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L I Ờ NÓI Đ UẦ

Trong xu th  h i nh p kinh t  qu c t  hi n nay, không có m t qu c gia nào tách kh iế ộ ậ ế ố ế ệ ộ ố ỏ  

ph n còn l i c a th  gi i. Ho t đ ng kinh doanh  các công ty cũng ch u tác đ ng c a xuầ ạ ủ ế ớ ạ ộ ở ị ộ ủ  

h ng toàn c u này. Do v y, vi c nghiên c u kinh doanh qu c t  tr  nên h t s c c n thi t.  ướ ầ ậ ệ ứ ố ế ở ế ứ ầ ế

Bài  gi ng  này do TS.  Chu Th  Kim Loan  và  Th.S.  Nguy n  Văn  Ph ng,  b  mônả ị ễ ươ ộ  

Marketing, khoa K  toán và Qu n tr  Kinh doanh biên so n, đ c dùng làm tài li u gi ng d yế ả ị ạ ượ ệ ả ạ  

cho giáo viên và sinh viên ngành Qu n tr  Kinh doanh và Qu n tr  Marketing. Ngoài ra, nó cóả ị ả ị  

th  là tài li u tham kh o h u ích cho các gi ng viên và sinh viên  nh ng ngành h c khác, nhàể ệ ả ữ ả ở ữ ọ  

qu n tr  doanh nghi p, và nhân viên ph  trách kinh doanh trong các t  ch c nói chung. ả ị ệ ụ ổ ứ

  D a vào các tài li u liên quan đ n kinh doanh qu c t  đã đ c xu t b n  trong vàự ệ ế ố ế ượ ấ ả ở  

ngoài n c, bài gi ng này đ c biên so n thành b y ch ng, cu i m i ch ng đ u có câu h iướ ả ượ ạ ả ươ ố ỗ ươ ề ỏ  

ôn t p. Nh ng n i dung chính đ c đ  c p bao g m: môi tr ng kinh doanh qu c t , các đ nhậ ữ ộ ượ ề ậ ồ ườ ố ế ị  

ch  qu c t , lý thuy t v  đ u t  và th ng m i qu c t , h  th ng tài chính - ti n t  th  gi i,ế ố ế ế ề ầ ư ươ ạ ố ế ệ ố ề ệ ế ớ  

ho ch đ nh chi n l c kinh doanh qu c t , c  c u t  ch c kinh doanh qu c t , và các hìnhạ ị ế ượ ố ế ơ ấ ổ ứ ố ế  

th c thâm nh p th  tr ng th  gi i. ứ ậ ị ườ ế ớ

Chúng tôi xin bày t  lòng bi t n chân thành t i các đ ng nghi p, thày cô giáo trong bỏ ế ơ ớ ồ ệ ộ 

môn Marketing,  Ban ch  nhi m khoa K  toán và Qu n tr  Kinh doanh, và Ban giám hi uủ ệ ế ả ị ệ  

tr ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i, đã đ ng viên và t o đi u ki n đ  hình thành bài gi ngườ ạ ọ ệ ộ ộ ạ ề ệ ể ả  

này. 

M c dù có nhi u c  g ng nh ng do l n đ u tiên ra m t nên bài gi ng không tránh kh iặ ề ố ắ ư ầ ầ ắ ả ỏ  

thi u sót và h n ch . Chúng tôi r t mong nh n đ c s  đóng góp ý ki n c a t t c  đ c gi .ế ạ ế ấ ậ ượ ự ế ủ ấ ả ộ ả  

Xin chân thành c m n.ả ơ

Nhóm tác giả  
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Ch ng 1ươ

T NG QUAN V  KINH DOANH QU C TỔ Ề Ố Ế

M c tiêu c a ch ng m t là gi i thi u m t cách khái quát v  kinh doanh qu c t . Khiụ ủ ươ ộ ớ ệ ộ ề ố ế  
h c xong ch ng này, sinh viên s  hi u đ c th  nào là kinh doanh qu c t , t i sao các doanhọ ươ ẽ ể ượ ế ố ế ạ  
nghi p l i tham gia vào ho t đ ng kinh doanh qu c t , các ch  th  c a ho t đ ng kinh doanhệ ạ ạ ộ ố ế ủ ể ủ ạ ộ  
qu c t , và các hình th c kinh doanh qu c t  ch  y u. Ngoài ra, ch ng còn đ  c p t i đ iố ế ứ ố ế ủ ế ươ ề ậ ớ ố  
t ng và n i dung c a môn h c kinh doanh qu c t . ượ ộ ủ ọ ố ế

1.1. M T S  V N Đ  CHUNG V  KINH DOANH QU C TỘ Ố Ấ Ề Ề Ố Ế

1.1.1. Khái ni m v  kinh doanh qu c tệ ề ố ế

Kinh doanh qu c t  là toàn b  các ho t đ ng giao d ch, kinh doanh đ c th c hi nố ế ộ ạ ộ ị ượ ự ệ  
gi a các qu c gia, nh m th a mãn các m c tiêu c a các doanh nghi p, cá nhân và các t  ch cữ ố ằ ỏ ụ ủ ệ ổ ứ  
kinh t  xã h i. Ho t đ ng kinh doanh qu c t  di n ra gi a hai hay nhi u qu c gia, và trongế ộ ạ ộ ố ế ễ ữ ề ố  
môi tr ng kinh doanh m i và xa l .ườ ớ ạ

Nh ng ng i tiêu dùng, các công ty, các t  ch c tài chính và chính ph , t t c  đ uữ ườ ổ ứ ủ ấ ả ề  
đóng vai trò quan tr ng đ i v i ho t đ ng kinh doanh qu c t . Ng i tiêu dùng có nhu c u vọ ố ớ ạ ộ ố ế ườ ầ ề 
các s n ph m và d ch v  có ch t l ng cao c a các công ty qu c t . Các t  ch c tài chínhả ẩ ị ụ ấ ượ ủ ố ế ổ ứ  
giúp đ  các công ty tham gia vào ho t đ ng kinh doanh qu c t  thông qua đ u t  tài chính,ỡ ạ ộ ố ế ầ ư  
giúp đ  các công ty tham gia vào ho t đ ng kinh doanh qu c t  thông qua ho t đ ng đ u t  tàiỡ ạ ộ ố ế ạ ộ ầ ư  
chính, trao đ i ngo i t  và chuy n ti n kh p toàn c u. Các chính ph  đi u ti t dòng hàng hóaổ ạ ệ ể ề ắ ầ ủ ề ế  
và d ch v  nhân l c và v n qua các đ ng biên gi i qu c gia.ị ụ ự ố ườ ớ ố

Ví d  v  m t s  giao d ch kinh doanh qu c t :ụ ề ộ ố ị ố ế

- T p đoàn Cocacola quy t đ nh đ u t  xây d ng nhà máy s n xu t t i Vi t Namậ ế ị ầ ư ự ả ấ ạ ệ

- Công ty s a Vinamilk tìm th  tr ng tiêu th  t i Nh t B nữ ị ườ ụ ạ ậ ả

- Công ty C  ph n May 10 ký h p đ ng gia công qu n áo cho hãng Nikeổ ầ ợ ồ ầ

1.1.2. T i sao ph i nghiên c u kinh doanh qu c tạ ả ứ ố ế

M i ng i chúng ta đang s  d ng nh ng k t qu  c a hàng ch c các giao d ch qu c tỗ ườ ử ụ ữ ế ả ủ ụ ị ố ế 
di n ra hàng ngày. Ví d  nh  cái áo b n đang m c, đ ng h  b n đeo hay chi c xe máy c a tôiễ ụ ư ạ ặ ồ ồ ạ ế ủ  
đ c s n xu t t i Vi t Nam nh ng theo công ngh  c a Nh t B n, chúng ta  nhà cũng v yượ ả ấ ạ ệ ư ệ ủ ậ ả ở ậ  
đ  n u đ c b a c m chúng ta s  d ng mì chính c a m t công ty liên doanh c a Nh t b nể ấ ượ ữ ơ ử ụ ủ ộ ủ ậ ả  
s n xu t t i Vi t Nam, b  n i INOX c a Hàn Qu c, b p GAS c a Thái Lan, n c m mả ấ ạ ệ ộ ồ ủ ố ế ủ ướ ắ  
Chinsu c a Hàn Qu c,…ủ ố

Chúng ta b t đ u tìm hi u đ n hai khái ni m, đó là khái ni m v  hàng hóa nh p kh uắ ầ ể ế ệ ệ ề ậ ẩ  
và hàng hóa xu t kh uấ ẩ
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Hàng hóa nh p kh u  ậ ẩ là toàn b  hàng hóa và d ch v  đ c m t n c mua t  các tộ ị ụ ượ ộ ướ ừ ổ 
ch c  các n c khác.ứ ở ướ

Hàng hóa xu t kh uấ ẩ  là toàn b  hàng hóa và d ch v  mà m t n c bán cho n c cácộ ị ụ ộ ướ ướ  
n c khác.ướ

Th m chí chúng ta không c n đi đâu xa ví d  chúng ta  m t ngôi làng nh   m t vùngậ ầ ụ ở ộ ỏ ở ộ  
quê thì chúng ta v n ch u s  tác đ ng c a kinh doanh qu c t . B t k  b n s ng  đâu chăngẫ ị ự ộ ủ ố ế ấ ể ạ ố ở  
n a thì b n v n luôn b  bao quanh b i các hàng hóa nh p kh u và s  có r t nhi u ng i ữ ạ ẫ ị ở ậ ẩ ẽ ấ ề ườ ở  
n c ngoài cũng s  s  d ng nh ng hàng hóa c a Vi t Nam xu t kh u sang.ướ ẽ ử ụ ữ ủ ệ ấ ẩ

Nh ng kinh doanh qu c t  không ch  đ n thu n là vi c các công ty bán s n ph m c aư ố ế ỉ ơ ầ ệ ả ẩ ủ  
mình cho khách hàng  n c khác, mà còn bao g m các giao d ch khác v t qua biên gi i qu cở ướ ồ ị ượ ớ ố  
gia đ  mua các hàng hóa đ c s n xu t  n i xu t x  ban đ u. Đi u này đ c bi t đúng trongể ượ ả ấ ở ơ ấ ứ ầ ề ặ ệ  
th i đ i thông tin ngày nay. ờ ạ

Ví d : Khách hàng  Vi t Nam có th  đ t hàng mua nh ng s n ph m đ c s n xu t ụ ở ệ ể ặ ữ ả ẩ ượ ả ấ ở 
Nh t hay  M  thông qua đi n tho i hay qua internet và thanh toán qua h  th ng ngân hàng.ậ ở ỹ ệ ạ ệ ố

1.1.3. M c đích tham gia kinh doanh qu c t  c a các công tyụ ố ế ủ

Các công ty tham gia kinh doanh qu c t  là b i vì h  xu t phát t  nh ng nguyên nhânố ế ở ọ ấ ừ ữ  
gi ng nh  khi h  quy t đ nh m  r ng ho t đ ng trên th  tr ng n i đ a đó là tăng doanh số ư ọ ế ị ở ộ ạ ộ ị ườ ộ ị ố 
bán hàng và ti p c n các ngu n l c.ế ậ ồ ự

* Tăng doanh s  bán hàng.ố

M c tiêu tăng doanh s  bán t  ra h p d n khi m t công ty ph i đ i m t v i 2 v n đ :ụ ố ỏ ấ ẫ ộ ả ố ặ ớ ấ ề  
C  h i tăng doanh s  bán hàng qu c t  ho c năng l c s n xu t d  th a.ơ ộ ố ố ế ặ ự ả ấ ư ừ

- C  h i tăng doanh s  bán qu c tơ ộ ố ố ế

Các công ty th ng tham gia kinh doanh qu c t  nh m tăng doanh s  bán hàng do cácườ ố ế ằ ố  
y u t  nh  th  tr ng trong n c bão hòa ho c n n kinh t  đang suy thoái bu c các công tyế ố ư ị ườ ướ ặ ề ế ộ  
ph i khai thác các c  h i bán hàng qu c t .ả ơ ộ ố ế

M t lý do khác thúc đ y các công ty tăng doanh s  bán hàng qu c t  là do m c thuộ ẩ ố ố ế ứ  
nh p b p bênh. Các công ty có th  n đ nh ngu n thu nh p c a mình b ng cách b  sung doanhậ ấ ể ổ ị ồ ậ ủ ằ ổ  
s  bán hàng qu c t  và doanh s  bán hàng trong n c. Nh  đó có th  tránh đ c nh ng giaoố ố ế ố ướ ờ ể ướ ữ  
đ ng th t th ng c a quá trình s n xu t, các quá trình này có th  là s n xu t quá t i ho cộ ấ ườ ủ ả ấ ể ả ấ ả ặ  
không h t công xu t.ế ấ

Đ c bi t, các công ty s  nh y vào th  tr ng qu c t  khi h  tin r ng khách hàng  cácặ ệ ẽ ả ị ườ ố ế ọ ằ ở  
n n văn hóa khác có thái đ  ti p nh n s n ph m c a mình và có th  mua chúng.ề ộ ế ậ ả ẩ ủ ể

Chúng ta hãy xem chi n l c c a Mc. Donald, m c dù trung bình c  29.000 ng i Mế ượ ủ ặ ứ ườ ỹ 
thì có m t c a hàng Mc Donald, nh ng  Trung Qu c thì con s  này là 40 tri u ng i/m t c aộ ử ư ở ố ố ệ ườ ộ ử  
hàng. Do v y chúng ta không có gì ng c nhiên khi hãng Mc. Donald đang đ u t  m  r ng ho tậ ạ ầ ư ở ộ ạ  
đ ng  th  tr ng Trung qu c cũng nh   m t s  n c Châu Á khác vì h  v n tin t ng r ngộ ở ị ườ ố ư ở ộ ố ướ ọ ẫ ưở ằ  
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l ng khách hàng có nhu c u tiêu dùng các s n ph m c a h  v n còn r t l n và nhu c u nàyượ ầ ả ẩ ủ ọ ẫ ấ ớ ầ  
s  ngày càng tăng lên.ẽ

- T n d ng các ngu n l c s n xu t d  th aậ ụ ồ ự ả ấ ư ừ

Đôi khi công ty s n xu t nhi u hàng hóa và d ch v  h n m c th  tr ng có th  tiêu th .ả ấ ề ị ụ ơ ứ ị ườ ể ụ  
Đi u đó x y ra khi các ngu n l c b  d  th a. Nh ng n u các công ty khám phá đ c nhu c uề ả ồ ự ị ư ừ ư ế ượ ầ  
tiêu th  qu c t  thì chi phí s n xu t có th  đ c phân b  cho s  l ng nhi u h n s n ph mụ ố ế ả ấ ể ượ ổ ố ượ ề ơ ả ẩ  
làm ra, vì th  mà gi m b t chi phí cho m i s n ph m và tăng đ c l i nhu n. n u l i ích nàyế ả ớ ỗ ả ẩ ượ ợ ậ ế ợ  
đ c chuy n sang ng i tiêu dùng d i hình th c h  giá bán thì các công ty v n có th  chi mượ ể ườ ướ ứ ạ ẫ ể ế  
đ c th  ph n c a các đ i th  c nh tranh. M t v  trí th ng tr  trên th  tr ng có nghĩa là s cượ ị ầ ủ ố ủ ạ ộ ị ố ị ị ườ ứ  
m nh c a th  tr ng l n h n, và do đó mang l i cho công ty v  th  m nh h n trong quá trìnhạ ủ ị ườ ớ ơ ạ ị ế ạ ơ  
th ng th o v i c  ng i bán l n ng i mua.ươ ả ớ ả ườ ẫ ườ

* Ti p c n các ngu n l c n c ngoàiế ậ ồ ự ướ

Các công ty tham gia kinh doanh qu c t  nh m ti p c n các ngu n l c mà trong n cố ế ằ ế ậ ồ ự ướ  
không s n có ho c đ t đ  h n. M t đi u thúc đ y các công ty tham gia vào kinh doanh qu cẵ ặ ắ ỏ ơ ộ ề ẩ ố  
t  là nhu c u v  tài nguyên thiên nhiên – Nh ng s n ph m do thiên nhiên t o ra và h u ích choế ầ ề ữ ả ẩ ạ ữ  
kinh t  ho c là công ngh .ế ặ ệ

Ví d : M t ví d  đi n hình v i Nh t B n là m t qu c đ o có m t đ  dân s  caoụ ộ ụ ể ớ ậ ả ộ ố ả ậ ộ ố  
nh ng l i có r t ít tài nguyên thiên nhiên. M t công ty s n su t gi y l n c a Nh t là công tyư ạ ấ ộ ả ấ ấ ớ ủ ậ  
Nippon có nhu c u r t l n v  các s n ph m b t g  là nguyên li u cho s n xu t gi y nh ngầ ấ ớ ề ả ẩ ộ ỗ ệ ả ấ ấ ư  
ngu n nguyên li u trong n c không th  đáp ng đ c nên g n nh  100% b t g  là ph iồ ệ ướ ể ứ ượ ầ ư ộ ỗ ả  
nh p kh u t  n c ngoài.  Tuy nhiên Nippon không ch  đ n  thu n ph  thu c  vào ngu nậ ẩ ừ ướ ỉ ơ ầ ụ ộ ồ  
nguyên li u nh p kh u này mà công ty n m quy n s  h u các khu r ng r ng l n và m t sệ ậ ẩ ắ ề ở ữ ừ ộ ớ ộ ố 
các c  s  ch  bi n g   Australia và m t s  n c Châu M . B ng cách ki m soát các giaiơ ở ế ế ỗ ở ộ ố ướ ỹ ằ ể  
đo n đ u c a quá trình s n xu t gi y, công ty đã đ m b o cho mình đ c ngu n cung ngạ ầ ủ ả ấ ấ ả ả ượ ồ ứ  
đ u vào (B t g ) n đ nh và ít g p ph i nh ng b t ch c nh  trong tr ng h p ph i mua b tầ ộ ỗ ổ ị ặ ả ữ ấ ắ ư ườ ợ ả ộ  
g  trên th  tr ng t  do. ỗ ị ườ ự

T ng t  nh  v y, đ  ti p c n đ c các ngu n năng l ng r  h n dùng trong cácươ ự ư ậ ể ế ậ ượ ồ ượ ẻ ơ  
ngành s n xu t công nghi p khác, m t lo t các công ty c a Nh t B n cũng đang đ t c  sả ấ ệ ộ ạ ủ ậ ả ặ ơ ở 
s n xu t t i các n c nh  Trung Qu c, Đài Loan và Vi t Nam… nh ng n i có m c chi phí vả ấ ạ ướ ư ố ệ ữ ơ ứ ề 
năng l ng th p h n.ượ ấ ơ

Các th  tr ng lao đ ng cũng là nhân t  thúc đ y các công ty tham gia vào kinh doanhị ườ ộ ố ẩ  
qu c t . Có m t ph ng pháp đ c các công ty s  d ng đ  duy trì m c giá có tính c nh trangố ế ộ ươ ượ ử ụ ể ứ ạ  
qu c t  là t  ch c s n xu t  nh ng n c có chi phí lao đ ng th p. nh ng n u chi phí laoố ế ổ ứ ả ấ ở ữ ướ ộ ấ ư ế  
đ ng là lý do duy nh t đ  m t qu c gia cu n hút các công ty qu c t  thì các nhà đ u t  s  độ ấ ể ộ ố ố ố ế ầ ư ẽ ổ  
d n vào nh ng n c có m c chi phí lai đ ng th p nh   m t s  n c kém phát tri n và đangồ ữ ướ ứ ộ ấ ư ở ộ ố ướ ể  
phát tri n. Vì v y đ  t o đ c s  h p d n trong đ u t  thì m t qu c gia ph i có m c chi phíể ậ ể ạ ượ ự ấ ẫ ầ ư ộ ố ả ứ  
th p, có đ i ngũ lao đ ng lành ngh  và môi tr ng v i m c n đ ng v  kinh t , chính tr  và xãấ ộ ộ ề ườ ớ ứ ổ ị ề ế ị  
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h i có th  ch p nh n đ c. khi các đi u ki n nói trên đ c th a mãn thì m t qu c gia s  thuộ ể ấ ậ ượ ề ệ ượ ỏ ộ ố ẽ  
hút đ c các dòng đ u t  dài h n c n thi t cho s  phát tri n kinh t  c a mình.ượ ầ ư ạ ầ ế ự ể ế ủ

1.1.4. Các ch  th  tham gia vào kinh doanh qu c tủ ể ố ế

Các công ty thu c t t c  các lo i hình, các lo i quy mô và  t t c  các ngành đ u thamộ ấ ả ạ ạ ở ấ ả ề  
gia vào ho t đ ng kinh doanh qu c t . T t c  các công ty s n xu t, công ty d ch v  và công tyạ ộ ố ế ấ ả ả ấ ị ụ  
bán l  đ u tìm ki m khách hàng ngoài biên gi i qu c gia mình. ẻ ề ế ớ ố

M t công ty qu c t  là công ty tham gia tr c ti p vào b t kỳ hình th c nào c a ho tộ ố ế ự ế ấ ứ ủ ạ  
đ ng kinh doanh qu c t . Vì v y, s  khác nhau gi a các công ty là  ph m vi và m c đ  thamộ ố ế ậ ự ữ ở ạ ứ ộ  
gia c a chúng vào kinh doanh qu c t . Ch ng h n, m c dù m t công ty nh p kh u ch  muaủ ố ế ẳ ạ ặ ộ ậ ẩ ỉ  
hàng t  các nhà nh p kh u n c ngoài, nh ng nó v n đ c coi là m t công ty qu c t .ừ ậ ẩ ướ ư ẫ ượ ộ ố ế

T ng t , m t công ty l n có các nhà máy phân b  trên kh p th  gi i cũng là m t côngươ ự ộ ớ ổ ắ ế ớ ộ  
ty qu c t , nh ng còn đ c g i là công ty đa qu c gia (MNC)- m t công ty ti n hành đ u tố ế ư ượ ọ ố ộ ế ầ ư 
tr c ti p (d i hình th c các chi nhánh s n xu t ho c marketing) ra n c ngoài  m t vài hayự ế ướ ứ ả ấ ặ ướ ở ộ  
nhi u qu c gia. Nh  v y, m c dù t t c  các công ty có liên quan đ n m t hay m t vài khíaề ố ư ậ ặ ấ ả ế ộ ộ  
c nh nào đó c a th ng m i hay c a đ u t  qu c t  đ u đ c coi là công ty qu c t , nh ngạ ủ ươ ạ ủ ầ ư ố ế ề ượ ố ế ư  
ch  có các công ty đ u t  tr c ti p ra n c ngoài m i đ c g i là công ty đa qu c gia.ỉ ầ ư ự ế ướ ớ ượ ọ ố

a. Doanh nhân và các doanh nghi p nhệ ỏ

Các công ty nh  đang ngày càng tham gia tích c c vào ho t đ ng th ng m i hay đ uỏ ự ạ ộ ươ ạ ầ  
t  qu c t . Chính s  đ i m i công ngh  đã g  b  nhi u tr  ng i th c t  đ i v i các ho tư ố ế ự ổ ớ ệ ỡ ỏ ề ở ạ ự ế ố ớ ạ  
đ ng xu t kh u c a các doanh nghi p nh .ộ ấ ẩ ủ ệ ỏ

Trong khi các kênh phân ph i truy n thông ch  cho phép các công ty l n thâm nh p vàoố ề ỉ ớ ậ  
các th  tr ng  xa thì phân ph i qua m ng đi n t  là gi i pháp ít t n kém và có hi u qu  đ iị ườ ở ố ạ ệ ử ả ố ệ ả ố  
v i nhi u doanh nghi p nh .ớ ề ệ ỏ

Đáng ti c là có nhi u doanh nghi p nh  có kh  năng xu t kh u nh ng l i ch a b t đ uế ề ệ ỏ ả ấ ẩ ư ạ ư ắ ầ  
làm đi u đó (Ví d : m t vài năm tr c đây, ch  có 10% các công ty M  có s  công nhân d iề ụ ộ ướ ỉ ỹ ố ướ  
100 ng i ti n hành xu t kh u). M c dù trên th c t  còn có nh ng tr  ng i nh t đ nh đ i v iườ ế ấ ẩ ặ ự ế ữ ở ạ ấ ị ố ớ  
các doanh nghi p nh  (thi u v n đ u t ) nh ng nhi u quan đi m sai l m cũng đang t o raệ ỏ ế ố ầ ư ư ề ể ầ ạ  
nh ng tr  ng i gi  t o. Ch ng h n, b n quan ni m sai l m c n tr  các ho t đ ng xu t kh uữ ở ạ ả ạ ẳ ạ ố ệ ầ ả ở ạ ộ ấ ẩ  
c a các doanh nghi p nh  là:ủ ệ ỏ

- Quan ni m 1: Ch  có các công ty l n m i có th  xu t kh u thành công. Th c t  làệ ỉ ớ ớ ể ấ ẩ ự ế  
xu t kh u làm tăng doanh s  bán và l i nhu n c a các công ty nh , đ ng th i cũng giúp choấ ẩ ố ợ ậ ủ ỏ ồ ờ  
các nhà s n xu t và các nhà phân ph i ít ph  thu c h n vào tr ng thái c a n n kinh t  trongả ấ ố ụ ộ ơ ạ ủ ề ế  
n c. H n n a, bán hàng ra n c ngoài giúp cho các công ty nh  có l i th  c nh tranh v i cácướ ơ ữ ướ ỏ ợ ế ạ ớ  
công ty t  các n c khác tr c khi các công ty đó gia nh p vào th  tr ng n i đ a.ừ ướ ướ ậ ị ườ ộ ị

- Quan ni m 2: Các doanh nghi p nh  không th  ti p c n đ c d ch v  t  v nệ ệ ỏ ể ế ậ ượ ị ụ ư ấ  
xu t kh u. Các chính ph  luôn có ch ng trình h  tr  đ  đáp ng các nhu c u c a công ty,ấ ẩ ủ ươ ỗ ợ ể ứ ầ ủ  
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b t k  công ty m i b t đ u tham gia hay công ty đã ti n hành ho t đ ng xu t kh u. Các côngấ ể ớ ắ ầ ế ạ ộ ấ ẩ  
ty cũng nh n đ c các thông tin mi n phí v  ngu n t  li u nghiên c u th  tr ng, các s  ki nậ ượ ễ ề ồ ư ệ ứ ị ườ ự ệ  
v  tài tr  và th ng m i.ề ợ ươ ạ

- Quan ni m 3: Bu c ph i xin gi y phép xu t kh u. Th c t  là gi y phép ch  c nệ ộ ả ấ ấ ẩ ự ế ấ ỉ ầ  
đ i v i các m t hàng xu t kh u b  h n ch  (ch ng h n nh  công ngh  cao ho c hàng hóa liênố ớ ặ ấ ẩ ị ạ ế ẳ ạ ư ệ ặ  
quan đ n lĩnh v c quân s ),  hàng hóa đ c ch  đ n m t n c đang ch u l nh c m v nế ự ự ượ ở ế ộ ướ ị ệ ấ ậ  
th ng m i c a M  hay các h n ch  khác.ươ ạ ủ ỹ ạ ế

- Quan ni m 4: Không tài tr  xu t kh u cho các doanh nghi p nh . ệ ợ ấ ẩ ệ ỏ

b. Các công ty đa qu c giaố

Các công ty đa qu c gia r t khác nhau v  quy mô, có th  nh  nh  công ty ch ng khoánố ấ ề ể ỏ ư ứ  
Pinkerton v i doanh s  hàng năm c  900 tri u USD, và cũng có th  l n nh  Mitsubishi v iớ ố ỡ ệ ể ớ ư ớ  
doanh s  c  128 t  USD.ố ỡ ỷ

Các đ n v  kinh doanh c a các công ty qu c t  l n có th  ho t đ ng m t cách đ c l pơ ị ủ ố ế ớ ể ạ ộ ộ ộ ậ  
ho c nh  là nh ng b  ph n c a m t m ng toàn c u liên k t ch t ch . Ho t đ ng đ c l pặ ư ữ ộ ậ ủ ộ ạ ầ ế ặ ẽ ạ ộ ộ ậ  
đ c l a ch n khi công ty có s  am hi u v  văn hóa đ a ph ng và có kh  năng thích ngượ ự ọ ự ể ề ị ươ ả ứ  
nhanh chóng đ i v i các bi n đ ng trên th  tr ng đ a ph ng. M t khác, các công ty ho tố ớ ế ộ ị ườ ị ươ ặ ạ  
đ ng v i t  cách h  th ng toàn c u th ng c m th y d  dàng h n trong vi c ph n ng l iộ ớ ư ệ ố ầ ườ ả ấ ễ ơ ệ ả ứ ạ  
nh ng bi n đ ng c a th  tr ng b ng cách di chuy n s n xu t, ti n hành marketing và cácữ ế ộ ủ ị ườ ằ ể ả ấ ế  
ho t đ ng khác gi a các đ n v  kinh doanh gi a các n c. Vai trò quan tr ng v  m t kinh tạ ộ ữ ơ ị ữ ướ ọ ề ặ ế  
c a các công ty đa qu c gia:ủ ố

- u th  v  kinh t  và chính tr  khi n cho vai trò c a các công ty này ngày càng n i b t.Ư ế ề ế ị ế ủ ổ ậ  
Các công ty l n t o ra nhi u vi c làm, b  v n đ u t  l n và mang l i ng n thu nh p quanớ ạ ề ệ ỏ ố ầ ư ớ ạ ồ ậ  
tr ng cho các n c s  t i t  thu .ọ ướ ở ạ ừ ế

- Các giao d ch c a các công ty này th ng liên quan v i l ng ti n t  r t l n. ị ủ ườ ớ ượ ề ệ ấ ớ

1.1.5 Các hình th c kinh doanh qu c tứ ố ế

Các hình th c kinh doanh qu c t  ch  y u đ c th  hi n qua s  đ  1.1. Ta có th  chiaứ ố ế ủ ế ượ ể ệ ơ ồ ể  
thành ba nhóm nh  sau:ư

a. Nhóm hình th c kinh doanh trên lĩnh v c ngo i th ngứ ự ạ ươ

+ Nh p kh u là ho t đ ng đ a các hàng hóa và d ch v  vào m t n c do các chínhậ ẩ ạ ộ ư ị ụ ộ ướ  
ph , t  ch c ho c cá nhân đ t mua t  các n c khác nhau.ủ ổ ứ ặ ặ ừ ướ

+ Xu t kh u là ho t đ ng đ a hàng hóa và d ch v  ra kh i m t n cc sang các qu cấ ẩ ạ ộ ư ị ụ ỏ ộ ướ ố  
gia khác đ  bánể

+ Gia công qu c t  là ho t đ ng bên đ t gia công giao ho c bán đ t nguyên v t li uố ế ạ ộ ặ ặ ứ ậ ệ  
ho c bán thành ph m cho bên nh n gia công. Sau m t th i gian th a thu n, bên nh n đ t giaặ ẩ ậ ộ ờ ỏ ậ ậ ặ  
công n p ho c bán l i thành ph m cho bên đ t gia công và bên đ t gia công ph i tr  cho bênộ ặ ạ ẩ ặ ặ ả ả  
nh n gia công m t kho n ti n g i là phí gia công.ậ ộ ả ề ọ
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S  đ  1.1. M c tiêu và hình th c ch  y u c a kinh doanh qu c tơ ồ ụ ứ ủ ế ủ ố ế

+ Tái xu t kh u là xu t kh u tr  l i ra n c ngoài nh ng hàng hóa tr c đây đã nh pấ ẩ ấ ẩ ở ạ ướ ư ướ ậ  
kh u nh ng ch a qua ch  bi n. Tuy nhiên, trong th c t  có m t s  cách th c tái xu t kh uẩ ư ư ế ế ự ế ộ ố ứ ấ ẩ  
khác nhau mà các công ty có th  l a ch n thùy theo các đi u ki n c  th  c a mình.ể ự ọ ề ệ ụ ể ủ

+ Chuy n kh u là hàng hóa đ c chuy n t  m t n c sang m t n c th  ba thông quaể ẩ ượ ể ừ ộ ướ ộ ướ ứ  
m t n c khác.ộ ướ

+ Xu t kh u t i ch  là hành vi bán hàng hóa cho ng i n c ngoài trên lãnh đ a c aấ ẩ ạ ỗ ườ ướ ị ủ  
n c mình.ướ

b. Nhóm hình th c kinh doanh thông qua các h p đ ngứ ợ ồ

+ H p đ ng c p gi y phép là h p đ ng thông qua đó m t công ty trao quy n s  d ngợ ồ ấ ấ ợ ồ ộ ề ử ụ  
tài s n vô hình c a mình cho m t doanh nghi p khác trong m t th i gian nh t đ nh và ng iả ủ ộ ệ ộ ờ ấ ị ườ  
đ c c p gi y phép ph i tr  cho ng i c p gi y phép m t s  ti n nh t đ nh theo tho  thu n.ượ ấ ấ ả ả ườ ấ ấ ộ ố ề ấ ị ả ậ

+ H p đ ng đ i lý đ c quy n là m t h p đ ng h p tác kinh doanh thông qua đó ng iợ ồ ạ ặ ề ộ ợ ồ ợ ườ  
ta đ a ra đ c quy n trao và cho phép ng i nh n đ c quy n s  d ng tên công ty r i trao choư ặ ề ườ ậ ặ ề ử ụ ồ  

Môi tr ng c nh tranhườ ạ
T c đ  thay đ i s n ph mố ộ ổ ả ẩ
Quy mô s n xu t t i uả ấ ố ư
S  l ng  ng i tiêu thố ượ ườ ụ
S  l ng hàng hóa đ c mua ố ượ ượ
b i m i khách hàngở ỗ
Tính đ ng nh t gi a các khách ồ ấ ữ
hàng
S  c nh tranh gi a ng i trong ự ạ ữ ườ
n c và ng i ngo i qu cướ ườ ạ ố
Chi phí v n chuy n s n ph mậ ể ả ẩ
Nh ng kh  năng đ n nh t c a ữ ả ơ ấ ủ
ng i c nh tranhườ ạ

M c tiêuụ
- Phát tri n vi c  bánể ệ
- Đ t đ c ngu n l cạ ượ ồ ự
- Đa d ng hóaạ

Môi tr ng bên ngoàiườ
Đ a lýị
L ch sị ử
Chính trị
Lu t phápậ
Kinh tế
Văn hóa

Ph ng ti nươ ệ

Hình th cứ
Nh p kh uậ ẩ
Xu t kh uấ ẩ
Gia công qu c t , ố ế
Tái xu tấ
C p gi y phép kinh ấ ấ
doanh
H p đ ng qu n lýợ ồ ả
Liên doanh
Xây d ng và chuy n ự ể
giao
Đ u t  tr c ti pầ ư ự ế
Đ u t  gián ti pầ ư ế
…………………

Ch c năngứ
S n xu tả ấ
Ti p thế ị
K  toánế
Tài chính
Nhân sự
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h  nhãn hi u, m u mã và ti p t c th c hi n s  giúp đ  ho t đ ng kinh doanh c a đ i tác đó,ọ ệ ẫ ế ụ ự ệ ự ỡ ạ ộ ủ ố  
ng c l i công ty nh n đ c m t kho n ti n mà đ i tác tr  cho công ty.ượ ạ ậ ượ ộ ả ề ố ả

+ H p đ ng qu n lý là h p đ ng qua đó m t doanh nghi p th c hi n s  giúp đ  c aợ ồ ả ợ ồ ộ ệ ự ệ ự ỡ ủ  
mình đ i v i m t doanh nghi p khác qu c t ch b ng vi c c  nh ng nhân viên qu n lý c aố ớ ộ ệ ố ị ằ ệ ử ữ ả ủ  
mình h  tr  cho doanh nghi p kia th c hi n các ch c năng qu n lý.ỗ ợ ệ ự ệ ứ ả

+ H p đ ng theo đ n đ t hàng là lo i h p đ ng th ng di n ra v i các d  án vô cùngợ ồ ơ ặ ạ ợ ồ ườ ễ ớ ự  
l n, đa d ng, chi ti t v i nh ng b  ph n r t ph c t p, cho nên các v n đ  v  v n, công nghớ ạ ế ớ ữ ộ ậ ấ ứ ạ ấ ề ề ố ệ 
và qu n lý, h  không t  đ m nh n đ c mà ph i ký h p đ ng theo đ n đ t hàng t ng khâu,ả ọ ự ả ậ ượ ả ợ ồ ơ ặ ừ  
t ng giai đo n c a d  án đó.ừ ạ ủ ự

+ H p đ ng xây d ng và chuy n giao là nh ng h p đ ng đ c áp d ng ch  y u trongợ ồ ự ể ữ ợ ồ ượ ụ ủ ế  
lĩnh v c xây d ng c  s  h  t ng, trong đó ch  đ u t  n c ngoài b  v n ra xây d ng côngự ự ơ ở ạ ầ ủ ầ ư ướ ỏ ố ự  
trình, kinh doanh trong m t kho ng th i gian nh t đ nh sau đó chuy n giao l i cho n c s  t iộ ả ờ ấ ị ể ạ ướ ở ạ  
trong tình tr ng công trình còn đang ho t đ ng t t mà n c s  t i không ph i b i hoàn tài s nạ ạ ộ ố ướ ở ạ ả ồ ả  
cho bên n c ngoài. Ví d  nh  các d  án làm đ ng, thu phí, chuy n giaoướ ụ ư ự ườ ể

+ H p đ ng phân chia s n ph m là lo i h p đ ng mà hai bên ho c nhi u bên ký k tợ ồ ả ẩ ạ ợ ồ ặ ề ế  
v i nhau cùng nhau góp v n đ  ti n hành các ho t đ ng kinh doanh và s n ph m thu đ c sớ ố ể ế ạ ộ ả ẩ ượ ẽ 
đ c chia cho các bên theo t  l  góp v n ho c tho  thu n.ượ ỷ ệ ố ặ ả ậ

c. Nhóm hình th c kinh doanh thông qua đ u t  n c ngoàiứ ầ ư ướ

+ Đ u t  tr c ti p n c ngoài là hình th c ch  đ u t  mang v n ho c tài s n sangầ ư ự ế ướ ứ ủ ầ ư ố ặ ả  
n c khác đ  đ u t  kinh doanh và tr c ti p qu n lý và đi u hành đ i t ng mà h  b  v n,ướ ể ầ ư ự ế ả ề ố ượ ọ ỏ ố  
đ ng th i ch u trách nhi m v  k t qu  kinh doanh c a d  án.ồ ờ ị ệ ề ế ả ủ ự

+ Đ u t  gián ti p n c ngoài là hình th c ch  đ u t  mang v n sang n c khác đầ ư ế ướ ứ ủ ầ ư ố ướ ể 
đ u t  nh ng không tr c ti p tham gia qu n lý và đi u hành đ i t ng b  v n đ u t , thôngầ ư ư ự ế ả ề ố ượ ỏ ố ầ ư  
qua vi c mua c  phi u  n c ngoài ho c cho vay.ệ ổ ế ở ướ ặ

Trên th c t  kinh doanh qu c t  còn xu t hi n nhi u hình th c m i đ  các công ty l aự ế ố ế ấ ệ ề ứ ớ ể ự  
ch n nh  kinh doanh t ng h p các d ch v  qu c t . Trên đây là các hình th c ph  bi n nh t vàọ ư ổ ợ ị ụ ố ế ứ ổ ế ấ  
c  b n nh t mà các ch  th  kinh doanh qu c t  có th  l a ch n cho phù h p v i đi u ki nơ ả ấ ủ ể ố ế ể ự ọ ợ ớ ề ệ  
c a mình.ủ

1.2. Đ I T NG VÀ N I DUNG NGHIÊN C U MÔN KINH DOANH QU C TỐ ƯỢ Ộ Ứ Ố Ế

1.2.1 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

Kinh doanh qu c t  là môn khoa h c nghiên c u toàn b  các ho t đ ng giao d ch, kinhố ế ọ ứ ộ ạ ộ ị  
doanh đ c ti n hành gi a các qu c gia nh m đáp ng các nhu c u và m c tiêu c a các doanhượ ế ữ ố ằ ứ ầ ụ ủ  
nghi p, cá nhân và các t  ch c kinh t , xã h i . Nh  v y, đ i t ng c a môn h c kinh doanhệ ổ ứ ế ộ ư ậ ố ươ ủ ọ  
qu c t  là xem xét, phân tích và đánh giá các ho t đ ng kinh doanh di n ra gi a các n c màố ế ạ ộ ễ ữ ướ  
ho t đ ng này có nhi u đi m khác bi t v i các ho t đ ng kinh doanh n i đ a.ạ ộ ề ể ệ ớ ạ ộ ộ ị
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Vi c ti n hành kinh doanh qu c t  chính là vi c th c hi n các ho t đ ng kinh t  nhệ ế ố ế ệ ự ệ ạ ộ ế ư 
xu t nh p kh u hàng hóa, d ch v , các ho t đ ng đ u t , … và s  đi u ch nh các ho t đ ngấ ậ ẩ ị ụ ạ ộ ầ ư ự ề ỉ ạ ộ  
đó cho phù h p v i s  thay đ i th ng xuyên c a môi tr ng kinh doanh, c a th  tr ng thợ ớ ự ổ ườ ủ ườ ủ ị ườ ế 
gi i. Chính vì vây, có th  coi ho t đ ng kinh doanh qu c t  v a là m t ho t đ ng khoa h c,ớ ể ạ ộ ố ế ừ ộ ạ ộ ọ  
đ ng th i v a là m t ngh  thu t.ồ ờ ừ ộ ệ ậ

S  thành công nhi u hay ít trong ho t đ ng kinh doanh qu c t  c a các doanh nhân phự ề ạ ộ ố ế ủ ụ 
thu c r t l n vào nh n th c và hi u bi t c a h  v  các lĩnh v c khoa h c khác nhau, vào môiộ ấ ớ ậ ứ ể ế ủ ọ ề ự ọ  
tr ng và chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p trong khu v c và trong n n kinh t  thườ ế ượ ủ ệ ự ề ế ế 
gi i nói chung. Chính vì v y, kinh doanh qu c t  là m t môn khoa h c c n thi t cho m iớ ậ ố ế ộ ọ ầ ế ọ  
ng i, tr c h t là cho nh ng ai ho t đ ng trong lĩnh v c kinh doanh qu c t . Nó trang bườ ướ ế ữ ạ ộ ự ố ế ị 
nh ng ki n th c c  b n đ  hi u đ c nh ng hình th c ho t đ ng kinh doanh ch  y u đangữ ế ự ơ ả ể ể ượ ữ ứ ạ ộ ủ ế  
di n ra trên ph m vi th  gi i và nh h ng c a nó đ i v i ho t đ ng và k t qu  kinh doanhễ ạ ế ớ ả ưở ủ ố ớ ạ ộ ế ả  
c a các doanh nghi p  t ng qu c gia khi hòa nh p vào môi tr ng kinh doanh qu c t . ủ ệ ở ừ ố ậ ườ ố ế

Môn h c kinh doanh qu c t  nh m góp ph n trang b  nh ng ki n th c và ph ng phápọ ố ế ằ ầ ị ữ ế ứ ươ  
t  duy m i cho các cán b  ho t đ ng trên lĩnh v c kinh t  qu c t , đ c bi t là nh ng nhà kinhư ớ ộ ạ ộ ự ế ố ế ặ ệ ữ  
doanh đ  có th  đ a ra đ c nh ng quy t đ nh tác nghi p h p lý nh m tôí đa hóa l i nhu n,ể ể ư ượ ữ ế ị ệ ợ ằ ợ ậ  
s  d ng và phát huy t i u các l i th  v  ngu n nhân l c cũng nh  th a mãn các yêu c u khácử ụ ố ư ợ ế ề ồ ự ư ỏ ầ  
trong quan h  kinh t  qu c t .ệ ế ố ế

1.2.2. N i dung nghiên c u ộ ứ

Bài gi ng môn h c “Kinh doanh qu c t ” đ  c p t i nh ng v n đ  ch  y u sau:ả ọ ố ế ề ậ ớ ữ ấ ề ủ ế

- Khái quát v  kinh doanh qu c t  v i các n i dung nh  khái ni m kinh doanh qu cề ố ế ớ ộ ư ệ ố  
t , t i sao các doanh nghi p l i tham gia vào ho t đ ng kinh doanh qu c t , các ch  th  c aế ạ ệ ạ ạ ộ ố ế ủ ể ủ  
ho t đ ng kinh doanh qu c t , và các hình th c kinh doanh qu c t  ch  y u.ạ ộ ố ế ứ ố ế ủ ế

- Môi tr ng kinh doanh qu c gia: Gi i thi u nh ng thành t  ch  y u thu c môiườ ố ớ ệ ữ ố ủ ế ộ  
tr ng kinh doanh c a qu c gia – n i các ho t đ ng kinh doanh qu c t  di n ra nh  môiườ ủ ố ơ ạ ộ ố ế ễ ư  
tr ng văn hóa, môi tr ng chính tr  - pháp lý, môi tr ng kinh t  và môi tr ng c nh tranh. ườ ườ ị ườ ế ườ ạ

- Các đ nh ch  qu c t : Ho t đ ng kinh doanh qu c t  c a các doanh nghi p khôngị ế ố ế ạ ộ ố ế ủ ệ  
th  tách r i v i các qui đ nh, th a thu n c a m t s  đ nh ch  qu c t . Do đó, bài gi ng cũngể ờ ớ ị ỏ ậ ủ ộ ố ị ế ố ế ả  
đ  c p t i m t s  đ nh ch  kinh t , tài chính qu c t  ch  y u nh  WTO, EU, IMF, WB,ề ậ ớ ộ ố ị ế ế ố ế ủ ế ư  
ASEAN. 

- C  s  lý thuy t v  đ u t  tr c ti p n c ngoài và th ng m i qu c t : Gi i thi uở ở ế ề ầ ư ự ế ướ ươ ạ ố ế ớ ệ  
m t s  quan ni m c a các h c gi  v  ngu n g c c a đ u t  tr c ti p n c ngoài và th ngộ ố ệ ủ ọ ả ề ồ ố ủ ầ ư ự ế ướ ươ  
m i qu c t . Đ ng th i, tóm l c các công c  ch  y u mà chính ph  có th  s  d ng đ  canạ ố ế ồ ờ ượ ụ ủ ế ủ ể ử ụ ể  
thi p vào ho t đ ng đ u t  và th ng m i qu c t . ệ ạ ộ ầ ư ươ ạ ố ế

- H  th ng tài chính - ti n t  qu c t : Khái quát v  th  tr ng v n qu c t  và thệ ố ề ệ ố ế ề ị ườ ố ố ế ị  
tr ng ngo i h i. Bên c nh đó, t  giá h i đoái - y u t  nh h ng nhi u đ n ho t đ ng kinhườ ạ ố ạ ỷ ố ế ố ả ưở ề ế ạ ộ  
doanh qu c t  cũng s  đ c phân tích. ố ế ẽ ượ
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- Chi n l c và c u trúc t  ch c kinh doanh qu c t :  Phân tích các c  h i kinhế ượ ấ ổ ứ ố ế ơ ộ  
doanh qu c t , các b c ho ch đ nh và th c hi n chi n l c kinh doanh qu c t ; đ ng th iố ế ướ ạ ị ự ệ ế ượ ố ế ồ ờ  
bài gi ng s  khái quát m t s  lo i hình c  c u t  ch c qu c t . ả ẽ ộ ố ạ ơ ấ ổ ứ ố ế

- Các hình th c thâm nh p th  tr ng th  gi i: Gi i thi u m t s  hình th c thâmứ ậ ị ườ ế ớ ớ ệ ộ ố ứ  
nh p th  tr ng th  gi i nh  xu t kh u, h p đ ng và đ u t , kinh doanh đi n t . ậ ị ườ ế ớ ư ấ ẩ ợ ồ ầ ư ệ ử

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Kinh doanh qu c t  là gì? Phân bi t gi a kinh doanh qu c t  và kinh doanh n i đ a?ố ế ệ ữ ố ế ộ ị  
L y 3 ví d  v  các giao d ch kinh doanh qu c t ?ấ ụ ề ị ố ế

2. Trình bày và gi i thích m t s  lý do mà các công ty l i tham gia vào các ho t đ ngả ộ ố ạ ạ ộ  
kinh doanh qu c t ? Cho ví v  minh h a?ố ế ụ ọ

3. Có nh ng lo i hình công ty nào tham gia vào các ho t đ ng kinh doanh qu c t ? Gi iữ ạ ạ ộ ố ế ả  
thích t i sao các công ty l n th ng xuyên đ c nh c đ n trong các b n tin v  kinh doanhạ ớ ườ ượ ắ ế ả ề  
qu c t ?ố ế

4. Hãy cho bi t các hình th c kinh doanh qu c t  ch  y u?ế ứ ố ế ủ ế

5. Trình bày đ i t ng và n i dung c a môn h c kinh doanh qu c t .ố ượ ộ ủ ọ ố ế

12



Ch ng 2ươ

MÔI TR NG KINH DOANH QU C GIAƯỜ Ố

M t trong nh ng khác bi t c  b n gi a kinh doanh qu c t  và kinh doanh n i đ a làộ ữ ệ ơ ả ữ ố ế ộ ị  
ho t đ ng kinh doanh qu c t  di n ra gi a hai hay nhi u qu c gia, và trong môi tr ng kinhạ ộ ố ế ễ ữ ề ố ườ  
doanh m i và xa l . Mu n kinh doanh qu c t  có hi u qu , tr c h t ph i nghiên c u và đánhớ ạ ố ố ế ệ ả ướ ế ả ứ  
giá môi tr ng kinh doanh c a qu c gia – n i doanh nghi p mu n thâm nh p. Do đó, ch ngườ ủ ố ơ ệ ố ậ ươ  
này nh m gi i thi u nh ng thành t  ch  y u c a môi tr ng qu c gia trong kinh doanh qu cằ ớ ệ ữ ố ủ ế ủ ườ ố ố  
t . Đó là môi tr ng văn hóa, môi tr ng chính tr  - pháp lý, môi tr ng kinh t  và môi tr ngế ườ ườ ị ườ ế ườ  
c nh tranh. ạ

 

2.1. MÔI TR NG VĂN HÓA ƯỜ

Khi tham gia kinh doanh qu c t , các công ty th ng ph i đ i m t v i vi c đ a raố ế ườ ả ố ặ ớ ệ ư  
quy t đ nh có liên quan đ n tiêu chu n hóa hay thích nghi hóa. Vi c này s  có liên quan đ nế ị ế ẩ ệ ẽ ế  
vi c đi u ch nh s n ph m và ho t đ ng c a h  cho phù h p v i nh ng đi u ki n đ a ph ng.ệ ề ỉ ả ẩ ạ ộ ủ ọ ợ ớ ữ ề ệ ị ươ  

2.1.1. Khái ni m và s  c n thi t ph i nghiên c u văn hóa đ a ph ngệ ự ầ ế ả ứ ị ươ

a. Th  nào là văn hóa và n n văn hóa?ế ề

Văn hóa là m t ph m trù dùng đ  ch  các giá tr , tín ng ng, lu t l  và th  ch  do m tộ ạ ể ỉ ị ưỡ ậ ệ ể ế ộ  
nhóm ng i xác l p nên. Văn hóa là b c chân dung r t ph c t p c a m t dân t c. Nó bao hàmườ ậ ứ ấ ứ ạ ủ ộ ộ  
r t nhi u v n đ  nh : ch  nghĩa cá nhân  M , cúi chào  Nh t B n, m c qu n áo  Ar p-ấ ề ấ ề ư ủ ở ỹ ở ậ ả ặ ầ ở ậ  
Xêút…Các n i dung  chính c a b t kỳ n n văn hóa nào cũng bao g m th m m , giá tr  và tháiộ ủ ấ ề ồ ẩ ỹ ị  
đ , phong t c và t p quán, c u trúc xã h i, tôn giáo, giao ti p cá nhân, giáo d c, môi tr ngộ ụ ậ ấ ộ ế ụ ườ  
v t ch t và môi tr ng t  nhiên.ậ ấ ườ ự

M t n n văn hóa có th  d  dàng ti p nh n các đ c tr ng c a các n n văn hóa khác.ộ ề ể ễ ế ậ ặ ư ủ ề  
Ng c l i cũng có nh ng n n văn hóa trong vi c th a nh n các đ c tr ng c a m t n n vănượ ạ ữ ề ệ ừ ậ ặ ư ủ ộ ề  
hóa khác là r t khó khăn. Nguyên nhân c a s  ch ng đ i này là do ch  nghĩa v  ch ng. Nh ngấ ủ ự ố ố ủ ị ủ ữ  
ng i theo ch  nghĩa này cho r ng dân t c h   ho c văn hóa dân t c h  là siêu đ ng h n cácườ ủ ằ ộ ọ ặ ộ ọ ẳ ơ  
dân t c khác ho c văn hóa dân t c khác. Chính vì v y h  luôn xem xét n n văn hóa khác theoộ ặ ộ ậ ọ ề  
nh ng khía c nh nh  trong n n văn hóa c a h . K t qu  là h  đã xem th ng s  khác nhauữ ạ ư ề ủ ọ ế ả ọ ườ ự  
v  môi tr ng và con ng i gi a các n n văn hóa.ề ườ ườ ữ ề

Các ho t đ ng kinh doanh qu c t  th ng b  c n tr  b i ch  nghĩa v  ch ng, ch  y uạ ộ ố ế ườ ị ả ở ở ủ ị ủ ủ ế  
do nhân viên c a công ty đã c m nh n sai l m v  văn hóa. Nhi u d  án kinh doanh qu c t  đãủ ả ậ ầ ề ề ự ố ế  
không đ t đ c k t qu  mong mu n do s  ch ng đ i c a Chính ph , ng i lao đ ng ho cạ ượ ế ả ố ự ố ố ủ ủ ườ ộ ặ  
công lu n khi các công ty c  thay đ i m t s  y u t  có liên quan đ n văn hóa trong nhà máyậ ố ổ ộ ố ế ố ế  
ho c văn phòng.ặ

Ngày nay quá trình toàn c u hóa yêu c u các nhà kinh doanh ph i ti p nh n v i nh ngầ ầ ả ế ậ ớ ữ  
n n văn hóa xa l  so v i nh ng gì h  đã quen thu c. C  th  các công ngh  m i và các ngề ạ ớ ữ ọ ộ ụ ể ệ ớ ứ  
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d ng m i cho phép nhà cung c p và ng i mua hàng coi th  gi i là th  tr ng toàn c u liênụ ớ ấ ườ ế ớ ị ườ ầ  
k t thu n nh t. Vì quá trình toàn c u hóa đang đ y các công ty vào tình tr ng m t đ i m t v iế ầ ấ ầ ẩ ạ ặ ố ặ ớ  
các công ty và khách hàng toàn c u, nên h  s  ch  thuê nh ng nhân viên không ch u nh h ngầ ọ ẽ ỉ ữ ị ả ưở  
c a ch  nghĩa v  ch ng.ủ ủ ị ủ

b. S  c n thi t ph i am hi u v  văn hóaự ầ ế ả ể ề

Quá trình toàn c u hóa đòi h i m i ng i tham gia vào kinh doanh ph i có m t m c đầ ỏ ọ ườ ả ộ ứ ộ 
am hi u nh t đ nh v  n n văn hóa, đó là ể ấ ị ề ề s  hi u bi t v  m t n n văn hóa cho phép con ng iự ể ế ề ộ ề ườ  
s ng và làm vi c trong đóố ệ . Am hi u văn hóa s  giúp cho vi c nâng cao kh  năng qu n lý nhânể ẽ ệ ả ả  
công, ti p th  s n ph m và đàm phán  các n c khác.ế ị ả ẩ ở ướ

T  nh ng khách hàng đ n l  và doanh nhân cho đ n các t p đoàn kinh doanh toàn c u,ừ ữ ơ ẻ ế ậ ầ  
h t nhân c a ho t đ ng kinh doanh là con ng i. Khi ng i mua và ng i bán  kh p n i trênạ ủ ạ ộ ườ ườ ườ ở ắ ơ  
th  gi i g p g  nhau, h  mang theo các n n t ng giá tr , kỳ v ng và các cách th c giao ti pế ớ ặ ỡ ọ ề ả ị ọ ứ ế  
khác nhau. S  khác nhau này s  d n đ n các xung đ t v  văn hóa và do đó gây ra nh ng cúự ẽ ẫ ế ộ ề ữ  
s c tr c khi có th  thích nghi đ c v i m t n n văn hóa m i. Hi u n n văn hóa là quanố ướ ể ượ ớ ộ ề ớ ể ề  
tr ng khi công ty kinh doanh trong n n văn hóa đó. Đi u đó càng tr  nên quan tr ng h n khiọ ề ề ở ọ ơ  
công ty ho t đ ng  nhi u n n văn hóa khác nhau.ạ ộ ở ề ề

2.1.2. Các thành t  c a văn hóaố ủ

a. Th m mẩ ỹ

Th m m  là nh ng gì m t n n văn hóa cho là đ p khi xem xét đ n các khía c nh nhẩ ỹ ữ ộ ề ẹ ế ạ ư 
ngh  thu t (bao g m âm nh c, h i h a, nh y múa, k ch nói và ki n trúc); hình nh th  hi nệ ậ ồ ạ ộ ọ ả ị ế ả ể ệ  
g i c m qua các bi u hi n và s  t ng tr ng c a các màu s c.ợ ả ể ệ ự ượ ư ủ ắ

V n đ  th m m  là quan tr ng khi m t hãng có ý đ nh kinh doanh  m t n n văn hóaấ ề ẩ ỹ ọ ộ ị ở ộ ề  
khác. Nhi u sai l m có th  x y ra do vi c ch n các màu s c không phù h p v i qu ng cáo,ề ầ ể ả ệ ọ ắ ợ ớ ả  
bao bì s n ph m và th m chí các b  qu n áo đ ng ph c làm vi c. Ví d , màu xanh lá cây làả ẩ ậ ộ ầ ồ ụ ệ ụ  
màu đ c a chu ng c a đ o H i và đ c trang trí trên lá c  c a h u h t các n c H i giáo,ượ ư ộ ủ ạ ồ ượ ờ ủ ầ ế ướ ồ  
g m Jordan, Pakistan và Ar p -  Xêút. Do đó bao bì s n ph m  đây th ng là màu xanh lá câyồ ậ ả ẩ ở ườ  
đ  chi m l i th  v  c m xúc này. Trong khi đó đ i v i nhi u n c châu Á, màu xanh lá câyể ế ợ ế ề ả ố ớ ề ướ  
l i t ng tr ng cho s  m y u.  châu Âu, Mexico và M , màu đen là màu tang tóc và s uạ ượ ư ự ố ế Ở ỹ ầ  
mu n nh ng  Nh t và ph n nhi u các n c châu Á đó l i là màu tr ng. Chính vì v y, cácộ ư ở ậ ầ ề ướ ạ ắ ậ  
công ty c n ph i nghiên c u th n tr ng màu s c và tên g i s n ph m đ  ch c ch n r ng nóầ ả ứ ậ ọ ắ ọ ả ẩ ể ắ ắ ằ  
không g i lên b t kỳ ph n ng không trù b  nào tr c.ợ ấ ả ứ ị ướ

Âm nh c cũng kh c sâu trong văn hóa và ph i đ c cân nh c khi s  d ng nó làm tăngạ ắ ả ượ ắ ử ụ  
c m xúc. Âm nh c có th  đ c s  d ng theo nhi u cách r t thông minh và sáng t o nh ngả ạ ể ượ ử ụ ề ấ ạ ư  
nhi u khi cũng có th  gây khó ch u đ i v i ng i nghe. T ng t  v y, ki n trúc c a các tòaề ể ị ố ớ ườ ươ ự ậ ế ủ  
nhà và các công trình ki n trúc khác nhau cũng c n đ c nghiên c u đ  tránh nh ng sai l mế ầ ượ ứ ể ữ ầ  
ng  ng n v  s  t ng tr ng c a nh ng hình dáng và hình th c c  th .ớ ẩ ề ự ượ ư ủ ữ ứ ụ ể

b. Giá tr  và thái đị ộ
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* Giá trị

Là nh ng gì thu c v  quan ni m, ni m tin và t p quán g n v i tình c m c a conữ ộ ề ệ ề ậ ắ ớ ả ủ  
ng i. Các giá tr  bao g m nh ng v n đ  nh  trung th c, chung th y, t  do và trách nhi m.ườ ị ồ ữ ấ ề ư ự ủ ự ệ

Các giá tr  là quan tr ng đ i v i kinh doanh vì nó nh h ng đ n c mu n v t ch tị ọ ố ớ ả ưở ế ướ ố ậ ấ  
và đ o đ c ngh  nghi p c a con ng iạ ứ ề ệ ủ ườ

Ch ng h n nh   Singapore giá tr  là làm vi c tích c c và thành đ t v  v t ch t,  Hyẳ ạ ư ở ị ệ ự ạ ề ậ ấ ở  
L p giá tr  là ngh  ng i và l i s ng văn minh.  M  giá tr  là t  do cá nhân, ng i M  có thạ ị ỉ ơ ố ố Ở ỹ ị ự ườ ỹ ể 
làm theo s  thích ho c thay đ i l i s ng c a mình cho dù có ph i t  b  m i cam k t v i giaở ặ ổ ố ố ủ ả ừ ỏ ọ ế ớ  
đình, v i c ng đ ng.  Nh t B n, giá tr  là s  đ ng lòng trong nhóm, m i ng i đ u tin c yớ ộ ồ Ở ậ ả ị ự ồ ọ ườ ề ậ  
l n nhau và h  có quy n ý ki n trong các cu c th o lu n liên quan đ n công vi c, các nhàẫ ọ ề ế ộ ả ậ ế ệ  
qu n lý và nh ng ng i c p d i đ u mong mu n tham gia các quy t đ nh chính th c. Trongả ữ ườ ấ ướ ề ố ế ị ứ  
khi đó  nhi u n n văn hóa khác trên th  gi i h u nh  các giao d ch kinh doanh gi a các cáở ề ề ế ớ ầ ư ị ữ  
nhân đ u ph i đ c thanh toán b ng ti n m t, h  không nh n séc ho c gi y b o đ m vìề ả ượ ằ ề ặ ọ ậ ặ ấ ả ả  
nh ng th  đó h  không tin t ng r ng có th  ki m soát đ c.ữ ứ ọ ưở ằ ể ể ượ

* Thái độ

Là nh ng đánh giá, tình c m và khuynh h ng tích c c hay tiêu c c c a con ng i đ iữ ả ướ ự ự ủ ườ ố  
v i m t khái ni m hay m t đ i t ng nào đó.ớ ộ ệ ộ ố ượ

Ví d , m t ng i M  th  hi n thái đ  n u h  nói: “ Tôi không thích làm vi c cho côngụ ộ ườ ỹ ể ệ ộ ế ọ ệ  
ty Nh t vì t i đó tôi không đ c ra quy t đ nh m t cách đ c l p”. Thái đ  ph n ánh các giá trậ ạ ượ ế ị ộ ộ ậ ộ ả ị 
ti m n. Trong tr ng h p này, thái đ  c a ng i M  xu t phát t  s  coi tr ng t  do cá nhân.ề ẩ ườ ợ ộ ủ ườ ỹ ấ ừ ự ọ ự

S  am hi u văn hóa đ a ph ng có th  cho các nhà kinh doanh bi t rõ khi nào s nự ể ị ươ ể ế ả  
ph m ho c ho t đ ng xúc ti n ph i đ c đi u ch nh theo s  thích đ a ph ng theo cách th cẩ ặ ạ ộ ế ả ượ ề ỉ ở ị ươ ứ  
ph n ánh các giá tr  và thái đ  c a h . Trong các khía c nh quan tr ng c a cu c s ng có nhả ị ộ ủ ọ ạ ọ ủ ộ ố ả  
h ng tr c ti p đ n các ho t đ ng kinh doanh, con ng i th ng có nh ng thái đ  khác nhauưở ự ế ế ạ ộ ườ ườ ữ ộ  
đ i v i các v n đ  nh  th i gian, công vi c, s  thành công và s  thay đ i văn hóaố ớ ấ ề ư ờ ệ ự ự ổ

-  Thái đ  đ i v i th i gianộ ố ớ ờ

Ng i dân  nhi u n c M - Latinh và khu v c Đ a Trung H i th ng không coiườ ở ề ướ ỹ ự ị ả ườ  
tr ng v n đ  th i gian. Các k  ho ch c a h  đ u khá linh ho t, h  thích h ng th  th i gianọ ấ ề ờ ế ạ ủ ọ ề ạ ọ ưở ụ ờ  
h n là tiêu t n nó cho nh ng k  ho ch c ng nh c.ơ ố ữ ế ạ ứ ắ

Ng c l i, đ i v i ng i M , th i gian chính là ngu n c a c i quý giá gi ng nhượ ạ ố ớ ườ ỹ ờ ồ ủ ả ố ư 
n c và than đá, nh ng th  mà con ng i có th  s  d ng t t và cũng có th  s  d ng khôngướ ữ ứ ườ ể ử ụ ố ể ử ụ  
t t: “Th i gian là ti n b c”, “Cu c đ i b n ch  có t ng y th i gian và b n nên s  d ng nóố ờ ề ạ ộ ờ ạ ỉ ừ ấ ờ ạ ử ụ  
m t cách khôn ngoan”. Chính vì th  ng i M  luôn luôn coi tr ng s  đúng gi  và bi t quýộ ế ườ ỹ ọ ự ờ ế  
tr ng th i gian c a ng i khác. T ng t  nh  v y, ng i Nh t B n cũng r t quý tr ng th iọ ờ ủ ườ ươ ự ư ậ ườ ậ ả ấ ọ ờ  
gian, h  luôn theo sát các k  ho ch đã đ  ra và làm vi c liên t c trong m t kho ng th i gianọ ế ạ ề ệ ụ ộ ả ờ  
dài. Vi c chú ý s  d ng th i gian m t cách hi u qu  ph n ánh các giá tr  ti m n v  làm vi cệ ử ụ ờ ộ ể ả ả ị ề ẩ ề ệ  
tích c c  hai n c này. Tuy nhiên, ng i Nh t và ng i M  đôi khi cũng có s  khác nhauự ở ướ ườ ậ ườ ỹ ự  
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trong cách s  d ng th i gian cho công vi c. Ví d , ng i M  g ng s c làm vi c theo h ngử ụ ờ ệ ụ ườ ỹ ắ ứ ệ ướ  
l y hi u qu  công vi c là tiêu chí hàng đ u, th nh tho ng h  có th  ra v  s m n u ngày hômấ ệ ả ệ ầ ỉ ả ọ ể ề ớ ế  
đó đã hoàn thành nhi m v . Thái đ  này ch u nh h ng b i giá tr  c a ng i M , h  coiệ ụ ộ ị ả ưở ở ị ủ ườ ỹ ọ  
tr ng năng su t và thành qu  cá nhân.  Nh t, đi u quan tr ng là luôn b n r n trong con m tọ ấ ả Ở ậ ề ọ ậ ộ ắ  
c a ng i khác ngay c  khi  công vi c đó ch ng có gì đáng ph i b n r n c . Ng i Nh t cóủ ườ ả ệ ẳ ả ậ ộ ả ườ ậ  
thái đ  nh  v y là do h  mu n bi u l  s  c ng hi n c a mình tr c c p trên và các đ ngộ ư ậ ọ ố ể ộ ự ố ế ủ ướ ấ ồ  
nghi p. Trong tr ng h p này, thái đ  truy n th  nh ng giá tr  nh  s  nh t quán, lòng trungệ ườ ợ ộ ề ụ ữ ị ư ự ấ  
th c, s  hòa thu n trong nhóm.ự ự ậ

- Thái đ  đ i v i công vi c và s  thành côngộ ố ớ ệ ự

Trong khi m t s  n n văn hóa th  hi n đ o lý làm vi c tích c c thì m t s  khác l iộ ố ề ể ệ ạ ệ ự ộ ố ạ  
nh n m nh s  cân b ng gi a công vi c và ho t đ ng th  giãn. Ng i dân  phía Nam n cấ ạ ự ằ ữ ệ ạ ộ ư ườ ở ướ  
Pháp hay nói: “chúng ta làm vi c đ  s ng”, trong khi ng i M  l i nói: “s ng đ  làm vi c”.ệ ể ố ườ ỹ ạ ố ể ệ  
H  cho r ng công vi c là ph ng ti n đ  đ t đ c m c đích. Trong khi đó, ng i M  l i nóiọ ằ ệ ươ ệ ể ạ ượ ụ ườ ỹ ạ  
r ng công vi c, b n thân nó đã là m c đích r i. Không gì ng c nhiên khi l i s ng c a dânằ ệ ả ụ ồ ạ ố ố ủ  
mi n Nam n c Pháp có nh p đ  ch m. M c đích c a h  là ki m ti n đ  h ng th . Trongề ướ ị ộ ậ ụ ủ ọ ế ề ể ưở ụ  
th c t  các doanh nghi p  đây đã ph i đóng c a trong su t tháng 8 khi công nhân c a h  điự ế ệ ở ả ử ố ủ ọ  
ngh  dài ngày trong kho ng th i gian này (th ng đi ra n c ngoài).ỉ ả ờ ườ ướ

Có nhi u ng i cho r ng công vi c là m t thói quen, n u nh  thi u nó h  s  c m th yề ườ ằ ệ ộ ế ư ế ọ ẽ ả ấ  
khó ch u. Theo quan đi m c a nh ng ng i này công vi c đ i v i h  không n m ngoài m cị ể ủ ữ ườ ệ ố ớ ọ ằ ụ  
đích tránh s  chán ch ng trong nhàn r i, h  không mong c t i s  thành công trong côngự ườ ỗ ọ ướ ớ ự  
vi c mà ch  mong mu n có m t công vi c nào đó đ  làm.ệ ỉ ố ộ ệ ể

Ng c l i, có nh ng ng i mong mu n, hăm h  làm vi c là đ  nh m đ t đ c m tượ ạ ữ ườ ố ở ệ ể ằ ạ ượ ộ  
s  thành công nào đó, c v ng t i s  thành công là kích thích làm vi c l n nh t đ i v i h .ự ướ ọ ớ ự ệ ớ ấ ố ớ ọ  
Nh ng ng i này th ng ít n  l c n u nh  h  bi t r ng m t trong hai kh  năng thành côngữ ườ ườ ổ ự ế ư ọ ế ằ ộ ả  
hay th t b i là ch c ch n. Đ  kích thích h  làm vi c thì kh  năng thành công c a công vi cấ ạ ắ ắ ể ọ ệ ả ủ ệ  
ph i là không ch c ch n. Ch ng ai d i gì ch y đua v i m t con ng a, nh ng cũng không aiả ắ ắ ẳ ạ ạ ớ ộ ự ư  
t n th i gian đ  ch y đua v i m t con rùa.ố ờ ể ạ ớ ộ

Nhu c u c nh tranh toàn c u là s  nh h ng văn hóa m nh m  đ n thái đ  đ i v iầ ạ ầ ự ả ưở ạ ẽ ế ộ ố ớ  
công vi c. Ví d , ng i châu Âu không l a ch n phát tri n công ngh  vi tính theo nh  cáchệ ụ ườ ự ọ ể ệ ư  
mà các công ty M  đã làm và cũng không có b t kỳ s  h  tr  nào t  các khu v c công c ngỹ ấ ự ỗ ợ ừ ự ộ  
nh m khuy n khích m t h  th ng m ng toàn c u (Internet) nh   M . Trong kho ng h n 10ằ ế ộ ệ ố ạ ầ ư ở ỹ ả ơ  
năm tr  l i đây, 35% ti n đ u t  c a M  dành cho công ngh ,  Anh con s  này ch  chi mở ạ ề ầ ư ủ ỹ ệ ở ố ỉ ế  
16%. Riêng năm 1996, các nhà đ u t  M  đã đ u t  2,3 t  USD vào công ngh  m i.  Anhầ ư ỹ ầ ư ỷ ệ ớ Ở  
con s  này ch  là 1,1 t  USD. Ng i Anh và các hãng châu Âu đã b t đ u nh n ra r ng thố ỉ ỷ ườ ắ ầ ậ ằ ị  
tr ng toàn c u yêu c u h  ph i liên k t trên m ng Internet, liên k t v i các liên minh  châuườ ầ ầ ọ ả ế ạ ế ớ ở  
Á và châu M . Do đó các hãng t  b n liên doanh  châu Âu đang tăng m nh v i s  l ng v nỹ ư ả ở ạ ớ ố ượ ố  
kh ng l .ổ ồ
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Cu i cùng, thái đ  đ i v i công vi c cũng ch u s  tác đ ng c a quá trình chuy n đ iố ộ ố ớ ệ ị ự ộ ủ ể ổ  
sang n n kinh t  th  tr ng t  do. Công nhân  các qu c gia này không còn th a mãn v i cáchề ế ị ườ ự ở ố ỏ ớ  
s n xu t s n ph m theo c  ch  cũ và mu n hoàn thi n b ng công vi c c a chính h . M tả ấ ả ẩ ơ ế ố ệ ằ ệ ủ ọ ộ  
cu c l y ý ki n các k  s  và c  nhân t ng lai  Đông Âu cho th y 65% mu n các nhà qu nộ ấ ế ỹ ư ử ươ ở ấ ố ả  
lý ch p nh n các ý t ng c a h  đ  xu t ra. Nhi u sinh viên cũng mu n các nhà qu n lý ph iấ ậ ưở ủ ọ ề ấ ề ố ả ả  
có k  năng trong công vi c c a h , 37% mu n các nhà qu n lý có kinh nghi m đáng tin c y vàỹ ệ ủ ọ ố ả ệ ậ  
34% mu n các nhà qu n lý có quy t đ nh h p lý.ố ả ế ị ợ

c. T p quán và phong t cậ ụ

Khi ti n hành kinh doanh  m t n n văn hóa khác, đi u quan tr ng đ i v i m i doanhế ở ộ ề ề ọ ố ớ ỗ  
nhân là ph i hi u phong t c, t p quán c a ng i dân n i đó.  m c t i thi u, hi u phong t cả ể ụ ậ ủ ườ ơ Ở ứ ố ể ể ụ  
t p quán s  giúp nhà qu n lý tránh đ c các sai l m ng  ng n ho c gây nên s  ch ng đ i tậ ẽ ả ượ ầ ớ ẩ ặ ự ố ố ừ 
nh ng ng i khác. N u b n có ki n th c sâu h n thì s  có c  h i nâng cao kh  năng giao ti pữ ườ ế ạ ế ứ ơ ẽ ơ ộ ả ế  
trong các n n văn hóa khác, bán s n ph m hi u qu  h n và qu n lý đ c các ho t đ ng qu cề ả ẩ ệ ả ơ ả ượ ạ ộ ố  
t . Chúng ta hãy tìm hi u s  khác bi t quan tr ng v  phong t c, t p quán trên th  gi i.ế ể ự ệ ọ ề ụ ậ ế ớ

* T p quánậ

Các cách c  x , nói năng và ăn m c thích h p trong m t n n văn hóa đ c g i là t pư ử ặ ợ ộ ề ượ ọ ậ  
quán. Trong n n văn hóa Ar p t  Trung Đông đ n Tây B c Phi, b n không đ c chìa tay raề ậ ừ ế ắ ạ ượ  
khi chào m i m t ng i nhi u tu i h n ngo i tr  ng i này đ a tay ra tr c. N u ng i trờ ộ ườ ề ổ ơ ạ ừ ườ ư ướ ế ườ ẻ 
h n đ a tay ra tr c, đó là m t cách c  x  không thích h p. Thêm vào đó, vì văn hóa Ar pơ ư ướ ộ ư ử ợ ậ  
xem tay trái là “bàn tay không trong s ch” nên n u dùng bàn tay này đ  rót trà và ph c v  c mạ ế ể ụ ụ ơ  
n c thì b  coi là cách c  x  không l ch s .ướ ị ư ử ị ự

K t h p bàn b c công vi c kinh doanh trong b a ăn là thông l  bình th ng  M . Tuyế ợ ạ ệ ữ ệ ườ ở ỹ  
nhiên,  Mexico thì đó l i là đi u không t t ngo i tr  ng i s  t i nêu v n đ  tr c, và cu cở ạ ề ố ạ ừ ườ ở ạ ấ ề ướ ộ  
th ng th o kinh doanh s  b t đ u l i khi u ng cà phê ho c r u.  M , nâng c c chúcươ ả ẽ ắ ầ ạ ố ặ ượ Ở ỹ ố  
m ng có xu h ng r t t  nhiên và t ng ng i th ng chúc nhau v i tâm tr ng vui v , nh ngừ ướ ấ ự ừ ườ ườ ớ ạ ẻ ư  
m t s  nâng c c t ng t  nh  v y  Mexico s  b  ph n đ i vì theo h  đây là hành đ ng hàmộ ự ố ươ ự ư ậ ở ẽ ị ả ố ọ ộ  
ch a đ y c m xúc nên không th  th c hi n m t cách quá t  nhiên và d  dãi nh  v y đ c.ứ ầ ả ể ự ệ ộ ự ễ ư ậ ượ

* Phong t cụ

Khi thói quen ho c cách c  x  trong nh ng tr ng h p c  th  đ c truy n bá quaặ ư ử ữ ườ ợ ụ ể ượ ề  
nhi u th  h , nó tr  thành phong t c. Phong t c khác t p quán  ch  nó xác đ nh nh ng thóiề ế ệ ở ụ ụ ậ ở ỗ ị ữ  
quen và hành vi h p lý trong nh ng tr ng h p c  th . Chia su t ăn trong su t tháng ăn chayợ ữ ườ ợ ụ ể ấ ố  
Ramadan c a ng i đ o H i, t  ch c nh ng b a ti c cho thanh niên nam n  đ n tu i 20 ủ ườ ạ ồ ổ ứ ữ ữ ệ ữ ế ổ ở 
Nh t là nh ng phong t c. Có hai lo i phong t c khác nhau đó là ậ ữ ụ ạ ụ phong t c ph  thông và phongụ ổ  
t c dân gian.ụ

 Phong t c dân gianụ  th ng là cách c  x  b t đ u t  nhi u th  h  tr c, đã t o thànhườ ư ử ắ ầ ừ ề ế ệ ướ ạ  
thông l  trong m t nhóm ng i đ ng nh t. Vi c đ i khăn x p  ng i đ o H i  Nam Á vàệ ộ ườ ồ ấ ệ ộ ế ở ườ ạ ồ ở  
ngh  thu t múa b ng  Th  Nhĩ Kỳ là phong t c dân gian.ệ ậ ụ ở ổ ụ
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Phong t c ph  thông  ụ ổ là cách c  x  chung c a nhóm không đ ng nh t ho c nhi uư ử ủ ồ ấ ặ ề  
nhóm. Phong t c ph  thông có th  t n t i trong m t n n văn hóa ho c hai hay nhi u n n vănụ ổ ể ồ ạ ộ ề ặ ề ề  
hóa cùng m t lúc. T ng hoa trong ngày sinh nh t, m c qu n Jean blue hay ch i Gôn là phongộ ặ ậ ặ ầ ơ  
t c ph  thông. Nhi u phong t c dân gian đ c m  r ng do s  truy n bá văn hóa t  vùng nàyụ ổ ề ụ ượ ở ộ ự ề ừ  
đ n các vùng khác đã phát tri n thành nh ng phong t c ph  thông.ế ể ữ ụ ổ

d. C u trúc xã h iấ ộ

C u trúc xã h i th  hi n c u t o n n t ng c a m t n n văn hóa, bao g m các nhóm xãấ ộ ể ệ ấ ạ ề ả ủ ộ ề ồ  
h i, các th  ch , h  th ng đ a v  xã h i, m i quan h  gi a các đ a v  này và quá trình qua đóộ ể ế ệ ố ị ị ộ ố ệ ữ ị ị  
các ngu n l c xã h i đ c phân b .ồ ự ộ ượ ổ

C u trúc xã h i có nh h ng đ n các quy t đ nh kinh doanh t  vi c l a ch n m tấ ộ ả ưở ế ế ị ừ ệ ự ọ ặ  
hàng s n xu t đ n vi c ch n các ph ng th c qu ng cáo và chi phí kinh doanh  m t n c.ả ấ ế ệ ọ ươ ứ ả ở ộ ướ  
Ba y u t  quan tr ng c a c u trúc xã h i dùng đ  phân bi t các n n văn hóa là: Các nhóm xãế ố ọ ủ ấ ộ ể ệ ề  
h i, đ a v  xã h i và tính linh ho t c a xã h i.ộ ị ị ộ ạ ủ ộ

* Các nhóm xã h iộ

Con ng i trong t t c  các n n văn hóa t  h i h p v i nhau thành các nhóm xã h i r tườ ấ ả ề ự ộ ọ ớ ộ ấ  
đa d ng. Nh ng t p h p do hai hay nhi u ng i xác đ nh nên và có nh h ng qua l i v iạ ữ ậ ợ ề ườ ị ả ưở ạ ớ  
ng i khác. Các nhóm xã h i đóng góp vào vi c xác đ nh t ng cá nhân và hình nh c a b nườ ộ ệ ị ừ ả ủ ả  
thân h . Hai nhóm đóng vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c nh h ng đ n các ho t đ ngọ ặ ệ ọ ệ ả ưở ế ạ ộ  
kinh doanh  m i n i là gia đình và gi i tính.ở ọ ơ ớ

+ Gia đình có hai lo i gia đình khác nhau:ạ

- Gia đình cá nhân: Hình thành trên c  s  các m i quan h  g n gũi nh t c a m t conơ ở ố ệ ầ ấ ủ ộ  
ng i g m cha, m , anh ch  em. Khái ni m gia đình này ch  y u xu t hi n  Australia,ườ ồ ẹ ị ệ ủ ế ấ ệ ở  
Canada, M  và các n c châu Âu.ỹ ướ

- Gia đình m  r ng: ở ộ Hình thành trên c  s  m  r ng gia đình h t nhân, trong đó s  baoơ ở ở ộ ạ ẽ  
g m c  ông, bà, cô, dì, chú, bác, cháu ch t và ng i thân thích nh  con dâu, con r . Nhóm xãồ ả ắ ườ ư ể  
h i này là quan tr ng đ i v i nhi u n c  châu Á, Trung Đông, B c Phi và M - Latinh.ộ ọ ố ớ ề ướ ở ắ ỹ

Trong nh ng n n văn hóa mà  đó nhóm gia đình m  r ng đóng vai trò quan tr ng thìữ ề ở ở ộ ọ  
các nhà qu n lý và nhân viên th ng c  tìm vi c làm trong công ty cho nh ng ng i h  hàng.ả ườ ố ệ ữ ườ ọ  
Thông l  này có th  là m t thách th c đ i v i công tác qu n lý ngu n nhân l c c a các côngệ ể ộ ứ ố ớ ả ồ ự ủ  
ty Tây Âu.

+ Gi i tínhớ : Gi i tính đ c nh n bi t qua các hành vi và thái đ  v  m t xã h i đ  c pớ ượ ậ ế ộ ề ặ ộ ề ậ  
đ n v n đ  là nam hay n , ch ng h n nh  phong cách ăn m c và s  thích lao đ ng.ế ấ ề ữ ẳ ạ ư ặ ở ộ

M c dù nhi u qu c gia đã có ti n b  trong vi c bình đ ng gi i tính  n i làm vi c,ặ ề ố ế ộ ệ ẳ ớ ở ơ ệ  
nh ng cũng có nhi u n c không đ t đ c s  c i thi n nào v  v n đ  này. Ví d , các qu cư ề ướ ạ ượ ự ả ệ ề ấ ề ụ ố  
gia ho t đ ng theo Lu t đ o H i v n còn phân bi t nam và n  trong các tr ng trung h c, đ iạ ộ ậ ạ ồ ẫ ệ ữ ườ ọ ạ  
h c và các ho t đ ng xã h i, nghiêm c m ph  n  trong nh ng ngh  chuyên môn c  th . Th nhọ ạ ộ ộ ấ ụ ữ ữ ề ụ ể ỉ  
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tho ng ph  n  đ c phép d y ngh  nh ng ch  trong nh ng l p h c dành cho ph  n . Đôi khiả ụ ữ ượ ạ ề ư ỉ ữ ớ ọ ụ ữ  
h  có th  tr  thành bác sĩ nh ng cũng ch  chăm sóc cho b nh nhân n .ọ ể ở ư ỉ ệ ữ

* Đ a v  xã h iị ị ộ

M t khía c nh quan tr ng khác c a c u trúc xã h i là cách th c m t n n văn hóa phânộ ạ ọ ủ ấ ộ ứ ộ ề  
chia dân s  d a theo đ a v  xã h i (theo nh ng v  trí trong c u trúc). Có n n văn hóa ch  có m tố ự ị ị ộ ữ ị ấ ề ỉ ộ  
s  ít đ a v  xã h i, nh ng cũng có n n văn hóa có nhi u đ a v  xã h i. Quá trình x p th  t  conố ị ị ộ ữ ề ề ị ị ộ ế ứ ự  
ng i theo các t ng l p xã h i và giai c p đ c g i là phân t ng xã h i. T  cách thành viênườ ầ ớ ộ ấ ượ ọ ầ ộ ư  
c a m i t ng l p s  đ t các cá nhân theo m t lo i “thang b c xã h i” có xu h ng đ c duyủ ỗ ầ ớ ẽ ặ ộ ạ ậ ộ ướ ượ  
trì v t qua các n n văn hóa.ượ ề

Đ a v  xã h i th ng đ c xác đ nh b i m t hay nhi u y u t  n m trong 3 y u t  sau:ị ị ộ ườ ượ ị ở ộ ề ế ố ằ ế ố  
Tính k  th a gia đình, thu nh p và ngh  nghi p.  h u h t các xã h i, nh ng t ng l p xã h iế ừ ậ ề ệ Ở ầ ế ộ ữ ầ ớ ộ  
cao nh t th ng do nh ng ng i có uy th , quan ch c chính ph , doanh nhân kinh doanh hàngấ ườ ữ ườ ế ứ ủ  
đ u n m gi . Các nhà khoa h c, bác sĩ và nhi u gi i khác có trình đ  đ i h c chi m th  b cầ ắ ữ ọ ề ớ ộ ạ ọ ế ứ ậ  
trung bình trong xã h i. D i các t ng l p đó, lao đ ng có giáo d c trung h c và đào t o nghộ ướ ầ ớ ộ ụ ọ ạ ề 
cho các ngh  nghi p chân tay và văn phòng. M c dù th  b c xã h i là n đ nh nh ng m iề ệ ặ ứ ậ ộ ổ ị ư ọ  
ng i có th  ph n đ u đ  c i thi n đ a v  c a mình.ườ ể ấ ấ ể ả ệ ị ị ủ

* Tính linh ho t c a xã h iạ ủ ộ

Đ i v i m t s  n n văn hóa, ph n đ u lên t ng l p xã h i cao h n là d  dàng, nh ngố ớ ộ ố ề ấ ấ ầ ớ ộ ơ ễ ư  
ng c l i,  m t s  n n văn hóa khác, đi u này r t khó khăn ho c th m chí là không th .ượ ạ ở ộ ố ề ề ấ ặ ậ ể  
Tính linh ho t c a xã h i là s  d  dàng đ i v i các cá nhân có th  di chuy n lên hay xu ngạ ủ ộ ự ễ ố ớ ể ể ố  
trong th  b c xã h i c a m t n n văn hóa. Đ i v i h u h t dân t c trên th  gi i ngày nay,ứ ậ ộ ủ ộ ề ố ớ ầ ế ộ ế ớ  
m t trong hai h  th ng quy t đ nh tính linh ho t c a xã h i là: h  th ng đ ng c p xã h i vàộ ệ ố ế ị ạ ủ ộ ệ ố ẳ ấ ộ  
h  th ng giai c p xã h i.ệ ố ấ ộ

- H  th ng đ ng c pệ ố ẳ ấ

H  th ng đ ng c p là m t h  th ng v  phân t ng xã h i, trong đó con ng i đ cệ ố ẳ ấ ộ ệ ố ề ầ ộ ườ ượ  
sinh ra  m t th  b c xã h i hay đ ng c p xã h i, không có c  h i di chuy n sang đ ng c pở ộ ứ ậ ộ ẳ ấ ộ ơ ộ ể ẳ ấ  
khác. n Đ  là ví d  đi n hình v  văn hóa đ ng c p. M i quan h  xã h i ít x y ra gi a cácẤ ộ ụ ể ề ẳ ấ ố ệ ộ ả ữ  
đ ng c p và c i xin không thu c cùng đ ng c p là đi u c m k . Nhi u c  h i v  vi c làmẳ ấ ướ ộ ẳ ấ ề ấ ị ề ơ ộ ề ệ  
và thăng ti n b  t  ch i trong h  th ng, nh ng ngh  nghi p nh t đ nh b  h n ch  đ i v iế ị ừ ố ệ ố ữ ề ệ ấ ị ị ạ ế ố ớ  
thành viên trong m i đ ng c p. Vì th  có nhi u xung đ t cá nhân là t t y u, m t thành viên ỗ ẳ ấ ế ề ộ ấ ế ộ ở 
đ ng c p th p không th  giám sát m t ai đó  đ ng c p cao h n. H  th ng đ ng c p nàyẳ ấ ấ ể ộ ở ẳ ấ ơ ệ ố ẳ ấ  
bu c các công ty ph ng Tây ra nh ng quy t đ nh đ o lý nghiêm ng t khi tham gia ho t đ ngộ ươ ữ ế ị ạ ặ ạ ộ  

 th  tr ng n Đ . Ví d , vi c quy t đ nh li u h  nên đi u ch nh chính sách ngu n nhân l cở ị ườ Ấ ộ ụ ệ ế ị ệ ọ ề ỉ ồ ự  
đ a ph ng hay nh p kh u lao đ ng t  n c ch  nhà.ị ươ ậ ẩ ộ ừ ướ ủ

M c dù th  ch  xã h i n Đ  chính th c c m s  phân bi t đ ng c p, nh ng nhặ ể ế ộ Ấ ộ ứ ấ ự ệ ẳ ấ ư ả  
h ng c a nó v n t n t i. Tuy nhiên, s  thay đ i đang di n ra v i nh p đ  kh ng khi p  nưở ủ ẫ ồ ạ ự ổ ễ ớ ị ộ ủ ế ở Ấ  
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Đ  và khi ti n trình toàn c u hóa đ a ra nh ng giá tr  m i, không còn nghi ng  gì n a, hộ ế ầ ư ữ ị ớ ờ ữ ệ 
th ng xã h i đó s  ph i thích nghi.ố ộ ẽ ả

- H  th ng giai c pệ ố ấ

M t h  th ng phân t ng xã h i trong đó kh  năng cá nhân và hành đ ng cá nhân quy tộ ệ ố ầ ộ ả ộ ế  
đ nh đ a v  xã h i và tính linh ho t c a xã h i đ c g i là h  th ng giai c p. Đây là hình th cị ị ị ộ ạ ủ ộ ượ ọ ệ ố ấ ứ  
thông d ng trong phân t ng xã h i trên th  gi i ngày nay. Ý th c v  giai c p c a ng i dânụ ầ ộ ế ớ ứ ề ấ ủ ườ  
trong m t xã h i có nh h ng m nh m  đ n tính linh ho t c a xã h i đó. Các n n văn hóa cóộ ộ ả ưở ạ ẽ ế ạ ủ ộ ề  
ý th c phân t ng cao th ng ít linh ho t h n và nó ph i tr i qua mâu thu n giai c p cao h n.ứ ầ ườ ạ ơ ả ả ẫ ấ ơ  
Ví d ,  các n c Tây Âu, các gia đình giàu có duy trì quy n l c trong nhi u th  h  b ng vi cụ ở ướ ề ự ề ế ệ ằ ệ  
h n ch  tính linh ho t c a xã h i. K t qu  là, h  ph i đ i m t v i mâu thu n giai c p, đi uạ ế ạ ủ ộ ế ả ọ ả ố ặ ớ ẫ ấ ề  
th ng xuyên th  hi n trong mâu thu n qu n lý – lao đ ng và do đó tăng chi phí cho ho tườ ể ệ ẫ ả ộ ạ  
đ ng kinh doanh. Ngày nay bãi công và gây thi t h i v  tài s n là hi n t ng r t thông th ngộ ệ ạ ề ả ệ ượ ấ ườ  
khi các công ty châu Âu thông báo đóng c a nhà máy hay c t gi m nhân công.ử ắ ả

Ng c l i,  m c ý th c giai c p th p h n s  khuy n khích tính linh ho t xã h i và ítượ ạ ở ứ ứ ấ ấ ơ ẽ ế ạ ộ  
có mâu thu n. Ph n l n các công dân M  cùng chung ni m tin r ng làm vi c tích c c có thẫ ầ ớ ỹ ề ằ ệ ự ể 
c i thi n các tiêu chu n s ng và đ a v  xã h i c a h . H  cho r ng các đ a v  xã h i cao h nả ệ ẩ ố ị ị ộ ủ ọ ọ ằ ị ị ộ ơ  
g n v i thu nh p cao h n và sung túc h n, ít xem xét đ n ngu n g c gia đình. Giàu có v  m tắ ớ ậ ơ ơ ế ồ ố ề ặ  
v t ch t là quan tr ng vì nó kh ng đ nh hay c i thi n đ a v  xã h i. Khi m i ng i c m th yậ ấ ọ ẳ ị ả ệ ị ị ộ ọ ườ ả ấ  
v  trí xã h i cao h n trong t m tay h , h  s  có xu h ng b c l  s  h p tác nhi u h n  n iị ộ ơ ầ ọ ọ ẽ ướ ộ ộ ự ợ ề ơ ở ơ  
làm vi c.ệ

e. Tôn giáo

Tôn giáo có th  đ c đ nh nghĩa nh  là m t h  th ng các tín ng ng và nghi th c liênể ượ ị ư ộ ệ ố ưỡ ứ  
quan t i y u t  tinh th n c a con ng i. Nh ng giá tr  nhân ph m và nh ng đi u c m kớ ế ố ầ ủ ườ ữ ị ẩ ữ ề ấ ỵ 
th ng xu t phát t  tín ng ng tôn giáo. Các tôn giáo khác nhau có quan đi m khác nhau vườ ấ ừ ưỡ ể ề 
vi c làm, ti t ki m và hàng hóa. Tìm hi u v n đ  này s  giúp chúng ta bi t đ c t i sao cácệ ế ệ ể ấ ề ẽ ế ượ ạ  
công ty  m t s  n n văn hóa này có tính c nh tranh h n các công ty  nh ng n n văn hóaở ộ ố ề ạ ơ ở ữ ề  
khác. Nó cũng giúp chúng ta bi t đ c t i sao m t s  n c l i phát tri n ch m h n các n cế ượ ạ ộ ố ướ ạ ể ậ ơ ướ  
khác. Hi u tôn giáo nh h ng nh  th  nào đ n t p quán kinh doanh là đ c bi t quan tr ng ể ả ưở ư ế ế ậ ặ ệ ọ ở 
các n c có chính ph  thu c tôn giáo.ướ ủ ộ

Tôn giáo không gi i h n theo biên gi i qu c gia và nó có th  t n t i  nhi u vùng khácớ ạ ớ ố ể ồ ạ ở ề  
nhau trên th  gi i đ ng th i cùng m t lúc. Các tôn giáo khác nhau có th  th ng tr  trong nhi uế ớ ồ ờ ộ ể ố ị ề  
vùng khác nhau  các qu c gia đ n l . Quan h  gi a tôn giáo và xã h i là ph c t p, nh y c mở ố ơ ẻ ệ ữ ộ ứ ạ ạ ả  
và sâu s c. M t s  các tôn giáo chính nh : Thiên chúa giáo, H i giáo, Hinđu giáo, Ph t giáo,ắ ộ ố ư ồ ậ  
Kh ng giáo, Do Thái giáo, và Shinto giáo.ổ

g. Giao ti p cá nhânế

Con ng i trong m i n n văn hóa có m t h  th ng giao ti p đ  truy n đ t ý nghĩ, tìnhườ ỗ ề ộ ệ ố ế ể ề ạ  
c m, ki n th c, thông tin qua l i nói, hành đ ng và ch  vi t. Hi u ả ế ứ ờ ộ ữ ế ể ngôn ng  thông th ngữ ườ  c aủ  
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m t n n văn hóa cho phép chúng ta bi t đ c t i sao ng i dân n i đó l i suy nghĩ và hànhộ ề ế ượ ạ ườ ơ ạ  
đ ng nh  v y. Hi u các hình th c ngôn ng  khác nhau (ngoài ngôn ng  thông th ng) c aộ ư ậ ể ứ ữ ữ ườ ủ  
m t n n văn hóa giúp chúng ta tránh đ a ra nh ng thông tin gây ng ng ngùng ho c ngộ ề ư ữ ượ ặ ớ 
ng n.ẩ

* Ngôn ng  thông th ngữ ườ

Ngôn ng  thông th ng là m t b  ph n trong h  th ng truy n đ t thông tin c a m tữ ườ ộ ộ ậ ệ ố ề ạ ủ ộ  
n n văn hóa đ c th  hi n thông qua l i nói ho c ch  vi t. S  khác nhau d  th y nh t khiề ượ ể ệ ờ ặ ữ ế ự ễ ấ ấ  
chúng ta đ n m t qu c gia khác là ngôn ng  thông th ng. Chúng ta s  ph i l ng nghe vàế ộ ố ữ ườ ẽ ả ắ  
tham gia vào các cu c đàm tho i, đ c các văn b n liên quan đ  tìm đ ng. Ch  có th  hi uộ ạ ọ ả ể ườ ỉ ể ể  
th c s  m t n n văn hóa khi bi t ngôn ng  c a n n văn hóa đó, do v y ngôn ng  là quanự ự ộ ề ế ữ ủ ề ậ ữ  
tr ng đ i v i t t c  các ho t đ ng kinh doanh qu c t .ọ ố ớ ấ ả ạ ộ ố ế

M i m t dân t c có m t ngôn ng  đ c tr ng riêng c a h . Ví d , dân s  Malaysia g mỗ ộ ộ ộ ữ ặ ư ủ ọ ụ ố ồ  
có ng i Mã Lai (60%), Trung Qu c (30%) và n Đ  (10%). Ti ng Mã Lai là ngôn ng  qu cườ ố Ấ ộ ế ữ ố  
gia chính th c nh ng t ng dân t c l i có ngôn ng  c a riêng h  và ti p t c duy trì truy nứ ư ừ ộ ạ ữ ủ ọ ế ụ ề  
th ng c a dân t c đó. K t qu  là đôi khi x y ra nh ng xung đ t v  m t s c t c gi a các nhómố ủ ộ ế ả ả ữ ộ ề ặ ắ ộ ữ  
s ng trên đ t n c này. Liên hi p Anh g m Anh, B c Ai-len, Scotland và X  Wales – M iố ấ ướ ệ ồ ắ ứ ỗ  
dân t c có ngôn ng  riêng và truy n th ng riêng, ng i Scotland đang đòi đ c l p, ngôn ngộ ữ ề ố ườ ộ ậ ữ 
b n x  Ai-len (Gaelic) đang có xu h ng quay tr  l i phát thanh trên truy n hình c a Ai-len vàả ứ ướ ở ạ ề ủ  

 các tr ng h c.ở ườ ọ

* Ngôn ng  chung (ngôn ng  qu c t )ữ ữ ố ế

Ngôn ng  chung là ngôn ng  th  3 ho c là ngôn ng  liên k t đ c hai bên cùng nhauữ ữ ứ ặ ữ ế ượ  
hi u mà c  hai bên này đ u nói nh ng th  ngôn ng  b n đ a khác nhau. M c dù ch  5% dân sể ả ề ữ ứ ữ ả ị ặ ỉ ố 
th  gi i nói ti ng Anh nh  là ngôn ng  th  nh t, nh ng đó là ngôn ng  chung ph  bi n nh tế ớ ế ư ữ ứ ấ ư ữ ổ ế ấ  
trong kinh doanh qu c t , theo sau là ti ng Pháp và Tây Ban Nha. Ti ng th  ng  Qu ng Đôngố ế ế ế ổ ữ ả  
c a Trung Qu c đ c s  d ng  H ng Kông, ti ng Quan Tho i đ c s  d ng  Đài Loan,ủ ố ượ ử ụ ở ồ ế ạ ượ ử ụ ở  
các vùng  Trung Qu c cũng có nh ng ngôn ng  chung khác nhau tùy theo s  thích c a t ngở ố ữ ữ ở ủ ừ  
vùng. M c dù ngôn ng  chính th c c a n Đ  là ti ng Hindi, nh ng ngôn ng  chung c a nó làặ ữ ứ ủ Ấ ộ ế ư ữ ủ  
ti ng Anh vì n c này tr c đây là thu c đ a c a Anh.ế ướ ướ ộ ị ủ

Vì ho t đ ng  nhi u qu c gia, m i n c có ngôn ng  riêng, nên các công ty đa qu cạ ộ ở ề ố ỗ ướ ữ ố  
gia ph i ch n m t ngôn ng  chung th ng nh t dùng cho giao ti p trong n i b . Ch ng h nả ọ ộ ữ ố ấ ế ộ ộ ẳ ạ  
nh  công ty Sony và công ty Matshushita c a Nh t cùng dùng ti ng Anh cho t t c  các th  tư ủ ậ ế ấ ả ư ừ 
và giao d ch n i b . Vi c d ch đúng t t c  thông tin là h t s c quan tr ng trong kinh doanhị ộ ộ ệ ị ấ ả ế ứ ọ  
qu c t .ố ế

Thông th o ngôn ng  là v n đ  quan tr ng đ i v i các nhà qu n lý không ph i là dânạ ữ ấ ề ọ ố ớ ả ả  
b n x  trong vi c qu n lý trang thi t b  s n xu t và giám sát công nhân đ a ph ng. Theoả ứ ệ ả ế ị ả ấ ị ươ  
Hi p đ nh Th ng m i t  do B c M , các công ty M  ti p t c m  r ng ho t đ ng  Mexico.ệ ị ươ ạ ự ắ ỹ ỹ ế ụ ở ộ ạ ộ ở  
Công nhân Mexico thích th  giãn và không mu n r c r i trong công vi c, m t nhà qu n lý Mư ố ắ ố ệ ộ ả ỹ 

21



đã nh m khi cho r ng môi tr ng làm vi c nh  trong nhà máy c a ông ta là khá tho i mái, h uầ ằ ườ ệ ư ủ ả ậ  
qu  là công nhân c a ông ta đã bãi công đ  ph n đ i đi u ki n làm vi c hi n t i. V n đ  nàyả ủ ể ả ố ề ệ ệ ệ ạ ấ ề  
n m  ch  b i c nh văn hóa khác nhau. Các công nhân Mexico đã không tho i mái và có nhi uằ ở ỗ ố ả ả ề  
l i phàn nàn v  n i làm vi c. Trong tr ng h p này, h  k t lu n r ng nhà qu n lý doanhờ ề ơ ệ ườ ợ ọ ế ậ ằ ả  
nghi p bi t nh ng không quan tâm đ n l i phàn nàn c a h  vì anh ta không có b t c  chú ýệ ế ư ế ờ ủ ọ ấ ứ  
nào đ n yêu c u c a công nhân v  đi u ki n làm vi c. Th c t  là nhà qu n lý không hi uế ầ ủ ề ề ệ ệ ự ế ả ể  
đ c h t nh ng gì công nhân Mexico đã phàn nàn do anh ta không thông th o ngôn ng .ượ ế ữ ạ ữ

* Ngôn ng  c  chữ ử ỉ

S  truy n tin qua ám hi u không âm thanh, bao g m đi u b  tay chân, th  hi n nétự ề ệ ồ ệ ộ ể ệ  
m t, ánh m t trong ph m vi cá nhân đ c coi là ngôn ng  c  ch . Gi ng nh  ngôn ng  thôngặ ắ ạ ượ ữ ử ỉ ố ư ữ  
th ng, truy n tin theo ngôn ng  c  ch  s  bao g m c  thông tin l n tình c m và nhi u đi uườ ề ữ ử ỉ ẽ ồ ả ẫ ả ề ề  
khác c a m t n n văn hóa này v i m t n n văn hóa khác.ủ ộ ề ớ ộ ề

Ph n l n ngôn ng  c  ch  là r t tinh t  và th ng ph i m t th i gian đ  hi u ý nghĩaầ ớ ữ ử ỉ ấ ế ườ ả ấ ờ ể ể  
c a nó. Nh ng đi u b  c  th  th ng truy n t i nhi u nghĩa khác nhau trong nh ng n n vănủ ữ ệ ộ ơ ể ườ ề ả ề ữ ề  
hóa khác nhau. Ví d , ám hi u ngón cái là thô b   Italia và Hy L p nh ng có nghĩa “m i thụ ệ ỉ ở ạ ư ọ ứ 
đ c đ y” ho c th m chí là “tuy t v i”  M .ượ ấ ặ ậ ệ ờ ở ỹ

h. Giáo d cụ

* Trình đ  giáo d cộ ụ

Các qu c gia có ch ng trình giáo d c c  b n t t th ng là n i h p d n đ i v i cácố ươ ụ ơ ả ố ườ ơ ấ ẫ ố ớ  
ngành công nghi p có thu nh p cao. Nhi u qu c gia đ u t  vào đào t o công nhân th ng thuệ ậ ề ố ầ ư ạ ườ  
l i đ c s  gia tăng năng su t và tăng thu nh p. M t th c t  hi n nhiên là các qu c gia v iạ ượ ự ấ ậ ộ ự ế ể ố ớ  
l c l ng lao đ ng đ c giáo d c t t, có k  năng s  thu hút các công vi c có thu nh p cao,ự ượ ộ ượ ụ ố ỹ ẽ ệ ậ  
các qu c gia có giáo d c th p thu hút các vi c làm có thu nh p th p. Qua vi c đ u t  vào giáoố ụ ấ ệ ậ ấ ệ ầ ư  
d c, m t qu c gia có th  thu hút (th m chí có th   t o ra) nh ng lo i ngành công nghi p cóụ ộ ố ể ậ ể ạ ư ạ ệ  
thu nh p cao th ng g i là các ngành công nghi p có “nhi u ch t xám”ậ ườ ọ ệ ề ấ

Các n n kinh t  công nghi p m i  châu Á có đ c s  phát tri n kinh t  nhanh chóngề ế ệ ớ ở ượ ự ể ế  
là nh  vào h  th ng giáo d c có ch t l ng. H ng Kông, Hàn Qu c, Singapore và Đài Loanờ ệ ố ụ ấ ượ ồ ố  
t p trung vào đào t o toán  c p c  s  và trung h c. Giáo d c đ i h c t p trung vào các khoaậ ạ ở ấ ơ ở ọ ụ ạ ọ ậ  
h c khó và m c đích đào t o nhi u k  s , nhà khoa h c và nhà qu n lý.ọ ụ ạ ề ỹ ư ọ ả

* Hi n t ng “ch y máu ch t xám”ệ ượ ả ấ

Ch t l ng giáo d c c a m t qu c gia nh h ng đ n phát tri n kinh t , ng c l iấ ượ ụ ủ ộ ố ả ưở ế ể ế ượ ạ  
m c đ  và nh p đ  phát tri n kinh t  cũng nh h ng đ n h  th ng giáo d c. Ch y máu ch tứ ộ ị ộ ể ế ả ưở ế ệ ố ụ ả ấ  
xám là vi c ra đi c a nh ng ng i có trình đ  giáo d c cao t  m t ngh  nghi p, m t khu v cệ ủ ữ ườ ộ ụ ừ ộ ề ệ ộ ự  
hay m t qu c gia này đ n m t ngh  nghi p, m t khu v c hay m t qu c gia khác. Nó sộ ố ế ộ ề ệ ộ ự ộ ố ẽ 
chuy n giao bí quy t t  m t ngh  này sang m t ngh  khác vì con ng i có th  áp d ng giáoể ế ừ ộ ề ộ ề ườ ể ụ  
d c và k  năng đ  thay đ i ngh  nghi p. Trung Qu c có truy n th ng h c t p và nghiên c uụ ỹ ể ổ ề ệ ố ề ố ọ ậ ứ  
trong các khoa h c c  b n và toán. Nh ng đ i m i kinh t  đã cu n hút các giáo s  đang làmọ ơ ả ư ổ ớ ế ố ư  
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vi c t i các tr ng đ i h c có thu nh p th p chuy n sang làm vi c cho các công ty t  nhânệ ạ ườ ạ ọ ậ ấ ể ệ ư  
ho c th m chí b t đ u t  kinh doanh. M t báo cáo g n đây cho th y h n 50% trong s  nh ngặ ậ ắ ầ ự ộ ầ ấ ơ ố ữ  
ng i r i b  các v  trí  tr ng đ i h c tiêu chu n B c Kinh là có đ a v  cao trong xã h i.ườ ờ ỏ ị ở ườ ạ ọ ẩ ắ ị ị ộ  
Đi u đó th t d  hi u vì trong khi các giáo s   Trung Qu c ch  ki m đ c m c 400 t  (50ề ậ ễ ể ư ở ố ỉ ế ượ ứ ệ  
USD)/tháng thì các công ty đa qu c gia trong lĩnh v c t  nhân đã tr  cho th  ký 3.000 t  (375ố ự ư ả ư ệ  
USD)/tháng, tr  lý qu n tr  bi t song ng  16.000 t  (2.000 USD)/tháng.ợ ả ị ế ữ ệ

i. Môi tr ng t  nhiên và văn hóa v t ch tườ ự ậ ấ

* Môi tr ng t  nhiênườ ự

M c dù văn hóa b  nh h ng b i môi tr ng t  nhiên, nh ng đi u đó không đ c xácặ ị ả ưở ở ườ ự ư ề ượ  
đ nh m t cách tr c ti p. Hai khía c nh c a môi tr ng t  nhiên (khí h u và đ a hình) có nhị ộ ự ế ạ ủ ườ ự ậ ị ả  
h ng đ n văn hóa c a m t dân t c.ưở ế ủ ộ ộ

- Đ a hìnhị : T t c  các đ c đi m t  nhiên t o nên đ c tr ng b  m t c a khu v c đ a lýấ ả ặ ể ự ạ ặ ư ề ặ ủ ự ị  
c u thành đ a hình. M t s  đ c đi m b  m t nh  các con sông có th  có tàu bè qua l i vàấ ị ộ ố ặ ể ề ặ ư ể ạ  
đ ng b ng có đi u ki n d  dàng cho đi l i và liên h  v i các n i khác. Ng c l i vùng núiồ ằ ề ệ ễ ạ ệ ớ ơ ượ ạ  
tr i dài và sông h  l n có th  gi m s  liên l c và thay đ i văn hóa. Các n n văn hóa t p trungả ồ ớ ể ả ự ạ ổ ề ậ  

 vùng núi khó v t qua ho c bi n h  l n s  có ít kh  năng ti p nh n nh ng nét đ c s c vănở ượ ặ ể ồ ớ ẽ ả ế ậ ữ ặ ắ  
hóa c a các n n văn hóa khác.ủ ề

Đ a hình có th  nh h ng đ n nhu c u s n ph m c a khách hàng. Ví d , có ít nhuị ể ả ưở ế ầ ả ẩ ủ ụ  
c u v  xe gas c a hãng Honda  các vùng đ i núi vì đ ng c  c a nó quá y u. Nh ng  đó l iầ ề ủ ở ồ ộ ơ ủ ế ư ở ạ  
là t t h n đ i v i vi c bán xe môtô có đ ng c  l n h n đ  ch y  đ a hình x u, c  đ ng vàố ơ ố ớ ệ ộ ơ ớ ơ ể ạ ở ị ấ ơ ộ  
ti t ki m nhiên li u. Không khí loãng h n  nh ng vùng cao h n có th  cũng yêu c u c n c iế ệ ệ ơ ở ữ ơ ể ầ ầ ả  
ti n thi t k  b  ch  hòa khí cho các xe t i dùng xăng có công su t kh e h n.ế ế ế ộ ế ả ấ ỏ ơ

Đ a hình có th  nh h ng l n đ n giao ti p cá nhân trong m t n n văn hóa. Ví d , 2/3ị ể ả ưở ớ ế ế ộ ề ụ  
lãnh th  Trung Qu c n m trong đ a hình đ i núi (g m c  dãy núi Himalaya  nam Tây T ng)ổ ố ằ ị ồ ồ ả ở ạ  
và các sa m c Gobi r ng l n. Các nhóm dân t c s ng  thung lũng núi trên th c t  v n gi  l iạ ộ ớ ộ ố ở ự ế ẫ ữ ố  
s ng và s  d ng ngôn ng  riêng c a h . M c dù ti ng th  ng  Quan Tho i đã đ c phêố ử ụ ữ ủ ọ ặ ế ổ ữ ạ ượ  
chu n là ngôn ng  qu c gia nhi u năm tr c đây nh ng các vùng núi, sa m c và đ ng b ngẩ ữ ố ề ướ ư ạ ồ ằ  
r ng l n c a Trung Qu c v n h n ch  s  d ng và phát tri n lo i ngôn ng  này trong giaoộ ớ ủ ố ẫ ạ ế ử ụ ể ạ ữ  
ti p cá nhân.ế

- Khí h uậ : Đi u ki n th i ti t  m t khu v c đ a lý đ c g i là khí h u. Khí h u nhề ệ ờ ế ở ộ ự ị ượ ọ ậ ậ ả  
h ng đ n đ a đi m con ng i c  trú và h  th ng phân ph i.  Australia, đi u ki n khí h uưở ế ị ể ườ ư ệ ố ố Ở ề ệ ậ  
khô và nóng đ c bu c ng i dân ph i c  trú  nh ng khu v c g n b  bi n. K t qu  là n cượ ộ ườ ả ư ở ữ ự ầ ờ ể ế ả ướ  

 b  bi n v n có th  s  d ng đ  phân ph i đ n các thành ph  xa vì v n chuy n n c ít t nở ờ ể ẫ ể ử ụ ể ố ế ố ậ ể ướ ố  
kém h n v n chuy n đ t.ơ ậ ể ấ

+ Khí h u nh h ng đ n l i s ng và công vi c:ậ ả ưở ế ố ố ệ  Khí h u đóng vai trò quan tr ng đ iậ ọ ố  
v i thói quen trong cu c s ng và công vi c.  nhi u qu c gia Nam Âu, B c Phi và Trungớ ộ ố ệ Ở ề ố ắ  
Đông trong mùa hè (tháng 7 và tháng 8) s c nóng c a m t tr i tăng m nh vào đ u gi  chi u,ứ ủ ặ ờ ạ ầ ờ ề  
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do đó ng i dân th ng ngh  làm vi c sau tr a 1 ho c 2 ti ng. Trong th i gian này m i ng iườ ườ ỉ ệ ư ặ ế ờ ọ ườ  
có th  ngh  ng i ho c làm nh ng vi c l t v t nh  đi mua s m, sau đó tr  l i làm vi c đ n 7ể ỉ ơ ặ ữ ệ ặ ặ ư ắ ở ạ ệ ế  
ho c 8 gi  t i. Các công ty kinh doanh trong nh ng vùng này ph i thích nghi. Ch ng h n nhặ ờ ố ữ ả ẳ ạ ư 
ph i đi u ch nh k  ho ch s n xu t trong nh ng giai đo n máy móc nhàn r i. K  ho ch giaoả ề ỉ ế ạ ả ấ ữ ạ ỗ ế ạ  
hàng và nh n hàng ph i lùi l i vào bu i chi u t i t o đi u ki n cho giao hàng thu n ti n trongậ ả ạ ổ ề ố ạ ề ệ ậ ệ  
nh ng gi  làm vi c mu n.ữ ờ ệ ộ

+ Khí h u nh h ng đ n t p quán:ậ ả ưở ế ậ  Khí h u cũng nh h ng đ n các t p quán nhậ ả ưở ế ậ ư 
m c qu n áo và dùng th c ăn. Ví d , ng i dân  nh ng khu v c nhi t đ i th ng m c ítặ ầ ứ ụ ườ ở ữ ự ệ ớ ườ ặ  
qu n áo và qu n áo th ng r ng rãi vì khí h u  nh ng n i này là m và m t.  các vùngầ ầ ườ ộ ậ ở ữ ơ ấ ẩ ướ Ở  
sa m c Trung Đông và B c Phi, ng i dân th ng m c qu n áo r ng, áo choàng dài đ  b oạ ắ ườ ườ ặ ầ ộ ể ả  
v  kh i ánh n ng chói chang và cát bay.ệ ỏ ắ

T p quán ăn u ng c a m t n n văn hóa có l  b  nh h ng nhi u do môi tr ng tậ ố ủ ộ ề ẽ ị ả ưở ề ườ ự 
nhiên h n các khía c nh khác c a văn hóa. Nh ng  đây, tín ng ng có th  có nh h ng chơ ạ ủ ư ở ưỡ ể ả ưở ủ 
y u đ n vi c ăn kiêng. Th t l n là ngu n th c ăn nhi u protein  Trung Qu c, châu Âu và cácế ế ệ ị ợ ồ ứ ề ở ố  
qu c đ o Thái Bình D ng. Tuy nhiên  Trung Đông nó đ c coi là không s ch s  và b  c mố ả ươ ở ượ ạ ẽ ị ấ  
c  trong đ o Do Thái và đ o H i. Ăn kiêng có th  b t ngu n t  nh ng y u t  môi tr ng.ả ạ ạ ồ ể ắ ồ ừ ữ ế ố ườ  
Nhi u hàng hóa là đ t đ  đ i v i vi c nuôi tr ng và s n xu t vì các đi u ki n t  nhiên làề ắ ỏ ố ớ ệ ồ ả ấ ề ệ ự  
không phù h p. Tuy nhiên, do m t s  ng i đã hoang phí các ngu n tài nguyên l ng th c đợ ộ ố ườ ồ ươ ự ể 
nuôi l n, cho nên vi c c m đoán ăn th t l n đã tr  thành nét văn hóa và đã t o thành nh ng bàiợ ệ ấ ị ợ ở ạ ữ  
thuy t giáo tín ng ng c a đ o Do Thái và đ o H i.ế ưỡ ủ ạ ạ ồ

* Văn hóa v t ch tậ ấ

T t c  các công ngh  áp d ng trong m t n n văn hóa đ  s n xu t hàng hóa và cungấ ả ệ ụ ộ ề ể ả ấ  
c p d ch v  đ c g i là văn hóa v t ch t. Văn hóa v t ch t th ng dùng đ  đánh giá ti n bấ ị ụ ượ ọ ậ ấ ậ ấ ườ ể ế ộ 
công ngh  c a các th  tr ng hay n n công nghi p c a m t qu c gia. Nói chung, các hãngệ ủ ị ườ ề ệ ủ ộ ố  
tham gia vào th  tr ng m i theo m t trong hai đi u ki n sau: (1) Nhu c u v  nh ng s nị ườ ớ ộ ề ệ ầ ề ữ ả  
ph m c a h  đã phát tri n, ho c (2) Th  tr ng có đ  s c h  tr  cho các ho t đ ng s n xu tẩ ủ ọ ể ặ ị ườ ủ ứ ỗ ợ ạ ộ ả ấ  
c a nó. Ví d , các công ty không t p trung đ n n c Myanmar  Đông Nam Á vì s  phát tri nủ ụ ậ ế ướ ở ự ể  
kinh t  d i m t chính ph  quân đ i hà kh c đã b  h n ch  b i m t lo t các v n đ  chính trế ướ ộ ủ ộ ắ ị ạ ế ở ộ ạ ấ ề ị  
và xã h i.ộ

Nh ng thay đ i trong văn hóa v t ch t th ng gây nên s  thay đ i trong nhi u khíaữ ổ ậ ấ ườ ự ổ ề  
c nh khác v  văn hóa c a con ng i. Nigeria là m t qu c gia đông dân nh t châu Phi v i h nạ ề ủ ườ ộ ố ấ ớ ơ  
105 tri u dân. Tuy nhiên, qu c gia này ch  có 4 đ ng đi n tho i cho 1000 dân. Công ty DSCệ ố ỉ ườ ệ ạ  
c a M  g n đây đã thông báo k  ho ch cung c p đi n tho i không dây c  đ nh ph c v  h uủ ỹ ầ ế ạ ấ ệ ạ ố ị ụ ụ ầ  
h t các khu v c  Nigieria g m có nh ng thành ph  Lagos, Abuya, Kano, Wam và h i c ngế ự ở ồ ữ ố ả ả  
Harcourt. Châu Phi đang ti p t c c i thi n n n văn hóa văn minh c a nó thông qua các ch ngế ụ ả ệ ề ủ ươ  
trình phát tri n kinh t , do đó m t n n văn hóa tiêu dùng s  b t đ u bén r .ể ế ộ ề ẽ ắ ầ ễ

Văn hóa v t ch t th ng b c l  s  phát tri n không đ ng đ u gi a các vùng đ a lý, cácậ ấ ườ ộ ộ ự ể ồ ề ữ ị  
th  tr ng và các ngành công nghi p c a m t qu c gia. Ví d , nhi u ti n trình kinh t  g n đâyị ườ ệ ủ ộ ố ụ ề ế ế ầ  
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c a Trung Qu c đang di n ra  các thành ph  c ng nh  Th ng H i. Th ng H i lâu nayủ ố ễ ở ố ả ư ượ ả ượ ả  
đóng m t vai trò quan tr ng trong th ng m i qu c t  c a Trung Qu c vì v  trí chi n l c c aộ ọ ươ ạ ố ế ủ ố ị ế ượ ủ  
nó và là c ng bi n b c nh t  khu v c bi n phía đông Trung Qu c. M c dù ch  chi m 1%ả ể ậ ấ ở ự ể ố ặ ỉ ế  
t ng dân s , nh ng Th ng H i đóng góp 4,3% giá tr  trong t ng s n l ng c a Trung Qu c,ổ ố ư ượ ả ị ổ ả ượ ủ ố  
g m 12% s n xu t công nghi p và 11% doanh thu d ch v  tài chính.ồ ả ấ ệ ị ụ

T ng t  nh  v y, Băng C c, th  đô c a Thái Lan ch  có 16% dân s  qu c gia nh ngươ ự ư ậ ố ủ ủ ỉ ố ố ư  
chi m kho ng 40% s n l ng kinh t  c a Thái Lan. Trong khi đó các vùng phía b c v n làế ả ả ượ ế ủ ắ ẫ  
nông thôn, đ ng ru ng, r ng và đ i núi.ồ ộ ừ ồ

2.1.3. Phân lo i các n n văn hóaạ ề

Có hai cách đ c ch p nh n r ng rãi đ  nghiên c u s  khác nhau v  văn hóa: Ph ngượ ấ ậ ộ ể ứ ự ề ươ  
pháp  Kluckhohn-Strodtbeck và  ph ng  pháp  ươ Hofstede.  Ph ng  pháp  ươ Kluckhohn-Strodtbeck 
nghiên c u s  khác nhau v  văn hóa theo 6 tiêu chí, nh  v  vi c chú ý t i các s  ki n quá khứ ự ề ư ề ệ ớ ự ệ ứ 
ho c t ng lai, ni m tin vào trách nhi m cá nhân và nhóm đ i v i phúc l i c a m i ng i…ặ ươ ề ệ ố ớ ợ ủ ỗ ườ
Ph ng pháp ươ Hofstede nghiên c u s  khác bi t văn hóa theo 4 tiêu chí, nh  ch  nghĩa cá nhânứ ự ệ ư ủ  
đ i ngh ch v i ch  nghĩa t p th , kho ng cách quy n l c…. Ngoài ra, còn có ph ng phápố ị ớ ủ ậ ể ả ề ự ươ  
k t h p gi a hai ph ng pháp này. Chúng ta hãy xem xét chi ti t t ng ph ng pháp thông quaế ợ ữ ươ ế ừ ươ  
các ti u m c sau.ể ụ

a. Ph ng pháp Kluckhohn-Strodtbeckươ

Ph ng pháp Kluckhohn-Strodtbeck nghiên c u m t n n văn hóa c  th  b ng vi c đ aươ ứ ộ ề ụ ể ằ ệ ư  
ra các câu h i sau:ỏ

1. Li u môi tr ng đi u khi n con ng i hay con ng i đi u khi n môi tr ng hay conệ ườ ề ể ườ ườ ề ể ườ  
ng i ch  là m t b  ph n c a thiên nhiên?ườ ỉ ộ ộ ậ ủ

2. Con ng i chú ý đ n các s  ki n c a quá kh , hi n t i hay nh ng ý đ nh t ng laiườ ế ự ệ ủ ứ ệ ạ ữ ị ươ  
trong các hành đ ng c a h ?ộ ủ ọ

3. Không nên tin t ng con ng i, c n ph i qu n lý h  hay tin t ng h  và đ  h  t  doưở ườ ầ ả ả ọ ưở ọ ể ọ ự  
hành đ ng?ộ

4. Li u con ng i có khao khát thành đ t trong cu c s ng, có cu c s ng vô t  hay cu cệ ườ ạ ộ ố ộ ố ư ộ  
s ng tôn giáo?ố

5. Con ng i có tin r ng cá nhân ho c nhóm ph i có trách nhi m đ i v i phúc l i t ngườ ằ ặ ả ệ ố ớ ợ ừ  
ng i không?ườ

6. Con ng i thích ho t đ ng trong lĩnh v c công c ng hay lĩnh v c t  nhân?ườ ạ ộ ự ộ ự ư

Các tiêu chí v  văn hóa Nh t:  Qua vi c tr  l i t ng câu h i trong 6 câu h i trên,ề ậ ệ ả ờ ừ ỏ ỏ  
chúng ta áp d ng khái quát ph ng pháp ụ ươ Kluckhohn-Strodtbeck cho n n văn hóa Nh t:ề ậ

(1) Ng i Nh t tin vào s  cân b ng nh y c m gi a con ng i v i môi tr ng và c nườ ậ ự ằ ạ ả ữ ườ ớ ườ ầ  
ph i duy trì s  cân b ng này. ả ự ằ Gi  đ nh có m t sai sót không đ c phát hi n trong 1 s n ph mả ị ộ ượ ệ ả ẩ  
c a công ty làm h i các khách hàng s  d ng chúng. Trong nhi u qu c gia, v i t  cách cá nhân,ủ ạ ử ụ ề ố ớ ư  
gia đình các n n nhân s  có nh ng hành đ ng ch ng đ i các nhà s n xu t. Chuy n này hi mạ ẽ ữ ộ ố ố ả ấ ệ ế  
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khi x y ra  Nh t B n, vì văn hóa Nh t không c m nh n r ng các cá nhân có kh  năng ki mả ở ậ ả ậ ả ậ ằ ả ể  
soát m i tình hu ng- các s  v   x y ra. Các n n nhân Nh t B n s  nh n đ c s  xin l i chânọ ố ự ụ ả ạ ậ ả ẽ ậ ượ ự ỗ  
thành sâu s c, m t l i h a nó s  không x y ra n a, và m t kho n b i th ng thi t h i nhắ ộ ờ ứ ẽ ả ữ ộ ả ồ ườ ệ ạ ỏ 
liên quan.

(2) Văn hóa Nh t chú tr ng đ n t ng lai.ậ ọ ế ươ  Các nhà th ng thuy t M  th ng ti t lươ ế ỹ ườ ế ộ 
thông tin v  c ng v  c a h  cho các đ i tác Nh t B n. H  có xu h ng làm d u khi cu c đàmề ươ ị ủ ọ ố ậ ả ọ ướ ị ộ  
phán không đ t đ c s  ti n tri n. M t khác, các nhà th ng thuy t Nh t B n chú tâm đ nạ ượ ự ế ể ặ ươ ế ậ ả ế  
các m c tiêu dài h n, l i d ng nh ng mong mu n c a đ i tác M  đ  n m đ c c  h iụ ạ ợ ụ ữ ố ủ ố ỹ ể ắ ượ ơ ộ

(3) Văn hóa Nh t xem con ng i là hoàn toàn đáng tin c y.ậ ườ ậ  T  l  ph m t i là khá th p,ỷ ệ ạ ộ ấ  
trên các đ ng ph  c a các thành ph  l n an toàn vào c  ban đêm.ườ ố ủ ố ớ ả

(4) Ng i Nh t luôn t n t y hoàn thành công vi c –ườ ậ ậ ụ ệ  cho dù không c n thi t cho b nầ ế ả  
thân h , nh ng c n thi t cho ông ch  và nhà máy c a h .ọ ư ầ ế ủ ủ ọ

(5) Văn hóa Nh t chú ý đ n trách nhi m cá nhân đ i v i nhóm và trách nhi m nhómậ ế ệ ố ớ ệ  
đ i v i cá nhân.ố ớ

(6) N n văn hóa c a Nh t có xu h ng h ng t i t p th :  ề ủ ậ ướ ướ ớ ậ ể B n s  th ng th y cácạ ẽ ườ ấ  
nhà qu n lý hàng đ u làm trung tâm c a các nhóm, m  c a văn phòng công khai b ng vi c đ tả ầ ủ ở ử ằ ệ ặ  
các bàn làm vi c tr c m t r t nhi u công nhân. So sánh v i nhi u nhà đi u hành ph ng Tâyệ ướ ặ ấ ề ớ ề ề ươ  
th ng ng i trong các văn phòng  bên ngoài trong các b c t ng  các qu c gia ch  nhà.ườ ồ ở ứ ườ ở ố ủ

b. Ph ng pháp Hofstedeươ

Ph ng pháp Hofstedeươ  đã đ c phát tri n t  vi c nghiên c u nhân s  c a m t công tyượ ể ừ ệ ứ ự ủ ộ  
có chi nhánh  nhi u qu c gia trên th  gi i. H n 110.000 ng i làm vi c trong các chi nhánhở ề ố ế ớ ơ ườ ệ  
c a IBM  40 n c tr  l i 32 m c trong b ng câu h i. D a vào các tr  l i đó nhà tâm lý h củ ở ướ ả ờ ụ ả ỏ ự ả ờ ọ  
Đan M ch Geert Hofstede phát tri n thành 4 tiêu chí đ  xác đ nh các n n văn hóa:ạ ể ể ị ề

1. Ch  nghĩa cá nhân đ i ngh ch v i ch  nghĩa t p th :ủ ố ị ớ ủ ậ ể  Xác đ nh li u trong m t n nị ệ ộ ề  
văn hóa cá nhân hay nhóm có trách nhi m đ i v i phúc l i c a m i thành viên. Nh ng nhà kinhệ ố ớ ợ ủ ỗ ữ  
doanh theo văn hóa ch  nghĩa cá nhân g n trách nhi m v  các quy t đ nh sai cho cá nhân.ủ ắ ệ ề ế ị  
Trong n n văn hóa t p th , l i do quy t đ nh sai đ c chia s  gi a các thành viên nhóm.ề ậ ể ỗ ế ị ượ ẻ ữ

2. Kho ng cách quy n l c:ả ề ự  Miêu t  m c đ  c a s  b t bình đ ng gi a con ng i  cácả ứ ộ ủ ự ấ ẳ ữ ườ ở  
ngh  nghi p khác nhau. Trong n n văn hóa có kho ng cách quy n l c l n, các nhà lãnh đ o vàề ệ ề ả ề ự ớ ạ  
các nhà giám sát thích có s  th a nh n đ c bi t và nhi u đ c quy n. Trong nh ng n n văn hóaự ừ ậ ặ ệ ề ặ ề ữ ề  
có kho ng cách quy n l c ít, uy tín và các ph n th ng là công b ng h n cho các nhà ch cả ề ự ầ ưở ằ ơ ứ  
trách và các nhân viên x p th  b c trong công ty.ế ứ ậ

3. Tránh né s  không ch c ch n:ự ắ ắ  Xác đ nh s  s n sàng c a m t n n văn hóa ch p nh nị ự ẵ ủ ộ ề ấ ậ  
nh ng gì không ch c ch n trong t ng lai. Các n n văn hóa tránh né s  không ch c ch n sữ ắ ắ ươ ề ự ắ ắ ẽ  
có s  thay đ i công nhân th p, nhi u quy đ nh chu n t c nh m quy đ nh hành vi c a côngự ổ ấ ề ị ẩ ắ ằ ị ủ  
nhân và có nhi u khó khăn khi th c thi s  thay đ i. Các t  ch c trong n n văn hóa ch p nh nề ự ự ổ ổ ứ ề ấ ậ  
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r i ro ti p nh n nhi u t p quán t  các n n văn hóa khác nh ng ch p nh n có s  thay đ i nhânủ ế ậ ề ậ ừ ề ư ấ ậ ự ổ  
công l n.ớ

4. S  l ng đ i ngh ch v i ch t l ng cu c s ng:ố ượ ố ị ớ ấ ượ ộ ố  Các n n văn hóa chú ý đ n s  l ngề ế ố ượ  
c a cu c s ng nh m vào hoàn thi n nh ng y u t  nh  s c m nh, phúc l i và đ a v  xã h i.ủ ộ ố ằ ệ ữ ế ố ư ứ ạ ợ ị ị ộ  
Các n n văn hóa chú tr ng đ n ch t l ng cu c s ng nói chung có nhi u ki u s ng th  giãnề ọ ế ấ ượ ộ ố ề ể ố ư  
h n, cong ng i liên quan nhi u h n đ n quan h  tình c m và phúc l i chung c a nh ngơ ườ ề ơ ế ệ ả ợ ủ ữ  
ng i khác.ườ

c. K t h p hai ph ng pháp trênế ợ ươ

N u k t h p 2 ph ng pháp c a  ế ế ợ ươ ủ Kluckhohn-Strodtbeck và  Hofstede, chúng ta có thể 
nh n bi t qua 10 tiêu chí văn hóa nh h ng t i các quy t đ nh qu n lý, bao g m vi c thi tậ ế ả ưở ớ ế ị ả ồ ệ ế  
l p các ch ng trình đào t o nhân công, nh ng h  th ng th ng, ph t và các cách ti p c nậ ươ ạ ữ ệ ố ưở ạ ế ậ  
thuyên chuy n nhân s  trong công ty. M i tiêu chí này cũng cho chúng ta các cách gi i quy tể ự ườ ả ế  
r t hay v  các cách th c trong đó con ng i liên h  v i ng i khác và trong đó các n n vănấ ề ứ ườ ệ ớ ườ ề  
hóa thi t l p th  ch  kinh doanh c a h . Bây gi  chúng ta áp d ng các cách th c này đ  xemế ậ ể ế ủ ọ ờ ụ ứ ể  
các n n văn hóa khác nhau nh  th  nào theo m t trong các tiêu chí quan tr ng – đó là nh nề ư ế ộ ọ ấ  
m nh vào trách nhi m cá nhân v i trách nhi m nhóm.ạ ệ ớ ệ

* N n văn hóa đ nh h ng theo cá nhânề ị ướ

M t n n văn hóa trong đó m i cá nhân có xu h ng ch u trách nhi m cho s  sung túcộ ề ỗ ướ ị ệ ự  
c a anh ta hay cô ta đ c g i là văn hóa đ nh h ng theo cá nhân. Hình th c văn hóa nàyủ ượ ọ ị ướ ứ  
th ng th y  Úc, Canada, Tây Ban Nha, Anh và M . Con ng i đ c t  do chú tâm vào cácườ ấ ở ỹ ườ ượ ự  
m c tiêu cá nhân nh ng ph i có trách nhi m v  nh ng hành đ ng c a h . Tr  em đ c giáoụ ư ả ệ ề ữ ộ ủ ọ ẻ ượ  
d c đ c l p và t  tin khi còn bé. Giá tr  c a các n n văn hóa đó là làm vi c tích c c, n  l cụ ộ ậ ự ị ủ ề ệ ự ỗ ự  
b n thân và chú tr ng vào ch  nghĩa cá nhân nh m thúc đ y vi c ch p nh n r i ro, mà chínhả ọ ủ ằ ẩ ệ ấ ậ ủ  
đi u đó khuy n khích s  sáng t o và c i ti n. S  chú tr ng vào ch  nghĩa cá nhân d n đ nề ế ự ạ ả ế ự ọ ủ ẫ ế  
m c đ  thay đ i n i làm vi c cao. Đi u này là m t cân nh c r t quan tr ng. N u m t nhàứ ộ ổ ơ ệ ề ộ ắ ấ ọ ế ộ  
qu n lý then ch t n m gi  các thông tin có giá tr  đi làm vi c cho m t d i th  c nh tranh,ả ố ắ ữ ị ệ ộ ố ủ ạ  
ng i ch  cũ c a anh ta có th  m t tính c nh tranh ch  qua m t đêm.ườ ủ ủ ể ấ ạ ỉ ộ

Trong n n văn hóa ch  nghĩa cá nhân, đôi khi khó phát tri n m t môi tr ng làm vi cề ủ ể ộ ườ ệ  
h p tác ho c “tinh th n đ ng đ i” gi a nh ng ng i lao đ ng. Con ng i đã quen s  th aợ ặ ầ ồ ộ ữ ữ ườ ộ ườ ự ừ  
nh n cá nhân có h ng liên đ i t i các trách nhi m cá nhân h n là cho ho t đ ng r ng rãi c aậ ướ ớ ớ ệ ơ ạ ộ ộ ủ  
công ty. Các công ty trong n n văn hóa đ nh h ng theo cá nhân có th  th y khó tin vào s  h pề ị ướ ể ấ ự ợ  
tác gi a các bên. Các đ i tác r t có th  s  rút lui kh i s  h p tác khi các m c tiêu c a h  đ cữ ố ấ ể ẽ ỏ ự ợ ụ ủ ọ ượ  
th a mãn.ỏ

* N n văn hóa đ nh h ng theo nhómề ị ướ

M t n n văn hóa trong đó m t nhóm cùng chung chia s  trách nhi m v  s  sung túcộ ề ộ ẽ ệ ề ự  
c a m i thành viên đ c g i là ủ ỗ ượ ọ n n văn hóa đ nh h ng theo nhómề ị ướ . Con ng i làm vi c vì t pườ ệ ậ  
th  nhi u h n các m c tiêu cá nhân và có trách nhi m trong nhóm đ i v i các hành đ ng c aể ề ơ ụ ệ ố ớ ộ ủ  
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h . Toàn th  các th  ch  xã h i, chính tr , kinh t  và lu t pháp ph n ánh vai trò ch  y u c aọ ể ể ế ộ ị ế ậ ả ủ ế ủ  
nhóm. M c tiêu duy trì s  hài hòa nhóm đ c minh ch ng t t nh t thông qua c u trúc gia đình.ụ ự ượ ứ ố ấ ấ

Nh t B n là m t n n văn hóa khuynh h ng nhóm c  đi n. Tr  em Nh t h c v  t mậ ả ộ ề ướ ổ ể ẻ ậ ọ ề ầ  
quan tr ng c a nhóm t  r t s m qua s  đóng góp đ  gi  gìn nh ng tr ng h c c a h . H cọ ủ ừ ấ ớ ự ể ữ ữ ườ ọ ủ ọ ọ  
sinh cùng chung trách nhi m nh  lau sàn nhà, lau c a s , lau b ng đen và x p l i bàn gh . Hệ ư ử ổ ả ế ạ ế ọ 
th c hi n các thói quen h c đ c  tr ng cũng nh  nh ng n i làm vi c c a ng i l n, n iự ệ ọ ượ ở ườ ư ữ ơ ệ ủ ườ ớ ơ  
qu n lý và lao đ ng làm vi c v i nhau vì m c đích công ty. Các nhà qu n lý Nh t B n raả ộ ệ ớ ụ ả ậ ả  
quy t đ nh ch  sau khi xem xét ý ki n c a t t c  các nhân viên c p d i. Ng i mua nguyênế ị ỉ ế ủ ấ ả ấ ướ ườ  
v t li u, k  s , nhà thi t k , nhân viên ki m tra v  sinh sàn nhà  nhà máy và nhân viên xúcậ ệ ỹ ư ế ế ể ệ ở  
ti n th  tr ng h p tác trong t ng giai đo n đ  phát tri n s n ph m.ế ị ườ ợ ừ ạ ể ể ả ẩ

S  tin t ng gi a nhà qu n lý và công nhân t  lâu đã là m t d u hi u xác nh n tiêuự ưở ữ ả ừ ộ ấ ệ ậ  
chu n c a các t  ch c Nh t B n. Theo truy n th ng tr c đây, khi công nhân c p d i h aẩ ủ ổ ứ ậ ả ề ố ướ ấ ướ ứ  
làm vi c tích c c và trung th c, các nhà qu n lý cao c p s  cam k t đ m b o vi c làm. Tuyệ ự ự ả ấ ẽ ế ả ả ệ  
nhiên, hi n t i m c đ  tăng tr ng ch m c a n n kinh t  Nh t s  khó khăn đ i v i v n đệ ạ ứ ộ ưở ậ ủ ề ế ậ ẽ ố ớ ấ ề 
b o đ m vi c làm. Sau Chi n tranh th  gi i l n th  II đ n t n năm 1973, tăng tr ng kinh tả ả ệ ế ế ớ ầ ứ ế ậ ưở ế 
hàng năm c a Nh t là 9%/năm, t  1973 đ n 1990 t t xu ng 4% và gi   m c 2% t  1990 đ nủ ậ ừ ế ụ ố ữ ở ứ ừ ế  
1996. Đ  duy trì tính c nh tranh qu c t , các hãng c a Nh t đã ph i c t gi m chi phí l ngể ạ ố ế ủ ậ ả ắ ả ươ  
nhân công b ng vi c c t b t m t s  vi c làm và chuy n s n xu t sang các n c có chi phíằ ệ ắ ớ ộ ố ệ ể ả ấ ướ  
l ng th p nh  Trung Qu c và Vi t Nam. Cũng nh  truy n th ng này, b o đ m vi c làm vàươ ấ ư ố ệ ư ề ố ả ả ệ  
ni m tin cho r ng các ông ch  n c ngoài cung c p ít s  n đ nh vi c làm h n đã thay đ i,ề ằ ủ ướ ấ ự ổ ị ệ ơ ổ  
ngày càng nhi u công nhân Nh t tìm vi c làm  các công ty n c ngoài. H  đang nh n th yề ậ ệ ở ướ ọ ậ ấ  
r ng nhi u hãng n c ngoài tr  l ng t t h n và thăng ti n nhanh h n.ằ ề ướ ả ươ ố ơ ế ơ

2.2. MÔI TR NG CHÍNH TR  VÀ LU T PHÁPƯỜ Ị Ậ

Chính tr  và lu t pháp v n dĩ là nh ng y u t  không th  tách r i ho t đ ng kinh doanh.ị ậ ố ữ ế ố ể ờ ạ ộ  
Đó là nh ng y u t  thu c ki n trúc th ng t ng xã h i, t o l p nh ng khuôn kh  chung choữ ế ố ộ ế ượ ầ ộ ạ ậ ữ ổ  
các ho t đ ng kinh doanh di n ra bình th ng. Nh ng ng c l i trong kinh doanh, n u n mạ ộ ễ ườ ư ượ ạ ế ắ  
b t đ c nh ng y u t  trên thì s  đ m b o cho thành công s  là r t l n. Đ c bi t trong ho tắ ượ ữ ế ố ự ả ả ẽ ấ ớ ặ ệ ạ  
đ ng kinh doanh qu c t , n i mà môi tr ng pháp lu t và chính tr  đa d ng và ph c t p h nộ ố ế ơ ườ ậ ị ạ ứ ạ ơ  
r t nhi u thì vi c nghiên c u y u t  chính tr  và lu t pháp là r t c n thi t.ấ ề ệ ứ ế ố ị ậ ấ ầ ế

2.2.1. Các h  th ng chính tr  trên th  gi iệ ố ị ế ớ

a. Khái ni m v  h  th ng chính trệ ề ệ ố ị

H  th ng chính tr  bao g m nh ng c u trúc, các quá trình và nh ng ho t đ ng mà d aệ ố ị ồ ữ ấ ữ ạ ộ ự  
vào đó các dân t c có quy n t  quy t. Ch ng h n h  th ng chính tr   Nh t B n có đ c tr ngộ ề ự ế ẳ ạ ệ ố ị ở ậ ả ặ ư  
là th  t ng đ c b u c  b i Qu c h i và Chính ph  đ c đi u hành b i n i các bao g mủ ướ ượ ầ ử ở ố ộ ủ ượ ề ở ộ ồ  
các B  tr ng. Qu c h i bao g m hai h  ngh  vi n và h  ngh  vi n đ c ban hành các đ oộ ưở ố ộ ồ ạ ị ệ ạ ị ệ ượ ạ  
lu t. Nh ng đ o lu t này không nh ng ch  áp d ng cho công dân Nh t B n mà còn nh h ngậ ữ ạ ậ ữ ỉ ụ ậ ả ả ưở  
đ n ho t đ ng c a các công ty  đây.ế ạ ộ ủ ở
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* Văn hóa và chính trị

Chính tr  và văn hóa có liên quan ch t ch  v i nhau. H  th ng chính tr  c a m t n cị ặ ẽ ớ ệ ố ị ủ ộ ướ  
b t ngu n t  chính l ch s  và văn hóa n c đó. Các y u t  ch ng h n nh  dân s , c u trúc đắ ồ ừ ị ử ướ ế ố ẳ ạ ư ố ấ ộ 
tu i, ch ng t c, thu nh p bình quân đ u ng i cũng nh h ng đ n đ c tr ng chính tr  m tổ ủ ộ ậ ầ ườ ả ưở ế ặ ư ị ộ  
đ t n c.ấ ướ

* S  tham gia vào chính trự ị

 H  th ng chính tr  đ c đ c tr ng b i nh ng ng i tham gia và m c đ  mà h  thamệ ố ị ượ ặ ư ở ữ ườ ứ ộ ọ  
gia vào đó. S  tham gia này đ c th  hi n b ng quan đi m cá nhân, thông qua b u c  vàự ượ ể ệ ằ ể ầ ử  
thông qua s  ng h  hay ph n đ i v i m t chính th .ự ủ ộ ả ố ớ ộ ể

S  tham gia có th   ph m vi h p ho c ph m vi r ng.  ph m vi r ng có nghĩa là m iự ể ở ạ ẹ ặ ạ ộ Ở ạ ộ ọ  
ng i đ u tham gia vào h  th ng chính tr  ho c c  g ng làm đ c nh ng đi u t ng t .ườ ề ệ ố ị ặ ố ắ ượ ữ ề ươ ự  
Ch ng h n nh ng công dân l n tu i  M  đ u có quy n tham gia vào h  th ng chính tr . Nóiẳ ạ ữ ớ ổ ở ỹ ề ề ệ ố ị  
chung, m i ng i đ u có quy n đ ng tình hay ph n bác ho t đ ng c a Qu c h i ho c Chínhọ ườ ề ề ồ ả ạ ộ ủ ố ộ ặ  
ph . Tham gia  ph m vi h p có nghĩa là ch  có m t s  ít ng i tham gia, ch ng h n  Cô-ủ ở ạ ẹ ỉ ộ ố ườ ẳ ạ ở  
oét, vi c tham gia vào h  th ng chính tr  đ c gi i h n  nh ng công dân đã ch ng minhệ ệ ố ị ượ ớ ạ ở ữ ứ  
đ c xu t x  c a h .ượ ấ ứ ủ ọ

b. Phân lo i h  th ng chính trạ ệ ố ị

H  th ng chính tr  trên th  gi i bao g m 3 h  ý th c chính tr  c  b n. M i ý th c hệ ố ị ế ớ ồ ệ ứ ị ơ ả ỗ ứ ệ  
chính tr  có nh ng đ c thù riêng và có nh ng quan đi m nh t đ nh đ i v i xã h i và các ho tị ữ ặ ữ ể ấ ị ố ớ ộ ạ  
đ ng kinh t .ộ ế

M t thái c c là ộ ự ch  nghĩa vô chính ph :ủ ủ  Theo thái c c này ch  có các cá nhân và cácự ỉ  
nhóm ng i ki m soát toàn b  ho t đ ng chính tr  c a m t dân t c. Nó cho r ng s  t n t iườ ể ộ ạ ộ ị ủ ộ ộ ằ ự ồ ạ  
c a Chính ph  là không c n thi t vì làm t n h i đ n t  do cá nhân.ủ ủ ầ ế ổ ạ ế ự

M t thái c c khác là ộ ự ch  đ  chuyên ch :ế ộ ế  Cho r ng m i ho t đ ng trong cu c s ng c aằ ọ ạ ộ ộ ố ủ  
con ng i ph i đ c ki m soát có hi u qu  b i m t h  th ng chính tr  c a m t qu c gia.ườ ả ượ ể ệ ả ở ộ ệ ố ị ủ ộ ố  
Ch  đ  chuyên ch  không quan tâm đ n t  do cá nhân. Th c t , m i ng i th ng quan tâmế ộ ế ế ự ự ế ọ ườ ườ  
đ n nh h ng c a h  th ng chính tr  đ n đ i s ng c a chính ng i dân. Các th  ch  nhế ả ưở ủ ệ ố ị ế ờ ố ủ ườ ể ế ư 
gia đình, tôn giáo, doanh nghi p và ng i lao đ ng, t t c  đ u quan tâm đ n m c đ  l  thu cệ ườ ộ ấ ả ề ế ứ ộ ệ ộ  
vào h  th ng chính tr .ệ ố ị

 thái c c khác là  Ở ự h  th ng chính tr  đa nguyên:ệ ố ị  Cá nhân và các t  ch c xã h i đ uổ ứ ộ ề  
đóng vai trò quan tr ng trong ho t đ ng chính tr  qu c gia. M i m t nhóm bao g m nh ngọ ạ ộ ị ố ỗ ộ ồ ữ  
ng i v i s  khác nhau v  màu da, dân t c, t ng l p, l i s ng. h  tham gia vào chính tr  v iườ ớ ự ề ộ ầ ớ ố ố ọ ị ớ  
m c đích chia s  quy n l c v i nhóm ng i khác.ụ ẻ ề ự ớ ườ

* Ch  đ  dân chế ộ ủ

Ch  đ  dân ch  là m t h  th ng chính tr  mà  đó nh ng ng i đ ng đ u chính phế ộ ủ ộ ệ ố ị ở ữ ườ ứ ầ ủ 
đ c b u c  tr c ti p b i ng i dân ho c nh ng đ i c  tri. N n t ng c a ch  đ  dân chượ ầ ử ự ế ở ườ ặ ữ ạ ử ề ả ủ ế ộ ủ 
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đ c b t ngu n t  ng i Hy L p c  đ i. Ng i Hy L p c  g ng đ t đ c n n dân chượ ắ ồ ừ ườ ạ ổ ạ ườ ạ ố ắ ạ ượ ề ủ 
thu n túy,   đó m i ng i dân đ c t  do và tích c c tham gia vào chính trầ ở ọ ườ ượ ự ự ị

Do có m t s  ng i ho c không có th i gian ho c không có nhu c u tham gia vàoộ ố ườ ặ ờ ặ ầ  
chính tr  cho nên dân ch  “thu n túy” ch  là lý t ng. V i nh ng c n tr  nh  dân s  quá đông,ị ủ ầ ỉ ưở ớ ữ ả ở ư ố  
s  xa cách v  không gian cũng nh  th i gian mà kh  năng tham gia c a ng i dân vào chính trự ề ư ờ ả ủ ườ ị 
b  h n ch . T ng t , b u c  tr c ti p th ng d n đ n b t đ ng quan đi m cá nhân, và khị ạ ế ươ ự ầ ử ự ế ườ ẫ ế ấ ồ ể ả 
năng có m t chính sách hòa h p trong m t n n dân ch  thu n túy là không th  x y ra.ộ ợ ộ ề ủ ầ ể ả

Vì nhi u lý do th c t  mà nhi u qu c gia đã l a ch n m t n n dân ch  đ i ngh , cóề ự ế ề ố ự ọ ộ ề ủ ạ ị  
nghĩa là nh ng công dân gi i thi u nh ng cá nhân đ i di n cho h  đ  th  hi n nh ng quanữ ớ ệ ữ ạ ệ ọ ể ể ệ ữ  
đi m chính tr  cũng nh  nh ng nhu c u v  chính tr  c a h . Nh ng đ i c  tri này giúp qu n lýể ị ư ữ ầ ề ị ủ ọ ữ ạ ử ả  
ng i dân và thông qua pháp lu t. N u m i ng i tín nhi m h , thì có th  b u h  trongườ ậ ế ọ ườ ệ ọ ể ầ ọ  
nhi m kỳ ti p theo và n u không đ c tín nhi m thì h  ph i r i kh i di n đàn chính tr .ệ ế ế ượ ệ ọ ả ờ ỏ ễ ị

T t c  nh ng n n dân ch  đ i ngh  th a mãn 5 quy n t  quy t:ấ ả ữ ề ủ ạ ị ỏ ề ự ế

• Quy n phát ngôn:  ề Trong h u h t n n dân ch , quy n t  do ngôn lu n cho phépầ ế ề ủ ề ự ậ  
ng i ta có quy n bày t  quan đi m m t cách t  do và không s  b  tr ng ph t.ườ ề ỏ ể ộ ự ợ ị ừ ạ

• B u c  theo nhi m kỳ:ầ ử ệ  M i ng i b u ra ph c v  trong m t th i gian nh t đ nh. ỗ ườ ầ ụ ụ ộ ờ ấ ị

• Quy n c a các dân t c thi u s :ề ủ ộ ể ố  N n dân ch  c  g ng duy trì hòa bình gi a cácề ủ ố ắ ữ  
nhóm ng i khác nhau v  văn hóa, tôn giáo và màu da.ườ ề

• Quy n s  h u và quy n công dân:ề ở ữ ề  Quy n công dân bao g m quy n t  do ngôn lu n,ề ồ ề ự ậ  
quy n t  do chính tr , quy n đ c đ i x  công b ng. Quy n s  h u là nh ng đ c quy n vàề ự ị ề ượ ố ử ằ ề ở ữ ữ ặ ề  
trách nhi m v  tài s n (nhà c a, ô tô, kinh doanh…)ệ ề ả ử

• Quy n t  quy t:ề ự ế  Là m t quy n c a Chính ph  th c thi nh ng đ o lu t đã đ cộ ề ủ ủ ự ữ ạ ậ ượ  
thông qua. Nh ng ng i làm chính tr , có xu h ng th c hi n nh ng quy t đ nh theo quanữ ườ ị ướ ự ệ ữ ế ị  
đi m chính tr  c a h  h n là nh ng quy t đ nh có tính ch t đ i di n cho dân chúng. Rõ rang,ể ị ủ ọ ơ ữ ế ị ấ ạ ệ  
nó mâu thu n v i m c đích c a n n dân ch .ẫ ớ ụ ủ ề ủ

V i các nguyên t c b  chia nh , các n c hình thành n n dân ch  đ i ngh  v i nh ngớ ắ ị ỏ ướ ề ủ ạ ị ớ ữ  
đ c tr ng riêng. Ví d  nh   Anh Qu c là n n dân ch  ngh  vi n, qu c gia này đ c phânặ ư ụ ư ở ố ề ủ ị ệ ố ượ  
chia theo đ a lý, và ng i dân trong m i vùng b u ra chính đ ng ch  không ph i b u ra cácị ườ ỗ ầ ả ứ ả ầ  

ng viên. Đ ng chi n th ng trong cu c b u c  l p pháp ch a có quy n đi u hành đ t n c.ứ ả ế ắ ộ ầ ử ậ ư ề ề ấ ướ  
Ngoài ra, m t đ ng ph i chi m đa s  tuy t đ i: có nghĩa là s  ng i đ i di n cho m t đ ngộ ả ả ế ố ệ ố ố ườ ạ ệ ộ ả  
đ c b u c  ph i l n h n s  ng i đ i di n c a t t c  các đ ng ph i khác.ượ ầ ử ả ớ ơ ố ườ ạ ệ ủ ấ ả ả ả

N u m t đ ng có s  đ i c  tri l n nh t nh ng v n ch a chi m đa s  tuy t đ i, thì nóế ộ ả ố ạ ử ớ ấ ư ẫ ư ế ố ệ ố  
ph i k t h p v i m t ho c nhi u đ ng phái khác thành m t liên minh c m quy n. Trong chínhả ế ợ ớ ộ ặ ề ả ộ ầ ề  
ph  liên minh, đ ng phái chính tr  m nh nh t chia s  quy n l c và trách nhi m v i các đ ngủ ả ị ạ ấ ẻ ề ự ệ ớ ả  
phái khác. Chính ph  liên minh th ng đ c thành l p  Italia, Israel và  Hà Lan.  nh ngủ ườ ượ ậ ở ở Ở ữ  
n c này, m t đ ng l n cũng khó chi m đ c đa s  tuy t đ i.ướ ộ ả ớ ế ượ ố ệ ố
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M t s  qu c gia có s  khác nhau v  phân chia quy n l c.  m t s  n c có n n dânộ ố ố ự ề ề ự Ở ộ ố ướ ề  
ch , m t đ ng duy nh t đi u hành chính ph  trong m t th i gian dài. Ch ng h n nh  Mexico,ủ ộ ả ấ ề ủ ộ ờ ẳ ạ ư  
Đ ng cách m ng th  ch  đi u hành đ t n c su t t  năm 1929. T i Nh t B n, Đ ng dân chả ạ ể ế ề ấ ướ ố ừ ạ ậ ả ả ủ 
t  do (th c t  là Đ ng b o th ) liên t c đi u hành đ t n c t  năm 1950.ự ự ế ả ả ủ ụ ề ấ ướ ừ

* Ch  đ  chuyên chế ộ ế

Trong ch  đ  chuyên ch , cá nhân th ng tr  xã h i mà không c n s  ng h  c a dânế ộ ế ố ị ộ ầ ự ủ ộ ủ  
chúng. Chính ph  ki m soát m i ho t đ ng trong cu c s ng c a dân chúng và nh ng ng iủ ể ọ ạ ộ ộ ố ủ ữ ườ  
đ ng đ u ch  đ  lo i tr  m i quan đi m đ i l p. Trong th c t , ch  đ  quân ch  và ch  đứ ầ ế ộ ạ ừ ọ ể ố ậ ự ế ế ộ ủ ế ộ 
chuyên ch  có s  đ i l p l n nhau. Ch  đ  phát xít d i th i Hít-le là ví d  trong l ch s  chế ự ố ậ ẫ ế ộ ướ ờ ụ ị ử ế 
đ  chuyên ch . ộ ế

Ngoài ra, có m t s  khác bi t khác v i ch  đ  dân ch , ch  đ  chuyên ch  t p trungộ ự ệ ớ ế ộ ủ ế ộ ế ậ  
quy n l c vào gi i làm chính tr . Cũng gi ng nh  n n quân ch  “thu n túy” là không có m tề ự ớ ị ố ư ề ủ ầ ộ  
ch  đ  chuyên ch  hoàn h o. Không có m t ch  đ c chuyên ch  nào l i có th  lo i b  t t cế ộ ế ả ộ ế ộ ế ạ ể ạ ỏ ấ ả 
nh ng th  l c đ i l p.ữ ế ự ố ậ

Chính quy n c a ch  đ  chuyên ch  có xu h ng chia thành 3 đi m:ề ủ ế ộ ế ướ ể

• Có quy n l c thông qua áp đ t. ề ự ặ M t cá nhân ho c m t t  ch c t o d ng h  th ngộ ặ ộ ổ ứ ạ ự ệ ố  
chúnh tr  mà không c n s  ch p thu n tuy t đ i c a ng i dân. Vì v y, nh ng ng i tham giaị ầ ự ấ ậ ệ ố ủ ườ ậ ữ ườ  
vào ch  đ  chuyên ch  không đ c r ng rãi. Nh ng ng i lãnh đ o giành và gi  đ c quy nế ộ ế ượ ộ ữ ườ ạ ữ ượ ề  
l c là nh  vào quân đ i ho c gian l n trong b u c . Trong m t s  tr ng h p, ban đ u h  cóự ờ ộ ặ ậ ầ ử ộ ố ườ ợ ầ ọ  
quy n l c m t cách h p pháp nh ng sau đó h  duy trì quy n l c sau khi h t nhi m kỳ.ề ự ộ ợ ư ọ ề ự ế ệ

• Thi u s  đ m b o t  hi n pháp.ế ự ả ả ừ ế  H  h n ch , l m d ng ho c lo i b  ngay l p t cọ ạ ế ạ ụ ặ ạ ỏ ậ ứ  
nh ng đ nh ch  quy n t  do ngôn lu n, b u c  đ nh kỳ, quy n s  h u, quy n đ c đ m b oữ ị ế ề ự ậ ầ ử ị ề ở ữ ề ượ ả ả  
c a công dân và quy n c a các dân t c thi u s .ủ ề ủ ộ ể ố

• S  tham gia h n ch .ự ạ ế  Nh ng ng i làm chính tr  đ c gi i h n ho c trong nh ngữ ườ ị ượ ớ ạ ặ ữ  
đ ng ho c thông qua áp đ t. Trong h u h t các tr ng h p, s  tham gia vào chính tr  b  c mả ặ ặ ầ ế ườ ợ ự ị ị ấ  
m t cách hoàn toàn và nh ng ng i đăng ký tham gia chính tr  b  bu c t i m t cách nghiêmộ ữ ườ ị ị ộ ộ ộ  
tr ngọ

 Khi các nhà lãnh đ o tôn giáo đ ng th i là nhà lãnh đ o chính tr  thì h  th ng chính trạ ồ ờ ạ ị ệ ố ị 
n c đó đ c g i là chính tr  th n quy n. Các b  lu t và các quy đ nh đ u d a trên ni m tinướ ượ ọ ị ầ ề ộ ậ ị ề ự ề  
vào tôn giáo. M t h  th ng chính tr  đ c đi u hành d i các nhà lãnh đ o tôn giáo trong chộ ệ ố ị ượ ề ướ ạ ế 
đ  chuyên ch  đ c g i là “ch  đ  chuyên ch  th n quy n”.ộ ế ượ ọ ế ộ ế ầ ề

c. Ch c năng c a h  th ng chính trứ ủ ệ ố ị

Chính vai trò c a pháp lu t và chính tr   các n c đã làm gi m r i ro trong kinh doanhủ ậ ị ở ướ ả ủ  
qu c t . Trong ch ng này chúng ta phân bi t s  khác nhau c  b n gi a các h  th ng chính trố ế ươ ệ ự ơ ả ữ ệ ố ị 
và pháp lu t c a các n c trên th  gi i. Chúng ta cũng làm rõ v n đ  đang tranh lu n là phápậ ủ ướ ế ớ ấ ề ậ  
lu t và chính tr  nh h ng th  nào đ n ho t đ ng kinh doanh qu c t .ậ ị ả ưở ế ế ạ ộ ố ế
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M t h  th ng chính tr  n đ nh là s  đ m b o an toàn v  xã h i, v  tính m ng và tàiộ ệ ố ị ổ ị ự ả ả ề ộ ề ạ  
s n cho các doanh nhân. Đi u này có ý nghĩa c c kỳ to l n đ n tâm lý và xu h ng kinh doanhả ề ự ớ ế ướ  
c a các doanh nghi p và doanh nhân. Ch  có trên c  s  m t h  th ng chính tr  lành m nh vàủ ệ ỉ ơ ở ộ ệ ố ị ạ  
công b ng thì các ho t đ ng kinh doanh m i th c s  minh b ch và đem l i hi u qu  kinh tằ ạ ộ ớ ự ự ạ ạ ệ ả ế  
xã h i cao. Đi u này cũng kéo theo hàng lo t các v n đ  thu n l i v  thu hút các ngu n l cộ ề ạ ấ ề ậ ợ ề ồ ự  
trong và ngoài n c đ  vào kinh doanh, góp ph n t o đ ng l c cho tăng tr ng kinh t  và t oướ ổ ầ ạ ộ ự ưở ế ạ  
ra t  su t l i t c cao cho các nhà đ u t .ỷ ấ ợ ứ ầ ư

M i h  th ng chính tr  đ u đi kèm v i m t n n t ng lu t pháp phù h p v i xu h ngỗ ệ ố ị ề ớ ộ ề ả ậ ợ ớ ướ  
chính tr  c a nó. Do v y, h  th ng chính tr  luôn đ c coi là ng i t o l p các “sân ch i” choị ủ ậ ệ ố ị ượ ườ ạ ậ ơ  
các ho t đ ng kinh t . M t h  th ng chính tr  ti n b , nh t thi t ph i là m t h  th ng chínhạ ộ ế ộ ệ ố ị ế ộ ấ ế ả ộ ệ ố  
tr  t o ra đ c m t sân ch i bình đ ng, an toàn và minh b ch cho các ho t đ ng kinh t . Cóị ạ ượ ộ ơ ẳ ạ ạ ộ ế  
nh  v y, ho t đ ng kinh t  đó m i đem l i l i ích v t ch t cho đ i b  ph n nhân dân laoư ậ ạ ộ ế ớ ạ ợ ậ ấ ạ ộ ậ  
đ ng. M t khác, m t h  th ng chính tr  ti n b , còn th  hi n m c đ  an toàn v  tài s n choộ ặ ộ ệ ố ị ế ộ ể ệ ứ ộ ề ả  
các nhà đ u t  n c ngoài. Đi u này đ ng nghĩa v i vi c t o l p nh ng c  s  căn b n choầ ư ướ ề ồ ớ ệ ạ ậ ữ ơ ở ả  
thu hút ngu n v n c a các nhà đ u t  n c ngoài vào phát tri n kinh t .ồ ố ủ ầ ư ướ ể ế

d. R i ro chính trủ ị

T t c  các công ty th c hi n kinh doanh v t ra kh i ph m vi m t qu c gia đ u ph iấ ả ự ệ ượ ỏ ạ ộ ố ề ả  
đ i m t v i r i ro chính tr - c  th  s  thay đ i v  chính tr  có nh h ng x u đ n công vi cố ặ ớ ủ ị ụ ể ự ổ ề ị ả ưở ấ ế ệ  
kinh doanh. R i ro chính tr  nh h ng đ n nhi u n c khác nhau theo nhi u cách khác nhau.ủ ị ả ưở ế ề ướ ề  
Nó có th  đe d a đ n th  tr ng xu t kh u, đi u ki n s n xu t ho c gây khó khăn cho nhàể ọ ế ị ườ ấ ẩ ề ệ ả ấ ặ  
đ u t  chuy n l i nhu n v  trong n c.ầ ư ể ợ ậ ề ướ

R i ro chính tr  phát sinh là do nh ng nguyên nhân sau:ủ ị ữ

- S  lãnh đ o c a chính tr  y u kém;ự ạ ủ ị ế

- Chính quy n b  thay đ i th ng xuyên;ề ị ổ ườ

- S  dính líu đ n chính tr  c a các nhà lãnh đ o tôn giáo và quân đ i;ự ế ị ủ ạ ộ

- H  th ng chính tr  không n đ nh;ệ ố ị ổ ị

- Nh ng v  xung đ t v  ch ng t c, tôn giáo và các dân t c thi u s ;ữ ụ ộ ề ủ ộ ộ ể ố

- S  liên k t kém ch t ch  gi a các qu c gia.ự ế ặ ẽ ữ ố

* Phân lo i r i ro chính trạ ủ ị

R i ro chính tr  có th  đ c th  hi n d i nhi u hình th c khác nhau. Tr c h t theoủ ị ể ượ ể ệ ướ ề ứ ướ ế  
các doanh nghi p, r i ro chính tr  đ c chia làm hai lo i:ệ ủ ị ượ ạ

+ R i ro vĩ môủ  đe d a đ n t t c  các doanh nghi p không tr  m t ngành nào. R i ro vĩọ ế ấ ả ệ ừ ộ ủ  
mô nh h ng đ n h u h t các công ty – c  doanh nghi p trong và ngoài n c.ả ưở ế ầ ế ả ệ ướ

+ R i ro vi mô ủ tác đ ng đ n nh ng công ty thu c m t ngành nào đóộ ế ữ ộ ộ
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Chúng ta có th  xác đ nh ít nh t năm h u qu  mà r i ro chính tr  gây ra: Xung đ t vàể ị ấ ậ ả ủ ị ộ  
b o l c; Kh ng b  và b t cóc; Chi m đo t tài s n; S  thay d i các chính sách; Nh ng yêuạ ự ủ ố ắ ế ạ ả ự ổ ữ  
c u c a đ a ph ng. Bây gi  chúng ta nghiên c u chi ti t t ng tr ng h p:ầ ủ ị ươ ờ ứ ế ừ ườ ợ

- Xung đ t và b o l cộ ạ ự

Th  nh t,ứ ấ  xung đ t đ a ph ng có th  gây c n tr  m nh m  đ n đ u t  c a các côngộ ị ươ ể ả ở ạ ẽ ế ầ ư ủ  
ty qu c t . B o l c làm suy y u kh  năng s n xu t và phân ph i s n ph m, gây khó khăn choố ế ạ ự ế ả ả ấ ố ả ẩ  
vi c nh n nguyên li u và thi t b  gây c n tr  vi c tuy n d ng nh ng nhân công gi i. Xungệ ậ ệ ế ị ả ở ệ ể ụ ữ ỏ  
đ t nô ra cũng đe d a c  tài s n (văn phòng, nhà máy và thi t b  s n xu t) và cu c s ng c aộ ọ ả ả ế ị ả ấ ộ ố ủ  
nhân công. Xung đ t x y ra do nhi u nguyên nhân, tr c h t nó b t ngu n t  s  oán gi n vàộ ả ề ướ ế ắ ồ ừ ự ậ  
b t đ ng h ng v  chính ph  c a h . Khi mà nh ng gi i pháp hòa bình gi a ng i dân vàấ ồ ướ ề ủ ủ ọ ữ ả ữ ườ  
chính ph  th t b i, xung đ t đ  thay đ i ng i lãnh đ o x y ra.ủ ấ ạ ộ ể ổ ườ ạ ả

Th  hai,ứ  xung đ t di n ra do tranh ch p lãnh th  gi a các qu c giaộ ễ ấ ổ ữ ố

Th  ba, ứ chi n tranh x y ra gi a các dân t c, ch ng t c và tôn giáo. Ngoài s  tranh ch pế ả ữ ộ ủ ộ ự ấ  
 Pakixtan, xung đ t còn th ng xuyên x y ra gi a đ o H i và đ o Hindu  ngay t i n Đ .ở ộ ườ ả ữ ạ ồ ạ ở ạ Ấ ộ  

V i các công ty ho t đ ng  n Đ , nh ng r i ro tôn giáo s  làm gián đo n công vi c kinhớ ạ ộ ở Ấ ộ ữ ủ ẽ ạ ệ  
doanh.

- Kh ng b  và b t cócủ ố ắ

B t cóc và nh ng cu c kh ng b  khác là ph ng ti n đ  các th  l c kh ng đ nh v  thắ ữ ộ ủ ố ươ ệ ể ế ự ẳ ị ị ế 
chính tr . Kh ng b  có m c đích t o ra s  lo s  và ép bu c s  thay đ i thông qua vi c gây raị ủ ố ụ ạ ự ợ ộ ự ổ ệ  
nh ng cái ch t và tàn phá tài s n m t cách b t ng  và không l ng tr c đ c. Kh ng bữ ế ả ộ ấ ờ ườ ướ ượ ủ ố 
th ng do các t  ch c nh  gây ra nh m th a mãn v  th  chính tr  và xã h i. Nh ng cu cườ ổ ứ ỏ ằ ỏ ị ế ị ộ ữ ộ  
kh ng b  nh  v y th ng đ c s  ng h  c a m t t  l  dân chúng, nh ng không ph i là t tủ ố ư ậ ườ ượ ự ủ ộ ủ ộ ỷ ệ ư ả ấ  
c .ả

B t cóc th ng đ c s  d ng nh m tài tr  tài chính cho các ho t đ ng kh ng b . Cácắ ườ ượ ử ụ ằ ợ ạ ộ ủ ố  
hãng kinh doanh n c ngoài l n là m c tiêu chính b i vì nh ng ng i làm vi c  đây kháướ ớ ụ ở ữ ườ ệ ở  
“n ng túi” và có th  tr  nh ng kho n chu c khá h u hĩnh. Khi nh ng đ i di n chính c a côngặ ể ả ữ ả ộ ậ ữ ạ ệ ủ  
ty đ c b  nhi m sang làm vi c  nh ng n c có nhi u v  b t cóc, h  nên đ n làm vi c m tượ ổ ệ ệ ở ữ ướ ề ụ ắ ọ ế ệ ộ  
cách l ng l , ch  nên g p m t s  quan ch c ch  ch t đ a ph ng nh m m c đích b o v  anặ ẽ ỉ ặ ộ ố ứ ủ ố ị ươ ằ ụ ả ệ  
ninh cho h  và khi tr  v  n c cũng nên nhanh chóng, l ng l .ọ ở ề ướ ặ ẽ

- Chi m đo t tài s nế ạ ả

Đôi khi m t s  chính quy n chi m đo t tài s n c a các công ty trên lãnh th  c a h .ộ ố ề ế ạ ả ủ ổ ủ ọ  
S  chi m đo t di n ra d i 3 hình th c: ự ế ạ ễ ướ ứ T ch thi, xung công và qu c h u hóa.ị ố ữ

T ch thu: ị Là vi c chuy n tài s n c a công ty vào tay chính ph  mà không có s  đ n bùệ ể ả ủ ủ ự ề  
nào c . Thông th ng không có c  s  pháp lý yêu c u đ n bù ho c hoàn tr  l i tài s n.ả ườ ơ ở ầ ề ặ ả ạ ả

Xung công: Là vi c chuy n tài s n c a t  nhân vào tay chính ph  nh ng đ c đ n bùệ ể ả ủ ư ủ ư ượ ề

Ngày nay, các chính ph  ít s  d ng đ n gi i pháp t ch thu ho c xung công. T i sao?ủ ử ụ ế ả ị ặ ạ  
B i vì m t l  nh h ng đ n đ u t  trong t ng lai. Các công ty đã đ u t  thì lo s  m t tàiở ộ ẽ ả ưở ế ầ ư ươ ầ ư ợ ấ  
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s n và nó cũng ngăn c n các công ty m i b t đ u đ u t  vào đ a ph ng n u vi c t ch thu x yả ả ớ ắ ầ ầ ư ị ươ ế ệ ị ả  
ra.

Qu c h u hóa:ố ữ  Qu c h u hóa ph  bi n h n xung công và t ch thu. Trong khi xung côngố ữ ổ ế ơ ị  
áp d ng đ i v i m t ho c m t s  công ty nh  trong m t ngành, thì qu c h u hóa di n ra đ iụ ố ớ ộ ặ ộ ố ỏ ộ ố ữ ễ ố  
v i toàn b  ngành. Qu c h u hóa là vi c Chính ph  đ ng ra đ m nhi m c  m t ngành.ớ ộ ố ữ ệ ủ ứ ả ệ ả ộ

Nh ng ngành đ c ch n đ  qu c h u hóa là nh ng ngành có liên quan đ n an ninhữ ượ ọ ể ố ữ ữ ế  
qu c gia và nh ng ngành t o ra nhi u c a c i. Nh ng năm 70, Chi-lê qu c h u hóa ngànhố ữ ạ ề ủ ả ữ ố ữ  
công nghi p khai thác đ ng và h  thanh toán cho các công ty n c ngoài tham gia vào ngànhệ ồ ọ ướ  
này theo giá th  tr ng. ị ườ Qu c h u hóa đ c các chính ph  áp d ng vì 4 lý do sau:ố ữ ượ ủ ụ

(1) Chính ph  ph i qu c h u hóa nh ng ngành mà h  cho r ng các công ty n c ngoàiủ ả ố ữ ữ ọ ằ ướ  
chuy n l i nhu n t i đ u t   nh ng n c khác có t  l  thu  th p. Qu c h u hóa trao choể ợ ậ ớ ầ ư ở ữ ướ ỷ ệ ế ấ ố ữ  
chính ph  quy n ki m soát lu ng ti n t o ra b i ngành này.ủ ề ể ồ ề ạ ở

(2) Chính ph  ti n hành qu c h u hóa m t ngành b i vì t  t ng lãnh đ o. Ví d , m tủ ế ố ữ ộ ở ư ưở ạ ụ ộ  
đ ng lãnh đ o cho r ng có th  b o v  đ c m t ngành thông qua tr  giúp c a chính ph . Đóả ạ ằ ể ả ệ ượ ộ ợ ủ ủ  
là quan đi m c a đ ng Lao đ ng Anh Qu c áp d ng trong su t th i kỳ Chi n tranh th  gi iể ủ ả ộ ố ụ ố ờ ế ế ớ  
th  IIứ

(3) Qu c h u hóa đôi khi là công c  chính tr . Nhà n c h a là s  đ m b o vi c làm n uố ữ ụ ị ướ ứ ẽ ả ả ệ ế  
đ c qu c h u hóa.ượ ố ữ

(4) Qu c h u hóa có l  là gi i pháp tr  giúp nh ng ngành mà các công ty t  nhân khôngố ữ ẽ ả ợ ữ ư  
mu n ho c không có kh  năng đ u t , ch ng h n nh  đ u t  vào nh ng ngành công c ng.ố ặ ả ầ ư ẳ ạ ư ầ ư ữ ộ  
Chính ph  th ng ki m soát ngành công c ng và tài tr  ho t đ ng cho các ngành này t  thu .ủ ườ ể ộ ợ ạ ộ ừ ế

Qu c h u hóa cũng có s  khác nhau gi a các qu c gia. Trong khi các chính ph  Cuba,ố ữ ự ữ ố ủ  
B c Tri u Tiên ki m soát m i ngành, thì M  và Canada ch  ki m soát m t s  ngành. Các n cắ ề ể ọ ỹ ỉ ế ộ ố ướ  
khác nh  Pháp, Braxin, Mexico, Ban Lan và n Đ  c  g ng làm cân b ng gi a s  h u nhàư Ấ ộ ố ắ ằ ữ ở ữ  
n c và s  h u t  nhân.ướ ở ữ ư

- S  thay đ i các chính sáchự ổ

S  thay đ i chính sách c a chính ph  cũng có th  là do nguyên nhân m t n đ nh xãự ổ ủ ủ ể ấ ổ ị  
h i ho c là do có s  tham gia c a các chính đ ng m i.ộ ặ ự ủ ả ớ

- Nh ng yêu c u c a đ a ph ngữ ầ ủ ị ươ

Lu t mà khuy n khích các nhà s n xu t trong n c cung c p m t s  l ng hàng hóaậ ế ả ấ ướ ấ ộ ố ượ  
và d ch v  nào đó g i là b o h  c a đ a ph ng. Ch  đ  b o h  yêu c u các công ty s  d ngị ụ ọ ả ộ ủ ị ươ ế ộ ả ộ ầ ử ụ  
ngu n nguyên li u s n có c a đ a ph ng, mua m t ph n t  nhà cung c p đ a ph ng ho cồ ệ ẵ ủ ị ươ ộ ầ ừ ấ ị ươ ặ  
thuê m t s  l ng nhân công nh t đ nh nào đó  đ a ph ng. H  cũng yêu c u chính ph  ph iộ ố ượ ấ ị ở ị ươ ọ ầ ủ ả  
đ m b o m t s  v n đ  là các công ty qu c t  ph i tuyên truy n r ng rãi các ho t đ ng kinhả ả ộ ố ấ ề ố ế ả ề ộ ạ ộ  
doanh c a các công ty đó t i đ a ph ng ho c h  yêu c u chính ph  làm gi m th t nghi p ủ ạ ị ươ ặ ọ ầ ủ ả ấ ệ ở 
m t khu v c ho c  ph m vi c  qu c gia. H  cũng giúp chính ph  ki m soát các công ty n cộ ự ặ ở ạ ả ố ọ ủ ể ướ  
ngoài mà không c n ph i dùng đ n các bi n pháp c c đoan nh  t ch thu ho c xung công.ầ ả ế ệ ự ư ị ặ
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Các yêu c u c a đ a ph ng có th  gây b t l i s  t n t i c a các hãng trong dài h n.ầ ủ ị ươ ể ấ ợ ự ồ ạ ủ ạ  
Đ c bi t, h  có th  gây ra hai đi m b t l i đ i v i các công ty ho t đ ng v t ra ngoài ph mặ ệ ọ ể ể ấ ợ ố ớ ạ ộ ượ ạ  
vi m t qu c gia b t c  lúc nào:ộ ố ấ ứ

1. Yêu c u ph i tuy n d ng nh ng nhân công đ a ph ng c a h  có th  làm cho cácầ ả ể ụ ữ ị ươ ủ ọ ể  
công ty này thi u nh ng ng i làm vi c có đ  trình đế ữ ườ ệ ủ ộ

2. Yêu c u các công ty s  d ng toàn b  ho c m t ph n nguyên, nhiên v t li u c a đ aầ ử ụ ộ ặ ộ ầ ậ ệ ủ ị  
ph ng d n đ n chi phí s n xu t cao, ch t l ng gi m sút ho c c  hai.ươ ẫ ế ả ấ ấ ượ ả ặ ả

* Qu n lý r i ro chính trả ủ ị

Bên c nh ki m soát và d  đoán nh ng kh  năng thay đ i chính tr , các công ty qu c tạ ể ự ữ ả ổ ị ố ế 
ph i c  g ng qu n lý đ c r i ro chính tr  mà nh ng r i ro này đe d a đ n ho t đ ng hi n t iả ố ắ ả ượ ủ ị ữ ủ ọ ế ạ ộ ệ ạ  
cũng nh  t ng lai. Có năm ph ng pháp qu n lý r i ro chính tr  đó là: né tránh, thích nghi,ư ươ ươ ả ủ ị  
ph  thu c, thu nh p thông tin và nh ng chính sách c a đ a ph ng.ụ ộ ậ ữ ủ ị ươ

- Né tránh

Né tránh đ n gi n là h n ch  đ u t  vào nh ng n c thi u c  h i đ u t . Khi mà r iơ ả ạ ế ầ ư ữ ướ ế ơ ộ ầ ư ủ  
ro có th  ki m soát đ c và th  tr ng đ a ph ng b  xáo tr n, các nhà qu n lý tìm cách khácể ể ượ ị ườ ị ươ ị ộ ả  
đ  gi i quy t r i ro chính tr .ể ả ế ủ ị

- Thích nghi

Thích nghi có nghĩa là k t h p ch t ch  r i ro v i chi n l c kinh doanh, th ng đ cế ợ ặ ẽ ủ ớ ế ượ ườ ượ  
giúp đ  c a các quan ch c đ a ph ng. Các công ty thu nh n r i ro qua năm chi n l c: v nỡ ủ ứ ị ươ ậ ủ ế ượ ố  
tín d ng và v n c  ph n c a đ a ph ng, đ nh v , tr  giúp phát tri n, c ng tác và b o hi m.ụ ố ổ ầ ủ ị ươ ị ị ợ ể ộ ả ể

V n tín d ng và v n c  ph n  đ a ph ng.ố ụ ố ổ ầ ở ị ươ  V n tín d ng và v n c  ph n trong đóố ụ ố ổ ầ  
ph i k  đ n tài tr  cho các ho t đ ng kinh doanh  đ a ph ng b ng s  tr  giúp c a các hãngả ể ế ợ ạ ộ ở ị ươ ằ ự ợ ủ  
đ a ph ng, công đoàn, các đ nh ch  tài chính và chính ph . S  tr  giúp c a các t  ch c đ cị ươ ị ế ủ ự ợ ủ ổ ứ ượ  
thu n l i v i đi u ki n ph i đ m b o là các th  l c chính tr  không làm gián đo n các ho tậ ợ ớ ề ệ ả ả ả ế ự ị ạ ạ  
đ ng trên. N u là ho t đ ng góp v n, các đ i tác ch p nh n đ c lãi su t. N u là nh ngộ ế ạ ộ ố ố ấ ậ ượ ấ ế ữ  
kho n cho vay, h  nh n đ c lãi su t. R i ro đ c gi m xu ng b i vì các đ i tác  đ aả ọ ậ ượ ấ ủ ượ ả ố ở ố ở ị  
ph ng nh n đ c l i ích.ươ ậ ượ ợ

Chi n l c đ nh v : ế ượ ị ị Đ nh v  đòi h i nh ng ho t đ ng tr  giúp, đó là s  pha tr n s nị ị ỏ ữ ạ ộ ợ ự ộ ả  
ph m ho c m t s  y u t  kinh doanh khác- th m chí các công ty ch  rõ ra- đ  phù h p v iẩ ặ ộ ố ế ố ậ ỉ ể ợ ớ  
ki u th m m  và văn hóa.ể ẩ ỹ

Tr  giúp phát tri n.ợ ể  Tr  giúp phát tri n cho phép các công ty n c ngoài tr  giúp cácợ ể ướ ợ  
công ty trong n c ho c khu v c trong phát tri n m ng l i thông tin và giao thông, c i thi nướ ặ ự ể ạ ướ ả ệ  
ch t l ng cu c s ng  đ a ph ng. B i vì lúc này các công ty và qu c gia đó tr  thành đ iấ ượ ộ ố ở ị ươ ở ố ở ố  
tác c a nhau và c  hai bên cùng có l i.ủ ả ợ

M c tr  giúp có s  thay đ i sâu s c.ứ ợ ự ổ ắ  Đ i v i các d  án nh , các công ty xây d ng nhàố ớ ự ỏ ự  
cho ng i lao đ ng. Đ i v i các d  án l n, các hãng có th  chi ra hàng tri u đô-la đ  xây d ngườ ộ ố ớ ự ớ ể ệ ể ự  
tr ng h c, b nh vi n và nâng c p c  s  h  t ng.ườ ọ ệ ệ ấ ơ ở ạ ầ
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S  c ng tác: ự ộ M t ph ng th c ngày càng ph  bi n trong qu n lý r i ro, s  h p tác cóộ ươ ứ ổ ế ả ủ ự ợ  
th  là ph ng th c t i u trong k  ho ch phát tri n công ty, nó là ph ng th c đ  chia s  r iể ươ ứ ố ư ế ạ ể ươ ứ ể ẻ ủ  
ro.

B o hi m:ả ể  Các công ty mua b o hi m đ  ch ng l i r i ro chính tr  ti m n. Có m t sả ể ể ố ạ ủ ị ề ẩ ộ ố  
chính sách b o v  các công ty khi mà chính quy n đ a ph ng h n ch  vi c chuy n ti n tả ệ ề ị ươ ạ ế ệ ể ề ừ 
trong n c ra ngoài n c. Có nh ng hình th c khác h n ch  m t mát do b o l c, chi n tranh,ướ ướ ữ ứ ạ ế ấ ạ ự ế  
kh ng b .ủ ố

- Duy trì m c đ  ph  thu cứ ộ ụ ộ

Thông th ng, m t công ty duy trì s  ph  thu c s  t i vào ho t đ ng c a nó. Công tyườ ộ ự ụ ộ ở ạ ạ ộ ủ  
ph i ti p c n theo ba h ng đ  gi i quy t v n đ  này:ả ế ậ ướ ể ả ế ấ ề

1. Gi i thích cho ng i dân và các quan ch c đ a ph ng t m quan tr ng c a h  đ iả ườ ứ ị ươ ầ ọ ủ ọ ố  
v i phát tri n kinh t  và nâng cao ch t l ng cu c s ng. Hay nói cách khác, h  minh ch ngớ ể ế ấ ượ ộ ố ọ ứ  
đ c đ a ph ng đ c l i ích qua ho t đ ng c a công ty n c ngoài.ượ ị ươ ượ ợ ạ ộ ủ ướ

2. Các công ty n c ngoài c  g ng s  d ng nguyên v t li u, công ngh  và m t ph nướ ố ắ ử ụ ậ ệ ệ ộ ầ  
ngu n l c s n có c a đ a ph ng. H  c  g ng thuy t ph c b t bỳ m t s  chi m đo t tài s nồ ự ẵ ủ ị ươ ọ ố ắ ế ụ ấ ộ ự ế ạ ả  
nào cũng gây ra khó khăn trong kinh doanh.

3. N u công ty đ  m nh và đ  l n, nó có th  nh n đ c toàn b  quy n ki m soát kênhế ủ ạ ủ ớ ể ậ ượ ộ ề ể  
phân ph i  đ a ph ng. N u nó b  đe d a, nó có th  t  ch i cung c p cho ng i tiêu dùng đ aố ở ị ươ ế ị ọ ể ừ ố ấ ườ ị  
ph ng và ng i mua là các công ty đ a ph ng.ươ ườ ị ươ

Có m t ng  ý mang tính ch t đ o đ c c a v n đ  duy trì s  ph  thu c. ộ ụ ấ ạ ứ ủ ấ ề ự ụ ộ Th  nh tứ ấ , công 
ty không phát tri n nhân công đ a ph ng. Nh ng doanh nghi p v a và nh  g p nhi u khóể ị ươ ữ ệ ừ ỏ ặ ề  
khăn do s  hi n di n c a các doanh nghi p n c ngoài hùng m nh. ự ệ ệ ủ ệ ướ ạ Th  hai,ứ  các công ty qu cố  
t  phá v  nhi u khu v c kinh t  b ng vi c t  ch i s  d ng các y u t  s n xu t do khu v cế ỡ ề ự ế ằ ệ ừ ố ử ụ ế ố ả ấ ự  
này cung c p. ấ Th  ba,ứ  các công ty này t  ch i cung c p s n ph m cho đ a ph ng. Th c từ ố ấ ả ẩ ị ươ ự ế 
này có nh h ng x u đ n phúc l i và an toàn c a ng i dân đ a ph ng, đ c bi t nh ng s nả ưở ấ ế ợ ủ ườ ị ươ ặ ệ ữ ả  
ph m này có t m quan tr ng đ i v i s c kh e và an ninh.ẩ ầ ọ ố ớ ứ ỏ

- Thu th p thông tinậ

Các hãng kinh doanh qu c t  ph i ki m soát đ c th m chí c  g ng d  đoán tr cố ế ả ể ượ ậ ố ắ ự ướ  
nh ng s  ki n chính tr  đe d a ho t đ ng hi n t i và thu nh p trong t ng lai. Có hai ngu nữ ự ệ ị ọ ạ ộ ệ ạ ậ ươ ồ  
d  li u c n thi t cho vi c d  báo r i ro chính tr  chính xác:ữ ệ ầ ế ệ ự ủ ị

(1)  Công ty yêu c u ng i lao đ ng đánh giá m c đ  r i ro chính tr . Nh ng công nhânầ ườ ộ ứ ộ ủ ị ữ  
có th i gian làm vi c  m t n c đ  lâu đ  hi u đ c văn hóa và chính tr   đây, cũng chínhờ ệ ở ộ ướ ủ ể ể ượ ị ở  
vì v y, đây là ngu n thông tin đáng tin c y.ậ ồ ậ

(2)  M t công ty cũng có th  thu th p thông tin t  nh ng hãng chuyên cung c p nh ngộ ể ậ ừ ữ ấ ữ  
d ch v  v  r i ro chính tr . Đó là các ngân hàng, chuyên gia phân tích chính tr , các n ph mị ụ ề ủ ị ị ấ ẩ  
m i xu t b n và các d ch v  đánh giá r i ro. T t c  nh ng d  đoán r i ro này đ u s  d ngớ ấ ả ị ụ ủ ấ ả ữ ự ủ ề ử ụ  
các tiêu th c và ph ng pháp khác nhau. Nhi u hãng đ a ra các báo cáo r i ro chính tr  chi ti tứ ươ ề ư ủ ị ế  
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k  c  m c đ  và ngu n g c r i ro cho m i qu c gia. B i vì d ch v  này khá đ t đ , cho nênể ả ứ ộ ồ ố ủ ỗ ố ở ị ụ ắ ỏ  
các doanh nghi p và công ty nh  th ng quan tâm nh ng ngu n thông tin mi n phí s n có,ệ ỏ ườ ữ ồ ễ ẵ  
đáng chú ý là ngu n t  chính ph .ồ ừ ủ

- Nh ng chính sách c a đ a ph ngữ ủ ị ươ

Các nhà qu n lý có th  ph i xem xét đ n nh ng lu t l  và quy đ nh áp d ng trong kinhả ể ả ế ữ ậ ệ ị ụ  
doanh  m i qu c gia. H n n a, pháp lu t  nhi u qu c gia r t d  thay đ i và lu t m i ra đ iở ỗ ố ơ ữ ậ ở ề ố ấ ễ ổ ậ ớ ờ  
ti p t c tác đ ng đ n doanh nghi p. Đ  nh ng nh h ng c a đ a ph ng có l i cho h , cácế ụ ộ ế ệ ể ữ ả ưở ủ ị ươ ợ ọ  
nhà qu n lý đ  ngh  nh ng đ nh h ng thay đ i có nh h ng tích c c t i hả ề ị ữ ị ướ ổ ả ưở ự ớ ọ

S  tranh th  nh h ng chính tr   đ a ph ng,ự ủ ả ưở ị ở ị ươ  luôn liên quan đ n nh ng nhà làm lu tế ữ ậ  
và các chính tr  gia, nh h ng này ho c tr c ti p ho c thông qua h u tr ng. Tác đ ng  h uị ả ưở ặ ự ế ặ ậ ườ ộ ở ậ  
tr ng là chính sách ph n ánh đ c quan đi m c a công ty v  chính tr . Nh ng nhà v n đ ngườ ả ượ ể ủ ề ị ữ ậ ộ  
g p các quan ch c đ a ph ng và c  g ng gây tác đ ng đ n nh ng v n đ  liên quan đ n côngặ ứ ị ươ ố ắ ộ ế ữ ấ ề ế  
ty c a h . H  mô t  nh ng l i ích mà công ty mang l i cho đ a ph ng, môi tr ng t  nhiên,ủ ọ ọ ả ữ ợ ạ ị ươ ườ ự  
c  s  h  t ng và ngu n nhân l c. M c đích cu i cùng c a h  là nh n đ c s  ng h  c aơ ở ạ ầ ồ ự ụ ố ủ ọ ậ ượ ự ủ ộ ủ  
lu t pháp.ậ

Tham nhũng: H i l  là m t ph ng pháp chi m đ c c m tình t  gi i chính tr . Đôiố ộ ộ ươ ế ượ ả ừ ớ ị  
khi nó là ph ng ti n đ  ki m đ c nh ng h p đ ng khác nhau và ti p c n đ c nh ng thươ ệ ể ế ượ ữ ợ ồ ế ậ ượ ữ ị 
tr ng nh t đ nh. V t h i l  có th  là “b t kỳ cái gì có giá”, có th  là ti n, nh ng món quà vàườ ấ ị ậ ố ộ ể ấ ể ề ữ  
nh ng hình th c khác.ữ ứ

Cũng gi ng nh  y u t  văn hóa và chính tr , tham nhũng ph  bi n t  n c này sangố ư ế ố ị ổ ế ừ ướ  
n c khác. Tham nhũng gây tác đ ng x u đ n xã h i và kinh doanh vì nhi u lý do. Đ u tiênướ ộ ấ ế ộ ề ầ  
tham nhũng d n đ n lãng phí các ngu n l c, có th  làm t n h i đ n n n kinh t , bóp méo cácẫ ế ồ ự ể ổ ạ ế ề ế  
chính sách công c ng và có th  phá v  tính nghiêm minh c a c  m t h  th ng. ộ ể ỡ ủ ả ộ ệ ố

2.2.2. H  th ng lu t pháp ệ ố ậ

H  th ng lu t pháp c a m t n c bao g m các quy t c và các đi u lu t, nó bao g mệ ố ậ ủ ộ ướ ồ ắ ề ậ ồ  
c  quá trình ban hành và th c thi pháp lu t và nh ng cách mà theo đó tòa án ch u trách nhi mả ự ậ ữ ị ệ  
v  vi c th c thi pháp lu t c a h .ề ệ ự ậ ủ ọ

a. Các h  th ng lu t pháp trên th  gi iệ ố ậ ế ớ

* Thông lu tậ

Lu t ph  thông b t ngu n t  Anh Qu c vào th  k  th  XVII và nó đ c công nh n ậ ổ ắ ồ ừ ố ế ỷ ứ ượ ậ ở 
nhi u qu c gia trên th  gi i. H  th ng lu t pháp d a trên nh ng y u t  l ch s  c a lu t pháp,ề ố ế ớ ệ ố ậ ự ữ ế ố ị ử ủ ậ  
d a vào đó mà tòa án ti n hành x  lý nh ng tình hu ng c  th . M t h  th ng thông lu t ph nự ế ử ữ ố ụ ể ộ ệ ố ậ ả  
ánh 3 nhân t :ố

- Nhân t  truy n th ng: Là l ch s  pháp lu t c a m t qu c gia.ố ề ố ị ử ậ ủ ộ ố

- Các ti n l : Các quy c có tính ch t b t bu c xu t hi n tr c khi có tòa án.ề ệ ướ ấ ắ ộ ấ ệ ướ

- Cách s  d ng: Là nh ng cách mà theo đó lu t pháp đ c áp d ng cho m t tình hu ngử ụ ữ ậ ượ ụ ộ ố  
c  th .ụ ể
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Thông lu t: Tòa án gi i quy t m t tr ng h p nào đó thông qua vi c làm sáng t  cácậ ả ế ộ ườ ợ ệ ỏ  
y u t  l ch s , ti n l  và cách s  d ng. Tuy nhiên, m i b  lu t đ c v n d ng khác nhau đôiế ố ị ử ề ệ ử ụ ỗ ộ ậ ượ ậ ụ  
chút trong m i tình hu ng.ỗ ố

H p đ ng kinh doanh là th a thu n mang tính ch t pháp lý gi a hai bên, có xu h ngợ ồ ỏ ậ ấ ữ ướ  
dài dòng b i vì h  ph i quan tâm đ n lu t pháp s  gi i quy t nh  th  nào trong tr ng h p cóở ọ ả ế ậ ẽ ả ế ư ế ườ ợ  
tranh ch p. Các công ty ph i xác đ nh th i gian rõ ràng trong h p đ ng, và ph i cam k t tarấ ả ị ờ ợ ồ ả ế  
m t kho n ti n l n đ  nh n đ c s  t  v n pháp lu t. Xét v  m t tích c c, th ng lu t kháộ ả ề ớ ể ậ ượ ự ư ấ ậ ề ặ ự ườ ậ  
linh ho t. Thay vì áp d ng c ng nh c trong m i tình hu ng, b  lu t này x  lý trong nh ngạ ụ ứ ắ ọ ố ộ ậ ử ữ  
tr ng h p và tình hu ng c  th . Thông lu t đ c áp d ng t i Úc, Anh, Canada, New zealand,ườ ợ ố ụ ể ậ ượ ụ ạ  
M  và m t ph n Châu Á và Âu.ỹ ộ ầ

* Lu t dân sậ ự

Lu t dân s  xu t hi n  Rome vào th  k  XV tr c công nguyên, nó là b  lu t ra đ iậ ự ấ ệ ở ế ỷ ướ ộ ậ ờ  
và thông d ng nh t trên th  gi i. Lu t dân s  d a trên các quy đ nh chu n t c b ng văn b n.ụ ấ ế ớ ậ ự ự ị ẩ ắ ằ ả  
Lu t dân s  ít có s  đ i l p nh  thông lu t b i vì nó không c n gi i thích các đi u lu t theoậ ự ự ố ậ ư ậ ở ầ ả ề ậ  
l ch s  hình thành, ti n l  và cách s  d ng. B i vì, t t c  các lu t đ c h  th ng hóa và súcị ử ề ệ ử ụ ở ấ ả ậ ượ ệ ố  
tích, cho nên các h p đ ng c n làm rõ các hàm ý trong h p đ ng. T t c  các quy n l i và tráchợ ồ ầ ợ ồ ấ ả ề ợ  
nhi m đ u tr c ti p th  hi n trong h p đ ng. Bên c nh đó, chi phí v  th i gian và ti n b c ítệ ề ự ế ể ệ ợ ồ ạ ề ờ ề ạ  
t n kém h n, nh ng lu t dân s  có xu h ng b  qua nh ng tình hu ng đ n l . Lu t đ c ápố ơ ư ậ ự ướ ỏ ữ ố ơ ẻ ậ ượ  
d ng t i Cuba, Puerto Rico, Quebec và t t c  các n c trung và Nam Phi.ụ ạ ấ ả ướ

* Lu t mang tính ch t tôn giáoậ ấ

Lu t d a trên n n t ng tôn giáo đ c g i là lu t th n quy n. Có 3 lu t th n quy n n iậ ự ề ả ượ ọ ậ ầ ề ậ ầ ề ổ  
lên đó là Lu t Đ o H i, đ o Hin-đu, lu t Do Thái.ậ ạ ồ ạ ậ

 Các hãng ho t đ ng  nh ng n c t n t i lu t th n quy n ph i nh y c m v i ni m tinạ ộ ở ữ ướ ồ ạ ậ ầ ề ả ạ ả ớ ề  
và văn hóa đ a ph ng. H  nên đánh giá h t các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh bao g mị ươ ọ ế ạ ộ ả ấ ồ  
nh ng thông l  và chính sách đ u t  đ  đ m b o phù h p v i không ch  pháp lu t mà còn tônữ ệ ầ ư ể ả ả ợ ớ ỉ ậ  
giáo và văn hóa đ a ph ng.ị ươ

Nhìn chung, lu t liên quan đ n ch t l ng s n ph m, trách nhi m v i s n ph m và ôậ ế ấ ượ ả ẩ ệ ớ ả ẩ  
nhi m môi tr ng, đ i x  v i công nhân đ c áp d ng m nh m   nh ng n c Châu Phi,ễ ườ ố ử ớ ượ ụ ạ ẽ ở ữ ướ  
Châu Á, Châu M  Latinh. M t s  công ty qu c t  l i d ng nh ng chu n m c khác nhau ỹ ộ ố ố ế ợ ụ ữ ẩ ự ở 
nh ng n c khác nhau. Thí d : h  s n xu t s n ph m b  c m  m t n c nh ng l i bán s nữ ướ ụ ọ ả ấ ả ẩ ị ấ ở ộ ướ ư ạ ả  
ph m đó sang n c khác. Vì v y, s  khác nhau c a lu t pháp làm n y sinh v n đ  đ o đ cẩ ướ ậ ự ủ ậ ả ấ ề ạ ứ  
trong nh ng th ng gia kinh doanh qu c t .ữ ươ ố ế

b.Các v n đ  pháp lu t toàn c uấ ề ậ ầ

* Tiêu chu n hóaẩ

B i vì h  th ng là khác nhau  m i n c cho nên các công ty th ng thuê các chuyênở ệ ố ở ỗ ướ ườ  
gia pháp lu t  nh ng n c mà h  kinh doanh. Đi u này có th  làm tăng chi phí. Nh ng cóậ ở ữ ướ ọ ề ể ư  

38



m t đi u thu n l i, h  th ng lu t pháp gi a các n c đ u có chu n m c chung, tuy nhiên,ộ ề ậ ợ ệ ố ậ ữ ướ ề ẩ ự  
chu n m c đó không ph i hoàn toàn đ ng nh t.ẩ ự ả ồ ấ

M c dù h  th ng lu t pháp qu c t  không đ c rõ ràng nh ng b c đ u đã có nh ngặ ệ ố ậ ố ế ượ ư ướ ầ ữ  
đi m chung. Lu t qu c t  nh h ng đ n nhi u khu v c, bao g m quy n s  h u trí tu , lu tể ậ ố ế ả ưở ế ề ự ồ ề ở ữ ệ ậ  
ch ng đ c quy n, thu , lu t phân x  tranh ch p h p đ ng và nh ng v n đ  th ng m i nóiố ộ ề ế ậ ử ấ ợ ồ ữ ấ ề ươ ạ  
chung. Bên c nh đó, nhi u t  ch c qu c t  khuy n khích áp d ng các chu n m c. Trong sạ ề ổ ứ ố ế ế ụ ẩ ự ố 
các t  ch c Liên Hi p Qu c, t  ch c h p tác và phát tri n kinh t  (OECD), T  ch c v  sổ ứ ệ ố ổ ứ ợ ể ế ổ ứ ề ự 
th ng nh t c a các lu t t  nhân c a Rome đã đ a ra các quy t đ nh cho kinh doanh qu c t .ố ấ ủ ậ ư ủ ư ế ị ố ế  
Đ  tháo g  các rào c m cho các công ty ho t đ ng trên th  tr ng Tây Âu, Liên hi p Châu Âuể ỡ ả ạ ộ ị ườ ệ  
cũng tiêu chu n hóa h  th ng lu t pháp c a các n c trong hi p h i.ẩ ệ ố ậ ủ ướ ệ ộ

* Quy n s  h u trí tuề ở ữ ệ      

Tài s n là k t qu  do ho t đ ng trí tu  c a con ng i và nh ng ngu n l c đó g i là tàiả ế ả ạ ộ ệ ủ ườ ữ ồ ự ọ  
s n trí tu . Nó bao g m: ti u thuy t, ph n m m máy tính, các b n thi t k  vè máy móc và cácả ệ ồ ể ế ầ ề ả ế ế  
bí quy t nh  công th c làm n c gi i khát c a hãng Coca-cola. Xét v  m t k  thu t, nó là k tế ư ứ ướ ả ủ ề ặ ỹ ậ ế  
qu  c a s n ph m công nghi p (ho c là phát minh sáng ch  ho c là nhãn hi u đăng ký) ho cả ủ ả ẩ ệ ặ ế ặ ệ ặ  
b n quy n và v n đ  h n ch  đ c quy n.ả ề ấ ề ạ ế ộ ề

Nhi u đ o lu t b o v  quy n tài s n- nó ch ng nh n v  ngu n g c và b t kỳ m t thuề ạ ậ ả ệ ề ả ứ ậ ề ồ ố ấ ộ  
nh p nào đ c t o ra. Gi ng nh  các tài s n khác, trí tu  cũng đ c mua bán, c p gi y phépậ ượ ạ ố ư ả ệ ượ ấ ấ  
nh m thu đ c phí và các quy n khác.ằ ượ ề

Quy n s  h u trí tu  có th  chia thành quy n s  h u công nghi p và b n quy n tácề ở ữ ệ ể ề ở ữ ệ ả ề  
gi .ả

Quy n s  h u công nghi pề ở ữ ệ : bao g m b ng sáng ch , nhãn hi u đăng ký, th ng là tàiồ ằ ế ệ ườ  
s n có giá tr  nh t c a công ty. Lu t b o v  quyên s  h u công nghi p đ  th ng cho nh ngả ị ấ ủ ậ ả ệ ở ữ ệ ể ưở ữ  
ho t đ ng sáng t o và nh ng phát minh. M c đích c a đ o lu t bang sáng ch  Liên bang Mạ ộ ạ ữ ụ ủ ạ ậ ế ỹ 
là khuy n khích m i ng i phát minh sáng ch  và áp d ng vào cu c s ng. T ng t , lu tế ọ ườ ế ụ ộ ố ươ ự ậ  
nhãn hi u đăng ký khuy n khích các nhà s n xu t đ u t  vào nh ng s n ph m và đ m b oệ ế ả ấ ầ ư ữ ả ẩ ả ả  
v i ng i tiêu dùng r ng h  nh n đ c nh ng s n ph m gi ng nhau t  m t nhà cung c p.ớ ườ ằ ọ ậ ượ ữ ả ẩ ố ừ ộ ấ

B ng phát minh sáng ch : ằ ế B ng phát minh sáng ch  là gi y c p cho ng i phát minhằ ế ấ ấ ườ  
ho c là quá trình ngăn ch n nh ngng i khác làm, s  d ng, bán nh ng phát minh đã đ cặ ặ ữ ườ ử ụ ữ ượ  
đăng ký này. B ng phát minh sáng ch  yêu c u nh ng phát minh ph i đ m b o y u t  m i,ằ ế ầ ữ ả ả ả ế ố ớ  
kh  d ng.ả ụ

Nhãn hi u đăng ký: là nh ng t  ho c các bi u t ng đ  phân bi t các s n ph m vàệ ữ ừ ặ ể ượ ể ệ ả ẩ  
nhà s n xu t ra nó. L i ích c a khách hàng là h  hi u ra đ c ch t l ng s n ph m mà hả ấ ợ ủ ọ ể ượ ấ ượ ả ẩ ọ 
mua là c a các hãng n i ti ng.ủ ổ ế

B n quy n tác gi : Trao cho quy n s  h u có quy n t  do xu t b n ho c quy n quy tả ề ả ề ở ữ ề ự ấ ả ặ ề ế  
đ nh v  s n ph m c a mình. B n quy n tác gi  còn cho bi t rõ th i gian và tên ng i s  h u.ị ề ả ẩ ủ ả ề ả ế ờ ườ ở ữ  
M t ng i s  h u có nh ng quy n sau:ộ ườ ở ữ ữ ề
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- Quy n đ c tái xu t b n.ề ượ ấ ả

- Quy n đ c nh n s n ph m m i t  b n quy n.ề ượ ậ ả ẩ ớ ừ ả ề

- Quy n đ c bán và phân ph i các b n sao chép.ề ượ ố ả

- Quy n đ nh đo t s n ph m t  b n quy n.ề ị ạ ả ẩ ừ ả ề

- Quy n công b  b n quy n ra công chúng.ề ố ả ề

* S  đ m b o và trách nhi m đ i v i s n ph mự ả ả ệ ố ớ ả ẩ

H u h t các qu c gia đ u có đ o lu t b o v  s n ph m, lu t này đ a ra các tiêu chu nầ ế ố ề ạ ậ ả ệ ả ẩ ậ ư ẩ  
áp d ng cho các nhà s n xu t. Trách nhi m đ i v i s n ph m yêu c u các nhà s n xu t,ụ ả ấ ệ ố ớ ả ẩ ầ ả ấ  
ng i bán và nh ng đ i t ng khác, g m c  nhân viên công ty ph i có trách nhi m đ i v iườ ữ ố ượ ồ ả ả ệ ố ớ  
nh ng thi t h i, th ng tích ho c ch t chóc do các s n ph m khuy t t t gây ra. T n th t cóữ ệ ạ ươ ặ ế ả ẩ ế ậ ổ ấ  
th  ph i đ c b i th ng b ng ti n thông qua b  lu t dân s  và ti n ph t, ho c có th  bể ả ượ ồ ườ ằ ề ộ ậ ự ề ạ ặ ể ị 
ph t tù theo lu t hình s . Nh ng hòa gi i ph i đ c th c hi n th ng xuyên tr c khi vạ ậ ự ữ ả ả ượ ự ệ ườ ướ ụ 
vi c đ c đ a ra tòa án.ệ ượ ư

* Thuế

Chính ph  các n c dùng thu nh p t  thu  doanh thu cho nhi u m c đích. Ti n thuủ ướ ậ ừ ế ề ụ ề ế 
đ c dùng đ  tr  l ng, xây d ng quân đ i, đi u hòa thu nh p t  ng i giàu sang ng iượ ể ả ươ ự ộ ề ậ ừ ườ ườ  
nghèo. Chính ph  cũng đánh thu  tr c thu, còn g i là thu  tiêu dùng cho hai m c đích: ủ ế ự ọ ế ụ

- Nó giúp cho vi c chi tr  cho nh ng h u qu  c a vi c tiêu dùng m t s n ph m.ệ ả ữ ậ ả ủ ệ ộ ả ẩ

- Làm cho hàng hóa nh p kh u đ t h n.ậ ẩ ắ ơ

Thu  tiêu dùng đ c đánh trên các hàng hóa nh  r u và thu c lá đ  đi u tr  nh ngế ượ ư ượ ố ể ề ị ữ  
b nh t t sinh ra t  nh ng s n ph m này. T ng t , thu  đánh trên xăng d u đ  xây d ng vàệ ậ ừ ữ ả ẩ ươ ự ế ầ ể ự  
s a ch a c u c ng và đ ng xá. Thu  đánh trên nh ng m t hàng nh p kh u làm cho nh ngữ ữ ầ ố ườ ế ữ ặ ậ ẩ ữ  
hàng hóa đ a ph ng có l i th  h n v  m t giá c . Xét v  t  l  khác, các n c có t  l  thuị ươ ợ ế ơ ề ặ ả ề ỷ ệ ướ ỷ ệ ế  
su t khác nhau tính trên thu nh p.ấ ậ

* Đ o lu t ch ng đ c quy nạ ậ ố ộ ề

Các đ o lu t nh m ch ng các công ty n đ nh giá c , chi m lĩnh th  tr ng và t nạ ậ ằ ố ấ ị ả ế ị ườ ậ  
d ng nh ng l i th  do đ c quy n g i là đ o lu t ch ng đ c quy n. Nh ng đ o lu t này cụ ữ ợ ế ộ ề ọ ạ ậ ố ộ ề ữ ạ ậ ố 
g ng cung c p cho khách hàng nh ng s n ph m đa d ng  m c giá h p lý. ắ ấ ữ ả ẩ ạ ở ứ ợ

Các công ty b  ch  tài b i lu t ch ng đ c quy n cho r ng h  b  m t l i th  do ph iị ế ở ậ ố ộ ề ằ ọ ị ấ ợ ế ả  
chia s  th  ph n v i các đ i th  c nh tranh trong n c. Vì v y, nh ng hãng ho t đ ng ẻ ị ầ ớ ố ủ ạ ướ ậ ữ ạ ộ ở 
nh ng n c có đ o lu t ch ng đ c quy n th ng đ c mi n thu  trong m t s  giao d chữ ướ ạ ậ ố ộ ề ườ ượ ễ ế ộ ố ị  
qu c t . M t s  ti u th ng cho r ng h  có th  có đi u ki n c nh tranh t t h n đ i v i cácố ế ộ ố ể ươ ằ ọ ể ề ệ ạ ố ơ ố ớ  
công ty qu c t  l n n u không vi ph m lu t ch ng đ c quy n.ố ế ớ ế ạ ậ ố ộ ề

2.2.3. Nh ng tác đ ng c a h  th ng chính tr  và lu t pháp qu c t  đ n kinh doanhữ ộ ủ ệ ố ị ậ ố ế ế

a. Ho t đ ng kinh doanh trong nh ng n c có ch  đ  dân chạ ộ ữ ướ ế ộ ủ
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Các qu c gia có ch  đ  dân ch  duy trì môi tr ng kinh doanh n đ nh thông qua cácố ế ộ ủ ườ ổ ị  
đ o lu t b o v  quy n s  h u cá nhân. V  m t lý thuy t, ngành th ng m i th nh v ng khiạ ậ ả ệ ề ở ữ ề ặ ế ươ ạ ị ượ  
khu v c t  nhân đ c đ c l p s  h u công ty c a mình trong kinh doanh. M c dù v i y u tự ư ượ ộ ậ ỡ ữ ủ ặ ớ ế ố 
ch  đ  dân ch , quy n tài s n và th  tr ng t  do d ng nh  khuy n khích phát tri n kinh tế ộ ủ ề ả ị ườ ự ườ ư ế ể ế 
nh ng th c t  không hoàn toàn di n ra nh  v y.ư ự ế ễ ư ậ

b. Th c hi n kinh doanh trong các n c có ch  đ  chuyên chự ệ ướ ế ộ ế

Xét v  m t tích c c, các công ty qu c t  không c n quan tâm v  trí chính tr  trong ho tề ặ ự ố ế ầ ị ị ạ  
đ ng c a h . V  m t trái c a nó, h  c n ph i h i l  v i các quan ch c chính ph . T  ch iộ ủ ọ ề ặ ủ ọ ầ ả ố ộ ớ ứ ủ ừ ố  
làm nh ng vi c đó có th  d n đ n m t th  tr ng ho c th m chí m t c  h i đ u t .ữ ệ ể ẫ ế ấ ị ườ ặ ậ ấ ơ ộ ầ ư

Trong nhi u tr ng h p, kinh doanh  nh ng n c có ch  đ  chuyên ch  có m c đề ườ ợ ở ữ ướ ế ộ ế ứ ộ 
r i ro cao. Nhi u khía c nh c a lu t kinh doanh liên quan đên tranh ch p h p đ ng.  nh ngủ ề ạ ủ ậ ấ ợ ồ Ở ữ  
n c nh  M  r t chi ti t trong nh ng đi u kho n liên quan đ n tranh ch p. Trong h u h t cácướ ư ỹ ấ ế ữ ề ả ế ấ ầ ế  
n c có ch  đ  chuyên ch , nh ng đi u lu t nh  v y không rõ ràng ho c không có và cácướ ế ộ ế ữ ề ậ ư ậ ặ  
quan ch c trong chính ph  ch  thay đ i các đi u lu t khi nào h  th y c n thi t. ứ ủ ỉ ổ ề ậ ọ ấ ầ ế

Các công ty ho t đ ng trong nh ng qu c gia chuyên ch  đôi khi b  ch  trích vì thi uạ ộ ữ ố ế ị ỉ ế  
lòng tr c n đ i v i nh ng ng i b  t n th ng do chính sách chính tr  áp đ t. H  ph i quy tắ ẩ ố ớ ữ ườ ị ổ ươ ị ặ ọ ả ế  
đ nh ph i chăng ti p t c đ u t  vào nh ng n c có ch  đ  chuyên ch - m t đi nh ng c  h iị ả ế ụ ầ ư ữ ướ ế ộ ế ấ ữ ơ ộ  
l i nhu n ti m năng ho c đ u t  vào nh ng công trình công c ng đang b  tàn phá. V n đ  kháợ ậ ề ặ ầ ư ữ ộ ị ấ ề  
ph c t p. Đ  t o ra môi tr ng kinh doanh n đ nh, m t s  qu c gia đã xây d ng đ c s  hòaứ ạ ể ạ ườ ổ ị ộ ố ố ự ượ ự  
h p t  nhi u phía, thông qua các hi p c- là s  dàn x p c a nhi u dân t c, m i dân t c th aợ ừ ề ệ ướ ự ế ủ ề ộ ỗ ộ ỏ  
thu n trung thành v i nh ng đi u kho n c a hi p c, th m chí khi có xung đ t x y ra.ậ ớ ữ ề ả ủ ệ ướ ậ ộ ả

2.3. MÔI TR NG KINH TƯỜ Ế

2.3.1. Các h  th ng kinh tệ ố ế

H  th ng kinh t  c a m t qu c gia bao g m c  c u và quá trình mà d a vào đó qu cệ ố ế ủ ộ ố ồ ơ ấ ự ố  
gia phân b  các ngu n l c và th c hi n các ho t đ ng kinh t , th ng m i c a mình.ổ ồ ự ự ệ ạ ộ ế ươ ạ ủ

Ng i ta th ng chia h  th ng kinh t  làm ba lo i: T  b n ch  nghĩa (kinh t  thườ ườ ệ ố ế ạ ư ả ủ ế ị 
tr ng – văn hóa đ nh h ng cá nhân); xã h i ch  nghĩa (kinh t  k  ho ch hóa t p trung - vănườ ị ướ ộ ủ ế ế ạ ậ  
hóa đ nh h ng t p th ); và kinh t  h n h p. Trên th c t  không có m t qu c gia nào thu nị ướ ậ ể ế ỗ ợ ự ế ộ ố ầ  
túy theo hai thái c c ho c kinh t  th  tr ng ho c kinh t  k  ho ch hóa t p trung mà đ u cóự ặ ế ị ườ ặ ế ế ạ ậ ề  
s  pha tr n gi a hai nhóm này. Tuy nhiên m i qu c gia s  có thiên h ng v  m t trong haiự ộ ữ ỗ ố ẽ ướ ề ộ  
lo i h  th ng kinh t  nêu trên.ạ ệ ố ế

Vi c phân chia h  th ng kinh t  th ng d a trên hai tiêu chí: cách th c s  h u (côngệ ệ ố ế ườ ự ứ ở ữ  
c ng hay t  nhân), cách th c phân b  và ki m soát các ngu n l c (kinh t  th  tr ng hay kinhộ ư ứ ổ ể ồ ự ế ị ườ  
t  m nh l nh).ế ệ ệ

Trong n n kinh t  th  tr ng, các ngu n tài nguyên đ c phân ph i và qu n lý b iề ế ị ườ ồ ượ ố ả ở  
khách hàng.  đây, có hai ch  th  đóng vai trò r t quan tr ng là cá nhân và doanh nghi p,Ở ủ ể ấ ọ ệ  
trong đó cá nhân s  h u các ngu n l c và s n xu t s n ph m. S  bi n đ ng c a giá c , sở ữ ồ ự ả ấ ả ẩ ự ế ộ ủ ả ố 
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l ng,  cung c u các ngu n tài  nguyên và s n ph m nh h ng tr c ti p đ n c  c u thượ ầ ồ ả ẩ ả ưở ự ế ế ơ ấ ị 
tr ng. Th c t  ch  ra r ng kinh t  th  tr ng thành công  h u h t các n c công nghi p,ườ ự ế ỉ ằ ế ị ườ ở ầ ế ướ ệ  
đ c bi t là M . Tuy nhiên không th  có m t n n kinh t  th  tr ng thu n túy.ặ ệ ỹ ể ộ ề ế ị ườ ầ

Trong n n kinh t  ch  huy (m nh l nh) t p trung, chính ph  là ng i tr c ti p đi uề ế ỉ ệ ệ ậ ủ ườ ự ế ề  
ph i các ho t đ ng c a các khu v c kinh t  khác nhau. Chính ph  xác đ nh các m c tiêu s nố ạ ộ ủ ự ế ủ ị ụ ả  
xu t kinh doanh, kh i l ng s n ph m, d ch v , giá c , … Vì v y, s  ph n ng và thích nghiấ ố ượ ả ẩ ị ụ ả ậ ự ả ứ  
c a các doanh nghi p kinh doanh qu c t   môi tr ng này th ng khó khăn, đòi h i ph i tínhủ ệ ố ế ở ườ ườ ỏ ả  
toán và cân nh c đ  đ a ra nh ng quy t đ nh l a ch n m t cách th n tr ng nh m đ  phòng vàắ ể ư ữ ế ị ự ọ ộ ậ ọ ằ ề  
tránh nh ng r i ro không đáng có.ữ ủ

Trong n n kinh t  h n h p, t c là n n kinh t  v n hành theo n n kinh t  th  tr ng cóề ế ỗ ợ ứ ề ế ậ ề ế ị ườ  
s  can thi p c a chính ph  v i m c đ  khác nhau. Xu h ng chung là chính ph  nên can thi pự ệ ủ ủ ớ ứ ộ ướ ủ ệ  
có m c đ  gi i h n vào kinh t  th  tr ng. Chính ph  can thi p vào n n kinh t  theo hai cách:ứ ộ ớ ạ ế ị ườ ủ ệ ề ế  
(1) s  h u tr c ti p, (2) tác đ ng vào vi c hình thành và đ a ra các quy t đ nh qu n lý. S  canở ữ ự ế ộ ệ ư ế ị ả ự  
thi p c a chính ph  nhi u hay ít vào n n kinh t  đã t o ra nh ng thu n l i, khó khăn, và cệ ủ ủ ề ề ế ạ ữ ậ ợ ơ 
h i kinh doanh khác nhau cho các doanh nghi p. Đi u đó đòi h i doanh nghi p ph i s m phátộ ệ ề ỏ ệ ả ớ  
hi n ra nh ng c  h i ho c thách th c m i trong kinh doanh đ  t  đó có s  đi u ch nh các ho tệ ữ ơ ộ ặ ứ ớ ể ừ ự ề ỉ ạ  
đ ng cho thích ng, tránh nh ng đ o l n l n trong quán trình v n hành, duy trì và đ t nh ngộ ứ ữ ả ộ ớ ậ ạ ữ  
m c đích đã đ nh trong kinh doanh.ụ ị

2.3.2. S  phát tri n c a các qu c giaự ể ủ ố

a. Các ch  tiêu đo l ng trình đ  phát tri n kinh t  c a các qu c giaỉ ườ ộ ể ế ủ ố

- GNP (t ng s n ph m qu c dân) là t ng giá tr  hàng hóa và d ch v  do m t qu c t o raổ ả ẩ ố ổ ị ị ụ ộ ố ạ  
trong th i kỳ 1 năm.ờ

- GDP (t ng s n ph m qu c n i): Là giá tr  hàng hóa và d ch v  đ c s n xu t trongổ ả ẩ ố ộ ị ị ụ ượ ả ấ  
ph m vi lãnh th  c a 1 qu c gia trong th i kỳ 1 năm.ạ ổ ủ ố ờ

- Thu nh p bình quân trên đ u ng i: GDP/ng i, GNP/ng iậ ầ ườ ườ ườ

- Ngang giá s c mua (PPP): S c mua là giá tr  hàng hóa và d ch v  có th  mua đ cứ ứ ị ị ụ ể ượ  
b ng m t đ n v  đ ng n i t . Ngang giá s c mua ph n ánh kh  năng t ng quan gi a cácằ ộ ơ ị ồ ộ ệ ứ ả ả ươ ữ  
đ ng ti n c a hai qu c gia trong vi c mua cùng m t r  hàng hóa t i chính hai n c này.ồ ề ủ ố ệ ộ ổ ạ ướ

- Ch  s  phát tri n con ng i (HDI): Ch  y u d a trên 3 tiêu chí là tu i th , giáo d cỉ ố ể ườ ủ ế ự ổ ọ ụ  
và thu nh p. Ch  tiêu này không nh n m nh vào v n đ  tài chính mà nh n m nh vào khía c nhậ ỉ ấ ạ ấ ề ấ ạ ạ  
con ng i c a phát tri n kinh t . ườ ủ ể ế

b. Phân lo i các qu c gia theo c p đ  phát tri nạ ố ấ ộ ể

Thông th ng các qu c gia đ c phân thành ba lo i: Các qu c gia phát tri n, các qu cườ ố ượ ạ ố ể ố  
gia đang phát tri n và nh ng n c công nghi p m i. S  phân lo i này d a trên m t s  ch  tiêuể ữ ướ ệ ớ ự ạ ự ộ ố ỉ  
nh  GNP/ng i, t  l  dân c  làm nông nghi p, t  tr ng s n ph m công nghi p xu t kh uư ườ ỷ ệ ư ệ ỷ ọ ả ẩ ệ ấ ẩ  
trong t ng s n ph m xu t kh u, c  c u kinh t , v.v. Tuy nhiên, không có m t ranh gi i rõ ràngổ ả ẩ ấ ẩ ơ ấ ế ộ ớ  
trong vi c phân lo i các qu c gia.ệ ạ ố
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2.4.  MÔI TR NG C NH TRANHƯỜ Ạ

M i doanh nghi p, m i ngành kinh doanh ho t đ ng trong môi tr ng và đi u ki n c nhỗ ệ ỗ ạ ộ ườ ề ệ ạ  
tranh không gi ng nhau và môi tr ng này luôn thay đ i khi chuy n t  n c này sang n cố ườ ổ ể ừ ướ ướ  
khác. Khi ho t đ ng kinh doanh  n c ngoài, m t s  doanh nghi p có kh  năng n m b tạ ộ ở ướ ộ ố ệ ả ằ ắ  
nhanh c  h i và bi n th i c  thu n l i thành th ng l i. Tuy nhiên cũng có không ít doanhơ ộ ế ờ ơ ậ ợ ắ ợ  
nghi p luôn g p ph i nh ng khó khăn và r i ro cao vì ph i đ ng đ u v i nh ng công tyệ ặ ả ữ ủ ả ươ ầ ớ ữ  
qu c t  có nhi u l i th  và ti m năng h n.ố ế ề ợ ế ề ơ

Trong b i c nh h i nh p kinh t  qu c t  hi n nay, các doanh nghi p bu c ph i đ ngố ả ộ ậ ế ố ế ệ ệ ộ ả ươ  
đ u v i nhi u đ i th  c nh tranh m i. Theo Michael Porter, doanh nghi p c n quan tâm t i 5ầ ớ ề ố ủ ạ ớ ệ ầ ớ  
s c m nh bên ngoài. Đi u này đ c mô t  c  th  thông qua các ti u m c d i đây.ứ ạ ề ượ ả ụ ể ể ụ ướ

2.4.1. Nguy c  ơ thay th  (Threat of Substitutes) ế

Trong mô hình c a Porter, thu t ng  “s n ph m thay th ” là đ  c p đ n s n ph mủ ậ ữ ả ẩ ế ề ậ ế ả ẩ  
thu c các ngành s n xu t khác. Theo các nhà kinh t , nguy c  thay th  xu t hi n khi nhu c uộ ả ấ ế ơ ế ấ ệ ầ  
v  m t s n ph m b  nh h ng b i s  thay đ i giá c  c a m t hàng hóa thay th . Đ  co giãnề ộ ả ẩ ị ả ưở ở ự ổ ả ủ ộ ế ộ  
c a c u theo giá c a m t s n ph m ch u tác đ ng c a s  thay đ i giá  hàng hóa thay th .ủ ầ ủ ộ ả ẩ ị ộ ủ ự ổ ở ế  
Càng có nhi u hàng hóa thay th  thì c u s n ph m càng có đ  co giãn cao (có nghĩa là ch  m tề ế ầ ả ẩ ộ ỉ ộ  
s  thay đ i nh  trong giá s n ph m cũng d n đ n s  thay đ i l n trong l ng c u s n ph m)ự ổ ỏ ả ẩ ẫ ế ự ổ ớ ượ ầ ả ẩ  
vì lúc này ng i mua có nhi u s  l a ch n h n. Vì v y, s  t n t i c a các hàng hóa thay thườ ề ự ự ọ ơ ậ ự ồ ạ ủ ế 
làm h n ch  kh  năng tăng giá c a doanh nghi p trong m t ngành s n xu t nh t đ nh.ạ ế ả ủ ệ ộ ả ấ ấ ị

S  c nh tranh gây ra b i nguy c  thay th  này th ng đ n t  các s n ph m bên ngoàiự ạ ở ơ ế ườ ế ừ ả ẩ  
ngành. Giá c a các lon đ ng n c b ng nhôm b  c nh tranh b i giá c a các lo i bao bì khácủ ự ướ ằ ị ạ ở ủ ạ  
nh  chai th y tinh, h p thép và h p nh a. Ngày nay, giá c a các l p xe m i không đ t đ nư ủ ộ ộ ự ủ ố ớ ắ ế  
m c ng i ta ph i vá l i l p xe cũ đ  dùng. Nh ng trong ngành v n t i, l p m i r t đ t trongứ ườ ả ạ ố ể ư ậ ả ố ớ ấ ắ  
khi l p b  h ng r t nhanh, vì v y ngành vá l p xe t i v n còn phát tri n đ c. Còn trongố ị ỏ ấ ậ ố ả ẫ ể ượ  
ngành s n xu t tã s  sinh, tã v i là m t m t hàng thay th  và vì v y, giá c a tã v i đ t gi iả ấ ơ ả ộ ặ ế ậ ủ ả ặ ớ  
h n cho giá c a tã gi y.ạ ủ ấ

M c dù nguy c  v  hàng thay th  th ng nh h ng đ n ngành, thông qua s  c nhặ ơ ề ế ườ ả ưở ế ự ạ  
tranh giá c , nh ng ng i ta còn quan tâm đ n các khía c nh khác khi đánh giá v  m i nguyả ư ườ ế ạ ề ố  
c  này. Hãy xem xét kh  năng thay th  c a các lo i truy n hình: tr m truy n hình đ a ph ngơ ả ế ủ ạ ề ạ ề ị ươ  
truy n đ n ti vi t ng nhà nh  tín hi u vô tuy n, nh ng d ch v  này có th  b  thay th  b i d chề ế ừ ờ ệ ế ư ị ụ ể ị ế ở ị  
v  truy n hình cáp, v  tinh hay truy n hình b ng đ ng đi n tho i. Các công ngh  m i và cụ ề ệ ề ằ ườ ệ ạ ệ ớ ơ 
c u thay đ i c a các ph ng ti n gi i trí cũng góp ph n t o nên s  c nh tranh gi a cácấ ổ ủ ươ ệ ả ầ ạ ự ạ ữ  
ph ng ti n gi i trí có kh  năng thay th  l n nhau này, tr  nh ng vùng xa xôi, n i truy n hìnhươ ệ ả ả ế ẫ ừ ữ ơ ề  
cáp khó có th  c nh tranh ch ng l i truy n hình mi n phí qua ăng-ten v i r t ít ch ng trìnhể ạ ố ạ ề ễ ớ ấ ươ  
gi i trí đ  ph c v  khách hàng.ả ể ụ ụ

2.4.2. S c m nh c a khách hàng (Buyer Power) ứ ạ ủ
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S c m nh khách hàng là nh h ng c a khách hàng đ i v i m t ngành s n xu t nàoứ ạ ả ưở ủ ố ớ ộ ả ấ  
đó. Nhìn chung, khi s c m nh khách hàng l n, thì m i quan h  gi a khách hàng v i ngành s nứ ạ ớ ố ệ ữ ớ ả  
xu t s  g n v i cái mà các nhà kinh t  g i là đ c quy n mua – t c là th  tr ng có nhi u nhàấ ẽ ầ ớ ế ọ ộ ề ứ ị ườ ề  
cung c p nh ng ch  có m t ng i mua. Trong đi u ki n th  tr ng nh  v y, khách hàng cóấ ư ỉ ộ ườ ề ệ ị ườ ư ậ  
kh  năng áp đ t giá. N u khách hàng m nh, h  có th  bu c giá hàng ph i gi m xu ng, khi nả ặ ế ạ ọ ể ộ ả ả ố ế  
t  l  l i nhu n c a ngành gi m. Có r t ít hi n t ng đ c quy n mua trên th c t , nh ng v nỷ ệ ợ ậ ủ ả ấ ệ ượ ộ ề ự ế ư ẫ  
th ng t n t i m i quan h  không cân b ng gi a m t ngành s n xu t và ng i mua. Kháchườ ồ ạ ố ệ ằ ữ ộ ả ấ ườ  
hàng có s c m nh l n khi:ứ ạ ớ

+ Khách hàng có tính t p trung cao, t c là có ít khách hàng chi m m t th  ph n l n.ậ ứ ế ộ ị ầ ớ

+ Khách hàng mua m t l ng l n s n ph m s n xu t ra trong b i c nh kênh phân ph iộ ượ ớ ả ẩ ả ấ ố ả ố  
ho c s n ph m đã đ c chu n hóa. Ví d  th  tr ng bán l  r ng l n c a các hãng Circui Cityặ ả ẩ ượ ẩ ụ ị ườ ẻ ộ ớ ủ  
và Sear giúp cho h  n m đ c quy n l c t ng đ i đ  áp đ t giá c  v i các nhà s n xu t đọ ắ ượ ề ự ươ ố ể ặ ả ớ ả ấ ồ  
gia d ng.ụ

+ Khách hàng có kh  năng sát nh p hay th m chí là mua hãng s n xu t. Ví d  đi nả ậ ậ ả ấ ụ ể  
hình là các nhà s n xu t ô tô l n r t có th  mua hãng s n xu t l p xe.ả ấ ớ ấ ể ả ấ ố

2.4.3. S c m nh c a nhà cung c p (Supplier Power) ứ ạ ủ ấ

S c m nh c a nhà cung c p th  hi n kh  năng quy t đ nh các đi u ki n giao d ch c aứ ạ ủ ấ ể ệ ả ế ị ề ệ ị ủ  
h  đ i v i doanh nghi p. Nh ng nhà cung c p y u th  có th  ph i ch p nh n các đi u kho nọ ố ớ ệ ữ ấ ế ế ể ả ấ ậ ề ả  
mà doanh nghi p đ a ra, nh  đó doanh nghi p gi m đ c chi phí và tăng l i nhu n trong s nệ ư ờ ệ ả ượ ợ ậ ả  
xu t. Ng c l i, nh ng nhà cung c p l n có th  gây s c ép đ i v i ngành s n xu t b ngấ ượ ạ ữ ấ ớ ể ứ ố ớ ả ấ ằ  
nhi u cách, ch ng h n đ t giá bán nguyên li u cao đ  san s  ph n l i nhu n c a ngành. M tề ẳ ạ ặ ệ ể ẻ ầ ợ ậ ủ ộ  
s  y u t  quy t đ nh s c m nh c a nhà cung c p là:ố ế ố ế ị ứ ạ ủ ấ

+ M c đ  t p trung c a các nhà cung c pứ ộ ậ ủ ấ : S c m nh c a nhà cung c p s  r t l n, n uứ ạ ủ ấ ẽ ấ ớ ế  
m c đ  t p trung c a h  cao. N u nhà cung c p c a m t doanh nghi p ph i c nh tranh v iứ ộ ậ ủ ọ ế ấ ủ ộ ệ ả ạ ớ  
nhi u nhà cung c p khác, thì có kh  năng là h  s  ph i ch p nh n nh ng đi u kho n b t l iề ấ ả ọ ẽ ả ấ ậ ữ ề ả ấ ợ  
h n, vì doanh nghi p có th  nhanh chóng chuy n sang đ t hàng c a nhà cung c p khác, do đó,ơ ệ ể ể ặ ủ ấ  
nhà cung c p bu c ph i ch p nh n tình tr ng b  ép giá. S c m nh nhà cung c p tăng lên, n uấ ộ ả ấ ậ ạ ị ứ ạ ấ ế  
m c đ  t p trung trong lĩnh v c cung c p cao.ứ ộ ậ ự ấ

+ M c đ  chu n hóa c a đ u vào:ứ ộ ẩ ủ ầ  Vi c đ u vào đ c chu n hóa cũng làm tăng tínhệ ầ ượ ẩ  
c nh tranh gi a các nhà cung c p và do v y làm gi m s c m nh c a h , ch ng h n nh  m iạ ữ ấ ậ ả ứ ạ ủ ọ ẳ ạ ư ố  
quan h  gi a các nhà s n xu t l p (nhà cung c p) v i các nhà s n xu t xe h i.ệ ữ ả ấ ố ấ ớ ả ấ ơ

+ Chi phí thay đ i nhà cung c p:ổ ấ  Chi phí này càng cao thì doanh nghi p s  càng ph iệ ẽ ả  
ch u nhi u đi u kho n b t l i mà nhà cung c p đ t ra, vì vi c chuy n t  nhà cung c p nàyị ề ề ả ấ ợ ấ ặ ệ ể ừ ấ  
sang nhà cung c p khác s  bu c doanh nghi p s n xu t ph i ch u các chi phí kh ng l . M iấ ẽ ộ ệ ả ấ ả ị ổ ồ ố  
quan h  gi a Microsoft (v i vai trò nhà cung c p) v i các nhà s n xu t máy vi tính th  hi n rõệ ữ ớ ấ ớ ả ấ ể ệ  
đi u này.ề
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+ Nguy c  tăng c ng h p nh t gi a nhà cung c p và đ n v  s n xu tơ ườ ợ ấ ữ ấ ơ ị ả ấ , ch ng h n nhẳ ạ ư 
hãng s n xu t đ  u ng mua các ti m r u, hay hãng Baxter International – nhà s n xu t cácả ấ ồ ố ệ ượ ả ấ  
thi t b  y t  – mua l i nhà phân ph i American Hospital Supply. Kh  năng này càng cao thì s cế ị ế ạ ố ả ứ  
m nh c a nhà cung c p càng l n.ạ ủ ấ ớ

+ S c m nh c a doanh nghi p thu mua:ứ ạ ủ ệ  Trong giao d ch th ng m i, s c m nh c aị ươ ạ ứ ạ ủ  
khách hàng đ ng nhiên s  làm gi m s c m nh c a nhà cung c p. S c m nh này đ c thươ ẽ ả ứ ạ ủ ấ ứ ạ ượ ể  
hi n rõ m t khi khách hàng t y chay không mua s n ph m.ệ ộ ẩ ả ẩ

2.4.4. Áp l c c nh tranh t  đ i th  ti m nự ạ ừ ố ủ ề ẩ

Theo M-Porter, đ i th  ti m n là các doanh nghi p hi n ch a có m t trên trong ngànhố ủ ề ẩ ệ ệ ư ặ  
nh ng có th  nh h ng t i ngành trong t ng lai. Đ i th  ti m n nhi u hay ít, áp l c c aư ể ả ưở ớ ươ ố ủ ề ẩ ề ự ủ  
h  t i ngành m nh hay y u s  ph  thu c vào các y u t  nh : S c h p d n c a ngành (t  su tọ ớ ạ ế ẽ ụ ộ ế ố ư ứ ấ ẫ ủ ỷ ấ  
l i nhu n, s  l ng doanh nghi p trong ngành, v.v.), nh ng rào c n gia nh p ngành (trình đợ ậ ố ượ ệ ữ ả ậ ộ 
k  thu t, v n, h  th ng phân ph i, th ng hi u,  ..), và các ngu n l c đ c thù nh  nguyên v tỹ ậ ố ệ ố ố ươ ệ ồ ự ặ ư ậ  
li u b  ki m soát, b ng phát minh sáng ch , s  b o h  c a chính ph , v.v ệ ị ể ằ ế ự ả ộ ủ ủ

2.4.5. Áp l c c nh tranh n i b  ngànhự ạ ộ ộ

Các doanh nghi p đang kinh doanh trong ngành s  c nh tranh tr c ti p v i nhau t o raệ ẽ ạ ự ế ớ ạ  
s c ép tr  l i lên ngành t o nên m t c ng đ  c nh tranh. Trong m t ngành, các y u t  sau sứ ở ạ ạ ộ ườ ộ ạ ộ ế ố ẽ  
làm gia tăng s c ép c nh tranh lên các đ i th :ứ ạ ố ủ

+ Tình tr ng ngành: Nhu c u, đ  t c đ  tăng tr ng, s  l ng đ i th  c nh tranh, ...ạ ầ ộ ố ộ ưở ố ượ ố ủ ạ

+ C u trúc c a ngành: Ngành t p trung hay phân tán (Ngành phân tán là ngành có r tấ ủ ậ ấ  
nhi u doanh nghi p c nh tranh v i nhau nh ng không có doanh nghi p nào có đ  kh  năng chiề ệ ạ ớ ư ệ ủ ả  
ph i các doanh nghi p còn l i, còn ngành t p trung là ngành ch  có m t ho c m t vài doanhố ệ ạ ậ ỉ ộ ặ ộ  
nghi p n m gi  vai trò chi ph i)ệ ắ ữ ố

+ Các rào c n rút lui: Gi ng nh  các rào c n gia nh p ngành, rào c n rút lui là các y u tả ố ư ả ậ ả ế ố 
khi n cho vi c rút lui kh i ngành c a doanh nghi p tr  nên khó khănế ệ ỏ ủ ệ ở

2.5. PHÂN TÍCH TÁC Đ NG C A MÔI TR NG QU C GIA TRONG KINH DOANHỘ Ủ ƯỜ Ố  
QU C TỐ Ế

2.5.1. M c tiêu c a vi c phân tích môi tr ngụ ủ ệ ườ  qu c gia trong kinh doanh qu c tố ố ế

M c tiêu c a phân tích môi tr ng kinh doanh là ph i tìm ra và xác đ nh chính xác cácụ ủ ườ ả ị  
nhân tố c  b n có nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh qu c t  cu  công ty. Các nhân t  nàyơ ả ả ưở ế ạ ộ ố ế ả ố  
cũng luôn bi nế  đ i. Do đó, đi u quan tr ng là ph i n m và d  đoán đ c xu h ng v n đ ngổ ề ọ ả ắ ự ượ ướ ậ ộ  
c a chúng, đ  t  đó đ aủ ể ừ ư  ra chi n l c h i nh p thích ng, t o đi u ki n cho ho t đ ng kinhế ượ ộ ậ ứ ạ ề ệ ạ ộ  
doanh đ t hi u qu  cao. Vi c phân tích kinh doanh ph i đ m b o các y u t  c  b n sau đây:ạ ệ ả ệ ả ả ả ế ố ơ ả

Th  nh tứ ấ , phân tích môi tr ng ph i ch  ra đ c nh ng c  h i kinh doanh cho công tyườ ả ỉ ượ ữ ơ ộ  
trong vi c xâm nh p th  tr ng, kinh doanh s n ph m, d ch v , đ u t .ệ ậ ị ườ ả ẩ ị ụ ầ ư

Th  hai, ứ vi c phân tích ph i tính đ n nh ng m i đe d a, thách th c c a môi tr ng đ iệ ả ế ữ ố ọ ứ ủ ườ ố  
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v i côngớ  ty, đ  t  đó giúp công ty ti n hành nh ng ho t đ ng thích ng nh m ch p th i cể ừ ế ữ ạ ộ ứ ằ ớ ờ ơ 
đ t k t qu  l n.ạ ế ả ớ

Th  ba,ứ  ph i n m đ c kh  năng n i t i c a công ty, n u không đánh giá đúng khả ắ ượ ả ộ ạ ủ ế ả 
năng mà đ aư  ra m c đích quá cao, ch c ch n s  khó thành công, th m chí th t b i. Vi c đánhụ ắ ắ ẽ ậ ấ ạ ệ  
giá ti m năng c aề ủ  công ty đ c xem xét trên các m t: khă năng v  v n; ti m năng v  côngượ ặ ề ố ề ề  
ngh ; v  năng l c qu n lý;ệ ề ự ả  phân ph i, ch t l ng s n ph m, m u mã...ố ấ ượ ả ẩ ẫ

Nh  v y, s  phân tích môi tr ng kinh doanh qu c t  nh m giúp cho công ty thích ngư ậ ự ườ ố ế ằ ứ  
và thích nghi trong các ho t đ ng kinh doanh, gi m thách th c và tăng th i c  kinh doanh, giaạ ộ ả ứ ờ ơ  
tăng k t qu  vế ả à h n ch  r i ro. ạ ế ủ

2.5.2. Yêu c u c a vi c phân tích môi tr ngầ ủ ệ ườ  qu c gia kinh doanh qu c tố ố ế

Đ  đ t đ c thành công khi tham gia vào kinh doanh qu c t , doanh nghi p ph iể ạ ượ ố ế ệ ả  luôn 
đi u ch nh các ho t đ ng c a mình cho phù h p v i các yêu c u và c  h i  n c ngoài. Đi uề ỉ ạ ộ ủ ợ ớ ầ ơ ộ ở ướ ề  
đó có nghĩa là doanh nghi p không th  can thi p vào môi tr ng đ  làm thay đ i nó, trái l iệ ể ệ ườ ể ổ ạ  
doanh nghi pệ  ph i t  đi u ch nh cho phù h p v i môi tr ng m i.  đây các ph ng th cả ự ề ỉ ợ ớ ườ ớ Ở ươ ứ  
kinh doanh hoàn toàn m i m .ớ ẻ

V  c  b n, doanh nghi p ph i ch p nh n môi tr ng n c ngoài, n u nh  mu n thamề ơ ả ệ ả ấ ậ ườ ướ ế ư ố  
gia vào ho t đ ng kinh doanh  đó. Tuy nhiên, c n ph i tìm hi u vi c ch p nh n môi tr ngạ ộ ở ầ ả ể ệ ấ ậ ườ  
bên ngoài trong kinh doanh không có nghĩa là doanh nghi p hoàn toàn th  đ ng v i nó. Trái l i,ệ ụ ộ ớ ạ  
tuỳ theo hi n tr ng c a t ng môi tr ng, doanh nghi p tìm ra cách th c h i nh p thích ng,ệ ạ ủ ừ ườ ệ ứ ộ ậ ứ  
nh m t o th i c  m i choằ ạ ờ ơ ớ  ho t đ ng kinh doanh cu  doanh nghi p, cho phép doanh nghi pạ ộ ả ệ ệ  
đ c th c hi n nh ng hình th c kinhượ ự ệ ữ ứ  doanh nào, hình th c nào là ch  y u, hình th c nào đ cứ ủ ế ứ ượ  
th c hi n... ự ệ

Đ  th c hi n các ho t đ ng kinh doanh có hi u qu  trong môi tr ng có h  th ng kinhể ự ệ ạ ộ ệ ả ườ ệ ố  
t , chính tr , lu t pháp, văn hoá... khác nhau, tr c h t các doanh nghi p ph i đ a ra nh ng l iế ị ậ ướ ế ệ ả ư ữ ờ  
gi i thích h uả ữ  hi u cho các v n đ  c  b n d i đây:ệ ấ ề ơ ả ướ

(1)  các qu c gia mà các công ty s  ho t đ ng kinh doanh, c  c u chính tr  có đ cỞ ố ẽ ạ ộ ơ ấ ị ặ  
đi m gì, nh h ng c a nó t i ho t đ ng c a doanh nghi p ra sao?ể ả ưở ủ ớ ạ ộ ủ ệ

(2) Qu c gia đó (n c s  t i) ho t đ ng theo h  th ng kinh t  nào? ố ướ ở ạ ạ ộ ệ ố ế

(3) Ngành công nghi p c a n c s  t i thu c khu v c t  nhân hay công c ng? ệ ủ ướ ở ạ ộ ự ư ộ

(4) N u ngành công nghi p đó thu c khu v c công c ng thì chính ph  có cho phép c nhế ệ ộ ự ộ ủ ạ  
tranh ở khu v c đó không? Ho c n u có  khu v c t  nhân thì xu h ng có chuy n sang khuự ặ ế ở ự ư ướ ể  
v c công c ngự ộ  không? 

(5) Chính ph  s  t i có cho phép n c ngoài tham gia c nh tranh hay k t h p v i doanhủ ở ạ ướ ạ ế ợ ớ  
nghi pệ  nhà n c ho c t  nhân không? ướ ặ ư

(6) Nhà n c đi u hành qu n lý các doanh nghi p t  nhân nh  th  nào? ướ ề ả ệ ư ư ế

(7) Các doanh nghi p t  nhân ph i đóng góp bao nhiêu cho chính ph  đ  th c hi n cácệ ư ả ủ ể ự ệ  
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m c tiêu,ụ  nhi m v  kinh t  chung.ệ ụ ế

Vi c tr  l i các v n đ  trên không đ n gi n mà khá ph c t p vì s  bi n đ i c a hệ ả ờ ấ ề ơ ả ứ ạ ự ế ổ ủ ệ 
th ng chínhố  tr , kinh t , pháp lu t... đ c bi t trong b i c nh hi n nay, tình hình kinh t  chínhị ế ậ ặ ệ ố ả ệ ế  
tr  trên th  gi i đang có nhi u bi n đ ng. Tuỳ thu c vào m c đích và ho t đ ng kinh doanh cị ế ớ ề ế ộ ộ ụ ạ ộ ụ 
th  c a mình mà công ty l aể ủ ự  ch n môi tr ng kinh doanh cho phù h p. D a vào k t quọ ườ ợ ự ế ả 
nghiên c u môi tr ng kinh doanh qu cứ ườ ố  t , công ty ph i xác đ nh đ c nên kinh doanh  n cế ả ị ượ ở ướ  
nào, hình th c kinh doanh nào là ch  y u.ứ ủ ế

- N u là ho t đ ng xu t nh p kh u thì m t hàng kinh doanh là m t hàng gì, quy cách,ế ạ ộ ấ ậ ẩ ặ ặ  
ch tấ  l ng, ph m ch t, nhãn hi u, bao bì... nh  th  nào. ượ ẩ ấ ệ ư ế

- N u là ho t đ ng kinh doanh đ u t  thì lo i hình nào là thích h p, ngu n v n d  ki nế ạ ộ ầ ư ạ ợ ồ ố ự ế  
là bao nhiêu, l y  đâu.ấ ở

Trên c  s  k t qu  c a vi c nghiên c u, phân tích môi tr ng kinh doanh, cho phép cácơ ở ế ả ủ ệ ứ ườ  
nhà qu n lý xây d ng các chi n l c kinh doanh qu c t : Chi n l c xu t nh p kh u hàngả ự ế ượ ố ế ế ượ ấ ậ ẩ  
hoá, d ch v ,ị ụ  chi n l c đ u t  qu c t , chi n l c tài chính, chi n l c chuy n giao côngế ượ ầ ư ố ế ế ượ ế ượ ể  
ngh , chi n l c conệ ế ượ  ng i, chi n l c c nh tranh... Các chi n l c này đ c th c hi n cóườ ế ượ ạ ế ượ ượ ự ệ  
hi u qu  đ n m c nào, đi u này hoàn toàn ph  thu c vào kh  năng thích ng và ng x  linhệ ả ế ứ ề ụ ộ ả ứ ứ ử  
ho t c a công ty cho phù h p v i s  thay đ i c a môi tr ng kinh doanh.ạ ủ ợ ớ ự ổ ủ ườ

Mu n v y, c n đánh giá chính xác và phát hi n k p th i các c  h i kinh doanh  n cố ậ ầ ệ ị ờ ơ ộ ở ướ  
ngoài, th c hi n các h p đ ng kinh doanh đa d ng; l a ch n th  tr ng m c tiêu có hi u qu ;ự ệ ợ ồ ạ ự ọ ị ườ ụ ệ ả  
linh ho t thíchạ  ng v i nh ng thay đ i có tính ch t toàn c u. ứ ớ ữ ổ ấ ầ

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Văn  hóa là gì? T i sao ph i nghiên c u văn hóa? Các n n văn hóa thi u s  có nhạ ả ứ ề ể ố ả  
h ng gì t i hình t ng văn hóa c a m t qu c gia?ưở ớ ượ ủ ộ ố

2. Nh ng thành t  c a văn hóa? L y ví d  minh ch ng cho s  nh h ng c a chúngữ ố ủ ấ ụ ứ ự ả ưở ủ  
đ n các ho t đ ng kinh doanh qu c t ?ế ạ ộ ố ế

3. Phân lo i các n n văn hóa?ạ ề

4. T i sao giáo d c con ng i  m t n c quan tr ng cho c  các công ty b n x  vàạ ụ ườ ở ộ ướ ọ ả ả ứ  
các công ty n c ngoài đang ho t đ ng  n c đó? ướ ạ ộ ở ướ

5. H  th ng chính tr  là gì? Gi i thích quan h  gi a “h  th ng chính tr ” và “văn hóa”?ệ ố ị ả ệ ữ ệ ố ị

6. Phân lo i h  th ng chính tr ? Trình bày  s  khác nhau gi a các lo i h  th ng chínhạ ệ ố ị ự ữ ạ ệ ố  
tr  đó và gi i thích s  nh h ng c a chúng đ n ho t đ ng kinh doanh qu c t ?ị ả ự ả ưở ủ ế ạ ộ ố ế

7. R i ro chính tr  là gì? Trình bày 5 lo i r i ro chính tr  và gi i thích tác đ ng đ nủ ị ạ ủ ị ả ộ ế  
ho t đ ng kinh doanh qu c t  nh  th  nào?ạ ộ ố ế ư ế

8. Trình bày các ph ng pháp mà nhà qu n tr  s  d ng đ  qu n tr  r i ro chính tr ?ươ ả ị ử ụ ể ả ị ủ ị
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9. Các lo i h  th ng pháp lu t ch  y u? Phân bi t s  khác nhau gi a chúng và cho víạ ệ ố ậ ủ ế ệ ự ữ  
d  v  m i lo i?ụ ề ỗ ạ

10. Nh ng tác đ ng ch  y u c a h  th ng chính trữ ộ ủ ế ủ ệ ố ị và lu t pháp qu c t  đ n kinhậ ố ế ế  
doanh?

11. Trình bày các ch  tiêu đo l ng trình đ  phát tri n kinh t  c a các qu c gia?ỉ ườ ộ ể ế ủ ố

12. Phân tích các áp l c c nh tranh trong m i ngành s n xu t kinh doanhự ạ ọ ả ấ

13. Trình bày m c tiêu và yêu c u c a vi c phân tích môi tr ng qu c gia trong kinhụ ầ ủ ệ ườ ố  
doanh qu c t ?ố ế
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Ch ng 3ươ

CÁC Đ NH CH  KINH T , TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH QU C TỊ Ế Ế Ố Ế

Cùng v i xu th  toàn c u hoá và h i nh p qu c t , nhi u t  ch c kinh t , tài chính qu cớ ế ầ ộ ậ ố ế ề ổ ứ ế ố  
t  có tính khu v c và toàn c u đ c hình thành và không ng ng phát tri n nh  WTO, APEC,ế ự ầ ượ ừ ể ư  
EU, IMF, WB, ASEAN, NAFTA. Đây là các t  ch c g m nhi u qu c gia thành viên đ c hìnhổ ứ ồ ề ố ượ  
thành nh m tăng c ng ph i h p và đi u ch nh l i ích gi a các bên tham gia, gi m b t sằ ườ ố ợ ề ỉ ợ ữ ả ớ ự 
khác bi t v  đi u ki n phát tri n gi a các bên và thúc đ y các quan h  kinih t  qu c t  trongệ ề ề ệ ể ữ ẩ ệ ế ố ế  
khu v c th ng m i và đ u t , v.v. Nh ng t  ch c nói trên có nh ng tác đ ng không nh  t iự ươ ạ ầ ư ữ ổ ứ ữ ộ ỏ ớ  
ho t đ ng kinh doanh qu c t  c a các qu c gia trong n n kinh t  toàn c u. Ho t đ ng kinhạ ộ ố ế ủ ố ề ế ầ ạ ộ  
doanh qu c t  c a các doanh nghi p không th  tách r i v i các qui đ nh, th a thu n c a cácố ế ủ ệ ể ờ ớ ị ỏ ậ ủ  
đ nh ch  qu c t  đó. ị ế ố ế

Do đó, ch ng này nh m gi i thi u cho h c viên m t s  đ nh ch  kinh t , tài chính qu cươ ằ ớ ệ ọ ộ ố ị ế ế ố  
t  đi n hình nh  WTO, EU, ASEAN, IMF, và WB. V i m i đ nh ch , các n i dung chínhế ể ư ớ ỗ ị ế ộ  
đ c trình bày bao g m quá trình hình thành và phát tri n, nguyên t c ho t đ ng, và chính sáchượ ồ ể ắ ạ ộ  
th ng m i. ươ ạ

3.1 T  CH C TH NG M I QU C T  (WTO)Ổ Ứ ƯƠ Ạ Ố Ế

3.1.1. S  hình thành và phát tri nự ể

WTO là ch  vi t t t c a T  ch c Th ng m i Th  gi i (World Trade Organization) -ữ ế ắ ủ ổ ứ ươ ạ ế ớ  
t  ch c qu c t  duy nh t đ a ra nh ng nguyên t c th ng m i gi a các qu c gia trên thổ ứ ố ế ấ ư ữ ắ ươ ạ ữ ố ế 
gi i. Tr ng tâm c a WTO chính là các hi p đ nh đã và đang đ c các n c đàm phán và kýớ ọ ủ ệ ị ượ ướ  
k t.ế

T  ch c Th ng m i Th  gi i thành l p ngày 01-01-1995 v i t  cách là th  ch  phápổ ứ ươ ạ ế ớ ậ ớ ư ể ế  
lý đi u ti t các m i quan h  kinh t  - th ng m i qu c t  mang tính toàn c u. WTO ra đ iề ế ố ệ ế ươ ạ ố ế ầ ờ  
trên c  s  k  th a t t c  các nguyên t c, lu t l  c a t  ch c ti n thân đã t n t i g n 50 nămơ ở ế ừ ấ ả ắ ậ ệ ủ ổ ứ ề ồ ạ ầ  
tr c đó là Hi p đ nh chung v  Thu  quan và Th ng m i (GATT).ướ ệ ị ề ế ươ ạ

Các quy đ nh c a GATT (g m 38 đi u và 9 ph  l c) đ c s a đ i cho phù h p v iị ủ ồ ề ụ ụ ượ ử ổ ợ ớ  
đi u ki n m i c a th ng m i qu c t ,  nh ng v  c  b n các nguyên t c v n đ c giề ệ ớ ủ ươ ạ ố ế ư ề ơ ả ắ ẫ ượ ữ 
nguyên. Trong vòng đàm phán Urugoay, ngoài th ng m i hàng hóa, m t s  lĩnh v c m iươ ạ ộ ố ự ớ  
đ c đ a vào: Hi p đ nh chung v  th ng m i d ch v  (GATS) và Quy n s  h u trí tu  liênượ ư ệ ị ề ươ ạ ị ụ ề ở ữ ệ  
quan đ n th ng m i (TRIPS). Các th a thu n này đ c áp d ng theo nguyên t c t  do hóaế ươ ạ ỏ ậ ượ ụ ắ ự  
th ng m i c a WTO, m c dù có m t s  ngo i l . Ngoài các quy đ nh chung, các th a thu nươ ạ ủ ặ ộ ố ạ ệ ị ỏ ậ  
cũng bao g m cam k t c t gi m thu  và các rào c n th ng m i đ i v i hàng hóa c a cácồ ế ắ ả ế ả ươ ạ ố ớ ủ  
n c và cam k t nâng cao kh  năng ti p c n th  tr ng đ i v i  lĩnh v c d ch v . Vòngướ ế ả ế ậ ị ườ ố ớ ự ị ụ  
Urugoay cũng đ t đ c m t c  ch  gi i quy t tranh ch p cho phép m i quan h  trong th ngạ ượ ộ ơ ế ả ế ấ ố ệ ươ  
m i qu c t  đ c gi i quy t m t cách công b ng h n, h n ch  r t nhi u nh ng hành đ ngạ ố ế ượ ả ế ộ ằ ơ ạ ế ấ ề ữ ộ  
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đ n ph ng,  đ c đoán c a các n c l n  và nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a h  th ngơ ươ ộ ủ ướ ớ ệ ả ạ ộ ủ ệ ố  
th ng m i đa ph ng.ươ ạ ươ

3.1.2. M c tiêu c a WTOụ ủ

Đ  ti p t c th c hi n m c tiêu chung c a GATT tr c đây, WTO đã xác đ nh ba m cể ế ụ ự ệ ụ ủ ướ ị ụ  
tiêu c  th  là: (1) thúc đ y tăng tr ng th ng m i hàng hóa và d ch v  trên th  gi i, (2) gi iụ ể ẩ ưở ươ ạ ị ụ ế ớ ả  
quy t các b t đ ng, tranh ch p th ng m i gi a các n c thành viên trong khuôn kh  c a hế ấ ồ ấ ươ ạ ữ ướ ổ ủ ệ 
th ng th ng m i đa ph ng, và (3) nâng cao m c s ng, t o công ăn vi c làm cho ng i dânố ươ ạ ươ ứ ố ạ ệ ườ  
các n c thành viên. ướ

3.1.3. C  c u t  ch c c a WTOơ ấ ổ ứ ủ

     C  c u c a WTO g m ba c p ơ ấ ủ ồ ấ

(1) Các c  quan lãnh đ o chính tr  và có quy n ra quy t đ nh bao g m H i ngh  Bơ ạ ị ề ế ị ồ ộ ị ộ 
tr ng, Đ i h i đ ng WTO, C  quan gi i quy t tranh ch p và C  quan ki m đi m chính sáchưở ạ ộ ồ ơ ả ế ấ ơ ể ể  
th ng m i; ươ ạ

(2) Các c  quan th a hành và giám sát vi c th c hi n các hi p đ nh th ng m i đaơ ừ ệ ự ệ ệ ị ươ ạ  
ph ng, bao g m H i đ ng GATT, H i đ ng GATS và H i đ ng TRIPS; ươ ồ ộ ồ ộ ồ ộ ồ

(3) Cu i cùng là các c  quan th c hi n ch c năng hành chính - th  ký là T ng Giámố ơ ự ệ ứ ư ổ  
đ c và Ban Th  ký WTO.ố ư

3.1.4. Ch c năng c a WTOứ ủ

     WTO có các ch c năng c  b n sau:ứ ơ ả

- Qu n lý các hi p đ nh th ng m i thu c h  th ng th ng m i WTO, ả ệ ị ươ ạ ộ ệ ố ươ ạ

- Là di n đàn đàm phán th ng m i, ễ ươ ạ

- Gi i quy t các tranh ch p th ng m i, ả ế ấ ươ ạ

- Giám sát các chính sách th ng m i c a qu c gia thành viên, ươ ạ ủ ố

- Tr  giúp v  m t k  thu t và đào t o cho các n c đang phát tri n, và ợ ề ặ ỹ ậ ạ ướ ể

- H p tác v i các t  ch c qu c t  khác.ợ ớ ổ ứ ố ế

3.1.5. Nh ng nguyên t c c  b n c a WTOữ ắ ơ ả ủ

Các hi p đ nh c a T  ch c Th ng m i Th  gi i (WTO) r t nhi u và ph c t p baoệ ị ủ ổ ứ ươ ạ ế ớ ấ ề ứ ạ  
g m c  nông nghi p, d t may, ngân hàng, vi n thông, nông nghi p và c  th c ph m... Tuyồ ả ệ ệ ễ ệ ả ự ẩ  
nhiên, xuyên su t các hi p đ nh này là nh ng nguyên t c, và chúng đ c coi là n n t ng c aố ệ ị ữ ắ ượ ề ả ủ  
h  th ng th ng m i đa ph ng.ệ ố ươ ạ ươ

+ Không phân bi t đ i xệ ố ử

Nguyên t c "T i hu  qu c" (MFN): N u m t n c dành cho m t n c thành viên m tắ ố ệ ố ế ộ ướ ộ ướ ộ  
s  đ i x  u đãi nào đó, thì n c này cũng s  ph i dành s  u đãi đó cho t t c  các n cự ố ử ư ướ ẽ ả ự ư ấ ả ướ  
thành viên khác. Tuy nhiên, v n có m t s  ngo i l  trong nguyên t c này. Ch ng h n, cácẫ ộ ố ạ ệ ắ ẳ ạ  
n c có th  thi t l p m t hi p đ nh th ng m i t  do áp d ng đ i v i nh ng hàng hoá giaoướ ể ế ậ ộ ệ ị ươ ạ ự ụ ố ớ ữ  
d ch trong m t nhóm qu c gia, phân bi t v i hàng t  bên ngoài nhóm.ị ộ ố ệ ớ ừ
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Nguyên t c "Đ i x  qu c gia" (NT): Hàng hóa nh p kh u, d ch v  và quy n s  h u tríắ ố ử ố ậ ẩ ị ụ ề ở ữ  
tu  n c ngoài ph i đ c đ i x  không kém ph n thu n l i h n so v i hàng hóa cùng lo iệ ướ ả ượ ố ử ầ ậ ợ ơ ớ ạ  
trong n c.ướ

+ Th ng m i ngày càng đ c t  do h n thông qua đàm phánươ ạ ượ ự ơ : Các hàng rào c n trả ở 
th ng m i d n d n đ c lo i b , cho phép các nhà s n xu t ho ch đ nh chi n l c kinhươ ạ ầ ầ ượ ạ ỏ ả ấ ạ ị ế ượ  
doanh dài h n có th i gian đi u ch nh, nâng cao s c c nh tranh ho c chuy n đ i c  c u. M cạ ờ ề ỉ ứ ạ ặ ể ổ ơ ấ ứ  
đ  c t gi m các hàng rào b o h  đ c tho  thu n thông qua các cu c đàm phán song ph ngộ ắ ả ả ộ ượ ả ậ ộ ươ  
và đa ph ng. Đ n nay đã có 8 vòng đàm phán k  t  khi GATT đ c hình thành vào nămươ ế ể ừ ượ  
1947.

+ D  d  đoánễ ự : Đôi khi cam k t không tăng m t cách tuỳ ti n các hàng rào th ng m iế ộ ệ ươ ạ  
(thu  quan và phi thu  quan khác) đem l i s  an tâm r t l n cho các nhà đ u t . V i s  nế ế ạ ự ấ ớ ầ ư ớ ự ổ  
đ nh, d  d  đoán, thì vi c đ u t  s  đ c khuy n khích, vi c làm s  đ c t o ra nhi u h nị ễ ự ệ ầ ư ẽ ượ ế ệ ẽ ượ ạ ề ơ  
và khách hàng s  đ c h ng l i  t  s  c nh tranh lành m nh trên th  tr ng.  H  th ngẽ ượ ưở ợ ừ ự ạ ạ ị ườ ệ ố  
th ng m i đa ph ng là m t n  l c l n c a các chính ph  đ  t o ra m t môi tr ng th ngươ ạ ươ ộ ỗ ự ớ ủ ủ ể ạ ộ ườ ươ  
m i n đ nh và có th  d  đoán.ạ ổ ị ể ự

H  th ng th ng m i này cũng c  g ng c i thi n kh  năng d  d  đoán và s  n đ nhệ ố ươ ạ ố ắ ả ệ ả ễ ự ự ổ ị  
theo nh ng cách khác. M t trong nh ng cách làm ph  bi n là ngăn ch n vi c s  d ng h nữ ộ ữ ổ ế ặ ệ ử ụ ạ  
ng ch và các bi n pháp khác c a các n c h n ch  s  l ng hàng nh p kh u. Bên c nh đó,ạ ệ ủ ướ ạ ế ố ượ ậ ẩ ạ  
WTO cũng giúp các nguyên t c th ng m i c a các n c tr  nên rõ ràng và minh b ch h n.ắ ươ ạ ủ ướ ở ạ ơ  
R t nhi u hi p đ nh c a WTO yêu c u chính ph  các n c thành viên ph i công khai chínhấ ề ệ ị ủ ầ ủ ướ ả  
sách.

+ T o ra môi tr ng c nh tranh ngày càng bình đ ng:ạ ườ ạ ẳ  WTO đôi khi đ c miêu t  nhượ ả ư 
là m t h  th ng "th ng m i t  do", tuy nhiên đi u đó không hoàn toàn chính xác. H  th ngộ ệ ố ươ ạ ự ề ệ ố  
này v n cho phép có s  t n t i c a thu  quan và, trong m t s  tr ng h p nh t đ nh, v n choẫ ự ồ ạ ủ ế ộ ố ườ ợ ấ ị ẫ  
phép có các bi n pháp b o h . Nh  v y, nói m t cách chính xác h n thì WTO đem l i m t sệ ả ộ ư ậ ộ ơ ạ ộ ự 
c nh tranh lành m nh và công b ng h n.ạ ạ ằ ơ

WTO cũng có th  h n ch  tác đ ng tiêu c c c a các bi n pháp c nh tranh không bìnhể ạ ế ộ ự ủ ệ ạ  
đ ng nh  bán phá giá, tr  c p hay dành các đ c quy n cho m t s  doanh nghi p nh t đ nh.ẳ ư ợ ấ ặ ề ộ ố ệ ấ ị

+ Dành cho các thành viên đang phát tri n m t s  u đãi:ể ộ ố ư . Các u đãi này đ c thư ượ ể 
hi n thông qua vi c cho phép các thành viên đang phát tri n m t s  quy n và không ph i th cệ ệ ể ộ ố ề ả ự  
hi n m t s  quy n và không ph i th c hi n m t s  nghĩa v  hay th i gian quá đ  dài h n đệ ộ ố ề ả ự ệ ộ ố ụ ờ ộ ơ ể  
đi u ch nh chính sách.ề ỉ

Qua các vòng đàm phán, l i ích c a các qu c gia, đ c bi t là các n c đang phát tri nợ ủ ố ặ ệ ướ ể  
đã tăng lên khá nhi u. Sau vòng đàm phán Uruguay, các n c giàu trong WTO đã cam k t sề ướ ế ẽ 
r ng m  h n n a đ i v i hàng hoá xu t kh u t  nh ng n c kém phát tri n và tr  giúp kộ ở ơ ữ ố ớ ấ ẩ ừ ữ ướ ể ợ ỹ 
thu t cho các n c này. G n đây, nh ng n c phát tri n đã b t đ u cho phép nh p kh u tậ ướ ầ ữ ướ ể ắ ầ ậ ẩ ự 
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do, không thu , không h n ng ch đ i v i t t c  nh ng s n ph m t  h u h t qu c gia kémế ạ ạ ố ớ ấ ả ữ ả ẩ ừ ầ ế ố  
phát tri n trong WTO.ể

3.2.  LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

3.2.1. Quá trình hình thành và phát tri nể

Liên minh châu Âu có quá trình hình và phát tri n lâu dài t  h p tác kinh t  trong cácể ừ ợ ế  

lĩnh v c than và thép. Tháng 5/1950 Ngo i tr ng Pháp Robert Suman đã đ a ra đ  ngh  đ tự ạ ưở ư ề ị ặ  

toàn b  vi c s n xu t than, thép c a Đ c và Pháp d i m t c  quan quy n l c t i cao chung,ộ ệ ả ấ ủ ứ ướ ộ ơ ề ự ố  

trong m t t  ch c m  cho các n c Châu Âu tham gia. Đ  ngh  này đ c các qu c gia Đ c,ộ ổ ứ ở ướ ề ị ượ ố ứ  

Ý, B , Hà Lan, Luych-Xăm-Bua h ng ng. Ngày 18/4/1951, C ng đ ng than - thép châu Âuỉ ưở ứ ộ ồ  

(ECSC) ra đ i, đánh d u giai đo n đ u c a ti n trình liên k t Châu Âu. Các giai đo n liên k tờ ấ ạ ầ ủ ế ế ạ ế  

ti p theo c a quá trình liên k t đó là: C ng đ ng Năng l ng Nguyên t  Châu Âu (1955);ế ủ ế ộ ồ ượ ử  

C ng đ ng Kinh t  Châu Âu (1957); C ng đ ng Châu Âu (1967); và cu i cùng là Liên minhộ ồ ế ộ ồ ố  

Châu Âu (1993)

Liên minh Châu Âu (EU) là m t liên minh kinh t  chính tr . Tr c tháng 5/2004, EU baoộ ế ị ướ  
g m 15 qu c gia thành viên. Vào tháng 5/2004 EU k t n p thêm 10 qu c gia m i bao g mồ ố ế ạ ố ớ ồ  
C ng hòa Séc, Estonia, Hungary, Slovakia, Litva, Malta, Ba Lan, Latvia, Sip và Slovenia. Thángộ  
1/2007, EU có thêm 2 thành viên m i là Rumani và Bungari. ớ

Liên minh châu Âu đ c t o d ng trên c  s  ba y u t  chính là: ượ ạ ự ơ ở ế ố

 + Liên minh kinh t  và ti n t  (Economic anhd Moneytary Union - EMU)ế ề ệ

+ M  r ng h p tác chính tr  thành ho ch đ nh và th c hi n chính sách đ i ngo i và an ở ộ ợ ị ạ ị ự ệ ố ạ    

ninh chung 

+ H p tác ch t ch  h n v  lĩnh v c t  pháp và n i v . ợ ặ ẽ ơ ề ự ư ộ ụ

Khía c nh quan tr ng nh t c a quá trình h p nh t (c a các n c EC tr c đây) có nhạ ọ ấ ủ ợ ấ ủ ướ ướ ả  
h ng l n t i th ng m i là s  hài hoà các quy t c  các n c thành viên EU. Do s  h pưở ớ ớ ươ ạ ự ắ ở ướ ự ợ  
nh t cho phép di chuy n t  do các lu ng v n, hàng hoá, d ch v  và con ng i nên biên gi iấ ể ự ồ ố ị ụ ườ ớ  
gi a các qu c gia thành viên đã đ c xoá b . Hàng hoá đ c s n xu t ho c nh p kh u vàoữ ố ượ ỏ ượ ả ấ ặ ậ ẩ  
m t qu c gia thành viên cũng có th  đ c chuy n sang các qu c gia thành viên khác mà khôngộ ố ể ượ ể ố  
b  h n ch . Ti n đ  cho s  di chuy n t  do này là s  th ng nh t các quyị ạ ế ề ề ự ể ự ự ố ấ   t c và quy đ nh phápắ ị  
lý liên quan đ n nh ng m t hàng đ c s n xu t n i đ a ho c nh p kh u. Tuy nhiên, m c dùế ữ ặ ượ ả ấ ộ ị ặ ậ ẩ ặ  
đã là m t liên minh nh ng không ph i t t c  các quy đ nh pháp lý đ u đã hài hoà. Công tác hàiộ ư ả ấ ả ị ề  
hoà hi n đang đ c th c hi n trong nh ng lĩnh v c nh  ô nhi m môi tr ng, y t , an toànệ ượ ự ệ ữ ự ư ễ ườ ế  
ch t l ng và giáo d c.ấ ượ ụ

3.2.2. Chính sách th ng m i c a EUươ ạ ủ

Nét đ c tr ng trong chính sách th ng m i c a EU là b o h  nông nghi p, b o v  môiặ ư ươ ạ ủ ả ộ ệ ả ệ  
tr ng và b o v  s c kho  ng i tiêu dùng. EU tr  c p s n xu t nông nghi p trong kh i,ườ ả ệ ứ ẻ ườ ợ ấ ả ấ ệ ố  
đ ng th i đánh thu  cao và áp d ng h n ng ch đ i v i m t s  nông s n nh p kh u nh  g o,ồ ờ ế ụ ạ ạ ố ớ ộ ố ả ậ ẩ ư ạ  
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đ ng, chu i, s n lát, v.v. Các yêu c u v  xu t x , tiêu chu n v  sinh an toàn th c ph m luônườ ố ắ ầ ề ấ ứ ẩ ệ ự ẩ  
đ c th c hi n nghiêm ng t.ượ ự ệ ặ

Bên c nh cam k t v i các n c thành viên WTO, EU ký nhi u hi p đ nh th ng m i vàạ ế ớ ướ ề ệ ị ươ ạ  
các hi p đ nh u đãi khu v c và song ph ng, và dành ch  đ  MFN toàn ph n cho s n ph mệ ị ư ự ươ ế ộ ầ ả ẩ  
nh p kh u t  Ôxtrâylia, Canađa, Đài Loan, H ng Kông, Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c,ậ ẩ ừ ồ ố ậ ả ố  
Niu Dilân, Singapo, Hoa Kỳ và các hi p đ nh ngành hàng song ph ng khác.ệ ị ươ

Bên c nh các cam k t m  c a th  tr ng trong khuôn kh  WTO v  nông nghi p, EU duyạ ế ở ử ị ườ ổ ề ệ  
trì h n ng ch áp d ng thu  quan đ i v i m t s  s n ph m, gi m d n tr  giá và s  l ng cácạ ạ ụ ế ố ớ ộ ố ả ẩ ả ầ ị ố ượ  
s n ph m đ c tr  c p xu t kh u. Trong m t s  lĩnh v c d ch v , EU đã có cam k t c  thả ẩ ượ ợ ấ ấ ẩ ộ ố ự ị ụ ế ụ ể 
th c hi n theo l ch trình chung c a GATs, k  c  lĩnh v c vi n thông c  b n, tài chính và d chự ệ ị ủ ể ả ự ễ ơ ả ị  
v  nghe nhìn.ụ

EU áp d ng H  th ng u đãi thu  quan ph  c p (GSP) dành cho 143 qu c gia và 36 vùngụ ệ ố ư ế ổ ậ ố  
lãnh th , trong đó các n c ch m phát tri n nh t đ c u đãi nhi u h n theo sáng ki n “M iổ ướ ậ ể ấ ượ ư ề ơ ế ọ  
s n ph m tr  vũ khí - EBA”.ả ẩ ừ

EU áp d ng nhi u bi n pháp tác đ ng tr c ti p đ n nh p kh u vào lãnh th  mình nhụ ề ệ ộ ự ế ế ậ ẩ ổ ư 
th  t c h i quan, quy t c xu t x , thu  quan, thu  gián ti p, gi y phép, bi n pháp t  v , quyủ ụ ả ắ ấ ứ ế ế ế ấ ệ ự ệ  
t c và tiêu chu n ch t l ng hàng hoá, ch ng bán phá giá...ắ ẩ ấ ượ ố

T t c  các n c thành viên EU ph i áp d ng chính sách ngo i th ng chung đ i v iấ ả ướ ả ụ ạ ươ ố ớ  
ngoài kh i. U  ban Châu Âu là ng i đ i di n duy nh t cho Liên minh trong đàm phán, ký cácố ỷ ườ ạ ệ ấ  
hi p đ nh th ng m i và dàn x p tranh ch p trong lĩnh v c này.ệ ị ươ ạ ế ấ ự

Chính sách ngo i th ng c a EU g m chính sách th ng m i t  tr  và chính sách th ngạ ươ ủ ồ ươ ạ ự ị ươ  
m i d a trên c  s  Hi p đ nh đ c xây d ng d a trên các nguyên t c không phân bi t đ i x ,ạ ự ơ ở ệ ị ượ ự ự ắ ệ ố ử  
minh b ch, có đi có l i và c nh tranh công b ng. Các bi n pháp đ c áp d ng ph  bi n trongạ ạ ạ ằ ệ ượ ụ ổ ế  
chính sách này là thu  quan, h n ng ch, hàng rào k  thu t, ch ng bán phá giá và tr  c p xu tế ạ ạ ỹ ậ ố ợ ấ ấ  
kh u.ẩ

EU đang th c hi n ch ng trình m  r ng hàng hoá d i hình th c đ y m nh t  do hoáự ệ ươ ở ộ ướ ứ ẩ ạ ự  
th ng m i (gi m d n thu  quan đánh vào hàng hoá xu t nh p kh u và ti n t i xoá b  h nươ ạ ả ầ ế ấ ậ ẩ ế ớ ỏ ạ  
ng ch, GSP). Các n c thành viên EU áp d ng m t bi u thu  quan chung đ i v i hàng hoáạ ướ ụ ộ ể ế ố ớ  
xu t nh p kh u. Đ i v i hàng nh p kh u, m c thu  trung bình đánh vào hàng nông s n làấ ậ ẩ ố ớ ậ ẩ ứ ế ả  
18%, hàng công nghi p là 2%.ệ

M t s  quy đ nh h i quan đ i v i các ho t đ ng xu t nh p kh u.ộ ố ị ả ố ớ ạ ộ ấ ậ ẩ

- T  do l u thông: Hàng hoá nh p kh u vào EU đ c t  do l u thông trên lãnh th  cácự ư ậ ẩ ượ ự ư ổ  
n c thành viên EU nh  hàng hoá đ c s n xu t t i EU sau khi đóng các kho n thu  nh pướ ư ượ ả ấ ạ ả ế ậ  
kh u quy đ nh.ẩ ị

- Gia công t i EU: Cho phép hàng bán thành ph m ho c nguyên li u thô đ c nh p vàoạ ẩ ặ ệ ượ ậ  
EU đ  gia công và đ c các nhà s n xu t c a EU tái xu t kh u trong EU mà các nhà s n xu tể ượ ả ấ ủ ấ ẩ ả ấ  
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không c n ph i n p thu  h i quan và VAT đ i v i hàng hoá đó. Có hai cách liên quan đ nầ ả ộ ế ả ố ớ ế  
thu  là mi n thu  ho c đóng thu  tr c và đ c hoàn thu .ế ễ ế ặ ế ướ ượ ế

- Gia công d i s  qu n lý c a h i quan: Nghĩa là hàng hoá đ c gia công ph i ch u m cướ ự ả ủ ả ượ ả ị ứ  
thu  th p h n tr c khi đ a vào t  do l u thông (ví d  các v t li u nh a PVC ch u m c thuế ấ ơ ướ ư ự ư ụ ậ ệ ự ị ứ ế 
8,3% có th  gia công thành phim v i m c thu  ch  2,7%). M c thu  nh p kh u chênh l ch sể ớ ứ ế ỉ ứ ế ậ ẩ ệ ẽ 
dành cho vi c b o t n ho c thêm m i các ho t đ ng gia công t i c ng đ ng.ệ ả ồ ặ ớ ạ ộ ạ ộ ồ

- Kho h i quan: Kho h i quan cho phép doanh nghi p gi  hàng nh p kh u t i c ng đ ngả ả ệ ữ ậ ẩ ạ ộ ồ  
và l a ch n th i gian đóng thu  ho c tái xu t hàng hoá.ự ọ ờ ế ặ ấ

Kh i l ng công vi c và gia công cho phép đ i v i hàng hoá l u kho h i quan đ cố ượ ệ ố ớ ư ả ượ  
kh ng ch  trong ph m vi b o qu n hàng hoá. Tuy nhiên cũng có th  ti n hành gia công đ  bánố ế ạ ả ả ể ế ể  
vào c ng đ ng ho c gia công d i s  ki m soát c a h i quan t i kho h i quan.ộ ồ ặ ướ ự ể ủ ả ạ ả

- Khu v c t  do: Khu v c t  do là khu v c đ c bi t trên lãnh th  h i quan EU. Hàng hoáự ự ự ự ự ặ ệ ổ ả  
trong khu v c này đ c mi n thu  nh p kh u, thu  VAT và các lo i thu  nh p kh u khác.ự ượ ễ ế ậ ẩ ế ạ ế ậ ẩ  
Hàng hoá nh p kh u đ c l u t i khu v c này đ c coi là ch a nh p kh u vào c ng đ ng,ậ ẩ ượ ư ạ ự ượ ư ậ ẩ ộ ồ  
hàng hoá c a c ng đ ng l u t i đây đ c coi là đã xu t kh u.ủ ộ ồ ư ạ ượ ấ ẩ

Đ i v i hàng nh p kh u, khu v c t  do đ c dùng nh  là n i l u kho đ i v i hàng hoáố ớ ậ ẩ ự ự ượ ư ơ ư ố ớ  
không có ngu n g c c ng đ ng cho đ n khi hàng hoá này đ c đ a vào t  do l u thông.ồ ố ộ ồ ế ượ ư ự ư

- T m nh p: T m nh p là hàng hoá có th  đ c s  d ng t i c ng đ ng mà không ph iạ ậ ạ ậ ể ượ ử ụ ạ ộ ồ ả  
n p thu  nh p kh u và thu  VAT theo m t s  đi u ki n nh t đ nh và ph i tái xu t theo đúngộ ế ậ ẩ ế ộ ố ề ệ ấ ị ả ấ  
tình tr ng mà hàng hóa đ c nh p vào.ạ ượ ậ

Đ i v i lo i này, EU cho phép s  d ng kê khai b ng l i (nghĩa là tr  l i h i quan nhố ớ ạ ử ụ ằ ờ ả ờ ả ư 
tr ng h p đ i v i hành lý xách tay). Tuy nhiên, h i quan có th  yêu c u li t kê danh sáchườ ợ ố ớ ả ể ầ ệ  
hàng hoá đ  b  sung cho vi c khai b ng l i.ể ổ ệ ằ ờ

- Hàng quá c nh: Lu t h i quan EU cho phép hàng hoá đ c quá c nh qua lãnh th  h iả ậ ả ượ ả ổ ả  
quan EU n u đáp ng các quy đ nh v  th  t c quá c nh (G m các b o lãnh riêng; các ph ngế ứ ị ề ủ ụ ả ồ ả ươ  
ti n v n chuy n; các b n khai theo quy đ nh; hoàn thành các th  t c t i h i quan xu t phát,ệ ậ ể ả ị ủ ụ ạ ả ấ  
trên đ ng và t i đi m đ n; các th  t c ki m soát hàng xu t c nh.)ườ ạ ể ế ủ ụ ể ấ ả

3.3.  HI P H I CÁC QU C GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)Ệ Ộ Ố

3.3.1 S  hình thành và phát tri nự ể

Hi p h i các Qu c gia Đông Nam Áệ ộ ố  (ti ng Anhế  là Association of Southeast Asia Nations, 
vi t t t là ASEAN) là m t liên minh chính tr , kinh t , văn hóa và xã h i c a các qu c gia trongế ắ ộ ị ế ộ ủ ố  
khu v c ự Đông Nam Á. T  ch c này đ c thành l p ngày ổ ứ ượ ậ 8 tháng 8 năm 1967 v i năm thànhớ  
viên đ u tiên là ầ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, và Philippines, đ  t  rõ tình đoàn k tể ỏ ế  
gi a các n c trong cùng khu v c v i nhau, đ ng th i h p tác ch ng tình tr ng b o đ ng vàữ ướ ự ớ ồ ờ ợ ố ạ ạ ộ  
b t n t i nh ng n c thành viên. Sau H i ngh  ấ ổ ạ ữ ướ ộ ị Bali năm 1976, t  ch c này b t đ u ch ngổ ứ ắ ầ ươ  
trình c ng tác kinh t , nh ng các h p tác b  th t b i vào gi a ộ ế ư ợ ị ấ ạ ữ th p niên 1980ậ . H p tác kinh tợ ế 
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ch  thành công l i khi Thái Lan đ  ngh  ỉ ạ ề ị khu v c th ng m i t  doự ươ ạ ự  năm 1991. Hàng năm, các 
n c thành viên đ u luân phiên t  ch c các cu c h i h p chính th c đ  trao đ i h p tác. Đ nướ ề ổ ứ ộ ộ ọ ứ ể ổ ợ ế  
nay, ASEAN g m 10 thành viên (ồ Đông Timo ch a k t n p).ư ế ạ

Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Vi t Nam tr  thành thành viên th  b y. Lào và Myanmarệ ở ứ ả  
gia nh p hai năm sau (ngày 23 tháng 7 năm 1997). Campuchia đã d  đ nh gia nh p cùng Lào vàậ ự ị ậ  
Myanmar, nh ng b  tr  hoãn vì cu c tranh giành chính tr  n i b . N c này sau đó gia nh pư ị ị ộ ị ộ ộ ướ ậ  
ngày 30 tháng 4 năm 1999, sau khi đã n đ nh chính ph . ổ ị ủ

Trong th p niên1990, kh i có s  gia tăng c  v  s  thành viên cũng nh  khuynh h ngậ ố ự ả ề ố ư ướ  
ti p t c h i nh p. Năm 1990, Malaysia đ  ngh  thành l p m t ế ụ ộ ậ ề ị ậ ộ Di n đàn Kinh t  Đông Áễ ế  g mồ  
các thành viên hi n t i c a ASEAN và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa, Nh t B n và Hànệ ạ ủ ộ ậ ả  
Qu c, v i m c tiêu cân b ng s  gia tăng nh h ng c a Hoa Kỳ t i ố ớ ụ ằ ự ả ưở ủ ạ T  ch c H p tác Kinh tổ ứ ợ ế 
Châu Á Thái Bình D ngươ  (APEC) cũng nh  t i vùng châu Á nh  m t t ng th . Tuy nhiên, đư ạ ư ộ ổ ể ề 
xu t này đã th t b i b i nó g p s  ph n đ i m nh m  t  Nh t B n và Hoa Kỳ. Dù v y, cácấ ấ ạ ở ặ ự ả ố ạ ẽ ừ ậ ả ậ  
qu c gia thành viên ti p t c làm vi c đ  h i nh p sâu h n. Năm 1992, k  ho ch Bi u thu  uố ế ụ ệ ể ộ ậ ơ ế ạ ể ế ư  
đãi có hi u l c chung (CEPT) đ c ký k t, xác đ nh th i gian bi u cho vi c t ng b c hu  bệ ự ượ ế ị ờ ể ệ ừ ướ ỷ ỏ 
các kho n thu  nh m m c tiêu tăng c ng l i th  c nh tranh c a vùng. Đi u lu t này ho tả ế ằ ụ ườ ợ ế ạ ủ ề ậ ạ  
đ ng nh  m t khuôn kh  cho ộ ư ộ ổ Khu v c T  do Th ng m i ASEANự ự ươ ạ . Sau cu c ộ Kh ng ho ngủ ả  
Tài chính Đông Á năm 1997, m t s  khôi ph c l i đ  ngh  c a Malaysia đ c đ a ra t iộ ự ụ ạ ề ị ủ ượ ư ạ  
Chiang Mai, đ c g i là ượ ọ Sáng ki n Chiang Maiế , kêu g i s  h i nh p t t h n n a gi a các n nọ ự ộ ậ ố ơ ữ ữ ề  
kinh t  c a ASEAN cũng nh  các qu c gia ế ủ ư ố ASEAN C ng Baộ  (Trung Qu cố , Nh t B nậ ả , và Hàn 
Qu cố ). 

Bên c nh vi c c i thi n n n kinh t  c a m i qu c gia thành viên, kh i cũng t p trungạ ệ ả ệ ề ế ủ ỗ ố ố ậ  
vào hoà bình và s  n đ nh c a khu v c. Ngày 15 tháng 12 năm 1995, ự ổ ị ủ ự Hi p c Đông Nam Áệ ướ  
không Vũ khí H t nhânạ  đã đ c ký k t v i m c tiêu bi n Đông Nam Á tr  thành ượ ế ớ ụ ế ở vùng không 
vũ khí h t nhânạ . Sang Th  k  21, các v n đ  đ c chuy n sang khuynh h ng môi tr ngế ỷ ấ ề ượ ể ướ ườ  
h n. T  ch c này b t đ u đàm phán các tho  thu n v  môi tr ng: ơ ổ ứ ắ ầ ả ậ ề ườ Tho  thu n v  ô nhi mả ậ ề ễ  
khói b i xuyên biên gi i ASEANụ ớ  (năm 2002), Tuyên b  Cebu v  An ninh Năng l ng Đông Áố ề ượ , 
v.v. Thay đ i khí h u cũng là v n đ  đ c quan tâm hi n nay.ổ ậ ấ ề ượ ệ

Năm 2007, ASEAN k  ni m l n th  40 ngày kh i đ u, và 30ỷ ệ ầ ứ ở ầ  năm quan h  ngo i giaoệ ạ  
v i Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 8 năm 2007, ASEAN nói r ng các m c tiêu c a h  là hoàn thànhớ ằ ụ ủ ọ  
m i ọ tho  thu n t  do th ng m iả ậ ự ươ ạ  c a T  ch c này v i Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, nủ ổ ứ ớ ố ậ ả ố Ấ  
Đ , Australia và New Zealand vào năm 2013, cùng v i vi c thành l p  ộ ớ ệ ậ C ng đ ng Kinh tộ ồ ế 
ASEAN vào  năm 2015.  Tháng 11 năm 2007,  các  thành viên  ASEAN đã ký Hi n  ch ngế ươ  
ASEAN -  m t  đi u lu t  qu n lý  m i  quan h  bên trong các thành viên ASEAN và bi nộ ề ậ ả ọ ệ ế  
ASEAN thành m t th c th  lu t pháp qu c t .  Cùng trong năm y (ngày 15 tháng 1 nămộ ự ể ậ ố ế ấ  
2007), Tuyên b  Cebu v  An ninh Năng l ng Đông Áố ề ượ  c a ASEAN và các thành viên khác c aủ ủ  
EAS (Australia, Trung Qu c, n Đ , Nh t B n, New Zealand, Hàn Qu c) khuy n khích  ố Ấ ộ ậ ả ố ế an 
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ninh năng l ngượ  b ng cách tài tr  v n cho các nghiên c u v  ằ ợ ố ứ ề năng l ng thay thượ ế cho các lo iạ  
nhiên li u quy cệ ướ .

Ngày 27 tháng 2 năm 2009 m t Tho  thu n T  do Th ng m i gi a 10 qu c gia thànhộ ả ậ ự ươ ạ ữ ố  
viên kh i ASEAN và New Zealand cùng ố đ i tác thân c n c a Hi p h i là Australiaố ậ ủ ệ ộ  đã đ c kýượ  
k t, c tính r ng Tho  thu n T  do Th ng m i này s  làm tăng GDP c a 12 qu c gia lênế ướ ằ ả ậ ự ươ ạ ẽ ủ ố  
thêm h n US$48 t  trong giai đo n 2000-2020.ơ ỷ ạ

3.3.2. M c tiêuụ

Tuyên b  Băng C c ngày 8/8/1967 nêu ra 7 m c tiêu làm c  s  cho vi c t  ch c vàố ố ụ ơ ở ệ ổ ứ  
ho t đ ng c a các qu c gia trong kh i ASEAN.ạ ộ ủ ố ố

- Thúc đ y tăng tr ng kinh t , ti n b  xã h i và phát tri n văn hóa trong khu v cẩ ưở ế ế ộ ộ ể ự

- Thúc đ y hòa bình và n đ nh trong khu v c b ng vi c tôn tr ng công lý và nguyênẩ ổ ị ự ằ ệ ọ  
t c lu t pháp trong quan h  gi a các qu c gia trong khu v c và tuân th  các nguyên t c c aắ ậ ệ ữ ố ự ủ ắ ủ  
Hi n ch ng Liên h p qu cế ươ ợ ố

- Thúc đ y s  h p tác tích c c và tr  giúp l n nhau trong các v n đ  cùng quan tâmẩ ự ợ ự ợ ẫ ấ ề  
trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, văn hóa, khoa h c k  thu t và hành chínhự ế ộ ọ ỹ ậ

- Tr  giúp l n nhau d i các hình th c đào t o và cung c p các ph ng ti n nghiên c uợ ẫ ướ ứ ạ ấ ươ ệ ứ  
trong các lĩnh v c giáo d c, chuyên môn, k  thu t và hành chínhự ụ ỹ ậ

- C ng tác có hi u qu  h n đ  s  d ng t t h n n n nông nghi p và các ngành côngộ ệ ả ơ ể ử ụ ố ơ ề ệ  
nghi p c a nhau, m  r ng quan h  buôn bán, c i thi n ph ng ti n giao thông liên l c vàệ ủ ở ộ ệ ả ệ ươ ệ ạ  
nâng cao m c s ng cho nhân dân trong Hi p h iứ ố ệ ộ

- Thúc đ y vi c nghiên c u v  Đông nam áẩ ệ ứ ề

- Duy trì s  h p tác ch t ch  trên c  s  cùng có l i v i các t  ch c qu c và t  ch c khuự ợ ặ ẽ ơ ở ợ ớ ổ ứ ố ổ ứ  
v c có tôn ch  và m c đích t ng đ ng, và tìm ki m gi i pháp n m đ t đ c s  h p tác ch tự ỉ ụ ươ ồ ế ả ằ ạ ượ ự ợ ặ  
ch  h n gi a các t  ch c này.ẽ ơ ữ ổ ứ

3.3.3. Các nguyên t c ho t đ ngắ ạ ộ

Trong Hi p c thân thi n và h p tác  Đông Nam Á ký t i Bali năm 1976, các nguyênệ ướ ệ ợ ở ạ  
t c bao g m: ắ ồ

* Các nguyên t c chungắ

- Cùng tôn tr ng đ c l p ch  quy n, bình đ ng toàn v n lãnh th  và b n s c dân t cọ ộ ậ ủ ề ẳ ẹ ổ ả ắ ộ  
c a t t c  các dân t củ ấ ả ộ

- Quy n c a m i qu c gia đ c lãnh đ o ho t đ ng c a dân t c mình mà không có sề ủ ọ ố ượ ạ ạ ộ ủ ộ ự 
can thi p, l t đ  ho c c ng ép c a bên ngoàiệ ậ ổ ặ ưỡ ủ

- Không can thi p vào công vi c c a nhauệ ệ ủ

- Gi i quy t b t đ ng ho c tranh ch p b ng các bi n pháp hòa bìnhả ế ấ ồ ặ ấ ằ ệ

- Không đe d a ho c s  d ng vũ l cọ ặ ử ụ ự

- H p tác v i nhau m t cách có hi u quợ ớ ộ ệ ả
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* Các nguyên t c đi u ph i ắ ề ố

- Nh t trí ấ

- Bình đ ngẳ

- Nguyên t c 6-X: Theo đó hai hay m t s  qu c gia thành viên có th  xúc ti n th cắ ộ ố ố ể ế ự  
hi n các d  án đ c th c hi n trong khuôn kh  hi p h i n u các qu c gia còn l i ch a s nệ ự ượ ự ệ ổ ệ ộ ế ố ạ ư ẵ  
sàng tham gia, không c n ph i đ i t t c  m i cùng th c hi nầ ả ợ ấ ả ớ ự ệ

* Các nguyên t c khácắ

- Có đi có l iạ

- Không đ i đ uố ầ

- Thân thi nệ

- Không tuyên truy n t  cáo l n nhau qua báo chíề ố ẫ

- Gi  gìn đoàn k t trong hi p h iữ ế ệ ộ

- Gi  gìn b n s c chung c a hi p h iữ ả ắ ủ ệ ộ

3.3.4. C  ch  h p tác kinh tơ ế ợ ế 

• Các th a thu n u đãi th ng m i (PTA): Hi p đ nh v  các th a thu n u đãi th ngỏ ậ ư ươ ạ ệ ị ề ỏ ậ ư ươ  
m i do các b  tr ng Ngo i giao ASEAN ký t i Manila ngày 2/1977. Theo th a thu n này, cácạ ộ ưở ạ ạ ỏ ậ  
qu c gia thành viên dành cho nhau nh ng u đãi v  thu  quan.ố ữ ư ề ế

• Khu v c m u d ch t  do (AFTA): ự ậ ị ự T i cu c g p th ng đ nh l n th  t  t i Singapo thángạ ộ ặ ượ ỉ ầ ứ ư ạ  
01 năm 1992, nguyên th  các n củ ướ  ASEAN đã cùng ký th a c AFTA thông qua k  ho chỏ ướ ế ạ  
CEFT.

M c tiêu c  b n c a AFTA: Ti n hành t  do hóa th ng m i trong n i b  ASEANụ ơ ả ủ ế ự ươ ạ ộ ộ  
b ng cách lo i b  các hàng rào thu  quan và phi thu  quan; ti n hành thu hút các nhà đ u tằ ạ ỏ ế ế ế ầ ư 
n c ngoài vào th  tr ng khu v c b ng cách t o d ng m t kh i th  tr ng th ng nh t.ướ ị ườ ự ằ ạ ự ộ ố ị ườ ố ấ

C  ch  ho t đ ng c a AFTA: AFTA/ASEAN s  thành hi n th c thông qua vi c th cơ ế ạ ộ ủ ẽ ệ ự ệ ự  
hi n k  ho ch u đãi Thu  quan có Hi uệ ế ạ Ư ế ệ  l c chung (CEPT), cân đ i và hài hòa các lo i tiêuự ố ạ  
chu n gi a các n c ASEAN, công nh n chéo quaẩ ữ ướ ậ  l i v  ki m tra và ch ng nh n hàng hóa.ạ ề ể ứ ậ  
Ngoài ra, AFTA cũng s  hình thành nh  d  b  rào c n choẽ ờ ỡ ỏ ả  đ u t  n c ngoài, vi c tham kh oầ ư ướ ệ ả  
ý ki n  c p kinh t  vĩ mô gi a các n c ASEAN. Bên c nh đó, AFTA còn đòi h i các thànhế ở ấ ế ữ ướ ạ ỏ  
viên ph i c nh tranh lành m nh v i nhau và thúc đ y, khuy n khích vi cả ạ ạ ớ ẩ ế ệ  chung v n l p côngố ậ  
ty liên doanh. Tuy nhiên, trong s  các c  ch  trên, k  ho ch CEPT là quan tr ngố ơ ế ế ạ ọ  nh t và theoấ  
đó, các n c thành viên s  gi m thu  đ i v i các s n ph m có xu t x  tướ ẽ ả ế ố ớ ả ẩ ấ ứ ừ ASEAN xu ng cònố  
t  0% đ n 5% vào năm 2003.ừ ế

• Ch ng trình h p tác công nghi p (AICO):  Hi p đ nh AICO đ c ký vào tháng 4/1996ươ ợ ệ ệ ị ượ  
t i Singapo.ạ
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- M c đích: Tăng c ng h p tác trên lĩnh v c công nghi p, thúc đ y đ u t  tr c ti pụ ườ ợ ự ệ ẩ ầ ư ự ế  
trong và ngoài ASEAN, khuy n khích chuy n giao công ngh , t o đi u ki n cho các doanhế ể ệ ạ ề ệ  
nghi p có c  h i ti p c n ch  t o s n ph m công nghi p trên c  s  cùng có l i.ệ ơ ộ ế ậ ế ạ ả ẩ ệ ơ ở ợ

- N i dung chính: B t kỳ m t ch ng trình nào trong ASEAN mu n liên k t ch  t oộ ấ ộ ươ ố ế ế ạ  
s n ph m công nghi p v i nhau, có đ  đi u ki n tham gia nh  qui đ nh s  đ c h ng thuả ẩ ệ ớ ủ ề ệ ư ị ẽ ượ ưở ế 
su t th p (0-5%) đ i v i t t c  s n ph m đ u ra và đ u vào.ấ ấ ố ớ ấ ả ả ẩ ầ ầ

• Khu v c đ u t  ASEAN (AIA): Hi p đ nh khung v  Khu v c đ u t  ASEAN đ c kýự ầ ư ệ ị ề ự ầ ư ượ  
ngày 10/1998, theo đó các n c ASEAN đã cướ ông b  danh m c các ngành trong lĩnh v c s nố ụ ự ả  
xu t, ch  t o, nông-lâm-ng  nghi p, khai khoáng, d ch v  m  c a cho các nhà đ u t  v iấ ế ạ ư ệ ị ụ ở ử ầ ư ớ  
nh ng ch  đ  u đãi cao, cam k t dành đ i x  qu c gia cho các nhà đ u t  ASEAN vào 2010ữ ế ộ ư ế ố ử ố ầ ư  
và các nhà đ u t  không ph i ASEAN vào 2020. T  năm 1999, các thành viên ASEAN đã đ ngầ ư ả ừ ồ  
ý m t l  trình t  do hóa đ u t  nh  sau: (1) vào năm 2020 đ i v i Brunei, Inđônêxia, Malaixia,ộ ộ ự ầ ư ư ố ớ  
Thái Lan, Philipin và Singapo, (2) vào năm 2015 đ i v i Vi t Nam, Campuchia và Lào, (3) vàoố ớ ệ  
2020 đ i v i Myanma.ố ớ

• C ng đ ng kinh t  ASEAN (AEC): Ngày 10/2003 các nguyên th  qu c gia ASEAN thamộ ồ ế ủ ố  
d  h i ngh  c p cao t i Bali đã ký Hi p c Bali II v  vi c hình thành C ng đ ng ASEAN.ự ộ ị ấ ạ ệ ướ ề ệ ộ ồ  
C ng đ ng này đ c t o d ng trên 3 tr  c t: an ninh và chính tr , kinh t , và văn hóa xã h i.ộ ồ ượ ạ ự ụ ộ ị ế ộ  
M c tiêu là t o l p 1 th  tr ng chung mà  đó các s n ph m hàng hóa, d ch v , v n và laoụ ạ ậ ị ườ ở ả ẩ ị ụ ố  
đ ng có tay ngh  đ c phép di chuy n t  do trên toàn lãnh th  vùng.ộ ề ượ ể ự ổ

3.4 NGÂN HÀNG TH  GI IẾ Ớ  (WB)

3.4.1. S  hình thànhự

Nhóm Ngân hàng Th  gi iế ớ  (ti ng Anhế :  World Bank Group, th ng đ c g i t t  làườ ượ ọ ắ  
Ngân hàng Th  gi i và đ c vi t t t là WB) là m t ế ớ ượ ế ắ ộ t  ch c tài chínhổ ứ  đa ph ng có m c đíchươ ụ  
trung tâm là thúc đ y ẩ phát tri n kinh tể ế và xã h i  ộ ở các n c đang phát tri nướ ể  b ng cách nângằ  
cao năng su t lao đ ngấ ộ   các n c này.ở ướ

Nhóm Ngân hàng Th  gi i bao g m năm t  ch c tài chính thành viên - đó là Ngân hàngế ớ ồ ổ ứ  
Qu c t  Tái thi t và Phát tri n, H i Phát tri n Qu c t , Công ty Tài chính Qu c t , Trung tâmố ế ế ể ộ ể ố ế ố ế  
Qu c t  Gi i quy t Mâu thu n Đ u t , và C  quan Đ m b o Đa ph ng.ố ế ả ế ẫ ầ ư ơ ả ả ươ

+ Ngân hàng Qu c t  Tái thi t và Phát tri n (IBRD) đ c chính th c thành l p ngàyố ế ế ể ượ ứ ậ  
27/12/1945 v i trách nhi m chính là c p tài chính cho các n c Tây Âu đ  h  tái thi t kinh tớ ệ ấ ướ ể ọ ế ế 
sau Chi n tranh th  gi i II và sau này là cho phát tri n kinh t   các n c nghèo. Sau khi cácế ế ớ ể ế ở ướ  
n c này khôi ph c đ c n n kinh t , IBRD c p tài chính cho các n c đang phát tri n khôngướ ụ ượ ề ế ấ ướ ể  
nghèo.

+ H i Phát tri n Qu c t  (IDA) đ c thành l p năm 1960, chuyên c p tài chính cho cácộ ể ố ế ượ ậ ấ  
n c nghèo.ướ

+ Công ty Tài chính Qu c t  (IFC) đ c thành l p năm 1956, chuyên thúc đ y đ u tố ế ượ ậ ẩ ầ ư 
t  nhân  các n c nghèo.ư ở ướ
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+ Trung tâm Qu c t  Gi i quy t Mâu thu n Đ u t  (ICSID) thành l p vào năm 1966ố ế ả ế ẫ ầ ư ậ  
nh  m t di n đàn phân x  ho c trung gian hòa gi i các mâu thu n gi a nhà đ u t  n c ngoàiư ộ ễ ử ặ ả ẫ ữ ầ ư ướ  
v i n c nh n đ u t .ớ ướ ậ ầ ư

+ C  quan B o lãnh Đ u t  Đa ph ng (MIGA) thành l p năm 1988 nh m thúc đ yơ ả ầ ư ươ ậ ằ ẩ  
FDI vào các n c đang phát tri n.ướ ể

3.4.2. Ch c năng, nhi m vứ ệ ụ

Ch c năng c a WB đ c phân công cho các t  ch c thành viên th c hi n.ứ ủ ượ ổ ứ ự ệ

IBRD và IDA đi vay (phát hành trái phi uế ) và cho các n c thành viên vay l i (hi nướ ạ ệ  
WB có 186 n c thành viên). Không ph i n c thành viên nào cũng đ c vay t  WB. Cá nhânướ ả ướ ượ ừ  
và công ty không đ c WB cho vay. ượ Chính phủ c a nh ng ủ ữ n c đang phát tri nướ ể  nh ng có ư thu 
nh p qu c dânậ ố  trên đ u ng i trên 1305 ầ ườ USD/năm đ c vay c a IBRD. Các kho n vay này cóượ ủ ả  
lãi su t ch  cao h n lãi su t mà WB đã đi vay m t chút. Chính ph  c a các ấ ỉ ơ ấ ộ ủ ủ n c nghèoướ , có thu 
nh p qu c dân trên đ u ng i d i 1305 USD/năm (trong th c t  là d i 805USD/năm) đ cậ ố ầ ườ ướ ự ế ướ ượ  
vay c a IDA. Các kho n vay s  không đòi ủ ả ẽ lãi su tấ  và có th i h n lên t i 35-40 năm.ờ ạ ớ

Trong hai th p kỳ đ u k  t  khi đ c thành l p, IBRD đã dành h n 2/3 t ng giá tr  cácậ ầ ể ừ ượ ậ ơ ổ ị  
kho n cho vay c a mình cho các d  án phát tri n ả ủ ự ể năng l ngượ  và giao thông v n t iậ ả .

Trong hai th p niên 1960 và 1970, các d  án phát tri n ậ ự ể c  s  h  t ngơ ở ạ ầ  v n quan tr ngẫ ọ  
nh t, song ho t đ ng c a IBRD và IDA đã r t đa d ng, t  h  tr  ấ ạ ộ ủ ấ ạ ừ ỗ ợ giáo d cụ , y tế, dinh d ngưỡ , 
k  ho ch hóa gia đìnhế ạ , đ n h  tr  ế ỗ ợ phát tri n nông thônể  và h  tr  doanh nghi p nh . Các ho tỗ ợ ệ ỏ ạ  
đ ng c a IBRD và IDA đ u tr c ti p liên quan đ n giúp đ  ng i nghèo và mang hình th cộ ủ ề ự ế ế ỡ ườ ứ  
h  tr  tài chính l n k  thu t.ỗ ợ ẫ ỹ ậ

T  th p niên 1980, ngoài đ u t  vào v n v t ch t và ừ ậ ầ ư ố ậ ấ v n con ng iố ườ , IBRD và IDA b tắ  
đ u cho vay đ  ầ ể c i cách c  c u kinh tả ơ ấ ế và đi u ch nh chính sách  các n c đang phát tri n.ề ỉ ở ướ ể

Ph n ng nh y bén và chú tr ng xóa nghèo là các m c tiêu hi n này c a IBRD và IDA.ả ứ ạ ọ ụ ệ ủ

IFC cho các d  án t  nhân  các n c đang phát tri n vay theo giá th  tr ng nh ng làự ư ở ướ ể ị ườ ư  
vay dài h n ho c c p v n cho h . S  tham gia c a IFC nh  m t s  b o đ m đ i v i các nhàạ ặ ấ ố ọ ự ủ ư ộ ự ả ả ố ớ  
đ u t  khác quan tâm t i d  án và khuy n khích h  đ u t  vào d  án.ầ ư ớ ự ế ọ ầ ư ự

MIGA cung c p nh ng b o đ m tr c các r i ro chính tr  (r i ro phi th ng m i) đấ ữ ả ả ướ ủ ị ủ ươ ạ ể  
các nhà đ u t  n c ngoài yên tâm ầ ư ướ đ u t  tr c ti pầ ư ự ế  vào các n c đang phát tri nướ ể

3.5.  QU  TI N T  QU C TỸ Ề Ệ Ố Ế  (IMF)

Qu  ti n t  qu c tỹ ề ệ ố ế (ti ng Anhế : International Monetary Fund, vi t t t IMF) là m t ế ắ ộ tổ 
ch c qu c tứ ố ế giám sát  h  th ng tài chính toàn c uệ ố ầ  b ng theo dõi  ằ t  giá h i đoáiỷ ố  và cán cân 
thanh toán, cũng nh  h  tr  k  thu t và giúp đ  tài chính khi có yêu c u. Tr  s  chính c aư ỗ ợ ỹ ậ ỡ ầ ụ ở ủ  
IMF đ t  ặ ở Washington, D.C., th  đô c a ủ ủ Hoa Kỳ.

3.5.1. T ng quan v  IMFổ ề       

Cu i chi n tranh th  gi i th  hai, các n c đ ng minh b t đ u nghiên c u vi c tr  giúpố ế ế ớ ứ ướ ồ ắ ầ ứ ệ ợ  
các n c ph c h i kinh t  sau chi n tranh, 44 n c (trong đó có Liên xô cũ) đã tham d  H iướ ụ ồ ế ế ướ ự ộ  

59

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1n_c%C3%A2n_thanh_to%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1n_c%C3%A2n_thanh_to%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_gi%C3%A1_h%E1%BB%91i_%C4%91o%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_t%C6%B0_tr%E1%BB%B1c_ti%E1%BA%BFp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_kinh_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%91n_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_n%C3%B4ng_th%C3%B4n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinh_d%C6%B0%E1%BB%A1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Y_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_s%E1%BB%9F_h%E1%BA%A1_t%E1%BA%A7ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_th%C3%B4ng_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3i_su%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_k%C3%A9m_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_nh%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/USD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_phi%E1%BA%BFu


ngh  tài chính và ti n t  c a H i qu c liên t  ch c t i Bretton Woods (M ) t  1-22/7/1944 đị ề ệ ủ ộ ố ổ ứ ạ ỹ ừ ể 
so n th o đi u l  Qu  Ti n t  Qu c t  (IMF).ạ ả ề ệ ỹ ề ệ ố ế

Ngày 27/12/1945, đi u l  thành l p IMF đã đ c 29 n c ký k t. Ngày 1/3/1947 IMFề ệ ậ ượ ướ ế  
b t đ u ho t đ ng và ti n hành cho vay kho n đ u tiên ngày 8/5/1947.ắ ầ ạ ộ ế ả ầ

T ng s  n c h i viên c a IMF là 184 n c (s  li u năm 2004), C ng hòa Đông Timorổ ố ướ ộ ủ ướ ố ệ ộ  
là n c m i đ c ch p nh n là thành viên c a IMF.ướ ớ ượ ấ ậ ủ          

         Tôn ch  ho t đ ng: Thúc đ y s  h p tác ti n t  qu c t ; t o đi u ki n thu n l i choỉ ạ ộ ẩ ự ợ ề ệ ố ế ạ ề ệ ậ ợ  
vi c m  r ng và tăng tr ng th ng m i qu c t  m t cách cân đ i; tăng c ng n đ nh tệ ở ộ ưở ươ ạ ố ế ộ ố ườ ổ ị ỷ 
giá; h  tr  cho vi c thành l p h  th ng thanh toán đa ph ng; cho các n c h i viên t m th iỗ ợ ệ ậ ệ ố ươ ướ ộ ạ ờ  
s  d ng các ngu n v n chung c a Qu  v i nh ng đ m b o thích h p; và rút ng n th i gian vàử ụ ồ ố ủ ỹ ớ ữ ả ả ợ ắ ờ  
gi m b t m c đ  m t cân b ng trong cán cân thanh toán qu c t  c a các n c h i viên.ả ớ ứ ộ ấ ằ ố ế ủ ướ ộ

         Ngu n v n c a IMF: ch  y u là v n c  ph n c a các n c thành viên và tích lu  c aồ ố ủ ủ ế ố ổ ầ ủ ướ ỹ ủ  
IMF. Ban đ u, m c c  ph n đóng góp ph  thu c vào t  tr ng kim ng ch xu t nh p kh u c aầ ứ ổ ầ ụ ộ ỷ ọ ạ ấ ậ ẩ ủ  
n c đó so v i kim ng ch xu t nh p kh u c a th  gi i. Ngoài ra, trong tr ng h p c n thi t,ướ ớ ạ ấ ậ ẩ ủ ế ớ ườ ợ ầ ế  
IMF cũng có th  vay v n trên th  tr ng tài chính qu c t  đ  ph c v  cho các ho t đ ng c aể ố ị ườ ố ế ể ụ ụ ạ ộ ủ  
mình. Đ n ngày 31/8/2004, t ng v n c  ph n c a IMF là 311 t  USD.ế ổ ố ổ ầ ủ ỷ

3.5.2. Các th  th c cho vayể ứ

* Các th  th c cho vay thông th ngể ứ ườ

- Cho vay d  phòng (SBA)ự : Đ c kh i x ng t  năm 1952 nh m h  tr  cho các qu c giaượ ở ướ ừ ằ ỗ ợ ố  
g p khó khăn t m th i v  cán cân thanh toán và là th  th c đ c s  d ng nhi u nh t. Thôngặ ạ ờ ề ể ứ ượ ử ụ ề ấ  
th ng thì th i h n c a th  th c này là 12-18 tháng. Vi c tr  n  đ c th c hi n t  2ườ ờ ạ ủ ể ứ ệ ả ợ ượ ự ệ ừ 1/4 – 4 
năm tính t  sau đ t rút v n, tr  khi đ c gia h n và tr  n  theo quý. ừ ợ ố ừ ượ ạ ả ợ

 - Cho vay m  r ng (EFF)ở ộ : Đ c kh i x ng t  năm 1974 nh m h  tr  các qu c gia xượ ở ướ ừ ằ ỗ ợ ố ử 
lý nh ng khó khăn dài h n trong cán cân thanh toán b t ngu n t  c  c u n n kinh t . Th iữ ạ ắ ồ ừ ơ ấ ề ế ờ  
h n tr  n  c a kho n vay này khá dài, t  4,5 - 7 năm, đ  đ  các hành đ ng c i cách đ cạ ả ợ ủ ả ừ ủ ể ộ ả ượ  
th c thi và phát huy hi u qu . Các qu c gia vay EFF c n áp d ng m t ch ng trình 3 năm cóự ệ ả ố ầ ụ ộ ươ  
l ch trình đi u ch nh c  c u và d  ki n các chính sách chi ti t hàng năm cho năm ti p theo.ị ề ỉ ơ ấ ự ế ế ế  
Vi c tr  n  đ c th c hi n theo bán niên.ệ ả ợ ượ ự ệ

- Cho vay b  sung d  tr  (SRF)ổ ự ữ : Đ c kh i x ng t  năm 1997 nh m h  tr  tài chínhượ ở ướ ừ ằ ỗ ợ  
cho nh ng khó khăn đ c bi t v  cán cân thanh toán b t ngu n t  s  kh ng ho ng và đ  vữ ặ ệ ề ắ ồ ừ ự ủ ả ổ ỡ  
lòng tin c a th  tr ng d n đ n nh ng nhu c u v n ng n h n quy mô l n. Đ  đ c vay theoủ ị ườ ẫ ế ữ ầ ố ắ ạ ớ ể ượ  
th  th c này đòi h i qu c gia đi vay ph i có các chính sách đi u ch nh m nh m . Th  th cể ứ ỏ ố ả ề ỉ ạ ẽ ể ứ  
này không có h n m c mà d a trên nhu c u tài tr , kh  năng tr  n  và m c đ  m nh m  c aạ ứ ự ầ ợ ả ả ợ ứ ộ ạ ẽ ủ  
ch ng trình đi u ch nh c a n c đi vay. Th i h n hoàn tr  là 2-2,5 năm và vi c tr  n  đ cươ ề ỉ ủ ướ ờ ạ ả ệ ả ợ ượ  
th c hi n theo bán niên.ự ệ

-  Cho vay bù đ p th t thu xu t kh u (CFF)ắ ấ ấ ẩ : Đ c kh i x ng vào nh ng năm 1960 đượ ở ướ ữ ể 
h  tr  các n c h i viên b  th t thu xu t kh u t m th i ho c ph i tăng chi phí nh p kh uỗ ợ ướ ộ ị ấ ấ ẩ ạ ờ ặ ả ậ ẩ  
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l ng th c quá m c do bi n đ ng giá hàng hoá trên th  gi i. Tr  n  đ c th c hi n t  3,25ươ ự ứ ế ộ ế ớ ả ợ ượ ự ệ ừ  
đ n 5 năm theo quý.ế

* Các th  th c cho vay u đãi và các th  th c đ c bi tể ứ ư ể ứ ặ ệ

-  Th  th c tăng tr ng và xoá đói gi m nghèo (PRGF)ể ứ ưở ả : Đây là th  th c đ c xây d ngể ứ ượ ự  
năm 1999 thay th  cho th  th c ESAF tr c đây.ế ể ứ ướ   Th  th c cho vay u đãi này dành cho cácể ứ ư  
n c nghèo và h ng nhi u h n t i ng i nghèo và tăng tr ng. Các ch ng trình đ c hướ ướ ề ơ ớ ườ ưở ươ ượ ỗ 
tr  b i th  th c PRGF ph i xu t phát t  Văn b n Chi n l c gi m nghèo (PRSP) c a b nợ ở ể ứ ả ấ ừ ả ế ượ ả ủ ả  
thân qu c gia đó.ố  Do các ch  tiêu và đi u ki n chính sách c a ch ng trình này đ u xu t phátỉ ề ệ ủ ươ ề ấ  
t  PRSP nên so v i các th  th c khác, PRGF có s  tham gia r ng rãi h n c a ng i dân vàừ ớ ể ứ ự ộ ơ ủ ườ  
tăng c ng quy n làm ch  c a n c h i viên và ch ng trình đ c h  tr  b i PRGF ph nườ ề ủ ủ ướ ộ ươ ượ ỗ ợ ở ả  
ánh nh ng u tiên v  tăng tr ng và gi m nghèo c a qu c gia, đ ng th i quan tâm nhi u h nữ ư ề ưở ả ủ ố ồ ờ ề ơ  
đ n các tác đ ng c a chính sách kinh t  vĩ mô ch  ch t đ i v i xã h i và đ i v i nghèo đói.ế ộ ủ ế ủ ố ố ớ ộ ố ớ   
H n m c cho vay là 140% so v i c  ph n c a n c h i viên t i Qu , m t s  tr ng h pạ ứ ớ ổ ầ ủ ướ ộ ạ ỹ ộ ố ườ ợ  
ngo i l  là 185%.ạ ệ   Lãi su t là 0,5%/năm. Th i h n hoàn tr  là 5,5 – 10 năm và tr  n  theo bánấ ờ ạ ả ả ợ  
niên.

-  Tr  giúp kh n c p (EA)ợ ẩ ấ : IMF th c hi n tr  giúp kh n c p cho các n c h i viên g pự ệ ợ ẩ ấ ướ ộ ặ  
khó khăn v  cán cân thanh toán phát sinh do thiên tai b t ng  ho c do xung đ t vũ trang. Hìnhề ấ ờ ặ ộ  
th c tr  giúp này đ c th c hi n d i hình th c gi i ngân nhanh và th ng không quá 25%ứ ợ ượ ự ệ ướ ứ ả ườ  
c  ph n và v i m t m c phí nh t đ nh. Tr  giúp nh  v y không đòi h i các ch  tiêu th c hi nổ ầ ớ ộ ứ ấ ị ợ ư ậ ỏ ỉ ự ệ  
ho c phân chia giai đo n gi i ngân, nh ng đòi h i n c h i viên ph i ph i h p v i IMF đặ ạ ả ư ỏ ướ ộ ả ố ợ ớ ể 
tìm gi i pháp x  lý các khó khăn v  cán cân thanh toán. Riêng đ i v i các n c đ c nh n trả ử ề ố ớ ướ ượ ậ ợ 
giúp kh n c p đ  tài tr  khó khăn v  cán cân thanh toán do xung đ t vũ trang, chính ph  c nẩ ấ ể ợ ề ộ ủ ầ  
nêu rõ d  đ nh s m chuy n sang m t trong nh ng th  th c khác c a IMF nh  cho vay dự ị ớ ể ộ ữ ể ứ ủ ư ự  
phòng, cho vay m  r ng ho c tăng tr ng và xoá đói gi m nghèo. Th i h n hoàn tr  là 3,25 -ở ộ ặ ưở ả ờ ạ ả  
5 năm và tr  theo quý.ả   

-  Th  th c gi m n  theo Sáng ki n dành cho các n c nghèo m c n  n ng n  (Sángể ứ ả ợ ế ướ ắ ợ ặ ề  
ki n HIPC)ế : Là m t ph ng pháp t ng h p đ c IMF và WB kh i x ng vào năm 1996 nh mộ ươ ổ ợ ượ ở ướ ằ  
gi m n  cho các n c nghèo m c n  n ng n  đang theo đu i các ch ng trình c i cách vàả ợ ướ ắ ợ ặ ề ổ ươ ả  
đi u ch nh do IMF và WB h  tr . M c đích c a sáng ki n này là đ m b o không m t n cề ỉ ỗ ợ ụ ủ ế ả ả ộ ướ  
nghèo nào ph i ch u gánh n ng n  n n không th  gánh n i.ả ị ặ ợ ầ ể ổ   Sáng ki n này đ c ph i h pế ượ ố ợ  
th c hi n b i c ng đ ng tài chính qu c t , k  c  các chính ph  và t  ch c đa ph ng, đự ệ ở ộ ồ ố ế ể ả ủ ổ ứ ươ ể 
gi m n  n c ngoài cho các n c nghèo m c n  n ng n  nh t xu ng m t m c có th  ch uả ợ ướ ướ ắ ợ ặ ề ấ ố ộ ứ ể ị  
đ ng đ c, đ ng th i nh m m c đích tăng c ng m i liên k t gi a gi m n , xoá đói gi mự ượ ồ ờ ằ ụ ườ ố ế ữ ả ợ ả  
nghèo và chính sách xã h i. Đ  đ c nh n tr  giúp theo Sáng ki n HIPC, m t n c c n đápộ ể ượ ậ ợ ế ộ ướ ầ  

ng 3 đi u ki n sau: (i) Có gánh n ng n  n n không th  ch u đ ng đ c; (ii) Có quá trình c iứ ề ệ ặ ợ ầ ể ị ự ượ ả  
cách và các chính sách lành m nh theo các ch ng trình đ c IMF và WB h  tr ; và (iii) Đãạ ươ ượ ỗ ợ  
xây d ng Văn b n Chi n l c Xoá đói Gi m nghèo (PRSP) v i s  tham gia r ng rãi c aự ả ế ượ ả ớ ự ộ ủ  
ng i dân. ườ
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CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Phân tích quá trình hình thành, vai trò, và nguyên t c c a T  ch c Th ng m i Thắ ủ ổ ứ ươ ạ ế 
gi i?  ớ

2. Trình bày quá trình  ra đ i và chính sách th ng m i c a EU. ờ ươ ạ ủ

3. Phân tích các nguyên t c ho t đ ng và c  ch  h p tác kinh t  c a ASEAN. Tìm hi uắ ạ ộ ơ ế ợ ế ủ ể  
v  k  ho ch CEPT.ề ế ạ

4. Phân tích vai trò c a IMF và WB đ i v i ho t đ ng kinh doanh qu c t ?ủ ố ớ ạ ộ ố ế
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Ch ng 4ươ

C  S  LÝ THUY T V  Đ U T  VÀ TH NG M I QU C TƠ Ở Ế Ề Ầ Ư ƯƠ Ạ Ố Ế

Ch ng này nh m cung c p cho h c viên nh ng lý thuy t c  b n v  đ u t  và th ngươ ằ ấ ọ ữ ế ơ ả ề ầ ư ươ  
m i qu c t . Ph n th  nh t gi i thi u v  đ u t  qu c t  thông qua các n i dung nh  kháiạ ố ế ầ ứ ấ ớ ệ ề ầ ư ố ế ộ ư  
ni m và các hình th c đ u t  qu c t , vai trò c a đ u t  tr c ti p n c ngoài (FDI),  ệ ứ ầ ư ố ế ủ ầ ư ự ế ướ xu 
h ng v nướ ậ  đ ng c a dòng v n FDI trên th  gi i hi n nay, lý thuy t v  FDI và s  can thi pộ ủ ố ế ớ ệ ế ề ự ệ  
c a chính ph  đ i v i FDI.ủ ủ ố ớ  Ph n th  hai t p trung nghiên c u th ng m i qu c t  v i các n iầ ứ ậ ứ ươ ạ ố ế ớ ộ  
dung t ng t . Đó là khái ni m và vai trò c a th ng m i qu c t , m t sươ ự ệ ủ ươ ạ ố ế ộ ố lý thuy t vế ề 
th ng m i qu c t , và các rào c n đ i v i th ng m i qu c tươ ạ ố ế ả ố ớ ươ ạ ố ế

 

4.1. Đ U T  QU C TẦ Ư Ố Ế

4.1.1 T ng quan v  đ u t  qu c tổ ề ầ ư ố ế

a. Khái ni m và các hình th c đ u t  qu c tệ ứ ầ ư ố ế

Đ u t  qu c t  là quá trình kinh t  trong đó các nhà đ u t  n c ngoài đ a v n ho cầ ư ố ế ế ầ ư ướ ư ố ặ  
các hình th c giá tr  vào n c ti p nh n đ u t  đ  th c hi n các ho t đ ng s n xu t, kinhứ ị ướ ế ậ ầ ư ể ự ệ ạ ộ ả ấ  
doanh hàng hóa và d ch v  nh m thu l i nhu n ho c đ  đ t đ c m c tiêu kinh t  - xã h iị ụ ằ ợ ậ ặ ể ạ ượ ụ ế ộ  
nh t đ nh.ấ ị

B n ch t c a đ u t  n c ngoài là xu t kh u t  b n, hình th c cao h n c a xu tả ấ ủ ầ ư ướ ấ ẩ ư ả ứ ơ ủ ấ  
kh u hàng hóa. Xu t kh u t  b n là quá trình th c hi n giá tr  th ng d   n c ngoài cònẩ ấ ẩ ư ả ự ệ ị ặ ư ở ướ  
xu t kh u hàng hóa là quá trình th c hi n giá tr  th ng d   trong n c.ấ ẩ ự ệ ị ặ ư ở ướ

Đ u t  tr c ti p n c ngoài (FDI)ầ ư ự ế ướ  là ho t đ ng đ u t  do các t  ch c kinh t  ho c cáạ ộ ầ ư ổ ứ ế ặ  
nhân n c ngoài t  mình hay k t h p v i các t  ch c khác b  v n vào m t đ i t ng nh tướ ự ế ợ ớ ổ ứ ỏ ố ộ ố ượ ấ  
đ nh, tr c ti p qu n lý và đi u hành đ  thu l i trong kinh doanh. Ho t đ ng đ u t  tr c ti pị ự ế ả ề ể ợ ạ ộ ầ ư ự ế  
n c ngoài th ng đ c  ti n hành thông qua các d  án – g i là d  án đ u t  tr c ti p n cướ ườ ượ ế ự ọ ự ầ ư ự ế ướ  
ngoài.

Đ u t  gián ti pầ ư ế  là hình th c đ u t  v n qu c t  quan tr ng, trong đó ch  đ u t  n cứ ầ ư ố ố ế ọ ủ ầ ư ướ  
ngoài đ u t  b ng hình th c mua c  ph n c a các công ty n c s  t i (  m c kh ng ch  nh tầ ư ằ ứ ổ ầ ủ ướ ở ạ ở ứ ố ế ấ  
đ nh) đ  thu l i nhu n mà không tham gia đi u hành tr c ti p đ i t ng mà h  b  v n đ u t .ị ể ợ ậ ề ự ế ố ượ ọ ỏ ố ầ ư  
Đây là m t hình th c c a đ u t  qu c t  mà quy n s  h u tách r i quy n s  d ng đ i v i tàiộ ứ ủ ầ ư ố ế ề ở ữ ờ ề ử ụ ố ớ  
s n đ u t . Đ c đi m c a lo i đ u t  này là ph m viả ầ ư ặ ể ủ ạ ầ ư ạ  đ u t  có gi i h n {Ch  đ u t  chầ ư ớ ạ ủ ầ ư ỉ 
quy t đ nh mua c  ph n c a các doanh nghi p có lãi và có tri nế ị ổ ầ ủ ệ ể  v ng trong t ng lai. Sọ ươ ố 
l ng c  ph n b  kh ng ch   m c đ  nh t đ nh đ  không có c  ph n nào chi ph i doanhượ ổ ầ ị ố ế ở ứ ộ ấ ị ể ổ ầ ố  
nghi p (t  10 - 25% v n pháp đ nh)}. Đ ng th i, ch  đ u t  không tham gia đi u hành,ệ ừ ố ị ồ ờ ủ ầ ư ề  n cướ  
nh n đ u t  có quy n ch  đ ng hoàn toàn trong s n xu t và kinh doanh. Ch  đ u t  thu l iậ ầ ư ề ủ ộ ả ấ ủ ầ ư ợ  
nhu n qua lãi su t c  phi u không c  đ nh ph  thu c k t qu  kinh doanh.ậ ấ ổ ế ố ị ụ ộ ế ả  
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Tín d ng th ng m i: ụ ươ ạ Là hình th c đ u t  d i d ng cho vay v n và thu l i qua lãiứ ầ ư ướ ạ ố ợ  
su t ti n vay. Hình th c này có đ c đi m là ngân hàng cung c p v n tuy không tham gia vàoấ ề ứ ặ ể ấ ố  
ho t đ ng c a doanh nghi p nh ng tr c khi cho vay ph i nghiên c u tính kh  thi c a d  ánạ ộ ủ ệ ư ướ ả ứ ả ủ ự  
đ u t , có yêu c u v  b o lãnh  ho c th  ch p các kho n cho vay đ  gi m r i ro.ầ ư ầ ề ả ặ ế ấ ả ể ả ủ

b. Nguyên nhân chính c a vi c tăng tr ngủ ệ ưở  đ u t  qu c tầ ư ố ế

Xu h ng toàn c u hoá, khu v c hoá, thúc đ y m nh m  quá trình t  do hoá th ngướ ầ ự ẩ ạ ẽ ự ươ  
m i và đ uạ ầ  t . Quá trình qu c t  hoá n n kinh t  th  gi i hình thành th  tr ng toàn c u. Quáư ố ế ề ế ế ớ ị ườ ầ  
trình phân công chuyên môn hóa trên quy mô qu c t  d n đ n s  ph  thu c l n nhau gi a cácố ế ẫ ế ự ụ ộ ẫ ữ  
n n kinh t  dân t c. Cácề ế ộ  n c phát tri n kinh t  th  tr ng th c hi n chính sách m  c aướ ể ế ị ườ ự ệ ở ử  
(ph n l n gia nh p WTO) và ch p nh nầ ớ ậ ấ ậ  xu h ng t  do hoá th ng m i và đ u t . Ngu nướ ự ươ ạ ầ ư ồ  
v n đ u t  qu c t  - hàng hoá đ c bi t - s  tuân theo quy lu t c a th  tr ng ch y t  n i th aố ầ ư ố ế ặ ệ ẽ ậ ủ ị ườ ả ừ ơ ừ  
v n t i n i thi u v n.ố ớ ơ ế ố

S  phát tri n nhanh chóng c a cách m ng khoa h c k  thu t, cách m ng công ngh  vàự ể ủ ạ ọ ỹ ậ ạ ệ  
thông tin đã thúc đ y vi c đ i m i c  c u kinh t  c a các n c, t o nên s  d ch chuy n v nẩ ệ ổ ớ ơ ấ ế ủ ướ ạ ự ị ể ố  
gi a các qu c gia.ữ ố  Cách m ng khoa h c k  thu t rút ng n th i gian t  khi nghiên c u s nạ ọ ỹ ậ ắ ờ ừ ứ ả  
ph m d n đ n th i gian s nẩ ẫ ế ờ ả  xu t, vòng đ i s n ph m ng n, hàng hoá đa d ng và phong phú.ấ ờ ả ẩ ắ ạ  
V n đ  nghiên c u, phát tri n, đ iấ ề ứ ể ổ  m i thi t b  có ý nghĩa s ng còn, d n đ n hai xu h ngớ ế ị ố ẫ ế ướ  
chính:

Th  nh tứ ấ : V i nh ng ngành khoa h c, công ngh  có nhu c u v n l n, m t s  ít các t pớ ữ ọ ệ ầ ố ớ ộ ố ậ  
đoàn tư b n l n h n liên k t, h p tác đ u t  thay vì c nh tranh đ  cùng chi m lĩnh v  trí đ cả ớ ơ ế ợ ầ ư ạ ể ế ị ộ  
tôn trên th  tr ngị ườ

Th  haiứ : Chuy n d ch đ u t  sang n c khác đ i v i các s n ph m đã lão hoá, c nể ị ầ ư ướ ố ớ ả ẩ ầ  
nhi u nhân l c lao đ ng ho c gây ô nhi m môi tr ng. Hai xu h ng trên di n ra theo môề ự ộ ặ ễ ườ ướ ễ  
hình “đàn s u bay”. ế

Cách m ng thông tin giúp các nhà đ u t  x  lý nhanh các tình hu ng, đ a ra các quy tạ ầ ư ử ố ư ế  
đ nh đ uị ầ  t  k p th i t o đi u ki n cho vi c tăng quy mô luân chuy n v n. S  thay đ i các y uư ị ờ ạ ề ệ ệ ể ố ự ổ ế  
t  s n xu t kinhố ả ấ  doanh  các n c s  h u v n t o nên “l c đ y” v i các nhà đ u t  qu c t .ở ướ ở ữ ố ạ ự ẩ ớ ầ ư ố ế  
Nguyên nhân là do trình đ  phát tri n kinh t  cao c a công nghi p phát tri n d n đ n hi nộ ể ế ủ ệ ể ẫ ế ệ  
t ng “th a t ng đ i” v n. Chi phí ti n l ng tăng, tài nguyên gi m d n đ n chi phí khaiượ ừ ươ ố ố ề ươ ả ẫ ế  
thác tăng.

Đó chính là nguyên nhân c  b n, t o đ ng l c thúc đ y các nhà đ u t  tìm ki m c  h iơ ả ạ ộ ự ẩ ầ ư ế ơ ộ  
đ u t  -ầ ư  gi m chi phí s n xu t, kéo dài tu i th  c a các s n ph m  các th  tr ng ti m năngả ả ấ ổ ọ ủ ả ẩ ở ị ườ ề  
m i. Nhu c u v nớ ầ ố  đ  phát tri n các n c công nghi p hoá c a các n c đang phát tri n cũngể ể ướ ệ ủ ướ ể  
t o ra s c hút đ i v i cácạ ứ ố ớ  nhà đ u t . Phía các n c t  b n phát tri n coi các n c đang phátầ ư ướ ư ả ể ướ  
tri n là th  tr ng ti m năng đ  tiêuể ị ườ ề ể  th  s n ph m. S  th nh v ng c a các n c đang phátụ ả ẩ ự ị ượ ủ ướ  
tri n t o đi u ki n m  r ng th  tr ng tiêu thể ạ ề ệ ở ộ ị ườ ụ s n ph m. ả ẩ

4.1.2. Vai trò c aủ  đ u t  tr c ti p n c ngoàiầ ư ự ế ướ
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 a. Vai trò c a đ u t  qu c t  đ i v i n c ch  đ u tủ ầ ư ố ế ố ớ ướ ủ ầ ư

Trong xu th  toàn c u hoá và h i nh p, vai trò c a đ u t  qu c t  ngày càng quan tr ngế ầ ộ ậ ủ ầ ư ố ế ọ  
không nh ng đ i v i các n c đang phát tri n mà ngay c  các n c t  b n phát tri n, vai tròữ ố ớ ướ ể ả ướ ư ả ể  
c a đ u tủ ầ ư qu c t  cũng h t s c quan tr ng.ố ế ế ứ ọ

Đa s  n c ch  đ u t  là n c công nghi p phát tri n, t  su t l i nhu n đang có xuố ướ ủ ầ ư ướ ệ ể ỷ ấ ợ ậ  
h ng gi mướ ả  xu ng, kèm theo hi n t ng th a t ng  đ i v n. B ng hình th c đ u t  qu cố ệ ượ ừ ươ ố ố ằ ứ ầ ư ố  
t , ch  đ u t  mong mu n gi m chi phí s n xu t, h  giá thành s n ph m nh m tăng thu l iế ủ ầ ư ố ả ả ấ ạ ả ẩ ằ ợ  
nhu n. Đ u t  qu c t  kh cậ ầ ư ố ế ắ  ph c đ c tình tr ng lão hoá s n ph m. Thông qua đ u t  qu cụ ượ ạ ả ẩ ầ ư ố  
t , ch  đ u t  di chuy n s n ph mế ủ ầ ư ể ả ẩ  công nghi p nh  máy móc, thi t b ... đang  tình tr ng lãoệ ư ế ị ở ạ  
hoá sang các n c đang phát tri n - các n c nh n đ u t . M t khác, đ u t  qu c t  còn giúpướ ể ướ ậ ầ ư ặ ầ ư ố ế  
ch  đ u t  xây d ng th  tr ng cung c p nguyên li u n đ nh v i giá ph i chăng b ng cáchủ ầ ư ự ị ườ ấ ệ ổ ị ớ ả ằ  
khai thác nguyên li u d i dào t i  các n c nh n đ u t ,  giúp các n c ch  đ u t  bànhệ ồ ạ ướ ậ ầ ư ướ ủ ầ ư  
tr ng s c m nh v  kinh t  và nâng cao uy tín chính tr  trên tr ng qu c t .ướ ứ ạ ề ế ị ườ ố ế

b. Vai trò c a đ u t  qu c t  đ i v i n c nh n đ u tủ ầ ư ố ế ố ớ ướ ậ ầ ư

* Đ i v i các n c phát tri n  ố ớ ướ ể

Th  nh t:ứ ấ  Đ u t  qu c t  gi i quy t nh ng v n đ  khó khăn v  kinh t  - xã h i nhầ ư ố ế ả ế ữ ấ ề ề ế ộ ư 
khó khăn về v n, th t nghi p, l m phát.ố ấ ệ ạ

Th  hai: ứ Đ u t  qu c t  đ i v i các n c nh n đ u t  còn có ý nghĩa r t quan tr ng ầ ư ố ế ố ớ ướ ậ ầ ư ấ ọ ở 
ch  nóỗ  c u nguy cho các xí nghi p có nguy c  b  phá s n do các ch  đ u t  n c ngoài muaứ ệ ơ ị ả ủ ầ ư ướ  
l i nh ng xí nghi p đó.ạ ữ ệ

Th  ba: ứ Đ u t  n c ngoài giúp các n c nh n đ u t  tăng thu ngân sách d i các hìnhầ ư ướ ướ ậ ầ ư ướ  
th cứ  thu .ế

Th  t :ứ ư  T o môi tr ng c nh tranh đ  thúc đ y s  phát tri n kinh t  và th ng m i,ạ ườ ạ ể ẩ ự ể ế ươ ạ  
giúp các nhà doanh nghi p trong n c h c t p kinh nghi m n c ngoài.ệ ướ ọ ậ ệ ướ

* Đ i v i các n c ch m và đang phát tri n  ố ớ ướ ậ ể

Th  nh t:ứ ấ  Đ u t  qu c t  gi i quy t v n đ  thi u v n đ  th c hi n công cu c hi nầ ư ố ế ả ế ấ ề ế ố ể ự ệ ộ ệ  
đ i hoá và công nghi p hoá đ t n c. Do thi u v n, nên vi c tích lu  n i b  th p, t  đó h nạ ệ ấ ướ ế ố ệ ỹ ộ ộ ấ ừ ạ  
ch  quy mô đ u t  vàế ầ ư  đ i m i k  thu t m t cân đ i trong xu t nh p kh u, cán cân thanh toánổ ớ ỹ ậ ấ ố ấ ậ ẩ  
thi u h t. Nh  v y thu hút v nế ụ ư ậ ố  đ u t  gi i quy t khó khăn v  tích lu  v n. Vi c tr  n  n cầ ư ả ế ề ỹ ố ệ ả ợ ướ  
ngoài có th  l y t  ngu n thu c a công ty liên doanh (tr  n  ODA). Có v n m i có th  khaiể ấ ừ ồ ủ ả ợ ố ớ ể  
thác t t ti m năng c a đ t n c.ố ề ủ ấ ướ

Th  hai:ứ  Ti p thu đ c công ngh  tiên ti n, kinh nghi m qu n lý và chuy n giao côngế ượ ệ ế ệ ả ể  
ngh .ệ

Khi đ u t  vào m t n c nào đó, ch  đ u t  không ch  chuy n vào n c đó v n b ngầ ư ộ ướ ủ ầ ư ỉ ể ướ ố ằ  
ti n mà cònề  chuy n c  v n hi n v t nh  máy móc, thi t b , nguyên v t li u  (hay còn g i làể ả ố ệ ậ ư ế ị ậ ệ ọ  
công ngh  c ng) vàệ ứ  v n vô hình nh  chuyên gia k  thu t - công ngh , tri th c khoa h c, bíố ư ỹ ậ ệ ứ ọ  
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quy t qu n lý, năng l c ti pế ả ự ế  c n th  tr ng  (hay còn g i là công ngh  m m). Thông qua ho tậ ị ườ ọ ệ ề ạ  
đ ng đ u t  tr c ti p n c ngoài, quá trình chuy n giao công ngh  đ c th c hi n nhanhộ ầ ư ự ế ướ ể ệ ượ ự ệ  
chóng và thu n ti n cho c  bên đ u t  cũng nh  bên nh n đ u t .ậ ệ ả ầ ư ư ậ ầ ư

Th  ba:ứ  Thúc đ y tăng tr ng kinh t . Tranh th  v n và k  thu t c a n c ngoài, cácẩ ưở ế ủ ố ỹ ậ ủ ướ  
n cướ  đang phát tri n mu n s  d ng nó đ  th c hi n m c tiêu quan tr ng hàng đ u là đ yể ố ử ụ ể ự ệ ụ ọ ầ ẩ  
m nh tăng tr ngạ ưở  kinh t . Đây cũng là đi m nút đ  các n c đang phát tri n thoát ra kh i cáiế ể ể ướ ể ỏ  
vòng lu n qu n c a s  đói nghèo. Th c ti n và kinh nghi m c a nhi u n c cho th y qu cẩ ẩ ủ ự ự ễ ệ ủ ề ướ ấ ố  
gia nào th c hi n chi n l c kinh tự ệ ế ượ ế m  c a v i bên ngoài, tranh th  và phát huy tác d ng c aở ử ớ ủ ụ ủ  
các nhân t  bên ngoài, bi n nó thành cácố ế  nhân t  bên trong thì qu c gia đó t o ra đ c t c đố ố ạ ượ ố ộ 
tăng tr ng kinh t  cao h n các qu c gia khác.ưở ế ơ ố

Th  t :ứ ư  Hình thành các ngành s n xu t m i phù h p, đ a n n kinh t  tham gia vào phânả ấ ớ ợ ư ề ế  
công lao đ ng qu c t  m t cách có l i nh t. ộ ố ế ộ ợ ấ

4.1.3. Nh ng ữ nhân t  nh h ng t i thu hút FDIố ả ưở ớ  và xu h ng v nướ ậ  đ ng c a dòng v nộ ủ ố  
FDI trên th  gi i hi n nayế ớ ệ

a. Các nhân t  nh h ng t i vi c thu hút FDIố ả ưở ớ ệ

Quá trình thu hút v n đ u t  n c ngoài ch u nh h ng c a r t nhi u y u t  v i m cố ầ ư ướ ị ả ưở ủ ấ ề ế ố ớ ứ  
đ  nh h ng r t khác nhau tùy theo t ng n c và t ng giai đo n khác nhau. Tuy nhiên, cũngộ ả ưở ấ ừ ướ ừ ạ  
có m t s  y u t  có th  đ c coi là quan tr ng đ i v i t t c  các n c và  m i giai đo nộ ố ế ố ể ượ ọ ố ớ ấ ả ướ ở ọ ạ  
khác nhau, đó là:  S  n đ nh chính tr , các chính sách phát tri n kinh t , h  th ng lu t pháp vự ổ ị ị ể ế ệ ố ậ ề 
đ u t , trình đ  phát tri n kinh t , quy mô và m c c u th  tr ng, …..ầ ư ộ ể ế ứ ầ ị ườ

b. Nh ng xu h ng v nữ ướ ậ  đ ng c a dòng v n FDI trên th  gi i hi n nayộ ủ ố ế ớ ệ

Th  nh tứ ấ , dòng v n FDI trên th  gi i ngày m t gia tăng và ch u s  chi ph i ch  y u c aố ế ớ ộ ị ự ố ủ ế ủ  
các n c công nghi p phát tri nướ ệ ể

Các dòng v n đ u t  t p trung vào m t s  ít n c. Ch  tính riêng 10 qu c gia thu hútố ầ ư ậ ộ ố ướ ỉ ố  
v n FDI l n nh t đã chi m t i 2/3 v n FDI. Trong khi 100 n c nh n đ u t  ít nh t chố ớ ấ ế ớ ố ướ ậ ầ ư ấ ỉ 
chi m có 1% v n FDI th  gi i. Dòng đ u t  l n nhau gi a các n c phát tri n là xu h ngế ố ế ớ ầ ư ẫ ữ ướ ể ướ  
v n đ ng ch  đ o c a đ u t  qu cậ ộ ỉ ạ ủ ầ ư ố  t  và là nhân t  chính thúc đ y quá trình toàn c u hoá.ế ố ẩ ầ  
Tính đ n năm 1998, ngu n v n FDI t  39.000 công ty m  đ u t  qua 270.000 chi nhánh ế ồ ố ừ ẹ ầ ư ở 
n c ngoài đã đ t m c 2.700 t  USD, góp ph n t o ra 6%ướ ạ ứ ỷ ầ ạ  GDP c a th  gi i.ủ ế ớ

Th  haiứ , đ u t  ra n c ngoài d i hình th c h p nh t ho c mua l i các chi nhánh côngầ ư ướ ướ ứ ợ ấ ặ ạ  
ty ở n c ngoàiướ  (Cross border M & A) đã bùng n  trong nh ng năm g n đây, tr  thành chi nổ ữ ầ ở ế  
l c h p tácượ ợ  phát tri n chính c a các công ty xuyên qu c gia (TNC). ể ủ ố

Th  ba, ứ có s  thayự  đ i sâu s c trong lĩnh v cổ ắ ự  đ u t  trên th  gi iầ ư ế ớ

M c tiêu ch  y u c a các ch  đ u t  là l i nhu n. Do đó, đ ng c  truy n th ng c aụ ủ ế ủ ủ ầ ư ợ ậ ộ ơ ề ố ủ  
FDI nh ng năm đ u th p k  60 là ch y theo lao đ ng r  đ  thu l i nhu n và nh ng ngànhữ ầ ậ ỷ ạ ộ ẻ ể ợ ậ ữ  
s n xu t truy n th ng thu hút nhi u lao đ ng và khai khoáng ch  bi n nông s n c a côngả ấ ề ố ề ộ ế ế ả ủ  

66



nghi p ch  t o.  ệ ế ạ

Tuy nhiên, đ i v i các n c đang phát tri n, đ u vào lĩnh v c s n xu t v t ch t v n làố ớ ướ ể ầ ự ả ấ ậ ấ ẫ  
lĩnh v cự  ch  y u, chi m t i 70% t ng v n FDI m c dù t  tr ng c a nó có xu h ng gi mủ ế ế ớ ổ ố ặ ỷ ọ ủ ướ ả  
d n.ầ

Th  t ,  ứ ư các n c M , Anh, Đ c, Pháp, Nh t B n chi ph i dòng v nướ ỹ ứ ậ ả ố ậ  đ ng chính c aộ ủ  
v n FDI (vào, ra) trên th  gi i.ố ế ớ  

Trong n a đ u th p k  80, M  và Anh là hai qu c gia đ ng đ u th  gi i trong xu tử ầ ậ ỷ ỹ ố ứ ầ ế ớ ấ  
kh u v nẩ ố  FDI. T  năm 1986 đ n đ u nh ng năm 90, Nh t B n là n c đ ng đ u trong xu từ ế ầ ữ ậ ả ướ ứ ầ ấ  
kh u v n v i m cẩ ố ớ ứ  k  l c là 45 t  USD riêng trong năm 1991, nh ng quy mô xu t kh u v nỷ ụ ỷ ư ấ ẩ ố  
FDI gi m d n trong nh ngả ầ ữ  năm g n đây, ch   m c m t n a năm 1991. T  năm 1992 tr  l iầ ỉ ở ứ ộ ử ừ ở ạ  
đây, M  gia tăng nhanh trong vi cỹ ệ  xu t kh u FDI ra n c ngoài và tr  thành n c đ ng đ uấ ẩ ướ ở ướ ứ ầ  
th  gi i trong xu t kh u và nh p kh u v nế ớ ấ ẩ ậ ẩ ố  FDI.

Nh t B n nh ng năm g n đây đ ng v  trí th  t  trong các n c xu t kh u FDI v i quyậ ả ữ ầ ứ ị ứ ư ướ ấ ẩ ớ  
mô bình quân kho ng 25 t  USD/năm. Đ u t  c a Nh t ch  y u h ng vào M , Đông vàả ỷ ầ ư ủ ậ ủ ế ướ ỹ  
Đông Nam châu Á.

Đ c bi t, đ  tăng c ng l i th  c nh tranh qu c t , các chi nhánh “Th  h  hai”  n cặ ệ ể ườ ợ ế ạ ố ế ế ệ ở ướ  
ngoài c a Nh tủ ậ  B n đã xu t hi n. Hi n nay có 47% chi nhánh Nh t  H ng Kông, 43% chiả ấ ệ ệ ậ ở ồ  
nhánh Nh t  Xin-ga-poậ ở  đã thành l p các chi nhánh  n c ngoài. ậ ở ướ

Th  năm, ứ các t pậ  đoàn xuyên qu c gia (TNC) đóng vai trò r t quan tr ng trongố ấ ọ  đ u tầ ư 
tr c ti p ra n c ngoài vàự ế ướ  đang đ y m nh quá trìnhẩ ạ  đ u t  ra n c ngoàiầ ư ướ .

Hi n nay, các TNC đang chi ph i, ki m soát ph n l n s n xu t, kinh doanh trên thệ ố ể ầ ớ ả ấ ế 
gi i. Khi nghiên c u 100 TNC l n nh t trên th  gi i mà t t c  đ u thu c các n c côngớ ứ ớ ấ ế ớ ấ ả ề ộ ướ  
nghi p phát tri n có thệ ể ể th y các TNC này chi m t i m t ph n ba toàn b  ngu n v n FDIấ ế ớ ộ ầ ộ ồ ố  
c a th  gi i và t ng tài s n  n củ ế ớ ổ ả ở ướ  ngoài c a chúng lên t i 1400 t  USD; s  d ng t i 72ủ ớ ỷ ử ụ ớ  
tri u lao đ ng, trong đó lao đ ng  n c ngoài là 12 tri u, chi m t i 16%. Trong s  đó, Mệ ộ ộ ở ướ ệ ế ớ ố ỹ  
có t i 32 TNC ho t đ ng trong các lĩnh v c quan tr ng nhớ ạ ộ ự ọ ư d u khí, hoá ch t, s t thép, đi nầ ấ ắ ệ  
t , thi t b  đi n, ô tô, máy bay, d c ph m, d ch v  ăn u ng...ử ế ị ệ ượ ẩ ị ụ ố

Th  sáu, ứ dòng v n FDIố  đ  vào các n cổ ướ  đang phát tri nể  đang gia tăng m nh m ,ạ ẽ  đ cặ  
bi t là các n cệ ướ  đang phát tri nể   châu Á.ở

Ngu n v n FDI vào các n c đang phát tri n gia tăng c  v  quy mô l n t c đ  d n đ nồ ố ướ ể ả ề ẫ ố ộ ẫ ế  
t  tr ng thu hút v n FDI c a các n c này tăng nhanh. T  năm 1990 tr  l i đây, các n cỷ ọ ố ủ ướ ừ ở ạ ướ  
đang phát tri n thuể  hút t i m t ph n ba t ng s  v n FDI th  gi i, riêng năm 1994 chi m t iớ ộ ầ ổ ố ố ế ớ ế ớ  
37%. Tuy nhiên, v n FDIố  phân b  r t không đ ng đ u gi a các n c đang phát tri n, mà chố ấ ồ ề ữ ướ ể ủ 
y u t p trung vào m t s  n c và khu v c. Ch  tính riêng 10 n c và n n kinh t  thu c cácế ậ ộ ố ướ ự ỉ ướ ề ế ộ  
n n kinh t  đang phát tri n đã thu hút t  60 đ n 80% t ng ngu n v n FDI đ  vào các n cề ế ể ừ ế ổ ồ ố ổ ướ  
đang phát tri n liên t c t  th p k  80 tr  l i đây. Đi uể ụ ừ ậ ỷ ở ạ ề  đó ch ng t , v n FDI ch  y u t pứ ỏ ố ủ ế ậ  
trung vào nh ng n n kinh t  năng đ ng, có nh p tăng tr ng cao, nữ ề ế ộ ị ưở ổ  đ nh, có môi tr ng đ uị ườ ầ  
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t  thu n l i, h p d n, h a h n l i nhu n cao.ư ậ ợ ấ ẫ ứ ẹ ợ ậ

4.1.4. M t s  lý thuy t v  đ u t  tr c ti p n c ngoàiộ ố ế ề ầ ư ự ế ướ

a. Lý thuy t v  chu kỳ s ng c a s n ph mế ề ố ủ ả ẩ

Lý thuy t  này đ c xây d ng trên c  s  lý thuy t  chi kỳ s ng c a s n ph m. Lýế ượ ự ơ ở ế ố ủ ả ẩ  
thuy t vòng đ i chu kỳ c a s n ph m cho phép gi i thích t i sao các nhà s n xu t l i chuy nế ờ ủ ả ẩ ả ạ ả ấ ạ ể  
h ng ho t đ ng t  xu t kh u s n ph m sang th c hi n FDI. Trong giai đo n đ u các doanhướ ạ ộ ừ ấ ẩ ả ẩ ự ệ ạ ầ  
nghi p đ t đ c l i  th  đ c quy n xu t kh u nh ng đ n giai đo n ti p theo khi s n ph mệ ạ ượ ợ ế ộ ề ấ ẩ ư ế ạ ế ả ẩ  
phát tri n và bão hòa thì áp l c gi m chi phí và h  giá thành khi n các công ty s  nghĩ đ nể ự ả ạ ế ẽ ế  
vi c đ u t  s n xu t  m t qu c gia khác có chi phí s n xu t th p h n đ  h  giá thành và mệ ầ ư ả ấ ở ộ ố ả ấ ấ ơ ể ạ ở 
r ng th  tr ng.ộ ị ườ

b. Lý thuy t v  quy n l c th  tr ngế ề ề ự ị ườ

Lý thuy t này cho r ng: FDI t n t i nh ng hành vi đ c bi t c a đ c quy n nhóm trênế ằ ồ ạ ữ ặ ệ ủ ộ ề  
ph m vi qu c t  nh  ph n ng c a đ c quy n nhóm, hi u qu  kinh t  bên trong do quy môạ ố ế ư ả ứ ủ ộ ề ệ ả ế  
s n xu t, và s  liên k t đ u t  n c ngoài theo chi u d c. T t c  nh ng hành vi này  đ uả ấ ự ế ầ ư ướ ề ọ ấ ả ữ ề  
nh m h n ch  c nh tranh, m  r ng th  tr ng và ngăn c n không cho đ i th  khác thâm nh pằ ạ ế ạ ở ộ ị ườ ả ố ủ ậ  
vào ngành công nghi p và th  tr ng c a chúng.ệ ị ườ ủ

Theo lý thuy t này, các công ty th c hi n FDI vì m t s  lý do.ế ự ệ ộ ố

- Ngu n cung c p nguyên li u ngày càng khan hi mồ ấ ệ ế

- Thông qua liên k t FDI d c các công ty đ c quy n nhóm có th  thi t l p hàng ràoế ọ ộ ề ể ế ậ  
ngăn c n không cho các công ty khác ti p c n t i ngu n nguyên li u c a chúng.ả ế ậ ớ ồ ệ ủ

- FDI theo chi u d c còn có nh ng l i th  v  chi phí thông qua vi c c i ti n k  thu tề ọ ữ ợ ế ề ệ ả ế ỹ ậ  
b ng cách ph i h p s n xu t và chuy n giao s n ph m gi a các công đo n khác nhau c a quáằ ố ợ ả ấ ể ả ẩ ữ ạ ủ  
trình s n xu t.ả ấ

c. Lý thuy t tính không hoàn h o c a th  tr ngế ả ủ ị ườ

Th  tr ng hoàn h o là th  tr ng có kh  năng đáp ng đ y đ  và thu n l i nhu c uị ườ ả ị ườ ả ứ ầ ủ ậ ợ ầ  
c a ng i tiêu dùng  m c giá th p nh t có th  và nh ng d ch v  t i u nh t. Nh ng trênủ ườ ở ứ ấ ấ ể ữ ị ụ ố ư ấ ư  
th c t  th  tr ng hoàn h o h u nh  không t n t i do nhi u y u t , chúng ngăn c n quá trìnhự ế ị ườ ả ầ ư ồ ạ ề ế ố ả  
ho t đ ng hi u qu  c a các ngành công nghi p. ạ ộ ệ ả ủ ệ

Nh ng y u t  ngăn c n quá trình ho t đ ng hi u qu  c a các ngành công nghi p g iữ ế ố ả ạ ộ ệ ả ủ ệ ọ  
là nh ng y u t  không hoàn h o c a th  tr ng. ữ ế ố ả ủ ị ườ

Lý thuy t v  tính không hoàn h o c a th  tr ng cho r ng m t khi trên th  tr ng xu tế ề ả ủ ị ườ ằ ộ ị ườ ấ  
hi n các y u t  không hoàn h o làm cho ho t đ ng kình doanh kém hi u qu  đi thì các côngệ ế ố ả ạ ộ ệ ả  
ty s  th c thi đ u t  tr c ti p n c ngoài nh m kích thích ho t đ ng kinh doanh và v t quaẽ ự ầ ư ự ế ướ ằ ạ ộ ượ  
các y u t  không hoàn h o đó. Có hai lo i y u t  không hoàn h o c a th  tr ng ch  y u, đóế ố ả ạ ế ố ả ủ ị ườ ủ ế  
là các rào c nả  th ng m i và ki n th c đ c bi t.ươ ạ ế ứ ặ ệ

+ Các rào c n th ng m i:ả ươ ạ  M t d ng không hoàn h o c a th  tr ng trong kinh doanhộ ạ ả ủ ị ườ  
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qu cố  t  là rào c n đ i v i th ng m i qu c t  nh  vi c đánh thu  nh p kh u hay h nế ả ố ớ ươ ạ ố ế ư ệ ế ậ ẩ ạ  
ng ch.ạ

+ Ki n th c đ c bi t:ế ứ ặ ệ  Ki n th c đ c bi t cũng đ c coi là m t d ng không hoàn h oế ứ ặ ệ ượ ộ ạ ả  
c a thủ ị tr ng. Nh ng ki n th c này t o nên kh  năng c nh tranh khác th ng c a m t côngườ ữ ế ứ ạ ả ạ ườ ủ ộ  
ty so v i các ớ  công ty khác. Nh ng ki n th c này có th  là chuyên môn k  thu t c a các kữ ế ứ ể ỹ ậ ủ ỹ 
s  hay là kh  năngư ả  ti p th  đ c bi t c a nhà qu n lý....  M t khi nh ng ki n th c ch  làế ị ặ ệ ủ ả ộ ữ ế ứ ỉ  
chuyên môn k  thu t, các côngỹ ậ  ty có th  đ n gi n bán nh ng ki n th c này v i m t giá nh tể ơ ả ữ ế ứ ớ ộ ấ  
đ nh cho các công ty n c ngoàiị ướ  mu n s n xu t ra các s n ph m t ng t  ho c gi ng h t.ố ả ấ ả ẩ ươ ự ặ ố ệ  
Nh ng khi nh ng ki n th c đ c bi t c aư ữ ế ứ ặ ệ ủ  m t công ty n m trong b n thân con ng i thì gi iộ ằ ả ườ ả  
pháp duy nh t đ  s  d ng các c  h i th  tr ng t i n c ngoài là th c hi n FDI.ấ ể ử ụ ơ ộ ị ườ ạ ướ ự ệ

d. Lý thuy t tri t chungế ế

Lý thuy t này cho r ng các công ty s  th c hi n đ u t  tr c ti p n c ngoài khi h i tế ằ ẽ ự ệ ầ ư ự ế ướ ộ ụ  
đ  ba l i th , đó là: ủ ợ ế

+ L i th  v  đ a đi m: u th  có đ c do vi c ti n hành m t ho t đ ng kinh doanhợ ế ề ị ể Ư ế ượ ệ ế ộ ạ ộ  
t i m t đ a đi m nh t đ nh v i nh ng đ c thù riêng (tài nguyên thiên nhiên, lao đ ng hay m tạ ộ ị ể ấ ị ớ ữ ặ ộ ộ  
l i th  nào đó)ợ ế

+ L i th  v  s  h u: u th  cho m t công ty có c  h i tham gia s  h u m t s  tài s nợ ế ề ở ữ Ư ế ộ ơ ộ ở ữ ộ ố ả  
đ c bi t nh t đ nh nh  nhãn hi u s n ph m, b ng sáng ch ,….ặ ệ ấ ị ư ệ ả ẩ ằ ế

+ L i th  n i hóa: u th  có đ c do vi c n i hóa ho t đ ng s n xu t thay vì chuy nợ ế ộ Ư ế ượ ệ ộ ạ ộ ả ấ ể  
nó đ n m t th  tr ng khác kém hi u qu  h n.ế ộ ị ườ ệ ả ơ

4.1.5. S  can thi p c a chính ph  đ i v i FDIự ệ ủ ủ ố ớ

a. Nguyên nhân can thi p c a các qu c gia nh nệ ủ ố ậ  đ u tầ ư

FDI là m t b  ph n kinh tộ ộ ậ ế đ i ngo i, nó chi m m t vai trò ngày càng quan tr ng đ iố ạ ế ộ ọ ố  
v iớ  s  phát tri n c a m i qu c gia. Vì v y, b t kỳ m t qu c gia nào cũng ph i can thi p vàoự ể ủ ỗ ố ậ ấ ộ ố ả ệ  
dòng v nậ  đ ng c a FDI sao cho phù h p v i chi n l c phát tri n kinh t  chung c a n c đó.ộ ủ ợ ớ ế ượ ể ế ủ ướ  
Có r t nhi uấ ề  nguyên nhân đòi h i chính ph  ph i can thi p vào đ u t  tr c ti p n c ngoài.ỏ ủ ả ệ ầ ư ự ế ướ  
Hai nguyên nhân gi i thích t i sao chính ph  các qu c gia l i can thi p đ i v i FDI, đó là cánả ạ ủ ố ạ ệ ố ớ  
cân thanh toán và huy đ ng các ngu n l c cùng nh ng l i ích t  bên ngoài.ộ ồ ự ữ ợ ừ

  Cán cân thanh toán qu c t  ch u s  chi ph i b i xu t nh p kh u và FDI c a b n thânố ế ị ự ố ở ấ ậ ẩ ủ ả  
n cướ  đó v i th  gi i bên ngoài. R t nhi u chính ph  coi vi c can thi p đ i v i FDI nh  làớ ế ớ ấ ề ủ ệ ệ ố ớ ư  
m t ph ngộ ươ  th c h u hi u nh m đi u ch nh và ki m soát cán cân thanh toán.  ứ ữ ệ ằ ề ỉ ể

Th  nh tứ ấ , khi dòng v n FDI ch y vào đ c ghi nh  nh ng m c tăng thêm c a cán cânố ả ượ ư ữ ứ ủ  
thanh toán nên các qu c gia đã có th  t o đà gia tăng cán cân thanh toán t  l ng FDI chuy nố ể ạ ừ ươ ể  
vào đ u tiên.  ầ

Th  haiứ , m t s  d  án FDI s n xu t thay th  hàng nh p kh u, nên vô hình dung có thộ ố ự ả ấ ế ậ ẩ ể 
giúp cho vi c gi m nh p kh u và nh  v y tăng cán cân thanh toán. ệ ả ậ ẩ ư ậ
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Th  baứ , kh  năng xu t kh u s nả ấ ẩ ả  c a các d  án s n xu t m i cũng gây nh h ng tíchủ ự ả ấ ớ ả ưở  
c c đ i v i cán cân thanh toán.ự ố ớ

Bên c nh nguyên nhân liên quan t i cán cân thanh toán, các chính ph  cũng th ng cóạ ớ ủ ườ  
nh ng can thi p đ i v i FDI nh m m c đích huy đ ng các ngu n l c cũng nh  nh ng l i íchữ ệ ố ớ ằ ụ ộ ồ ự ư ữ ợ  
nh  công ngh , k  năng qu n lý và lao đ ng. Đ u t  vào công ngh  nh m m c đích tăng năngư ệ ỹ ả ộ ầ ư ệ ằ ụ  
l c s n xu t hay tăng kh  năng c nh tranh c a m t qu c gia. Vì lý do đó, các qu c gia nh nự ả ấ ả ạ ủ ộ ố ố ậ  
đ u t  tìm m i bi n pháp khuy n khích nh p kh u công ngh , sau đó c  g ng thu n p và phátầ ư ọ ệ ế ậ ẩ ệ ố ắ ạ  
tri n nh ng ki n th c công ngh  c a riêng mình.ể ữ ế ứ ệ ủ

b. Nguyên nhân can thi p c a các qu c giaệ ủ ố  đi đ u tầ ư

 Các qu c gia đi đ u t  cũng th ng tìm cách khuy n khích hay h n ch  dòng v n FDIố ầ ư ườ ế ạ ế ố  
đổ ra do nhi u nguyên nhân khác nhau. Trong th i gian g n đây, xu t hi n m t xu h ngề ờ ầ ấ ệ ộ ướ  
chung đáng lo ng i c a các qu c gia đ u t  ra ngày càng gi m b i vì h  đ t m c đích trạ ủ ố ầ ư ả ở ọ ặ ụ ở 
thành nh ng qu cữ ố  gia công nghi p hùng m nh và th nh v ng. Đ i v i nh ng qu c gia này,ệ ạ ị ượ ố ớ ữ ố  
vi c di chuy n t  do FDI mang l i nh ng tác d ng riêng đ i v i n n kinh t  qu c dân, khôngệ ể ự ạ ữ ộ ố ớ ề ế ố  
gi ng nh  nh ng  tácố ư ữ  đ ng đ i v i các qu c gia đang phát tri n ho c nh ng th  tr ng m iộ ố ớ ố ể ặ ữ ị ườ ớ  
n i ti p nh n FDI.ổ ế ậ  Thông th ng, nh ng nguyên nhân chính d n t i vi c h n ch  dòng FDIườ ữ ẫ ớ ệ ạ ế  
ch y ra ngoài là:ả

- Vi c đ u t  cho qu c gia khác s  d n t i ch y máu các ngu n l c c a qu c gia đi đ uệ ầ ư ố ẽ ẫ ớ ả ồ ự ủ ố ầ  
t .ư  B i v y các ngu n l c đ c t p trung s  d ng cho phát tri n và tăng tr ng kinh t  t iở ậ ồ ự ượ ậ ử ụ ể ưở ế ạ  
chính qu cố  s  ngày càng ít đi.  ẽ

- Vi c ch y ra c a dòng v n FDI có th  làm nh h ng nghiêm tr ng t i cán cân thanhệ ả ủ ố ể ả ưở ọ ớ  
toán c a qu c gia đi đ u vì l y m t th  tr ng c a xu t kh u.ủ ố ầ ấ ấ ị ườ ủ ấ ẩ

- Vi c làm này do FDI t o ra  các n c s  t i có th  thay th  vi c làm t i chính qu c.ệ ạ ở ướ ở ạ ể ế ệ ạ ố  
Đây là m t v n đ  khá nh y c m đ i v i qu c gia đi đ u t . Vi c chuy n c  s  s n xu tộ ấ ề ạ ả ố ớ ố ầ ư ệ ể ơ ở ả ấ  
sang m t qu cộ ố  gia có m c l ng r  h n s  gây nh h ng m nh m  đ n tình hình làm vi cứ ươ ẻ ơ ẽ ả ưở ạ ẽ ế ệ  
t i m t s  khu v cạ ộ ố ự  trong n c.ướ

c. Các công c  và chính sách c a chính phụ ủ ủ 

* Đ i v i n c nh n đ u tố ớ ướ ậ ầ ư

- Các bi n pháp h n ch  FDI:ệ ạ ế

+ S  h u: C m, ho c ch  th c hi n  m t s  ngành nh t đ nh, không s  h u quá 50%ở ữ ấ ặ ỉ ự ệ ở ộ ố ấ ị ở ữ  
c  ph nổ ẩ

+ Yêu c u v  n i dung ho t đ ng: T  l  n i đ a hóa, t  l  xu t kh u, b t bu cầ ề ộ ạ ộ ỷ ệ ộ ị ỷ ệ ấ ẩ ắ ộ  
chuy n giao công nghể ệ

- Các bi n pháp khuy n khích FDIệ ế

+ u đãi tài chính: Gi m thu  su t hay mi n thu  thu nh p trong m t th i gianƯ ả ế ấ ễ ế ậ ộ ờ

+ C ng c  c  s  h  t ngủ ố ơ ở ạ ầ
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* Đ i v i n c đi đ u tố ớ ướ ầ ư

- Các bi n pháp h n ch  FDIệ ạ ế

+ Áp d ng m c thu  su t đánh vào thu nh p t i n c ngoài c a các công ty caoụ ứ ế ấ ậ ạ ướ ủ  
h n m c thu  su t đánh vào thu nh p trong n cơ ứ ế ấ ậ ướ

+ X  ph t (c m) các công ty đ u t  vào m t s  qu c gia c  thử ạ ấ ầ ư ộ ố ố ụ ể

- Các bi n pháp khuy n khích FDIệ ế

+ B o hi m r i ro ả ể ủ

+ Cho vay v n ho c b o lãnhố ặ ả

+ Mi n thu  cho công ty qu c t  đã ch u thu  l i nhu n thu đ cj t i n cễ ế ố ế ị ế ợ ậ ươ ạ ướ  
ngoài hay đ a ra nh ng u đãi thu  đ c bi t.ư ữ ư ế ặ ệ

+ Gây áp l c chính tr  v i các qu c gia khác nh m bu c nh ng qu c gia y n iự ị ớ ố ằ ộ ữ ố ấ ớ  
l ng nh ng h n ch  v  đ u tỏ ữ ạ ế ề ầ ự

4.2. TH NG M I QU C TƯƠ Ạ Ố Ế

4.2.1. Khái ni m và vai trò c a th ng m i qu c tệ ủ ươ ạ ố ế

a. Khái ni m  ệ

Th ng m i qu c t  là ươ ạ ố ế ho t đ ng mua bán ho c ạ ộ ặ trao đ i hàng hoáổ  và d ch v  ị ụ v t quaượ  
biên gi iớ  c a các qu c giaủ ố . Các doanh nghi p kinh doanh th ng m i qu c t  ph i ho t đ ngệ ươ ạ ố ế ả ạ ộ  
trong môi tr ng có tính qu c t  và ph i th ng xuyên đ i phó v i nh ng tác đ ng c a môiườ ố ế ả ườ ố ớ ữ ộ ủ  
tr ng này. ườ

Vi c ti n hành các ho t đ ng th ng m i qu c t  s  tuỳ thu c vào các m c tiêu c aệ ế ạ ộ ươ ạ ố ế ẽ ộ ụ ủ  
công ty và các ph ng ti n mà công ty l a ch n th c hi n.ươ ệ ự ọ ự ệ

b. Vai trò c a kinh doanh th ng m i qu c tủ ươ ạ ố ế

* Đ i v i doanh nghi pố ớ ệ

Th ng m i qu c t  là m t b  ph n c a n n kinh t  liên quan đ n quá trình trao đ iươ ạ ố ế ộ ộ ậ ủ ề ế ế ổ  
hàng hoá và d ch v   v i các n c khác, cho nên tr c h t nó th c hi n m c tiêu l i nhu nị ụ ớ ướ ướ ế ự ệ ụ ợ ậ  
c a doanh nghi p.Thông qua th ng m i qu c t , các doanh nghi p có th  tăng hi u qu  s nủ ệ ươ ạ ố ế ệ ể ệ ả ả  
xu t kinh doanh, m  r ng quy mô và đa d ng hoá các ho t đ ng kinh doanh nh m t o choấ ở ộ ạ ạ ộ ằ ạ  
doanh nghi p đ t đ c s  tăng tr ngệ ạ ượ ự ưở  b n v ng.ề ữ

Kinh doanh th ng m i qu c t  nâng cao v  th  c a doanh nghi p, t o th  và l c choươ ạ ố ế ị ế ủ ệ ạ ế ự  
doanh nghi p không nh ng  th  tr ng qu c t , mà c  th  tr ng trong n c thông qua vi cệ ữ ở ị ườ ố ế ả ị ườ ướ ệ  
mua bán hàng hoá  th  tr ng trong và ngoài n c, cũng nh  vi c m  r ng các quan h  b nở ị ườ ướ ư ệ ở ộ ệ ạ  
hàng. Ngoài ra, kinh doanh th ng m i qu c t  có vai trò đi u ti t, h ng d n s n xu t kinhươ ạ ố ế ề ế ướ ẫ ả ấ  
doanh c a doanh nghi p.ủ ệ

 * Đ i v i n n kinh t  qu c dânố ớ ề ế ố

Kinh doanh th ng m i qu c t  ph c v  đ c l c cho công cu c đ i m i kinh t  thôngươ ạ ố ế ụ ụ ắ ự ộ ổ ớ ế  
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qua vi cệ  s  d ng t t h n ngu n v n lao đ ng và tài nguyên c a đ t n c, tăng giá tr  ngàyử ụ ố ơ ồ ố ộ ủ ấ ướ ị  
công lao đ ng, tăng thu nh p qu c dân, tăng hi u qu  s n xu t, t o v n và k  thu t bên ngoàiộ ậ ố ệ ả ả ấ ạ ố ỹ ậ  
cho n n s n xu t trong n cề ả ấ ướ  kích thích s  phát tri n c a l c l ng s n xu t, làm n y sinh cácự ể ủ ự ượ ả ấ ả  
nhu c u ti m tàng c a ng i tiêuầ ề ủ ườ  dùng, v.v. Kinh doanh th ng m i qu c t  còn góp ph n mươ ạ ố ế ầ ở 
r ng các quan h  kinh t  đ i ngo i, nâng caoộ ệ ế ố ạ  v  th  và uy tín c a Vi t Nam trên tr ng qu cị ế ủ ệ ườ ố  
t .ế

4.2.2. Các lý thuy t v  th ng m i qu c tế ề ươ ạ ố ế

a. Lý thuy t tr ng th ngế ọ ươ

- Coi tr ng xu t nh p kh u. Nh ng ng i theo quan đi m này cho r ng đó là conọ ấ ậ ẩ ữ ườ ể ằ  
đ ng mang l i s  ph n th nh cho m t qu c gia, tuy nhiên c n ph i xu t siêu, nghĩa là xu tườ ạ ự ồ ị ộ ố ầ ả ấ ấ  
kh u ph i l n h n nh p kh u.ẩ ả ớ ơ ậ ẩ

- Vàng b c b  coi tr ng quá m c.ạ ị ọ ứ

- Lý thuy t tr ng th ng đã bi t đánh giá v  vai trò c a th ng m i qu c tế ọ ươ ế ề ủ ươ ạ ố ế

- Có s  can thi p sau c a chính ph  vào các ho t đ ng th ng m i qu c tự ệ ủ ủ ạ ộ ươ ạ ố ế

- Coi vi c buôn bán v i n c ngoài không phia là có l i cho c  2 bên mà ch  có l i choệ ớ ướ ợ ả ỉ ợ  
bên bán (xu t siêu)ấ

b. Quan đi m v  l i th  tuy t đ i (Adam Smith)ể ề ợ ế ệ ố

* Quan đi m c  b nể ơ ả

Theo lý thuy t này thì các qu c gia nên chuyên môn hoá s n xu t và xu t kh u nh ngế ố ả ấ ấ ẩ ữ  
m t hàng nào mà nó có l i th  tuy t đ i. Nh  vào s  xu t kh u này, qu c gia đó s  nh pặ ợ ế ệ ố ờ ự ấ ẩ ố ẽ ậ  
kh u nh ng m t hàng mà nó không có l i th  tuy t đ i.ẩ ữ ặ ợ ế ệ ố

L i th  tuy t đ i c a m t qu c gia v  m t m t hàng nào đó đ c đo l ng b ng năngợ ế ệ ố ủ ộ ố ề ộ ặ ượ ườ ằ  
su t lao đ ng đ  s n xu t ra m t hàng đó so v i qu c gia còn l i. M t m t hàng c a m tấ ộ ể ả ấ ặ ớ ố ạ ộ ặ ủ ộ  
qu c gia nào đó đ c coi là có l i th  tuy t đ i n u nh  năng su t  lao đ ng đ  s n xu t raố ượ ợ ế ệ ố ế ư ấ ộ ể ả ấ  
m t hàng đó là cao h n so v i qu c gia còn l i (hay nói cách khác th i gian lao đ ng hao phíặ ơ ớ ố ạ ờ ộ  
đ  s n xu t ra m t hàng đó là nh  nh t). Lý thuy t v  l i th  tuy t đ i đ c đ  ra theo giể ả ấ ặ ỏ ấ ế ề ợ ế ệ ố ượ ề ả  
đ nh ch  có m t y u t  s n xu t duy nh t đó là lao đ ng.ị ỉ ộ ế ố ả ấ ấ ộ

* Mô hình th ng m i d a trên lý thuy t l i th  tuy tươ ạ ự ế ợ ế ệ  đ iố

Gi  s  1 gi  lao đ ng  M  s n xu t đ c 6 mét v i, 1 gi  lao đ ng  Vi t Nam chả ử ờ ộ ở ỹ ả ấ ượ ả ờ ộ ở ệ ỉ 
s nả  xu t đ c 1 mét v i. Trong khi đó 1 gi  lao đ ng  M  thì ch  s n xu t đ c 4 kg l ngấ ượ ả ờ ộ ở ỹ ỉ ả ấ ượ ươ  
th c, cònự   Vi t Nam thì s n xu t đ c 5kg l ng th c. Các s  li u đ c bi u th  nh  sau:ở ệ ả ấ ượ ươ ự ố ệ ượ ể ị ư

B ngả  4.1:  Mô hình lý thuy t l i th  tuy tế ợ ế ệ  đ iố

S n ph mả ẩ ĐVT Vi t Namệ Mỹ

V iả mét/giờ 1 6
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L ng th cươ ự kg/giờ 5 4

  

N u theo quy lu t l i th  tuy t đ i  (so sánh cùng 1 s n ph m v  năng su t lao đ ng  2ế ậ ợ ế ệ ố ả ẩ ề ấ ộ ở  
qu c gia M  và Vi t Nam) thì M  có năng su t lao đ ng cao h n v  s n xu t v i so v i Vi tố ỹ ệ ỹ ấ ộ ơ ề ả ấ ả ớ ệ  
Nam và ng c l i Vi t Nam có năng su t lao đ ng cao h n v  s n xu t l ng th c so v iượ ạ ệ ấ ộ ơ ề ả ấ ươ ự ớ  
M . Do đó, Mỹ ỹ s  t p trung s n xu t v i đ  đem trao đ i l y l ng th c c a Vi t Nam (xu tẽ ậ ả ấ ả ể ổ ấ ươ ự ủ ệ ấ  
kh u v i và nh pẩ ả ậ  kh u l ng th c). Còn Vi t Nam s  t p trung s n xu t l ng th c và xu tẩ ươ ự ệ ẽ ậ ả ấ ươ ự ấ  
kh u đ  nh p kh u v i.ẩ ể ậ ẩ ả

N u M  đ i 6 mét v i l y 6ế ỹ ổ ả ấ  kg l ng th c c a Vi t Nam thì M  đ c l i 2kg l ngươ ự ủ ệ ỹ ượ ợ ươ  
th c vì n u 1 gi  s n xu t trong n c thì M  ch  s n xu t đ c 4kg l ng th c mà thôi. Nhự ế ờ ả ấ ướ ỹ ỉ ả ấ ượ ươ ự ư 
v y, M  sậ ỹ ẽ có l i 2:4=1/2 gi  lao đ ng. ợ ờ ộ

Vi t nam s n xu t 1 gi  ch  đ c 1mét v i, v i 6m v i trao đ i đ c Vi t Nam ph iệ ả ấ ờ ỉ ượ ả ớ ả ổ ượ ệ ả  
m t 6ấ  gi  đ ng h . Gi  s  Vi t Nam t p trung 6 gi  đó vào s n xu t l ng th c s  đ c 30ờ ồ ồ ả ử ệ ậ ờ ả ấ ươ ự ẽ ượ  
kg l ng th c (6 gi  x 5kg/gi ). Mang 6kg đem trao đ i l y 6 mét v i, còn l i 24kg. Nh  v y,ươ ự ờ ờ ổ ấ ả ạ ư ậ  
Vi t Nam s  ti tệ ẽ ế  ki m đ c 5 gi  laođ ng (24kg : 5kg/h).ệ ượ ờ ộ  Qua ví d  trên ta th y th c t  làụ ấ ự ế  
Vi t Nam có l i nhi u h nệ ợ ề ơ  so v i M . Tuy nhiên đi u này không quan tr ng, mà quan tr ngớ ỹ ề ọ ọ  
h n là c  hai bên đ u có l i khiơ ả ề ợ  chuyên môn hoá s n xu t nh ng s n ph m mà h  có l i thả ấ ữ ả ẩ ọ ợ ế 
so sánh và mang đi trao đ i.  ổ

M c dù lý thuy t l i th  tuy t đ i có nhi u h n ch  - ví d  nh  nó không gi i thíchặ ế ợ ế ệ ố ề ạ ế ụ ư ả  
đ c c  s  c a th ng m i qu c t  gi a nh ng n c đã phát tri n và đang phát tri n (vì năngượ ơ ở ủ ươ ạ ố ế ữ ữ ướ ể ể  
su t lao đ ng c a các n c đã phát tri n th ng cao h n các n c đang phát tri n cho nênấ ộ ủ ướ ể ườ ơ ướ ể  
không có c  s  cho th ng m i qu c t  gi a các qu c gia này) nh ng nó v n có m t ý nghĩaơ ở ươ ạ ố ế ữ ố ư ẫ ộ  
trong th c ti n. C  th : (i) N u m t qu c gia có l i th  tuy t đ i trong vi c s n xu t m tự ể ụ ể ế ộ ố ợ ế ệ ố ệ ả ấ ộ  
m t hàng nào đó thì nó s  có m t ti m năng chuyên môn hoá và xu t kh u m t hàng đó;(ii)ặ ẽ ộ ề ấ ẩ ặ  
N u m t qu c gia có l i th  tuy t đ i cho nhi u m t hàng thì nó càng có nhi u ti m năngế ộ ố ợ ế ệ ố ề ặ ề ề  
trong vi c đ y m nh xu t kh u; (iii) Trong ph m vi m t qu c gia l i ích t  th ng m i qu cệ ẩ ạ ấ ẩ ạ ộ ố ợ ừ ươ ạ ố  
t  không ph i lúc nào cũng phân ph i công b ng cho m i thành viên  nh ng ngành ngh  vàế ả ố ằ ọ ở ữ ề  
lĩnh v c khác nhau (xu t kh u – thay th  nh p kh u) do đó Nhà n c ch  có th  bù đ p choự ấ ẩ ế ậ ẩ ướ ỉ ể ắ  
b  ph n thi t thòi thông qua chính sách thu .ộ ậ ệ ế

c. Lý thuy t l i th  so sánh (Ricardo)ế ợ ế

Theo Ricardo, m t qu c gia nào đó dù không có l i th  tuy t đ i v  c  hai m t hàng soộ ố ợ ế ệ ố ề ả ặ  
v i qu c gia còn l i thì v n t n t i c  s  cho th ng m i qu c t , t c là c  hai qu c gia nàyớ ố ạ ẫ ồ ạ ơ ở ươ ạ ố ế ứ ả ố  
v n có l i t  th ng m i qu c t . C  s  cho th ng m i qu c t  trong tr ng h p này xu tẫ ợ ừ ươ ạ ố ế ơ ở ươ ạ ố ế ườ ợ ấ  
phát t  l i th  t ng đ i.ừ ợ ế ươ ố

L i th  t ng đ i c a m t qu c gia v  m t m t hàng nào đó đ c lý gi i m t cách rõợ ế ươ ố ủ ộ ố ề ộ ặ ượ ả ộ  
r t nh t n u chúng ta dùng khái ni m v  chi phí c  h i đ  s n xu t ra m t hàng đó. Chi phíệ ấ ế ệ ề ơ ộ ể ả ấ ặ  
c  h i đ  s n xu t ra m t đ n v  hàng hoá nào đó đ c đo l ng b ng s  l ng đ n v  hàngơ ộ ể ả ấ ộ ơ ị ượ ườ ằ ố ượ ơ ị  
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hoá còn l i mà chúng ta ph i hy sinh khi s  d ng ngu n l c (  đây là lao đ ng) đ  s n xu tạ ả ử ụ ồ ự ở ộ ể ả ấ  
m t hàng mà chúng ta đang xem xét. Nh  v y m t qu c gia s  có l i th  t ng đ i v  m tặ ư ậ ộ ố ẽ ợ ế ươ ố ề ộ  
m t hàng nào đó n u nh  chi phí c  h i đ  s n xu t ra m t hàng đó thì th p h n so v i qu cặ ế ư ơ ộ ể ả ấ ặ ấ ơ ớ ố  
gia còn l i; lúc đó qu c gia này s  chuyên môn hoá m t hàng mà nó có l i th  t ng đ i.ạ ố ẽ ặ ợ ế ươ ố

Ta xem xét m t mô hình th ng m i qu c t  gi n đ n trong đó ch  có hai qu c gia Aộ ươ ạ ố ế ả ơ ỉ ố  
vàB; có hai hàng hoá X và Y. Năng su t lao đ ng năm t i t ng qu c gia trong vi c s n xu tấ ộ ạ ừ ố ệ ả ấ  
hai m t hàng này đ c cho b i b ng 4.2.ặ ượ ở ả

N u theo lý thuy t l i th  tuy t đ i c a Adam Smith thì s  không có c  s  cho th ngế ế ợ ế ệ ố ủ ẽ ơ ở ươ  
m i qu c t  vì qu c gia B có l i th  tuy t đ i trong vi c s n xu t c  hai m t hàng. Nh ngạ ố ế ố ợ ế ệ ố ệ ả ấ ả ặ ư  
theo lý thuy t l i th  t ng đ i ta th y chi phí c  h i đ  s n xu t ra m t hàng X t i qu c giaế ợ ế ươ ố ấ ơ ộ ể ả ấ ặ ạ ố  
A s  là 100 / 50 = 2 (Đi u này có nghĩa là đ  s n xu t thêm m t đ n v  hàng X, qu c gia Aẽ ề ể ả ấ ộ ơ ị ố  
ph i hy sinh hai đ n v  hàng Y). Trong khi đó, chi phí c  h i đ  s n xu t m t đ n v  hàng Xả ơ ị ơ ộ ể ả ấ ộ ơ ị  
t i qu c gia B ch  là: 250 / 200 = 1,25 ( Đi u này có nghĩa là đ  s n xu t ra m t đ n v  hàngạ ố ỉ ề ể ả ấ ộ ơ ị  
X, qu c gia B ch  hy sinh 1,25 đ n v  hàng Y). Do chi phí c  h i đ  s n xu t ra m t đ n vố ỉ ơ ị ơ ộ ể ả ấ ộ ơ ị 
hàng X t i qu c gia B nh  h n qu c gia A cho nên qu c gia B có l i th  t ng đ i trong vi cạ ố ỏ ơ ố ố ợ ế ươ ố ệ  
s n xu t ra m t hàng X.ả ấ ặ

B ngả  4.2:  Mô hình lý thuy t l i th  tuy tế ợ ế ệ  đ iố

Hàng X Hàng Y

Qu c gia Aố 50 100

Qu c gia Bố 200 250

B ng l p lu n t ng t  nh  trên ta th y chi phí c  h i đ  s n xu t ra m t đ n v  hàngằ ậ ậ ươ ự ư ấ ơ ộ ể ả ấ ộ ơ ị  
Y t i qu c gia A nh  h n qu c gia B (0,5 so v i 0,8) cho nên qu c gia A s  có l i th  t ngạ ố ỏ ơ ố ớ ố ẽ ợ ế ươ  
đ i trong vi c s n xu t ra hàng Y.ố ệ ả ấ

V i k t qu  nêu trên ta có th  k t lu n qu c gia A có th  chuyên môn hoá s n xu t vàớ ế ả ể ế ậ ố ể ả ấ  
xu t kh u m t hàng Y, trong khi đó qu c gia B có th  chuyên môn hoá s n xu t và xu t khâuuấ ẩ ặ ố ể ả ấ ấ  
hàng X. C  hai qu c gia này đ u có l i t  th ng m i qu c t  n u nh  t  giá trao đ i qu c tả ố ế ợ ừ ươ ạ ố ế ế ư ỷ ổ ố ế 
n m trong kho ng 1.25 – 2.00 ( t  giá này nói lên m t đ n v  hàng Y có th  đ i đ c baoằ ả ỷ ộ ơ ị ể ổ ượ  
nhiêu đ n v  hàng X) ho c n m trong kho ng 0.5 – 0.8 ( n u t  giá này nói lên m t đ n vơ ị ặ ằ ả ế ỷ ộ ơ ị 
hàng X có th  đ i đ c bao nhiêu Y).ể ổ ượ

d. Lý thuy t v  s  d i dào c a các nhân t  s n xu t (Lý thuy t Heckscher-Ohlin-Samuelson)ế ề ự ồ ủ ố ả ấ ế

Theo lý thuy t này các s n ph m s n xu t ra trong n n kinh t  th  gi i đ c phân raế ả ẩ ả ấ ề ế ế ớ ượ  
thành hai lo i: s n ph m thâm d ng v  lao đ ng và s n ph m thâm d ng v  v n; đ ng th iạ ả ẩ ụ ề ộ ả ẩ ụ ề ố ồ ờ  
các qu c gia cũng đ c chia thành hai nhóm: các qu c gia d i dào v  v n và qu c gia d i dàoố ượ ố ồ ề ố ố ồ  
v  lao đ ng.  các qu c gia d i dào v  lao đ ng thì chi phí v  nhân công s  th p cho nênề ộ Ở ố ồ ề ộ ề ẽ ấ  
nh ng s n ph m thâm d ng v  lao đ ng s  có giá phí th p và nh  v y qu c gia đó s  có l iữ ả ẩ ụ ề ộ ẽ ấ ư ậ ố ẽ ợ  
th  c nh tranh v  m t hàng này. T ng t  nh  v y, các qu c gia d i dào v  v n s  có l i thế ạ ề ặ ươ ự ư ậ ố ồ ề ố ẽ ợ ế  
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c nh tranh trong vi c s n xu t nh ng m t hàng thâm d ng v  v n. Nói khái quát, các qu c giaạ ệ ả ấ ữ ặ ụ ề ố ố  
s  th c hi n chuyên môn hóa s n xu t và xu t kh u nh ng m t hàng s  d ng nhi u y u tẽ ự ệ ả ấ ấ ẩ ữ ặ ử ụ ề ế ố 
s n xu t d i dào, và nh p kh u nh ng m t hàng đòi h i s  d ng nhi u ngu n l c khan hi mả ấ ồ ậ ẩ ữ ặ ỏ ử ụ ề ồ ự ế  
c a các qu c gia đó.ủ ố

M c dù có tính logic cao nh ng lý thuy t này l i không đ c các công trình nghiên c uặ ư ế ạ ượ ứ  
v  th ng m i gi a các qu c gia xác nh n. Công trình nghiên c u có qui mô l n đ u tiênề ươ ạ ữ ố ậ ứ ớ ầ  
nh m ki m ch ng lý thuy t đ c nhà kinh t  M  Leontief th c hi n vào đ u nh ng năm 50.ằ ể ứ ế ượ ế ỹ ự ệ ầ ữ  
Leontief mu n xác nh n r ng ph i chăng n c M  - n c d i dào v  v n xu t kh u nh ngố ậ ằ ả ướ ỹ ướ ồ ề ố ấ ẩ ữ  
m t hàng s  d ng nhi u v n và nh p kh u nh ng m t hàng s  d ng nhi u lao đ ng. Ng cặ ử ụ ề ố ậ ẩ ữ ặ ử ụ ề ộ ượ  
l i v i d  đoán c a lý thuy t v  s  d i dào c a các nhân t  s n xu t, các tính toán c a ôngạ ớ ự ủ ế ề ự ồ ủ ố ả ấ ủ  
cho th y các m t hàng xu t kh u c a M  l i có hàm l ng lao đ ng cao h n so v i các m tấ ặ ấ ẩ ủ ỹ ạ ượ ộ ơ ớ ặ  
hàng nh p kh u. Mâu thu n này t  đó đ c g i là ngh ch lý Leontief. ậ ẩ ẫ ừ ượ ọ ị

e. Lý thuy t v  chu kỳ s ng qu c t  c a s n ph mế ề ố ố ế ủ ả ẩ

Lý thuy t này đ c đ  ra b i Vernon và nó đ  c p đ n các giai đo n phát tri n cuế ượ ề ở ề ậ ế ạ ể ả 
nh ng s n ph m m i. Nh ng s n ph m nh  v y đ u tiên đ c s n xu t t i công ty m , sauữ ả ẩ ớ ữ ả ẩ ư ậ ầ ượ ả ấ ạ ẹ  
đó đ c s n xu t t i nh ng chi nhánh  n c ngoài, và cu i cùng đ c s n xu t t i nh ngượ ả ấ ạ ữ ở ướ ố ượ ả ấ ạ ữ  
n i mà giá phí r  nh t (th ng t i các n c đang phát tri n). Lý thuy t này đã gi i thích đ cơ ẻ ấ ườ ạ ướ ể ế ả ượ  
hi n t ng vì sao m t qu c gia ban đ u là m t n c s n xu t và xu t kh u m t s n ph mệ ượ ộ ố ầ ộ ướ ả ấ ấ ẩ ộ ả ẩ  
nào đó nh ng sau này nó tr  thành m t n c nh p kh u chính s n ph m đó. Lý thuy t v  chuư ở ộ ướ ậ ẩ ả ẩ ế ề  
kỳ s ng qu c t  c a s n ph m t p trung vào v n đ  m  r ng th  tr ng và vi c c i ti n kố ố ế ủ ả ẩ ậ ấ ề ở ộ ị ườ ệ ả ế ỹ 
thu t; hai v n đ  này th ng không đ c nh n m nh trong lý thuy t l i th  t ng đ i. Nó đãậ ấ ề ườ ượ ấ ạ ế ợ ế ươ ố  
nh n m nh vào hai v n đ : (i) K  thu t là m t y u t  quy t đ nh trong vi c hình thành vàấ ạ ấ ề ỹ ậ ộ ế ố ế ị ệ  
phát tri n s n ph m m i; (ii) Quy mô và c u trúc c a th  tr ng quy t đ nh chi u h ngể ả ẩ ớ ấ ủ ị ườ ế ị ề ướ  
th ng m i qu c t .ươ ạ ố ế

Các giai đo n phát tri n c a đ i s ng s n ph m qu c t :ạ ể ủ ờ ố ả ẩ ố ế

 + Giai đo n s n ph m m i: Trong giai đo n này nhu c u s  phát sinh t i qu c gia đạ ả ẩ ớ ạ ầ ẽ ạ ố ề 
xu t ra s n ph m m i, đ  co dãn c a nhu c u theo giá c  thì r t th p (h u nh  không co dãn),ấ ả ẩ ớ ộ ủ ầ ả ấ ấ ầ ư  
l i nhu n r t cao, và công ty s n xu t lo i s n ph m này đang trong quá trình tìm ki m kháchợ ậ ấ ả ấ ạ ả ẩ ế  
hàng m i. Khi s n xu t ngày càng gia tăng lên so v i nhu c u thì quá trình xu t kh u s  b tớ ả ấ ớ ầ ấ ẩ ẽ ắ  
đ u.   ầ

+ Giai đo n s n ph m bão hoà: S  gia tăng trong s n xu t đ c đ m b o b ng vi cạ ả ẩ ự ả ấ ượ ả ả ằ ệ  
gia tăng xu t kh u. Đ ng th i trong giai đo n này các công ty c nh tranh  các qu c gia đãấ ẩ ồ ờ ạ ạ ở ố  
phát tri n s  gi i thi u và phát tri n nh ng s n ph m thay th  cho s n ph m m i này. Đi uể ẽ ớ ệ ể ữ ả ẩ ế ả ẩ ớ ề  
này s  làm cho s  c nh tranh trên th  tr ng  các qu c gia đã phát tri n ngày càng gay g t vàẽ ự ạ ị ườ ở ố ể ắ  
th  tr ng t i nh ng n i này có xu h ng bão hoà. Do đó chi n l c c a nh ng công ty s nị ườ ạ ữ ơ ướ ế ượ ủ ữ ả  
xu t s n ph m m i này s  chuy n h ng t  m  r ng th  tr ng t i các n c đã phát tri nấ ả ẩ ớ ẽ ễ ướ ừ ở ộ ị ườ ạ ướ ể  

75



sang chi n l c b o v  th  ph n. Ngoài ra chi n l c h ng v  các th  tr ng m i t i cácế ượ ả ệ ị ầ ế ượ ướ ề ị ườ ớ ạ  
n c đang phát tri n cũng đ c đ y m nh.ướ ể ượ ẩ ạ

+ Giai đo n s n ph m đã đ c tiêu chu n hoá: Khi s n ph m đã đ c tiêu chu n hoá,ạ ả ẩ ượ ẩ ả ẩ ượ ẩ  
k  thu t s n xu t b t đ u ph  bi n r ng rãi và d  s  d ng, vi c s n xu t nh ng s n ph mỹ ậ ả ấ ắ ầ ổ ế ộ ể ử ụ ệ ả ấ ữ ả ẩ  
này b t đ u chuy n sang nh ng n i có th  s n xu t v i giá phí th p, và giá c  gi  đây đang làắ ầ ể ữ ơ ể ả ấ ớ ấ ả ờ  
m t nhân t  quan tr ng quy t đ nh l i th  c nh tranh.ộ ố ọ ế ị ợ ế ạ

4.2.3. Các rào c n đ i v i th ng m i qu c tả ố ớ ươ ạ ố ế

a. Lý do thi t l p rào c n ế ậ ả

M t trong nh ng lý do ph  bi n nh t cho vi c thi t l p nh ng rào c n th ng m iộ ữ ổ ế ấ ệ ế ậ ữ ả ươ ạ  
qu c t  chính là vi c khuy n khích s n xu t n i đ a, đây là chi n l c đ c nhi u n c Namố ế ệ ế ả ấ ộ ị ế ượ ượ ề ướ  
M  th c hi n. M t lý do khác chính là khuy n khích xu t kh u và giúp cho các nhà s n xu tỹ ự ệ ộ ế ấ ẩ ả ấ  
trong n c chi m lĩnh th  tr ng th  gi i b ng cách áp d ng nh ng hình th c nh  hoãn thu ,ướ ế ị ườ ế ớ ằ ụ ữ ứ ư ế  
cung c p nh ng kho n tín d ng lãi su t th p cho các công ty n i đ a. Nh t B n và m t sấ ữ ả ụ ấ ấ ộ ị ậ ả ộ ố  
n c Đông Nam Á th ng áp d ng chi n l c này. Nhìn chung nh ng m c tiêu ph  bi n c aướ ườ ụ ế ượ ữ ụ ổ ế ủ  
vi c thi t l p các rào c n th ng m i qu c t  th ng là:ệ ế ậ ả ươ ạ ố ế ườ

(1) B o v  công ăn vi c làm cho lao đ ng trong n c kh i s  c nh tranh c a n cả ệ ệ ộ ướ ỏ ự ạ ủ ướ  
ngoài

(2) Khuy n khích s n xu t trong n c đ  thay th  cho nh p kh uế ả ấ ướ ể ế ậ ẩ

(3) B o v  nh ng ngành công nghi p non trả ệ ữ ệ ẻ

(4) Gi m b t s  l  thu c vào nh ng nhà cung ng n c ngoàiả ớ ự ệ ộ ữ ứ ướ

(5) Khuy n khích đ u t  c a nhà đ u t  b n x  và đ u t  tr c ti p c a n c ngoàiế ầ ư ủ ầ ư ả ứ ầ ư ự ế ủ ướ

(6) Gi m b t s  thâm th t trong cán cân thanh toánả ớ ự ụ

(7) Khuy n khích ho  đ ng xu t kh uế ạ ộ ấ ẩ

(8) Ngăn ch n các công ty n c ngoài bán phá giá                    ặ ướ

(9) Th c hi n các m c tiêu chính tr  ch ng h n t  ch i th ng m i qu c t  v i cácự ệ ụ ị ẳ ạ ừ ố ươ ạ ố ế ớ  
qu c gia thi hành ch  nghĩa phân bi t ch ng t cố ủ ệ ủ ộ

b. Các rào c n th ng m i qu c t  thông th ngả ươ ạ ố ế ườ

* Rào c n thu  quanả ế

Nh m h n ch  hàng hóa n c ngòai xâm nh p vào qu c gia c a mình, chính ph  c aằ ạ ế ướ ậ ố ủ ủ ủ  
n c đó th ng dùng rào c n thu  quan đ  b o h  cho hàng hóa s n xu t trong n c. Thôngướ ườ ả ế ể ả ộ ả ấ ướ  
th ng các qu c gia th ng áp d ng hai lo i thu  quan: thu  quan tuy t đ i và thu  quanườ ố ườ ụ ạ ế ế ệ ố ế  
t ng đ i. Theo hình th c thu  quan tuy t đ i nhà n c s  xác đ nh m t m c thu  tuy t đ iươ ố ứ ế ệ ố ướ ẽ ị ộ ứ ế ệ ố  
cho m i đ n v  hàng hóa nh p kh u; ng c l i v i hình th c thu  quan t ng đ i, nhà n cỗ ơ ị ậ ẩ ượ ạ ớ ứ ế ươ ố ướ  
s  xác đ nh m t thu  su t tính trên giá hàng hóa nh p kh u.ẽ ị ộ ế ấ ậ ẩ
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Nghiên c u tác đ ng c a vi c b o h  th ng m i qu c t  b ng thu  quan, ng i taứ ộ ủ ệ ả ộ ươ ạ ố ế ằ ế ườ  
th y r ng nh  vào vi c đánh thu  giá c  hàng hóa nh p kh u s  tr  nên cao h n, do đó cácấ ằ ờ ệ ế ả ậ ẩ ẽ ở ơ  
nhà s n xu t trong n c có th  gia tăng đ c s n l ng  m c giá đó so v i tr ng h p tả ấ ướ ể ượ ả ượ ở ứ ớ ườ ợ ự 
do th ng m i, nhà n c s  có m t ngu n thu d i hình th c doanh thu thu  nh p kh u, tuyươ ạ ướ ẽ ộ ồ ướ ứ ế ậ ẩ  
nhiên ng i tiêu dùng gi  đây b  m t mát phúc l i vì h  ph i tr  m t giá cao h n cho hàng hóaườ ờ ị ấ ợ ọ ả ả ộ ơ  
tiêu dùng so v i tr ng h p t  do th ng m i.ớ ườ ợ ự ươ ạ

* Rào c n phi thu  quanả ế

 H n ng ch nh p kh uạ ạ ậ ẩ

H n ng ch nh p kh u là m t hình th c gi i h n v  s  l ng hàng hóa đ c nh pạ ạ ậ ẩ ộ ứ ớ ạ ề ố ượ ượ ậ  
kh u vào m t qu c gia. Theo hình th c này, Nhà n c s  đ nh ra m t s n l ng t i đa đ cẩ ộ ố ứ ướ ẽ ị ộ ả ượ ố ượ  
phép nh p kh u vào n c mình. N u h n ng ch đ c n đ nh b ng không, nh  tr ng h pậ ẩ ướ ế ạ ạ ượ ấ ị ằ ư ườ ợ  
c a xì gà Cuba khi nh p vào Hoa Kỳ, thì ng i ta s  g i tr ng h p đó là c m v n th ngủ ậ ườ ẽ ọ ườ ợ ấ ậ ươ  
m i. Trong m t s  tr ng h p quotas đ c thi t l p theo m t t  l  ph n trăm so v i th  ph n.ạ ộ ố ườ ợ ượ ế ậ ộ ỷ ệ ầ ớ ị ầ  
Ví d  Nhà n c Canada cho phép các ngân hàng n c ngoài chi m gi  không quá 16 % kho nụ ướ ướ ế ữ ả  
ký g i trong ngân hàng Canada; và C ng đ ng kinh t  Châu Âu gi í h n l ng nh p kh u xeở ộ ồ ế ơ ạ ượ ậ ẩ  
h i t  Nh t B n là 10% th  ph n c a EC.ơ ừ ậ ả ị ầ ủ

Tác đ ng c a h n ng ch có th  đ c xem nh  t ng t  v i tr ng h p rào c n thuộ ủ ạ ạ ể ượ ư ươ ự ớ ườ ợ ả ế 
quan: nó cũng đ y giá c  hàng hóa lên cao do s  kh ng ch  v  m t s n l ng nh m h n chẩ ả ự ố ế ề ặ ả ượ ằ ạ ế  
ngu n cung. Tuy nhiên, nó phát huy tính ch t rào c n m nh h n so v i thu  quan. Th t v y,ồ ấ ả ạ ơ ớ ế ậ ậ  
nhà xu t kh u n c ngoài có th  v t qua rào c n thu  quan b ng gi i pháp tín d ng th ngấ ẩ ướ ể ượ ả ế ằ ả ụ ươ  
m i, qua đó  đ y m nh l ng hàng hóa nh p kh u vào m t qu c gia cao h n so v i m cạ ẩ ạ ượ ậ ẩ ộ ố ơ ớ ứ  
kh ng ch  c a nhà n c b ng công c  thu  quan; nh ng trong tr ng h p h n ng ch thì hố ế ủ ướ ằ ụ ế ư ườ ợ ạ ạ ọ 
không th  làm đ c đi u này, do đó công c  h n ng ch phát huy tác d ng rào c n h u hi uể ượ ề ụ ạ ạ ụ ả ữ ệ  
h n thu  quan. ơ ế

 T  nguy n h n ch  xu t kh uự ệ ạ ế ấ ẩ

Theo hình th c này m t qu c gia đang b  thâm th t trong cán cân th ng m i qu c tứ ộ ố ị ụ ươ ạ ố ế 
s  đ  ngh  qu c gia đang có th ng d  trong cán cân th ng m i song ph ng v i nó ch  đ ngẽ ề ị ố ặ ư ươ ạ ươ ớ ủ ộ  
c t gi m l ng xu t kh u. B ng cách này qu c gia đó có th  khôi ph c l i s  m t cân đ iắ ả ượ ấ ẩ ằ ố ể ụ ạ ự ấ ố  
trong cán cân th ng m i qu c t . L  đ ng nhiên đ  có th  th c hi n đi u này, qu c gia bươ ạ ố ế ẽ ươ ể ể ự ệ ề ố ị  
thâm th t trong cán cân th ng m i qu c t  ph i gây nh ng áp l c lên qu c gia đang có th ngụ ươ ạ ố ế ả ữ ự ố ặ  
d ; các áp l c này có th  là s  đe d a s  gia tăng rào c n thu  quan hay h n ng ch lên hàngư ự ể ự ọ ẽ ả ế ạ ạ  
hoá xu t kh u t  qu c gia đang có th ng d . Hình th c này th ng đ c Hoa Kỳ s  d ngấ ẩ ừ ố ặ ư ứ ườ ượ ử ụ  
trong m i quan h  th ng m i v i Nh t B n, c  th  là vi c thúc ép Nh t B n ph i c t gi mố ệ ươ ạ ớ ậ ả ụ ể ệ ậ ả ả ắ ả  
l ng thép xu t kh u sang Hoa Kỳ trong giai đo n 1981-1985.ượ ấ ẩ ạ

 Các rào c n v  hành chínhả ề

Các rào c n phi thu  quan d ng này th ng là các quy đ nh, lu t l , các th  t c hànhả ế ạ ườ ị ậ ệ ủ ụ  
chính đ c đ  ra nh m ngăn c n, h n ch  quá trình mua hàng c a n c ngoài. M t s  ví dượ ề ằ ả ạ ế ủ ướ ộ ố ụ 
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c a nh ng rào c n này nh : (i) Vi c trì hoãn quá trình nh p kh u b ng cách thi t l p m t quyủ ữ ả ư ệ ậ ẩ ằ ế ậ ộ  
trình nh p kh u kh t khe; (ii) Thi t l p nh ng tiêu chu n ch t l ng riêng nh m lo i trậ ẩ ắ ế ậ ữ ẩ ấ ượ ằ ạ ừ 
nh ng nhà s n xu t n c ngoài bán hàng vào qu c gia đó; (iii) Th c hi n chính sách mua hàngữ ả ấ ướ ố ự ệ  
n i đ a. Th c ch t c a nh ng rào c n này là vi c h n ch  nh p kh u và b o v  s n xu t n iộ ị ự ấ ủ ữ ả ệ ạ ế ậ ẩ ả ệ ả ấ ộ  
đ a.ị

 Các gi i h n v  tài chínhớ ạ ề

Có r t nhi u hình th c gi i h n v  tài chính. M t trong nh ng hình th c đo là vi cấ ề ứ ớ ạ ề ộ ữ ứ ệ  
ki m soát ngo i h i nh m gi i h n s  d ch chuy n c a dòng ngo i t . Ví d  nh  nhi u n cể ạ ố ằ ớ ạ ự ị ể ủ ạ ệ ụ ư ề ướ  
Châu M  la tinh cho phép các nhà xu t kh u đ i USD  l y n i t  và ng c l i, nh ng h  l iỹ ấ ẩ ổ ấ ộ ệ ượ ạ ư ọ ạ  
gi i h n các nhà nh p kh u mua USD đ  nh p kh u hàng hoá. M t hình th c gi i h n tàiớ ạ ậ ẩ ể ậ ẩ ộ ứ ớ ạ  
chính khác đó là h  s  ki m soát lu ng ngo i t  đ c mang ra kh i qu c gia. M t hình th cọ ẽ ể ợ ạ ệ ượ ỏ ố ộ ứ  
n a đó là h  s  thi t l p t  giá h i đoái c  đ nh r t thu n l i cho n i t . Ví d  m t USD cóữ ọ ẽ ế ậ ỷ ố ố ị ấ ậ ợ ộ ệ ụ ộ  
th  đ i l y m t l ng n i t  theo t  l  1:1, trong khi đó n u không có chính sách ki m soátể ổ ấ ộ ượ ộ ệ ỷ ệ ế ể  
ngo i h i t  l  trao đ i s  là 1:4. Tuy nhiên đi u này s  d n đ n vi c hình thành th  tr ngạ ố ỷ ệ ổ ẽ ề ẽ ẫ ế ệ ị ườ  
ch  đen và lo i rào c n này th ng b  phê phán b i Qu  Ti n T  qu c tợ ạ ả ườ ị ở ỹ ề ệ ố ế

 Tr  c p cho nhà s n xu t trong n cợ ấ ả ấ ướ

Theo hình th c này, chính ph  s  ti n hành tr  c p cho nh ng nhà s n xu t các l aiứ ủ ẽ ế ợ ấ ữ ả ấ ọ  
hàng hóa thay th  nh p kh u  trong n c. Vi c tr  c p có th  là tr  c p tr c ti p cho cácế ậ ẩ ở ướ ệ ợ ấ ể ợ ấ ự ế  
nhà s n xu t  nh ng ngành ngh  đ c b o h  hay thông qua vi c cung c p các d ch v  côngả ấ ở ữ ề ượ ả ộ ệ ấ ị ụ  
c ng thi t y u cho các nhà s n xu t này v i m t giá r . M t ví d  tiêu bi u cho hình th c nàyộ ế ế ả ấ ớ ộ ẻ ộ ụ ể ứ  
đó là vi c tr  c p cho ngành nông nghi p t i th  tr ng c a C ng đ ng chung Châu Au (EC),ệ ợ ấ ệ ạ ị ườ ủ ộ ồ  
tuy nhiên vi c tr  c p này đã b  chính ph  Hoa Kỳ ph n đ i m nh m , và Hoa Kỳ đã gây ápệ ợ ấ ị ủ ả ố ạ ẽ  
l c đ  bu c EC ph i xóa b  tr  c p này trong th p niên 1990.ự ể ộ ả ỏ ợ ấ ậ

 

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Đ u t  qu c t  và các nhân t  nh h ng đ n đ u t  qu c t .ầ ư ố ế ố ả ưở ế ầ ư ố ế

2. Trình bày m t s  lý thuy t v  đ u t  tr c ti p n c ngoài? ộ ố ế ề ầ ư ự ế ướ

3. Gi i thích s  can thi p c a chính ph  đ i v i FDI?ả ự ệ ủ ủ ố ớ

4. Th ng m i qu c t  là gì? Nó mang l i nh ng l i ích gì cho các qu c gia?ươ ạ ố ế ạ ữ ợ ố

5. Trình bày các lý thuy t v  th ng m i qu c t ? Nêu h n ch  c a chúng?ế ề ươ ạ ố ế ạ ế ủ

6. Lý do mà các qu c gia th c hi n rào c n th ng m i qu c t  là  gì?  Các rào c nố ự ệ ả ươ ạ ố ế ả  
th ng m i qu c t  thông th ng?ươ ạ ố ế ườ
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Ch ng 5ươ

TH  TR NG TÀI CHÍNH CHO CÁC HO T Đ NG KINH DOANH QU C TỊ ƯỜ Ạ Ộ Ố Ế

H  th ng tài chính - ti n t  qu c t  là m t b  ph n quan tr ng trong kinh doanh qu cệ ố ề ệ ố ế ộ ộ ậ ọ ố  
t . M c đích c a ch ng này là gi i thích ho t đ ng c a h  th ng này và tác đ ng c a nó t iế ụ ủ ươ ả ạ ộ ủ ệ ố ộ ủ ớ  
các giao d ch kinh doanh qu c t . Ph n đ u c a ch ng gi i thi u nh ng v n đ  chung v  thị ố ế ầ ầ ủ ươ ớ ệ ữ ấ ề ề ị 
tr ng tài chính, ti p theo là giúp h c viên hi u rõ h n v  hai b  ph n c u thành quan tr ngườ ế ọ ể ơ ề ộ ậ ấ ọ  
c a th  tr ng tài chính là th  tr ng v n qu c t  và th  tr ng ti n t  qu c t . Ph n th  t  làủ ị ườ ị ườ ố ố ế ị ườ ề ệ ố ế ầ ứ ư  
phân tích tác đ ng c a t  giá h i đoái t i ho t đ ng kinh doanh, nh ng y u t  ch  y u quyộ ủ ỷ ố ớ ạ ộ ữ ế ố ủ ế  
đ nh t  giá h i đoái và d  báo t  giá h i đoái. Cu i cùng là ph n trình bày khái quát v  ho tị ỷ ố ự ỷ ố ố ầ ề ạ  
đ ng c a các h  th ng ti n t  qu c t .ộ ủ ệ ố ề ệ ố ế

5.1. NH NG V N Đ  CHUNG V  TH  TR NG TÀI CHÍNHỮ Ấ Ề Ề Ị ƯỜ

5.1.1 Th  tr ng tài chính và ch c năng c a th  tr ng tài chínhị ườ ứ ủ ị ườ

a. Khái ni mệ

Th  tr ng tài chính là n i g p g  gi a cung và c u v  v n. Ch c năng c  b n c a thị ườ ơ ặ ỡ ữ ầ ề ố ứ ơ ả ủ ị 
tr ng tài chính là chuy n v n t  n i th a v n đ n nh ng n i thi u v n, t  nh ng lĩnh v cườ ể ố ừ ơ ừ ố ế ữ ơ ế ố ừ ữ ự  
kinh doanh kém hi u qu  sang nh ng lĩnh v c kinh doanh có hi u qu  kinh t  cao h n.ệ ả ữ ự ệ ả ế ơ

Ch  th  có nhu c u cho vay v n và ch  th  cho vay v n có th  là các cá nhân, t  ch củ ể ầ ố ủ ể ố ể ổ ứ  
và chính ph . ủ

Các ngu n v n đ c v n đ ng qua hai kênh đó là kênh tr c ti p (không qua trung gian)ồ ố ượ ậ ộ ự ế  
và kênh gián ti p (có trung gian).ế

b. Ch c năngứ

- Đ nh giá cho các tài s n tài chínhị ả

- T o tính thanh kho n cho các tài s n tài chínhạ ả ả

- Gi m thi u chi phí tìm ki m thông tinả ể ế

5.1.2. Phân lo i th  tr ng tài chínhạ ị ườ

Tùy theo m c đích và yêu c u c a vi c phân tích và nghiên c u th  tr ng tài chính màụ ầ ủ ệ ứ ị ườ  
có th  phân lo i th  tr ng tài chính mà có th  phân lo i theo các tiêu chí khác nhau.ể ạ ị ườ ể ạ

Căn c  vào ph m vi giao d chứ ạ ị  thì phân ra thành:

- Th  tr ng tài chính qu c gia ị ườ ố

- Th  tr ng tài chính qu c tị ườ ố ế

Căn c  vào cách th c huy đ ng v nứ ứ ộ ố

- Th  tr ng nị ườ ợ
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- Th  tr ng c  phi uị ườ ổ ế

Căn c  vào vi c mua – bán ch ng khoán l n đ uứ ệ ứ ầ ầ

- Th  tr ng s  c pị ườ ơ ấ

- Th  tr ng th  c pị ườ ứ ấ

Căn c  vào th i gian luân chuy n v nứ ờ ể ố

- Th  tr ng ti n tị ườ ề ệ

- Th  tr ng v nị ườ ố

5.2 TH  TR NG V N QU C TỊ ƯỜ Ố Ố Ế

5.2.1. Khái ni m và vai trò c a th  tr ng v n qu c tệ ủ ị ườ ố ố ế

a. Khái ni mệ

Th  tr ng v n qu c t  là m t m ng l i bao g m các cá nhân, các công ty, các thị ườ ố ố ế ộ ạ ướ ồ ể 
ch  tài chính và các chính ph  ti n hành đ u t  hay vay ti n v t qua các biên gi i qu c gia. ế ủ ế ầ ư ề ượ ớ ố

Th  tr ng v n qu c t  bao g m nh ng sàn giao d ch chính th c và m ng l i giaoị ườ ố ố ế ồ ữ ị ứ ạ ướ  
d ch đi n t .ị ệ ử

b. Vai trò c a th  tr ng v n qu c tủ ị ườ ố ố ế

- Gia tăng ngu n cung ng ti n t  cho nh ng ng i đi vay: Th  tr ng v n qu c t  làồ ứ ề ệ ữ ườ ị ườ ố ố ế  
chi c c u n i gi a nh ng ng i đi vay và nh ng ng i cho vay trên th  tr ng v n qu c giaế ầ ố ữ ữ ườ ữ ườ ị ườ ố ố  
khác nhau. N u m t công ty không th  huy đ ng đ c v n t  nh ng ng i đ u t  trong n cế ộ ể ộ ượ ố ừ ữ ườ ầ ư ướ  
thì v n có th  huy đ ng v n t  các nhà đ u t  n c ngoài thông qua th  tr ng v n qu c t .ẫ ể ộ ố ừ ầ ư ướ ị ườ ố ố ế  
Đi u này đ c bi t quan tr ng đ i v i các nhà đ u t   nh ng qu c gia, n i mà th  tr ng tàiề ặ ệ ọ ố ớ ầ ư ở ữ ố ơ ị ườ  
chính còn r t nh  bé ho c đang trong giai đo n hình thành.ấ ỏ ặ ạ

- Gi m chi phí đ i v i nh ng ng i đi vay. Khi m c cung ti n đ c m  r ng thì chiả ố ớ ữ ườ ứ ề ượ ở ộ  
phí vay m c s  gi m đi. Cũng gi ng nh  giá c  c a hàng hóa, “giá” c a v n cung đ c xácượ ẽ ả ố ư ả ủ ủ ố ượ  
đ nh b i t ng quan gi a cung và c u. N u m c cung ti n tăng lên thì giá v n (lãi su t) sị ở ươ ữ ầ ế ứ ề ố ấ ẽ 
gi m xu ng. Khi đó nh ng d  án đ u t  đ c đánh giá là không kh  thi vì m c sinh l i th pả ố ữ ự ầ ư ượ ả ứ ờ ấ  
l i thành nh ng d  án có th  th c hi n đ c vì chi phí s  d ng v n gi m đi.ạ ữ ự ể ự ệ ượ ử ụ ố ả

- Gi m r i ro đ i v i ng i cho vay: th  tr ng tài chính qu c t  gia tăng các c  h iả ủ ố ớ ườ ị ườ ố ế ơ ộ  
cho vay và t  đó gi m r i ro đ i v i ng i cho vay th  hi n qua 2 giác đ  sau:ừ ả ủ ố ớ ườ ể ệ ộ

Th  nh t các nhà đ u t  có nhi u c  h i l c ch n h n và nh  v y s  gi m b t r i roứ ấ ầ ư ề ơ ộ ự ọ ơ ư ậ ẽ ả ớ ủ  
đ u t  nh  phân tán ngu n v n c a mình. ầ ư ờ ồ ố ủ

Th  hai, đ u t  vào các ch ng khoán qu c t  giúp gi m b t r i ro đ i v i ng i đ uứ ầ ư ứ ố ế ả ớ ủ ố ớ ườ ầ  
t  vì giá c  c a các ch ng khoán đó bi n đ ng m t cách đ c l p v i nhau.ư ả ủ ứ ế ộ ộ ộ ậ ớ

5.2.2. Các nhân t  thúc đ y s  phát tri n c a th  tr ng v n qu c tố ẩ ự ể ủ ị ườ ố ố ế
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Trên th c t  khi tìm hi u v  s  phát tri n c a th  tr ng v n qu c t  chúng ta s  đ a raự ế ể ề ự ể ủ ị ườ ố ố ế ẽ ư  
đ c nhi u nhân t  đ  thúc đ y s  phát tri n đó, tuy nhiên chúng ta có th  đ a ra đ c 3 nhân tượ ề ố ể ẩ ự ể ể ư ượ ố 
chính.

Th  nh t là công ngh  thông tin: ứ ấ ệ Thông tin là y u t  s ng còn đ i v i b t kì th  tr ngế ố ố ố ớ ấ ị ườ  
v n nào. Nh ng nhà đ u t  c n n m nh ng thông tin v  nh ng c  h i đ u t  m i và m c đố ữ ầ ư ầ ắ ữ ề ữ ơ ộ ầ ư ớ ứ ộ 
r i ro t ng ng. nh ng kho n đ u t  l n vào lĩnh v c công ngh  thông tn trong hai th p kủ ươ ứ ữ ả ầ ư ớ ự ệ ậ ỉ 
qua đã làm gi m đáng k  chi phí c  v  th i gian và ti n b c, đ i v i các nhà giao d ch toànả ể ả ề ờ ề ạ ố ớ ị  
c u. Nh ng ng i đ u t  và nh ng ng i đi vay hi n có th  ph n ng h t s c nhanh chóngầ ữ ườ ầ ư ữ ườ ệ ể ả ứ ế ứ  
đ i v i nh ng thông tin s t d o trên th  tr ng v n qu c t .ố ớ ữ ố ẻ ị ườ ố ố ế

Th  hai là vi c d  b  các bi n pháp ki m soát: ứ ệ ỡ ỏ ệ ể  Vi c th c hi n phi đi u ti t hóa cácệ ự ệ ề ế  
th  tr ng v n qu c gia là nguyên nhân ch  y u d n t i s  m  r ng th  tr ng v n qu c t .ị ườ ố ố ủ ế ẫ ớ ự ở ộ ị ườ ố ố ế  
S  c n thi t ph i th c hi n phi đi u ti t hóa tr  thanh nhu c u c p thi t khi th  tr ng v n bự ầ ế ả ự ệ ề ế ở ầ ấ ế ị ườ ố ị 
ki m soát ch t ch  b i các qu c gia l n ph i đ i m t v i s  c nh tranh gay g t t  phía các thể ặ ẽ ở ố ớ ả ố ặ ơ ự ạ ắ ừ ị 
tr ng v n ít b  đi u ti t h n  các qu c gia nh . Vi c phi đi u ti t hóa s  làm tăng tính c nhườ ố ị ề ế ơ ở ố ỏ ệ ề ế ẽ ạ  
tranh, gi m chi phí đ i v i các giao d ch tài chnhs và m  c a nhi u th  tr ng v n qu c giaả ố ớ ị ở ủ ề ị ườ ố ố  
đ i v i ho t đ ng đ u t  và vay m c trên ph m vi toàn c u.ố ớ ạ ộ ầ ư ượ ạ ầ

Th  ba là s  ra đ i c a các công c  tài chính m i: ứ ự ờ ủ ụ ớ S  c nh tranh ngày càng gay g tự ạ ắ  
trong lĩnh v c tài chính đã dãn t i s  ra đ i c a các công c  tài chính m i. K t qu  là di n raự ớ ự ờ ủ ụ ớ ế ả ễ  
quá trình ch ng khoán hóa, trong đó các tài s n chính khó mua bán đ c chuy n thành nh ngứ ả ượ ể ữ  
công c  tài chính hay ch ng khoán có tính thanh kho n cao h n và có th  chuy n nh ng vàụ ứ ả ơ ể ể ượ  
trao đ i trân th  tr ng.ổ ị ườ

Quá trình qu c t  hóa lĩnh v c tài chính d n t i s  hình thành các trung tâm tài chínhố ế ự ẫ ớ ự  
qu c t  và khu v c có vai trò thúc đ y các giao d ch tài chính qu c t  và ho t đ ng kinh doanhố ế ự ẩ ị ố ế ạ ộ  
qu c t . trong s  đó ph i k  đ n 3 trung tâm tài chính quan tr ng b c nh t th  gi i là Luânố ế ố ả ể ế ọ ậ ấ ế ớ  
Đôn, New York và Tokyo.

5.2.3 Các b  ph n c u thành th  tr ng v n qu c tộ ậ ấ ị ườ ố ố ế

a. Th  tr ng trái phi u qu c tị ườ ế ố ế

Th  tr ng trái phi u qu c t  là n i th c hi n các giao d ch mua – bán trái phi u v tị ườ ế ố ế ơ ự ệ ị ế ượ  
qua các biên gi i qu c gia. Nh ng ch  th  th c hi n vi c phát hành và bán trái phi u là cácớ ố ữ ủ ể ự ệ ệ ế  
công ty, chính ph  và các t  ch c khác. Nh ng ng i mua ch  y u là các ngân hàng các quyủ ổ ứ ữ ườ ủ ế  
mô l n và v a, các qu  h u trí và qu  t ng h . chính ph  cũng tham gia mua trái phi u qu cớ ừ ỹ ư ỹ ươ ỗ ủ ế ố  
t  khi có ngu n d  tr  tài chính d  th a.ế ồ ự ữ ư ừ

b, Th  tr ng c  phi u qu c tị ườ ổ ế ố ế

Th  tr ng c  phi u qu c t  bao g m t t c  các c  phi u đ c mua và bán ngoàiị ườ ổ ế ố ế ồ ấ ả ổ ể ượ  
ph m vi qu c gia phát hành. Các công ty và chính ph  th ng xuyên bán c  phi u trên thạ ố ủ ườ ổ ế ị 
tr ng c  phi u qu c t . Nh ng ng i mua là các công ty, các ngân hàng, các qu  t ng h ,ườ ổ ế ố ế ữ ườ ỹ ươ ộ  
qu  h u trí và các cá nhân.ỹ ư
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5.3. TH  TR NG NGO I H IỊ ƯỜ Ạ Ố

5.3.1.Khái ni m và ch c năng c a th  tr ng ngo i h iệ ứ ủ ị ườ ạ ố

Th  tr ng ngo i h i là n i di n ra vi c mua bán các đ ng ti n và là n i giá c  c a cácị ườ ạ ố ơ ễ ệ ồ ề ơ ả ủ  
đ ng ti n đ c xác đ nh.ồ ề ượ ị

T  giá h i đoái là m c t  giá mà theo đó m t đ ng ti n đ c trao đ i v i m t đ ngỷ ố ứ ỷ ộ ồ ề ượ ổ ớ ộ ồ  
ti n khác. ề

V  th c ch t thì th  tr ng ngo i h i không ph i là ngu n cung c p v n cho các côngề ự ấ ị ườ ạ ố ả ồ ấ ố  
ty và các ch  th  khác mà vai trò c a nó là ph c v  cho các ho t đ ng tài chính c a các côngủ ể ủ ụ ụ ạ ộ ủ  
ty nói riêng và các giao d ch qu c t  nói chung.ị ố ế

Các nhà đ u t  tham gia vào th  tr ng ngo i h i vì m t s  lý do sau:ầ ư ị ườ ạ ố ộ ố

- Chuy n đ i ti n t : ể ổ ề ệ Các công ty th ng có nhu c u chuy n đ i đ ng ti n này sangườ ầ ể ổ ồ ề  
đ ng ti n khác đ  ph c v  cho các ho t đ ng xu t nh p kh u và đ u t .ồ ề ể ụ ụ ạ ộ ấ ậ ẩ ầ ư

- B o hi m r i ro h i đoái: ả ể ủ ố Vi c áp d ng nh ng giao d ch nh m ngăn ng a th t thoátệ ụ ữ ị ằ ừ ấ  
v n do bi n đ ng t  giá b t l i gây ra g i là bi n pháp b o hi m r i ro h i đoái. Các công tyố ế ộ ỷ ấ ợ ọ ệ ả ể ủ ố  
qu c t  th ng s  d ng bi n pháp nay nh m gi m b t r i ro phát sinh khi th c hi n chuy nố ế ườ ử ụ ệ ằ ả ớ ủ ự ệ ể  
giao ngu n v n trên ph m vi qu c t  ho c khi th c hi n thanh toán ho c nhân thanh toán cóồ ố ạ ố ế ặ ự ệ ặ  
kỳ h n trong các h p đ ng xu t nh p kh u.ạ ợ ồ ấ ậ ẩ

- Buôn bán ngo i t : Lạ ệ à vi c th c hi n các giao d ch mua và bán đ ng th i m t đ ngệ ự ệ ị ồ ờ ộ ồ  
ti n nào đó trên các th  tr ng khác nhau nh m m c đích thu l i nhu n. C  s  đ  th c hi nề ị ườ ằ ụ ợ ậ ơ ở ể ự ệ  
nghi p v  này là có s  chênh l ch v  t  giá gi a các th  tr ng ngo i h i và m c chênh l chệ ụ ự ệ ề ỷ ữ ị ườ ạ ố ứ ệ  
đó đ  l n đ  bù đ p chi phí giao d ch và thu đ c l i nhu n.ủ ớ ể ắ ị ượ ợ ậ

- Đ u c  ti n: Đầ ơ ề u c  ti n t  là vi c mua ho c bán các đ ng ti n d  tính r ng giá trầ ơ ề ệ ệ ặ ồ ề ự ằ ị 
c a chúng s  thay đ i và đem l i l i nhu n. s  bi n đ ng v  giá tr  c a m t đ ng ti n có thủ ẽ ổ ạ ợ ậ ự ế ộ ề ị ủ ộ ồ ề ể  
x y ra t c th i ho c trong m t kho n th i gian dài. Ng i kinh doanh ngo i h i có th  đ tả ứ ờ ặ ộ ả ờ ườ ạ ố ể ặ  
c c r ng giá c a m t đ ng ti n nào đó s  tăng lên hay gi m xu ng trong t ng lai t  đó sượ ằ ủ ộ ồ ề ẽ ả ố ươ ừ ẽ 
có quy t đ nh mua hay bán đ ng ti n đó.ế ị ồ ề

5.3.2. Đ c đi m c a th  tr ng ngo i h iặ ể ủ ị ườ ạ ố

Th  tr ng ngo i h i vê th c ch t là m t m ng l i đi n t  n i li n các trung tâm tàiị ườ ạ ố ự ấ ộ ạ ướ ệ ử ố ề  
chính ch  ch t c a th  gi i v i nhau. V  ph n mình, m i trung tâm này l i là m t m ng l iủ ố ủ ế ớ ớ ề ầ ỗ ạ ộ ạ ướ  
g m các nhà kinh doanh ngo i t , các ngân hàng và các công ty đ u t . Th  tr ng ngo i h iồ ạ ệ ầ ư ị ườ ạ ố  
tăng tr ng nhanh chóng và ch  y u t p trung vào m t s  trung tâm buôn bán và m t vài đ ngưở ủ ế ậ ộ ố ộ ồ  
ti n ch  y uề ủ ế

Quy mô c a th  tr ng ngo i h i: ủ ị ườ ạ ố Th ng m i qu c t  đ c coi là y u t  thúc đ y sươ ạ ố ế ượ ế ố ẩ ự 
phát tri n c a th  tr ng ngo i h i, nh ng t c đ  tăng tr ng c a nó v n ch m h n nhi u soể ủ ị ườ ạ ố ư ố ộ ưở ủ ẫ ậ ơ ề  
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v i t c đ  tăng tr ng c a th  tr ng ngo i h i. Vì v y, ngoài th ng m i qu c t  v n cònớ ố ộ ưở ủ ị ườ ạ ố ậ ươ ạ ố ế ẫ  
có có nh ng y u t  khác thúc đ y s  phát tri n c a th  tr ng ngo i h i; trong s  đó ph i kữ ế ố ẩ ự ể ủ ị ườ ạ ố ố ả ể  
đ n hai y u t  là ti n b  công ngh  và phi đi u ti t hóa th  tr ng tài chính.ế ế ố ế ộ ệ ề ế ị ườ

Các trung tâm giao d chị

Hi n nay các trung tâm giao d ch ngày càng ch ng t  và phát huy đ c vai trò quanệ ị ứ ỏ ượ  
tr ng c a nó trên th  tr ng ngo i h i. Các trung tâm giao d ch l n ph i k  đ n London,ọ ủ ị ườ ạ ố ị ớ ả ể ế  
Newyork, Tokyo. 3 trung tâm này  3 v  trí v i 3 múi gi  khác nhau trên th  gi i nên ta dở ị ớ ờ ế ớ ễ 
nh n th y s  v n đ ng liên t c c a th  tr ng tài chính th  gi i m t cách h  th ng.ậ ấ ự ậ ộ ụ ủ ị ườ ế ớ ộ ệ ố

Các đ ng ti n quan tr ngồ ề ọ

M c dù Anh là đ a đi m chính đ i v i ho t đ ng mua bán ngo i h i, nh ng đ ng đô laặ ị ể ố ớ ạ ộ ạ ố ư ồ  
Mĩ m i là đ ng ti n th ng tr  trên th  tr ng ngo i h i. Do đ c s  d ng h t s c r ng rãiớ ồ ề ố ị ị ườ ạ ố ượ ử ụ ế ứ ộ  
trong th ng m i th  gi i nên đông Đô la M  đ c coi là ươ ạ ế ớ ỹ ượ đ ng ti n chu chuy nồ ề ể  - Đ ng ti nồ ề  
s  d ng nh  m t công c  trung gian đ  chuy n đ i gi a hai đ ng ti n khác.ử ụ ư ộ ụ ể ể ổ ữ ồ ề

Lý do mà đ ng đô la M  tr  thành ồ ỹ ở đ ng ti n chu chuy n ồ ề ể vì hai lý do; 

Th  nh t, vì M  là n c có quy mô th ng m i l n nh t th  gi i nên có nhi u ngânứ ấ ỹ ướ ươ ạ ớ ấ ế ớ ề  
hàng và công ty có th  d  dàng chuy n đ i sang các đ ng ti n khác.ể ễ ể ổ ồ ề

Th  hai, k  t  sau chi n tranh th  gi i th  hai, h u h t các đ ng ti n khác trên thứ ể ừ ế ế ớ ứ ầ ế ồ ề ế 
gi i đ u đ c g n m t cách gián ti p v i đ ng đô la b i vì đây là đ ng ti n n đ nh nh t.ớ ề ượ ắ ộ ế ớ ồ ở ồ ề ổ ị ấ

C u  trúc c a th  tr ng ngo i h iấ ủ ị ườ ạ ố

Có ba b  ph n c u thành nên th  tr ng ngo i h i là th  tr ng liên ngân hàng, s  giaoộ ậ ấ ị ườ ạ ố ị ườ ở  
d ch ngo i h i và th  tr ng giao d ch phi t p trung.ị ạ ố ị ườ ị ậ

- Th  tr ng liên ngân hàngị ườ  là th  tr ng trong đó các ngân hàng l n trên th  gi i traoị ườ ớ ế ớ  
đ i các đ ng ti n theo t  giá giao ngay và t  giá có kỳ h n. Th  tr ng liên ngân hàng là trungổ ồ ề ỷ ỷ ạ ị ườ  
tâm c a th  tr ng ngo i h i. Ph n l n giao d ch mua bán ti n t  đ c th c hi n trên thủ ị ườ ạ ố ầ ớ ị ề ệ ượ ự ệ ị 
tr ng này.ườ

Th  tr ng liên ngân hàng không có đ a đi m c  th  mà là m t m ng  l i thông tinị ườ ị ể ụ ể ộ ạ ướ  
liên l c liên ngân hàng n i m ng đi n t  v i nhau và liên k t ngân hàng v i nh ng ng i môiạ ố ạ ệ ử ớ ế ớ ữ ườ  
gi i ngo i h i.ớ ạ ố

- S  giao d ch ở ị là n i chuyên ti n hành các giao d ch ngo i h i giao sau và quy n ch nơ ế ị ạ ố ề ọ  
ngo i h i. Vi c mua bán ti n t  trên các s  giao d ch này ph i thông qua các nhà môi gi iạ ố ệ ề ệ ở ị ả ớ  
ch ng khoán, nh ng ng i  t o  đi u ki n cho các giao  d ch v n hành t t  h n b ng cáchứ ữ ườ ạ ề ệ ị ậ ố ơ ằ  
chuy n giao và th c hi n các đ t hàng c a khách hàng. Các giao d ch trên s  giao d ch ngo iể ự ệ ặ ủ ị ở ị ạ  
h i th ng có quy mô nh  h n r t nhi u so v i các giao d ch trên th  tr ng liên ngân hàng vàố ườ ỏ ơ ấ ề ớ ị ị ườ  
quy mô đó cũng khác nhau tùy theo lo i ti n t .ạ ề ệ

-  Th  tr ng phi t p trung (OTC)ị ườ ậ  là th  tr ng n i tham gia mua bán th ng v i nhauị ườ ơ ẳ ớ  
thông qua m ng máy tính toàn c u. T t c  các giao d ch ngo i h i đ u có th  di n ra trên thạ ầ ấ ả ị ạ ố ề ể ễ ị 
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tr ng OTC. Nh ng ch  th  tham gia vào th  tr ng này là các t  ch c tài chính l n và cácườ ữ ủ ể ị ườ ổ ứ ớ  
ngân hàng đ u t .ầ ư

5.3.3. Ho t đ ng c a th  tr ng ngo i h iạ ộ ủ ị ườ ạ ố

Do ngo i h i có vai trò quan tr ng đ i v i ho t đ ng th ng m i và đ u t  nên nh ngạ ố ọ ố ớ ạ ộ ươ ạ ầ ư ữ  
nhà kinh doanh ph i hi u đ c cách th c y t giá các đ ng ti n trên th  tr ng ngo i h i, cònả ể ượ ứ ế ồ ề ị ườ ạ ố  
nh ng nhà qu n tr  thì ph i n m b t đ c nh ng công c  tài chính có th  đ c s  d ng đữ ả ị ả ắ ắ ượ ữ ụ ể ượ ử ụ ể 
b o v  l i nhu n thu đ c t  các ho t đ ng kinh doanh qu c t .ả ệ ợ ậ ượ ừ ạ ộ ố ế

*  Y t giá các đ ng ti nế ồ ề : Nh  đã đ  c p  trên, t  giá là giá c  c a m t đ ng ti n đ c bi uư ề ậ ở ỷ ả ủ ộ ồ ề ượ ể  
th  thông qua m t đ ng ti n khác. Cách bi u th  t  giá c a các đ ng ti n đ c g i là y t tị ộ ồ ề ể ị ỷ ủ ồ ề ượ ọ ế ỷ 
giá. Có hai đ ng ti n tham gia vào y t t  giá là đ ng ti n y t giá và đ ng ti n đ nh giá.ồ ề ế ỷ ồ ề ế ồ ề ị

Ví d : 1 USD = 19.070 VND ho c USD/VND = 19.070ụ ặ

Khi đó USD là đ ng ti n y t giá và VND là đ ng ti n đ nh giáồ ề ế ồ ề ị

Xét trên góc đ  m t qu c gia thì ng i ta có th  s  d ng 2 ph ng pháp y t giá, đó làộ ộ ố ườ ể ử ụ ươ ế  
y t giá tr c ti p và y t giá gián ti pế ự ế ế ế

Y t giá tr c ti p là ph ng pháp mà giá c  c a m t đ ng ngo i t  là đ ng ti n y t giáế ự ế ươ ả ủ ộ ồ ạ ệ ồ ề ế  
và n i t  là đ ng đ nh giá. ộ ệ ồ ị

Y t giá gián ti p là ph ng pháp mà giá c  c a c a m tđ n v  n i t  là đ ng y t giáế ế ươ ả ủ ủ ộ ơ ị ộ ệ ồ ế  
và ngo i t  là đ ng đ nh giá. ạ ệ ồ ị

Ví d : V i Vi t Nam thì:ụ ớ ệ

Y t giá tr c ti p 1 USD = 19.070 VNDế ự ế

Y t giá gián ti p 1 VND = 1/19.070 USDế ế

Có th  nh n th y là khi s  d ng m t trong 2 cách y t  giá thì có th  d  dàng tìm đ cể ậ ấ ử ụ ộ ế ể ễ ượ  
cách y t giá kia theo các công th c:ế ứ

Y t giá tr c ti p = 1/Y t giá gián ti pế ự ế ế ế

Y t giá gián ti p = 1/Y t giá tr c ti pế ế ế ự ế

Gi i doanh nhân và nh ng ng i kinh doanh ngo i h i r t quan tâm theo dõi t  giá h iớ ữ ườ ạ ố ấ ỷ ố  
đoái, b i vì s  bi n đ ng giá tr  c a các đ ng ti n có th  tác đ ng tích c c ho c tiêu c c đ nở ự ế ọ ị ủ ồ ề ể ộ ự ặ ự ế  
các giao d ch qu c t . ị ố ế

* R i ro t  giá ủ ỷ hay còn g i là r i ro h i đoái là r i ro g n li n v i nh ng bi n đ ng b t l iọ ủ ố ủ ắ ề ớ ữ ế ộ ấ ợ  
c a t  giá h i đoái. Đ  có sách l c v i r i ro này, các nhà qu n tr  ph i tính toán đ c t  lủ ỷ ố ể ượ ớ ủ ả ị ả ượ ỷ ệ  
thay đ i t  giá trong m t quãng th i gian nh t đ nh.ổ ỷ ộ ờ ấ ị

N u g i Eế ọ o  là t  giá vào đ u giai đo n và Eỷ ầ ạ n là t  giá vào cu i giai đo n, khi đó bi nỷ ố ạ ế  
đ ng c a t  giá (giá tr  c a đ ng y t giá) ph i đ c tính b ng công th c:ộ ủ ỷ ị ủ ồ ế ả ượ ằ ứ

                      T  l  thay đ i (%) = (Eỷ ệ ổ n – Eo)/ Eo

Ví d :  Ngày 1/2/2010 t  giá c a VND so v i USD là 1 USD = 18.150 VNDụ ỷ ủ ớ
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Đ n ngày 1/4/2010 t  giá này là 1 USD = 19.070 VNDế ỷ

Ta có th  tính T  l  thay đ i = (19070-18150)/18150 = 5,07%ể ỷ ệ ổ

Nh  v y VND gi m 5,07% so v i USDư ậ ả ớ

* T  giá mua vào và bán raỷ  

Các ngân hàng th ng đ a ra 3 m c t  giá đ i v i các khách hàng c a mình.ườ ư ứ ỷ ố ớ ủ

+ T  giá mua là t  t  giá mà theo đó ngân hàng y t giá s n sàng mua vào đ ng ti n y t giá.ỷ ỷ ỷ ế ẵ ồ ề ế  
Trong đó, các ngân hàng niêm y t t  giá mua chuy n kho n và t  giá mua ti n m t.ế ỷ ể ả ỷ ề ặ

+ T  giá bán là t  giá mà theo đó ngân hàng y t giá s n sàng bán ra đ ng ti n y t giáỷ ỷ ế ẵ ồ ề ế

B ng 5.1 minh h a m t ví d  v  t  giá mua vào và bán ra c a Ngân hàng Th ng m i Cả ọ ộ ụ ề ỷ ủ ươ ạ ổ  
ph n Ngo i th ng Vi t Nam t i th i đi m 1/4/2010.ầ ạ ươ ệ ạ ờ ể

B ng 5.1 T  giá các ngo i t  c a Ngân hàng th ng m i c  ph n Ngo i th ng Vi t Namả ỷ ạ ệ ủ ươ ạ ổ ầ ạ ươ ệ

Mã NT Tên ngo i tạ ệ Mua ti n m tề ặ Mua chuy n kho nể ả Bán

AUD AUST.DOLLAR 17,285.51 17,389.85 17,645.93 

CAD CANADIAN DOLLAR 18,550.21 18,718.68 18,956.38 

CHF SWISS FRANCE 17,911.85 18,038.12 18,303.75 

DKK DANISH KRONE - 3,442.51 3,507.20 

EUR EURO 25,620.28 25,697.37 26,023.69 

GBP BRITISH POUND 28,690.45 28,892.70 29,259.59 

HKD HONGKONG DOLLAR 2,426.88 2,443.99 2,475.02 

INR INDIAN RUPEE - 416.39 434.53 

JPY JAPANESE YEN 200.84 202.87 205.86 

KRW SOUTH KOREAN WON - 15.36 18.83 

KWD KUWAITI DINAR - 65,536.93 67,036.21 

MYR MALAYSIAN RINGGIT - 5,814.86 5,924.14 

NOK NORWEGIAN KRONER - 3,192.70 3,252.70 

RUB RUSSIAN RUBLE - 589.77 722.72 

SEK SWEDISH KRONA - 2,629.67 2,679.09 

SGD SINGAPORE DOLLAR 13,485.75 13,580.82 13,753.28 

THB THAI BAHT 578.47 578.47 603.66 

USD US DOLLAR 19,070.00 19,070.00 19,100.0

Ngu n: Vietcombank 1/4/2010ồ

* T  giá giao ngay và th  tr ng giao ngayỷ ị ườ
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T  giá h i đoái s  d ng trong các giao d ch, theo đó các đ ng ti n đ c chuy n giaoỷ ố ử ụ ị ồ ề ượ ể  
cho các bên mua bán trong ph m vi hai ngày làm vi c trên th  tr ng đ c g i là t  giá giaoạ ệ ị ườ ượ ọ ỷ  
ngay (spot rate). Các giao d ch mua bán ngo i h i trên c  s  t  giá giao ngay đ c th c hi nị ạ ố ơ ở ỷ ượ ự ệ  
trên th  tr ng giao ngay (spot market). Vi c mua bán hai đ ng ti n đ c th c hi n trên các tàiị ườ ệ ồ ề ượ ự ệ  
kho n khác nhau t i ngân hàng. C  hai đ ng ti n đ u  d ng ti n g i ngân hàng và đ cả ạ ả ồ ề ề ở ạ ề ử ượ  
chuy n t  tài kho n c a ng i bán sang tài kho n c a ng i mua thông qua l nh chuy n ti n.ể ừ ả ủ ườ ả ủ ườ ệ ể ề

* T  giá kỳ h n và th  tr ng kỳ h nỷ ạ ị ườ ạ

T  giá kỳ h n (forward rate ho c future rate) là t  giá h i đoái theo đó hai bên tham giaỷ ạ ặ ỷ ố  
giao d ch th a thu n trao đ i các đ ng ti n v i nhau vào m t th i đi m xác đ nh trong t ngị ỏ ậ ổ ồ ề ớ ộ ờ ể ị ươ  
lai.

Th  tr ng kỳ h n (forward market) là th  tr ng, n i di n ra các giao d ch d a trên tị ườ ạ ị ườ ơ ễ ị ự ỷ 
giá kỳ h nạ

* Các h p đ ng hoán đ i, quy n ch n và giao sauợ ồ ổ ề ọ

Cùng v i các h p đ ng kỳ h n còn có 3 công c  h i đoái đ c s  d ng trên th  tr ngớ ợ ồ ạ ụ ố ượ ử ụ ị ườ  
kỳ h n là h p đ ng hoán đ i, quy n ch n và giao sau. Đây là công c  tài chính đ c bi t có tênạ ợ ồ ổ ề ọ ụ ặ ệ  
g i là ọ công c  phái sinhụ  – là nh ng công c  b t ngu n t  các công c  tài chính khácữ ụ ắ ồ ừ ụ

Hoán đ i ti n t  (curency swap) ổ ề ệ là vi c mua và bán đ ng th i m t đ ng ti n vào haiệ ồ ờ ộ ồ ề  
th i đi m khác nhau. D ng hoán đ i ph  bi n nh t là ờ ể ạ ổ ổ ế ấ hoán đ i giao ngay-kỳ h n ổ ạ – h p đ ngợ ồ  
mua bán cùng m t s  l ng nh t đ nh đ ng ti n nào đó, trong đó có m t giao d ch đ c th cộ ố ượ ấ ị ồ ề ộ ị ượ ự  
hi n trên c  s  giao ngay còn giao d ch kia trên c  s  kỳ h n.ệ ơ ở ị ơ ở ạ

Quy n ch n ti n t  (curency option) ề ọ ề ệ là quy n mua ho c bán m t đ ng ti n nào đó t iề ặ ộ ồ ề ạ  
t  giá c  đ nh đã th a thu n tr c trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. ỷ ố ị ỏ ậ ướ ộ ả ờ ấ ị

Khác v i h p đ ng kỳ h n – là h p đ ng khi đ n h n thì các bên tham gia ph i ch pớ ợ ồ ạ ợ ồ ế ạ ả ấ  
nh n và th c hi n thanh toán còn đ i v i h p đ ng quy n ch n thì không nh t thi t ph i th cậ ự ệ ố ớ ợ ồ ề ọ ấ ế ả ự  
hi n khi đáo h n.ệ ạ

H p đ ng quy n ch n bao g m quy n ch n mua và quy n ch n bán.ợ ồ ề ọ ồ ề ọ ề ọ

H p đ ng giao sau (future contract)ợ ồ  cũng gi ng nh  h p đ ng kỳ h n là h p đ ng muaố ư ợ ồ ạ ợ ồ  
bán m t l ng ti n t  nh t đ nh t i m t th i đi m xác đ nh trong t ng lai v i t  giá đ c nộ ượ ề ệ ấ ị ạ ộ ờ ể ị ươ ớ ỷ ượ ấ  
đ nh vào th i đi m  ký k t h p đ ng.ị ờ ể ế ợ ồ

5.4. T  GIÁ H I ĐOÁIỶ Ố

5.4.1. Tác đ ng c a t  giá h i đoái t i ho t đ ng kinh doanhộ ủ ỷ ố ớ ạ ộ

Trên th c t , bi n đ ng t  giá h i đoái có tác đ ng thu ng xuyên đ n ho t đ ng c aự ế ế ộ ỷ ố ộ ồ ế ạ ộ ủ  
các công ty trong n c và qu c t , mà c  th  là t i các quy t đ nh v  s n l ng, marketing vàướ ố ế ụ ể ớ ế ị ề ả ượ  
tài chính c a chúng. Các công ty đ u mong mu n t  giá n đ nh và có th  d  đoán đ c.ủ ề ố ỷ ổ ị ể ự ượ

a. Các quy t đ nh v  marketingế ị ề
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Xét d i giác đ  marketing thì t  giá h i đoái có th  nh h ng đ n m c c u đ i v iướ ộ ỷ ố ể ả ưở ế ứ ầ ố ớ  
các s n ph m c a m t công ty  trong n c và ngoài n c. Khi đ ng ti n c a m t n c y uả ẩ ủ ộ ở ướ ướ ồ ề ủ ộ ướ ế  
đi (giá tr  th p t ng đ i v i đ ng ti n c a n c khác), giá hàng hóa xu t kh u c a hàng hóaị ấ ươ ố ớ ồ ề ủ ướ ấ ẩ ủ  
n c đó trên th  tr ng th  gi i gi m và giá c a hàng nh p kh u tăng. Đi u này t o đi uướ ị ườ ế ớ ả ủ ậ ẩ ề ạ ề  
ki n thu n l i cho các công ty trong n c giành th  ph n t  các đ i th  c nh tranh có m c giáệ ậ ợ ướ ị ầ ừ ố ủ ạ ứ  
cao h n.ơ

C n có s  phân bi t c a s  gi m giá đ ng ti n so v i vi c phá giá đ ng ti n. Phá giáầ ự ệ ủ ự ả ồ ề ớ ệ ồ ề  
x y ra khi chính ph  chính th c quy đ nh l ng n i t  t ng đ ng v i m t đ n v  ngo i tả ủ ứ ị ượ ộ ệ ươ ươ ớ ộ ơ ị ạ ệ 
tăng lên. Xét v  b n ch t vi c m t giá cung có hi n t ng nh  v y nh ng m t giá không ph iề ả ấ ệ ấ ệ ượ ư ậ ư ấ ả  
do chính ph  quy đ nh mà do tác đ ng b i các y u t  khác trên th  tr ng.ủ ị ộ ở ế ố ị ườ

Trên th c t , chính ph  có th  phá giá đ ng ti n đ  t o l i th  c nh tranh cho các côngự ế ủ ể ồ ề ể ạ ợ ế ạ  
ty n i đ a tr c các đ i th  c nh tranh t  các n c khác, ngoài ra phá giá còn làm tăng xu tộ ị ướ ố ủ ạ ừ ướ ấ  
kh u c a qu c gia đ  kh c ph c tình tr ng thâm h t th ng mai. Tuy nhiên không nên l mẩ ủ ố ể ắ ụ ạ ụ ươ ạ  
d ng vi c phá giá đ ng ti n vì vi c này s  làm gi m s c mua c a ng i dân.ụ ệ ồ ề ệ ẽ ả ứ ủ ườ

b. Các quy t đ nh v  s n xu tế ị ề ả ấ

Bi n đ ng v  t  giá có th  nh h ng t i các quy t đ nh v  s n xu t. Ch ng h n,ế ộ ề ỷ ể ả ưở ớ ế ị ề ả ấ ẳ ạ  
m t nhà s n xu t  n c có cho phí s n xu t và ti n l ng cao có th  mong mu n ti n hànhộ ả ấ ở ướ ả ấ ề ươ ể ố ế  
s n xu t  n c có đ ng ti n đang b  m t giá vì chi phí đ u vào s  gi m đi. Thêm vào đóả ấ ở ướ ồ ề ị ấ ầ ẽ ả  
hàng hóa đ c s n xu t ra  đây s  r  h n t ng đ i trên th  tr ng th  gi i.ượ ả ấ ở ẽ ẻ ơ ươ ố ị ườ ế ớ

c. Các quy t đ nh v  tài chínhế ị ề

T  giá h i đoái có th  tác đ ng đ n các quy đ nh v  tài chính, ch  y u liên quan đ nỷ ố ể ộ ế ị ề ủ ế ế  
m t s  lĩnh v c nh  ngu n cung c p tài chính, vi c chuy n ti n gi a các qu c gia và vi cộ ố ự ư ồ ấ ệ ể ề ữ ố ệ  
công b  các k t qu  tài chính. Khi tìm ki m ngu n v n, các công ty mong mu n vay ti n ố ế ả ế ồ ố ố ề ở 
nh ng n i có m c lãi su t th p nh t. Tuy nhiên, c n l u ý là m c chênh l ch lãi su t th ngữ ơ ứ ấ ấ ấ ầ ư ứ ệ ấ ườ  
đ c san b ng trên th  tr ng ti n t  thông qua bi n đ ng t  giá h i đoái.ượ ằ ị ườ ề ệ ế ộ ỷ ố

Khi di chuy n v n tài chính gi a các qu c gia, m t công ty  s  mu n đ i đ ng ti nể ố ữ ố ộ ẽ ố ổ ồ ề  
b n t  thành đ ng ti n c a n c mình khi t  giá h i đoái  m c thu n l i nh t nh m m cả ệ ồ ề ủ ướ ỷ ố ở ứ ậ ợ ấ ằ ụ  
đích t i đa hóa l i nhu n. Tuy nhiên, nh ng n c có đ ng ti n y u h n th ng th c hi nố ợ ậ ữ ướ ồ ề ế ơ ườ ự ệ  
ki m soát ti n t  và do đó gây khó khăn cho các công ty đa qu c gia trong vi c đi u ti t dòngể ề ệ ố ệ ề ế  
v n đông c a v n m t cách t i u.ậ ủ ố ộ ố ư

5.4.2. D  báo t  giá h i đoáiự ỷ ố

Tr c khi th c hi n b t kỳ ho t đ ng kinh doanh qu c t  nào các nhà qu n tr  c nướ ự ệ ấ ạ ộ ố ế ả ị ầ  
ph i xem xét nh h ng c a tác đ ng t  giá h i đoái t i các k t qu  tài chính. Đ  làm đ cả ả ưở ủ ộ ỷ ố ớ ế ả ể ượ  
đi u đó c n ph i có nh ng d  đoán chính xác v  t  giá. Có hai cách ti p c n trong vi c dề ầ ả ữ ự ề ỷ ế ậ ệ ự 
báo v  t  giá h i đoái d a trên các m c t  giá ngo i h i kỳ h n - đó là quan đi m v  thề ỷ ố ự ứ ỷ ạ ố ạ ể ề ị 
tr ng hi u qu  và th  tr ng không hi u qu .ườ ệ ả ị ườ ệ ả
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a. Quan đi m th  tr ng hi u quể ị ườ ệ ả

M t v n đ  gây nhi u tranh cãi là li u th  tr ng có hi u qu  hay không có hi u quộ ấ ề ề ệ ị ườ ệ ả ệ ả 
trong vi c d  đoán t  giá. M t th  tr ng là hi u qu  n u giá c a các công c  tài chính ph nệ ự ỷ ộ ị ườ ệ ả ế ủ ụ ả  
ánh nhanh chóng thông tin mà các nhà kinh doanh ti n t  có th  ti p c n. Do v y, quan đi mề ệ ể ế ậ ậ ể  
th  tr ng hi u qu  cho r ng giá c  c a các công c  tài chính ph n ánh t t c  nh ng thông tinị ườ ệ ả ằ ả ủ ụ ả ấ ả ữ  
s n có t i b t kỳ th i đi m nào. N u áp d ng quan đi m này vào t  giá h i đoái thì có th  k tẵ ạ ấ ờ ể ế ụ ể ỷ ố ể ế  
lu n r ng t   giá kỳ h n là d  báo chính xác nh t v  t  giá h i đoái trong t ng lai. N u quanậ ằ ỷ ạ ự ấ ề ỷ ố ươ ế  
đi m này đ c ch p nh n thì các công ty s  t n kém th i gian và ti n b c đ  thu th p vàể ượ ấ ậ ẽ ố ờ ề ạ ể ậ  
nghiên c u nh ng thông tin đ c coi là có tác đ ng chi ph i t i t  giá h i đoái t ng lai. Tuyứ ữ ượ ộ ố ớ ỷ ố ươ  
nhiên, do luôn có s  sai l ch gi a t  giá kỳ h n và t  giá th c t  nên các công ty ph i tìm ki mự ệ ữ ỷ ạ ỷ ự ế ả ế  
thêm nh ng k  thu t d  báo chính xác h n.ữ ỹ ậ ự ơ

b. Quan đi m th  tr ng không hi u quể ị ườ ệ ả

Quan đi m th  tr ng không hi u qu  cho r ng giá c  c a các công c  tài chính khôngể ị ườ ệ ả ằ ả ủ ụ  
ph n ánh đ c t t c  các thông tin công khai s n có. Nh ng ng i ng h  quan đi m này choả ượ ấ ả ẵ ữ ườ ủ ộ ể  
r ng các công ty có th  nghiên c u thêm nhi u thông tin m i đ  c ng c  d  đoán. Tuy nhiên,ằ ể ứ ề ớ ể ủ ố ự  
chi phí c a vi c tìm ki m thêm nhi u thông tin không đ c v t quá nh ng l i ích mà thôngủ ệ ế ề ượ ượ ữ ợ  
tin đó mang l i.ạ

V  b n ch t thì quan đi m này t  ra xác đáng trong tr ng h p t n t i nh ng thông tinề ả ấ ể ỏ ườ ợ ồ ạ ữ  
bí m t có nh h ng đ n t  giá h i đoái. Gi  s  m t nhà kinh doanh ti n t  nào đó có đ cậ ả ưở ế ỷ ố ả ử ộ ề ệ ượ  
đ c quy n ti p c n nh ng thông tin liên quan đ n thay đ i trong chính sách kinh t  c a qu cặ ề ế ậ ữ ế ổ ế ủ ố  
gia, và nh ng thay đ i đó đ c đ c coi là có tác đ ng đ n t  giá h i đoái. Tuy nhiên, doữ ổ ượ ượ ộ ế ỷ ố  
không đ c ph  bi n trên th  tr ng nên các thông tin đó không đ c ph n ánh trong các m cượ ổ ế ị ườ ượ ả ứ  
t  giá kỳ h n. Khi đó nhà kinh doanh ti n t  ch c ch n s  h ng l i t  vi c gi  kín và khaiỷ ạ ề ệ ắ ắ ẽ ưở ợ ừ ệ ữ  
thác nh ng thông tin bí m t đó.ữ ậ

c. Các công c  d  báo t  giáụ ự ỷ

* Phân tích c  b n: Phân tích c  b n s  d ng các mô hình th ng kê trên c  s  các chơ ả ơ ả ử ụ ố ơ ở ỉ 
s  kinh t  c  b n đ  d  đoán t  giá. Các mô hình này th ng khá ph c t p, v i nhi u bi n số ế ơ ả ể ự ỷ ườ ứ ạ ớ ề ế ố  
ph n ánh các ch  s  kinh t  khác nhau. Các bi n s  kinh t  đ c s  d ng trong các mô hìnhả ỉ ố ế ế ố ế ượ ử ụ  
này bao g m các y u t  nh  l m phát, lãi su t, m c cung ti n, thu  su t, chi tiêu c a chínhồ ế ố ư ạ ấ ứ ề ế ấ ủ  
ph . Nh ng mô hình này cũng th ng tính đ n tình tr ng cán cân thanh toán c a qu c gia vàủ ữ ườ ế ạ ủ ố  
can thi p c a ch nh ph  vào th  tr ng ngo i h i.ệ ủ ỉ ủ ị ườ ạ ố

* Phân tích k  thu t:ỹ ậ   M t ph ng pháp khác đ  d  đoán t  giá là phân tích k  thu t –ộ ươ ể ự ỷ ỹ ậ  
m t công c  s  d ng đ n các bi u đ  bi u th  xu h ng bi n đ ng t  giá trong quá kh  vàộ ụ ử ụ ế ể ồ ể ị ướ ế ộ ỷ ứ  
các nhân t  khác đ  d  đoán bi n đ ng t  giá trong t ng lai. Các nhà d  báo k  thu t choố ể ự ế ộ ỷ ươ ự ỹ ậ  
r ng n u t  giá hi n t i ph n ánh t t c  các s  ki n trên th  tr ng, thì khi đó v i nh ng đi uằ ế ỷ ệ ạ ả ấ ả ự ệ ị ườ ớ ữ ề  
ki n t ng t  trong t ng lai, t  giá s  v n đ ng theo cách th c gi ng nh  t  giá hi n t i.ệ ươ ự ươ ỷ ẽ ậ ộ ư ố ư ỷ ệ ạ  
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Trong nhi u tr ng h p,  c  hai công c  đ c k t h p v i nhau nh m giúp đ a ra đ cề ườ ợ ả ụ ượ ế ợ ớ ằ ư ượ  
nh ng d  báo t t nh t.ữ ự ố ấ

Tuy nhiên, c n hi u r ng dù vi c d  báo có đ c chu n b  c n th n đ n đâu đi n a thìầ ể ằ ệ ự ượ ẩ ị ẩ ậ ế ữ  
đó v n ch  là m t s  ph ng đoán. Quá trình d  báo bao g m vi c d  đoán v  th i đi m, chi uẫ ỉ ố ự ỏ ự ồ ệ ự ề ờ ể ề  
h ng và quy mô bi n đ ng c a t  giá h i đoái, trong đó d  đoán v  quy mô bi n đ ng làướ ế ộ ủ ỷ ố ự ề ế ộ  
đi u ti t s c khó khăn. Có nhi u y u t  có th  làm sai l ch các d  báo, ch ng h n nh  vi cề ế ứ ề ế ố ể ệ ự ẳ ạ ư ệ  
đánh giá sai v  t m quan tr ng c a các s  ki n kinh t , quá nh n m nh m t s  thông tin trongề ầ ọ ủ ự ệ ế ấ ạ ộ ố  
khi l i b  qua nh ng thông tin khác, …ạ ỏ ữ

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trình bày khái ni m và ch c năng c a th  tr ng tài chính?ệ ứ ủ ị ườ

2. Trình bày khái ni m và vai trò c a th  tr ng v n qu c t ? Các b  ph n c u thành thệ ủ ị ườ ố ố ế ộ ậ ấ ị 
tr ng v n qu c t ?ườ ố ố ế

3. Nêu các nhân t  thúc s  phát tri n c a th  tr ng v n qu c t ?ố ự ể ủ ị ườ ố ố ế

4. Khái ni m và đ c đi m c a th  tr ng ngo i h i?ệ ặ ể ủ ị ườ ạ ố

5. Lý do các nhà đ u t  tham gia vào th  tr ng ngo i h i là gì?ầ ư ị ườ ạ ố

6. Trình bày các ho t đ ng c a th  tr ng ngo i h i?ạ ộ ủ ị ườ ạ ố

7. Các y u t  nh h ng đ n t  giá h i đoái?ế ố ả ưở ế ỷ ố

8. T  giá h i đoái quan tr ng nh  th  nào đ i v i quy t đ nh c a nhà qu n lý? Cho ví dỷ ố ọ ư ế ố ớ ế ị ủ ả ụ 
minh h a?ọ
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Ch ng 6ươ

CHI N L C VÀ C U TRÚC T  CH C KINH DOANH QU C TẾ ƯỢ Ấ Ổ Ứ Ố Ế

Ch ng này nh m gi i thi u cho h c viên ph ng pháp ho ch đ nh chi n l c kinhươ ằ ớ ệ ọ ươ ạ ị ế ượ  

doanh qu c t  và l a ch n c  c u t  ch c kinh doanh qu c t . Vì v y, n i dung th  nh t c aố ế ự ọ ơ ấ ổ ứ ố ế ậ ộ ứ ấ ủ  

ch ng tìm hi u v  cách th c phân tích các c  h i kinh doanh  n c ngoài. N i dung th  haiươ ể ề ứ ơ ộ ở ướ ộ ứ  

giúp cho ng i h c hi u rõ h n v  chi n l c kinh doanh và vi c l a ch n chi n l c kinhườ ọ ể ơ ề ế ượ ệ ự ọ ế ượ  

doanh c a các công ty qu c t . Ti p theo, chúng ta nghiên c u các lo i c u trúc t  ch c khácủ ố ế ế ứ ạ ấ ổ ứ  

nhau mà các công ty qu c t  s  d ng đ  qu n lý và ch  đ o các giao d ch kinh doanh toàn c u.ố ế ử ụ ể ả ỉ ạ ị ầ

6.1. PHÂN TÍCH CÁC C  H I KINH DOANH QU C TƠ Ộ Ố Ế

6.1.1. L a ch n th  tr ng qu c t  đ  kinh doanhự ọ ị ườ ố ế ể

Hai v n đ  quan tr ng nh t đ i v i các nhà kinh doanh qu c t  khi l a ch n th  tr ngấ ề ọ ấ ố ớ ố ế ự ọ ị ườ  

n c ngoài, đó là:ướ

Th  nh t, gi  cho chi phí nghiên c u càng th p càng t tứ ấ ữ ứ ấ ố

Th  hai, phân tích k  th  tr ng ti m năng đ  l a ch n các c  h i kinh doanh qu c t .ứ ỹ ị ườ ề ể ự ọ ơ ộ ố ế

Đ  đ t đ c đ ng th i c  hai m c tiêu trên, các giám đ c ph i s  d ng ph ng phápể ạ ượ ồ ờ ả ụ ố ả ử ụ ươ  

“l a ch n th  tr ng thích h p” bao g m 3 b c sau:ự ọ ị ườ ợ ồ ướ

B c 1: Xác đ nh c  h i kinh doanhướ ị ơ ộ

Các công ty tham gia vào th  tr ng qu c t  do nhi u nguyên nhân khác nhau, có thị ườ ố ế ề ể 

nh m m  r ng th  tr ng tiêu th , tăng doanh thu ho c là ti p c n các ngu n l c m i. Vì thằ ở ộ ị ườ ụ ặ ế ậ ồ ự ớ ế 

b c đ u tiên c a quá trình l a ch n th  tr ng n c ngoài là đánh giá nhu c u th  tr ng đó.ướ ầ ủ ự ọ ị ườ ướ ầ ị ườ

T ng t , b c đ u tiên khi l a ch n đ a đi m đ  th c hi n s n xu t, đ  nghiên c uươ ự ướ ầ ự ọ ị ể ể ự ệ ả ấ ể ứ  

và phát tri n ho c m t s  ho t đ ng khác là khai thác s  s n có c a các ngu n l c c n thi tể ặ ộ ố ạ ộ ự ẵ ủ ồ ự ầ ế  

cho ho t đ ng đó.ạ ộ

B c 2: Phân tích môi tr ng kinh doanh qu c giaướ ườ ố

Trên th c t , môi tr ng kinh doanh  các qu c gia luôn khác nhau. Đi u này đòi h iự ế ườ ở ố ề ỏ  

các nhà kinh doanh ph i cân nh c khi quy t đ nh nên kinh doanh  th  tr ng nào là d a trênả ắ ế ị ở ị ườ ự  

các thông tin v  t ng th  tr ng đó. Các nhân t  này có th  là:ề ừ ị ườ ố ể

- Các nhân t  văn hóaố

- Các y u t  chính tr  và lu t pháp bao g m các quy đ nh c a chính ph , h  th ng hànhế ố ị ậ ồ ị ủ ủ ệ ố  

chính và s  n đ nh v  chính trự ổ ị ề ị

- Các y u t  kinh t , tài chínhế ố ế

90



B c 3: Đánh giá, l a ch n th  tr ng và đ a đi m kinh doanhướ ự ọ ị ườ ị ể

• Đánh giá th  tr ng và đ a đi m kinh doanhị ườ ị ể

• Đánh giá th  tr ng ti m năngị ườ ề

Khi đánh giá th  tr ng ti m năng c n ph i cân nh c m t s  nhân t  sauị ườ ề ầ ả ắ ộ ố ố

 Quy mô th  tr ngị ườ

 T c đ  tăng tr ng th  tr ngố ộ ưở ị ườ

 S c m nh th  tr ngứ ạ ị ườ

 Kh  năng tiêu dùng th  tr ngả ị ườ

 C  s  h  t ng th ng m iơ ở ạ ầ ươ ạ

 M c đ  t  do c a n n kinh tứ ộ ự ủ ề ế

 B o h  th  tr ngả ộ ị ườ

 R i ro qu c giaủ ố

• Đánh giá đ a đi m ti m năngị ể ề

Trong b c này, các nhà kinh doanh ph i cân nh c ch t l ng các ngu n l c mà côngướ ả ắ ấ ượ ồ ự  

ty s  s  d ng. Đ i v i nhi u công ty, đi u quan tr ng nh t là ngu n nhân l c, g m c  l cẽ ử ụ ố ớ ề ề ọ ấ ồ ự ồ ả ự  

l ng lao đ ng là công nhân và nhà qu n lý. M t s  th  tr ng do d  th a lao đ ng hay thi uượ ộ ả ộ ố ị ườ ư ừ ộ ế  

lao đ ng có k  năng nên ti n công th p; công nhân có th  không đ c đào t o ho c đào t oộ ỹ ề ấ ể ượ ạ ặ ạ  

không bài b n v  m t công vi c c  th  nào đó. Trong tr ng h p này, công ty l i ph i tínhả ề ộ ệ ụ ể ườ ợ ạ ả  

đ n chi phí đào t o l i. Ngoài ra công ty cũng s  phai tính đ n vi c s  d ng lao đ ng đ aế ạ ạ ẽ ế ệ ử ụ ộ ị  

ph ng hay lao đ ng chính qu c vì s  liên quan đ n chi phí đào t o và chi phí sinh ho t.ươ ộ ố ẽ ế ạ ạ

• L a ch n th  tr ng và đ a đi m kinh doanh ự ọ ị ườ ị ể

Nhi m v  c a giai đo n này là ch n ra th  tr ng và đ a đi m có tính kh  thi nh tệ ụ ủ ạ ọ ị ườ ị ể ả ấ  

trong s  th  tr ng và đ a đi m đã l a ch n  trên. Đ  đ a ra quy t đ nh chu n xác nh t, cácố ị ườ ị ể ự ọ ở ể ư ế ị ẩ ấ  

nhà qu n lý mu n kh o sát th c t  các đ a đi m đã s  ch n và xem xét các đ i th  c nh tranhả ố ả ự ế ị ể ơ ọ ố ủ ạ  

đ  làm căn c  cho vi c l c ch n.ể ứ ệ ự ọ

6.1.2. Th c hi n các nghiên c u v  th  tr ng qu c tự ệ ứ ề ị ườ ố ế

a. Vai trò c a vi c th c hi n các nghiên c u qu c tủ ệ ự ệ ứ ố ế

Do c nh tranh qu c t  ngày càng cao, bu c các công ty ph i th c hi n các nghiên c uạ ố ế ộ ả ự ệ ứ  

có ch t l ng tr c khi quy t đ nh l a ch n kinh doanh  th  tr ng nào. Các công ty đangấ ượ ướ ế ị ự ọ ở ị ườ  

tìm ki m nh ng thông tin giúp h  hi u h n v  khách hàng, v  môi tr ng kinh doanh  n cế ữ ọ ể ơ ề ề ườ ở ướ  

ngoài. Nghiên c u th  tr ng là quá trình thu th p và x  lý các thông tin nh m giúp các các nhàứ ị ườ ậ ử ằ  

kinh doanh ra các quy t đinh. Chúng ta đ nh nghĩa nghiên c u th  tr ng  đây đ  áp d ngế ị ứ ị ườ ở ể ụ  

trong vi c đánh giá th  tr ng và đ a đi m kinh doanh. Nghiên c u th  tr ng qu c t , ngoàiệ ị ườ ị ể ứ ị ườ ố ế  
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vi c cung c p các thông tin v  môi tr ng kinh doanh qu c gia, nó còn cung c p cho các nhàệ ấ ề ườ ố ấ  

kinh doanh các thông tin v  quy mô th  tr ng, hành vi ng i tiêu dùng, h  th ng phân ph i,…ề ị ườ ườ ệ ố ố

Th c hi n nghiên c u th  tr ng n c ngoài giúp các nhà kinh doanh trong vi c ho chự ệ ứ ị ườ ướ ệ ạ  

đ nh chi n l c marketing và hi u rõ h n v  s  thích, thái đ  c a ng i tiêu dùng. Ngoài ra,ị ế ượ ể ơ ề ở ộ ủ ườ  

nghiên c u th  tr ng còn cho phép các công ty n m đ c các thông tin v  ti n công, lao đ ng,ứ ị ườ ắ ượ ề ề ộ  

v.v. tr c khi quy t đ nh gia nh p th  tr ng nào đó. H n n a, nó cung c p cho các nhà kinhướ ế ị ậ ị ườ ơ ữ ấ  

doanh các thông tin đ  d  đoán v n đ ng c a th  tr ng, s  thay đ i c a các quy đ nh hi n t iể ự ậ ộ ủ ị ườ ự ổ ủ ị ệ ạ  

và các đ i th  c nh tranh ti m tàng.ố ủ ạ ề

b. Ngu n thông tin trong nghiên c u th  tr ng qu c tồ ứ ị ườ ố ế

- Ngu n thông tín th  c p: Là nh ng thông tin đã đ c công b  nh  tin t c và tài li uồ ứ ấ ữ ượ ố ư ứ ệ  

th ng m i, t p chí, sách báo, v.v.ươ ạ ạ

Các ngu n cung c p thông tin này có th  là:ồ ấ ể

 Các t  ch c qu c tổ ứ ố ế

 Các t  ch c thu c chính phổ ứ ộ ủ

 Các hi p h i th ng m i và công nghi pệ ộ ươ ạ ệ

 Các t  ch c d ch vổ ứ ị ụ

 Internet và các trang website

- Ngu n thông tin s  c p: Là nh ng thông tin mà vi c thu th p và phân tích các thôngồ ơ ấ ữ ệ ậ  

tin ban đ u và áp d ng k t qu  vào nghiên c u hi n t i. Lo i nghiên c u này giúp cho b  sungầ ụ ế ả ứ ệ ạ ạ ứ ổ  

nh ng thông tin th  c p. Tuy nhiên vi c thu th p nh ng thông tin này th ng đ t h n so v iữ ứ ấ ệ ậ ữ ườ ắ ơ ớ  

thông tin th  c p.ứ ấ

6.1.3. Đánh giá d  án FDIự

a. Đánh giá c a các ch  đ u tủ ủ ầ ư

 Phân tích tài chính c a d  án FDIủ ự

Đ  th c hi n m t d  án l n đòi h i ph i đ u t  m t l ng v n l n, h u h t các nhàể ự ệ ộ ự ớ ỏ ả ầ ư ộ ượ ố ớ ầ ế  

quan sát cho r ng m c đích c a các công ty là t o ra càng nhi u ti n càng t t. Nh  v y s  r tằ ụ ủ ạ ề ề ố ư ậ ẽ ấ  

quan tr ng n u các nhà kinh doanh đánh giá đ y đ  các nh h ng c a d  án FDI đ i v i tìnhọ ế ầ ủ ả ưở ủ ự ố ớ  

hình tài chính c a công ty.ủ

Đ  đánh giá tính hi u qu  c a các d  án FDI, ng i ta th ng căn c  vào các ch  tiêuể ệ ả ủ ự ườ ườ ứ ỉ  

nh  th i gian hoàn v n, giá tr  hi n t i thu n (giá tr  hôm nay c a ti n do d  án t o ra trongư ờ ố ị ệ ạ ầ ị ủ ề ự ạ  

t ng lai tr  đi v n đ u t  ban đ u), t  su t hoàn v n n i b  và t  su t đ u t  (giá tr  hi nươ ừ ố ầ ư ầ ỷ ấ ố ộ ộ ỷ ấ ầ ư ị ệ  

t i trên v n đ u t  ban đ u)ạ ố ầ ư ầ

 Phân tích r i ro c a d  án FDIủ ủ ự
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M i c  h i kinh doanh đ u ch a đ ng m c đ  r i ro nh t đ nh. M c đ  r i ro này phỗ ơ ộ ề ứ ự ứ ộ ủ ấ ị ứ ộ ủ ụ 

thu c vào các đ c thù c a các qu c gia, ngành, và lo i d  án. V n đ  là nh ng l i ích tài chínhố ặ ủ ố ạ ự ấ ề ữ ợ  

do d  án t o ra ph i bù đ p đ c nh ng t n th t do các r i ro đó gây ra.ự ạ ả ắ ượ ữ ổ ấ ủ

S  b t n chính tr  trong n c và m i quan h  không t t v i các qu c gia khác có thự ấ ổ ị ướ ố ệ ố ớ ố ể 

làm tăng thêm m c đ  r i ro c a d  án trên th  tr ng, t n t i r i ro kinh t  và tài chính khiứ ộ ủ ủ ự ị ườ ồ ạ ủ ế  

th c hi n kinh doanh qu c t , chính ph  có th  đình ch  vi c chuy n đ i ti n t  gi a haiự ệ ố ế ủ ể ỉ ệ ể ổ ề ệ ữ  

n c do thi u ngo i t  m nh. Vì v y, các nhà kinh doanh ph i d  đoán t t c  nh ng r i ro cóướ ế ạ ệ ạ ậ ả ự ấ ả ữ ủ  

th  x y ra đ i v i d  án FDI.ể ả ố ớ ự

b. Đánh giá d  án FDI c a qu c giaự ủ ố

Các qu c gia s  d ng nhi u tiêu th c đ  đánh giá tính kh  thi c a các d  án FDI.ố ử ụ ề ứ ể ả ủ ự  

Trong khi các công ty tìm ki m các d  án cho h  giá tr  hi n t i thu n l n nh t, nh ng chínhế ự ọ ị ệ ạ ầ ớ ấ ư  

ph  l i quan tâm đ n nh h ng c a d  án đ i v i toàn xã h i. Qu c gia không ch  quan tâmủ ạ ế ả ưở ủ ự ố ớ ộ ố ỉ  

đ n l i ích tài chính do d  án t o ra mà còn quan tâm đ n nh h ng c a d  án đó nh  gi iế ợ ự ạ ế ả ưở ủ ự ư ả  

quy t vi c làm, tăng năng su t lao đ ng, môi  tr ng, an toàn xã h i, cán cân thanh toán qu cế ệ ấ ộ ườ ộ ố  

t . Đây là nh ng y u t  quan tr ng nh t mà chính ph  các qu c gia xem xét khi đánh giá tínhế ữ ế ố ọ ấ ủ ố  

kh  thi c a các d  án.ả ủ ự

6.2. CHI N L C KINH DOANH QU C TẾ ƯỢ Ố Ế

6.2.1 Khái ni m và vai trò c a chi n l cệ ủ ế ượ

a. Khái ni mệ

Chi n l c  (strategy)  là thu t ng  đ c s  d ng đ u tiên trong lĩnh v c quân s .ế ượ ậ ữ ượ ử ụ ầ ự ự  

Trong lĩnh v c quân s , thu t ng  chi n l c th ng đ c s  d ng đ  ch  các k  ho ch l n,ự ự ậ ữ ế ượ ườ ượ ử ụ ể ỉ ế ạ ớ  

dài h n đ c đ a ra trên c  s  tin ch c r ng cái gì đ i ph ng có th  làm và cái gì đ iạ ượ ư ơ ở ắ ằ ố ươ ể ố  

ph ng không th  làm. Trong các môn khoa h c qu n tr  hi n nay còn t n t i nhi u khái ni mươ ể ọ ả ị ệ ồ ạ ề ệ  

khác nhau v  chi n l c. Ch ng h n:ề ế ượ ẳ ạ

- Chi n l c là m t ch ng trình hành đ ng t ng quát, dài h n, h ng ho t đ ng c aế ượ ộ ươ ộ ổ ạ ướ ạ ộ ủ  

toàn công ty vào vi c th c hi n và đ t đ c các m c tiêu đã xác đ nh.ệ ự ệ ạ ượ ụ ị

- Chi n l c là h  th ng các ho t đ ng đã d  ki n (l p k  ho ch) và đ c các nhàế ượ ệ ố ạ ộ ự ế ậ ế ạ ượ  

qu n lý th c hi n nh m giúp công ty đ t đ c các m c tiêu đã xác đ nh.ả ự ệ ằ ạ ượ ụ ị

Trong ý nghĩa đó, chi n l c th ng đ c s  d ng ph  bi n đ  ch : ế ượ ườ ượ ử ụ ổ ế ể ỉ

+ Các ch ng trình hành đ ng t ng quát và vi c tri n khai các ngu n l c quan tr ng đươ ộ ổ ệ ể ồ ự ọ ể  

đ t đ c các m c tiêu toàn di n, ho c là:ạ ượ ụ ệ ặ

+ Ch ng trình các m c tiêu c a m t t  ch c và nh ng thay đ i c a nó, các ngu n l c đãươ ụ ủ ộ ổ ứ ữ ổ ủ ồ ự  

đ c s  d ng đ  đ t đ c các m c tiêu này, các chính sách đi u hành vi c thu th p, s  d ngượ ử ụ ể ạ ượ ụ ề ệ ậ ử ụ  

và b  trí các ngu n l c này; ho c là:ố ồ ự ặ
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+ Xác đ nh các m c tiêu dài h n c  b n c a m t công ty (t  ch c) và l a ch n các đ ngị ụ ạ ơ ả ủ ộ ổ ứ ự ọ ườ  

l i ho t đ ng và phân b  các ngu n l c c n thi t đ  đ t đ c các m c tiêu này.ố ạ ộ ổ ồ ự ầ ế ể ạ ượ ụ

Chi n l c qu c t  là m t b  ph n trong chi n l c kinh doanh và phát tri n c aế ượ ố ế ộ ộ ậ ế ượ ể ủ  

công ty, nó bao g m các m c tiêu dài h n mà công ty c n ph i đ t đ c thông qua các ho tồ ụ ạ ầ ả ạ ượ ạ  

đ ng kinh doanh qu c t , các chính sách và các gi i pháp l n nh m đ a ho t đ ng qu c tộ ố ế ả ớ ằ ư ạ ộ ố ế  

hi n t i c a công ty phát tri n lên m t tr ng thái m i cao h n v  ch t.ệ ạ ủ ể ộ ạ ớ ơ ề ấ

Đi u quan tr ng đ  hình thành m t chi n l c t t là xác đ nh rõ ràng các m c tiêu c nề ọ ể ộ ế ượ ố ị ụ ầ  

đ t đ c c a công ty và d  ki n tr c xem công ty s  đ t đ c các m c tiêu này nh  thạ ượ ủ ự ế ướ ẽ ạ ượ ụ ư ế  

nào. Đi u đó đòi h i công ty ph i ti n hành phân tích các kh  năng và th  m nh c a chính nóề ỏ ả ế ả ế ạ ủ  

đ  xác đ nh cái mà công ty có th  làm t t h n đ i th  c nh tranh. M t khác đòi h i công tyể ị ể ố ơ ố ủ ạ ặ ỏ  

ph i đánh giá môi tr ng kinh doanh qu c gia và môi tr ng toàn c u.ả ườ ố ườ ầ

b. Vai trò c a chi n l củ ế ượ

- M t chi n l c đ c xác đ nh rõ ràng giúp công ty c nh tranh có hi u qu  trên các thộ ế ượ ượ ị ạ ệ ả ị 
tr ng qu c t  mà đang c nh tranh ngày càng gay g t. ườ ố ế ạ ắ

- Chi n l c giúp công ty có th  ph i h p các b  ph n và các phòng ban khác nhau c aế ượ ể ố ợ ộ ậ ủ  

công ty đ  đ t đ c các m c tiêu m t cách t t nh t.ể ạ ượ ụ ộ ố ấ

-  M t chi n l c rõ ràng và thích h p có th  h ng công ty vào các ho t đ ng mà cácộ ế ượ ợ ể ướ ạ ộ  

công ty ho t đ ng t t nh t và vào các ngành mà công ty phù h p nh t. ạ ộ ố ấ ợ ấ

- M t chi n l c thích h p có th  giúp công ty và qu c gia c i thi n căn b n tình hình vộ ế ượ ợ ể ố ả ệ ả ị  
th  hi n t i c a mình. ế ệ ạ ủ

- M t chi n l c rõ ràng và thích h p có tác d ng đ nh h ng cho ho t đ ng dài h nộ ế ượ ợ ụ ị ướ ạ ộ ạ  

c a công ty và là c  s  v ng ch c đ  tri n khai các ho t đ ng tác nghi p.ủ ơ ở ữ ắ ể ể ạ ộ ệ

- M t chi n l c rõ ràng và thích h p cho phép các nhà qu n lý nh n bi t và t n d ngộ ế ượ ợ ả ậ ế ậ ụ  

các c  h i kinh doanh, k t h p đ c các c  g ng c a cá nhân v i các n  l c chung c a t pơ ộ ế ợ ượ ố ắ ủ ớ ỗ ự ủ ậ  

th , cho phép phân ph i th i gian và các ngu n tài nguyên cho các c  h i m t cách h p lý,ể ố ờ ồ ơ ộ ộ ợ  

gi m thi u th i gian cho vi c đi u ch nh l i các quy t đ nh sai sót và cho phép ra các quy tả ể ờ ệ ề ỉ ạ ế ị ế  

đ nh h  tr  t t h n cho các m c tiêu đ c thi t l p.ị ỗ ợ ố ơ ụ ượ ế ậ

6.2.2. Quá trình hình thành chi n l cế ượ

Quá trình hình thành chi n l c đ c chia làm 3 giai đo n có quan h  ch t ch  v iế ượ ượ ạ ệ ặ ẽ ớ  

nhau.

 Giai đo n 1: Xác đ nh s  m nh và m c tiêu c a công tyạ ị ứ ệ ụ ủ

N i dung c a b n tuyên b  nhi m v  c a m t công ty kinh doanh qu c t  ph  thu cộ ủ ả ố ệ ụ ủ ộ ố ế ụ ộ  

vào lo i hình kinh doanh mà công ty tham gia, nh ng ng i có liên quan mà công ty th ngạ ữ ườ ườ  

xuyên ph i c  g ng làm hài lòng và c  các nhi m v  kinh doanh quan tr ng nh t đ  đ t đ cả ố ắ ả ệ ụ ọ ấ ể ạ ượ  
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các m c tiêu c a công ty. Và do v y, b n tuyên b  nhi m v  cũng th ng làm rõ v n đ  ho tụ ủ ậ ả ố ệ ụ ườ ấ ề ạ  

đ ng c a công ty có nh h ng nh  th  nào đ n nh ng ng i có liên quan. Đó là t t cộ ủ ả ưở ư ế ế ữ ườ ấ ả 

nh ng đ i t ng ch u nh h ng t  ho t đ ng c a công ty, t  nhà cung c p đ n các c  đôngữ ố ượ ị ả ưở ừ ạ ộ ủ ừ ấ ế ổ  

và nh ng ng i tiêu dùng s n ph m c a công ty. Có nh ng b n tuyên b  nhi m v  ch  t pữ ườ ả ẩ ủ ữ ả ố ệ ụ ỉ ậ  

trung vào l i ích c a ng i tiêu dùng nh  “Là m t công ty chăm sóc m t toàn c u, chúng tôiợ ủ ườ ư ộ ắ ầ  

s  giúp ng i tiêu dùng nhìn, xem và c m nh n t t h n thông qua các công ngh  và nh nẽ ườ ả ậ ố ơ ệ ữ g 

thi t k  đ c phát minh ra” (Công ty chăm sóc m t toàn c u Bausch& Lamb), nh ng cũng cóế ế ượ ắ ầ ư  

b n tuyên b  nhi m v  có n i dung r ng h n, bao hàm t t c  nh ng ng i có liên quan nhả ố ệ ụ ộ ộ ơ ấ ả ữ ườ ư 

“Nhi m v  c a chúng tôi là d a trên truy n th ng v  ch t l ng và giá tr  c a s n ph m c aệ ụ ủ ự ề ố ề ấ ượ ị ủ ả ẩ ủ  

mình đ  cung c p các nhãn hi u, s n ph m, nâng cao ti m l c tài chính và c i ti n qu n lýể ấ ệ ả ẩ ề ự ả ế ả  

nh m đáp ng các l i ích c a các c  đông , ng i tiêu dùng, công nhân, khách hàng, nhà cungằ ứ ợ ủ ổ ườ  

c p và c ng đ ng n i chúng tôi ho t đ ng” (Công ty Cadbury Schweppers - chuyên kinh doanhấ ộ ồ ơ ạ ộ  

đ  u ng và đ  ng t trên 200 qu c gia).ồ ố ồ ọ ố

Các nhà qu n lý ph i luôn xác đ nh nh ng m c tiêu mà h  mu n đ t đ c trên thả ả ị ữ ụ ọ ố ạ ượ ị 
tr ng toàn c u. Nh ng m c tiêu này th ng là m t h  th ng bao g m nhi u m c tiêu cóườ ầ ữ ụ ườ ộ ệ ố ồ ề ụ  

m c đ  chi ti t khác nhau và h p thành m t h  th ng mà các nhà qu n tr  g i là “cây m cứ ộ ế ợ ộ ệ ố ả ị ọ ụ  

tiêu”. Trong đó, các c p cao nh t c a công ty th ng có các m c tiêu chung nh t, t ng quátấ ấ ủ ườ ụ ấ ổ  

nh t. Còn các c p th p h n thì th ng xác đ nh nh ng m c tiêu c  th  h n, và nhi u khiấ ấ ấ ơ ườ ị ữ ụ ụ ể ơ ề  

nh ng m c tiêu này đ c c  th  hóa b ng nh ng con s . Th m chí, các m c tiêu s  tr  nênữ ụ ượ ụ ể ằ ữ ố ậ ụ ẽ ở  

chính xác h n t i các c p, các phòng ban.ơ ạ ấ

 Giai đo n 2: Xác đ nh kh  năng v t tr i (unique abilities of companies) và ho t đ ng t oạ ị ả ượ ộ ạ ộ ạ  

ra giá tr  (value creating activities).ị

Th  nh t: Phân tích công ty (ngành ngh  c a công ty)ứ ấ ề ủ

Phân tích công ty là m t công vi c c n thi t đ  hình thành chi n l c. M c tiêu c aộ ệ ầ ế ể ế ượ ụ ủ  

phân tích công ty là đ  xác đ nh kh  năng v t tr i và ho t đ ng t o ra giá tr  c a công ty.ể ị ả ượ ộ ạ ộ ạ ị ủ

* Kh  năng v t tr i c a công tyả ượ ộ ủ

M c dù các công ty qu c t  l n th ng tham gia kinh doanh trên nhi u ngành, nhi uặ ố ế ớ ườ ề ề  

lĩnh v c, song r t nhi u các công ty có th  ti n hành m t hay vài ho t đ ng ho c lĩnh v c t tự ấ ề ể ế ộ ạ ộ ặ ự ố  

h n t t c  các đ i th  c nh tranh c a nó là kh  năng v t tr i c a công ty. Hay nói cách khác,ơ ấ ả ố ủ ạ ủ ả ượ ộ ủ  

kh  năng v t tr i là kh  năng đ c bi t c a m t công ty mà đ i th  c nh tranh r t khó b tả ượ ộ ả ặ ệ ủ ộ ố ủ ạ ấ ắ  

ch c ho c theo k p. Thí d : Toyota có kh  năng v t tr i trong s n xu t ô tô vì h  có khướ ặ ị ụ ả ượ ộ ả ấ ọ ả 

năng s n xu t ô tô ch t l ng cao, thi t k  đ p v i chi phí v n chuy n th p h n b t c  côngả ấ ấ ượ ế ế ẹ ớ ậ ể ấ ơ ấ ứ  

ty nào trên th  gi i. Đ i v i các công ty có nh ng k  năng đ c bi t thì vi c m  r ng ra toànế ớ ố ớ ữ ỹ ặ ệ ệ ở ộ  

c u là cách khai thác t t nh t ho t đ ng t o ra các giá tr  ti m năng c a các k  năng và s nầ ố ấ ạ ộ ạ ị ề ủ ỹ ả  

ph m mà h  đ a ra b ng cách ng d ng chúng trong m t th  tr ng r ng l n.ẩ ọ ư ằ ứ ụ ộ ị ườ ộ ớ
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Trong m t công ty b t kỳ, các nhà qu n lý th ng l a ch n các chi n l c phù h pộ ấ ả ườ ự ọ ế ượ ợ  

v i c  2 v n đ : th  m nh (kh  năng v t tr i) c a công ty và các đi u ki n th  tr ng màớ ả ấ ề ế ạ ả ượ ộ ủ ề ệ ị ườ  

công ty đang ho t đ ng. Các công ty có th  tăng l i nhu n b ng 2 cách:ạ ộ ể ợ ậ ằ

- Tăng thêm giá tr  cho s n ph m và nh  đó, ng i tiêu dùng có th  tr  cho s n ph m đóị ả ẩ ờ ườ ể ả ả ẩ  

m c giá cao h n các s n ph m cùng lo i c a các đ i th  c nh tranh.ứ ơ ả ẩ ạ ủ ố ủ ạ

- Gi m chi phí c a ho t đ ng t o ra giá tr  (nh  gi m chi phí s n xu t). Công ty tăng giáả ủ ạ ộ ạ ị ư ả ả ấ  

tr  cho m t s n ph m đó, ho c tăng d ch v  cung c p cho ng i tiêu dùng. Đi u đó cũng cóị ộ ả ẩ ặ ị ụ ấ ườ ề  

nghĩa là công ty đã làm khác bi t hóa s n ph m c a mình so v i các s n ph m cùng lo i c aệ ả ẩ ủ ớ ả ẩ ạ ủ  

đ i th  c nh tranh.ố ủ ạ

Đ  xác đ nh các ho t đ ng t o ra giá tr  cho ng i tiêu dùng c a công ty, các nhà qu nể ị ạ ộ ạ ị ườ ủ ả  

lý th ng s  d ng công c  “phân tích chu i giá tr ” (Xem hình 6.1)ườ ử ụ ụ ỗ ị

Phân tích chu i giá tr  chia các ho t đ ng c a công ty thành các ho t đ ng ch  y u vàỗ ị ạ ộ ủ ạ ộ ủ ế  
các ho t đ ng h  tr . M i ho t đ ng ch  y u và h  tr  là m t ngu n t o nên nh ng đi mạ ộ ỗ ợ ỗ ạ ộ ủ ế ỗ ợ ộ ồ ạ ữ ể  
m nh và đi m y u c a công ty. Các nhà qu n lý th ng xác đ nh xem m i ho t đ ng này làmạ ể ế ủ ả ườ ị ỗ ạ ộ  
tăng hay gi m giá tr  đ i v i ng i tiêu dùng và đ a nh ng đánh giá này vào quá trình hìnhả ị ố ớ ườ ư ữ  
thành chi n l c.ế ượ

C  s  h  t ng c a công tyơ ở ạ ầ ủ

Qu n lý ngu n nhân l cả ồ ự

Phát tri n công nghể ệ

Mua s m (Procurement)ắ

Chu i cung ngỗ ứ  
đ u vàoầ

(Inbound logistics)

S n xu tả ấ

(Operation)

Chu i đ u raỗ ầ  
(Outbound 
logistics)

Marketing 
và bán hàng 

Các ho tạ  
đ ng d chộ ị  

vụ

 Hình 6.1. C u thành chu i giá tr  c a công tyấ ỗ ị ủ

Các ho t đ ng ch  y u trong chu i bao g m các ho t đ ng cung c p đ u vào, các ho tạ ộ ủ ế ỗ ồ ạ ộ ấ ầ ạ  

đ ng đ u ra, s n xu t (hay v n hành), marketing và bán hàng, và d ch v  khách hàng. Khi phânộ ầ ả ấ ậ ị ụ  

tích các ho t đ ng ch  y u, các nhà qu n lý th ng tìm ki m các lĩnh v c ho c các ho t đ ngạ ộ ủ ế ả ườ ế ự ặ ạ ộ  

mà  đó công ty có th  làm tăng giá tr  cung c p cho ng i tiêu dùng. Thí d : các nhà qu n lýở ể ị ấ ườ ụ ả  

có th  ki m tra quá trình s n xu t, phân tích chúng và tìm ra ph ng pháp s n xu t m i choể ể ả ấ ươ ả ấ ớ  

phép gi m chi phí s n xu t, nâng cao ch t l ng s n ph m và do đó làm cho quá trình s nả ả ấ ấ ượ ả ẩ ả  

xu t tr  nên có hi u qu  cao h n. S  th a mãn c a ng i tiêu dùng có th  đ c tăng thêmấ ở ệ ả ơ ự ỏ ủ ườ ể ượ  

ng  vi c c i ti n công tác cung c p đ u vào và công tác ph c v  mà rút ng n th i gian đ aờ ệ ả ế ấ ầ ụ ụ ắ ờ ư  

s n ph m đ n ng i mua ho c cung c p các d ch v  khách hàng t t h n. Các công ty cũng cóả ẩ ế ườ ặ ấ ị ụ ố ơ  

th  h  th p chi phí b ng vi c áp d ng t  đ ng hóa m nh h n quá trình s n xu t.ể ạ ấ ằ ệ ụ ự ộ ạ ơ ả ấ
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Các ho t đ ng h  tr  trong chu i giá tr  bao g m c  s  h  t ng c a công ty, qu n lýạ ộ ỗ ợ ỗ ị ồ ơ ở ạ ầ ủ ả  

ngu n nhân l c, phát tri n công ngh , và nh ng n  l c mua s m. Các ho t đ ng này s  giúpồ ự ể ệ ữ ỗ ự ắ ạ ộ ẽ  

cho công ty th c hi n các ho t đ ng ch  y u m t cách hoàn h o. Vi c đ m b o ch t l ngự ệ ạ ộ ủ ế ộ ả ệ ả ả ấ ượ  

s n ph m có th  làm tăng hi u qu  c a ho t đ ng s n xu t, marketing, bán hàng, và các d chả ẩ ể ệ ả ủ ạ ộ ả ấ ị  

v  sau bán hàng c a công ty. Vi c mua s m có nh h ng đ n vi c phát hi n các nguyên li uụ ủ ệ ắ ả ưở ế ệ ệ ệ  

thô ho c các s n ph m trung gian ch t l ng cao, r  và đ m b o cung c p k p th i cho c  sặ ả ẩ ấ ượ ẻ ả ả ấ ị ờ ơ ở 

s n xu t. Cu i cùng, m t c  s  h  t ng t t không ch  c i ti n đ c h  th ng liên l c n i bả ấ ố ộ ơ ở ạ ầ ố ỉ ả ế ượ ệ ố ạ ộ ộ  

mà còn h  tr  cho văn hóa t  ch c và các ho t đ ng ch  y u c a công ty.   ỗ ợ ổ ứ ạ ộ ủ ế ủ

Vì v y, vi c phân tích công ty theo chi u sâu g n li n v i quá trình hình thành chi nậ ệ ề ắ ề ớ ế  

l c giúp cho các nhà qu n lý phát hi n ra các kh  năng v t tr i c a công ty, kh  năng vàượ ả ệ ả ượ ộ ủ ả  

các ho t đ ng t o ra giá tr  đ i v i ng i tiêu dùng. Tuy nhiên, m t công ty không th  xácạ ộ ạ ị ố ớ ườ ộ ể  

đ nh kh  năng v t tr i trong m t không gian tách bi t v i môi tr ng mà nó ho t đ ng. Vìị ả ượ ộ ộ ệ ớ ườ ạ ộ  

v y, c n ph i phân tích môi tr ng kinh doanh n i công ty đang ho t đ ng.ậ ầ ả ườ ơ ạ ộ

 Th  hai: Phân tích môi tr ng kinh doanh qu c gia và toàn c uứ ườ ố ầ

Nh  chúng ta đã bi t, môi tr ng kinh doanh bên ngoài bao g m t t c  các y u t  bênư ế ườ ồ ấ ả ế ố  

ngoài công ty có th  nh h ng đ n vi c v n hành ho t đ ng c a công ty nh  văn hóa, chínhể ả ưở ế ệ ậ ạ ộ ủ ư  

tr , lu t pháp và kinh t , t  ch c công đoàn, ng i tiêu dùng và các t  ch c tài chính.ị ậ ế ổ ứ ườ ổ ứ

S  khác bi t gi a các qu c gia v  ngôn ng , tín ng ng, phong t c, truy n th ng vàự ệ ữ ố ề ữ ưỡ ụ ề ố  

khí h u làm cho vi c hình thành chi n l c tr  nên ph c t p. Thí d , s  khác bi t v  ngônậ ệ ế ượ ở ứ ạ ụ ự ệ ề  

ng  có th  làm gia tăng chi phí s n xu t và qu n lý. Đ i khi quá trình s n xu t ph i đ cữ ể ả ấ ả ố ả ấ ả ượ  

đi u ch nh cho thích h p v i ngu n cung v  lao đ ng  đ a ph ng, v i phong t c, v i truy nề ỉ ợ ớ ồ ề ộ ở ị ươ ớ ụ ớ ề  

th ng và t p quán c a t ng vùng. Đôi khi các ho t đ ng marketing có th  đ a đ n nh ng saiố ậ ủ ừ ạ ộ ể ư ế ữ  

l m đ t giá n u chúng không tính đ n s  khác bi t v  văn hoá. Thí d , có m t công ty, trongầ ắ ế ế ự ệ ề ụ ộ  

m t l n đã quy t đ nh bán các b t gi t  Nh t B n nh ng l i không đi u ch nh kích th cộ ầ ế ị ộ ặ ở ậ ả ư ạ ề ỉ ướ  

c a h p b t gi t bán ra. Công ty đã chi hàng tri u USD đ  xây d ng marketing chi ti t và bủ ộ ộ ặ ệ ể ự ế ị  
s c khi thu đ c k t qu  bán hàng đáng th t v ng. Đáng l  là công ty ph i đóng b t gi t trongố ượ ế ả ấ ọ ẽ ả ộ ặ  

nh ng chi c h p nh  h n khi bán trên th  tr ng Nh t, b i vì ng i tiêu dùng Nh t hay đi bữ ế ộ ỏ ơ ị ườ ậ ở ườ ậ ộ 

t  c a hàng v  nhà và h  có nh ng ch  c t tr  đ  r t h p trong các khu chung c .ừ ử ề ọ ữ ỗ ấ ữ ồ ấ ẹ ư

S  khác bi t v  h  th ng chính tr  và lu t pháp cũng làm cho các chi n l c qu c tự ệ ề ệ ố ị ậ ế ượ ố ế 

tr  nên ph c t p. Lu t pháp và chính tr  th ng r t khác nhau  các th  tr ng m c tiêu nênở ứ ạ ậ ị ườ ấ ở ị ườ ụ  

các công ty ph i thuê các nhà t  v n bên ngoài h ng d n h  v  h  th ng pháp lu t c a n cả ư ấ ướ ẫ ọ ề ệ ố ậ ủ ướ  

đó. Hi u bi t này r t quan tr ng đ i v i các công ty qu c t , b i vì vi c phê chu n c a chínhể ế ấ ọ ố ớ ố ế ở ệ ẩ ủ  

ph  các n c s  t i luôn luôn là c n thi t cho các quy t đ nh đ u t  tr c ti p.ủ ướ ở ạ ầ ế ế ị ầ ư ự ế

97



Cu i cùng, h  th ng kinh t   các qu c gia khác nhau cũng làm ph c t p thêm vi cố ệ ố ế ở ố ứ ạ ệ  

hình thành chi n l c. Các quan đi m tiêu c c c a ng i dân đ a ph ng v  nh h ng c aế ượ ể ự ủ ườ ị ươ ề ả ưở ủ  

đ u t  tr c ti o có th  gây ra s  b t n v  chính tr .ầ ư ự ế ể ự ấ ổ ề ị

Giai đo n 3: Hình thành các chi n l cạ ế ượ

Qua các phân tích  giai đo n 2, chúng ta th y đ c nh ng đi m m nh và nh ng khở ạ ấ ượ ữ ể ạ ữ ả 

năng đ c bi t c a công ty qu c t  cùng v i các y u t  môi tr ng mà  đó công ty đang ti nặ ệ ủ ố ế ớ ế ố ườ ở ế  

hành ho t đ ng kinh doanh. Nh ng hi u bi t đó c a công ty có m t vai trò c c kỳ to l n trongạ ộ ữ ể ế ủ ộ ự ớ  

vi c l a ch n lo i chi n l c mà công ty áp d ng.ệ ự ọ ạ ế ượ ụ

6.2.3. Các lo i chi n l c qu c tạ ế ượ ố ế

Các công ty s  d ng 4 chi n l c c  b n đ  c nh tranh trong môi tr ng qu c t :ử ụ ế ượ ơ ả ể ạ ườ ố ế  

chi n l c  qu c t  (international strategy),  chi n l c đa n i đ a (multidomestic strategy),ế ượ ố ế ế ượ ộ ị  

chi n l c toàn c u (global stategy) và chi n l c đa qu c gia (transnational strategy). M iế ượ ầ ế ượ ố ỗ  

m t chi n l c đ u có nh ng u và nh c đi m. M i m t chi n l c s  có m t s  thíchộ ế ượ ề ữ ư ượ ể ỗ ộ ế ượ ẽ ộ ự  

nghi khác nhau đ i v i các m c tiêu gi m chi phí và đáp ng đ a ph ng.ố ớ ụ ả ứ ị ươ

a. Chi n l c qu c t  (International strategy)ế ượ ố ế

Các công ty theo đu i chi n l c qu c t  s  c  g ng t o ra giá tr  b ng cách đ a cácổ ế ượ ố ế ẽ ố ắ ạ ị ằ ư  

k  năng giá tr  và các s n ph m đ n th  tr ng n c ngoài, n i mà các nhà c nh tranh b n đ aỹ ị ả ẩ ế ị ườ ướ ơ ạ ả ị  

thi u nh ng k  năng và s n ph m này. H u h t các công ty qu c t  t o ra giá tr  b ng cáchế ữ ỹ ả ẩ ầ ế ố ế ạ ị ằ  

đ a các s n ph m khác bi t đã phát tri n t i th  tr ng n i đ a ra th  tr ng qu c t . Hư ả ẩ ệ ể ạ ị ườ ộ ị ị ườ ố ế ọ 

h ng v  ch c năng t p trung phát tri n s n ph m t i n i đ a (thí d : R&D). Tuy nhiên, hướ ề ứ ậ ể ả ẩ ạ ộ ị ụ ọ 

đ ng th i cũng h ng v  vi c thi t l p ch c năng s n xu t và marketing cho m i m t thồ ờ ướ ề ệ ế ậ ứ ả ấ ỗ ộ ị 
tr ng chính mà h  kinh doanh. Nh ng trong khi h  có th  đ m nh n chi n l c s n xu tườ ọ ư ọ ể ả ậ ế ượ ả ấ  

s n ph m theo yêu c u đ a ph ng và chi n l c marketing thì khuynh h ng này v n b  h nả ẩ ầ ị ươ ế ượ ướ ẫ ị ạ  

ch . Cu i cùng, đ i v i h u h t các công ty qu c t , các c  quan đ u não s  duy trì s  qu nế ố ố ớ ầ ế ố ế ơ ầ ẽ ự ả  

lý khá ch t ch  đ i v i chi n l c marketing và chi n l c s n ph m.ặ ẽ ố ớ ế ượ ế ượ ả ẩ

Các công ty theo đu i chi n l c qu c t  nh  McDonald’s, IBM, Kellogg, Procter&ổ ế ượ ố ế ư  

Gamble, Walmart và Microsoft.

M t chi n l c qu c t  s  có ý nghĩa n u công ty có m t năng l c giá tr  c t lõi màộ ế ượ ố ế ẽ ế ộ ự ị ố  

các nhà c nh tranh b n đ a thi u, và n u công ty đ i m t v i m t s c ép y u c a các yêu c uạ ả ị ế ế ố ặ ớ ộ ứ ế ủ ầ  

đ a ph ng và s  c t gi m chi phí. Trong nh ng tr ng h p này thì chi n l c qu c t  là cóị ươ ự ắ ả ữ ườ ợ ế ượ ố ế  

l i nh t. Tuy nhiên, khi mà s c ép v  các yêu c u đ a ph ng tăng, các công ty theo đu i chínhợ ấ ứ ề ầ ị ươ ổ  

sách này s  m t đi l i th  đ i v i nh ng công ty mà vi c t  ch c nh n m nh vào vi c cungẽ ấ ợ ế ố ớ ữ ệ ổ ứ ấ ạ ệ  

c p s n ph m theo yêu c u c a khách hàng và chi n l c marketing cho các đi u ki n n iấ ả ẩ ầ ủ ế ượ ề ệ ộ  

đ a. B i vì s  gia tăng g p đôi c a các thi t b  s n xu t, các công ty theo đu i chi n l c qu cị ở ự ấ ủ ế ị ả ấ ổ ế ượ ố  
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t  s  tr  nên y u kém h n do s  gia tăng chi phí t  ch c. Đi u này làm cho chi n l c này trế ẽ ở ế ơ ự ổ ứ ề ế ượ ở  

nên không thích đáng cho các ngành công nghi p s n xu t n i mà áp l c chi phí r t l n.ệ ả ấ ơ ự ấ ớ

b. Chi n l c đa n i đ a (Multidomestic strategy)ế ượ ộ ị

Các công ty theo đu i chi n l c đa n i đ a s  đ nh h ng b n thân h ng v  vi cổ ế ượ ộ ị ẽ ị ướ ả ướ ề ệ  

đ t đ c s  đáp ng n i đ a l n nh t. Các công ty đa n i đ a s  ph c v  theo yêu c u c aạ ượ ự ứ ộ ị ớ ấ ộ ị ẽ ụ ụ ầ ủ  

khách hàng cho c  s n ph m mà h  cung c p và chi n l c marketing c a h  ph i thích nghiả ả ẩ ọ ấ ế ượ ủ ọ ả  

v i các đi u ki n qu c gia khác nhau. H  cũng h ng đ n vi c thi t l p m t t p h p hoànớ ề ệ ố ọ ướ ế ệ ế ậ ộ ậ ợ  

ch nh c a các ho t đ ng t o ra giá tr , bao g m s n xu t, marketing và R& D t i m i thỉ ủ ạ ộ ạ ị ồ ả ấ ạ ỗ ị 
tr ng mà h  kinh doanh. K t qu  là, h  th ng b  th t b i b i vi c t o ra l i ích kinh t  c aườ ọ ế ả ọ ườ ị ấ ạ ở ệ ạ ợ ế ủ  

đ ng cong kinh nghi m và tính l i ích c a đ a đi m. Theo đó, m t vài công ty đa n i đ a cóườ ệ ợ ủ ị ể ộ ộ ị  

nh ng c u trúc chi phí khá cao.ữ ấ

M t chi n l c đa n i đ a s  có ý nghĩa nh t khi mà có nhi u s c ép v  s  đáp ngộ ế ượ ộ ị ẽ ấ ề ứ ề ự ứ  

n i đ a và ít s c ép v  vi c c t gi m chi phí. C u trúc chi phí cao k t h p v i s  gia tăng g pộ ị ứ ề ệ ắ ả ấ ế ợ ớ ự ấ  

3 l n thi t b  s n xu t đã làm cho chi n l c này không thích h p trong các ngành côngầ ế ị ả ấ ế ượ ợ  

nghi p mà s c ép v  chi phí là kh c nghi t. M t s  k t h p y u kém khác v i chi n l c nàyệ ứ ề ắ ệ ộ ự ế ợ ế ớ ế ượ  

là m t vài công ty đa n i đ a đã phát tri n trong s  phân quy n c a các liên bang mà trong đóộ ộ ị ể ự ề ủ  

m i qu c gia có m t ch c năng ph  tr  trong m t lãnh th  t  tr  l n.ỗ ố ộ ứ ụ ợ ộ ổ ự ị ớ

c. Chi n l c toàn c u (global strategy)ế ượ ầ

Các công ty theo đu i chi n l c toàn c u s  t p trung vi c gia tăng l i nhu n b ngổ ế ượ ầ ẽ ậ ệ ợ ậ ằ  

vi c c t gi m chi phí đ  đ t đ c l i ích kinh t  c a đ ng cong kinh nghi m. H  theo đu iệ ắ ả ể ạ ượ ợ ế ủ ườ ệ ọ ổ  

chi n l c h  th p chi phí. S n xu t, marketing và các ho t đ ng R&D c a công ty theo đu iế ượ ạ ấ ả ấ ạ ộ ủ ổ  

chi n l c toàn c u s  t p trung vào m t vài đi u ki n thu n l i. Các công ty toàn c u sế ượ ầ ẽ ậ ộ ề ệ ậ ợ ầ ẽ 

không h ng đ n vi c đáp ng các yêu c u c a t ng b  ph n khách hàng trong vi c cung c pướ ế ệ ứ ầ ủ ừ ộ ậ ệ ấ  

s n ph m và chi n l c marketing b i vì chi phí cho vi c cá bi t hóa s n ph m cao. Thay vìả ẩ ế ượ ở ệ ệ ả ẩ  

v y, các công ty toàn c u h ng đ n vi c đ a ra th  tr ng các s n ph m tiêu chu n hóa trênậ ầ ướ ế ệ ư ị ườ ả ẩ ẩ  

toàn c u. vì v y h  có th  thu ho ch đ c t i đa l i ích t  quy mô. H  cũng đ ng th i h ngầ ậ ọ ể ạ ượ ố ợ ừ ọ ồ ờ ướ  

đ n vi c s  d ng các l i th  v  chi phí đ  h  tr  cho vi c công kích giá trên th  tr ng thế ệ ử ụ ợ ế ề ể ỗ ợ ệ ị ườ ế 

gi i.ớ

Chi n l c toàn c u s  đ t ý nghĩa cao nh t t i n i mà áp l c cao v  s  c t gi m chiế ượ ầ ẽ ạ ấ ạ ơ ự ề ự ắ ả  

phí và n i mà các yêu c u đ a ph ng là th p nh t. Thêm vào đó, nh ng đi u ki n này l iơ ầ ị ươ ấ ấ ữ ề ệ ạ  

chi m u th  trong nh ng ngành công nghi p s n xu t hàng công nghi p. Thí d , các tiêuế ư ế ữ ệ ả ấ ệ ụ  

chu n toàn c u đ t ra trong ngành công nghi p ch t bán d n, theo đó, các công ty nh  Intel,ẩ ầ ặ ệ ấ ẫ ư  

Texas Instrument và Motorola đ u ph i theo đu i chi n l c toàn c u. Tuy nhiên, chi n l cề ả ổ ế ượ ầ ế ượ  

này không thích h p v i nh ng n i mà các yêu c u đ a ph ng cao.ợ ớ ữ ơ ầ ị ươ

d. Chi n l c đa qu c gia (transnational strategy)ế ượ ố
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Christopher Bartlett và Sumantra Ghoshal d  đoán r ng trong môi tr ng ngày nay, đi uự ằ ườ ề  

ki n c nh tranh là h t s c kh t nghi t trong th  tr ng toàn c u, các công ty ph i khai thácệ ạ ế ứ ắ ệ ị ườ ầ ả  

tính kinh t  c a đ a đi m và l i ích kinh t  c a đ ng cong kinh nghi m, h  ph i đ a ra cácế ủ ị ể ợ ế ủ ườ ệ ọ ả ư  

th  m nh c nh tranh ch  l c bên trong công ty và h  cũng ph i làm t t c  nh ng gì trong khiế ạ ạ ủ ự ọ ả ấ ả ữ  

ph i chú ý đ n s c ép v  s  đáp tr  n i đ a. H  l u ý r ng trong công vi c kinh doanh đaả ế ứ ề ự ả ộ ị ọ ư ằ ệ  

qu c gia hi n đ i, s  c nh tranh c t lõi không ph i t p trung vào n c ch  nhà, H  có thố ệ ạ ự ạ ố ả ậ ướ ủ ọ ể 

phát tri n trong m t vài t  ch c toàn c u c a công ty. Vì v y, h  duy trì l u l ng c a các kể ộ ổ ứ ầ ủ ậ ọ ư ượ ủ ỹ 

năng và các s n ph m đ c cung c p không ch  b ng m t cách - t  công ty m  đ n các đ i lýả ẩ ượ ấ ỉ ằ ộ ừ ẹ ế ạ  

n c ngoài - nh  trong tr ng h p các công ty theo đu i chính sách qu c t . Đúng h n là, l uướ ư ườ ợ ổ ố ế ơ ư  

l ng này có th  ch y t  các đ i lý n c ngoài v  n c ch  nhà, và t  các đ i lý n c ngoàiượ ể ạ ừ ạ ướ ề ướ ủ ừ ạ ướ  

đ n các đ i lý n c ngoài - m t quá trình mà h  có th  g i là “global learning”.ế ạ ướ ộ ọ ể ọ

Chi n l c đa qu c gia s  có ý nghĩa nh t khi các công ty ph i đ i m t v i áp l c l nế ượ ố ẽ ấ ả ố ặ ớ ự ớ  

v  vi c c t gi m chi phí và các yêu c u đ a ph ng cao. Các công ty theo đu i chính sách đaề ệ ắ ả ầ ị ươ ổ  

qu c gia s  c  g ng đ  đ t đ c cùng m t lúc vi c c t gi m chi phí và các l i th  khác bi t.ố ẽ ố ắ ể ạ ượ ộ ệ ắ ả ợ ế ệ  

L i th  này l i không d  dàng đ  theo đu i. Áp l c v  th a mãn các yêu c u đ a ph ng vàợ ế ạ ễ ể ổ ự ề ỏ ầ ị ươ  

c t gi m chi phí luôn t o ra mâu thu n cho phía công ty - nh  v y làm sao công ty có th  theoắ ả ạ ẫ ư ậ ể  

đu i hi u qu  chi n l c đa qu c gia.ổ ệ ả ế ượ ố

Chúng ta có th  tóm l c các khía c nh khác nhau c a các chi n l c nh  b ng 6.1.ể ượ ạ ủ ế ượ ư ả

B ng  6.1. Thu n l i và khó khăn c a các chi n l cả ậ ợ ủ ế ượ

Chi n l cế ượ Thu n l iậ ợ B t l iấ ợ

Toàn c uầ - Khai thác l i ích kinh t  c aợ ế ủ  
đ ng cong kinh nghi m.ườ ệ
- Khai thác tính kinh t  c a đ aế ủ ị  
đi m.ể

- H n ch  v  kh  năng đáp ng yêuạ ế ề ả ứ  
c u đ a ph ng.ầ ị ươ

Qu c tố ế Đ a nh ng kh  năng đ c bi tư ữ ả ặ ệ  
ra th  tr ng n c ngoài.ị ườ ướ

- H n ch  v  kh  năng đáp ng yêuạ ế ề ả ứ  
c u đ a ph ng.ầ ị ươ

-  Không khai  thác  đ c  tính  kinh tượ ế 
c a đ a đi m.ủ ị ể

- Th t b i trong vi c khai thác l i íchấ ạ ệ ợ  
kinh t  c a đ ng cong kinh nghi m.ế ủ ườ ệ

Đa n i đ aộ ị Cung  c p  các  s n  ph m  vàấ ả ẩ  
chi n  l c  marketing phù h pế ượ ợ  
v i các yêu c u đ a ph ngớ ầ ị ươ

-  Không  có  kh  năng  khai  thác  tínhả  
kinh t  c a đ a đi m.ế ủ ị ể

- Th t b i trong vi c khai thác l i íchấ ạ ệ ợ  
kinh t  c a đ ng cong kinh nghi m.ế ủ ườ ệ
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- Th t b i trong vi c đ a nh ng khấ ạ ệ ư ữ ả 
năng đ c bi t ra th  tr ng qu c t .ặ ệ ị ườ ố ế

Đa  qu cố  
gia

- Khai thác đ c l i ích kinh tượ ợ ế 
c a đ ng cong kinh nghi m.ủ ườ ệ
- Khai thác tính kinh t  c a đ aế ủ ị  
đi m.ể
-  Cung  c p  các  s n  ph m  vàấ ả ẩ  
chi n  l c  marketing phù h pế ượ ợ  
v i các yêu c u đ a ph ng.ớ ầ ị ươ
- Thu ho ch đ c l i ích t  quáạ ượ ợ ừ  
trình  h c  h i  toàn  c u  (globalọ ỏ ầ  
learning)

- Khó khăn trong vi c th c hi n do cácệ ự ệ  
v n đ  v  t  ch c.ấ ề ề ổ ứ

6.2.4. Các c p chi n l c c a công tyấ ế ượ ủ

Thông th ng, chi n l c c a công ty có th  đ c chia thành 3 m c (Hình 6.2)ườ ế ượ ủ ể ượ ứ

Hình 6.2. Ba c p chi n l c c a công tyấ ế ượ ủ

a. Chi n l c c p công tyế ượ ấ

Đ i v i các công ty có nhi u h n m t ngành, m t lĩnh v c, ho c c  s  kinh doanh thìố ớ ề ơ ộ ộ ự ặ ơ ở  
b c đ u tiên ph i hình thành chi n l c c p công ty. M t m t, đi u đó xác đ nh các thướ ầ ả ế ượ ấ ộ ặ ề ị ị 
tr ng c p qu c gia và các ngành mà công ty s  ho t đ ng  đó. M t khác, đi u đó cũng liênườ ấ ố ẽ ạ ộ ở ặ ề  
quan đ n vi c xác đ nh các m c tiêu t ng quát cho các c  s  kinh doanh khác nhau c a công tyế ệ ị ụ ổ ơ ở ủ  
và xác đ nh các con đ ng, các gi i pháp l n c a m i c  s  trong vi c th c hi n nh ng m cị ườ ả ớ ủ ỗ ơ ở ệ ự ệ ữ ụ  
tiêu đã xác đ nh. Có b n con đ ng quan tr ng đ  hình thành chi n l c c p công ty: tăngị ố ườ ọ ể ế ượ ấ  
tr ng, n đ nh, c t gi m và k t h p.ưở ổ ị ắ ả ế ợ

 *  Chi n l c tăng tr ngế ượ ưở

Công ty kinh doanh đa c  sơ ở

C  sơ ở
kinh doanh 1

C  sơ ở
kinh doanh 2

C  sơ ở
kinh doanh 3

Marketing
và bán hàng

K  toánếS n ả
xuấ

t

Nghiên c uứ
và phát tri nể

Ngu nồ
nhân l cự
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Đây là chi n l c đ c phác th o đ  tăng quy mô ho c ph m vi ho t đ ng (ho c lo iế ượ ượ ả ể ặ ạ ạ ộ ặ ạ  

ho t đ ng) c a công ty. Quy mô là b  r ng, đ  l n c a các ho t đ ng c a công ty; ph m vi làạ ộ ủ ề ộ ộ ớ ủ ạ ộ ủ ạ  

các lo i ho t đ ng mà công ty th c hi n. Các ch  tiêu th ng s  d ng đ  đo s  tăng tr ngạ ạ ộ ự ệ ỉ ườ ử ụ ể ự ưở  

bao g m: khu v c đ a lý, s  c  s  kinh doanh, th  ph n, doanh thu bán hàng và s  công nhân,ồ ự ị ố ơ ở ị ầ ố  

s  ngành ho c lĩnh v c kinh doanh… ố ặ ự

Tăng tr ng n i b  - t  tăng tr ng là chi n l c công ty d a trên s  tăng tr ngưở ộ ộ ự ưở ế ượ ự ự ưở  

đ c t o ra t  b n thân nó. Các ph ng pháp tăng tr ng khác bao g m h p nh t và chi mượ ạ ừ ả ươ ưở ồ ợ ấ ế  

đo t, liên doanh và liên minh chi n l c. Nh ng th  thu t này có th  s  d ng khi công tyạ ế ượ ữ ủ ậ ể ử ụ  

không mu n đ u t  đ  phát tri n các k  năng nh t đ nh trong công ty ho c khi các công tyố ầ ư ể ể ỹ ấ ị ặ  

khác đã th c hi n cái mà các nhà qu n lý c  g ng đ t đ c. Các h i viên th c hi n chi nự ệ ả ố ắ ạ ượ ộ ự ệ ế  

l c này bao g m các đ i th  c nh tranh, các nhà cung ng, khách hàng. Các công ty th ngượ ồ ố ủ ạ ứ ườ  

liên k t v i các đ i th  c nh tranh nh m làm gi m b t đi m c đ  c nh tranh, đã d ng hóa cácế ớ ố ủ ạ ằ ả ớ ứ ộ ạ ạ  

lo i s n ph m ho c m  r ng đ a bàn ho t đ ng. Đ ng c  ch  y u đ  liên k t v i các nhàạ ả ẩ ặ ở ộ ị ạ ộ ộ ơ ủ ế ể ế ớ  

cung ng là tăng c ng ki m tra ch t l ng, chi phí và th i gian cung ng.ứ ườ ể ấ ượ ờ ứ

Công ty đang th c hi n chi n l c tăng tr ng toàn c u là công ty Intel. M c tiêu c aự ệ ế ượ ưở ầ ụ ủ  

Intel là “tr  thành nhà cung ng các linh ki n hàng đ u cho ngành công nghi p vi tính trên toànở ứ ệ ầ ệ  

th  gi i”. Intel s n xu t các linh ki n vi tính bao g m b  vi x  lý, b  vi m ch đi n t , b ngế ớ ả ấ ệ ồ ộ ử ộ ạ ệ ử ả  

m ch chính, b  nh  và ph n m m. Nó cung c p các linh ki n này cho các nhà s n xu t trongạ ộ ớ ầ ề ấ ệ ả ấ  

ngành máy vi tính, ngành ô tô và ngành đi n tho i di đ ng. Chi n l c tăng tr ng c a Intelệ ạ ộ ế ượ ưở ủ  

t p trung không ch  vào vi c cung c p “b  x  lý t c đ  cao đi u khi n máy tính cá nhân đãậ ỉ ệ ấ ộ ử ố ộ ề ể  

n i m ng và các s n ph m có liên quan”, mà còn h p tác v i các ngành công nghi p hàng đ uố ạ ả ẩ ợ ớ ệ ầ  

khác đ  m  r ng công d ng c a máy vi tính cá nhân thành m t thi t b  c a ng i tiêu dùng vàể ở ộ ụ ủ ộ ế ị ủ ườ  

thi t b  liên l c trong kinh doanh, h ng vào tiêu th  các máy tính cá nhân. Tr ng tâm c aế ị ạ ướ ụ ọ ủ  

chi n l c tăng tr ng c a Intel là ti m năng to l n trên các th  tr ng h p nh t kh ng lế ượ ưở ủ ề ớ ị ườ ợ ấ ổ ồ 

nh  Trung Qu c và Brazil, và mong muôbs đ c ti p c n m ng có xu h ng tăng c a ng iư ố ượ ế ậ ạ ướ ủ ườ  

dân  các n c này.ở ướ

*  Chi n l c c t gi mế ượ ắ ả

Đ i l p v i chi n l c tăng tr ng là chi n l c c t gi m. Đó là chi n l c đ cố ậ ớ ế ượ ưở ế ượ ắ ả ế ượ ượ  

ho ch đ nh nh m gi m b t quy mô và ph m vi các ho t đ ng kinh doanh trong công ty. Cácạ ị ằ ả ớ ạ ạ ộ  

công ty th ng gi m b t quy mô ho t đ ng khi các đi u ki n kinh t  x u đi ho c s  c nhườ ả ớ ạ ộ ề ệ ế ấ ặ ự ạ  

tranh gia tăng. Các công ty có th  th c hi n chi n l c này thông qua vi c đóng c a các nhàể ự ệ ế ượ ệ ử  

máy có công su t d  th a và sa th i công nhân. Các công ty cũng có th  gi m quy mô ho tấ ư ừ ả ể ả ạ  

đ ng c a h  thông qua vi c sa th i các nhà qu n lý và các nhân viên bán hàng  các th  tr ngộ ủ ọ ệ ả ả ở ị ườ  

qu c gia không đ t đ c m c tiêu v  doanh thu bán hàng. Công ty gi m ph m vi ho t đ ngố ạ ượ ụ ề ả ạ ạ ộ  

c a h  thông qua vi c bán các c  s  kinh doanh thua l  ho c nh ng c  s  kinh doanh khôngủ ọ ệ ơ ở ỗ ặ ữ ơ ở  
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còn liên quan tr c ti p đ n các m c tiêu t ng th . Các đ i th  c nh tranh y u h n th ng l aự ế ế ụ ổ ể ố ủ ạ ế ơ ườ ự  

ch n chi n l c c t gi m  khi môi tr ng kinh doanh qu c gia b t đ u c nh tranh m nh mọ ế ượ ắ ả ườ ố ắ ầ ạ ạ ẽ 

h n.ơ

 * Chi n l c n đ nhế ượ ổ ị

Chi n l c này đ c l a ch n nh m tránh s  thay đ i. Các công ty th ng áp d ngế ượ ượ ự ọ ằ ự ổ ườ ụ  

chi n l c này đ  c  g ng không ph i th c hi n chi n l c tăng tr ng hay chi n l c c tế ượ ể ố ắ ả ự ệ ế ượ ưở ế ượ ắ  

gi m. Nhi u công ty đã đáp ng đ c các m c tiêu đ t ra và hài lòng v i nh ng gì đã đ tả ề ứ ượ ụ ặ ớ ữ ạ  

đ c. H  tin t ng r ng nh ng đi m m nh c a h  đã đ c khai thác tri t đ  và nh ng đi mượ ọ ưở ằ ữ ể ạ ủ ọ ượ ệ ể ữ ể  

y u cuat h  cũng đ c b o v  c n th n. Các công ty cũng nh n th y môi tr ng kinh doanhế ọ ượ ả ệ ẩ ậ ậ ấ ườ  

mà h  đnag ho t đ ng không ph i là th i c  thu n l i ho c đe d a các công ty không quanọ ạ ộ ả ờ ơ ậ ợ ặ ọ  

tâm đ n m  r ng ho t đ ng tiêu th , tăng l i nhu n, tăng th  ph n hay m  r ng các c  s  bánế ở ộ ạ ộ ụ ợ ậ ị ầ ở ộ ơ ở  

hàng, ch  đ n gi n là các công ty mu n duy trì v  trí hi n t i c a công ty. n đ nh là m t chi nỉ ơ ả ố ị ệ ạ ủ Ổ ị ộ ế  

l c không m y ph  bi n  các công ty hi n nay. Nguyên nhân c  b n nh t là r t ít c  đôngượ ấ ổ ế ở ệ ơ ả ấ ấ ổ  

hài lòng khi ban qu n tr  công ty coi mình đã đ t đ c các m c tiêu và n m gi  t t c  các cả ị ạ ượ ụ ắ ữ ấ ả ơ  

h i.ộ

 * Chi n l c k t h pế ượ ế ợ

M c tiêu c a chi n l c này là ph i h p các chi n l c tăng tr ng, c t gi m và nụ ủ ế ượ ố ợ ế ượ ưở ắ ả ổ  

đ nh  t t c  các đ n v  kinh doanh c a công ty. Thí d , m t công ty có th  đ u t  vào các cị ở ấ ả ơ ị ủ ụ ộ ể ầ ư ơ 

s  có tri n v ng, c t gi m  các c  s  th c hi n các m c tiêu không đ c nh  mong mu n vàở ể ọ ắ ả ở ơ ở ự ệ ụ ượ ư ố  

n đ nh các c  s  khác. Trên th c t , chi n l c này đ c nhi u công ty l a ch n, b i vì cácổ ị ơ ở ự ế ế ượ ượ ề ự ọ ở  

công ty qu c t  hi m khi theo đu i các chi n l c gi ng nhau  m i c  s  kinh doanh. ố ế ế ổ ế ượ ố ở ỗ ơ ở

b. Chi n l c c p c  sế ượ ấ ơ ở

Ngoài vi c xây d ng chi n l c công ty t ng th , các nhà qu n lý cũng ph i hình thànhệ ự ế ượ ổ ể ả ả  

các chi n l c c p c  s  riêng bi t cho t ng c  s  kinh doanh. V n đ  m u ch t là đ  hìnhế ượ ấ ơ ở ệ ừ ơ ở ấ ề ấ ố ể  

thành m t chi n l c c p c  s  có hi u qu  ph  thu c vào chi n l c c nh tranh t ng thộ ế ượ ấ ơ ở ệ ả ụ ộ ế ượ ạ ổ ể 

trên th  tr ng. M i c  s  kinh doanh ph i quy t đ nh xem ho c là bán s n ph m v i giá th pị ườ ỗ ơ ở ả ế ị ặ ả ẩ ớ ấ  

nh t trong m t ngành ho c là qui t  ch t l ng đ c bi t vào các s n ph m.ấ ộ ặ ụ ấ ượ ặ ệ ả ẩ

* Chi n l c h ng vào chi phí th p (low-cost leadership strategy)ế ượ ướ ấ

M t chi n l c trong đó công ty khai thác tính kinh t  c a quy mô đ  có đ c m c chiộ ế ượ ế ủ ể ượ ứ  

phí th p nh t so v i b t kỳ m t đ i th  c nh tranh nào trong ngành mà công ty đang ho tấ ấ ớ ấ ộ ố ủ ạ ạ  

đ ng - đ c g i là chi n l c h ng vào chi phí th p. Các công ty theo đu i chi n l c d nộ ượ ọ ế ượ ướ ấ ổ ế ượ ẫ  

đ u v  chi phí th p cũng c  g ng gi m b t các chi phí qu n lý và chi phí c a các ho t đ ngầ ề ấ ố ắ ả ớ ả ủ ạ ộ  

ch  y u, bao g m marketing, qu ng cáo và phân ph i. M c dù c t gi m chi phí là công c  màủ ế ồ ả ố ặ ắ ả ụ  

các công ty th c hi n chi n l c h ng vào chi phí th p nh ng các công ty không th  b  quaự ệ ế ượ ướ ấ ư ể ỏ  

các y u t  c nh tranh quan tr ng khác nh  ch t l ng s n ph m và các d ch v  khách hàng.ế ố ạ ọ ư ấ ượ ả ẩ ị ụ  

103



Các nhân t  n n t ng cho v  trí d n đ u chi phí th p có th  giúp cho vi c b o v  công ty kh iố ề ả ị ẫ ầ ấ ể ệ ả ệ ỏ  

s  t n công c a các đói th  c nh tranh do chi phí ban đ u l n. T ng t  nh  v y, vi c đ tự ấ ủ ủ ạ ầ ớ ươ ự ư ậ ệ ạ  

đ c v  trí d n đ u chi phí th p l i ph  thu c vào quy mô s n xu t. Đi u đó có nghĩa là yêuượ ị ẫ ầ ấ ạ ụ ộ ả ấ ề  

c u công ty ph i có th  ph n l n. M t tiêu c c c a chi n l c này là tính trung thành c aầ ả ị ầ ớ ặ ự ủ ế ượ ủ  

khách hàng th p, b i vì n u t t c  nh ng v n đ  còn l i là nh  nhau thì ng i tiêu dùng sấ ở ế ấ ả ữ ấ ề ạ ư ườ ẽ 

mua s n ph m c a các nhà s n xu t nào có chi phí th p.ả ẩ ủ ả ấ ấ

Chi n l c h ng vào chi phí th p đ c bi t thích h p v i nh ng s n ph m đ c bánế ượ ướ ấ ặ ệ ợ ớ ữ ả ẩ ượ  

v i kh i l ng l n và nh m vào các khách hàng nh y c m v i giá. Chi n l c này th ng r tớ ố ượ ớ ằ ạ ả ớ ế ượ ườ ấ  

phù h p v i nh ng công ty có s n ph m đ t tiêu chu n hóa và chú tr ng marketing.ợ ớ ữ ả ẩ ạ ẩ ọ

 * Chi n l c khác bi t hóaế ượ ệ

Chi n l c khác bi t hóa là chi n l c mà trong đó công ty thi t k  s n ph m đế ượ ệ ế ượ ế ế ả ẩ ể 

ng i tiêu dùng nh n ra s n ph m là đ c đáo, duy nh t trong toàn ngành. Nh  ng i tiêu dùngườ ậ ả ẩ ộ ấ ờ ườ  

nh n ra s n ph m c a công ty là đ c đáo, duy nh t trên th  tr ng nên công ty theo đu i chi nậ ả ẩ ủ ộ ấ ị ườ ổ ế  

l c khác bi t hóa có th  đ nh giá cao h n và thu hút đ c lòng trung thành c a khách hàngượ ệ ể ị ơ ượ ủ  

l n h n công ty d n đ u chi phí th p. Chi n l c khác bi t hóa có xu h ng đ y công ty vàoớ ơ ẫ ầ ấ ế ượ ệ ướ ẩ  

v  trí th  ph n th p h n, b i vì chi n l c này có th  d n đ n đ c quy n ho c ch  đáp ngị ị ầ ấ ơ ở ế ượ ể ẫ ế ộ ề ặ ỉ ứ  

nhu c u c a m t nhóm khách hàng nh t đ nh. Các công ty áp d ng lo i chi n l c này ph iầ ủ ộ ấ ị ụ ạ ế ượ ả  

tìm cách làm tăng thêm lòng trung thành c a ng i tiêu dùng đ  bù đ p v n đ  th  ph n nhủ ườ ể ắ ấ ề ị ầ ỏ 

h n, chi phí s n xu t và ti p th  s n ph m đ c quy n cao h n. ơ ả ấ ế ị ả ẩ ộ ề ơ

- Nâng cao uy tín v  ch t l ng là m t cách làm cho s n ph m tr  nên khác bi t. ề ấ ượ ộ ả ẩ ở ệ

- n t ng nhãn hi u đ c tr ng cũng làm cho s n ph m tr  nên khác bi t.Ấ ượ ệ ặ ư ả ẩ ở ệ

- M t y u t  khác bi t n a là thi t k  s n ph m.ộ ế ố ệ ữ ế ế ả ẩ

 * Chi n l c t p trung (focus strategy)ế ượ ậ

Chi n l c t p trung là chi n l c mà trong đó công ty t p trung vào ph c v  nhu c uế ượ ậ ế ượ ậ ụ ụ ầ  

c a m t đo n th  tr ng h p ho c b ng vi c tr  thành ng i d n đ u chi phí th p, ho củ ộ ạ ị ườ ẹ ặ ằ ệ ở ườ ẫ ầ ấ ặ  

b ng vi c làm khác bi t s n ph m ho c b ng c  hai.ằ ệ ệ ả ẩ ặ ằ ả

Chi n l c t p trung có nghĩa là ki u dáng s n ph m và cách th c qu ng cáo nh mế ượ ậ ể ả ẩ ứ ả ằ  

vào nh ng ng i tiêu dùng không th a mãn v i s  l a ch n hi n có ho c nh ng ng i mongữ ườ ỏ ớ ự ự ọ ệ ặ ữ ườ  

mu n có nh ng gì đó khác bi tố ữ ệ

c. Chi n l c c p ch c năng (department level strategies)ế ượ ấ ứ

Các công ty và các chi nhánh có đ t đ c các m c tiêu c a mình hay không còn phạ ượ ụ ủ ụ 

thu c vào các chi n l c ch c năng có hi u qu  hay không. Chi n l c ch c năng là chi nộ ế ượ ứ ệ ả ế ượ ứ ế  

l c t p trung vào các ho t đ ng c  th  đ  bi n đ i ngu n nguyên li u thành s n ph m.ượ ậ ạ ộ ụ ể ể ế ổ ồ ệ ả ẩ  

Vi c hình thành các chi n l c ch c năng đ c b t đ u t  vi c phân tích các kh  năng h  trệ ế ượ ứ ượ ắ ầ ừ ệ ả ỗ ợ 
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c a công ty đ n các ho t đ ng ch  y u và ho t đ ng h  tr  đ  t o ra giá tr  cho ng i tiêuủ ế ạ ộ ủ ế ạ ộ ỗ ợ ể ạ ị ườ  

dùng. Các công ty ph i hình thành chi n l c khai thác các th  m nh c a công ty đ  t o raả ế ượ ế ạ ủ ể ạ  

nhi u giá tr  cho khách quan.ề ị

6.2.5. Các nhân t  ch  y u tác đ ng đ n chi n l c qu c t  c a công tyố ủ ế ộ ế ế ượ ố ế ủ

a. S c ép gi m chi phíứ ả

Các công ty qu c t  ngày càng ph i đ i m t v i s c ép gi m chi phí trong nhi u m tố ế ả ố ặ ớ ứ ả ề ặ  

hàng và  nhi u n i trên th  gi i. Chính đi u đó đã đòi h i công ty gi m b t chi phí c a ho tở ề ơ ế ớ ề ỏ ả ớ ủ ạ  

đ ng sáng t o giá tr  b ng vi c t p trung vào vi c s n xu t tiêu chu n hóa  m t đ a đi m t tộ ạ ị ằ ệ ậ ệ ả ấ ẩ ở ộ ị ể ố  

nh t trên th  gi i nh m đ t đ c tính kinh t  c a đ a đi m và tính kinh t  c a đ ng congấ ế ớ ằ ạ ượ ế ủ ị ể ế ủ ườ  

kinh nghi m. S c ép gi m chi phí có th  r t l n trong nh ng ngành s n xu t mà giá c  là vũệ ứ ả ể ấ ớ ữ ả ấ ả  

khí c nh tranh chính. Đó th ng là các s n ph m ph c v  cho nhu c u chung và khi s  thích,ạ ườ ả ẩ ụ ụ ầ ở  

th  hi u c a ng i tiêu dùng  các n c khác nhau có xu h ng t ng t  nhau. Thí d :ị ế ủ ườ ở ướ ướ ươ ự ụ  

đ ng, d u, thép, máy tính, l p xe ô tô…đó là nh ng hàng hóa thông th ng và có nhu c uườ ầ ố ữ ườ ầ  

l n. S c ép gi m chi phí cũng có th  r t l n trong các ngành mà các đ i th  c nh tranh chínhớ ứ ả ể ấ ớ ố ủ ạ  

đ u  m c chi phí th p, ho c công su t v t quá kh  năng tiêu dùng, ho c nh ng n i màề ở ứ ấ ặ ấ ượ ả ặ ữ ơ  

ng i tiêu dùng có s c m nh. Nhi u nhà bình lu n cho r ng quá trình t  do hóa th ng m iườ ứ ạ ề ậ ằ ự ươ ạ  

và đ u t  qu c t  trong nh ng th p k  g n đây đã t o ra nh ng đi u ki n thu n l i cho c nhầ ư ố ế ữ ậ ỷ ầ ạ ữ ề ệ ậ ợ ạ  

tranh qu c t , đ ng th i t o ra s c ép l n h n cho vi c gi m chi phí. Đ  gi i quy t v n đố ế ồ ờ ạ ứ ớ ơ ệ ả ể ả ế ấ ề 

này, các công ty th ng th c hi n vi c di d i s n xu t đ n n i có chi phí th p và tung ra cácườ ự ệ ệ ờ ả ấ ế ơ ấ  

s n ph m đ c tiêu chu n hóa toàn c u đ  đ t đ c l i ích kinh t  c a đ ng cong kinhả ẩ ượ ẩ ầ ể ạ ượ ợ ế ủ ườ  

nghi m.ệ

b. S c ép t  các đ a ph ngứ ừ ị ươ

*  S  khác bi t v  s  thích và th  hi u tiêu dùngự ệ ề ở ị ế

S c ép l n t  các đ a ph ng xu t hi n khi s  thích và th  hi u tiêu dùng khác nhauứ ớ ừ ị ươ ấ ệ ở ị ế  

đáng k  gi a các qu c gia - có th  do các lý do l ch s  ho c văn hóa. Trong nh ng tr ng h pể ữ ố ể ị ử ặ ữ ườ ợ  

nh  v y, s n ph m và/ ho c các thông đi p qu ng cáo ph i đ c làm theo ý khách hàng đư ậ ả ẩ ặ ệ ả ả ượ ể  

lôi cu n s  thích và th  hi u c a ng i tiêu dùng đ a ph ng. V n đ  này th ng thúc đ y cácố ở ị ế ủ ườ ị ươ ấ ề ườ ẩ  

tr  s  chính y quy n cho các công ty con th c hi n ch c năng s n xu t và ti p th   cácụ ở ủ ề ự ệ ứ ả ấ ế ị ở  

qu c gia khác.ố

Thí d : ng i tiêu dùng B c M  có nhu c u l n v  xe t i mini, đ c bi t  mi n Namụ ườ ắ ỹ ầ ớ ề ả ặ ệ ở ề  

và mi n Tây, các gia đình coi m t chi c xe v n t i mini nh  m t chi c xe quan tr ng. Ng cề ộ ế ậ ả ư ộ ế ọ ượ  

l i,  các qu c gia Châu Âu, xe v n t i Châu Âu ch  đ c xem là xe chuyên dùng và ch  y uạ ở ố ậ ả ỉ ượ ủ ế  

đ c các công ty mua nhi u h n các cá nhân. K t qu  là, thông đi p ti p th  c n phù h p choượ ề ơ ế ả ệ ế ị ầ ợ  

s  khác nhau t  nhiên c a nhu c u B c M  và Châu Âu. ự ự ủ ầ ắ ỹ
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*  S  khác bi t v  c  s  h  t ng và t p quán truy n th ngự ệ ề ơ ở ạ ầ ậ ề ố

Áp l c t  phía các đ a ph ng tăng lên khi có nh ng s  khác bi t v  c  s  h  t ng và/ự ừ ị ươ ữ ự ệ ề ơ ở ạ ầ  

ho c các t p quán truy n th ng gi a các qu c gia. Trong nh ng tr ng h p nh  v y, vi cặ ậ ề ố ữ ố ữ ườ ợ ư ậ ệ  

thích nghi s n ph m đ i v i nh ng t p quán và c  s  h  t ng c a các qu c gia khác nhau cóả ẩ ố ớ ữ ậ ơ ở ạ ầ ủ ố  

th  đòi h i ph i giao các ch c năng s n xu t cho các công ty con  n c ngoài. Thí d : hể ỏ ả ứ ả ấ ở ướ ụ ệ 

th ng đi n t  tiêu dùng ố ệ ử  B c M  d a trên c  s  110 vôn; trong khi đó m t s  n c Châu Âu,ở ắ ỹ ự ơ ở ộ ố ướ  

h  th ng 240 vôn là tiêu chu n. Do v y, các thi t b  đi n n i đ a ph i đ c thích nghi v iệ ố ẩ ậ ế ị ệ ộ ị ả ượ ớ  

nh ng khác bi t c a c  s  h  t ng. T p quán truy n th ng cũng th ng khác nhau gi a cácữ ệ ủ ơ ở ạ ầ ậ ề ố ườ ữ  

qu c gia. Thí d : m i ng i lái xe  phía bên trái đ ng c a Anh, t o ra yêu c u tay lái xe bênố ụ ọ ườ ở ườ ủ ạ ầ  

ph i, nh ng  n c láng gi ng Pháp, m i ng i lái xe phía bên ph i, t o ra yêu c u tay lái xeả ư ở ướ ề ọ ườ ả ạ ầ  

bên trái. Ô tô ph i đ c thích nghi đ  đáp ng s  khác nhau trong t p quán truy n th ng này.ả ượ ể ứ ự ậ ề ố

*  S  khác bi t v  kênh phân ph iự ệ ề ố

Chi n l c ti p th  c a m t công ty ph i phù h p v i nh ng khác bi t trong kênh phânế ượ ế ị ủ ộ ả ợ ớ ữ ệ  

ph i gi a các qu c gia. Đi u này yêu c u tr  s  chính ph i trao ch c năng ti p th  cho cácố ữ ố ề ầ ụ ở ả ứ ế ị  

công ty con ho t đ ng  các qu c gia khác nhau. Thí d :  trong m t hàng b t gi t, năm t  h pạ ộ ở ố ụ ặ ộ ặ ổ ợ  

bán l  ki m soát 65% th  tr ng Đ c nh ng không m t t  h p nào ki m soát quá 2% thẻ ể ị ườ ứ ư ộ ổ ợ ể ị 
tr ng n c láng gi ng Italia. Do v y, các t  h p bán l  có s c tiêu th  l n  Đ c, nh ngườ ướ ề ậ ổ ợ ẻ ứ ụ ớ ở ứ ư  

t ng đ i nh   Italia. Vi c gi i quy t nh ng khác bi t này yêu c u hãng b t gi t s  d ngươ ố ỏ ở ệ ả ế ữ ệ ầ ộ ặ ử ụ  

nhi u ph ng pháp ti p th  khác nhau. ề ươ ế ị

*  Nh ng yêu c u c a chính ph  n c s  t iữ ầ ủ ủ ướ ở ạ

Các yêu c u v  kinh t  và chính tr  đ t ra b i chính ph  n c s  t i có th  tr  thànhầ ề ế ị ặ ở ủ ướ ở ạ ể ở  

s c ép t  các đ a ph ng. Đ ng th i s  đe d a c a ch  đ  b o h , tinh th n dân t c và lu tứ ừ ị ươ ồ ờ ự ọ ủ ế ộ ả ộ ầ ộ ậ  

l  đ a ph ng - t t c  đòi h i các ho t đ ng s n xu t qu c t  ph i phù h p v i đ a ph ng.ệ ị ươ ấ ả ỏ ạ ộ ả ấ ố ế ả ợ ớ ị ươ

Tuy nhiên, s c ép t  phía các đ a ph ng hàm ý r ng công ty không th  đ t đ c toànứ ừ ị ươ ằ ể ạ ượ  

b  l i ích t  đ ng cong kinh nghi m và tính kinh t  c a đ a đi m. Thí d , nó không th  ph cộ ợ ừ ườ ệ ế ủ ị ể ụ ể ụ  

v  th  tr ng toàn c u t  m t đ a đi m chi phí th p, s n xu t m t s n ph m tiêu chu n hóaụ ị ườ ầ ừ ộ ị ể ấ ả ấ ộ ả ẩ ẩ  

toàn c u và ti p th  nó trên toàn th  gi i đ  đ t tính kinh t  v  chi phí c a đ ng cong kinhầ ế ị ế ớ ể ạ ế ề ủ ườ  

nghi m. Yêu c u thích nghi s n ph m v i các đòi h i c a đ a ph ng có th  ch ng l i chi nệ ầ ả ẩ ớ ỏ ủ ị ươ ể ố ạ ế  

l c đó. Thí d : các hãng ô tô nh n th y r ng ng i tiêu dùng Nh t B n, M  và Châu Âu yêuượ ụ ậ ấ ằ ườ ậ ả ỹ  

c u các lo i ô tô khác nhau, và đi u này đòi h i vi c s n xu t s n ph m đ c thích nghi v iầ ạ ề ỏ ệ ả ấ ả ẩ ượ ớ  

các th  tr ng đ a ph ng. Đ  đáp l i, các hãng nh  Honda, Ford, Toyota đang thi t l p các cị ườ ị ươ ể ạ ư ế ậ ơ 

s  thi t k  và s n xu t d i m i khu v c này và nh  v y, h  có th  ph c v  t t h n các nhuở ế ế ả ấ ướ ỗ ự ờ ậ ọ ể ụ ụ ố ơ  

c u đ a ph ng. Trong khi s  thích nghi hóa mang l i l i ích nh ng nó cũng gi i h n kh  năngầ ị ươ ự ạ ợ ư ớ ạ ả  

c a công ty trong vi c đ t đ c tính kinh t  c a đ ng cong kinh nghi m và đ a đi m.ủ ệ ạ ượ ế ủ ườ ệ ị ể
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Thêm vào đó, s c ép t  phía đ a ph ng hàm ý r ng công ty không th  chuy n giao cácứ ừ ị ươ ằ ể ể  

kh  năng v t tr i vá các s n ph m đ c bi t c a nó t  n c này sang n c khác. Nh ngả ượ ộ ả ẩ ặ ệ ủ ừ ướ ướ ữ  

nh ng b  th ng đ c th c hi n theo các đòi h i c a đ a ph ng. M c dù đ c coi nhượ ộ ườ ượ ự ệ ỏ ủ ị ươ ặ ượ ư 

m t công ty có s  gia tăng nhanh v  các s n ph m có s  tiêu chu n hóa toàn c u, Mc Donald’sộ ự ề ả ẩ ự ẩ ầ  

cũng ph i thích nghi hóa s n ph m c a nó v i s  khác bi t c a các qu c gia v  s  thích và thả ả ẩ ủ ớ ự ệ ủ ố ề ở ị  
hi u nh  c i ti n th c đ n c a nó cho phù h p v i t ng đ a ph ng. (Thí d  v  Mc Donald’sế ư ả ế ự ơ ủ ợ ớ ừ ị ươ ụ ề  

t i Trung Qu c )ạ ố

c. Các l a ch n v  s n xu tự ọ ề ả ấ

Vi c v n hành s n xu t là c c kỳ quan tr ng trong vi c đ t đ c các chi n l c. Vi cệ ậ ả ấ ự ọ ệ ạ ượ ế ượ ệ  

l p k  ho ch v  t t c  các m t c a s n xu t m t cách c n th n s  giúp công ty c t gi mậ ế ạ ề ấ ả ặ ủ ả ấ ộ ẩ ậ ẽ ắ ả  

đ c chi phí đ  tr  thành ng i d n đ u v  chi phí th p và thi t k  các s n ph m m i ho cượ ể ở ườ ẫ ầ ề ấ ế ế ả ẩ ớ ặ  

t o ra các đ c đi m c n thi t đ  ph c v  cho chi n l c khác bi t. V n đ  đ t ra là các nhàạ ặ ể ầ ế ể ụ ụ ế ượ ệ ấ ề ặ  

qu n tr  quan tâm đ n nh ng v n đ  nào là ch  y u khi cân nh c các v n đ  v  s n xu t c aả ị ế ữ ấ ề ủ ế ắ ấ ề ề ả ấ ủ  

các công ty qu c t ? H  th ng quan tâm đ n nh ng v n đ  nh  d  ki n s n l ng, phân bố ế ọ ườ ế ữ ấ ề ư ự ế ả ượ ố  

s n xu t, l a ch n đ a đi m s n xu t, cách th c t  ch c s n xu t, t  ch c m t b ng s n xu tả ấ ự ọ ị ể ả ấ ứ ổ ứ ả ấ ổ ứ ặ ằ ả ấ  

(n i làm vi c) và ph ng pháp s n xu t.ơ ệ ươ ả ấ

* L p k  ho ch s n l ng (capacity planning)ậ ế ạ ả ượ

Vi c xác đ nh kh  năng đ  s n xu t ra m t kh i l ng s n ph m nh t đ nh c a m tệ ị ả ể ả ấ ộ ố ượ ả ẩ ấ ị ủ ộ  

công ty đ  đáp ng nhu c u c a th  tr ng đ c g i là k  ho ch s n l ng. Các công ty ph iể ứ ầ ủ ị ườ ượ ọ ế ạ ả ượ ả  

đánh giá đ c nhu c u trên toàn th  gi i v  s n ph m c a mình chính xác đ n m c có th .ượ ầ ế ớ ề ả ẩ ủ ế ứ ể  

N u s n l ng s n xu t ra l n h n nhu c u d  ki n c a th  tr ng thì ph i thu h p quy môế ả ượ ả ấ ớ ơ ầ ự ế ủ ị ườ ả ẹ  

s n xu t. Ch ng h n, có th  c t gi m s  công nhân hay ca làm vi c  nh ng khu v c nh tả ấ ẳ ạ ể ắ ả ố ệ ở ữ ự ấ  

đ nh. Tuy nhiên, các n c có các lu t quy đ nh quy n h n c a ông ch  trong vi c c t gi m laoị ướ ậ ị ề ạ ủ ủ ệ ắ ả  

đ ng m t cách khác nhau. Tuy t ng n c mà công ty có th  đ a ra ho c không đ a ra thôngộ ộ ừ ướ ể ư ặ ư  

báo tr c v  sa th i ho c đóng c a nhà máy. Ng c l i, n u nhu c u th  tr ng đang tăng thìướ ề ả ặ ử ượ ạ ế ầ ị ườ  

các nhà qu n lý ph i xác đ nh c  s  nào c n m  r ng s n xu t ho c c  s  truy n th ng c nả ả ị ơ ở ầ ở ộ ả ấ ặ ơ ở ề ố ầ  

ph i tăng thêm s n l ng. Đ  không b  l  các c  h i bán hàng ti m năng, công ty có th  kýả ả ượ ể ỏ ỡ ơ ộ ề ể  

h p đ ng v i các nhà s n xu t khác đ  đ m b o ph n s n ph m v t quá so v i kh  năngợ ồ ớ ả ấ ể ả ả ầ ả ẩ ượ ớ ả  

hi n t i c a công ty cho đ n khi xây d ng xong và đ a vào v n hành các c  s  m i.ệ ạ ủ ế ự ư ậ ơ ở ớ

L p k  ho ch s n l ng cũng c c kỳ quan tr ng đ i v i các công ty d ch v . Ch ngậ ế ạ ả ượ ự ọ ố ớ ị ụ ẳ  

h n, m t t p đoàn khách s n xâm nh p vào m t th  tr ng m i ph i có d  ki n đ c sạ ộ ậ ạ ậ ộ ị ườ ớ ả ự ế ượ ố 

l ng phòng mà h  nên có. H  ph i xác đ nh xem đ a đi m s  s  d ng cho h i ngh  và cượ ọ ọ ả ị ị ể ẽ ử ụ ộ ị ả 

nh ng v n đ  t ng t  cũng nh  s  l ng phòng h p c n ph i xây d ng. C n ph i xây d ngữ ấ ề ươ ự ư ố ượ ọ ầ ả ự ầ ả ự  

thêm các phòng h i th o video n u các công ty b n đ a yêu c u đ  gi  liên l c v i các ho tộ ả ế ả ị ầ ể ữ ạ ớ ạ  

đ ng r i rác  kh p n i.  ộ ả ở ắ ơ
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*  K  ho ch phân b  s n xu t (facilities location planning)ế ạ ố ả ấ

Vi c d  ki n khu v c đ  đ t các c  s  s n xu t đ c g i là l p k  ho ch phân bệ ự ế ự ể ặ ơ ở ả ấ ượ ọ ậ ế ạ ố  

s n xu t. Các công ty th ng có nhi u khu v c ti m năng trên th  gi i, đ  t  đó ch n m t đ aả ấ ườ ề ự ề ế ớ ể ừ ọ ộ ị  

đi m cho s n xu t, cho nghiên c u, và phát tri n, ho c m t vài ho t đ ng khác. Các y u tể ả ấ ứ ể ặ ộ ạ ộ ế ố 

môi tr ng có nh h ng đ n vi c l p k  ho ch phân b  s n xu t bao g m: chi phí và sườ ả ưở ế ệ ậ ế ạ ố ả ấ ồ ự 

s n có v  lao đ ng, qu n lý, nguyên li u, các bán thành ph m và năng l ng. Các y u t  chẵ ề ộ ả ệ ẩ ượ ế ố ủ 

y u khác bao g m: s  n đinh v  chính tr , ph m vi đi u ch nh c a lu t pháp, b  máy quanế ồ ự ổ ề ị ạ ề ỉ ủ ậ ộ  

liêu, s  phát tri n kinh t  và văn hóa đ a ph ng.ự ể ế ị ươ

Gi m chi phí s n xu t b ng vi c t n d ng l i th  ti n công th p  các n c khác luônả ả ấ ằ ệ ậ ụ ợ ế ề ấ ở ướ  

luôn là v n đ  c n thi t đ  gi  cho các s n ph m c a công ty có th  c nh tranh đ c v  giá.ấ ề ầ ế ể ữ ả ẩ ủ ể ạ ượ ề  

Đây là v n đ  quan tr ng đ c bi t khi chi phí v  lao đ ng chi m m t ph n l n trong t ng chiấ ề ọ ặ ệ ề ộ ế ộ ầ ớ ổ  

phí s n xu t. Tuy nhiên, ti n công th p c a đ i ngũ lao đ ng  m t qu c gia cũng ph i t ngả ấ ề ấ ủ ộ ộ ở ộ ố ả ươ  

đ ng v i năng su t lao đ ng c a qu c gia đó. Năng su t lao đ ng có xu h ng th p h n ồ ớ ấ ộ ủ ố ấ ộ ướ ấ ơ ở 

h u h t các n c đang phát tri n và  m t vài th  tr ng m i n i so v i các n c đang phátầ ế ướ ể ở ộ ị ườ ớ ổ ớ ướ  

tri n.ể

M c dù các công ty d ch v  ph i ch n đ a đi m  g n khách hàng c a h  đ  đ t doanhặ ị ụ ả ọ ị ể ở ầ ủ ọ ể ặ  

nghi p thì h  v n ph i quan tâm đ n nhu c u th ng xuyên thay đ i c a khách hàng khi xácệ ọ ẫ ả ế ầ ườ ổ ủ  

đ nh v  trí đ t các c  s  s n xu t. V  trí này có thu n ti n, đ ng th i có  khu v c buôn bánị ị ặ ơ ở ả ấ ị ậ ệ ồ ờ ở ự  

s m u t và quan tr ng đ i v i khách hàng không. V  trí này rõ ràng là quan tr ng đ i v i cácầ ấ ọ ố ớ ị ọ ố ớ  

công ty nh  nhà hàng, ngân hàng và r p hát. Đ i v i các công ty kinh doan d ch v  khác như ạ ố ớ ị ụ ư 

công ty t  v n ho c nh ng ngành ph c v  công c ng thì v  trí thu n l i l i ít quan tr ng h n.ư ấ ặ ữ ụ ụ ộ ị ậ ợ ạ ọ ơ

V n đ  cung c p cũng r t quan tr ng. Đ i v i b t kỳ m t ph ng th c v n t i nào,ấ ề ấ ấ ọ ố ớ ấ ộ ươ ứ ậ ả  

kho ng cách gi a c  s  s n xu t và th  tr ng m c tiêu càng xa thì khách hàng càng lâu nh nả ữ ơ ở ả ấ ị ườ ụ ậ  

đ c hàng hóa. Đ  đ n bù cho s  ch m tr  đó, các nhà qu n lý marketing ph i duy trì hàngượ ể ề ự ậ ễ ả ả  

hóa l u kho nhi u h n  th  tr ng m c tiêu làm tăng chi phí l u kho và b o hi m. Chi phíư ề ơ ở ị ườ ụ ư ả ể  

s n xu t cũng tăng khi đ a đi m s n xu t càng cách xa th  tr ng m c tiêu. Chi phí v n t i làả ấ ị ể ả ấ ị ườ ụ ậ ả  

m t trong nh ng đ ng l c thúc đ y vi c toàn c u hóa ngành thép. Chi phí v n chuy n thép cóộ ữ ộ ự ẩ ệ ầ ậ ể  

th  t  40-50 USD/ 1 t n - m t kho n đáng k  khi giá bán thép vào kho ng 400- 500 USD/ 1ể ừ ấ ộ ả ể ả  

t n. B ng vi c xây d ng các nhà máy s n xu t thép t i các n c c a khách hàng, các công tyấ ằ ệ ự ả ấ ạ ướ ủ  

s n xu t thép đã gi m đáng k  chi phí v n t i.ả ấ ả ể ậ ả

- Tính kinh t  c a đ a đi mế ủ ị ể

Vi c l a ch n đúng các v  trí thu n ti n đ  ho t đ ng kinh doanh cho phép m t công tyệ ự ọ ị ậ ệ ể ạ ộ ộ  

đ t đ c tính kinh t  c a đ a đi m. Đó là l i ích kinh t  đ c t o ra t  vi c đ t các ho tạ ượ ế ủ ị ể ợ ế ượ ạ ừ ệ ặ ạ  

đ ng s n xu t t i nh ng đ a đi m (vùng, khu v c) t t nh t. Tính kinh t  c a đ a đi m là k tộ ả ấ ạ ữ ị ể ự ố ấ ế ủ ị ể ế  

qu  c a s  k t h p đúng các y u t  v a mô t . Đ  giành đ c l i th  v  đ a đi m, ho c làả ủ ự ế ợ ế ố ừ ả ể ượ ợ ế ề ị ể ặ  
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các công ty t  th c hi n nh ng ho t đ ng kinh doanh  m t đ a đi m c  th  ho c giành đ cự ự ệ ữ ạ ộ ở ộ ị ể ụ ể ặ ượ  

các s n ph m hay d ch v  t  các công ty khác đ t  đ a đi m đó. Trong th c ti n, tính kinh tả ẩ ị ụ ừ ặ ở ị ể ự ễ ế 

c a đ a đi m có th  lôi kéo b t kỳ ho t đ ng kinh doanh nào mà các công ty làm r t t t  m tủ ị ể ể ấ ạ ộ ấ ố ở ộ  

đ a đi m khác, bao g m th v hi n nghiên c u và phát tri n hay cung c p các d ch v  tài chínhị ể ồ ự ệ ứ ể ấ ị ụ  

hay qu ng cáo.ả

Các thí d  sau đây minh h a m c đ  khai thác tính kinh t  c a các đ a đi m mà cácụ ọ ứ ộ ế ủ ị ể  

công ty ti n hành. Máy bay đ c l p ráp  Seattle v i v  đuôi đ c s n xu t  Canada, nh ngế ượ ắ ở ớ ỏ ượ ả ấ ở ữ  

phân đuôi đ c bi t đ c s n xu t  Trung Qu c và Italia, còn các đ ng c  thì s n xu t t iặ ệ ượ ả ấ ở ố ộ ơ ả ấ ạ  

Anh Qu c. Cu i cùng, chi n d ch qu ng cáo c a công ty đ c hình thành  Anh, quay phim ố ố ế ị ả ủ ượ ở ở 

Canada, l ng ti ng  Anh và biên t p t i NewYork. V n đ  quan tr ng c n ghi nh   đây làồ ế ở ậ ạ ấ ề ọ ầ ớ ở  

m i m t ho t đ ng s n xu t  m t đ a đi m c  th  có kh  năng t o ra nhi u giá tr  h n soỗ ộ ạ ộ ả ấ ở ộ ị ể ụ ể ả ạ ề ị ơ  

v i các đ a đi m khác. Năng su t là y u t  r t quan tr ng (m c dù không ph i là duy nh t) đớ ị ể ấ ế ố ấ ọ ặ ả ấ ể 

xác đ nh giá tr  mà m t đ a đi m đóng góp thêm vào m t ho t đ ng kinh t  nh t đ nh. Năngị ị ộ ị ể ộ ạ ộ ế ấ ị  

su t  m t đ a đi m ch u nh h ng r t l n b i 2 ngu n l c: lao đ ng và v n. Đ  khai thácấ ở ộ ị ể ị ả ưở ấ ớ ở ồ ự ộ ố ể  

l i th  kinh t  c a đ a đi m, các nhà qu n lý c n ph i làm quen v i truy n th ng và t p quánợ ế ế ủ ị ể ả ầ ả ớ ề ố ậ  

h t s c khác nhau  các qu c gia. Ch ng h n, s  khác nhau v  chính tr  và pháp lu t có thế ứ ở ố ẳ ạ ự ề ị ậ ể  

bu c các công ty ph i s  d ng các nhà đ u t  bên ngoài ho c đào t o lu t s  t i n c b nộ ả ử ụ ầ ư ặ ạ ậ ư ạ ướ ả  

đ a. S  khác bi t v  ngôn ng  có th  gây khó khăn cho vi c d ch các tài li u quan tr ng. Chínhị ự ệ ề ữ ể ệ ị ệ ọ  

vì v y, đôi khi m t s  công ty l i đi thuê các công ty  m t khu v c khác đ  th c hi n côngầ ộ ố ạ ở ộ ự ể ự ệ  

vi c c a h .ệ ủ ọ

- S n xu t t p trung và s n xu t phân tán (centralization vesus decentralization)ả ấ ậ ả ấ

Đ i v i các nhà qu n tr  s n xu t thì v n đ  quan tr ng c n đ c xem xét là nên s nố ớ ả ị ả ấ ấ ề ọ ầ ượ ả  

xu t t p trung hay phân tán. S n xu t t p trung (centralized production) có nghĩa là gom các cấ ậ ả ấ ậ ơ 

s  s n xu t vào m t đ a đi m, khu v c. Còn s n xu t phân tán (decentralized production) cóở ả ấ ộ ị ể ự ả ấ  

nghĩa là các c   s n xu t đ c đ t  nhi u đ a đi m cách xa nhau, th m chí t i m i qu c giaơ ở ả ấ ượ ặ ở ề ị ể ậ ạ ỗ ố  

n i công ty tiêu th  s n ph m s  có m t c  s  s n xu t. Đây th ng là các công ty theo đu iơ ụ ả ẩ ẽ ộ ơ ở ả ấ ườ ổ  

chi n l c đa qu c gia. Các công ty gom các c  s  s n xu t vào m t khu v c đ  theo đu iế ượ ố ơ ở ả ấ ộ ự ể ổ  

chi n l c chi phí th p và khai thác tính kinh t  c a quy mô - là nh ng công ty theo đu i chi nế ượ ấ ế ủ ữ ổ ế  

l c toàn c u. Thông qua vi c s n xu t m t kh i l ng l n các s n ph m gi ng nhau t i m tượ ầ ệ ả ấ ộ ố ượ ớ ả ẩ ố ạ ộ  

đ a đi m mà công ty ti t ki m đ c chi phí s n xu t trên m t đ n v  s n ph m.ị ể ế ệ ượ ả ấ ộ ơ ị ả ẩ

Chi phí v n chuy n và v  trí t  nhiên cũng nh h ng đ n quy t đ nh s n xu t t pậ ể ị ự ả ưở ế ế ị ả ấ ậ  

trung hay phân tán. Thí d , các đôi th  theo đu i chi n l c chi phí th p th ng không c nụ ủ ổ ế ượ ấ ườ ầ  

đ t c  s  s n xu t g n các th  tr ng tiêu th  đ  thay đ i s n ph m theo s  thích c a ng iặ ơ ở ả ấ ầ ị ườ ụ ể ổ ả ẩ ở ủ ườ  

tiêu dùng, vì h  th ng bán các s n ph m gi ng nhau trên t t c  các th  tr ng. Do v y, cácọ ườ ả ẩ ố ấ ả ị ườ ậ  

nhà s n xu t theo đu i chi n l c chi phí th p th ng ch n đ a đi m có t ng chi phí v n t iả ấ ổ ế ượ ấ ườ ọ ị ể ổ ậ ả  
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và s n xu t là th p nh t đ  đ t doanh nghi p. Tuy nhiên, các công ty này cũng ph i cân đ iả ấ ấ ấ ể ặ ệ ả ố  

chi phí cung ng đ u vào cho quá trình s n xu t và chi phí đ a s n ph m ra th  tr ng. Do đó,ứ ầ ả ấ ư ả ẩ ị ườ  

c  s  h  t ng  đ a ph ng bao g m s  s n có v  c ng bi n, sân bay ho c các trung tâm v nơ ở ạ ầ ở ị ươ ồ ự ẵ ề ả ể ặ ậ  

t i là m t y u t  quan tr ng đ  xác đ nh đ a đi m đ t các c  s  s n xu t. Ng c l i, các côngả ộ ế ố ọ ể ị ị ể ặ ơ ở ả ấ ượ ạ  

ty tiêu th  các s n ph m khác bi t hóa có th  nh n th y r ng s n xu t phân tán l i là m t l cụ ả ẩ ệ ể ậ ấ ằ ả ấ ạ ộ ự  

ch n t t h n. Thông qua c  s  s n xu t t i nh ng th  tr ng khác nhau mà các công ty duy trìọ ố ơ ơ ở ả ấ ạ ữ ị ườ  

đ c m i quan h  g n gũi v i khách hàng và có th  ph n ng nhanh chóng v i s  thay đ iượ ố ệ ầ ớ ể ả ứ ớ ự ổ  

trong s  thích đ i v i ng i tiêu dùng. Liên h  g n gũi v i khách hàng còn giúp công ty tăngở ố ớ ườ ệ ầ ớ  

c ng s  hi u bi t v  hành vi ng i tiêu dùng trong n n văn hóa đ a ph ng. Khi s  k t h pườ ự ể ế ề ườ ề ị ươ ự ế ợ  

gi a s  nghiên c u phát tri n và s n xu t tr  thành nhu c u c n thi t thì c  hai ho t đ ng nàyữ ự ứ ể ả ấ ở ầ ầ ế ả ạ ộ  

th ng đ t ra  cùng m t n i. Tuy nhiên, các công ngh  m i đang t o ra nhi u quy n t  chườ ặ ở ộ ơ ệ ớ ạ ề ề ự ủ 

h n cho các công ty nh m tách bi t riêng các ho t đ ng này. Ngày nay, t c đ  truy n tin choơ ằ ệ ạ ộ ố ộ ề  

phép các công ty ti p nh n thông tin gi a các công ty lép v n và tr  s  chính c a nó m t cáchế ậ ữ ố ụ ở ủ ộ  

nhanh chóng.

*  D  ki n ph ng pháp s n xu tự ế ươ ả ấ

Vi c quy t đ nh ph ng pháp mà công ty s  s  d ng đ  t o ra s n ph m đ c g i làệ ế ị ươ ẽ ử ụ ể ạ ả ẩ ượ ọ  

ph ng pháp s n xu t. Nhìn chung chi n l c c p c  s  c a công ty s  quy t đ nh ph ngươ ả ấ ế ượ ấ ơ ở ủ ẽ ế ị ươ  

pháp s n xu t c  th  đ c s  d ng. Ch ng h n, các chi n l c chi phí th p th ng đòi h iả ấ ụ ể ượ ử ụ ẳ ạ ế ượ ấ ườ ỏ  

ph i áp d ng ph ng pháp s n xu t hàng lo t b i vì các nhà s n xu t mu n ti t ki m chi phíả ụ ươ ả ấ ạ ở ả ấ ố ế ệ  

nh  quy mô. Công ty s n xu t ván tr t tuy t v i kh i l ng l n th ng s  áp d ng ph ngờ ả ấ ượ ế ớ ố ượ ớ ườ ẽ ụ ươ  

pháp s n xu t t  đ ng đ  khai thác l i th  c a máy tính. Tuy nhiên, chi n l c khác bi t hóaả ấ ự ộ ể ợ ế ủ ế ượ ệ  

l i đòi h i các nhà s n xu t cung c p các giá tr  đ c bi t cho ng i tiêu dùng b ng vi c bánạ ỏ ả ấ ấ ị ặ ệ ườ ằ ệ  

cho h  nh ng th  đ c nh t nh  ch t l ng siêu hàng, các đ c tr ng m i hay n t ng vọ ữ ứ ộ ấ ư ấ ượ ặ ư ớ ấ ượ ề 

nhãn hi u đ c bi t. ệ ặ ệ

Tính s n có v  lao đ ng và chi phí  th  tr ng đ a ph ng là r t quan tr ng đ i v iẵ ề ộ ở ị ườ ị ươ ấ ọ ố ớ  

vi c l a ch n ph ng pháp s n xu t. N u lao đ ng  n c s  t i là t ng đ i r  thì công tyệ ự ọ ươ ả ấ ế ộ ở ướ ở ạ ươ ố ẻ  

qu c t  s  l a ch n ph ng pháp s  d ng nhi u lao đ ng h n và ít t  đ ng h n trong cácố ế ẽ ự ọ ươ ử ụ ề ộ ơ ự ộ ơ  

ph ng pháp s n xu t. Tuy nhiên, vi c đó còn ph  thu c vào các s n  ph m c  th . Cũng c nươ ả ấ ệ ụ ộ ả ẩ ụ ể ầ  

l u ý r ng m c ti n công ph i phù h p v i quan h  cung c u v  lao đ ng và năng su t laoư ằ ứ ề ả ợ ớ ệ ầ ề ộ ấ  

đ ng c a công nhân đ a ph ng.ộ ủ ị ươ

M t v n đ  quan tr ng khác c n đ c xem xét trong l p k  ho ch chi n l c là quy tộ ấ ề ọ ầ ượ ậ ế ạ ế ượ ế  

đ nh xem ph ng pháp s n xu t l a ch n s  đ c tiêu chu n hóa cho m i th  tr ng hay cóị ươ ả ấ ự ọ ẽ ượ ẩ ọ ị ườ  

đi u ch nh đ  s n xu t ra các s n ph m đáp ng các th  tr ng khác nhau. Ch ng h n, chi nề ỉ ể ả ấ ả ẩ ứ ị ườ ẳ ạ ế  

l c h ng vào chi phí th p th ng đòi h i s n xu t tiêu chu n hóa và hàng lo t l n. S nượ ướ ấ ườ ỏ ả ấ ẩ ạ ớ ả  

ph m hàng lo t l n làm gi m chi phí s n xu t trên m i đ n v  s n ph m, nh  đó mà bù đ pẩ ạ ớ ả ả ấ ỗ ơ ị ả ẩ ờ ắ  

110



đ c chi phí ban đ u cao h n do t  đ ng hóa. Chi phí ti p t c s  gi m xu ng vì công nhânượ ầ ơ ự ộ ế ụ ẽ ả ố  

nâng cao tay ngh  qua vi c l p đi l p l i và quá trình h c t p liên t c đã làm t i thi u hóa cácề ệ ặ ặ ạ ọ ậ ụ ố ể  

sai sót và lãng phí.

Nh ng s  khác bi t hóa th ng đòi h i các đ n v  s n xu t phân b  r i rác ph i c iư ự ệ ườ ỏ ơ ị ả ấ ổ ả ả ả  

ti n thi t k  cho phù h p v i quy đ nh c a t ng đ a ph ng. B i vì, các c  s  s n xu t phânế ế ế ợ ớ ị ủ ừ ị ươ ở ơ ở ả ấ  

tán ch  s n xu t đ  cung c p cho m t th  tr ng qu c gia ho c m t khu v c cho nên các c  sỉ ả ấ ể ấ ộ ị ườ ố ặ ộ ự ơ ở 

s n xu t này th ng có quy mô nh  h n. Xu h ng này đã đánh m t l i th  ti m năng c aả ấ ườ ỏ ơ ướ ấ ợ ế ề ủ  

kinh t  quy mô và do đó làm tăng chi phí trên m t đ n v  s n ph m. T ng t  nh  v y, thế ộ ơ ị ả ẩ ươ ự ư ậ ị 
ph n nh  h n mà chi n l c khác bi t nh m vào th ng đòi h i xây d ng các c  s  s n xu tầ ỏ ơ ế ượ ệ ằ ườ ỏ ự ơ ở ả ấ  

có quy mô nh  t ng ng. Làm khác bi t m t s n ph m cho phù h p v i s  thích c a nhi uỏ ươ ứ ệ ộ ả ẩ ợ ớ ở ủ ề  

khách hàng đã làm tăng chi phí c a vi c ch  t o ra nó. Các chi phí v  nghiên c u và phát tri nủ ệ ế ạ ề ứ ể  

cũng có xu h ng tăng lên đ i v i các s n ph m có hình dáng, ki u cách và đ c tr ng đ cướ ố ớ ả ẩ ể ặ ư ặ  

bi t.ệ

*  S  đ  m t b ng s n xu t (facilities layout planning)ơ ồ ặ ằ ả ấ

Vi c s p đ t quá trình s n xu t theo không gian  bên trong các c  s  s n xu t đ cệ ắ ặ ả ấ ở ơ ở ả ấ ượ  

g i là s  đ  m t b ng s n xu t. Th c t   Nh t B n, Singapore và H ng Kông, ngu n cungọ ơ ồ ặ ằ ả ấ ự ế ở ậ ả ồ ồ  

c p đ t đai b  gi i h n và chi phí đ t đai r t cao. Các công ty đ t tr  s  t i nh ng th  tr ngấ ấ ị ớ ạ ấ ấ ặ ụ ở ạ ữ ị ườ  

này ph i s  d ng không gian s n có m t cách khôn ngoan b ng vi c th a thu n các h p đ ngả ử ụ ẵ ộ ằ ệ ỏ ậ ợ ồ  

cung c p d ch v . Ng c l i,  nh ng n c nh  Canada, Trung Qu c và M , s  r ng rãi vấ ị ụ ượ ạ ở ữ ướ ư ố ỹ ự ộ ề  

không gian làm gi m chi phí xây d ng t i nhi u đ a đi m khác nhau. Nh  đ t đai r  h n nênả ự ạ ề ị ể ờ ấ ẻ ơ  

các công ty linh ho t h n trong vi c b  trí m t b ng bên trong các c  s  s n xu t. Đi u quanạ ơ ệ ố ặ ằ ơ ở ả ấ ề  

tr ng h n là t  ch c s n xu t  bên trong t ng c  s  s n xu t ph  thu c vào lo i ph ngọ ơ ổ ứ ả ấ ở ừ ơ ở ả ấ ụ ộ ạ ươ  

pháp s n xu t mà công ty l a ch n. Quy trình này l i ph  thu c vào chi n l c c p c  sả ấ ự ọ ạ ụ ộ ế ượ ấ ơ ở 

công ty. Ch ng h n, do hi m khi s n xu t máy vi tính v i s  l ng l n đ  c t tr  trong kho,ẳ ạ ế ả ấ ớ ố ượ ớ ể ấ ữ  

nên Compaq c nh tranh b ng cách s n xu t máy vi tính khi h  nh n đ c đ n đ t hàng c aạ ằ ả ấ ọ ậ ượ ơ ặ ủ  

khách hàng đ n l . Đ  th c hi n chi n l c c  s  này, Compaq đã quy t đ nh thay th  dâyơ ẻ ể ự ệ ế ượ ơ ở ế ị ế  

chuy n l p ráp kh i l ng l n b ng các phòng làm vi c 3 ng i.ề ắ ố ượ ớ ằ ệ ườ

d. Các quy t đ nh v  marketing (marketing consideration)ế ị ề

Không có m t công ty nào có th  th c hi n m t cách đúng đ n các chi n l c c pộ ể ự ệ ộ ắ ế ượ ấ  

công ty, c p c  s  c p ch c năng n u không quan tâm đ n v n đ  marketing. Chúng ta đãấ ơ ở ấ ứ ế ế ấ ề  

bi t, m t s  công ty th c hi n chi n l c toàn c u s  d ng các thông đi p qu ng cáo và chế ộ ố ự ệ ế ượ ầ ử ụ ệ ả ủ 

đ  gi ng nhau đ  bán các s n ph m trên toàn th  gi i. Tuy nhiên, nhi u công ty khác l i nh nề ố ể ả ẩ ế ớ ề ạ ậ  

th y r ng các s n ph m c a h  đòi h i ph i có s  thay đ i c  h c ho c là thay đ i trongấ ằ ả ẩ ủ ọ ỏ ả ự ổ ơ ọ ặ ổ  

qu ng cáo cho phù h p v i th  hi u c a ng i tiêu dùng  các th  tr ng m c tiêu. Các s nả ợ ớ ị ế ủ ườ ở ị ườ ụ ả  

111



ph m này v n c n có nh ng chi n l c marketing khác nhau đ  ph n ánh n n văn hóa, chínhẩ ẫ ầ ữ ế ượ ể ả ề  

tr  và lu t pháp ho c kinh t  riêng bi t c a các th  tr ng qu c gia khác nhau.  ị ậ ặ ế ệ ủ ị ườ ố

6.3. C  C U T  CH C QU C TƠ Ấ Ổ Ứ Ố Ế

6.3.1. Khái ni mệ

C  c u t  ch c là cách th c phân chia ho t đ ng gi a nh ng c  s  riêng bi t c a m tơ ấ ổ ứ ứ ạ ộ ữ ữ ơ ở ệ ủ ộ  

công ty và ph i h p các ho t đ ng c a chúng l i v i nhau. N u c  c u t  ch c c a m t côngố ợ ạ ộ ủ ạ ớ ế ơ ấ ổ ứ ủ ộ  

ty phù h p v i k  ho ch chi n l c, thì công ty này s  đ t đ c m c tiêu c a h  m t cách cóợ ớ ế ạ ế ượ ẽ ạ ượ ụ ủ ọ ộ  

hi u qu  h n. M c tiêu c a ch ng này là xác đ nh c  c u t  ch c và c  ch  ki m soát n iệ ả ơ ụ ủ ươ ị ơ ấ ổ ứ ơ ế ể ộ  

b  mà các công ty kinh doanh qu c t  s  d ng đ  qu n lí và ch  đ o các giao d ch kinh doanhộ ố ế ử ụ ể ả ỉ ạ ị  

toàn c u. Chúng ta quan tâm không ch  t i c u trúc và c  ch  ki m soát chính th c, mà còn t iầ ỉ ớ ấ ơ ế ể ứ ớ  

c u trúc và c  ch  ki m soát phi chính th c nh  văn hóa công ty và m ng l i toàn công ty.ấ ơ ế ể ứ ư ạ ướ  

Đ  đ t đ c thành công thì m t công ty kinh doanh qu c t  ph i thi t l p đ c nh ng c  c uể ạ ượ ộ ố ế ả ế ậ ượ ữ ơ ấ  

t  ch c và c  ch  ki m soát chính th c và không chính th c thích h p. Chi n l c c a côngổ ứ ơ ế ể ứ ứ ợ ế ượ ủ  

ty s  qui đ nh nh ng gì đ c coi là “thích h p”. Các công ty theo đu i chi n l c toàn c u đòiẽ ị ữ ượ ợ ổ ế ượ ầ  

h i ph i có nh ng c  c u và c  ch  ki m soát khác v i nh ng công ty theo đu i chi n l cỏ ả ữ ơ ấ ơ ế ể ớ ữ ổ ế ượ  

đa qu c gia ho c xuyên qu c gia. Đ  thành công, c  c u và c  ch  ki m soát c a công ty ph iố ặ ố ể ơ ấ ơ ế ể ủ ả  

phù h p v i chi n l c. Ph n này s  tìm hi u m t s  v n đ  quan tr ng liên quan đ n cácợ ớ ế ượ ầ ẽ ể ộ ố ấ ề ọ ế  

c u trúc t  ch c và xem xét m t s  mô hình c u trúc t  ch c thông d ng.ấ ổ ứ ộ ố ấ ổ ứ ụ

Đ  hi u rõ v  v n đ  c u trúc và s  ki m soát c a các công ty kinh doanh qu c t , cácể ể ề ấ ề ấ ự ể ủ ố ế  

ph n ti p theo s  xem xét nh ng v n đ  c  b n c a phân c p và c  c u ki m soát phân c pầ ế ẽ ữ ấ ề ơ ả ủ ấ ơ ấ ể ấ  

qu n lí theo chi u d c, phân công qu n lí theo chi u ngang, c  ch  ph i h p và các h  th ngả ề ọ ả ề ơ ế ố ợ ệ ố  

ki m soát. Phân c p qu n lí theo chi u d c là phân b  th m quy n ra quy t đ nh trong ph mể ấ ả ề ọ ổ ẩ ề ế ị ạ  

vi m t t  ch c (ch ng h n theo c  ch  t p trung hay c  ch  phân c p). Phân công theo chi uộ ổ ứ ẳ ạ ơ ế ậ ơ ế ấ ề  

ngang là vi c chia m t t  ch c thành các đ n v  nh  h n (nh  các b  ph n kinh doanh, cácệ ộ ổ ứ ơ ị ỏ ơ ư ộ ậ  

phòng ban, các chi nhánh). Ph i h p là vi c thi t l p nh ng c  ch  nh m liên k t các đ n vố ợ ệ ế ậ ữ ơ ế ằ ế ơ ị 
nh  nói trên. Các c  ch  này có ch t chính th c và không chính th c. Các h  th ng ki m soátỏ ơ ế ấ ứ ứ ệ ố ể  

là các h  th ng đ c các nhà qu n lí cao nh t s  d ng đ  ch  đ o và ki m soát các đ n vệ ố ượ ả ấ ử ụ ể ỉ ạ ể ơ ị  
nh , và chúng cũng bao g m nh ng h  th ng chính th c và không chính th c. Ph n này s  t pỏ ồ ữ ệ ố ứ ứ ầ ẽ ậ  

trung vào nh ng v n đ  rút ra t  nh ng khía c nh liên quan đ n các công ty qu c t . Sau đóữ ấ ề ừ ữ ạ ế ố ế  

s  nghiên c u nh ng c u trúc và c  ch  ki m soát t i u đ i v i các công ty đa qu c gia vàẽ ứ ữ ấ ơ ế ể ố ư ố ớ ố  

công ty qu c t .ố ế

6.3.2. Qu n lý t p trung và phân c p qu n lýả ậ ấ ả

Ngoài vi c quy t đ nh s n xu t t p trung hay phi t p trung, các nhà qu n lý còn ph iệ ế ị ả ấ ậ ậ ả ả  

xác đ nh c p b c và m c đ  ra quy t đ nh trong t  ch c là t p trung hay phi t p trung. Qu nị ấ ậ ứ ộ ế ị ổ ứ ậ ậ ả  

lý t p trung (Centralized discision making) là quy t đ nh đ c ban hành t p trung t i c p caoậ ế ị ượ ậ ạ ấ  
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nh t trong h  th ng qu n lý và t i m t đi m, th ng là  tr  s  chính. Phân c p qu n lýấ ệ ố ả ạ ộ ể ườ ở ụ ở ấ ả  

(decentralized discision making) là vi c ra quy t đ nh đ c th c hi n  các c p th p h n trongệ ế ị ượ ự ệ ở ấ ấ ơ  

h  th ng qu n lý, th ng là  các công ty lép v n qu c t  (công ty b  m t công ty n c ngoàiệ ố ả ườ ở ố ố ế ị ộ ướ  

khác có quá n a s  c  ph n ki m soát). T t nhiên là phân c p ra quy t đ nh t o cho các côngử ố ổ ầ ể ấ ấ ế ị ạ  

ty lép v n quy n t  ch  l n h n trong vi c qu n lý các ho t đ ng c a mình.ố ề ự ủ ớ ơ ệ ả ạ ộ ủ

Các nhà qu n lý  công ty m  có can thi p sâu vào vi c ban hành quy t đ nh qu n lýả ở ẹ ệ ệ ế ị ả  

c a các công ty lép v n qu c t  không? H  nên can thi p r t ít, có l  ch  nên tham gia vào cácủ ố ố ế ọ ệ ấ ẽ ỉ  

quy t đ nh quan tr ng nh t. T t nhiên, m t s  quy t đ nh ph i đ c phân c p: n u nh ngế ị ọ ấ ấ ộ ố ế ị ả ượ ấ ế ữ  

ng i qu n lý đ ng đ u t  tham gia vào các quy t đ nh th ng ngày c a m i công ty lép v nườ ả ứ ầ ự ế ị ườ ủ ọ ố  

thì các công ty này có nguy c  b  l n át. Ch ng h n, h  không th  tr c ti p ra quy t đ nh thuêơ ị ấ ẳ ạ ọ ể ự ế ế ị  

hay phân công ng i làm các công vi c c  th  t i m i c  s . Ng c l i, chi n l c phátườ ệ ụ ể ạ ỗ ơ ở ượ ạ ế ượ  

tri n t ng th  c a công ty không th  giao cho các nhà qu n lý c a công ty lép v n. Ch  có cácể ổ ể ủ ể ả ủ ố ỉ  

nhà qu n lý cao nh t m i đ c xây d ng chi n l c phát tri n t ng th  c a công ty.ả ấ ớ ượ ự ế ượ ể ổ ể ủ

Khi nghiên c u v n đ  t p trung qu n lý và phân c p qu n lý trong vi c ra quy t đ nh,ứ ấ ề ậ ả ấ ả ệ ế ị  

c n ph i l u ý hai v n đ  c  b n sau đâyầ ả ư ấ ề ơ ả

M t là:ộ  Hi m khi các công ty t p trung hoàn toàn hay phân c p t t c  vi c ra quy tế ậ ấ ấ ả ệ ế  

đ nh. H  ch  l a ch n cách th c có th  làm cho các quy t đ nh c a h  có hi u l c cao nh t.ị ọ ỉ ự ọ ứ ể ế ị ủ ọ ệ ự ấ

Hai là: Các công ty qu c t  có th  ra quy t đ nh t p trung  m t khu v c th  tr ngố ế ể ế ị ậ ở ộ ự ị ườ  

nh t đ nh trong khi phân c p quy t đ nh  th  tr ng khác. Có nhi u nhân t  nh h ng đ nấ ị ấ ế ị ở ị ườ ề ố ả ưở ế  

s  l a ch n này, nh  nhu c u thay đ i s n ph m và kh  năng c a các nhà qu n lý t i m i đ aự ự ọ ư ầ ổ ả ẩ ả ủ ả ạ ỗ ị  

đi m khác nhau.ể

a. Các l p lu n ng h  c  ch  qu n lý t p trung  ậ ậ ủ ộ ơ ế ả ậ

       Có b n l p lu n chính ng h  c  ch  qu n lý t p trung: ố ậ ậ ủ ộ ơ ế ả ậ

Th  nh t,ứ ấ  qu n ký t p trung t o đi u ki n thu n l i cho vi c ph i h p. Ch ng h nả ậ ạ ề ệ ậ ợ ệ ố ợ ẳ ạ  

m t công ty có chi nhánh s n xu t bán thành ph m t i Đài Loan và m t chi nhánh l p ráp t iọ ả ấ ẩ ạ ộ ắ ạ  

Mexico. Hai chi nhánh này có th  c n ph i h p ho t đ ng v i nhau đ  đ m b o các quá trìnhể ầ ố ợ ạ ộ ớ ể ả ả  

s n xu t và l p ráp di n ra m t cách suôn s . Đi u này có th  đ t đ c n u các quy t đ nhả ấ ắ ễ ộ ẻ ề ể ạ ượ ế ế ị  

s n xu t - l p ráp đ c đ a ra t i tr  s  chính c a công ty.ả ấ ắ ượ ư ạ ụ ở ủ

Th  hai,ứ  qu n lý t p trung có th  giúp đ m b o các quy t đ nh đ a ra thích h p v i cácả ậ ể ả ả ế ị ư ợ ớ  

m c tiêu c a công ty. Khi các quy t đ nh đ c phân c p cho các c p qu n lý th p h n thì cácụ ủ ế ị ượ ấ ấ ả ấ ơ  

c p đó có th  ra nh ng quy t đ nh không phù h p v i m c tiêu c a c p qu n lý cao nh t.ấ ể ữ ế ị ợ ớ ụ ủ ấ ả ấ  

Vi c nh ng quy t đ nh quan tr ng đ c t p trung  c p qu n lý cao nh t s  gi m thi u khệ ữ ế ị ọ ượ ậ ở ấ ả ấ ẽ ả ể ả 

năng x y ra tình tr ng này.ả ạ
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Th  ba, ứ vi c t p trung quy n l c và th m quy n cho m t cá nhân ho c m t nhóm cácệ ậ ề ự ẩ ề ộ ặ ộ  

nhà qu n lý c p cao nh t cho phép nh ng ng i này có đ c công c  đ  th c hi n nh ngả ấ ấ ữ ườ ượ ụ ể ự ệ ữ  

thay đ i ch  y u c n thi t v  c  c u t  ch c.ổ ủ ế ầ ế ề ơ ấ ổ ứ

Th  t ,ứ ư  qu n lý t p trung có th  tránh đ c s  trùng l p ho t đ ng khi các b  ph nả ậ ể ượ ự ặ ạ ộ ộ ậ  

khác nhau trong t  ch c ti n hành nh ng công vi c t ng t  nhau. Ví d , nhi u công ty qu cổ ứ ế ữ ệ ươ ự ụ ề ố  

t  t p trung các ch c năng nghiên c u và phát tri n ch   m t ho c hai đ a đi m đ  đ m b oế ậ ứ ứ ể ỉ ở ộ ặ ị ể ể ả ả  

r ng ho t đ ng này không b  trùng l p. T ng t , các h at đ ng s n xu t cũng có th  đ cằ ạ ộ ị ặ ươ ự ọ ộ ả ấ ể ượ  

t p trung  m t s  đ a đi m quan tr ng vì lý do nh  trên.ậ ở ộ ố ị ể ọ ư

b. Các l p lu n ng h  phân c p qu n lýậ ậ ủ ộ ấ ả

      Có năm l p lu n tán đ ng cho vi c phân c p qu n lý. ậ ậ ồ ệ ấ ả

Th  nh t,ứ ấ  các nhà qu n lý c p cao có th  ph i làm vi c quá t i khi đ c trao th mả ấ ể ả ệ ả ượ ẩ  

quy n đ a ra t t c  các quy t đ nh, và đi u đó có th  d n đ n nh ng quy t đ nh sai l m. Sề ư ấ ả ế ị ề ể ẫ ế ữ ế ị ầ ự 

phân c p qu n lý cho phép c p qu n lý cao nh t có th i gian đ  t p trung vào các v n đ  c tấ ả ấ ả ấ ờ ể ậ ấ ề ố  

y u và y quy n cho các c p qu n lý th p h n x  lý nh ng v n đ  thông th ng.ế ủ ề ấ ả ấ ơ ử ữ ấ ề ườ

Th  hai, ứ vi c nghiên c u đ ng c  c a con ng i cũng thiên v  tán đ ng cho vi c phânệ ứ ộ ơ ủ ườ ề ồ ệ  

c p qu n lý. Các nhà khoa h c hành vi t  lâu đã cho r ng con ng i s  làm vi c t t h n n uấ ả ọ ừ ằ ườ ẽ ệ ố ơ ế  

h  có đ c m c đ  t  do cá nhân và m c đ  ki m soát đ i v i công vi c cao h n.ọ ượ ứ ộ ự ứ ộ ể ố ớ ệ ơ

Th  ba, ứ vi c phân c p qu n lý t o ra m c đ  linh ho t cao h n - c  th  là s  ph nệ ấ ả ạ ứ ộ ạ ơ ụ ể ự ả  

ng nhanh h n đ i v i nh ng bi n đ ng c a môi tr ng, b i vì các quy t đ nh không nh tứ ơ ố ớ ữ ế ộ ủ ườ ở ế ị ấ  

thi t lúc nào cũng ph i đ c “đ  trình lên các c p cao h n”, tr  nh ng tr ng h p ngo i l .ế ả ượ ệ ấ ơ ừ ữ ườ ợ ạ ệ

Th  t ,ứ ư  s  phân c p qu n lý có th  d n t i nh ng quy t đ nh t t h n vì chúng đ cự ấ ả ể ẫ ớ ữ ế ị ố ơ ượ  

đ a ra b i nh ng cá nhân có thông tin t t h n so v i nhà qu n lý  c p cao h n.ư ở ữ ố ơ ớ ả ở ấ ơ

Th  năm, ứ phân c p qu n lý có th  giúp tăng c ng s  ki m soát. Có th  s  d ng sấ ả ể ườ ự ể ể ử ụ ự 

phân c p qu n lý đ  thi t l p nh ng b  ph n nh  có tính đ c l p t ng đ i trong ph m viấ ả ể ế ậ ữ ộ ậ ỏ ộ ậ ươ ố ạ  

m t t  ch c. Các nhà qu n lý  nh ng đ n v  này ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v  ho tộ ổ ứ ả ở ữ ơ ị ả ị ệ ề ạ  

đ ng c a mình. N u trách nhi m c a h  đ i v í các quy t đ nh đ a ra càng cao thì càng có ítộ ủ ế ệ ủ ọ ố ớ ế ị ư  

lý do đ  h  có th  ph  nh n trách nhi m c a mình đ i v i ho t đ ng y u kém c a các d n vể ọ ể ủ ậ ệ ủ ố ớ ạ ộ ế ủ ơ ị  
đó.

c. M i quan h  gi a chi n l c và c  ch  qu n lý t p trung trong t  ch c kinh doanh qu c tố ệ ữ ế ượ ơ ế ả ậ ổ ứ ố ế

S  l a ch n gi a qu n lý t p trung và phân c p qu n lý không mang tính ch t tuy tự ự ọ ữ ả ậ ấ ả ấ ệ  

đ i. Th ng thì m t s  quy t đ nh nên đ c đ a ra  c p qu n lý cao, còn nh ng quy t đ nhố ườ ộ ố ế ị ượ ư ở ấ ả ữ ế ị  

khác đ c giao cho các c p khác th p h n tùy thu c vào lo i hình quy t đ nh và chi n l cượ ấ ấ ơ ộ ạ ế ị ế ượ  

c a công ty. Các quy t đ nh liên quan đ n chi n l c c a công ty, các kho n chi tiêu tài chínhủ ế ị ế ế ượ ủ ả  

ch  y u, các m c tiêu tài chính, và nh ng v n đ  t ng t  khác th ng do c p qu n lý caoủ ế ụ ữ ấ ề ươ ự ườ ấ ả  
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nh t đ a ra. Tuy nhiên, các quy t đ nh v  ho t đ ng - ch ng h n nh  các quy t đ nh liên quanấ ư ế ị ề ạ ộ ẳ ạ ư ế ị  

đ n s n xu t, th  tr ng, nghiên c u và phát tri n, qu n lý ngu n nhân l c, thì không nh tế ả ấ ị ườ ứ ể ả ồ ự ấ  

thi t c  ph i do c p qu n lý cao nh t đ a ra. Đi u này còn tùy thu c vào chi n l c qu c tế ứ ả ấ ả ấ ư ề ộ ế ượ ố ế 

c a công ty.ủ

Hãy xem xét tr ng h p các công ty đang theo đu i chi n l c toàn c u. H  ph iườ ợ ổ ế ượ ầ ọ ả  

quy t đ nh phân tán các ho t đ ng t o giá tr  trên toàn th  gi i đ  tìm ra đ a đi m thích h p vàế ị ạ ộ ạ ị ế ớ ể ị ể ợ  

phát huy kinh nghi m ho t đ ng c a mình. C  quan đ u não c a công ty ph i quy t đ nh l aệ ạ ộ ủ ơ ầ ủ ả ế ị ự  

ch n đ a đi m đ  ti n hành các ho t đ ng nghiên c u và phát tri n, s n xu t, marketing.v.v.ọ ị ể ể ế ạ ộ ứ ể ả ấ  

Ngoài ra, các ho t đ ng t o ra giá tr  phân tán trên kh p th  gi i ph i đ c ph i h p ch t chạ ộ ạ ị ắ ế ớ ả ượ ố ợ ặ ẽ  

v i nhau. T t c  nh ng v n đ  này t o nên áp l c bu c c p qu n lý cao nh t ph i đ a ra m tớ ấ ả ữ ấ ề ạ ự ộ ấ ả ấ ả ư ộ  

s  quy t đ nh v  ho t đ ng.ố ế ị ề ạ ộ

Ng c l i, ph n ng c a môi tr ng đ a ph ng t i ho t đ ng c a công ty s  bu cượ ạ ả ứ ủ ườ ị ươ ớ ạ ộ ủ ẽ ộ  

công ty ph i th c hi n phân c p qu n lý đ i v i các chi nhánh  n c ngoài. Vì v y, trongả ự ệ ấ ả ố ớ ở ướ ậ  

m t công ty đa qu c gia c  đi n, các chi nhánh n c ngoài có quy n đ c l p trong vi c đ a raộ ố ổ ể ướ ề ộ ậ ệ ư  

h u h t các quy t đ nh v  s n xu t và marketing. Các công ty qu c t  có xu h ng duy trì sầ ế ế ị ề ả ấ ố ế ướ ự 

ki m soát t p trung đ i v i nh ng v n đ  ch  y u và phân c p qu n lý cho các chi nhánhể ậ ố ớ ữ ấ ề ủ ế ấ ả  

n c ngoài v  nh ng v n đ  khác. Thông th ng, vi c ki m soát các ho t đ ng nghiên c uướ ề ữ ấ ề ườ ệ ể ạ ộ ứ  

và phát tri n, marketing đ c t p trung trong n c, còn các quy t đ nh kinh doanh đ c dànhể ượ ậ ướ ế ị ượ  

cho các chi nhánh n c ngoài. Công ty Microsoft t p trung nh ng ho t đ ng phát tri n s nướ ậ ữ ạ ộ ể ả  

ph m (là lĩnh v c th  hi n năng l c  đ c bi t  c a công ty)  t i  tr  s  chính  Redmond,ẩ ự ể ệ ự ặ ệ ủ ạ ụ ở ở  

Washington, và th c hi n phân c p qu n lý đ i v i các quy t đ nh kinh doanh cho các chiự ệ ấ ả ố ớ ế ị  

nhánh n c ngoài. Vì v y trong khi các s n ph m đ c phát tri n trong n c thì nh ng ng iướ ậ ả ẩ ượ ể ướ ữ ườ  

ph  trách các chi nhánh n c ngoài có quy n t  ch  r t l n trong vi c ho ch đ nh các chi nụ ướ ề ự ủ ấ ớ ệ ạ ị ế  

l c đ  đ a nh ng s n ph m đó ra th  tr ng.ượ ể ư ữ ả ẩ ị ườ

Đ i v i các công ty xuyên qu c gia thì v n đ  tr  nên ph c t p h n. S  c n thi t ph iố ớ ố ấ ề ở ứ ạ ơ ự ầ ế ả  

khai thác tính kinh t  theo đ a đi m và l i ích c a đ ng cong kinh nghi m đòi h i ph i duy trìế ị ể ợ ủ ườ ệ ỏ ả  

m c đ  ki m soát t p trung nh t đ nh đ i v i các trung tâm s n xu t toàn c u (t ng t  nhứ ộ ể ậ ấ ị ố ớ ả ấ ầ ươ ự ư 

tr ng h p các công ty toàn c u). Tuy nhiên, yêu c u v  s  ph n ng nhanh đ i v i tình hìnhườ ợ ầ ầ ề ự ả ứ ố ớ  

c  th  c a đ a ph ng đòi h i ph i có s  phân c p qu n lý đ i v i nhi u quy t đ nh kinhụ ể ủ ị ươ ỏ ả ự ấ ả ố ớ ề ế ị  

doanh, đ c bi t là các quy t đ nh v  marketing đ i v i các chi nhánh n c ngoài. Vì v y,ặ ệ ế ị ề ố ớ ướ ậ  

trong các công ty xuyên qu c gia, m t s  quy t đ nh kinh doanh đ c t p trung, còn m t số ộ ố ế ị ượ ậ ộ ố 

quy t đ nh khác đ c phân c p. H n n a, quá trình h c h i toàn c u d a trên vi c chuy nế ị ựơ ấ ơ ữ ọ ỏ ầ ự ệ ể  

giao kĩ năng đa chi u gi a các chi nhánh v i nhau, và gi a các chi nhánh v i trung tâm đ u nãoề ữ ớ ữ ớ ầ  

c a công ty, là đ c tr ng c  b n c a công ty theo đu i chi n l c đa qu c gia. Thu t ng  quáủ ặ ư ơ ả ủ ổ ế ượ ố ậ ữ  

trình h c h i toàn c u đ c dùng đ  ch  ra kh  năng c a các chi nhánh n c ngoài thu c m tọ ỏ ầ ượ ể ỉ ả ủ ướ ộ ộ  

công ty đa qu c gia có m c đ  đ c l p khá cao trong vi c phát tri n các kĩ năng và năng l cố ứ ộ ộ ậ ệ ể ự  
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đ c bi t riêng c a mình. Ch  khi đó các chi nhánh này m i có th  tác đ ng tích c c đ n các bặ ệ ủ ỉ ớ ể ộ ự ế ộ 

ph n khác trong công ty. M c đ  phân c p qu n lý cao là c n thi t n u các chi nhánh đ cậ ứ ộ ấ ả ầ ế ế ượ  

quy n t  do phát tri n kĩ năng và năng l c đ c bi t riêng c a mình. Vi c theo đu i m t chi nề ự ể ự ặ ệ ủ ệ ổ ộ ế  

l c xuyên qu c gia cũng đòi h i ph i có s  phân c p qu n lý cao vì lý do t ng t  nh  v y. ượ ố ỏ ả ự ấ ả ươ ự ư ậ

d. Khi nào nên t p trung?ậ

Ra quy t đ nh t p trung s  giúp cho vi c k t h p các ho t đ ng c a các công ty lépế ị ậ ẽ ệ ế ợ ạ ộ ủ  

v n qu c t  đ c thu n l i. V n đ  này c c kì quan tr ng đ i v i các công ty ho t đ ngố ố ế ượ ậ ợ ấ ề ự ọ ố ớ ạ ộ  

trong nhi u ngành, nhi u s n ph m ho c  nhi u th  t ng qu c t . Nó cũng tr  nên quanề ề ả ẩ ặ ở ề ị ườ ố ế ở  

tr ng khi đ u ra c a m t công ty lép v n này là đ u vào c a m t công ty lép v n khác. Trongọ ầ ủ ộ ố ầ ủ ộ ố  

nh ng tr ng h p nh  v y, vi c ph i h p các ho t đ ng t  m t v  trí c p cao duy nh t là cóữ ườ ợ ư ậ ệ ố ợ ạ ộ ừ ộ ị ấ ấ  

hi u qu  cao h n c . N u t t c  các công ty lép v n s  d ng đ u vào s n xu t là gi ng nhauệ ả ơ ả ế ấ ả ố ử ụ ầ ả ấ ố  

thì v n đ  mua hàng nên t p trung l i. Ví d , m t công ty s n xu t t  và bàn b ng thép s  c nấ ề ậ ạ ụ ộ ả ấ ủ ằ ẽ ầ  

nhi u thép d ng t m, nh ng trung tâm s  mua đ c thép t m v i giá bán buôn r  h n nhi uề ạ ấ ư ẽ ượ ấ ớ ẻ ơ ề  

so v i giá c a các công ty lép v n t  đàm phán. Do đó, m i công ty lép v n có th  h ng l iớ ủ ố ự ỗ ố ể ưở ợ  

t  vi c mua thép t m v i chi phí th p h n  th  tr ng trung tâm so v i giá ngoài th  tr ng từ ệ ấ ớ ấ ơ ở ị ườ ớ ị ườ ự 

do.

M t s  công ty l i duy trì s  ki m soát m nh m  c a trung tâm đ i v i các ngu n l cộ ố ạ ự ể ạ ẽ ủ ố ớ ồ ự  

tài chính b ng vi c chuy n t t c  l i nhu n c a công ty lép v n v  công ty m  đ  phân ph iằ ệ ể ấ ả ợ ậ ủ ố ề ẹ ể ố  

l i cho các công ty b  lép v n tr c thu c. Cách này làm gi m kh  năng th c hi n các d  ánạ ị ố ự ộ ả ả ự ệ ự  

đ u t  nhi u h a h n c a các công ty lép v n t i các đ a đi m khác n u không có ngu n tàiầ ư ề ứ ẹ ủ ố ạ ị ể ế ồ  

tr . Các công ty khác t p trung vào vi c ho ch đ nh chính sách nh m thúc đ yvăn hóa t  ch cợ ậ ệ ạ ị ằ ẩ ổ ứ  

toàn c u đ n nh t. Chính sách này làm cho t t c  các công ty lép v n tuân theo các qui đ nhầ ơ ấ ấ ả ố ị  

c a công ty m t cách gi ng nhau. Đi u đó cũng có l i khi công ty chuy n các nhà qu n lý tủ ộ ố ề ợ ể ả ừ 

m t đ a đi m này t i m t đ a đi m khác. N u nh  chính sách là nh t quán thì vi c chuy n đ iộ ị ể ớ ọ ị ể ế ư ấ ệ ể ổ  

s  ti n hành thu n l i h n cho c  các nhà qu n lý và nh ng ng i d i quy n.ẽ ế ậ ợ ơ ả ả ữ ườ ướ ề

e. Khi nào nên phân c p qu n lý?ấ ả

Phân c p ra quýêt đ nh s  có l i khi môi tr ng kinh doanh qu c gia thay đ i nhanhấ ị ẽ ợ ườ ố ổ  

chóng làm tăng thêm s c ép t  các đ a ph ng. B i vì các nhà qu n lý c a các công ty lép v nứ ừ ị ươ ở ả ủ ố  

th ng liên h  ch t ch  h n v i n n văn hóa, chính tr , lu t pháp và kinh t  đ a ph ng, nênườ ệ ặ ẽ ơ ớ ề ị ậ ế ị ươ  

các quy t đ nh phân c p có th  t o ra các s n ph m thích h p h n v i nhu c u và s  thích c aế ị ấ ể ạ ả ẩ ợ ơ ớ ầ ở ủ  

ng i tiêu dung b n đ a. Các nhà qu n lý đ a ph ng có th  d  nh n th y s  thay đ i c a môiườ ả ị ả ị ươ ể ễ ậ ấ ự ổ ủ  

tr ng h n các nhà qu n lý t i tr  s . Ngay c  nhà qu n lý trung tâm nh n th y s  thay đ iườ ơ ả ạ ụ ở ả ả ậ ấ ự ổ  

này, h  có th  nh n thông báo các s  ki n  đ a ph ng qua trung gian. S  ph n ng ch mọ ể ậ ự ệ ở ị ươ ự ả ứ ậ  

ch p và các s  ki n đ c gi i thích sai có th  d n đ n đ n hàng b  m t, s n xu t b  đình đ nạ ự ệ ượ ả ể ẫ ế ơ ị ấ ả ấ ị ố  

và c nh tranh y u đi. T ng t  nh  v y, phân c p ra quy t đ nh có th  ti t ki m đ c ti nạ ế ươ ự ư ậ ấ ế ị ể ế ệ ượ ề  
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b c b i vì các nhà qu n lý có th  ra các quy t đ nh đúng đ n mà không c n đi vòng quanh thạ ở ả ể ế ị ắ ầ ế  

gi i đ  tìm ki m th c ti n.ớ ể ế ự ễ

f. nh h ng c a vi c phân c p đ n v n đ  tham gia qu n lý và trách nhi m qu n lý Ả ưở ủ ệ ấ ế ấ ề ả ệ ả

S  phân c p qu n lý cũng có th  thúc đ y vi c th c hi n tham gia qu n lý. Tinh th nự ấ ả ể ẩ ệ ự ệ ả ầ  

c a công nhân có th  s  cao h n n u các nhà qu n lý công ty lép v n và ng i d i quy nủ ể ẽ ơ ế ả ố ườ ướ ề  

cùng tham gia vòa vi c ra quy t đ nh. Khi giao cho các công ty lép v n ra quy t đ nh có liênệ ế ị ố ế ị  

quan đ n chi n l c qu c gia, bao g m các quy t đ nh s n xu t, qu ng cáo, phân ph i và đ nhế ế ượ ố ồ ế ị ả ấ ả ố ị  

giá, có th  s  t o ra nh ng ràng bu c l n h n t  phía các nhà qu n lý và công nhân.ể ẽ ạ ữ ộ ớ ơ ừ ả

Phân c p qu n lý th ng làm tăng thêm trách nhi m c a cá nhân đ i v i các quy tấ ả ườ ệ ủ ố ớ ế  

đ nh kinh doanh. Khi các nhà qu n lý đ a ph ng đ c th ng ho c b  tr ng ph t do cácị ả ị ươ ượ ưở ặ ị ừ ạ  

quy t đ nh c a h  thì h  có th  t p trung đ u t  nhi u h n vào vi c ra quy t đ nh và th cế ị ủ ọ ọ ể ậ ầ ư ề ơ ệ ế ị ự  

hi n chúng. Ng c l i, n u các nhà qu n lý đ a ph ng không ph i làm gì mà ch  th c thi cácệ ượ ạ ế ả ị ươ ả ỉ ự  

chính sách t  trên đ a xu ng, thì h  có th  qui vi c th c hi n t i là do quy t đ nh không thíchừ ư ố ọ ể ệ ự ệ ồ ế ị  

h p v i môi tr ng c a đ a ph ng. Khi mà nhà qu n lý ph i ch u trách nhi m v  các quy tợ ớ ườ ủ ị ươ ả ả ị ệ ề ế  

đ nh c a mình thì h  s  nghiên c u sâu s c, tranh lu n và quan tâm t i t t c  m i ý ki n. K tị ủ ọ ẽ ứ ắ ậ ớ ấ ả ọ ế ế  

qu  là quy t đ nh th ng t t h n và s  th c hi n nó cũng nhanh h n.ả ế ị ườ ố ơ ự ự ệ ơ

g. Yêu c u đ m b o s  ph i h p và tính linh ho t trong c u trúc t  ch c qu c tầ ả ả ự ố ợ ạ ấ ổ ứ ố ế

Khi thi t k  c u trúc t  ch c, các nhà qu n lý ph i tìm câu tr  l i cho nh ng v n đế ế ấ ổ ứ ả ả ả ờ ữ ấ ề 

then ch t. Ch ng h n, bi n pháp liên k t các b  ph n c a công ty v i nhau có hi u qu  nh tố ẳ ạ ệ ế ộ ậ ủ ớ ệ ả ấ  

là gì? Ai s  ph i h p ho t đ ng c a các b  ph n khác nhau đ  t ng b c th c hi n đ cẽ ố ợ ạ ộ ủ ộ ậ ể ừ ướ ự ệ ượ  

chi n l c t ng th  c a công ty? Các thông tin đ c x  lý và chuy n đ n các nhà qu n lýế ượ ổ ể ủ ượ ử ể ế ả  

nh  th  nào? Khi nào và  đâu? Các c  ch  giám sát, c  c u ti n th ng và c  c u hoàn l iư ế ở ơ ế ơ ấ ề ưở ơ ấ ạ  

tài s n đã m t là th  nào? Và ai có trách nhi m th c hi n chúng? Đ  tr  l i cho câu h i trênả ấ ế ệ ự ệ ể ả ờ ỏ  

đây, chúng ta s  xem xét quan h  gi a c u trúc t  ch c và s  ph i h p gi a các b  ph n trongẽ ệ ữ ấ ổ ứ ự ố ợ ữ ộ ậ  

c u trúc đó. ấ

+ C u trúc t  ch c ph i b o đ m s  ph i h pấ ổ ứ ả ả ả ự ố ợ

Nh  chúng ta đã bi t, m t s  công ty có m t  vài môi tr ng kinh doanh qu c giaư ế ộ ố ặ ở ườ ố  

ho c nhi u h n. Trên th c t , chúng s n xu t và bán các s n ph m  kh p m i n i. Các côngặ ề ơ ự ế ả ấ ả ẩ ở ắ ọ ơ  

ty khác ho t đ ng ch  y u  m t n c và xu t kh u sang ho c nh p kh u t  các th  tr ngạ ộ ủ ế ở ộ ướ ấ ẩ ặ ậ ẩ ừ ị ườ  

khác. M i lo i công ty qu c t  ph i thi t l p m t c u trúc t  ch c thích h p. M i lo i c nỗ ạ ố ế ả ế ậ ộ ấ ổ ứ ợ ỗ ạ ầ  

m t c u trúc xác đ nh rõ ràng các đ u m i ch u trách nhi m và chu i m nh l nh (Chains ofộ ấ ị ầ ố ị ệ ỗ ệ ệ  

command) - nh ng đ ng quy n l c ch y t  nhà qu n lý cao nh t đ n t ng công nhân và xácữ ườ ề ự ạ ừ ả ấ ế ừ  

đ nh quan h  báo cáo n i b . Cu i cùng, m i công ty c n m t c u trúc k t h p đ c các đ uị ệ ộ ộ ố ỗ ầ ộ ấ ế ợ ượ ầ  

m í ho c đ n v  c n có s  h p tác th ng xuyên. Ch ng h n, đ  tránh cho vi c thi t k  s nố ặ ơ ị ầ ự ợ ườ ẳ ạ ể ệ ế ế ả  

ph m làm cho s n xu t khó khăn h n và chi phí t n kém h n m c c n thi t, h u h t các côngẩ ả ấ ơ ố ơ ứ ầ ế ầ ế  
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ty đ u duy trì m i liên h  th ng xuyên gi a b  ph n nghiên c u, phát tri n và b  ph n s nề ố ệ ườ ữ ộ ậ ứ ể ộ ậ ả  

xu t.ấ

+ C u trúc t  ch c ph i b o đ m tính linh ho tấ ổ ứ ả ả ả ạ

C u trúc t  ch c không ph i là vĩnh c u mà nó th ng đ c đi u ch nh cho phù h pấ ổ ứ ả ữ ườ ượ ề ỉ ợ  

v i các thay đ i  c  bên trong công ty và  c  môi tr ng bên ngoài công ty. Vì sao v y? B iớ ổ ở ả ở ả ườ ậ ở  

vì các công ty th ng thi t l p c u trúc t  ch c c a mình d a vào các chi n l c mà công tyườ ế ậ ấ ổ ứ ủ ự ế ượ  

theo đu i. Do đó, các thay đ i trong chi n l c c  công ty th ng đòi h i công ty ph i đi uổ ổ ế ượ ả ườ ỏ ả ề  

ch nh c u trúc t  ch c. T ng t  nh  v y, nh ng bi n đ i trong các môi tr ng kinh doanhỉ ấ ổ ứ ươ ự ư ậ ữ ế ổ ườ  

qu c gia có th  đ a đ n nh ng thay đ i trong chi n l c c a công ty, và nh ng thay đ i nhố ể ư ế ữ ổ ế ượ ủ ữ ổ ư 

th  cũng s  nh h ng đ n c u trúc c a công ty. Vi c ki m soát ch t ch  các đi u ki n đ cế ẽ ả ưở ế ấ ủ ệ ể ặ ẽ ề ệ ặ  

tr ng trong các qu c gia v  văn hóa, chính tr , môi tr ng kinh t  là v n đ  quan tr ng đ cư ố ề ị ườ ế ấ ề ọ ặ  

bi t. Sau đây, chúng ta s  đi sâu nghiên c u các lo i c u trúc t  ch c c a các công ty kinhệ ẽ ứ ạ ấ ổ ứ ủ  

doanh qu c t .ố ế

6.3.3. Các lo i hình c  c u t  ch cạ ơ ấ ổ ứ

Có r t nhi u cách khác nhau đ  các công ty t  t  ch c và th c hi n các ho t đ ng kinhấ ề ể ự ổ ứ ự ệ ạ ộ  

doanh qu c t . Tuy nhiên, có 4 lo i c u trúc t  ch c ph  bi n nh t đ c các công ty qu c tố ế ạ ấ ổ ứ ổ ế ấ ượ ố ế  

l a ch n và áp d ng.ự ọ ụ

a. C u trúc phân nhánh qu c t  (International Division Structure)ấ ố ế

C u trúc phân nhánh qu c t  là c u trúc t  ch c tách bi t các ho t đ ng kinh doanhấ ố ế ấ ổ ứ ệ ạ ộ  

qu c t  kh i các ho t đ ng kinh doanh n i đ a b ng vi c thành l p m t b  ph n qu c tố ế ỏ ạ ộ ộ ị ằ ệ ậ ộ ộ ậ ố ế 

riêng bi t có ng i qu n lý riêng (xem hình 6.3). Trong đó, b  ph n qu c t  l i đ c chiaệ ườ ả ộ ậ ố ế ạ ượ  

thành các đ n v  t ng ng v i các n c mà công ty đang ho t đ ng. Ví d , nh  Pháp, Brazil,ơ ị ươ ứ ớ ướ ạ ộ ụ ư  

M …trong m i m t n c có m t t ng giám đ c ki m soát ho t đ ng s n xu t và marketingỹ ỗ ộ ướ ộ ổ ố ể ạ ộ ả ấ  

s n ph m c a công ty. M i c  s  trong t ng n c th ng ti n hành t t c  các ho t đ ngả ẩ ủ ỗ ơ ở ừ ướ ườ ế ấ ả ạ ộ  

thông qua các phòng ban c a chính nó, nh  phòng marketing và bán hàng, tài chính và s n xu t.ủ ư ả ấ
    

Hình 6.3: C u trúc phân nhánh qu c tấ ố ế

B i vì, c u trúc phân nhánh qu c t  t p trung nh ng v n đ  chuyên môn có tính ch tở ấ ố ế ậ ữ ấ ề ấ  

qu c t  vào m t chi nhánh, các nhà qu n lý chi nhánh tr  thành các chuyên gia trong nhi uố ế ộ ả ở ề  

ho t đ ng nh  ngo i h i, ch ng t  xu t kh u, và v n đ ng chính ph  s  t i. B ng vi c giaoạ ộ ư ạ ố ứ ừ ấ ẩ ậ ộ ủ ở ạ ằ ệ  

các ho t đ ng qu  t  cho m t b  ph n đ n nh t, công ty có th  gi m chi phí, tăng hi u quạ ộ ố ế ộ ộ ậ ơ ấ ể ả ệ ả 

và không cho các ho t đ ng qu c t  phá v  s n xu t n i đ a. Đây là nh ng ch  tiêu quan tr ngạ ộ ố ế ỡ ả ấ ộ ị ữ ỉ ọ  

đ i v i các công ty m i tham gia kinh doanh qu c t  và các ho t đ ng qu c t  c a chúngố ớ ớ ố ế ạ ộ ố ế ủ  
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chi m m t t  tr ng nh  trong t ng ho t đ ng kinh doanh. Tuy nhiên, c u trúc phân nhánh qu cế ộ ỉ ọ ỏ ổ ạ ộ ấ ố  

t  cũng có th  gây ra nh ng v n đ  sau:ế ể ữ ấ ề

M t là, ộ các nhà qu n lý qu c t  th ng ph i ph  thu c vào các nhà qu n lý trong n cả ố ế ườ ả ụ ộ ả ướ  

v  ngu n l c tài chính và bí quy t kĩ thu t có th  đem l i cho công ty l i th  c nh tranh qu cề ồ ự ế ậ ể ạ ợ ế ạ ố  

t . N u vi c ph i h p gi a các nhà qu n lý không t t có th  làm t n th ng k t qu  th cế ế ệ ố ợ ữ ả ố ể ổ ươ ế ả ự  

hi n không ch  c a b  ph n qu c t  mà còn c a toàn b  công ty.ệ ỉ ủ ộ ậ ố ế ủ ộ

Hai là, t ng giám đ c c a b  ph n qu c t  th ng ch u trách nhi m v  m i ho t đ ngổ ố ủ ộ ậ ố ế ườ ị ệ ề ọ ạ ộ  

 t t c  các n c. M c dù, chính sách này t o đi u ki n cho vi c ph i h p các n c v iở ấ ả ướ ặ ạ ề ệ ệ ố ợ ướ ớ  

nhau, nh ng nó l i làm gi m quy n l c c a các nhà qu n lý  t ng qu c gia. C nh tranh vàư ạ ả ề ự ủ ả ở ừ ố ạ  

h p tác gi a t ng giám đ c và các giám đ c ph  trách qu c gia không t t có th  gây tác h iợ ữ ổ ố ố ụ ố ố ể ạ  

cho k t qu  th c hi n chung c a toàn công ty.ế ả ự ệ ủ

b. C u trúc khu v c đ a lý (Wordwide Area Structure)ấ ự ị

C u trúc khu v c đ a lý là c u trúc trong đó t t c  các ho t đ ng toàn c u c a công tyấ ự ị ấ ấ ả ạ ộ ầ ủ  

đ c t  ch c theo n c hay theo khu v c (xem hình 6.4)ượ ổ ứ ướ ự

Hình 6.4: C u trúc khu v c đ a lýấ ự ị
N u công ty càng ho t đ ng  nhi u n c thì kh  năng t  ch c theo khu v c c a côngế ạ ộ ở ề ướ ả ổ ứ ự ủ  

ty cũng càng l n thay cho vi c t  ch c theo n c. Thông th ng, t ng giám đ c ph  tráchớ ệ ổ ứ ướ ườ ổ ố ụ  

m i n c hay m i khu v c. Theo c u trúc này, m i b  ph n theo khu v c đ a lý ho t đ ngỗ ướ ỗ ự ấ ỗ ộ ậ ự ị ạ ộ  

nh  là m t d n v  đ c l p, v i h u h t các quy t đ nh đ c phân chia cho ng i qu n lý khuư ộ ơ ị ộ ậ ớ ầ ế ế ị ượ ườ ả  

v c  ho c  qu c  gia.  M i  đ n  v  có các  phòng ban  riêng nh  phòng cung ng,  s n  xu t,ự ặ ố ỗ ơ ị ư ứ ả ấ  
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Marketing và bán hàng, nghiên c u và phát tri n, k  toán…M i đ n v  cũng có xu h ng qu nứ ể ế ỗ ơ ị ướ ả  

lý h u h t vi c l p k  ho ch chi n l c c a riêng nó. Tr  s  chính c a công ty m  ra quy tầ ế ệ ậ ế ạ ế ượ ủ ụ ở ủ ẹ ế  

đ nh v  chi n l c t ng th  c a công ty và ph i h p các ho t đ ng c a các c  s  khác nhau.ị ề ế ượ ổ ể ủ ố ợ ạ ộ ủ ơ ở

C u trúc theo khu v c là phù h p nh t đ i v i các công ty coi m i th  tr ng khu v cấ ự ợ ấ ố ớ ỗ ị ườ ự  

hay qu c gia là duy nh t. C u trúc này đ c bi t có ích khi gi a các qu c gia hay các khu v cố ấ ấ ặ ệ ữ ố ự  

có s  khác nhau l n v  văn hóa, chính tr  hay kinh t . Khi các t ng giám đ c có quy n giám sátự ớ ề ị ế ổ ố ề  

các ho t đ ng  chính môi tr ng h  ho t đ ng thì h  tr  thành các giám sát viên duy nh tạ ộ ở ườ ọ ạ ộ ọ ở ấ  

c n cho khách hàng c a h . M t khác, vì các đ n v  ho t đ ng đ c l p, các ngu n l c đ cầ ủ ọ ặ ơ ị ạ ộ ộ ậ ồ ự ượ  

phân b  có th  trùng nhau m t ph n và vi c truy n đ t ki n th c t  đ n v  này sang đ n vổ ể ộ ầ ệ ề ạ ế ứ ừ ơ ị ơ ị 
khác có th  không theo mong mu n.ể ố

c. C u trúc nhóm s n ph m toàn c u (Wordwide Product Division Structure)ấ ả ẩ ầ

Đây là c u trúc t  ch c phân chia các ho t đ ng c a công ty trên toàn th  gi i theoấ ổ ứ ạ ộ ủ ế ớ  

nhóm s n ph m (Xem hình 6.5).ả ẩ

Hình 6.5: C u trúc s n ph m toàn c uấ ả ẩ ầ

Ch ng h n, các b  ph n trong công ty máy tính có th  là b  ph n m ng (Internet) vàẳ ạ ộ ậ ể ộ ậ ạ  

thông tin (Communications),  b  ph n phát tri n ph n m m (Software Development) và bộ ậ ể ầ ề ộ 

ph n công ngh  m i. M i b  ph n s n ph m, sau đó l i đ c chia ra thành các đ n v  trongậ ệ ớ ỗ ộ ậ ả ẩ ạ ượ ơ ị  

n c  và các  đ n  v  qu c  t .  Nh  v y,  m i  ch c  năng nghiên c u và  phát  tri n  (R&D),ướ ơ ị ố ế ư ậ ỗ ứ ứ ể  

Marketing…l i đ c l p l i  các đ n v  n i đ a và các đ n v  qu c t  c a m i b  ph n s nạ ượ ặ ạ ở ơ ị ộ ị ơ ị ố ế ủ ỗ ộ ậ ả  

ph m.ẩ
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Do c u trúc này kh c ph c đ c m t s  h n ch  v  ph i h p c a c u trúc phân nhánhấ ắ ụ ượ ộ ố ạ ế ề ố ợ ủ ấ  

qu c t , nên c u trúc này thích h p đ i v i công ty cung các s n ph m và d ch v  đa d ng. Doố ế ấ ợ ố ớ ả ẩ ị ụ ạ  

tr ng tâm c  b n là s n ph m, nên c  hai phía qu n lý n i đ a và qu c t   m i nhánh s nọ ơ ả ả ẩ ả ả ộ ị ố ế ở ỗ ả  

ph m ph i ph i h p các ho t đ ng c a h  l i v i nhau đ  không gây xung đ t.ẩ ả ố ợ ạ ộ ủ ọ ạ ớ ể ộ

d. C u trúc ma tr n toàn c u (Global Matrix Structure) ấ ậ ầ

C u trúc ma tr n toàn c u là c u t  ch c phân chia chu i m nh l nh gi a các b  ph nấ ậ ầ ấ ổ ứ ỗ ệ ệ ữ ộ ậ  

s n ph m và b  ph n khu v c (Xem hình 6.6).ả ẩ ộ ậ ự

Hình 6.6: C u trúc ma tr n toàn c uấ ậ ầ

Các ông ch  c a nhà qu n lý này là:ủ ủ ả

- Ch  t ch nhánh ô tôủ ị

- Ch  t ch b  ph n Châu Mủ ị ộ ậ ỹ

Hình trên đã cho th y: M i nhà qu n lý ph i thông báo cho hai ông ch  là ch  t ch khuấ ỗ ả ả ủ ủ ị  

v c đ a lý và ch  t ch nhánh s n ph m. M c đích c a c u trúc ma tr n là nh m k t h p cácự ị ủ ị ả ẩ ụ ủ ấ ậ ằ ế ợ  

nhà qu n lý khu v c đ a lý và các nhà qu n lý nhánh s n ph m trong vi c ra quy t đ nh. Trênả ự ị ả ả ẩ ệ ế ị  

th c t , vi c k t h p các chuyên gia t  các b  ph n khác nhau c a t  ch c t o ra m t lo iự ế ệ ế ợ ừ ộ ậ ủ ổ ứ ạ ộ ạ  

hình t  ch c m i – đó là nhóm công tác. Tính ph  bi n c a c u trúc ma tr n đã và đang tăngổ ứ ớ ổ ế ủ ấ ậ  

lên b i vì các công ty c  g ng nâng cao tính t  ch u trách nhi m, gi m chi phí s n xu t vàở ố ắ ự ị ệ ả ả ấ  

ph i h p các ho t đ ng trên toàn th  gi i.ố ợ ạ ộ ế ớ

C u trúc ma tr n tránh đ c m t s  nh c đi m c a các c u trúc t  ch c khác, đ cấ ậ ượ ộ ố ượ ể ủ ấ ổ ứ ặ  

bi t là vi c c i ti n thông tin trong n i b  và làm tăng hi u su t c a các công nhân đ cệ ệ ả ế ộ ộ ệ ấ ủ ượ  

chuyên môn hóa cao. Đ c bi t là, c u trúc ma tr n có th  làm tăng s  ph i h p trong khi tăngặ ệ ấ ậ ể ự ố ợ  
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s  năng đ ng và đ u m i ch u trách nhi m. Tuy nhiên, c u trúc ma tr n toàn c u có hai b t l iự ộ ầ ố ị ệ ấ ậ ầ ấ ợ  

ch  y u:ủ ế

Th  nh t, hình th c ma tr n r t c ng k nh. Nhi u cu c h p đ c t  ch c đ n gi nứ ấ ứ ậ ấ ồ ề ề ộ ọ ượ ổ ứ ơ ả  

ch  là đ  ph i h p ho t đ ng c a các giám đ c các b  ph n khác nhau cho phép ho t đ ngỉ ể ố ợ ạ ộ ủ ố ộ ậ ạ ộ  

m t mình trong khu v c nh t đ nh. Sau đó, nhu c u ph i h p ph c t p l i có xu h ng làmộ ự ấ ị ầ ố ợ ứ ạ ạ ướ  

cho vi c ra quy t đ nh làm t n th i gian và làm ch m vi c ph n ng t  các t  ch c.ệ ế ị ố ờ ậ ệ ả ứ ừ ổ ứ

Th  hai, vi c ch u trách nhi m cá nhân có th  tr  nên m  h  trong c u trúc ma tr n.ứ ệ ị ệ ể ở ơ ồ ấ ậ  

B i vì, trách nhi m đ c chia s , các giám đ c này có th  đ  l i cho vi c th c hi n kém c aở ệ ượ ẻ ố ể ỗ ỗ ệ ự ệ ủ  

các giám đ c khác. H n n a, vi c nh n ra ngu n g c v n đ  trong c u trúc ma tr n là khóố ơ ữ ệ ậ ồ ố ấ ề ấ ậ  

khăn và do đó vi c ti n hành các h at đ ng đ  s a ch a cũng s  nh  v y.ệ ế ọ ộ ể ữ ữ ẽ ư ậ

Có nhi u cách khác đ  các công ty qu c t  có th  nâng cao trách nhi m và hi u qu .ề ể ố ế ể ệ ệ ả  

M t cách th c ngày càng thông d ng  các công ty qu c t  là s  d ng nhóm công tác đ  th cộ ứ ụ ở ố ế ử ụ ể ự  

hi n m c tiêu và gi i quy t các khúc m c. Ph n sau, chúng ta nghiên c u v n đ  s  d ngệ ụ ả ế ắ ầ ứ ấ ề ử ụ  

nhóm công tác m t cách chi ti t.ộ ế

6.3.4. C  ch  ph i h p (Intergrating mechanisms)ơ ế ố ợ

Trong ph n tr c, chúng ta đã gi i thích r ng các công ty chia nh  thành các đ n v .ầ ướ ả ằ ỏ ơ ị  

Bây gi  chúng ta c n ph i xem xét m t s  ph ng pháp ph i h p gi a các đ n v  này. M tờ ầ ả ộ ố ươ ố ợ ữ ơ ị ộ  

cách đ  đ t đ c s  ph i h p là thông qua t p trung quy n l c. Tuy nhiên, n u vi c ph i h pể ạ ượ ự ố ợ ậ ề ự ế ệ ố ợ  

ph c t p, s  t p trung quy n l c có th  s  không có hi u qu . Các nhà qu n lý c p cao h nứ ạ ự ậ ề ự ể ẽ ệ ả ả ấ ơ  

có trách nhi m trong vi c ph i h p này có th  ph i th c hi n m t kh i l ng làm vi c quáệ ệ ố ợ ể ả ự ệ ộ ố ượ ệ  

nhi u do các ho t đ ng đa d ng khác nhau gi a các đ n v  này, nh t là khi các đ n v  đó l n,ề ạ ộ ạ ữ ơ ị ấ ơ ị ớ  

khác nhau và phân b  t i nhi u v  trí đ a lý. Trong tr ng h p đó, các công ty h ng t i các cố ạ ề ị ị ườ ợ ướ ớ ơ 

ch  chính th c và phi chính th c đ  th c hi n s  ph i h p. Trong ph n này, chúng ta s  đ aế ứ ứ ể ự ệ ự ố ợ ầ ẽ ư  

ra nh ng c  ch  ph i h p khác nhau mà các công ty kinh doanh qu c t  có th  s  d ng. Tuyữ ơ ế ố ợ ố ế ể ử ụ  

nhiên, tr c khi đi sâu vào v n đ  này, chúng ta s  nghiên c u v  nhu c u ph i h p trong cácướ ấ ề ẽ ứ ề ầ ố ợ  

công ty qu c t  và m t s  tr  ng i trong ho t đ ng ph i h p.ố ế ộ ố ở ạ ạ ộ ố ợ

a. Chi n l c ph i h p trong các công ty kinh doanh qu c tế ượ ố ợ ố ế

Nhu c u ph i h p gi a các đ n v  khác nhau tùy thu c vào chi n l c c a công ty. V iầ ố ợ ữ ơ ị ộ ế ượ ủ ớ  

các công ty n i đ a, nhu c u ph i h p là th p nh t, th  hai là các công ty qu c t , sau đó đ nộ ị ầ ố ợ ấ ấ ứ ố ế ế  

các công ty toàn c u, và cao nh t là các công ty xuyên qu c gia. Các công ty n i đ a ch  y uầ ấ ố ộ ị ủ ế  

quan tâm t i s c ép t  phía các đ a ph ng. Các công ty này th ng ho t đ ng v i c u trúcớ ứ ừ ị ươ ườ ạ ộ ớ ấ  

khu v c đ a lý trên kh p th  gi i, trong đó m i khu v c có s  đ c l p đáng k  và ch c năngự ị ắ ế ớ ỗ ự ự ộ ậ ể ứ  

t o giá tr  riêng. Do m i vùng đ c thi t l p là m t đ n v  khá đ c l p, nhu c u ph i h pạ ị ỗ ượ ế ậ ộ ơ ị ộ ậ ầ ố ợ  

gi a các vùng là th p nh t.ữ ấ ấ
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Nhu c u ph i h p t i nh ng công ty theo đu i các chi n l c qu c t  và c  g ng thuầ ố ợ ạ ữ ổ ế ượ ố ế ố ắ  

đ c nhi u l i nhu n t  vi c chuy n giao nh ng công ngh  ch  ch t gi a chính qu c và cácượ ề ợ ậ ừ ệ ể ữ ệ ủ ố ữ ố  

chi nhánh ho t đ ng t i n c ngoài. S  ph i h p là c n thi t đ  khuy n khích vi c chuy nạ ộ ạ ướ ự ố ợ ầ ế ể ế ệ ể  

giao kĩ năng và s n ph m t  chính qu c sang các chi nhánh n c ngoài. Nhu c u ph i h pả ẩ ừ ố ướ ầ ố ợ  

tăng lên đ i v i nh ng công ty c  g ng khai thác tính kinh t  theo đ a đi m và l i ích c aố ớ ữ ố ắ ế ị ể ợ ủ  

đ ng cong kinh nghi m, c  th  là nh ng công ty theo đu i các chi n l c toàn c u. Đ  đ tườ ệ ụ ể ữ ổ ế ượ ầ ể ạ  

đ c m c tiêu khai thác tính kinh t  theo đ a đi m và l i ích c a đ ng cong kinh nghi m, cácượ ụ ế ị ể ợ ủ ườ ệ  

công ty ph i phân tán các ho t đ ng t o giá tr  t i các đ a đi m khác nhau trên toàn c u. M ngả ạ ộ ạ ị ạ ị ể ầ ạ  

các ho t đ ng toàn c u ph i đ c ph i h p v i nhau đ  đ m b o r ng dòng đ u vào đ cạ ộ ầ ả ượ ố ợ ớ ể ả ả ằ ầ ượ  

đ a vào chu i giá tr , dòng bán thành ph m đi qua chu i giá tr , và dòng thành ph m đ c đ aư ỗ ị ẩ ỗ ị ẩ ượ ư  

ra các th  tr ng trên kh p th  gi i m t cách thu n l i. ị ườ ắ ế ớ ộ ậ ợ

Nhu c u v  s  ph i h p t i các công ty xuyên qu c gia là l n nh t. Gi  đ nh r ng cácầ ề ự ố ợ ạ ố ớ ấ ả ị ằ  

công ty đ ng th i theo đu i m c tiêu khai thác tính kinh t  c a đ a đi m và l i ích c a đ ngồ ờ ổ ụ ế ủ ị ể ợ ủ ườ  

cong kinh nghi m, s  thích nghi đ a ph ng, và s  chuy n giao đa ph ng nh ng công nghệ ự ị ươ ự ể ươ ữ ệ 

ch  ch t gi a các đ n v  trong công ty (còn đ c xem nh  là s  h c h i toàn c u). T i nh ngủ ố ữ ơ ị ượ ư ự ọ ỏ ầ ạ ữ  

công ty toàn c u, s  ph i h p là b t bu c đ  đ m b o dòng s n ph m đi qua chu i giá tr  m tầ ự ố ợ ắ ộ ể ả ả ả ẩ ỗ ị ộ  

cách suôn s . T i  nh ng công ty qu c t , s  ph i h p là b t bu c đ  đ m b o s  chuy nẻ ạ ữ ố ế ự ố ợ ắ ộ ể ả ả ự ể  

giao nh ng công ngh  ch  ch t gi a nh ng đ n v . Tuy v y, m c tiêu xuyên qu c gia đ  đ tữ ệ ủ ố ữ ữ ơ ị ậ ụ ố ể ạ  

đ c chuy n giao đa ph ng nh ng công ngh  ch  ch t đòi h i s  ph i h p ch t ch  h n soượ ể ươ ữ ệ ủ ố ỏ ự ố ợ ặ ẽ ơ  

v i t i các công ty qu c t . H n th  n a, các công ty xuyên qu c gia đòi h i s  ph i h pgi aớ ạ ố ế ơ ế ữ ố ỏ ự ố ợ ữ  

các chi nhánh ngo i qu cvà c c ho t đ ng t o giá tr  phân b  kh p toàn c u c a công ty (víạ ố ấ ạ ộ ạ ị ổ ắ ầ ủ  

d , s n xu t, nghiên c u và phát tri n, marketing) đ  đ m b o r ng b t kì m t chi n l cụ ả ấ ứ ể ể ả ả ằ ấ ộ ế ượ  

tung s n ph m ra th  tr ng hay chi n l c marketing đ u đ c đi u ch nh phù h p v i cácả ẩ ị ườ ế ượ ề ượ ề ỉ ợ ớ  

đi u ki n  t ng đ a ph ng.ề ệ ở ừ ị ươ

b. Nh ng tr  ng i cho s  ph i h pữ ở ạ ự ố ợ

Các nhà qu n lý c a các chi nhánh khác nhau có nh ng đ nh h ng khác nhau, m tả ủ ữ ị ướ ộ  

ph n do h  có nhi m v  khác nhau. Ví d , các nhà qu n lý s n xu t th ng ch  quan tâm t iầ ọ ệ ụ ụ ả ả ấ ườ ỉ ớ  

các v n đ  s n xu t nh  t i đa hóa năng su t, ki m soát chi phí, ki m soát ch t l ng; trongấ ề ả ấ ư ố ấ ể ể ấ ượ  

khi các nhà qu n lý marketing ch  quan tâm t i các v n đ  marketing nh : giá c , khuy n mãi,ả ỉ ớ ấ ề ư ả ế  

phân ph i, th  ph n. Nh ng khác bi t này có th  h n ch  s  trao đ i gi a các nhà qu n lý. Cácố ị ầ ữ ệ ể ạ ế ự ổ ữ ả  

nhà qu n lý này th m chí còn “không dùng chung m t ngôn ng ”. Ho c gi a các b  ph nả ậ ộ ữ ặ ữ ộ ậ  

không có s  coi tr ng l n nhau (ví d : các nhà qu n lý marketing “coi th ng” các nhà qu n lýự ọ ẫ ụ ả ườ ả  

s n ph m, ng c l i), và đi u này làm h n ch  h n s  trao đ i c n thi t đ  th c hi n đ cả ẩ ượ ạ ề ạ ế ơ ự ổ ầ ế ể ự ệ ượ  

m c tiêu ph i h p và h p tác.ụ ố ợ ợ
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S  khác bi t trong đ nh h ng c a các đ n v  cũng xu t phát t  m c tiêu khác nhauự ệ ị ướ ủ ơ ị ấ ừ ụ  

c a h . Ví d , các b  ph n s n ph m trên kh p th  gi i c a m t công ty đa qu c gia có m củ ọ ụ ộ ậ ả ẩ ắ ế ớ ủ ộ ớ ụ  

tiêu v  chi phí, t  đó yêu c u s n xu t toàn c u ph i t o ra m t s n ph m tiêu chu n hóa trênề ừ ầ ả ấ ầ ả ạ ộ ả ẩ ẩ  

kh p th  gi i, trong khi m t chi nhánh n c ngoài có th  ho t đ ng v i m c tiêu tăng thắ ế ớ ộ ướ ể ạ ộ ớ ụ ị 
ph n trong qu c gia đó lên, và đi u đó s  b t bu c ph i có m t s n ph m không tiêu chu n.ầ ố ề ẽ ắ ộ ả ộ ả ẩ ẩ  

Trong tr ng h p nh  v y, các m c tiêu khác nhau này có th  d n đ n s  xung đ t.ườ ợ ư ậ ụ ể ẫ ế ự ộ

Nh ng tr  ng i cho s  ph i h p này là r t bình th ng t i b t kì m t công ty nào,ữ ở ạ ự ố ợ ấ ườ ạ ấ ộ  

nh ng chúng có th  tr  nên nghiêm tr ng t i các công ty đa qu c gia v i quá nhi u chi nhánhư ể ở ọ ạ ố ớ ề  

trong n c và n c ngoài. H n n a, s  khác bi t trong đ nh h ng  các chi nhánh c a cácướ ướ ơ ữ ự ệ ị ướ ở ủ  

công ty đa qu c gia th ng làm cho s  ph i h p g p nhi u tr  ng i h n b i s  khác bi t vố ườ ự ố ợ ặ ề ở ạ ơ ở ự ệ ề 

th i gian, kh ang cách, và qu c t ch gi a các nhà qu n lý  t ng chi nhánh.ờ ỏ ố ị ữ ả ở ừ

c. Các c  ch  ph i h p ơ ế ố ợ

* Các c  ch  ph i h p chính th cơ ế ố ợ ứ

Các c  ch  chính th c đ c s  d ng nh m ph i h p các đ n v  đa d ng, t  hình th cơ ế ứ ượ ử ụ ằ ố ợ ơ ị ạ ừ ứ  

liên k t tr c ti p, liên l c đ nh kì t i nhóm và t i c u trúc ma tr n (xem hình 6.7).ế ự ế ạ ị ớ ớ ấ ậ

Nhìn chung, khi nhu c u k t h p tăng lên, các c  ch  ph i h p chính th c cũng ph iầ ế ợ ơ ế ố ợ ứ ả  

ph c t p h n. S  liên k t tr c ti p gi a các nhà qu n lý chi nhánh là c  ch  ph i h p đ nứ ạ ơ ự ế ự ế ữ ả ơ ế ố ợ ơ  

gi n nh t. B ng “c  ch ” này, các nhà qu n lý c a các chi nhánh khác nhau ch  c n liên hả ấ ằ ơ ế ả ủ ỉ ầ ệ 

v i nhau b t c  khi nào h  có s  quan tâm chung. S  liên h  tr c ti p có th  không có hi uớ ấ ứ ọ ự ự ệ ự ế ể ệ  

qu  n u các nhà qu n lý có đ nh h ng khác nhau d n đ n tr  ng i cho s  ph i h p, nh  đãả ế ả ị ướ ẫ ế ở ạ ự ố ợ ư  

nêu ra  ph n tr c.ở ầ ướ

                                                                           Ti p xúc tr c ti pế ự ế

                                                                            Liên l c đ nh kìạ ị

                                                                       

                                                                           

  Nhóm                

                         C u trúc ma tr nấ ậ

M c đ  ph c t p gia tăng c a các c  ch  ph i h pứ ộ ứ ạ ủ ơ ế ố ợ

Hình 6.7. Các c  ch  ph i h p chính th cơ ế ố ợ ứ

Hình th c liên l c đ nh kì ph c t p h n m t chút. Khi kh i l ng liên k t gi a các đ nứ ạ ị ứ ạ ơ ộ ố ượ ế ữ ơ  

v  tăng lên, s  ph i h p có th  đ c c i thi n h n b ng vi c cho phép m t cá nhân  m i đ nị ự ố ợ ể ượ ả ệ ơ ằ ệ ộ ở ỗ ơ  
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v  ch u trách nhi m ph i h p v i m t đ n v  khác trên c  s  thông th ng. Thông qua nh ngị ị ệ ố ợ ớ ộ ơ ị ơ ở ườ ữ  

vai trò này, m t m i liên h  lâu dài đ c thi t l p gi a nh ng ng i có liên quan, và đi u nàyộ ố ệ ượ ế ậ ữ ữ ườ ề  

giúp cho gi m b t nh ng tr  ng i trong ph i h p đã đ c th o lu n  ph n tr c.ả ớ ữ ở ạ ố ợ ượ ả ậ ở ầ ướ

Khi nhu c u ph i h p tăng lên, các công ty có xu h ng s  d ng các nhóm t m th iầ ố ợ ướ ử ụ ạ ờ  

ho c lâu dài, bao g m nhi u cá nhân t  các đ n v  có nhu c u ph i h p. Nh ng nhóm nàyặ ồ ề ừ ơ ị ầ ố ợ ữ  

th ng đ c s  đ  ph i h p trong vi c gi i thi u và phát tri n s n ph m m i, nh ng cũngườ ượ ử ể ố ợ ệ ớ ệ ể ả ẩ ớ ư  

r t có ích khi b t kì m t m t ho t đ ng ho c chi n l c nào đòi h i ph i h p t  hai đ n vấ ấ ộ ặ ạ ộ ặ ế ượ ỏ ố ợ ừ ơ ị 
tr  lên. Các nhóm gi i thi u và phát tri n s n ph m m i th ng bao g m nh ng cá nhân tở ớ ệ ể ả ẩ ớ ườ ồ ữ ừ 

phòng nghiên c u và phát tri n, s n xu t, marketing. K t qu  ph i h p giúp cho s  phát tri nứ ể ả ấ ế ả ố ợ ự ể  

s n ph m phù h p h n v i nhu c u ng i tiêu dùng và có th  s n xu t  m c chi phí h p lýả ẩ ợ ơ ớ ầ ườ ể ả ấ ở ứ ợ  

(theo yêu c u đ i v i s n xu t).ầ ố ớ ả ấ

.

Khi nhu c u ph i h p tr  nên r t c n thi t, các công ty có th  thành l p nên m t d ngầ ố ợ ở ấ ầ ế ể ậ ộ ạ  

nh  c u trúc ma tr n, trong đó t t c  các b  ph n đ u đ c liên k t v i nhau. C u trúc nàyư ấ ậ ấ ả ộ ậ ề ượ ế ớ ấ  

đ c thi t k  đ  t i đa hóa s  ph i h p gi a các đ n v . Nh  đã gi i thích  trên, c u trúc maượ ế ế ể ố ự ố ợ ữ ơ ị ư ả ở ấ  

tr n thông d ng nh t trong các công ty đa qu c gia là d a trên c  s  vùng đ a lý và các bậ ụ ấ ố ự ơ ở ị ộ 

ph n s n ph m trên kh p th  gi i. Đi u này giúp đ t đ c m c ph i h p cao gi a các bậ ả ẩ ắ ế ớ ề ạ ượ ứ ố ợ ữ ộ 

ph n s n ph m và các khu v c, và vì v y, nh  lý thuy t đã ch  ra, công ty có th  quan tâm h nậ ả ẩ ự ậ ư ế ỉ ể ơ  

t i s c ép c a b n đ a, m c tiêu v  chi phí và đ ng cong kinh nghi m.ớ ứ ủ ả ị ụ ề ườ ệ

Trong m t s  công ty đa qu c gia, ma tr n này ph c t p h n, nh ng v n đ c c u trúcộ ố ố ậ ứ ạ ơ ư ẫ ượ ấ  

theo vùng đ a lý, b  ph n s n ph m và các ch c năng đ ng th i đ u báo cáo tr c ti p lên t ngị ộ ậ ả ẩ ứ ồ ờ ề ự ế ổ  

hành dinh. Vì v y, trong m t công ty nh  Dow Chemical, m i nhà qu n lý đ u thu c ba cậ ộ ư ỗ ả ề ộ ơ 

c u (ví d : nhà qu n lý marketing nh a  Tây Ban Nha là m t thành viên c a chi nhánh Tâyấ ụ ả ự ở ộ ủ  

Ban Nha, c a b  ph n s n ph m nh a, và c a phòng ch c năng marketing). Cùng v i vi củ ộ ậ ả ẩ ự ủ ứ ớ ệ  

thúc đ y s c ép c a đ a ph ng, vi c khai thác tính kinh t  theo đ a đi m và l i ích c a đ ngẩ ứ ủ ị ươ ệ ế ị ể ợ ủ ườ  

cong kinh nghi m, ma tr n lo i này tăng c ng s  chuy n giao năng l c nòng c t trong tệ ậ ạ ườ ự ể ự ố ổ 

ch c. Đi u này th ng x y ra vì năng l c nòng c t có xu h ng n m t i các c  quan ch cứ ề ườ ả ự ố ướ ằ ạ ơ ứ  

năng (nh  c  quan nghiên c u và phát tri n, marketing). M t c u trúc nh  Dow s  khuy n sư ơ ứ ể ộ ấ ư ẽ ế ự  

chuy n giao năng l c t n t i trong các ban ch c năng và gi a các khu v c.ể ự ồ ạ ứ ữ ự

Tuy nhiên, nh  đã th o lu n  trên, gi i pháp ma tr n này có th  sa l y trong tình tr ngư ả ậ ở ả ậ ể ầ ạ  

quan liêu t o ra nhi u v n đ  t ng đ ng v i nh ng v n đ  ma tr n này đã gi i quy tạ ề ấ ề ươ ươ ớ ữ ấ ề ậ ả ế  

đ c. C u trúc ma tr n có xu h ng quan liêu, không linh ho t, và mang nhi u tính ch t xungượ ấ ậ ướ ạ ề ấ  

đ t h n là ph i h p. Nh  trong tr ng h p c a Dow Chemical, c u trúc nh  v y c n ph iộ ơ ố ợ ư ườ ợ ủ ấ ư ậ ầ ả  

linh ho t và đ c các c  ch  ph i h p phi chính th c ng h .ạ ượ ơ ế ố ợ ứ ủ ộ

  * Các c  ch  ph i h p phi chính th cơ ế ố ợ ứ
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Đ  c  g ng gi i quy t ho c tránh nh ng v n đ  liên quan t i các c  ch  ph i h pể ố ắ ả ế ặ ữ ấ ề ớ ơ ế ố ợ  

chính th c nói chung, t i c  c u ma tr n nói riêng, các công ty v i nhu c u ph i h p cao đã vàứ ớ ơ ấ ậ ớ ầ ố ợ  

đang th  nghi m hai c  ch  ph i h p phi chính th c: m ng l i qu n lý và văn hóa t  ch c.ử ệ ơ ế ố ợ ứ ạ ướ ả ổ ứ

   -  M ng l i qu n lýạ ướ ả

M t m ng l i qu n lý là m t h  th ng các m i liên h  phi chính th c gi a các nhàộ ạ ướ ả ộ ệ ố ố ệ ứ ữ  

qu n lý trong m t công ty. Đ  cho m ng l i này t n t i, các nhà qu n lý t i các đ a đi mả ộ ể ạ ướ ồ ạ ả ạ ị ể  

khác nhau trong t  ch c ph i có m i liên h  v i nhau, ít nh t là liên h  gián ti p. Ví d , trongổ ứ ả ố ệ ớ ấ ệ ế ụ  

hình 6.8 ch  ra m ng l i quan h  đ n gi n nh t gi a 7 nhà qu n lý trong m t công ty đa qu cỉ ạ ướ ệ ơ ả ấ ữ ả ộ ố  

gia. Các nhà qu n lý A, B và C đ u bi t nhau qua quan h  riêng t , và t ng t  nh  v y đ iả ề ế ệ ư ươ ự ư ậ ố  

v i nhà qu n lý D, E, F. M c dù nhà qu n lý B không bi t F qua quan h  riêng t , h  v n liênớ ả ặ ả ế ệ ư ọ ẫ  

h  v i nhau thông qua s  quen bi t thông th ng (thông qua nhà qu n lý C và D). Vì v y,ệ ớ ự ế ườ ả ậ  

chúng ta có th  nói các nhà qu n lý t  A t i F đ u là m t ph n c a h  th ng, và nhà qu n lýể ả ừ ớ ề ộ ầ ủ ệ ố ả  

G thì không.

                                                                      G                              

                               B                                                                   E 

  

      C              F

  A D

Hình 6.8: M t m ng l i qu n lý gi n đ nộ ạ ướ ả ả ơ

Hãy t ng t ng nhà qu n lý B là nhà qu n lý marketing t i Tây Ban Nha, và ông taưở ượ ả ả ạ  

c n ph i bi t gi i pháp cho v n đ  kĩ thu t đ  ph c v  ng i tiêu dùng Châu Âu t t h n.ầ ả ế ả ấ ề ậ ể ụ ụ ườ ố ơ  

Nhà qu n lý F - qu n lý nghiên c u và phát tri n t i M  đã có gi i pháp cho v n đ  c a nhàả ả ứ ể ạ ỹ ả ấ ề ủ  

qu n lý B. Nhà qu n lý B s  đ  c p đ n v n đ  c a ông cho t t c  nh ng ng i quen bi t,ả ả ẽ ề ậ ế ấ ề ủ ấ ả ữ ườ ế  

bao g m c  nhà qu n lý C, và dò h i xem li u trong s  h  có ai tìm ra gi i pháp gì chăng choồ ả ả ỏ ệ ố ọ ả  

v n đ  này. Nhà qu n lý C h i nhà qu n lý D, sau đó t i F, cu i cùng là F g i cho B và traoấ ề ả ỏ ả ớ ố ọ  

đ i gi i pháp cho ông. Theo cách này, s  ph i h p đã đ c th c hi n m t cách không chínhổ ả ự ố ợ ượ ự ệ ộ  

th c thông qua h  th ng, thay vì thông qua các c  ch  ph i h p chính th c nh  các nhóm hayứ ệ ố ơ ế ố ợ ứ ư  

c u trúc ma tr n.ấ ậ

Tuy nhiên, đ  h  th ng nh  v y ho t đ ng có hi u qu , c u trúc này đòi h i h  th ngể ệ ố ư ậ ạ ộ ệ ả ấ ỏ ệ ố  

này ph i bao g m càng nhi u nhà qu n lý càng t t. Ví d , n u nhà qu n lý G g p ph i đúngả ồ ề ả ố ụ ế ả ặ ả  

v n đ  nh  nhà qu n lý B, ông s  không t i đa hóa m ng l i phi chính th c này đ  gi iấ ề ư ả ẽ ố ạ ướ ứ ể ả  

quy t v n đ . Ông s  ph i s  d ng đ n các c  ch  chính th c nhi u h n. Vi c thành l pế ấ ề ẽ ả ử ụ ế ơ ế ứ ề ơ ệ ậ  
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m ng l i toàn công ty là r t khó, m c dù nhi u ng i có nhi t thành trong h  th ng nói vạ ướ ấ ặ ề ườ ệ ệ ố ề 

h  th ng nh  “keo h ” đ  n i k t các công ty đa qu c gia v i nhau, r t khó đ  xác đ nh rõệ ố ư ồ ể ố ế ố ớ ấ ể ị  

ràng vi c các công ty thành công đ n m c nào trong vi c xây d ng các h  th ng toàn công ty.ệ ế ứ ệ ự ệ ố  

Hai ph ng pháp dâng đ c s  d ng đ  thi t l p các h  th ng toàn công ty là h  th ng thôngươ ượ ử ụ ể ế ậ ệ ố ệ ố  

tin và các chính sách phát tri n qu n lý.ể ả

Các công ty hi n đang s  d ng h  th ng máy tính và m ng vi n thông c a h  đ  cungệ ử ụ ệ ố ạ ễ ủ ọ ể  

c p c  s  v t ch t cho các m ng h  th ng thông tin phi chính th c. Các th  đi n t , h i nghấ ơ ở ậ ấ ạ ệ ố ứ ư ệ ử ộ ị 
qua video, h  th ng d  li u t n s  cao làm cho các nhà qu n lý trên kh p toàn c u bi t nhauệ ố ữ ệ ầ ố ả ắ ầ ế  

d  dàng h n. Tuy nhiên, n u thi u h  th ng liên l  cá nhân, các h  th ng thông tin toàn c uễ ơ ế ế ệ ố ạ ệ ố ầ  

này s  r t khó đáp ng cho nhu c u h i nh p c a công ty. Các công ty đang s  d ng ch ngẽ ấ ứ ầ ộ ậ ủ ử ụ ươ  

trình phát tri n qu n lý đ  xây d ng các m ng phi chính th c. Các sách l c bao g m c  vi cể ả ể ự ạ ứ ượ ồ ả ệ  

giúp các nhà qu n lý t  nh ng đ n v  khác nhau bi t d a trên m i quan h  th ng xuyên đả ừ ữ ơ ị ế ự ố ệ ườ ể 

h  t  xây d ng các h  th ng phi chính th c, và s  d ng các ch ng trình giáo d c qu n lý đọ ự ự ệ ố ứ ử ụ ươ ụ ả ể  

t o đi u ki n đ cc nhà qu n lý này l i m t đ a đi m đ  h  g n gũi nhau h n.ạ ề ệ ưấ ả ạ ộ ị ể ể ọ ầ ơ

- Văn hóa t  ch c (Organization Culture)  ổ ứ

Các h  th ng t  ch c có th  không đ  đ  đ t đ c s  ph i h p n u các nhà qu n lýệ ố ổ ứ ể ủ ể ạ ượ ự ố ợ ế ả  

c a t ng đ n v  nh t đ nh theo đu i các m c tiêu nh  khác v i m c tiêu chung. Đ  h  th ngủ ừ ơ ị ấ ị ổ ụ ỏ ớ ụ ể ệ ố  

t  ch c ho t đ ng đúng và c u trúc ma tr n ho t đ ng t t, các nhà qu n lý c n ph i có m tổ ứ ạ ộ ấ ậ ạ ộ ố ả ầ ả ộ  

cam k t trong vi c đ t đ c m c tiêu chung. Đ  đánh giá th c ch t v n đ , chúng ta hãy xemế ệ ạ ượ ụ ể ự ấ ấ ề  

l i tr ng h p nhà qu n lý B và F. Nh  tr c kia, nhà qu n lý F đã nghe nói v  v n đ  c aạ ườ ợ ả ư ướ ả ề ấ ề ủ  

các nhà qu n lý B thông qua h  th ng. Tuy v y, v n đ  c a B s  đòi h i F dành nhi u th iả ệ ố ậ ấ ề ủ ẽ ỏ ề ờ  

gian đ  gi i quy t. V i m t m c đ  nh t đ nh, đi u đó s  làm cho F ph i xao lãng công vi cể ả ế ớ ộ ứ ộ ấ ị ề ẽ ả ệ  

c a mình và do m c tiêu ho t đ ng c a F khác so v i B, F s  có th  không s n lòng làm đi uủ ụ ạ ộ ủ ớ ẽ ể ẵ ề  

này. Vì v y, F có th  s  không g i cho B, và h  th ng phi chính th c s  không th  cung c pậ ể ẽ ọ ệ ố ứ ẽ ể ấ  

gi i pháp cho v n đ  c a B.ả ấ ề ủ

Đ  xóa b  sai l m này, các nhà qu n lý c a t  ch c ph i gi  v ng các h  th ng tiêuể ỏ ầ ả ủ ổ ứ ả ữ ữ ệ ố  

chu n và giá tr  chung, đó là văn hóa công ty ph i g t qua nh ng đ nh h ng khác nhau c aẩ ị ả ạ ữ ị ướ ủ  

các đ n v . Khi đi u này x y ra, nhà qu n lý s  s n lòng và có th  b  qua bên c nh nh ngơ ị ề ả ả ẽ ẵ ể ỏ ạ ữ  

quy n l i c a đ n v  mình đ  t p trung vào quy n l i c a công ty. N u nhà qu n lý B và Fề ợ ủ ơ ị ể ậ ề ợ ủ ế ả  

cùng trung thành v i h  th ng tiêu chu n và giá tr  chung này đ t quy n l i chung c a công tyớ ệ ố ẩ ị ặ ề ợ ủ  

lên trên quy n l i c a các cá nhân, nhà qu n lý F s  s n lòng h p tác v i B đ  gi i quy t v nề ợ ủ ả ẽ ẵ ợ ớ ể ả ế ấ  

đ  c a B.ề ủ

V n đ  c n ph i gi i quy t l  là làm th  nào đ  m t công ty xây d ng đ c văn hóaấ ề ầ ả ả ế ẽ ế ể ộ ự ượ  

chung? Kh  năng đ  thi t l p m t cách nhìn chung cho công ty là khá khó khăn. Các nhà qu nả ể ế ậ ộ ả  

lý c p cao c n ph i xác đ nh s  m nh c a công ty và ph n ánh các s  m nh này thông qua cácấ ầ ả ị ứ ệ ủ ả ứ ệ  
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tiêu chu n và giá tr  t  ch c. Nh ng công vi c này c n ph i đ c ph  bi n thông qua hẩ ị ổ ứ ữ ệ ầ ả ượ ổ ế ệ 

th ng. V i h  th ng phi chính th c đ c xây d ng, đi u này có th  đ t đ c thông qua cácố ớ ệ ố ứ ượ ự ề ể ạ ượ  

ch ng trình giáo d c qu n lý đ  “xã h i hóa” các nhà qu n lý trong m t h  th ng tiêu chu nươ ụ ả ể ộ ả ộ ệ ố ẩ  

và giá tr  c a công ty. Ví d , s  lãnh đ o là m t công c  quan tr ng khác đ  xây d ng văn hóaị ủ ụ ự ạ ộ ụ ọ ể ự  

chung. Các chính sách liên h  nhân s  d ng nh  cũng đóng m t vai trò quan tr ng. Ch  c nệ ự ườ ư ộ ọ ỉ ầ  

l a ch n các nhà qu n lý là nh ng “ng i ch i trong m t đ i”. Cũng c n ph i đ t ra các chínhự ọ ả ữ ườ ơ ộ ộ ầ ả ặ  

sách th ng ph t và đ ng c  đ  khuy n khích các nhà qu n lý ph i h p v i nhau vì s  phátưở ạ ộ ơ ể ế ả ố ợ ớ ự  

tri n c a công ty. Ví d , nhà qu n lý F s  s n sàng ph i h p v i B n u anh ta đ t đ c l i íchể ủ ụ ả ẽ ẵ ố ợ ớ ế ạ ượ ợ  

hay ti ng tăm gì h n là vi c làm không công tr c kia.ế ơ ệ ướ

d. H  th ng ki m soátệ ố ể

M t nhi m v  c  b n c a các nhà qu n tr  công ty là ki m soát các đ n v  chi nhánhộ ệ ụ ơ ả ủ ả ị ể ơ ị  

c a công ty đ  đ m b o ho t đ ng c a các chi nhánh này phù h p v i chi n l c và m c tiêuủ ể ả ả ạ ộ ủ ợ ớ ế ượ ụ  

tài chính chung c a công ty. Các công ty đã đ t đ c đi u này thông qua các h  th ng ki mủ ạ ượ ề ệ ố ể  

soát khác nhau. Ph n này s  t ng k t các lo i hình ki m soát đã đ c s  d ng, sau đó s  xemầ ẽ ổ ế ạ ể ượ ử ụ ẽ  

xét s  phù h p c a chúng v i chi n l c qu c t .ự ợ ủ ớ ế ượ ố ế

Có 4 lo i h  th ng ki m soát chính đ c các công ty đa qu c gia s  d ng: ki m soátạ ệ ố ể ượ ố ử ụ ể  

nhân s , ki m soát hành chính, ki m soát đ u ra và ki m soát văn hóa. Trong h u h t cácự ể ể ầ ể ầ ế  

tr ng h p, c  b n lo i hình này đ u đ c s  d ng, nh ng m c t p trung c a m i lo i hìnhườ ợ ả ố ạ ề ượ ử ụ ư ứ ậ ủ ỗ ạ  

khác nhau tùy thu c vào chi n l c c a công ty.ộ ế ượ ủ

* Ki m soát nhân sể ự

Ki m soát nhân s  là ki m soát các m i liên h  cá nhân v i các chi nhánh. Lo i hìnhể ự ể ố ệ ớ ạ  

ki m soát này có xu h ng đ c các công ty nh  s  d ng nhi u h n, vì đó là s  giám sát tr cể ướ ượ ỏ ử ụ ề ơ ự ự  

ti p v i các ho t đ ng c a chi nhánh. Tuy v y, lo i hình này cũng t o thêm các m i liên hế ớ ạ ộ ủ ậ ạ ạ ố ệ 

gi a nh ng nhà qu n lý c p cao trong các công ty đa qu c gia l n. CEO đã s  d ng hình th cữ ữ ả ấ ố ớ ử ụ ứ  

này đ  tác đ ng t i hành vi c a các chi nhánh, ví d  nh  giám đ c các b  ph n s n ph m trênể ộ ớ ủ ụ ư ố ộ ậ ả ẩ  

kh p th  gi i ho c c a các vùng đ a lý chính. Các giám đ c này có th  s  d ng h  th ngắ ế ớ ặ ủ ị ố ể ử ụ ệ ố  

ki m soát nhân s  đ  tác đ ng đ n hành vi c a các chi nhánh và t i t  ch c. Ví d , Jackể ự ể ộ ế ủ ớ ổ ứ ụ  

Welch, CEO c a General Electric, đã t  ch c nh ng cu c g p g  riêng t  các giám đ c c aủ ổ ứ ữ ộ ặ ỡ ừ ố ủ  

các chi nhánh kinh doanh chính c a GE (h u h t đ u là chi nhánh qu c t ). Ông ta đã s  d ngủ ầ ế ề ố ế ử ụ  

nh ng cu c g p g  này đ  thăm dò các nhà qu n lý v  chi n l c, c u trúc, ho t đ ng tàiữ ộ ặ ỡ ể ả ề ế ượ ấ ạ ộ  

chính c a công ty. B ng vi c đó, ông đã s  d ng ki m soát nhân s  đ  xem xét các nhà qu nủ ằ ệ ử ụ ể ự ể ả  

tr  và các chi n l c công ty mu n th c hi n.ị ế ượ ố ự ệ

*  Ki m soát hành chínhể

Ki m soát hành chính là ki m soát thông qua h  th ng các lu t l  và qui trình tr c ti pể ể ệ ố ậ ệ ự ế  

nh h ng t i ho t đ ng c a các đ n v . Vi c ki m soát hành chính quan tr ng nh t c a cácả ưở ớ ạ ộ ủ ơ ị ệ ể ọ ấ ủ  
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đ n v  trong các công ty đa qu c gia là ki m soát v  s  d ng ngân sách và v n. Qu n lý ngânơ ị ố ể ề ử ụ ố ả  

sách th ng thông qua m t h  th ng các lu t l  v  phân ph i ngu n l c tài chính c a cácườ ộ ệ ố ậ ệ ề ố ồ ự ủ  

công ty. Các lu t này s  làm rõ m c đ n v  đó có th  chi tiêu là bao nhiêu. Ví d , ngân sáchậ ẽ ứ ơ ị ể ụ  

cho nghiên c u và phát tri n th ng qui đ nh b  ph n nghiên c u và phát tri n đ u t  baoứ ể ườ ị ộ ậ ứ ể ầ ư  

nhiêu ti n vào v êc phát tri n m t s n ph m m i. Các nhà qu n lý nghiên c u và phát tri nề ị ể ộ ả ẩ ớ ả ứ ể  

bi t r ng n u h  chi tiêu quá nhi u vào m t d  án, h  s  có ít ti n h n đ  đ u t  vào các dế ằ ế ọ ề ộ ự ọ ẽ ề ơ ể ầ ư ự  

án khác. Vì v y, h  s  bi t cách đi u ch nh hành vi c a mình đ  chi tiêu trong ph m vi ngânậ ọ ẽ ế ề ỉ ủ ể ạ  

sách cho phép. H u h t các m c ngân sách đ u đ c xác đ nh thông qua th ng l ng gi aầ ế ứ ề ượ ị ươ ượ ữ  

b  ph n qu n lý t ng hành dinh và b  ph n qu n lý t ng đ n v . B  ph n qu n lý t ng hànhộ ậ ả ổ ộ ậ ả ừ ơ ị ộ ậ ả ổ  

dinh có th  khuy n khích vi c phát tri n c a m t s  đ n v  nào đó và h n ch  s  phát tri nể ế ệ ể ủ ộ ố ơ ị ạ ế ự ể  

c a các đ n v  khác b ng vi c đi u ch nh ngân sách.ủ ơ ị ằ ệ ề ỉ

Lu t chi tiêu v n đòi h i b  ph n qu n lý t ng hành dinh phân c p vi c chi v n c aậ ố ỏ ộ ậ ả ổ ấ ệ ố ủ  

đ n v   m t m c nào đó (ví d  t i GE là 50.000USD). Ngân sách cho phép t ng hành dinhơ ị ở ộ ứ ụ ạ ổ  

kh i l ng v n mà m t đ n v  có th  chi tiêu trong m t năm nh t đ nh. Và nguyên t c chi tiêuố ượ ố ộ ơ ị ể ộ ấ ị ắ  

v n cho t ng hành dinh là m t công c  ki m soát th  hai - ki m soát  vi c chi tiêu nh  thố ổ ộ ụ ể ứ ể ệ ư ế 

nào. Các nhà qu n lý cao nh t có th  không thông qua nhu c u chi tiêu v n khác v i m c tiêuả ấ ể ầ ố ớ ụ  

chung c a công ty và ng c l i.ủ ượ ạ

* Ki m soát đ u raể ầ

Ki m soát đ u ra bao g m vi c đ t ra các m c tiêu cho các đ n v  đ  đ t đ c, thể ầ ồ ệ ặ ụ ơ ị ể ạ ượ ể 

hi n các m c tiêu này thông qua các chi chí nh : l i nhu n, năng su t, s  tăng tr ng, thệ ụ ư ợ ậ ấ ự ưở ị 
ph n, ch t l ng; và sau đó đánh giá s  h at đ ng c a các nhà qu n lý đ n v  thông qua khầ ấ ượ ự ọ ộ ủ ả ơ ị ả 

năng đ t đ c nh ng m c tiêu trên. Các lo i m c tiêu c a các đ n v  ph  thu c vào vai tròạ ượ ữ ụ ạ ụ ủ ơ ị ụ ộ  

c a đ n v  trong công ty. Các b  ph n s n xu t đ c l p, ho c các chi nhánh con th ng cóủ ơ ị ộ ậ ả ấ ộ ậ ặ ườ  

m c tiêu là l i nhu n, tăng tr ng bán hàng, th  ph n. Các đ n v  ch c năng th ng có m cụ ợ ậ ưở ị ầ ơ ị ứ ườ ụ  

tiêu liên quan đ n ho t đ ng c a h . Ví d , G&D s  có m c tiêu phát tri n s n ph m m i, bế ạ ộ ủ ọ ụ ẽ ụ ể ả ẩ ớ ộ 

ph n s n ph m s  có m c tiêu năng su t và ch t l ng, b  ph n marketing có m c tiêu thậ ả ẩ ẽ ụ ấ ấ ượ ộ ậ ụ ị 
ph n.ầ

T ng t  nh  ki m soát ngân sách, thông th ng các m c tiêu th ng đ c thi t l pươ ự ư ể ườ ụ ườ ượ ế ậ  

trên c  s  th o lu n gi a các đ n v  và t ng hành dinh. Thông th ng, t ng hành dinh s  đ aơ ở ả ậ ữ ơ ị ổ ườ ổ ẽ ư  

ra nh ng m c tiêu có tính thách th c nh ng l i mang tính th c t , và các nhà qu n lý các đ nữ ụ ứ ư ạ ự ế ả ơ  

v  s  tìm cách c i thi n ho t đ ng c a mình mà không b  ch u áp l c, t  đó h  s  tìm ra nh ngị ẽ ả ệ ạ ộ ủ ị ị ự ừ ọ ẽ ữ  

ho t đ ng khác th ng đ  làm đi u đó (ví d  nh  t i đa hóa l i nhu n ng n h n). Ki m soátạ ộ ườ ể ề ụ ư ố ợ ậ ắ ạ ể  

đ u ra khuy n khích h  th ng “qu n lý b ng ngo i l ”. Tr  phi các đ n v  đ t đ c m c tiêuầ ế ệ ố ả ằ ạ ệ ừ ơ ị ạ ượ ụ  

đ  ra, n u không h  s  b  lo i b . N u m t đ n v  không đ t đ c m c tiêu c a mình, cácề ế ọ ẽ ị ạ ỏ ế ộ ơ ị ạ ượ ụ ủ  

nhà qu n lý  t ng hành dinh s  đ a ra nh ng câu h i r t kh c khe. N u không có đ c câuả ở ổ ẽ ư ữ ỏ ấ ắ ế ượ  
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tr  l i th a đáng thì h  có th  can thi p vào ho t đ ng c a đ n v , thay th  ng i qu n lý vàả ờ ỏ ọ ể ệ ạ ộ ủ ơ ị ế ườ ả  

tìm cách nâng cao hi u qu  c a nó.ệ ả ủ

Ki m soát đ u ra th ng đ c c ng c  b ng vi c k t n i qu n lý v i các k  ho chể ầ ườ ượ ủ ố ằ ệ ế ố ả ớ ế ạ  

th ng ph t. Ví d , n u m t b  ph n s n ph m trên kh p th  gi i đ t đ c m c tiêu l iưở ạ ụ ế ộ ộ ậ ả ẩ ắ ế ớ ạ ượ ụ ợ  

nhu n, nhà qu n lý b  ph n s n ph m đó có th  đ c th ng m t kho n. M c th ng cóậ ả ộ ậ ả ẩ ể ượ ưở ộ ả ứ ưở  

th  ph n ánh m c đ n v  đó v t qua nh ng m c tiêu đ  ra, vì v y các nhà qu n lý đ n v  cóể ả ứ ơ ị ượ ữ ụ ề ậ ả ơ ị  

đ ng c  đ  t i đa hóa ho t đ ng c a mình.ộ ơ ể ố ạ ộ ủ

*  Ki m soát văn hóaể

Chúng ta đã đ  c p ki m soát văn hoá trong ph n tr c, khi chúng ta th o lu n v  vănề ậ ể ầ ướ ả ậ ề  

hóa t  ch c nh  m t ph ng ti n đ  khuy n khích s  ph i h p. Ki m soát văn hóa t n t iổ ứ ư ộ ươ ệ ể ế ự ố ợ ể ồ ạ  

khi nh ng nhân viên trung thành v i h  th ng các tiêu chí và giá tr  c a công ty. Khi đi u nàyữ ớ ệ ố ị ủ ề  

xu t hi n, các nhân viên có xu h ng ki m soát hành vi c a riêng h , làm gi m nhu c u giámấ ệ ướ ể ủ ọ ả ầ  

sát tr c ti p. Trong m t công ty có s  th ng nh t cao v  văn hóa, s  t  ki m soát có th  làmự ế ộ ự ố ấ ề ự ự ể ể  

gi m nhu c u v  các h  thông ki m soát khác.ả ầ ề ệ ể

Mc.Donald là m t ví d  r t đi n hình cho m t công ty luôn khuy ch tr ng h  th ngộ ụ ấ ể ộ ế ươ ệ ố  

các tiêu chí và giá tr  c a t  ch c. Mc.Donald coi h i viên và các nhà cung c p nh  đ i tác c aị ủ ổ ứ ộ ấ ư ố ủ  

mình và nh n m nh s  cam k t lâu dài v i h . S  cam k t này không ch  là m t bài di nấ ạ ự ế ớ ọ ự ế ỉ ộ ễ  

thuy t v  m i liên h  đ i v i công chúng, mà đi u này còn đ c h  tr  b i hành đ ng, baoế ề ố ệ ố ớ ề ượ ỗ ợ ở ộ  

g m c  s  s n lòng giúp đ  các nhà cung c p và các h i viên c i ti n ho t đ ng c a h  thôngồ ả ự ẵ ỡ ấ ộ ả ế ạ ộ ủ ọ  

qua vi c tr  giúp v  v n và/ho c qu n lý khi c n thi t. Đ  đáp l i, các h i viên và nhà cungệ ợ ề ố ặ ả ầ ế ể ạ ộ  

c p đã h i nh p vào văn hóa c a công ty và cam k t giúp đ  đ  Mc.Donald thành công. K tấ ộ ậ ủ ế ỡ ể ế  

qu  là Mc.Donald có th  ch  ph i dành ít th i gian h n m c c n thi t đ  ki m soát h i viên vàả ể ỉ ả ờ ơ ứ ầ ế ể ể ộ  

các nhà cung ng c a h .ứ ủ ọ

Vi c xây d ng ki m soát văn hóa là r t khó. C n ph i có đ u t  ti n b c và th i gianệ ự ể ấ ầ ả ầ ư ề ạ ờ  

l n đ  trao d i các h  th ng tiêu chu n và giá tr  thông qua các ch ng trình giáo d c và qu nớ ể ồ ệ ố ẩ ị ươ ụ ả  

lý. K  c  v i các ph ng th c nh  trên, vi c l p nên m t n n văn hóa chung trong m t tể ả ớ ươ ứ ư ệ ậ ộ ề ộ ổ  

ch c có th  m t r t nhi u năm.ứ ể ấ ấ ề

Chi phí ki m soát đ c xác đ nh là l ng th i gian các nhà qu n lý cao c p ph i b  raể ượ ị ượ ờ ả ấ ả ỏ  

đ  ki m soát và đánh giá ho t đ ng c a các đ n v . Chi phí này s  gia tăng n u s  không rõể ể ạ ộ ủ ơ ị ẽ ế ự  

ràng trong ho t đ ng l n. N u s  không rõ ràng trong h at đ ng nh  h n, các nhà qu n lý cóạ ộ ớ ế ự ọ ộ ỏ ơ ả  

th  s  d ng ki m soát đ u ra đ  ki m soát; n u m c đ  không rõ ràng cao, h  không th  sể ử ụ ể ầ ể ể ế ứ ộ ọ ể ử 

d ng đ c ph ng pháp đó. Ki m soát đ u ra không cho bi t các d u hi u rõ ràng v  hi uụ ượ ươ ể ầ ế ấ ệ ề ệ  

qu  c a m t đ n v  trong h  th ng.Vì v y, các nhà qu n lý c n t n nhi u th i gian đ  gi iả ủ ộ ơ ị ệ ố ậ ả ầ ố ề ờ ể ả  

quy t v n đ  xu t phát t  s  không rõ ràng trong ho t đ ng, và đi u này làm tăng chi phíế ấ ề ấ ừ ự ạ ộ ề  

ki m soát lên.ể

130



CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trình bày quá trình phân tích và l a ch n th  tr ng n c ngoài?ự ọ ị ườ ướ

2. Trình bày n i dung th c hi n các nghiên c u v  th  tr ng qu c t ?ộ ự ệ ứ ề ị ườ ố ế

3. N i dung c a ho t đ ng đánh giá d  án FDI?ộ ủ ạ ộ ự

4. Phân tích quá trình hình thành chi n l c kinh doanh qu c t ?ế ượ ố ế

5. N i dung, nh ng thu n l i và khó khăn c a các lo i chi n l c qu c t ?ộ ữ ậ ợ ủ ạ ế ượ ố ế

6. B n hi u nh  th  nào là qạ ể ư ế u n lý t p trung và phân c p qu n lý?ả ậ ấ ả

7. Các lo i hình c  c u t  ch c qu c t ?ạ ơ ấ ổ ứ ố ế

131



Ch ng 7ươ

PH NG TH C THÂM NH P TH  TR NG QU C TƯƠ Ứ Ậ Ị ƯỜ Ố Ế

M c tiêu c a ch ng này nh m gi i thi u cho h c viên các ph ng th c thâm nh p thụ ủ ươ ằ ớ ệ ọ ươ ứ ậ ị 
tr ng qu c t  ch  y u. Đó là: thâm nh p qua xu t kh u và buôn bán đ i l u, qua h p đ ng,ườ ố ế ủ ế ậ ấ ẩ ố ư ợ ồ  
qua đ u t  và kinh doanh đi n t . M c đ  thâm nh p th  tr ng qu c t  ph  thu c vào t ngầ ư ệ ử ứ ộ ậ ị ườ ố ế ụ ộ ừ  
ph ng th c mà công ty l a ch n. Vì v y, ch ng này cũng đ  c p đ n các y u t  có t mươ ứ ự ọ ậ ươ ề ậ ế ế ố ầ  
chi n l c trong vi c l a ch n các ph ng th c thâm nh p th  tr ng qu c t .ế ượ ệ ự ọ ươ ứ ậ ị ườ ố ế

7.1. HÌNH TH C THÂM NH P QUA XU T KH U VÀ BUÔN BÁN Đ I L U Ứ Ậ Ấ Ẩ Ố Ư

Các công ty kinh doanh trên th  tr ng qu c t  giao d ch buôn bán v i nhau thông quaị ườ ố ế ị ớ  
các hình th c xu t nh p kh u. L ch s  kinh t  th  gi i đã t o ra các qu c gia phát tri n và cácứ ấ ậ ẩ ị ử ế ế ớ ạ ố ể  
qu c gia kém phát tri n nên các qu c gia tham gia th  tr ng qu c t  cũng có nh ng v  thố ể ố ị ườ ố ế ữ ị ế  
khác nhau. Tuy nhiên, ba đ ng c  ch  y u đ  các công ty tham gia ho t đ ng xu t kh u là: ộ ơ ủ ế ể ạ ộ ấ ẩ

- Tăng doanh s  bán hàng: H u h t các công ty l n s  d ng xu t kh u nh  là cáchố ầ ế ớ ử ụ ấ ẩ ư  
th c đ  tăng doanh s  bán hàng khi th  tr ng trong n c tr  nên bão hòa.ứ ể ố ị ườ ướ ở

- Đa d ng hóa th  tr ng đ u ra: Th  tr ng đ u ra đ c đa d ng hóa có th  n đ nhạ ị ườ ầ ị ườ ầ ượ ạ ể ổ ị  
lu ng ti n c a công ty đ  thanh toán cho các nhà cung c p t  các khách hàng đa d ng h n. Cácồ ề ủ ể ấ ừ ạ ơ  
công ty có ngu n thu t  n c ngoài đ u có th  đa d ng th  tr ng bán hàng và lu ng ti n c aồ ừ ướ ề ể ạ ị ườ ồ ề ủ  
mình.

- Thu đ c các kinh nghi m qu c t : Các nhà kinh doanh và các nhà qu n lý s  thuượ ệ ố ế ả ẽ  
đ c nhi u ki n th c qua vi c ti n hành kinh doanh qu c t . Trong nh ng môi tr ng vănượ ề ế ứ ệ ế ố ế ữ ườ  
hóa, kinh t  và chính tr  khác nhau thì vi c s  d ng xu t kh u nh  là m t cách th c đ  cóế ị ệ ử ụ ấ ẩ ư ộ ứ ể  
đ c các kinh nghi m qu c t  v i chi phí và r i ro th p.ượ ệ ố ế ớ ủ ấ

7.1.1. Hình th c thâm nh p qua xu t kh uứ ậ ấ ẩ

 a. Khái ni mệ

Xu t kh u là ho t đ ng đ a các hàng hóa và d ch v  t  qu c gia này sang qu c giaấ ẩ ạ ộ ư ị ụ ừ ố ố  
khác. Xu t kh u đ c coi là hình th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài ít r i ro và chi phíấ ẩ ượ ứ ậ ị ườ ướ ủ  
th p. D i giác đ  kinh doanh, xu t kh u là vi c bán các hàng hóa và d ch v . D i giác đấ ướ ộ ấ ẩ ệ ị ụ ướ ộ 
phi kinh doanh nh  làm quà t ng ho c vi n tr  không hoàn l i thì ho t đ ng đó l i là vi c l uư ặ ặ ệ ợ ạ ạ ộ ạ ệ ư  
chuy n hàng hóa và d ch v  qua biên gi i qu c gia. Trong kinh doanh, ho t đ ng xu t kh uể ị ụ ớ ố ạ ộ ấ ẩ  
di n ra d i hai hình th c là xu t kh u tr c ti p và xu t kh u gián ti p.ễ ướ ứ ấ ẩ ự ế ấ ẩ ế

b. Các hình th c xu t kh uứ ấ ẩ

• Xu t kh u tr c ti pấ ẩ ự ế  
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Xu t kh u tr c ti p là ho t đ ng bán hàng tr c ti p c a m t công ty cho các kháchấ ẩ ự ế ạ ộ ự ế ủ ộ  
hàng c a mình  th  tr ng n c ngoài.ủ ở ị ườ ướ

Vi c các công ty bán hàng sang th  tr ng qu c gia khác là ho t đ ng tham gia qu c tệ ị ườ ố ạ ộ ố ế 

c a các công ty đó. Các công ty có kinh nghi m qu c t  th ng tr c ti p bán các s n ph mủ ệ ố ế ườ ự ế ả ẩ  

c a mình ra th  tr ng n c ngoài. Khách hàng c a công ty không ch  đ n thu n là ng i tiêuủ ị ườ ướ ủ ỉ ơ ầ ườ  

dùng. Nh ng ai có nhu c u mua và tiêu dùng s n ph m c a công ty đ u là khách hàng c aữ ầ ả ẩ ủ ề ủ  

công ty. Đ  thâm nh p th  tr ng qu c t  qua xu t kh u tr c ti p, các công ty th ng sể ậ ị ườ ố ế ấ ẩ ự ế ườ ử  

d ng hai hình th c ch  y u sau:ụ ứ ủ ế

* Đ i di n bán hàngạ ệ

Đ i di n bán hàng là hình th c bán hàng không mang danh nghĩa c a mình mà l y danhạ ệ ứ ủ ấ  

nghĩa c a ng i y thác nh m nh n l ng và m t ph n hoa h ng trên c  s  giá tr  hàng hóaủ ườ ủ ằ ậ ươ ộ ầ ồ ơ ở ị  

bán đ c. Trên th c t , đ i di n bán hàng ho t đ ng nh  là nhân viên bán hàng c a công ty ượ ự ế ạ ệ ạ ộ ư ủ ở 

th  tr ng n c ngoài. Công ty s  ký h p đ ng tr c ti p v i khách hàng  th  tr ng đó.ị ườ ướ ẽ ợ ồ ự ế ớ ở ị ườ

* Đ i lý phân ph iạ ố

Đ i lý phân ph i là ng i mua hàng hóa c a công ty đ  bán theo kênh tiêu th   khuạ ố ườ ủ ể ụ ở  

v c mà công ty phân đ nh. Công ty kh ng ch  ph m vi phân ph i, kênh phân ph i  th  tr ngự ị ố ế ạ ố ố ở ị ườ  

n c ngoài. Đ i lý phân ph i ch p nh n toàn b  r i ro liên quan đ n vi c bán hàng hóa  thướ ạ ố ấ ậ ộ ủ ế ệ ở ị  
tr ng đã phân đ nh và thu l i nhu n qua chênh l ch gi a giá mua và giá bán.ườ ị ợ ậ ệ ữ

• Xu t kh u gián ti pấ ẩ ế  

Xu t kh u gián ti p là hình th c bán hàng hóa và d ch v  c a công ty ra n c ngoàiấ ẩ ế ứ ị ụ ủ ướ  

thông qua trung gian (thông qua ng i th  3)ườ ứ

Các trung gian mua bán ch  y u trong kinh doanh xu t kh u là: đ i lý, công ty qu n lýủ ế ấ ẩ ạ ả  

xu t nh p kh u và công ty kinh doanh xu t nh p kh u. Các trung gian mua bán này khôngấ ậ ẩ ấ ậ ẩ  

chi m h u hàng hóa c a công ty nh ng tr  giúp công ty xu t kh u hàng hóa sang th  tr ngế ữ ủ ư ợ ấ ẩ ị ườ  

n c ngoài.ướ

* Đ i lý (Agent)ạ

Đ i lý là các cá nhân hay t  ch c đ i di n cho nhà xu t kh u th c hi n m t hay m tạ ổ ứ ạ ệ ấ ẩ ự ệ ộ ộ  

s  ho t đ ng nào đó  th  tr ng n c ngoài.ố ạ ộ ở ị ườ ướ

Đ i lý ch  th c hi n m t công vi c nào đó cho công ty y thác và nh n thù lao. Đ i lýạ ỉ ự ệ ộ ệ ủ ậ ạ  

không chi m h u và s  h u hàng hóa. Đ i lý là ng i thi t l p quan h  h p đ ng gi a côngế ữ ở ữ ạ ườ ế ậ ệ ợ ồ ữ  

ty và khách hàng  th  tr ng n c ngoài.ở ị ườ ướ

* Công ty qu n lý xu t kh u (Export management company)ả ấ ẩ

Công ty qu n lý xu t kh u là các công ty nh n y thác và qu n lý công tác xu t kh uả ấ ẩ ậ ủ ả ấ ẩ  

hàng hóa.
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Công ty qu n lý xu t kh u hàng hóa ho t đ ng trên danh nghĩa c a công ty xu t kh uả ấ ẩ ạ ộ ủ ấ ẩ  

nên là nhà xu t kh u gián ti p. Công ty qu n lý xu t kh u đ n thu n làm các th  t c xu tấ ẩ ế ả ấ ẩ ơ ầ ủ ụ ấ  

kh u và thu phí d ch v  xu t kh u. B n ch t công ty qu n lý xu t kh u là làm các d ch vẩ ị ụ ấ ẩ ả ấ ả ấ ẩ ị ụ  

qu n lý và thu đ c m t kho n thù lao nh t đ nh t  các ho t đ ng đó.ả ượ ộ ả ấ ị ừ ạ ộ

* Công ty kinh doanh xu t kh u (Export trading company)ấ ẩ

Công ty kinh doanh xu t kh u là công ty ho t đ ng nh  nhà phân ph i đ c l p có ch cấ ẩ ạ ộ ư ố ộ ậ ứ  

năng k t n i các khách hàng n c ngoài v i các công ty xu t kh u trong n c đ  đ a cácế ố ướ ớ ấ ẩ ướ ể ư  

hàng hóa ra n c ngoài tiêu th .ướ ụ

Ngoài vi c th c hi n các ho t đ ng liên quan tr c ti p đ n xu t kh u, các công ty nàyệ ự ệ ạ ộ ự ế ế ấ ẩ  

còn cung ng các d ch v  xu t nh p kh u và th ng m i đ i l u, thi t l p và m  r ng cácứ ị ụ ấ ậ ẩ ươ ạ ố ư ế ậ ở ộ  

kênh phân ph i, tài tr  cho các d  án th ng m i và đ u t , th m chí tr c ti p th c hi n s nố ợ ự ươ ạ ầ ư ậ ự ế ự ệ ả  

xu t đ  b  tr  m t công đo n nào đó cho các s n ph m, thí d  bao gói, in n…ấ ể ổ ợ ộ ạ ả ẩ ụ ấ

B n ch t c a công ty kinh doanh xu t kh u là th c hi n các d ch v  xu t kh u nh mả ấ ủ ấ ẩ ự ệ ị ụ ấ ẩ ằ  

k t n i các khách hàng n c ngoài v i công ty xu t kh u. Tuy nhiên, các công ty kinh doanhế ố ướ ớ ấ ẩ  

d ch v  xu t kh u này có nhi u v n, m i quan h  và có s  v t ch t t t nên có th  làm cácị ụ ấ ẩ ề ố ố ệ ở ậ ấ ố ể  

d ch v  b  tr  cho ho t đ ng xu t kh u c a công ty xu t kh u. Công ty kinh doanh xu t kh uị ụ ổ ợ ạ ộ ấ ẩ ủ ấ ẩ ấ ẩ  

có kinh nghi m, chuyên sâu v  th  tr ng n c ngoài và có các chuyên gia chuyên làm d ch vệ ề ị ườ ướ ị ụ 

xu t kh u. Các công ty kinh doanh xu t kh u có ngu n thu t  các d ch v  xu t kh u và t  bấ ẩ ấ ẩ ồ ừ ị ụ ấ ẩ ự ỏ 

chi phí cho ho t đ ng c a mình. Các công ty này có th  cung c p các chuyên gia xu t kh uạ ộ ủ ể ấ ấ ẩ  

cho các công ty xu t kh u.ấ ẩ

* Đ i lý v n t iạ ậ ả

Đ i lý v n t i là các công ty th c hi n d ch v  thuê v n chuy n và nh ng ho t đ ngạ ậ ả ự ệ ị ụ ậ ể ữ ạ ộ  

có liên quan đ n xu t nh p kh u hàng hóa nh  khai báo h i quan, áp thu  h i quan, th c hi nế ấ ậ ẩ ư ả ế ả ự ệ  

giao nh n chuyên ch  và b o hi m.ậ ở ả ể

Các đ i lý v n t i này cũng th c hi n các nghi p v  xu t kh u và phát tri n nhi uạ ậ ả ự ệ ệ ụ ấ ẩ ể ề  

lo i hình d ch v  giao nh n hàng hóa đ n t n tay ng i nh n. Khi các công ty xu t kh uạ ị ụ ậ ế ậ ườ ậ ấ ẩ  

thông qua các đ i lý v n t i hay các công ty chuy n phát hàng rhì các đ i lý và các công ty đóạ ậ ả ể ạ  

cũng làm các d ch v  xu t nh p kh u thông qua hàng hóa đó. B n ch t c a các đ i lý v n t iị ụ ấ ậ ẩ ả ấ ủ ạ ậ ả  

ho t đ ng nh  các công ty kinh doanh d ch v  giao nh n v n chuy n và d ch v  xu t nh pạ ộ ư ị ụ ậ ậ ể ị ụ ấ ậ  

kh u, th m chí c  d ch v  bao gói hàng hóa cho phù h p v i ph ng th c v n chuy n, muaẩ ậ ả ị ụ ợ ớ ươ ứ ậ ể  

b o hi m hàng hóa cho ho t đ ng c a h .ả ể ạ ộ ủ ọ

c. u nh c đi m c a hình th c thâm nh p thông qua xu t kh uƯ ượ ể ủ ứ ậ ấ ẩ

* u đi mƯ ể
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Thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua hình th c xu t kh u s  giúp cho các côngậ ị ườ ướ ứ ấ ẩ ẽ  

ty tăng đ c doanh s  bán hàng, ti p thu đ c kinh nghi m kinh doanh qu c t , t n d ngượ ố ế ượ ệ ố ế ậ ụ  

đ c nh ng năng l c d  th a và tăng thu ngo i t  cho đ t n c. Đ c bi t, hình th c thâmượ ữ ự ư ừ ạ ệ ấ ướ ặ ệ ứ  

nh p này ít b  r i ro, không t n nhi u chi phí nên d  áp d ng trong giai đo n đ u m i thâmậ ị ủ ố ề ễ ụ ạ ầ ớ  

nh p th  tr ng qu c t .ậ ị ườ ố ế

* Nh c đi mượ ể

Thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua hình th c xu t kh u cũng gây cho công tyậ ị ườ ướ ứ ấ ẩ  

các khó khăn trong vi c ti p xúc tr c ti p v i ng i tiêu dùng cu i cùng nên không có cácệ ế ự ế ớ ườ ố  

bi n pháp m nh đ  c nh tranh. M t khác, các công ty cũng không am hi u sâu s c phong t cệ ạ ể ạ ặ ể ắ ụ  

t p quán, lu t pháp c a th  tr ng n i công ty thâm nh p nên cũng d  b  m t th  tr ng.ậ ậ ủ ị ườ ơ ậ ễ ị ấ ị ườ

7.1.2. Thâm nh p th  tr ng thông qua hình th c buôn bán đ i l uậ ị ườ ứ ố ư

 a. Khái ni mệ

Buôn bán đ i l u là ph ng th c mua bán trong đó hai bên tr c ti p trao đ i các hàngố ư ươ ứ ự ế ổ  

hóa ho c các d ch v  có giá tr  t ng đ ng nhau.ặ ị ụ ị ươ ươ

Các công ty xu t kh u mu n bán hàng  các th  tr ng n c ngoài đôi khi cũng g pấ ẩ ố ở ị ườ ướ ặ  

ph i nh ng v n đ  khó khăn v  thanh toán ho c v  yêu c u nh p hàng hóa c a chính b nả ữ ấ ề ề ặ ề ầ ậ ủ ạ  

hàng. Do đó, các công ty xu t kh u l a ch n thâm nh p th  tr ng n c ngoài b ng hình th cấ ẩ ự ọ ậ ị ườ ướ ằ ứ  

mua bán đ i l u. Th c ch t, buôn bán đ i l u là ho t đ ng xu t kh u g n li n v i nh p kh uố ư ự ấ ố ư ạ ộ ấ ẩ ắ ề ớ ậ ẩ  

nên các công ty xu t kh u không ph i lúc nào cũng s  d ng hình th c này.ấ ẩ ả ử ụ ứ

 b. Các hình th c mua bán đ i l uứ ố ư

Trên th  gi i có r t nhi u hình th c mua bán đ i l u nh ng xét v  khía c nh thâmế ớ ấ ề ứ ố ư ư ề ạ  

nh p th  tr ng qu c t , các công ty xu t nh p kh u th ng s  d ng các hình th c mua bánậ ị ườ ố ế ấ ậ ẩ ườ ử ụ ứ  

đ i l u sau:ố ư

* Đ i hàng (barter)ổ

Đ i hàng là hình th c trong đó các bên cũng trao đ i tr c ti p hàng hóa, d ch v  này l yổ ứ ổ ự ế ị ụ ấ  

hàng hóa, d ch v  khác.ị ụ

Các công ty xu t kh u s  d ng hình th c này đ  đ a cac s n ph m hàng hóa c a mìnhấ ẩ ử ụ ứ ể ư ả ẩ ủ  

sang th  tr ng n c ngoài, đ ng th i công ty ph i nh n t  th  tr ng n c ngoài m t l ngị ườ ướ ồ ờ ả ậ ừ ị ườ ướ ộ ượ  

hàng hóa, d ch v  khác t ng đ ng. Do đó, hi n nay hình th c này đ c s  d ng r t h nị ụ ươ ươ ệ ứ ượ ử ụ ấ ạ  

ch .ế

* Mua bán đ i l u (Counter purchase)ố ư

Mua bán đ i l u là vi c m t công ty giao hàng hóa và d ch v  cho khách hàng  m tố ư ệ ộ ị ụ ở ộ  

n c khác v i cam k t s  nh n m t s  l ng hàng hóa xác đ nh trong t ng lai t  khách hàngướ ớ ế ẽ ậ ộ ố ượ ị ươ ừ  

 n c đó.ở ướ
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Hình th c này cho phép các công ty xu t kh u hàng hóa c a mình sang th  tr ng n cứ ấ ẩ ủ ị ườ ướ  

khác m t cách d  dàng h n hình th c đ i hàng. Tuy nhiên, công ty có trách nhi m ph i nh nộ ễ ơ ứ ổ ệ ả ậ  

l i nh ng hàng hóa c  th  t  th  tr ng đó trong t ng lai.ạ ữ ụ ể ừ ị ườ ươ

* Mua b i hoàn (compensasion)ồ

Mua b i hoàn là hình th c trong đó m t công ty xu t kh u cam k t s  mua l i hàng hóaồ ứ ộ ấ ẩ ế ẽ ạ  

c a khách hàng có giá tr  t ng đ ng v i kho n mà khách hàng đã b  ra.ủ ị ươ ươ ớ ả ỏ

Hình th c này cho phép các công ty xu t kh u trao đ i hàng hóa v i khách hàng màứ ấ ẩ ổ ớ  

không ph i xác đ nh lo i hàng c  th  ph i mua b i hoàn trong t ng lai. Tuy nhiên, giá tr  vàả ị ạ ụ ể ả ồ ươ ị  

đ ng ti n thanh toán trong đ n đ t hàng c a các công ty xu t kh u ph i t ng đ ng v i giáồ ề ơ ặ ủ ấ ẩ ả ươ ươ ớ  

tr  hàng hóa mà h  xu t đi.ọ ọ ấ

* Chuy n nể ợ

Chuy n n  là hình th c trong đó công ty xu t kh u chuy n trách nhi m cam k t đ tể ợ ứ ấ ẩ ể ệ ế ặ  

hàng t  phía khách hàng n c ngoài c a công ty cho m t công ty khác.ừ ướ ủ ộ

Th c ch t  c a hình th c  này là  t o  đi u ki n cho các công ty xu t  kh u chuy nự ấ ủ ứ ạ ề ệ ấ ẩ ể  

nh ng trách nhi m ph i mua nh ng m t hàng không phù h p c a mình cho các công ty khácượ ệ ả ữ ặ ợ ủ  

có đi u ki n h n. Trong hình th c mua bán đ i l u này, các công ty xu t kh u s  d  dàng táchề ệ ơ ứ ố ư ấ ẩ ẽ ễ  

ho t đ ng bán hàng và mua hàng đ  thâm nh p th  tr ng n c ngoài. Trách nhi m mua hàngạ ộ ể ậ ị ườ ướ ệ  

t  các khách hàng n c ngoài c a công ty s  chuy n cho các công ty khác có kh  năng kinhừ ướ ủ ẽ ể ả  

doanh m t hàng đó t t h n mình.ặ ố ơ

* Mua l iạ

Mua l i là hình th c mua bán đ i l u trong đó công ty xu t kh u bán m t dây chuy nạ ứ ố ư ấ ẩ ộ ề  

hay thi t b  máy móc cho khách hàng  th  tr ng n c ngoài và nh n mua l i các s n ph mế ị ở ị ườ ướ ậ ạ ả ẩ  

đ c s n xu t ra t  dây chuy n hay các thi t b  máy móc đó.ượ ả ấ ừ ề ế ị

Hình th c mua l i th ng đ c s  d ng nhi u trong các ngành công nghi p ch  bi n.ứ ạ ườ ượ ử ụ ề ệ ế ế  

Các công ty xu t kh u có th  bán máy móc thi t b  c a mình và nh n l i các s n ph m đ cấ ẩ ể ế ị ủ ậ ạ ả ẩ ượ  

s n xu t ra t  các máy móc thi t b  đó.ả ấ ừ ế ị

c. u nh c đi m c a hình th c mua bán đ i l uƯ ượ ể ủ ứ ố ư

* u đi mƯ ể

Thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua hình th c mua bán đ i l u có th  giúp choậ ị ườ ướ ứ ố ư ể  

các công ty ít ph i s  d ng ngo i t  m nh đ  thanh toán, nên ti t ki m đ c chi phí tài chínhả ử ụ ạ ệ ạ ể ế ệ ượ  

và nh h ng c a t  giá. Hình th c này cũng ít t n kém và phù h p v i các n c kém phátả ưở ủ ỷ ứ ố ợ ớ ướ  

tri n nên đ c các công ty xu t kh u s  d ng nhi u khi b t đ u thâm nh p vào th  tr ng cácể ượ ấ ẩ ử ụ ề ắ ầ ậ ị ườ  

n c này.ướ

* Nh c đi mượ ể

136



Thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua hình th c mua bán đ i l u có thậ ị ườ ướ ứ ố ư ể 

gây khó khăn cho các công ty b i vì nó yêu c u công ty ph i g n ho t đ ng xu t kh u v iở ầ ả ắ ạ ộ ấ ẩ ớ  

ho t đ ng nh p kh u. Trong m t s  tr ng h p, nh p kh u hàng hóa không ph i là m c đíchạ ộ ậ ẩ ộ ố ườ ợ ậ ẩ ả ụ  

chính c a công ty và cũng không phù h p v i kh  năng kinh doanh c a công ty. Do đó, hìnhủ ợ ớ ả ủ  

th c này đòi h i các công ty xu t kh u ph i có nh ng chuyên môn sâu v  các lo i hàng hóaứ ỏ ấ ẩ ả ữ ề ạ  

nên có th  gây b t l i cho h  trong xu t kh u.ể ấ ợ ọ ấ ẩ

7.1.3. Nghi p v  xu t nh p kh uệ ụ ấ ậ ẩ
a. M t s  hình th c thanh toán qu c tộ ố ứ ố ế

* Thanh toán b ng L/Cằ

L/C là hình th c ph  bi n hi n nay, đây là hình th c mà ngân hàngứ ổ ế ệ ứ  thay m t ng iặ ườ  

nh p kh u cam k t v i ng i xu t kh u (Ng i cung c p hàng hoá) s  tr  ti n trong th iậ ẩ ế ớ ườ ấ ẩ ườ ấ ẽ ả ề ờ  

gian qui đ nh khi ng i xu t kh u xu t trình nh ng ch ng t  phù h p v i qui đ nh trong L/Cị ườ ấ ẩ ấ ữ ứ ừ ợ ớ ị  

đã đ cượ  ngân hàng  m  theo yêu c u c a ng i nh p kh u (M u m  L/C đ c in s n do ngânở ầ ủ ườ ậ ẩ ẫ ở ượ ẵ  

hàng c p) ấ

Thông qua hình th c này, ng i nh p kh u đ c ti p c n v i nh ng chu n m c thanhứ ườ ậ ẩ ượ ế ậ ớ ữ ẩ ự  

toán qu c t  (hi n hành là UCP 500 – Các qui t c và th c hành th ng nh t v  tín d ng ch ngố ế ệ ắ ự ố ấ ề ụ ứ  

t  do Phòng th ng m i qu c t  phát hành).ừ ươ ạ ố ế

Trong hình th c này, th c ch t ngân hàng đã đ ng ra b o lãnh thanh toán cho ng iứ ự ấ ứ ả ườ  

nh p kh u. Vì v y, ngân hàng s  đ a ra m t s  yêu c u đ i v i khách hàng nh : Đ  ngh  kýậ ẩ ậ ẽ ư ộ ố ầ ố ớ ư ề ị  

qu , vay v n…Căn c  vào kh  năng thanh toán, uy tín c a khách hàng, ngân hàng có th  ápỹ ố ứ ả ủ ể  

d ng m c mi n, gi m ký qu  khác nhau do Giám đ c t ng đ a bàn ngân hàng công b  trongụ ứ ễ ả ỹ ố ừ ị ố  

t ng th i kỳ c  th .ừ ờ ụ ể

* Thanh toán b ng CAD ằ (Cash Against Documents)

CAD là ph ng th c thanh toán ph  bi n hi n nay trong các h p đ ng xu t kh u hàngươ ứ ổ ế ệ ợ ồ ấ ẩ  

hoá c a Vi t Nam. Theo ph ng th c này, bên nh p kh u tr  tr c cho bên xu t kh u m t sủ ệ ươ ứ ậ ẩ ả ướ ấ ẩ ộ ố 

ti n (10-30% tr  giá h p đ ng). Bên xu t kh u sau khi giao hàng xong s  g i b  ch ng t  giaoề ị ợ ồ ấ ẩ ẽ ử ộ ứ ừ  

hàng cho ngân hàng c a bên nh p kh u. Bên nh p kh u thanh toán n t s  ti n còn l i choủ ậ ẩ ậ ẩ ố ố ề ạ  

ngân hàng đ  đ c nh n b  ch ng t  giao hàng. Trong m t s  tr ng h p, khi bên nh p kh uể ượ ậ ộ ứ ừ ộ ố ườ ợ ậ ẩ  

không hoàn thành nghĩa v  thanh toán, bên xu t kh u s  yêu c u ngân hàng c a bên nh pụ ấ ẩ ẽ ầ ủ ậ  

kh u tr  l i b  ch ng t  giao hàng đ  tìm cách bán lô hàng cho đ n v  nh p kh u khác ho cẩ ả ạ ộ ứ ừ ể ơ ị ậ ẩ ặ  

yêu c u hãng t u tái xu t lô hàng đi n c khác ho c đ a tr  l i Vi t Nam. Bên xu t kh u sầ ầ ấ ướ ặ ư ở ạ ệ ấ ẩ ẽ  

dùng s  ti n bên nh p kh u đã tr  đ  trang tr i các chi phí liên quan đ n vi c gi i quy t lôố ề ậ ẩ ả ể ả ế ệ ả ế  

hàng.

* Thanh toán b ng chuy n ti n ằ ể ề (T/T- Telegraphic Transfer)
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Thanh toán b ng chuy n ti n (T/T) là m t ph ng th c thanh toán trong đó khách hàngằ ể ề ộ ươ ứ  

(ng i có yêu c u chuy n ti n) yêu c u ngân hàng ph c v  mình, chuy n m t s  ti n nh tườ ầ ể ề ầ ụ ụ ể ộ ố ề ấ  

đ nh cho m t ng i khác (ng i th  h ng)  m t đ a đi m nh t đ nh. ị ộ ườ ườ ụ ưở ở ộ ị ể ấ ị
Qui trình thanh toán b ng nh  thuằ ờ  nh  sau:ư

+ Ph ng th c nh  thu h i phi u tr n ươ ứ ờ ố ế ơ  

Ph ng th c nh  thu h i phi u tr n (Clean Collection) là ph ng th c nh  thu trongươ ứ ờ ố ế ơ ươ ứ ờ  

đó ng i xu t kh u u  thác cho ngân hàng thu h  ti n t  ng i nh p kh u căn c  vào h iườ ấ ẩ ỷ ộ ề ừ ườ ậ ẩ ứ ố  

phi u do mình l p ra còn ch ng t  hàng hoá thì g i th ng cho ng i nh p kh u, không g iế ậ ứ ừ ử ẳ ườ ậ ẩ ử  

cho ngân hàng.

+ Ph ng th c nh  thu kèm ch ng t  ươ ứ ờ ứ ừ

Nh  thu h i phi u kèm ch ng t  (Documentary Collection) là ph ng th c nh  thuờ ố ế ứ ừ ươ ứ ờ  

trong đó ng i xu t kh u sau khi đã hoàn thành nghĩa v  giao hàng hay cung ng d ch v  ti nườ ấ ẩ ụ ứ ị ụ ế  

hành u  thác cho ngân hàng ph c v  mình thu h  ti n  ng i nh p kh u không ch  căn cỷ ụ ụ ộ ề ở ườ ậ ẩ ỉ ứ 

vào h i phi u mà còn căn c  vào b  ch ng t  hàng hoá g i kèm theo v i đi u ki n n u ng iố ế ứ ộ ứ ừ ử ớ ề ệ ế ườ  

nh p kh u thanh toán ho c ch p nh n thanh toán thì ngân hàng m i trao b  ch ng t  choậ ẩ ặ ấ ậ ớ ộ ứ ừ  

ng i nh p kh u nh n hàng hoá.ườ ậ ẩ ậ

 b. Quy trình xu t kh uấ ẩ

(1) Xin gi y phép: bên bán ph i xu t trình 3 lo i gi y phép sau:ấ ả ấ ạ ấ

• Gi y phép đăng kí kinh doanhấ

• Gi y phép đăng kí mã s  doanh nghi p xu t nh p kh uấ ố ệ ấ ậ ẩ

• Gi y phép, h n ngh ch xu t kh uấ ạ ạ ấ ẩ

(2) Yêu c u bên mua m  L/C: sau khi kí h p đ ng và tr c khi giao hàng, bên bán ph iầ ở ợ ồ ướ ả  

đi n thúc gi c bên mua m  L/C vì n u L/C m  ch m s  gây khó khăn cho ng i bán trongệ ụ ở ế ở ậ ẽ ườ  

vi c giao hàng. Sau khi nh n đ c L/C t  ngân hàng, ng i bán ph i ki m tra kĩ l ng L/Cệ ậ ượ ừ ườ ả ể ưỡ  

b ng cách đ i chi u v i h p đ ng đã kí. N u có sai sót thì ph i yêu c u ng i mua báo ngânằ ố ế ớ ợ ồ ế ả ầ ườ  

hàng tu ch nh L/C ngay.ỉ

N u thanh toán b ng CAD thì đ  ngh  ng i mua m  tài kho n tín d ng khác t i ngânế ằ ề ị ườ ở ả ụ ạ  

hàng và kí qu  100%.ỹ

N u thanh toán b ng T/T tr  tr c 100% đ  ngh  ng i mua làm th  t c chuy nế ằ ả ướ ề ị ườ ủ ụ ể  

kho n 100% t i ngân hàng.ả ạ

(3) Chu n b  hàng xu t kh u: hàng hoá ph i đ c phân lo i, ch n l c, đóng gói theoẩ ị ấ ẩ ả ượ ạ ọ ọ  

quy đ nh h p đ ng. Ngu n hàng xu t kh u bao g m t  s n xu t đ  xu t kh u; thu mua, đ tị ợ ồ ồ ấ ẩ ồ ừ ả ấ ể ấ ẩ ặ  

hàng đ  xu t kh uể ấ ẩ
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(4) Đăng kí giám đ nh: hàng hoá s  do b  ph n KCS ki m tra t i xí nghi p, nhà máy.ị ẽ ộ ậ ể ạ ệ  

N u h p đ ng yêu c u các công ty giám đ nh tham gia thì ph i g i m u đ  giám đ nh (ch nế ợ ồ ầ ị ả ở ẫ ể ị ọ  

ng u nhiên) b ng ph ng pháp phân tích trong phòng thí nghi m đ  có k t qu  cu i cùng. Chiẫ ằ ươ ệ ể ế ả ố  

phí giám đ nh bên bán ph i ch u.ị ả ị

(5) Thuê ph ng ti n vân t i (thuê tàu) ươ ệ ả

• Tàu ch  (hàng đóng gói, đóng coutainer): ng i bán liên h  v i hãng tàu đ  làm thợ ườ ệ ớ ể ủ 

t c l u khoang (đ t ch  tr c)ụ ư ặ ỗ ướ

• Tàu chuy n (hàng r i/xô/xá/tr n): ng i bán ph i kí h p đ ng thuê tàu v i ch  tàu đế ờ ầ ườ ả ợ ồ ớ ủ ể 

tho  thu n v  tuy n đ ng v n chuy n và phí v n chuy nả ậ ề ế ườ ậ ể ậ ể

(6) Làm th  t c h i quan: ng i bán ph i th c hi n đ y đ  các b c sau:ủ ụ ả ườ ả ự ệ ầ ủ ướ

• Khai báo và n p t  khai h i quanộ ờ ả

• Đ a hàng đ n đ a đi m quy đ nh đ  ktraư ế ị ể ị ể

• Th c hi n vi c n p thuự ệ ệ ộ ế

7) Giao hàng:

Đ i v i hàng r i/xô/xá/tr n: t p k t hàng ra c ng, giám sát vi c b c hàng xu ng tàu.ố ớ ờ ầ ậ ế ả ệ ố ố  

Sau khi hoàn t t vi c giao hàng ph i l y đ c v n đ n s ch hàng đóng coutainer:ấ ệ ả ấ ượ ậ ơ ạ

Hàng FCL (Full Container Loaded - nh n tr c ti p t  bãi t pậ ự ế ừ ậ  k t): đóng hàng t i khoế ạ  

riêng và giao t i bãi t p k t quy đ nhạ ậ ế ị

Hàng LCL (Less Container Loaded - nh n t i tr m phát hàng lậ ạ ạ ẻ): đ a hàng đ n tr mư ế ạ  

đóng hàng l  cho đ i lý giao hàng nh n và đóng thành hàng nguyên(coutainer)ẻ ạ ậ

(8) Mua b o bi m: liên h  v i công ty b o hi m đ  mua b o hi m cho hàng hoá theoả ể ệ ớ ả ể ể ả ể  

đúng quy đ nh h p đ ngị ợ ồ

(9) Thanh toán: sau khi có v n đ n, c n nhanh chóng l p hoá đ n, h i phi u, phi uậ ơ ầ ậ ơ ố ế ế  

đóng gói, gi y ch ng nh n xu t x , gi y ch ng nh n ch t l ng đ  xu t trình cho ngân hàngấ ứ ậ ấ ứ ấ ứ ậ ấ ượ ể ấ  

ho c ng i mua. Ngân hàng ki m tra ch ng t  s  thanh toán cho ng i bán.ặ ườ ể ứ ừ ẽ ườ

(10) Khi u n i hàng hoá (n u có)ế ạ ế

c. Quy trình nh p kh uậ ẩ

(1) Xin gi y phép: bên mua ph i xu t trình 3 lo i gi y phép sau:ấ ả ấ ạ ấ

• Gi y phép đăng kí kinh doanhấ

• Gi y phép đăng kí mã s  doanh nghi p xu t nh p kh uấ ố ệ ấ ậ ẩ

• Gi y phép, h n ngh ch nh p kh uấ ạ ạ ậ ẩ
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(2) M  L/C: c n tính toán h p lý th i gian m  L/C đ  tránh  đ ng v n (n u m  s m)ở ầ ợ ờ ở ể ứ ọ ố ế ở ớ  

ho c ph i ch u thêm phí m  L/C (n u m  ch m). Ng i mua ph i làm đ n xin m  L/C vàặ ả ị ở ế ở ậ ườ ả ơ ở  

ph i làm th  t c kí qu  t i ngân hàng (m c kí qu  do ngân hàng quy t đ nh).ả ủ ụ ỹ ạ ứ ỹ ế ị

- N u thanh toán b ng CAD thì ng i mua m  tài kho n tín d ng khác t i ngân hàngế ằ ườ ở ả ụ ạ  

và kí qu  100%.ỹ

- N u b ng T/T tr  tr c thì ng i mua làm th  t c chuy n ti n 100% t i ngân hàng.ế ằ ả ướ ườ ủ ụ ể ế ạ

(3) Thuê ph ng ti n vân t i (thuê tàu)ươ ệ ả

• Tàu ch  (hàng đóng gói, đóng coutainer): ng i mua liên h  v i hãng tàu đ  làm thợ ườ ệ ớ ể ủ 

t c l u khoang (đ t ch  tr c)ụ ư ặ ỗ ướ

• Tàu chuy n (hàng r i/xô/xá/tr n): ng i mua ph i kí h p đ ng thuê tàu v i ch  tàuế ờ ầ ườ ả ợ ồ ớ ủ  

đ  tho  thu n v  tuy n đ ng v n chuy n và phí v n chuy nể ả ậ ề ế ườ ậ ể ậ ể

(4) Mua b o hi m cho hàng hoá: sau khi nh n đ c thông báo giao hàng, ng i mua sả ể ậ ượ ườ ẽ 

liên h  v i công ty b o hi m đ  mua b o hi m cho hàng hoá (24/48/72h)ệ ớ ả ể ể ả ể

(5) Nh n b  ch ng t : ng i mua ti p nh n b  ch ng t  tr c ti p t  ng i bán ho cậ ộ ứ ừ ườ ế ậ ộ ứ ừ ự ế ừ ườ ặ  

ngân hàng và ch  thông báo hàng đ n đ  làm th  t c thông quan k t h p v i nh n hàngờ ế ể ủ ụ ế ợ ớ ậ

(6) Làm th  t c h i quan: ng i mua ph i th c hi n đ y đ  các b c sau:ủ ụ ả ườ ả ự ệ ầ ủ ướ

• Khai báo và n p t  khai h i quanộ ờ ả

• Đ a hàng đ n đ a đi m quy đ nh đ  ki m traư ế ị ể ị ể ể

• Th c hi n vi c n p thuự ệ ệ ộ ế

(7) Nh n hàng: c m v n đ n g c đ n hãng tàu đ  l y l nh giao hàng (Delivery Order-ậ ầ ậ ơ ố ế ể ấ ệ  

D/O). C m D/O đ n c ng làm th  t c nh n hàngầ ế ả ủ ụ ậ

Nh n hàng r i: Giám sát vi c d  hàng ra kh i tàu; Kí vào biên b n ti p nh n hàng hoá;ậ ờ ệ ở ỏ ả ế ậ  

Đ u đ ng ph ng ti n v n t i đ n ch  hàng v  kho riêngề ộ ươ ệ ậ ả ế ở ề

Nh n hàng coutainer: ậ
Hàng FCL: nh n tr c ti p t  bãi t p k tậ ự ế ừ ậ ế  

Hàng LCL: nh n t i tr m phát hàng lậ ạ ạ ẻ

(8) Khi u n i (n u có)ế ạ ế

7.2. HÌNH TH C THÂM NH P THÔNG QUA H P Đ NGỨ Ậ Ợ Ồ

Cùng v i s  phát tri n nhanh chóng c a các ho t đ ng kinh doanh qu c t , các hìnhớ ự ể ủ ạ ộ ố ế  

th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua h p đ ng ngày càng tr  nên quan tr ng vàứ ậ ị ườ ướ ợ ồ ở ọ  

đ c các công ty áp d ng ph  bi n. M t lo t các lo i h p đ ng ra đ i nh  h p đ ng s  d ngượ ụ ổ ế ộ ạ ạ ợ ồ ờ ư ợ ồ ử ụ  

gi y phép, h p đ ng kinh tiêu, h p đ ng qu n lý, d  án chìa khóa trao tay…đang là nh ngấ ợ ồ ợ ồ ả ự ữ  

hình th c kinh doanh có hi u qu  đ  khai thác các c  h i trên th  tr ng m c tiêu.ứ ệ ả ể ơ ộ ị ườ ụ
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Trong kinh doanh qu c t , các rào c n th ng m i và phi th ng m i đang là nh ngố ế ả ươ ạ ươ ạ ữ  

nhân t  gây c n tr  ho t đ ng m  r ng th  tr ng c a các công ty. S  d ng hình th c thâmố ả ở ạ ộ ở ộ ị ườ ủ ử ụ ứ  

nh p thông qua h p đ ng giúp công ty v t qua nh ng rào c n này. H n n a, có nh ng hàngậ ợ ồ ượ ữ ả ơ ữ ữ  

hóa không th  mua bán m t cách thông th ng trên th  tr ng vì nó là hàng hóa vô hình nhể ộ ườ ị ườ ư 

nhãn hi u, kinh nghi m qu n lý, phát minh, sáng ch …Do đó, các công ty đang s  h u nh ngệ ệ ả ế ở ữ ữ  

hàng hóa này không th  s  d ng hình th c xu t kh u đ  thâm nh p th  tr ng n c ngoài màể ử ụ ứ ấ ẩ ể ậ ị ườ ướ  

ph i dùng đ n các hình th c khác thích h p h n.ả ế ứ ợ ơ

7.2.1. H p đ ng s  d ng gi y phép (licensing)ợ ồ ử ụ ấ

a. Khái ni mệ

H p đ ng s  d ng gi y phép là hình th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài, trong đóợ ồ ử ụ ấ ứ ậ ị ườ ướ  

m t công ty (bên bán gi y phép) s  trao cho m t công ty khác (bên mua gi y phép) quy nộ ấ ẽ ộ ấ ề  

đ c s  d ng các tài s n vô hình mà h  đang s  h u trong m t th i gian xác đ nh. Đ  đ i l i,ượ ử ụ ả ọ ở ữ ộ ờ ị ể ổ ạ  

bên mua gi y phép ph i  tr  ti n b n quy n cho bên bán gi y phép. S  ti n này th ng đ cấ ả ả ề ả ề ấ ố ề ườ ượ  

tính trên c  s  doanh thu bán hàng và tr  theo kỳ v . Tuy nhiên, cũng có tr ng h p s  ti nơ ở ả ụ ườ ợ ố ề  

này đ c tr  m t l n ho c k t h p gi a tr  m t l n và tr  kỳ v . Các tài s n vô hình có thượ ả ộ ầ ặ ế ợ ữ ả ộ ầ ả ụ ả ể 

bao g m b n quy n sáng ch , phát minh, công th c, thi t k , ph ng pháp, ch ng trình,ồ ả ề ế ứ ế ế ươ ươ  

nhãn mác s n ph m và tên g i s n ph m đã đ c đăng ký.ả ẩ ọ ả ẩ ượ

Hi n nay có 3 lo i h p đ ng s  d ng gi y phép ch  y u là h p đ ng s  d ng gi yệ ạ ợ ồ ử ụ ấ ủ ế ợ ồ ử ụ ấ  

phép đ c quy n, h p đ ng s  d ng gi y phép thông th ng và h p đ ng s  d ng gi y phépộ ề ợ ồ ử ụ ấ ườ ợ ồ ử ụ ấ  

chéo.

H p đ ng s  d ng gi y phép đ c quy n cho phép bên mua gi y phép đ c đ c quy nợ ồ ử ụ ấ ộ ề ấ ượ ộ ề  

s  d ng các tài s n vô hình trong vi c s n xu t và bán các s n ph m trêm m t khu v c đ a lýử ụ ả ệ ả ấ ả ẩ ộ ự ị  

xác đ nh. Khu v c đ c quy n có th  ch  bó h p trong ph m vi lãnh th  qu c gia c a bên muaị ự ộ ề ể ỉ ẹ ạ ổ ố ủ  

gi y phép nh ng cũng có th  m  r ng ra nhi u n c trên th  gi i.ấ ữ ể ở ộ ề ướ ế ớ

H p đ ng s  d ng gi y phép thông th ng cho phép bên mua gi y phép đ c quy nợ ồ ử ụ ấ ườ ấ ượ ề  

s  d ng tài s n vô hình trên m t ph m vi lãnh th  nh t đ nh nh ng không cho quy n đ c nh tử ụ ả ộ ạ ổ ấ ị ư ề ộ ấ  

trên ph m vi lãnh th  đó. Nh  v y, bên bán gi y phéo có th  trao cho m t vài công ty quy nạ ổ ư ậ ấ ể ộ ề  

s  d ng các tài s n t ng t  trên cùng m t lãnh th .ử ụ ả ươ ự ộ ổ

H p đ ng s  d ng gi y phép chéo hình thành khi các công ty mu n trao đ  tài s n vôợ ồ ử ụ ấ ố ổ ả  

hình v i nhau. Ch ng h n, trong nh ng năm đ u c a th p k  90, công ty Fujitsu c a Nh tớ ẳ ạ ữ ầ ủ ậ ỷ ủ ậ  

B n ký m t h p đ ng s  d ng gi y phép chéo th i h n 5 năm v i công ty Texas Instrumentsả ộ ợ ồ ử ụ ấ ờ ạ ớ  

c a M . H p đ ng này cho phép m i công ty đ c s  d ng công ngh  c a công ty kia trongủ ỹ ợ ồ ỗ ượ ử ụ ệ ủ  

vi c s n xu t hàng hóa c a mình, nh  v y mà có th  gi m b t chi phí cho nghiên c u và phátệ ả ấ ủ ờ ậ ể ả ớ ứ  

tri n. Đây là m t th a thu n r t r ng, có giá tr  trong h u h t các lĩnh v c, ch  tr  m t s  b nể ộ ỏ ậ ấ ộ ị ầ ế ự ỉ ừ ộ ố ả  

quy n v  s n xu t s n ph m bán d n c a công ty này. Do giá tr  các tài s n vô hình c a m iề ề ả ấ ả ẩ ẫ ủ ị ả ủ ỗ  
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bên th ng không hoàn toàn t ng đ ng nhau nên th ng x y ra tr ng h p m t bên ph iườ ươ ươ ườ ả ườ ợ ộ ả  

tr  thêm ti n chênh l ch b n quy n cho bên kia.ả ề ệ ả ề

b. u đi m c a hình th c h p đ ng s  d ng gi y phépƯ ể ủ ứ ợ ồ ử ụ ấ

      * u đi m 1Ư ể

Công ty có th  s  d ng h p đ ng s  d ng gi y phép đ  h  tr  cho vi c m  r ng ho tể ử ụ ợ ồ ử ụ ấ ể ỗ ợ ệ ở ộ ạ  

đ ng c a mình ra th  tr ng qu c t . H u h t các h p đ ng s  d ng gi y phép đ u yêu c uộ ủ ị ườ ố ế ầ ế ợ ồ ử ụ ấ ề ầ  

bên đ c c p phép các ngu n v n c n thi t thông qua vi c xây d ng các c  s  s n xu t đ cượ ấ ồ ố ầ ế ệ ự ơ ở ả ấ ặ  

bi t ho c s  d ng ti m l c d  th a hi n có. Vì v y,  ệ ặ ử ụ ề ự ư ừ ệ ậ thu n l i c  b n c a h p đ ng c pậ ợ ơ ả ủ ợ ồ ấ  

phép là công ty không ph i h ng ch u v n phát tri n khi thâm nh p th  tr ng n c ngoài.ả ứ ị ố ể ậ ị ườ ướ

Vi c không ph i h ng ch u các v n khi thâm nh p th  tr ng n c ngoài đã làm choệ ả ứ ị ố ậ ị ườ ướ  

h p đ ng c p gi y phép tr  nên r t h p d n đ i v i các các công ty h n ch  v  v n và cácợ ồ ấ ấ ở ấ ấ ẫ ố ớ ạ ế ề ố  

ngu n l c trong quá trình thâm nh p th  tr ng n c ngoài. Đ  phát tri n trên th  tr ng n cồ ự ậ ị ườ ướ ể ể ị ườ ướ  

ngoài thì các v n đ  v  v n, ngu n nhân l c, trình đ  qu n lý… đ u c n  m c đ  cao. Tuyấ ề ề ố ồ ự ộ ả ề ầ ở ứ ộ  

nhiên, đ i v i các công ty h n ch  các y u t  trên nh ng l i s  h u các bí quy t s n xu t thìố ớ ạ ế ế ố ư ạ ở ữ ế ả ấ  

ho t đ ng c p phép là thu n l i t t nh t cho vi c phát tri n  th  tr ng n c ngoài thôngạ ộ ấ ậ ợ ố ấ ệ ể ở ị ườ ướ  

qua vi c t n d ng các ngu n l c c a đ i tác.ệ ậ ụ ồ ự ủ ố

     * u đi m 2Ư ể

Do không ph i t n th i gian đ  xây d ng và kh i công các c  s  m i c a mình, bênả ố ờ ể ự ở ơ ở ớ ủ  

c p gi y s  có đi u ki n nhanh chóng thâm nh p th  tr ngấ ấ ẽ ề ệ ậ ị ườ . Đ i v i m t s  các hình th cố ớ ộ ố ứ  

thâm nh p th  tr ng khác, khi m t công ty ti n hành thâm nh p th  tr ng n c ngoài, côngậ ị ườ ộ ế ậ ị ườ ướ  

ty ph i t n chi phí, nhân l c, th i gian …cho vi c đ u t  và xây d ng các c  s  h  t ng, m tả ố ự ờ ệ ầ ư ự ơ ở ạ ầ ấ  

m t s  các ngu n l c khá l n cho kho ng th i gian đ u khi b t đ u kinh doanh; nh ng đ iộ ố ồ ự ớ ả ờ ầ ắ ầ ư ố  

v i ph ng th c thâm nh p thông qua h p đ ng, do s n có c  s  h  t ng cũng nh  các kênhớ ươ ứ ậ ợ ồ ẵ ơ ở ạ ầ ư  

thông tin, các ngu n l c c a bên đ c c p phép mà bên c p phép có th  b  qua các giai đo nồ ự ủ ượ ấ ấ ể ỏ ạ  

đ u, nhanh chóng tham gia ho t đ ng kinh doanh và nhanh chóng chi m lĩnh th  tr ng. ầ ạ ộ ế ị ườ

    * u đi m 3Ư ể

H p đ ng s  d ng gi y phép là m t hình th c ít r i ro h n các hình th c khác khiợ ồ ử ụ ấ ộ ứ ủ ơ ứ  

thâm nh p th  tr ng qu c tậ ị ườ ố ế. 

Đi u nay th  hi n c  b n  ch , khi thâm nh p th  tr ng b ng hình th c h p đ ngề ể ệ ơ ả ở ỗ ậ ị ườ ằ ứ ợ ồ  

c p phép, công ty s  thu đ c m t kho n ti n nh t đ nh- chính là phí c p phép- mà kho n phíấ ẽ ượ ộ ả ề ấ ị ấ ả  

luôn luôn là l n ho c b ng 0. Có nghĩa là, trong tr ng h p x u nh t, khi đ i tác kinh doanhớ ặ ằ ườ ợ ấ ấ ố  

không hi u qu  thì công ty s  v n không m t ti n cho ho t đ ng c p phép. N u chúng ta soệ ả ẽ ẫ ấ ề ạ ộ ấ ế  

sánh v i các ho t đ ng thâm nh p th  tr ng khác nh  các hình th c kinh doanh trên lĩnh v cớ ạ ộ ậ ị ườ ư ứ ự  
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ngo i th ng, thì khi có nh ng bi n đ ng x u trên th  tr ng, công ty có th  kinh doanh thuaạ ươ ữ ế ộ ấ ị ườ ể  

l , th m chí phá s n. Nh ng đ i v i ho t đ ng c p phép thì v n đ  này s  không th  x y ra. ỗ ậ ả ư ố ớ ạ ộ ấ ấ ề ẽ ể ả

     * u đi m 4Ư ể

H p đ ng s  d ng gi y phép có th  h  tr  cho các công ty thâm nh p vào các thợ ồ ử ụ ấ ể ỗ ợ ậ ị  
tr ng b  h n ch  b i các rào c n th ng m i, rào c n đ u t .ườ ị ạ ế ở ả ươ ạ ả ầ ư  

Không ph i lúc nào v n đ  thâm nh p th  tr ng nó cũng di n ra m t d  dàng đ i v iả ấ ề ậ ị ườ ễ ộ ễ ố ớ  

các công ty- s  x y ra r t nhi u các rào c n. Thí d , chúng ta xét  khía c nh rào c n đ u t .ẽ ả ấ ề ả ụ ở ạ ả ầ ư  

N u m t công ty mu n thâm nh p m t th  tr ng mà chính ph  c a n c đ i tác l i khôngế ộ ố ậ ộ ị ườ ủ ủ ướ ố ạ  

cho phép các ho t đ ng đ u t  t  phía n c ngoài ho c ch  cho phép đ u t   m c liên doanhạ ộ ầ ư ừ ướ ặ ỉ ầ ư ở ứ  

thì vi c công ty th c hi n các ph ng th c thâm nh p th  tr ng khác là không th , mà ch  cóệ ự ệ ươ ứ ậ ị ườ ể ỉ  

th  th c hi n thông qua ph ng th c h p đ ng c p phép. Đây là m t trong nh ng lý do cể ự ệ ươ ứ ợ ồ ấ ộ ữ ơ 

b n cho vi c thành l p h p đ ng c p gi y phép gi a công ty Xerox và Fuji Xerox. Xeroxả ệ ậ ợ ồ ấ ấ ữ  

mu n thâm nh p th  tr ng Nh t B n nh ng l i b  ngăn c n b i mong mu n thi t l p m t chiố ậ ị ườ ậ ả ư ạ ị ả ở ố ế ậ ộ  

nhánh thu c s  h u hoàn toàn c a chính ph  Nh t. Vì v y, Xeror đã ký k t m t h p đ ng liênộ ở ữ ủ ủ ậ ậ ế ộ ợ ồ  

doanh v i Fuji và sau đó là c p gi y phép v  bí quy t s n xu t c a nó cho h p đ ng liênớ ấ ấ ề ế ả ấ ủ ợ ồ  

doanh này.

Ho c n u chúng ta xét  m t khía c nh khác, đ i v i nh ng th  tr ng mà có nh ngặ ế ở ộ ạ ố ớ ữ ị ườ ữ  

rào c n v  nh p kh u l n nh  thu  nh p kh u cao, các chính sách nh p kh u nghiêm ng t thìả ề ậ ẩ ớ ư ế ậ ẩ ậ ẩ ặ  

vi c s  d ng các hình th c thâm nh p khác nh  các hình th c kinh doanh trên lĩnh v c ngo iệ ử ụ ứ ậ ư ứ ự ạ  

th ng s  là không hi u qu  b ng vi c s  d ng h p đ ng c p phép. Bên c nh đó, vi c c pươ ẽ ệ ả ằ ệ ử ụ ợ ồ ấ ạ ệ ấ  

phép cũng có nghĩa là công ty s  cho phép đ i tác s n xu t trên lãnh th  c a chính h , nhẽ ố ả ấ ổ ủ ọ ư 

v y, công ty s  tránh đ c các kho n chi phí v n t i - mà rõ ràng r ng nh ng kho n nàyậ ẽ ượ ả ậ ả ằ ữ ả  

chi m m t t  l  không nh .    ế ộ ỷ ệ ỏ

      * u đi m 5Ư ể

H p đ ng s  d ng gi y phép có th  giúp công ty h n ch  hi n t ng hàng hóa giợ ồ ử ụ ấ ể ạ ế ệ ượ ả  

m o xu t hi n trong ch  đen trên th  tr ng n c ngoàiạ ấ ệ ợ ị ườ ướ . Các nhà s n xu t trong m t ch ngả ấ ộ ừ  

m c nào đó có th  h n ch  b t nh ng ng i bán hàng l u b ng cách bán gi y phép cho cácự ể ạ ế ớ ữ ườ ậ ằ ấ  

công ty  n c ngoài đ  h  đ a ra th  tr ng các s n ph m có m c giá c nh tranh h n. Hi nở ướ ể ọ ư ị ườ ả ẩ ứ ạ ơ ể  

nhiên, phí s  d ng b n quy n s  th p h n so v i l i nhu n thu v  khi bán hàng v i giá qu cử ụ ả ề ẽ ấ ơ ớ ợ ậ ề ớ ố  

t . Tuy nhiên, thu đ c ít l i nhu n cũng còn h n là không. Đó là đi u mà các ng i ch  sế ượ ợ ậ ơ ề ườ ủ ẽ 

nh n đ c trong tr ng h p có các phiên b n l u v  s n ph m c a h . H n n a, các công tyậ ượ ườ ợ ả ậ ề ả ẩ ủ ọ ơ ữ  

mua gi y phép lúc này s  ph i có trách nhi m đ i v i vi c ch ng l i các ho t đ ng buôn bánấ ẽ ả ệ ố ớ ệ ố ạ ạ ộ  

l u các s n ph m trên th  tr ng c a h .ậ ả ẩ ị ườ ủ ọ

Do đó, đ  h n ch  hi n t ng gi  m o hàng hóa trên th  tr ng n c ngoài, các côngể ạ ế ệ ượ ả ạ ị ườ ướ  

ty có th  s  d ng hình th c thâm nh p thông qua h p đ ng s  d ng gi y phép.ể ử ụ ứ ậ ợ ồ ử ụ ấ
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c.  Nh c đi m c a hình th c h p đ ng s  d ng gi y phépượ ể ủ ứ ợ ồ ử ụ ấ

* Nh c đi m 1ượ ể

Nh c đi m c  b n c a h p đ ng c p phép là bên c p phép r t khó ki m soát cácượ ể ơ ả ủ ợ ồ ấ ấ ấ ể  

ho t đ ng c a bên đ c c p phép; t  đó, n y sinh ra 3 v n đ  c  b n:ạ ộ ủ ượ ấ ừ ả ấ ề ơ ả

- Không t n d ng đ c hi u ng kinh nghi m.ậ ụ ượ ệ ứ ệ

- Không phát huy đ c tính kinh t  c a đ a đi m.ượ ế ủ ị ể

- Khó ph i h p các chi n l c.ố ợ ế ượ

Th  nh t, th  nào là không t n d ng đ c hi u ng kinh nghi m? G a s  công ty Xứ ấ ế ậ ụ ượ ệ ứ ệ ỉ ử  

th c hi n c p phép cho công ty A  qu c gia A và công ty B  qu c gia B (qu c gia A và qu cự ệ ấ ở ố ở ố ố ố  

gia B có th  g n nhau v  v  trí đ a lý). N u đ i t ng đ c c p phép s  ph c v  cho vi c s nể ầ ề ị ị ế ố ượ ượ ấ ẽ ụ ụ ệ ả  

xu t và kinh doanh các ngành hàng mà có quy mô s n xu t t i u là l n, trong khi nhu c u tiêuấ ả ấ ố ư ớ ầ  

th  c a th  tr ng  qu c gia A và qu c gia B là không đ  đáp ng thì rõ ràng r ng vi c c pụ ủ ị ườ ở ố ố ủ ứ ằ ệ ấ  

phép là không hi u qu  b ng vi c công ty X đ u t  nhà máy s n xu t  m t trong hai qu cệ ả ằ ệ ầ ư ả ấ ở ộ ố  

gia và s n xu t cung ng cho c  hai. Đó chính là nh c đi m không t n d ng đ c hi u ngả ấ ứ ả ượ ể ậ ụ ượ ệ ứ  

kinh nghi m. ệ

V y th  nào là không phát huy đ c tính kinh t  c a đ a đi m? G a s  công ty X kýậ ế ượ ế ủ ị ể ỉ ử  

k t h p đ ng c p phép v i công ty A  Nh t B n v  công ngh  s n xu t s n ph m α . Côngế ợ ồ ấ ớ ở ậ ả ề ệ ả ấ ả ẩ  

ty Y (v n là đ i th  c nh tranh c a công ty X) sau khi tính toán và l a ch n thì ti n hành đ uố ố ủ ạ ủ ự ọ ế ầ  

t  s n xu t cũng s n ph m α đó t i th  tr ng Trung Qu c.  Xét t ng th , vi c s n xu t s nư ả ấ ả ẩ ạ ị ườ ố ổ ể ệ ả ấ ả  

ph m α t i th  tr ng Trung Qu c s  r  h n r t nhi u so v i s n xu t t i th  tr ng Nh tẩ ạ ị ườ ố ẽ ẻ ơ ấ ề ớ ả ấ ạ ị ườ ậ  

B n. Nh  v y, chúng ta th y do không th  l a ch n bên đ c c p phép là nh ng công ty đ tả ư ậ ấ ể ự ọ ượ ấ ữ ặ  

t i nh ng đ a đi m s n xu t có l i th  h n mà công ty X đã m t l i th  c nh tranh h n so v iạ ữ ị ể ả ấ ợ ế ơ ấ ợ ế ạ ơ ớ  

công ty Y. M i vi c s  tr  nên đ n gi n h n n u nh  cũng có m t công ty  Trung Qu c cóọ ệ ẽ ở ơ ả ơ ế ư ộ ở ố  

mong mu n đ c c p phép quy n s  d ng công ngh  s n xu t s n ph m α đ i v i công ty Xố ượ ấ ề ử ụ ệ ả ấ ả ẩ ố ớ  

nh ng v n đ  là đi u này không hoàn toàn do bên c p phép quy t đ nh.ư ấ ề ề ấ ế ị

M t khác, n u không s  d ng hình th c thâm nh p th  tr ng thông qua h p đông c pặ ế ử ụ ứ ậ ị ườ ợ ấ  

phép mà công ty ti n hành đ u t  thì s  thành l p đ c các công ty con  các qu c gia khácế ầ ư ẽ ậ ượ ở ố  

nhau. Và vi c l y v n c a nh ng công ty con  nh ng qu c gia kinh doanh t t đ  h  tr  choệ ấ ố ủ ữ ở ữ ố ố ể ỗ ợ  

các công ty con khác  các qu c gia đang khó khăn ho c c n nhi u v n h  tr  s  không khóở ố ặ ầ ề ố ỗ ợ ẽ  

khăn gì đ i v i công ty m . Tuy nhiên, n u là hình th c h p đ ng c p phép thì bên c p phépố ớ ẹ ế ứ ợ ồ ấ ấ  

s  không th  nào l y v n c a bên đ c c p phép này h  tr  cho bên đ c c p phép khác đẽ ể ấ ố ủ ượ ấ ỗ ợ ượ ấ ể  

th c hi n chi n l c phát tri n t ng th . Đó chính là nh c đi m khó ph i h p các chi nự ệ ế ượ ể ổ ể ượ ể ố ợ ế  

l c.ượ
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Do đó, ph ng th c thâm nh p th  tr ng thông qua h p đ ng c p phép này th ngươ ứ ậ ị ườ ợ ồ ấ ườ  

không đ c u tiên s  d ng đ i v i các công ty theo đu i chi n l c toàn c u và chi n l cượ ư ử ụ ố ớ ổ ế ượ ầ ế ượ  

xuyên qu c gia. Nh  đã nghiên c u trong ch ng tr c, chúng ta th y r ng các công ty theoố ư ứ ươ ướ ấ ằ  

đu i chi n l c toàn c u cũng nh  các công ty theo đu i chi n l c xuyên qu c gia là nh ngổ ế ượ ầ ư ổ ế ượ ố ữ  

công ty mà t p trung vi c gia tăng l i nhu n thông qua vi c c t gi m chi phí đ  đ t đ c l iậ ệ ợ ậ ệ ắ ả ể ạ ượ ợ  

ích kinh t  c a hi u ng kinh nghi m, các công ty này h ng đ n vi c đ a ra th  tr ng cácế ủ ệ ứ ệ ướ ế ệ ư ị ườ  

s n ph m tiêu chu n hóa, do v y h  thu đ c l i ích t i đa t  quy mô. Vì v y, các công tyả ẩ ẩ ậ ọ ượ ợ ố ừ ậ  

toàn c u và công ty xuyên qu c gia s  không h ng đ n vi c đáp ng các yêu c u c a t ngầ ố ẽ ướ ế ệ ứ ầ ủ ừ  

b  ph n khách hàng trong vi c cung c p s n ph m và chi n l c marketing b i vì chi phí choộ ậ ệ ấ ả ẩ ế ượ ở  

vi c cá bi t hóa s n ph m cao. H  s  không u tiên s  d ng ph ng th c thâm nh p thôngệ ệ ả ẩ ọ ẽ ư ử ụ ươ ứ ậ  

qua h p đ ng c p phép b i s  t n kém r t nhi u chi phí và khó thành công v i vi c ph i h pợ ồ ấ ở ẽ ố ấ ề ớ ệ ố ợ  

các chi n l c đ  đ t l i th  đ a đi m, quy mô và hi u ng kinh nghi m.  ế ượ ể ạ ợ ế ị ể ệ ứ ệ

* Nh c đi m 2ượ ể

Thâm nh p th  tr ng thông qua h p đ ng s  d ng gi y phép có th  t o ra nh ng đ iậ ị ườ ợ ồ ử ụ ấ ể ạ ữ ố  

th  c nh tranh trong t ng lai. Đi u này đ c bi t nguy hi m khi m t công ty trao quy n sủ ạ ươ ề ặ ệ ể ộ ề ử 

d ng m t tài  s n có l i  th  c nh tranh c a h  cho m t công ty khác. Các h p đ ng nàyụ ộ ả ợ ế ạ ủ ọ ộ ợ ồ  

th ng đ c ký k t trong kho ng th i gian m t vài năm, ho c th m chí c  th p k  và h nườ ượ ế ả ờ ộ ặ ậ ả ậ ỷ ơ  

n a. Trong th i gian đó, bên mua gi y phép có th  tr  nên r t phát đ t trong vi c s n xu t vàữ ờ ấ ể ở ấ ạ ệ ả ấ  

tiêu th  hàng hóa có s  d ng tài s n vô hình c a công ty. Khi h p đ ng k t thúc, r t có thụ ử ụ ả ủ ợ ồ ế ấ ể 

bên mua gi y phép có kh  năng s n xu t và bán các phiên b n m i t t h n s n ph m c aấ ả ả ấ ả ớ ố ơ ả ẩ ủ  

công ty.

Thí d , t p đoàn RCA đã c p gi y phép quy n s  d ng công ngh  TV màu c a nó choụ ậ ấ ấ ề ử ụ ệ ủ  

các công ty Nh t B n, bao g m Matsushita và Sony. Các công ty này đã nhanh chóng đ ng hóaậ ả ồ ồ  

công ngh , c i thi n và s  d ng nó đ  t n công vào th  tr ng M . Bây gi  các công ty Nh tệ ả ệ ử ụ ể ấ ị ườ ỹ ờ ậ  

đã chi m lĩnh đ c nhi u th  ph n  th  tr ng M  h n là RCA. T ng t , trong năm 1989,ế ượ ề ị ầ ở ị ườ ỹ ơ ươ ự  

c  quan qu c h i Hoa Kỳ đã cho phép các công ty Nh t B n s n xu t máy bay chi n đ u lo iơ ố ộ ậ ả ả ấ ế ấ ạ  

FSX d i công ngh  c a McDonnell Douglas. Các nhà phê bình đã lo s  r ng ng i Nh t sướ ệ ủ ợ ằ ườ ậ ẽ 

s  d ng công ngh  FSX đ  h  tr  cho s  phát tri n c a ngành công nghi p máy bay th ngử ụ ệ ể ỗ ợ ự ể ủ ệ ươ  

m i mà nó s  tr  thành đ i th  c nh tranh c a Boeing trong th  tr ng toàn c u và th c t  nàyạ ẽ ở ố ủ ạ ủ ị ườ ầ ự ế  

cũng đã x y ra.ả

* Nh c đi m 3 ượ ể

Vi c c p phép quy n s  d ng các tài s n vô hình cho các đ i tác khác nhau  các qu cệ ấ ề ử ụ ả ố ở ố  

gia khác nhau đ t ra m t v n đ  quan tr ng cho công ty - đó là qu n lý ch t l ng. Vi cặ ộ ấ ề ọ ả ấ ượ ệ  

không ki m soát t t ch t l ng đ u ra c a các đ i tác s  khi n cho công ty có nguy c  m t thể ố ấ ượ ầ ủ ố ẽ ế ơ ấ ị 
tr ng, m t danh ti ng. ườ ấ ế
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Ch ng h n, công ty X mua gi y phép đ c quy n s  d ng các tài s n vô hình c a côngẳ ạ ấ ộ ề ử ụ ả ủ  

ty Y- có nghĩa là ch  m i công ty X đ c phép đ c quy n s n xu t và kinh doanh các s nỉ ỗ ượ ộ ề ả ấ ả  

ph m d a trên công ngh  c a công ty  m t khu v c đ a lý nh t đ nh. Tuy nhiên, v i nh ng lýẩ ự ệ ủ ở ộ ự ị ấ ị ớ ữ  

do nào đó, công ty X (bên đ c c p phép) l i s n xu t ra nh ng s n ph m mà không nh  côngượ ấ ạ ả ấ ữ ả ẩ ư  

ty Y (bên c p phép) mong đ i và vì th  mà tiêu th  không t t trên th  tr ng đã th a thu n.ấ ợ ế ụ ố ị ườ ỏ ậ  

Nh ng vì đây là h p đ ng s  d ng gi y phép đ c quy n nên công ty Y không th  bán tr cư ợ ồ ử ụ ấ ộ ề ể ự  

ti p các s n ph m c a mình trên th  tr ng trên và cũng không th  ký h p đ ng s  d ng gi yế ả ẩ ủ ị ườ ể ợ ồ ử ụ ấ  

phép v i m t công ty khác. Nh  v y, v i m t s n ph m t t và m t th  tr ng sinh l i thì cũngớ ộ ư ậ ớ ộ ả ẩ ố ộ ị ườ ợ  

ch a đ  đ  đ m b o m t nhà s n xu t nh  công ty Y thành công khi s  d ng hình th c nàyư ủ ể ả ả ộ ả ấ ư ử ụ ứ  

đ  thâm nh p th  tr ng n c ngoài; đ ng th i, vi c s n xu t và kinh doanh các s n ph m cóể ậ ị ườ ướ ồ ờ ệ ả ấ ả ẩ  

s  d ng công ngh  c a công ty Y mà không đ t tiêu chu n có th  làm m t đi danh ti ng c aử ụ ệ ủ ạ ẩ ể ấ ế ủ  

chính công ty Y.

* Nh c đi m 4ượ ể

Mâu thu n l i ích gi a các bên có th  làm ho t đ ng kinh doanh không hi u qu . Đi uẫ ợ ữ ể ạ ộ ệ ả ề  

này có th  x y ra có m t th c t  là không ph i lúc nào doanh thu cũng t  l  thu n v i l iể ả ộ ự ế ả ỷ ệ ậ ớ ợ  

nhu n. Ch ng h n, khi bên c p phép trao quy n s  d ng tài s n vô hình cho bên đ c c pậ ẳ ạ ấ ề ử ụ ả ượ ấ  

phép thì h  đ c h ng m t kho n phí c p phép đ c tính trên doanh thu bán hàng. Vì v y,ọ ượ ưở ộ ả ấ ượ ậ  

v n đ  bên c p phép quan tâm là doanh thu bán hàng. Nh ng n u v n đ  bên đ c phép quanấ ề ấ ư ế ấ ề ượ  

tâm không ph i doanh thu mà là l i nhu n, và đ c bi t là trong nh ng tr ng h p vi c giaả ợ ậ ặ ệ ữ ườ ợ ệ  

tăng l i nhu n s  làm cho doanh thu không đ t đ c m c v n kh  năng có c a nó - đi u nàyợ ậ ẽ ạ ượ ứ ố ả ủ ề  

có th  gây mâu thu n cho các bên. Hay mâu thu n cũng có th  x y ra trong tr ng h p, m cể ẫ ẫ ể ả ườ ợ ụ  

tiêu c a bên c p phép là chi m lĩnh th  ph n, m  r ng th  tr ng thông qua gi m giá thành s nủ ấ ế ị ầ ở ộ ị ườ ả ả  

ph m; nh ng m c tiêu c a bên đ c c p phép là gia tăng doanh s  bán d a trên gia tăng giáẩ ư ụ ủ ượ ấ ố ự  

bán.                                                   

7.2.2. H p đ ng nh ng quy n ợ ồ ượ ề (franchising) (

a. Khái ni mệ

H p đ ng nh ng quy n (h p đ ng đ i lý đ c quy n) ợ ồ ượ ề ợ ồ ạ ặ ề là m t h p đ ng h p tác kinhộ ợ ồ ợ  

doanh thông qua đó ng i nh ng quy n trao và cho phép ng i đ c nh ng quy n s  d ngườ ượ ề ườ ượ ượ ề ử ụ  

tên công ty r i trao cho h  nhãn hi u, m u mã và ti p t c th c hi n s  giúp đ  ho t đ ng kinhồ ọ ệ ẫ ế ụ ự ệ ự ỡ ạ ộ  

doanh đ i v i đ i tác đó, ng c l i, công ty nh n đ c m t kho n ti n mà đ i tác tr  choố ớ ố ượ ạ ậ ượ ộ ả ề ố ả  

công ty 

Franchising là m t hình th c đ c bi t c a licensing, tuy nhiên có 3 đi m l n đ  phânộ ứ ặ ệ ủ ể ớ ể  

bi t gi a 2 hình th c này là:ệ ữ ứ

B ng 6.1. So sánh gi a hình th c h p đ ng chuy n nh ng và h p đ ng s  d ng gi y phépả ữ ứ ợ ồ ể ượ ợ ồ ử ụ ấ
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FRANCHISING LICENSING

Đ i t ng trao đ i gi a các bên trong h pố ượ ổ ữ ợ  

đ ng nh ng quy n là th ng hi u - v n làồ ượ ề ươ ệ ố  

m t tài s n đ c b o h  lâu dài; nên h pộ ả ượ ả ộ ợ  

đ ng  franchising  th ng  đ c  ký  k t  vàồ ườ ượ ế  

ti n hành trong dài h nế ạ

Đ i t ng trao đ i gi a các bên trong h pố ượ ổ ữ ợ  

đ ng c p phép ch  y u là các công th c,ồ ấ ủ ế ứ  

thi t  k ,  b n  quy n…;  vì  v y  th i  h nế ế ả ề ậ ờ ạ  

trong m t h p đ ng nh ng quy n th ngộ ợ ồ ượ ề ườ  

ng n h n, t i đa ch  kéo dài 20 nămắ ạ ố ỉ

Th ng đ c s  d ng trong lĩnh v c d chườ ượ ử ụ ự ị  

vụ
Th ng đ c s  d ng trong lĩnh v c s nườ ượ ử ụ ự ả  

xu tấ

Bên  c nh  vi c  trao  quy n  s  d ng  nhãnạ ệ ề ử ụ  

hi u, m u mã; bên nh ng quy n còn ph iệ ẫ ượ ề ả  

tr  giúp đ i  tác trong các ho t đ ng kinhợ ố ạ ộ  

doanh.

Trách nhi m c a bên c p phép ch  d ngệ ủ ấ ỉ ừ  

l i  vi c trao quy n s  d ng các tài s nạ ở ệ ề ử ụ ả  

vô hình cho bên đ c c p phép.ượ ấ

 b. u đi m c a h p đ ng nh ng quy nƯ ể ủ ợ ồ ượ ề

V  c  b n, u đi m đ i v i ng i nh ng quy n c a franchising cũng gi ng nh  uề ơ ả ư ể ố ớ ườ ượ ề ủ ố ư ư  

đi m đ i v i ng i c p phép c a licensing.ể ố ớ ườ ấ ủ

Đ u tiên là v n. ầ ố V n luôn là m t m i lo ng i l n nh t cho các công ty khi mu n mố ộ ố ạ ớ ấ ố ở 

r ng ho t đ ng kinh doanh. Nh ng trong h  th ng nh ng quy n, ng i b  v n ra đ  mộ ạ ộ ư ệ ố ượ ề ườ ỏ ố ể ở 

r ng ho t đ ng kinh doanh l i chính là ng i đ c nh ng quy n. Đi u này giúp cho ng iộ ạ ộ ạ ườ ượ ượ ề ề ườ  

nh ng quy n có th  m  r ng ho t đ ng kinh doanh b ng chính đ ng v n c a ng i khác vàượ ề ể ở ộ ạ ộ ằ ồ ố ủ ườ  

gi m chi phí và r i ro cho vi c thâm nh p th  tr ng. Đ ng th i vi c ph i b  v n kinh doanhả ủ ệ ậ ị ườ ồ ờ ệ ả ỏ ố  

là đ ng l c thúc đ y bên đ c nh ng quy n ph i c  g ng ho t đ ng có hi u qu , mang l iộ ự ẩ ượ ượ ề ả ố ắ ạ ộ ệ ả ạ  

nhi u l i nhu n h n cho bên nh ng quy n. ề ợ ậ ơ ượ ề

M t khác, u đi m ti p theo c a h p đ ng nh ng quy n là t n d ng đ c nh ngặ ư ể ế ủ ợ ồ ượ ề ậ ụ ượ ữ  

hi u bi t v  th  tr ng đ a ph ng c a ng i đ c nh ng quy n. Vi c t n d ng nh ngể ế ề ị ườ ị ươ ủ ườ ượ ượ ề ệ ậ ụ ữ  

hi u bi t này s  giúp cho công ty thu n l i h n trong vi c thâm nh p th  tr ng, n m b tể ế ẽ ậ ợ ơ ệ ậ ị ườ ắ ắ  

thông tin th  tr ng và th  hi u khách hàng - m t chìa khóa cho s  thành công trong kinh doanhị ườ ị ế ộ ự

 c. Nh c đi m c a h p đ ng nh ng quy nượ ể ủ ợ ồ ượ ề

* Nh c đi m 1ượ ể

Nh ng nh c  đi m c a  franchising  th ng  ít  h n  so  licensing,  b i  vì  franchisingữ ượ ể ủ ườ ơ ở  

th ng đ c s  d ng đ i v i các công ty d ch v , mà các công ty d ch v  thì th ng ít có nhuườ ượ ử ụ ố ớ ị ụ ị ụ ườ  

c u ph i h p ho t đ ng gi a các th  tr ng đ  đ t tính kinh t  c a đ a đi m và hi u ng kinhầ ố ợ ạ ộ ữ ị ườ ể ạ ế ủ ị ể ệ ứ  

nghi m. Tuy nhiên, hình th c franchising v n v p ph i nh c đi m là khó ph i h p chi nệ ứ ẫ ấ ả ượ ể ố ợ ế  

l c toàn c u. Rõ ràng r ng, nhà nh ng quy n không th  vì m c tiêu phát tri n toàn c u c aượ ầ ằ ượ ề ể ụ ể ầ ủ  
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mình mà có th  yêu c u nhà đ c nh ng quy n  qu c gia này ph i chi v n h  tr  cho nhàể ầ ượ ượ ề ở ố ả ố ỗ ợ  

đ c nh ng quy n  qu c gia khác. ượ ượ ề ở ố

* Nh c đi m 2ượ ể

Bên c nh đó, cũng t ng t  nh  licensing, các bên trong h p đ ng nh ng quy n cũngạ ươ ự ư ợ ồ ượ ề  

có th  b  mâu thu n l n nhau v  m t l i ích. ể ị ẫ ẫ ề ặ ợ

* Nh c đi m 3ượ ể

M t nh c đi m c  b n c a franchising là qu n lý ch t l ng. C  s  c a h p đ ngộ ượ ể ơ ả ủ ả ấ ượ ơ ở ủ ợ ồ  

nh ng quy n là th ng hi u c a m t công ty đã đ c chuy n nh ng s  đ a thông đi pượ ề ươ ệ ủ ộ ượ ể ượ ẽ ư ệ  

đ n khách hàng v  ch t l ng c a s n ph m c a công ty. Vì v y, ng i đi du l ch đ t phòngế ề ấ ượ ủ ả ẩ ủ ậ ườ ị ặ  

t i m t khách s n Hilton International t i H ng Kông có th  h ng cùng m t ch t l ng vạ ộ ạ ạ ồ ể ưở ộ ấ ượ ề 

phòng c, th c ăn, và d ch v  mà cũng t ng t  nh  t i New York. Th ng hi u Hilton đãố ứ ị ụ ươ ự ư ạ ươ ệ  

bao hàm trong đó m t ch t l ng d ch v . M t v n đ  th c t  là ng i đ c nh ng quy nộ ấ ượ ị ụ ộ ấ ề ự ế ườ ượ ượ ề  

n c ngoài có th  không quan tâm v  ch t l ng và k t qu  c a vi c y u kém v  ch t l ngướ ể ề ấ ượ ế ả ủ ệ ế ề ấ ượ  

s  d n đ n vi c m t đi doanh thu và xói mòn th ng hi u trên toàn c u. Thí d , n u nhẽ ẫ ế ệ ấ ươ ệ ầ ụ ế ư 

ng i du l ch có nh ng n t ng không t t v  Hilton  H ng Kông, h  có th  không đi đ nườ ị ữ ấ ượ ố ề ở ồ ọ ể ế  

b t kỳ m t khách s n Hilton nào khác và h  có th  đem l i nh ng l i truy n mi ng không hayấ ộ ạ ọ ể ạ ữ ờ ề ệ  

v  danh ti ng c a Hilton. K t qu  là vì th  mà không nh ng Hilton  H ng Kông b  m tề ế ủ ế ả ế ữ ở ồ ị ấ  

khách hàng mà có th  b t kỳ m t Hilton  b t kỳ m t qu c gia nào cũng có th  b  m t kháchể ấ ộ ở ấ ộ ố ể ị ấ  

hàng trong hi n t i cũng nh  trong t ng lai.ệ ạ ư ươ

Chính kho ng cách v  đ a lý gi a các công ty nh ng quy n  các qu c gia khác nhauả ề ị ữ ượ ề ở ố  

có th  làm cho ch t l ng s n ph m khác bi t. Thêm vào đó, s  l ng c a các bên đ cể ấ ượ ả ẩ ệ ố ượ ủ ượ  

nh ng quy n, trong tr ng h p c a Mc Donald’s - kho ng ba m i nghìn - s  đem l iượ ề ườ ợ ủ ả ươ ẽ ạ  

nh ng khó khăn r t l n trong vi c qu n lý ch t l ng.   ữ ấ ớ ệ ả ấ ượ

M t cách đ  h n ch  nh c đi m này là thành l p các chi nhánh  các qu c gia màộ ể ạ ế ượ ể ậ ở ố  

công ty mu n m  r ng. Các chi nhánh này có th  thu c s  h u hoàn toàn c a công ty ho cố ở ộ ể ộ ở ữ ủ ặ  

đ c thành l p b i m t h p đ ng liên doanh v i công ty n c ngoài. Các chi nhánh này th aượ ậ ở ộ ợ ồ ớ ướ ừ  

nh n quy n l i và nghĩa v  c a các bên trong vi c thi t l p ho t đ ng nh ng quy n  cácậ ề ợ ụ ủ ệ ế ậ ạ ộ ượ ề ở  

qu c gia hay vùng lãnh th . Mc Donald’s là m t thí d , đã thành l p nhà đ c nh ng quy nố ổ ộ ụ ậ ượ ượ ề  

chính (master franchisee)  m t vài qu c gia. Nhà đ c nh ng quy n chính này đ c thànhở ộ ố ượ ượ ề ượ  

l p b i h p đ ng liên doanh gi a Mc Donald’s và công ty đ a ph ng. S  g n gũi và s  phânậ ở ợ ồ ữ ị ươ ự ầ ự  

t ng ho t đ ng đã làm gi m thi u s  bi n đ ng v  m t qu n lý ch t l ng. Thêm vào đó, b iầ ạ ộ ả ể ự ế ộ ề ặ ả ấ ượ ở  

vì các chi nhánh ho c các nhà đ c nh ng quy n chính ít nh t là m t ph n nào đó đ c sặ ượ ượ ề ấ ộ ầ ượ ở 

h u b i công ty nên công ty có th  s p đ t các nhà qu n lý c a h  trong n i b  các chi nhánhữ ở ể ắ ặ ả ủ ọ ộ ộ  

đ  đ m b o nó v n ho t đ ng đúng và t t. S  thành công c a ho t đ ng đã đ c ch ng minhể ả ả ẫ ạ ộ ố ự ủ ạ ộ ượ ứ  

qua các th ng hi u l n nh  Mc Donald’s, Kentucky Fried Chicken, Hilton International…ươ ệ ớ ư
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7.2.3. H p đ ng qu n lýợ ồ ả

a. Khái ni mệ

H p đ ng qu n lý là môt hình th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài, trong đó m tợ ồ ả ứ ậ ị ườ ướ ộ  

công ty s  cung c p cho m t công ty khác kinh nghi m chuyên môn v  qu n lý trong m t th iẽ ấ ộ ệ ề ả ộ ờ  

gian xác đ nh. Ng i cung c p chuyên môn th ng đ c tr  thù lao d i hình th c m t kho nị ườ ấ ườ ượ ả ướ ứ ộ ả  

ti n tr  m t l n hay tr  phí th ng xuyên d a trên t ng doanh thu bán hàng. Nh ng h p đ ngề ả ộ ầ ả ườ ự ổ ữ ợ ồ  

ki u nh  v y th ng th y trong các ngành ph c v  công c ng  các n c phát tri n cũng nhể ư ậ ườ ấ ụ ụ ộ ở ướ ể ư 

các n c đang phát tri n. ướ ể

 b. u đi m c a h p đ ng qu n lýƯ ể ủ ợ ồ ả

Thông qua h p đ ng qu n lý, công ty có th  khai thác đ c c  h i kinh doanh qu c tợ ồ ả ể ượ ơ ộ ố ế  

mà không c n ph i lo l ng v  m t ph n l n tài s n c  đ nh c a mình tr c nh ng r i ro.ầ ả ắ ề ộ ầ ớ ả ố ị ủ ướ ữ ủ  

Công ty có th  nâng cao uy tín c a mình thông qua công vi c qu n lý t i n c s  t i. N uể ủ ệ ả ạ ướ ở ạ ế  

ph ng pháp qu n lý c a công ty thành công, đi u này s  t o ra ti ng tăm c a công ty đ i v iươ ả ủ ề ẽ ạ ế ủ ố ớ  

th  tr ng n c s  t i. Thông qua chuyên gia qu n lý c a mình, công ty có th  gây nh h ngị ườ ướ ở ạ ả ủ ể ả ưở  

đ n các quy t đ nh c a bên thuê qu n lý  nh m đem l i l i ích cho công ty.ế ế ị ủ ả ằ ạ ợ

 c. Nh c đi m c a h p đ ng qu n lýượ ể ủ ợ ồ ả

H p đ ng qu n lý cũng đ t ra nh ng v n đ  quan tr ng đ i v i công ty. M c dù h pợ ồ ả ặ ữ ấ ề ọ ố ớ ặ ợ  

đ ng qu n lý không yêu c u ph i đ u t  tài s n v t ch t nh ng đòi h i công ty ph i phân bồ ả ầ ả ầ ư ả ậ ấ ư ỏ ả ố  

l i ngu n nhân l c trong m t kho n th i gian nh t đ nh. Đi u này có th  gây nh h ng đ nạ ồ ự ộ ả ờ ấ ị ề ể ả ưở ế  

t t c  ho t đ ng c a toàn công ty, l n cá nhân chuyên gia qu n lý đ c c  ra n c ngoài. M tấ ả ạ ộ ủ ẫ ả ượ ử ướ ặ  

khác, khi th c hi n ho t đ ng qu n lý  n c ngoài, công ty đã góp ph n nuôi d ng đ i thự ệ ạ ộ ả ở ướ ầ ưỡ ố ủ 

c nh tranh trong t ng lai. Sau khi h c đ c cách làm th  nào  đ  ti n hành m t s  công vi cạ ươ ọ ượ ế ể ế ộ ố ệ  

nh t đ nh, bên thuê qu n lý có th  s  có đ c nh ng k  năng, kinh nghi m cho phép h  c nhấ ị ả ể ẽ ượ ữ ỹ ệ ọ ạ  

tranh l i v i công ty đã giúp h . Rõ ràng là các công ty c n ph i cân nh c gi a ph n l i ích tạ ớ ọ ầ ả ắ ữ ầ ợ ừ 

h p đ ng qu n lý v i các t n th t có th  x y ra khi có thêm m t đ i th  m i.ợ ồ ả ớ ổ ấ ể ả ộ ố ủ ớ

7.2.4. D  án chìa khóa trao tay ự

a. Khái ni mệ

D  án chìa khóa trao tay là m t d  án mà trong đó m t công ty s  thi t k , xây d ng vàự ộ ự ộ ẽ ế ế ự  

v n hành th  nghi m m t công trình s n xu t, sau đó s  trao công trình này cho khách hàngậ ử ệ ộ ả ấ ẽ  

c a mình khi nó đã s n sàng đi vào ho t đ ng. Đ i l i, h  s  nh n đ c m t kho n phí. Đâyủ ẵ ạ ộ ổ ạ ọ ẽ ậ ượ ộ ả  

cũng là m t trong nh ng hình th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài đ c nhi u công ty l aộ ữ ứ ậ ị ườ ướ ượ ề ự  

ch n (còn g i là h p đ ng BOT).ọ ọ ợ ồ

Các công ty th c hi n d  án chìa khóa trao tay th ng là các nhà s n xu t thi t b  côngự ệ ự ườ ả ấ ế ị  

nghi p hay các công ty xây d ng, h  cung c p m t s  thi t b  c a h  cho d  án. H  cũng cóệ ự ọ ấ ộ ố ế ị ủ ọ ự ọ  
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th  là các hãng t  v n ho c các nhà s n xu t không có kh  năng quy t đ nh vi c đ u t  v iể ư ấ ặ ả ấ ả ế ị ệ ầ ư ớ  

danh nghĩa c a mình  n c s  t i.ủ ở ướ ở ạ

Nhi u n c đã ch n công vi c thi t k  và xây d ng, đ c bi t là  nh ng qu c gia h nề ướ ọ ệ ế ế ự ặ ệ ở ữ ố ạ  

ch  s  h u n c ngoài. G n đây, h u h t các d  án l n đ c th c hi n  các n c côngế ở ữ ướ ầ ầ ế ự ớ ượ ự ệ ở ướ  

nghi p m i (NICs) ho c  các n c xu t kh u d u m  (OPEC). C  hai nhóm n c này đ uệ ớ ặ ở ướ ấ ẩ ầ ỏ ả ướ ề  

đang  t c đ  phát tri n c  s  h  t ng và công nghi p hóa r t cao.ở ố ộ ể ơ ở ạ ầ ệ ấ

Thu t ng  “d  án chìa khóa trao tay ” xu t phát t  ng  ý r ng khách hàng ch  ph i trậ ữ ự ấ ừ ụ ằ ỉ ả ả 

phí nh  là m t kho n ti n c  đ nh cho d  án và h  không c n ph i làm gì khác ngoài vi cư ộ ả ề ố ị ự ọ ầ ả ệ  

“xoay chìa khóa” đ  v n hành công trình. Cách di n đ t ng m ch  m t th c t  là công ty nh nể ậ ễ ạ ầ ỉ ộ ự ế ậ  

d  án chìa khóa trao tay s  th c hi n toàn b  công trình đ  chu n b  s n xu t cho khách hàngự ẽ ự ệ ộ ể ẩ ị ả ấ  

c a mình.ủ

Các d  án chìa khóa trao tay th ng có quy mô khá l n và th ng chuy n giao nh ngự ườ ớ ườ ể ữ  

công ngh  x  lý đ c bi t ho c các thi t k  cho khách hàng. Thông th ng, đó là vi c xâyệ ử ặ ệ ặ ế ế ườ ệ  

d ng nhà máy đi n, sân bay, c ng bi n, h  th ng vi n thông, c  s  hóa d u và sau khi vi cự ệ ả ể ệ ố ễ ơ ở ầ ệ  

xây d ng k t thúc thì các công trình này s  đ c chuy n giao cho khách hàng. ự ế ẽ ượ ể

b. u đi m c a d  án chìa khóa trao tayƯ ể ủ ự

Thâm nh p th t tr ng n c ngoài thông qua d  án chìa khóa trao tay có th  giúp côngậ ị ườ ướ ự ể  

ty v t qua các rào c n th ng m i c a chính ph  n c s  t i. Các d  án này cho phép cácượ ả ươ ạ ủ ủ ướ ở ạ ự  

công ty chuyên môn hóa nh ng l i th  c t lõi c a h  và khai thác đ c các c  h i mà công tyữ ợ ế ố ủ ọ ượ ơ ộ  

không th c hi n m t mình. Thông qua các d  án chìa khóa trao tay, công ty s  có nh ng m iự ệ ộ ự ẽ ữ ố  

quan h  t t v i chính quy n đ a ph ng, t o đi u ki n thu n l i cho nh ng ho t đ ng kinhệ ố ớ ề ị ươ ạ ề ệ ậ ợ ữ ạ ộ  

doanh sau này.

c. Nh c đi m c a d  án chìa khóa trao tayượ ể ủ ự

Cũng nh  h p đ ng qu n lý, d  án chìa khóa trao tay có th  t o ra các đ i th  c như ợ ồ ả ự ể ạ ố ủ ạ  

tranh trong t ng lai. M t đ i th   đ a ph ng m i có th  tr  thành nhà cung c p chính trênươ ộ ố ủ ở ị ươ ớ ể ở ấ  

th  tr ng c a mình và có th  c  trên các th  tr ng khác. Do v y, các công ty luôn c  g ngị ườ ủ ể ả ị ườ ậ ố ắ  

tránh nh ng d  án mà h  có nguy c  b  c nh tranh khi chuy n giao các ki n th c chuyên mônữ ự ọ ơ ị ạ ể ế ứ  

c a mình cho nh ng ng i khác. Thêm vào đó, không ph i công ty nào cũng có th  tham giaủ ữ ườ ả ể  

hình th c kinh doanh này. Trongnhi u tr ng h p, m t công ty có th  đ c giao d  án doứ ề ườ ợ ộ ể ượ ự  

nh ng lý do v  chính tr  nhi u h n là năng l c c a h . Do ch  d  án th ng là các c  quanữ ề ị ề ơ ự ủ ọ ủ ự ườ ơ  

chính ph  nên quá trình l a ch n đ i tác có th  mang tính chính tr  hóa cao đ . Khi vi c l aủ ự ọ ố ể ị ộ ệ ự  

ch n không hoàn toàn m  thì các công ty có quan h  chính tr  t t nh t th ng nh n đ c h pọ ở ệ ị ố ấ ườ ậ ượ ợ  

đ ng. Quy mô c a h p đ ng cũng là m t tr  ng i. Các hãng v a và nh  th ng không có cồ ủ ợ ồ ộ ở ạ ừ ỏ ườ ơ 

h i tham gia các ho t đ ng này vì ch a đ  ti m l c. N u có, cũng ch  tham gia v i t  cách làộ ạ ộ ư ủ ề ự ế ỉ ớ ư  

nhà th u ph  ký h p đ ng v i nhà th u chính c a d  án.ầ ụ ợ ồ ớ ầ ủ ự
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7.3. HÌNH TH C THÂM NH P THÔNG QUA Đ U TỨ Ậ Ầ Ư

 Hình th c thâm nh p cu i cùng là thâm nh p thông qua đ u t . Ki u thâm nh p nàyứ ậ ố ậ ầ ư ể ậ  

đòi h i công ty ph i tr c ti p đ u t  vào xây d ng nhà máy ho c cung c p thi t b  t i m tỏ ả ự ế ầ ư ự ặ ấ ế ị ạ ộ  

n c, đ ng th i ti p t c tham ga vào vi c v n hành chúng. Thâm nh p theo hình th c này đòiướ ồ ờ ế ụ ệ ậ ậ ứ  

h i m c đ  cam k t ph i cao h n. Ba hình th c ph  bi n nh t là chi nhánh s  h u toàn b ,ỏ ứ ộ ế ả ơ ứ ổ ế ấ ỡ ữ ộ  

liên doanh và liên minh chi n l c.ế ượ

7.3.1. Chi nhánh s  h u toàn bỡ ữ ộ

a. Khái ni mệ

Đây là hình th c thâm nh p th  tr ng n c ngoài thông qua đ u t , trong đó công tyứ ậ ị ườ ướ ầ ư  

s  thi t l p m t chi nhánh  n c s  t i, do công ty s  h u 100% v n và ki m soát hoàn toàn.ẽ ế ậ ộ ở ướ ở ạ ở ữ ố ể  

Chi nhánh s  h u 100% v n có th  đ c thi t l p b ng cách xây d ng m i hoàn toàn (nhở ữ ố ể ượ ế ậ ằ ự ớ ư 

nhà x ng, văn phòng và thi t b ), ho c b ng cách mua l i m t công ty trên th  tr ng n cưở ế ị ặ ằ ạ ộ ị ườ ướ  

s  t i, ti p qu n các c  s  và ho t đ ng s n có c a nó. Vi c thi t l p m i hay mua l i là phở ạ ế ả ơ ở ạ ộ ẵ ủ ệ ế ậ ớ ạ ụ  

thu c vào chi n l c c a t ng chi nhánh trong t ng lai. Ch ng h n, khi công ty m  mu n cóộ ế ượ ủ ừ ươ ẳ ạ ẹ ố  

m t chi nhánh s n xu t ra các s n  ph m công ngh  cao đ i m i nh t thì h  ph i xây d ngộ ả ấ ả ẩ ệ ờ ớ ấ ọ ả ự  

các c  s  m i hoàn toàn b i vì các ho t đ ng có liên quan đ n trình đ  công ngh  th ng làơ ở ớ ở ạ ộ ế ộ ệ ườ  

các công ty r t mu n gi  bí m t. Nói cách khác, có th  d  dàng mua l i nh ng công ty s nấ ố ữ ậ ể ễ ạ ữ ả  

xu t đ  gia d ng h n là các công ty s n xu t linh ki n máy tính hi n đ i.ấ ồ ụ ơ ả ấ ệ ệ ạ

M t khó khăn l n nh t c a vi c thi t l p m i là v n đ  th i gian xây d ng, thuê vàặ ớ ấ ủ ệ ế ậ ớ ấ ề ờ ự  

đào t o công nhân. Ng c l i, mua l i m t công ty đ a ph ng có kh  năng ti n hành các ho tạ ượ ạ ạ ộ ị ươ ả ế ạ  

đ ng marketing và tiêu th  hàng hóa có th  t o ra nhi u đi u ki n thu n l i cho công ty. B ngộ ụ ể ạ ề ề ệ ậ ợ ằ  

vi c ti p qu n các c  s  và ho t đ ng hi n có c a m t công ty trên th  tr ng, công ty m  cóệ ế ả ơ ở ạ ộ ệ ủ ộ ị ườ ẹ  

th  đ a ra chi nhánh này vào ho t đ ng m t cách t ng đ i nhanh chóng. Mua l i là m tể ư ạ ộ ộ ươ ố ạ ộ  

chi n l c đ c bi t t t khi công ty đ a ph ng đang các mác nhãn s n ph m, tên hi u và quyế ượ ặ ệ ố ị ươ ả ẩ ệ  

trình công ngh  có giá tr .ệ ị

b. u đi m c a chi nhánh s  h u toàn bƯ ể ủ ở ữ ộ

Tham gia vào th  tr ng qu c t  thông qua chi nhánh s  h u toàn b  giúp các nhà qu nị ườ ố ế ỡ ữ ộ ả  

lý có th  ki m soát hoàn toàn đ i v i các ho t đ ng hàng ngày trên th  tr ng m c tiêu, đ ngể ể ố ớ ạ ộ ị ườ ụ ồ  

th i tr c ti p ti p xúc v i công ngh  cao, các quy trình và các tài s n vô hình khác trong chiờ ự ế ế ớ ệ ả  

nhánh. Vi c ki m soát hoàn toàn c a ch  s  h u cho phép gi m b t kh  năng ti p c n c aệ ể ủ ủ ở ữ ả ớ ả ế ậ ủ  

các đ i th  c nh tranh v i các u th  c a công ty - đi u này đ c bi t quan tr ng đ i v i côngố ủ ạ ớ ư ế ủ ề ặ ệ ọ ố ớ  

ty ho t đ ng d a trên công ngh  cao. Các nhà qu n lý cũng còn có th  ki m soát đ c kh iạ ộ ự ệ ả ể ể ượ ố  

l ng s n xu t và giá c  c a chi nhánh. Không gi ng nh  trong tr ng h p nh ng b nượ ả ấ ả ủ ố ư ườ ợ ượ ả  

quy n và đ c quy n, công ty m  còn thu v  toàn b  l i nhu n do chi nhánh ki m đ c. M tề ặ ề ẹ ề ộ ợ ậ ế ượ ặ  

khác, chi nhánh s  h u toàn b  là cách th c thâm nh p th  tr ng r t t t khi công ty mu n liênở ữ ộ ứ ậ ị ườ ấ ố ố  

151



k t t t c  các ho t đ ng c a t t c  các chi nhánh c a mình  các n c. Các công ty v i chi nế ấ ả ạ ộ ủ ấ ả ủ ở ướ ớ ế  

l c toàn c u coi m i th  tr ng qu c gia c a h  là m t ph n c a th  tr ng toàn c u đ cượ ầ ỗ ị ườ ố ủ ọ ộ ầ ủ ị ườ ầ ượ  

liên k t ch t ch  v i nhau. Vì v y, kh  năng th c hi n vi c ki m soát hoàn toàn đ i v i m tế ặ ẽ ớ ậ ả ự ệ ệ ể ố ớ ộ  

chi nhánh s  h u hoàn toàn là r t h p d n đ i v i các công ty theo đu i chi n l c toàn c u.ở ữ ấ ấ ẫ ố ớ ổ ế ượ ầ

c.  Nh c đi m c a chi nhánh s  h u toàn bượ ể ủ ở ữ ộ

Thâm nh p th  tr ng thông qua hình th c chi nhánh s  h u toàn b  có th  là nh ngậ ị ườ ứ ở ữ ộ ể ữ  

quy t đ nh r t t n kém. Các công ty ph i cung c p tài chính t  bên trong ho c g i v n thôngế ị ấ ố ả ấ ừ ặ ọ ố  

qua th  tr ng tài chính. Vi c có đ c các kho n ti n c n thi t là r t khó khăn đ i v i cácị ườ ệ ượ ả ề ầ ế ấ ố ớ  

công ty nh  và v a. Thông th ng ch  có các công ty l n m i có th  đ c trang b  đ y đ  đỏ ừ ườ ỉ ớ ớ ể ượ ị ầ ủ ể  

thành l p các chi nhánh qu c t  s  h u toàn b . Tuy nhiên, các công dân c a m t n c đangậ ố ế ở ữ ộ ủ ộ ướ  

s ng  n c ngoài có th  l i d ng u th  v  hi u bi t và kh  năng đ c bi t c a mình trongố ở ướ ể ợ ụ ư ế ề ể ế ả ặ ệ ủ  

nh ng tr ng h p này. Bên c nh đó, r i ro trong tr ng h p này th ng là cao, vì m t chiữ ườ ợ ạ ủ ườ ợ ườ ộ  

nhánh s  h u toàn b  đòi h i m t kh i l ng ngu n l c đáng k  t  công ty. Nguyên nhân c aở ữ ộ ỏ ộ ố ượ ồ ự ể ừ ủ  

r i ro là nh ng b t n v  chính tr  và xã h i cũng nh  s  b t n nói chung trên th  tr ng m củ ữ ấ ổ ề ị ộ ư ự ấ ổ ị ườ ụ  

tiêu. Nh ng r i ro nh  v y có th  đ t c  nhân s  cũng nh  tài s n c a công ty tr c nh ngữ ủ ư ậ ể ặ ả ự ư ả ủ ướ ữ  

m i nguy hi m nghiêm tr ng. Ng i ch  s  h u duy nh t c a chi nhánh cũng ph i ch p nh nố ể ọ ườ ủ ở ữ ấ ủ ả ấ ậ  

toàn b  r i ro trong tr ng h p khách hàng t y chay hay t  ch i s n ph m c a công ty. Cácộ ủ ườ ợ ẩ ừ ố ả ẩ ủ  

công ty m  có th  gi m b t nh ng r i ro nh  v y b ng cách tìm hi u v  ng i tiêu dùng trênẹ ể ả ớ ữ ủ ư ậ ằ ể ề ườ  

th  tr ng k  h n tr c khi tham gia vào đó.ị ườ ỹ ơ ướ

7.3.2. Liên doanh

a. Khái ni mệ

Trong nh ng tình hu ng nh t đ nh, các công ty mu n đ c chia s  quy n s  h u đ iữ ố ấ ị ố ượ ẻ ề ở ữ ố  

v i m t đ i tác trong ho t đ ng kinh doanh. M t công ty riêng bi t đ c thành l p và đ ng sớ ộ ố ạ ộ ộ ệ ượ ậ ồ ở 

h u b i ít nh t hai pháp nhân đ c l p đ  đ t đ c nh ng m c tiêu kinh doanh chung đ cữ ở ấ ộ ậ ể ạ ượ ữ ụ ượ  

g i là m t công ty liên doanh. Các đ i tác trong liên doanh có th  là các công ty t  nhân, các cọ ộ ố ể ư ơ 

quan chính ph  ho c các công ty do chính ph  s  h u.  M i bên có th  đóng góp b t k  th  gìủ ặ ủ ở ữ ỗ ể ấ ể ứ  

đ c các đ i tác đánh giá là có giá tr , bao g m kh  năng qu n lý, kinh nghi m marketing, khượ ố ị ồ ả ả ệ ả 

năng ti p c n th  tr ng, công ngh  s n xu t, v n tài chính và các ki n th c cũng nh  kinhế ậ ị ườ ệ ả ấ ố ế ứ ư  

nghi m v  nghiên c u phát tri n.ệ ề ứ ể

b. Các hình th c liên doanhứ

Có 4 hình th c liên doanh ch  y u,m i hình th c trong đó ch  g m 2 đ i tác. Tuy nhiên,ứ ủ ế ỗ ứ ỉ ồ ố  

các lo i hình này cũng có th  đ c áp d ng cho các liên doanh nhi u đ i tác h n.ạ ể ượ ụ ề ố ơ

Liên doanh h i nh p phía tr c (forward integration joint venture):ộ ậ ướ  Trong hình th cứ  

liên doanh này, các bên th a thu n đ u t  cùng nhau trong các ho t đ ng kinh doanh thu cỏ ậ ầ ư ạ ộ ộ  

m ng xuôi dòng - các ho t đ ng ti n d n đ n vi c s n xu t các s n ph m hoàn ch nh hayả ạ ộ ế ầ ế ệ ả ấ ả ẩ ỉ  
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ph c v  đ n t n  tay  ng i  tiêu dùng cu i  cùng.  Ch ng h n,  Hewlette  Packard  và Appleụ ụ ế ậ ườ ố ẳ ạ  

Computer m  m t c  s  bán l   m t n c đang phát tri n s  là m t liên doanh h i nh p vở ộ ơ ở ẻ ở ộ ướ ể ẽ ộ ộ ậ ề 

phía tr c. Hai công ty này gi  s  ti n hành các ho t đ ng thông th ng nh  các công ty bánướ ờ ẽ ế ạ ộ ườ ư  

l  khác ti n hành đ  đ a s n ph m t i ng i mua.    ẻ ế ể ư ả ẩ ớ ườ

Liên doanh h i nh p phía sau (Backward integration joint venture):ộ ậ  Là hình th c liênứ  

doanh trong đó các công ty có d u hi u chuy n sang các ho t đ ng kinh doanh thu c m ngầ ệ ể ạ ộ ộ ả  

ng c dòng - các ho t đ ng ti n d n đ n vi c s n xu t và khai thác các nguyên li u thô banượ ạ ộ ế ầ ế ệ ả ấ ệ  

đ u. Ch ng h n, có hai nhà s n xu t thép cùng tham gia vào liên doanh đ  khai thác các mầ ẳ ạ ả ấ ể ỏ 

qu ng s t. Các công ty này s  tham gia vào ho t đ ng khai khoáng do các công ty khai khoángặ ắ ẽ ạ ộ  

th c hi nự ệ

Liên doanh mua l i (Buyback joint ventureạ ): Là hình th c liên doanh trong đó các đ uứ ầ  

vào c a nó đ c cung c p ho c/và các đ u ra c a nó đ c ti p nh n b i t ng đ i tác trongủ ượ ấ ặ ầ ủ ượ ế ậ ở ừ ố  

liên doanh. M t liên doanh mua l i đ c thành l p khi m t c  s  s n xu t có m t quy mô t iộ ạ ượ ậ ộ ơ ở ả ấ ộ ố  

thi u nh t đ nh, c n ph i đ t đ c hi u su t quy mô trong khi không bên nào có đ  nhu c uể ấ ị ầ ả ạ ượ ệ ấ ủ ầ  

đ  đ t đ c đi u đó. Tuy nhiên, b ng cách k t h p các ngu n l c, các bên đ i tác có th  xâyể ạ ượ ề ằ ế ợ ồ ự ố ể  

d ng m t c  s  ph c v  cho nhu c u c a h , đ c bi t là nh ng l i ích v  l i th  quy môự ộ ơ ở ụ ụ ầ ủ ọ ặ ệ ữ ợ ề ợ ế  

mang l i. ạ

Liên doanh đa giai đo n (Multistage joint venture):ạ  Là hình th c liên doanh trong đóứ  

m t đ i tác h i nh p trong m ng xuôi dòng trong khi đó đ i tác kia h i nh p theo m ngộ ố ộ ậ ả ố ộ ậ ả  

ng c dòng. M t liên doanh đa giai đo n th ng đ c thành l p khi m t công ty s n xu t raượ ộ ạ ườ ượ ậ ộ ả ấ  

hàng hóa hay d ch v  mà nhi u công ty khác c n. M t nhà s n xu t hàng th  thao có th  liênị ụ ề ầ ộ ả ấ ể ể  

k t v i m t nhà bán l  các hàng hóa th  thao đ  thành l p m t công ty phân ph i nh m nângế ớ ộ ẻ ể ể ậ ộ ố ằ  

cao hi u qu  kinh doanh c a m i bên.ệ ả ủ ỗ

c. u đi m c a liên doanhƯ ể ủ

Liên doanh có m t s  u đi m quan tr ng đ i v i các công ty đang mu n thâm nh pộ ố ư ể ọ ố ớ ố ậ  

th  tr ng n c ngoài. Nhi u công ty d a vào liên doanh đ  gi m b t r i ro. Nói chung, m tị ườ ướ ề ự ể ả ớ ủ ộ  

liên doanh có r i ro ít h n là công ty s  h u toàn b , vì m i bên đ i tác ch  ch u r i ro đ i v iủ ơ ở ữ ộ ỗ ố ỉ ị ủ ố ớ  

ph n đóng góp c a mình. Nh  v y, vi c thâm nh p qua hình th c liên doanh là đ c bi t sángầ ủ ư ậ ệ ậ ứ ặ ệ  

su t khi vi c thâm nh p đòi h i ph i đ u t  l n hay khi có s  b t n l n v  chính tr  và xãố ệ ậ ỏ ả ầ ư ớ ự ấ ổ ớ ề ị  

h i trên th  tr ng m c tiêu. T ng t  nh  v y, m t công ty có th  s  d ng liên doanh độ ị ườ ụ ươ ự ư ậ ộ ể ử ụ ể 

h c h i thêm v  môi tr ng kinh doanh n i đ a tr c khi l p ra m t chi nhánh s  h u toàn b .ọ ỏ ề ườ ộ ị ướ ậ ộ ở ữ ộ  

Trên th c t , nhi u công ty liên doanh th ng b  m t bên đ i tác mua l i toàn b  sau khi h  đãự ế ề ườ ị ộ ố ạ ộ ọ  

có đ  kinh nghi m trên th  tr ng n i đ a. M t khác các công ty có th  s  d ng liên doanh đủ ệ ị ườ ộ ị ặ ể ử ụ ể 

thâm nh p th  tr ng qu c t , n u không s  b  l  c  h i c a mình. Ch ng h n, m t s  chínhậ ị ườ ố ế ế ẽ ỏ ỡ ơ ộ ủ ẳ ạ ộ ố  

ph  yêu c u các công ty n c ngoài chia s  quy n s  h u v i các công ty trong n c, ho củ ầ ướ ẻ ề ở ữ ớ ướ ặ  
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đ a ra nh ng khuy n khích u đãi đ  h  thành l p liên doanh. Nh ng yêu c u nh  v y r tư ữ ế ư ể ọ ậ ữ ầ ư ậ ấ  

ph  bi n  các n c đang phát tri n. M c tiêu  đây là c i thi n tính c nh tranh c a các côngổ ế ở ướ ể ụ ở ả ệ ạ ủ  

ty trong n c b ng cách t o có h i cho h  có đ c đ i tác và h c h i đ c t  các đ i tácướ ằ ạ ộ ọ ượ ố ọ ỏ ượ ừ ố  

qu c t  đó. Các công ty có th  ti p c n v i m ng l i phân ph i qu c t  c a m t công tyố ế ể ế ậ ớ ạ ướ ố ố ế ủ ộ  

khác thông qua liên doanh. 

d. Nh c đi m c a liên doanhượ ể ủ

M t trong nh ng nh c đi m c a liên doanh là có th  gây ra tranh ch p quy n s  h uộ ữ ượ ể ủ ể ấ ề ở ữ  

gi a các bên. Tranh ch p ph  bi n nh t có l  khi vi c qu n lý đ c chia đ u-  có nghĩa là khiữ ấ ổ ế ấ ẽ ệ ả ượ ề  

m i bên đ u có đ i di n qu n lý cao nh t trong liên doanh, th ng đ c g i là liên doanh 50:ỗ ề ạ ệ ả ấ ườ ượ ọ  

50. B i vì không m t nhà qu n lý c a bên nào có quy n ra quy t đ nh cu i cùng nên s  d nở ộ ả ủ ề ế ị ố ẽ ẫ  

đ n vi c tê li t qu n lý, gây ra nh ng v n đ  ch m tr  trong vi c ph n ng l i đ i v i nh ngế ệ ệ ả ữ ấ ề ậ ễ ệ ả ứ ạ ố ớ ữ  

thay đ i c a th  tr ng. Các tranh ch p còn có th  x y ra do không có s  nh t trí v  cácổ ủ ị ườ ấ ể ả ự ấ ề  

kho n đ u t  trong t ng lai và chia l i nhu n. Các bên có th  gi m b t kh  năng x y raả ầ ư ươ ợ ậ ể ả ớ ả ả  

tranh ch p và v n đ  không th  ra quy t đ nh b ng cách đ a ra t  l  s  h u không b ng nhau,ấ ấ ề ể ế ị ằ ư ỷ ệ ở ữ ằ  

trong đó m t bên chi m t  51% quy n s  h u t ng đ ng v i quy n b  phi u và quy nộ ế ừ ề ở ữ ươ ươ ớ ề ỏ ế ề  

đ a ra quy t đ nh cu i cùng. M t liên doanh nhi u h n (th ng g i là công-xóc-xi-om) cũngư ế ị ố ộ ề ơ ườ ọ  

th ng có đ c đi m là không đ u. Ch ng h n quy n s  h u c a m t liên doanh b n bên cóườ ặ ể ề ẳ ạ ề ở ữ ủ ộ ố  

th  theo t  l  20-20-20-40, trong đó ng i s  h u 40% s  có quy n đ a ra quy t đ nh cu iể ỷ ệ ườ ở ữ ẽ ề ư ế ị ố  

cùng đ i v i công ty. Ngoài ra, vi c m t ki m soát đ i v i m t liên doanh có th  x y ra khiố ớ ệ ấ ể ố ớ ộ ể ả  

chính quy n s  t i là m t trong s  các bên đ i tác. Tình tr ng này di n ra nhi u nh t  cácề ở ạ ộ ố ố ạ ễ ề ấ ở  

ngành công nghi p đ c coi là nh y c m v  văn hóa ho c có t m quan tr ng đ i v i an ninhệ ượ ạ ả ề ặ ầ ọ ố ớ  

qu c gia nh  truy n thanh, h  t ng c  s  và qu c phòng. Nh  v y, l i nhu n c a liên doanhố ư ề ạ ầ ơ ở ố ư ậ ợ ậ ủ  

có th  b  nh h ng do chính quy n đ a ph ng có nh ng đ ng c  d a trên vi c b o t n vănể ị ả ưở ề ị ươ ữ ộ ơ ự ệ ả ồ  

hóa hay an ninh.

7.3.3. Liên minh chi n l cế ượ

a. Khái ni mệ

Đôi khi các công ty s n sàng h p tác v i nhau nh ng không mu n đi quá xa đ  thànhẵ ợ ớ ư ố ể  

l p m t công ty liên doanh riêng bi t. M i quan h  t  hai pháp nhân tr  lên (nh ng khôngậ ộ ệ ố ệ ừ ở ư  

thành l p ra thêm m t pháp nhân riêng bi t) đ  đ t đ c nh ng m c tiêu c a m i bên đ cậ ộ ệ ể ạ ượ ữ ụ ủ ỗ ượ  

g i là liên minh chi n l c. Cũng gi ng nh  liên doanh, các liên minh chi n l c có th  đ cọ ế ượ ố ư ế ượ ể ượ  

thành l p trong m t th i gian t ng đ i ng n ho c trong nhi u năm, ph  thu c vào nh ngậ ộ ờ ươ ố ắ ặ ề ụ ộ ữ  

m c tiêu c a các bên tham gia. Các liên minh có th  đ c thành l p gi a các công ty và nh ngụ ủ ể ượ ậ ữ ữ  

nhà cung c p c a h , các khách hàng c a h , th m chí v i các đ i th  c nh tranh c a h . Đấ ủ ọ ủ ọ ậ ớ ố ủ ạ ủ ọ ể  

thành l p ra nh ng liên minh nh  v y, thông th ng m t bên s  mua l i c  ph n c a bên kia.ậ ữ ư ậ ườ ộ ẽ ạ ổ ầ ủ  
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Nh  v y là các bên đ u có l i ích tr c ti p g n v i k t qu  ho t đ ng trong t ng lai c a cácư ậ ề ợ ự ế ắ ớ ế ả ạ ộ ươ ủ  

đ i tác kia.ố

Các công ty đã r t n  l c s  d ng hình th c liên minh chi n l c cũng nh  hình th cấ ỗ ự ử ụ ứ ế ượ ư ứ  

liên doanh và chi nhánh s  h u toàn b . R t nhi u công ty tham gia s  h u chéo trên th  tr ngở ữ ộ ấ ề ở ữ ị ườ  

toàn c u c a ngành công nghi p gi i trí. Ch ng h n nh  Bertelsmann - m t công ty qu c t chầ ủ ệ ả ẳ ạ ư ộ ố ị  

Đ c chi m 50% s  h u Barneasandnoble - m t công ty bán hàng trên Internet đ c thành l pứ ế ở ữ ộ ượ ậ  

t  nhà sách n i ti ng Barne & Noble. Sony và Rupert Murdoch’s News Corp, m i bên đ u cóừ ổ ế ỗ ề  

m t ph n s  h u c a Sky Perfec TV. Hãng Time Warner chi m m t ph n nh  c a Canalộ ầ ở ữ ủ ế ộ ầ ỏ ủ  

Satellite nh ng ph n l n quy n s  h u c a công ty này do công ty truy n hình Pháp Cannalư ầ ớ ề ở ữ ủ ề  

n m gi .ắ ữ

b. u đi m c a liên minh chi n l cƯ ể ủ ế ượ

Liên minh chi n l c t o ra đ c m t s  u th  quan tr ng cho các công ty. Nh  cóế ượ ạ ượ ộ ố ư ế ọ ờ  

liên minh chi n l c mà các công ty có th  chia s  chi phí c a nh g d  án đ u t  qu c t .ế ượ ể ẻ ủ ữ ự ầ ư ố ế  

Ch ng h n, nhi u công ty phát tri n s n ph m m i không ch  áp d ng nh ng công ngh  hi nẳ ạ ề ể ả ẩ ớ ỉ ụ ữ ệ ệ  

đ i m i nh t mà còn rút ng n vòng đ i c a nh ng s n ph m hi n có. Vòng đ i s n ph mạ ớ ấ ắ ờ ủ ữ ả ẩ ệ ờ ả ẩ  

ng n h n s  làm gi m th i gian thu h i v n c a công ty cho vi c đ u t . Vì v y, nhi u côngắ ạ ẽ ả ờ ồ ố ủ ệ ầ ư ậ ề  

ty đã h p tác đ  chia s  chi phí phát tri n s n ph m m i. Ch ng h n, Toshiba c a Nh t,ợ ể ẻ ể ả ẩ ớ ẳ ạ ủ ậ  

Siemens c a Đ c và IBM c a M  chia nhau chi phí 1 t  USD đ  phát tri n m t c  s  ủ ứ ủ ỹ ỷ ể ể ộ ơ ở ở  

Nagoya (Nh t B n) đ  s n xu t ra các b  nh  máy tính nh  và hi u qu . Các công ty th ngậ ả ể ả ấ ộ ớ ỏ ệ ả ườ  

s  d ng liên minh chi n l c đ  tác đ ng vào các l i th  đ c bi t c a đ i th  c nh tranh.ử ụ ế ượ ể ộ ợ ế ặ ệ ủ ố ủ ạ  

M t liên minh m i đ c công b  g n đây gi a Microsoft và Liquid Audio ch  nh m m c tiêuộ ớ ượ ố ầ ữ ỉ ằ ụ  

đ a âm nh c ra th  tr ng thông qua trang Web và phát tri n các tiêu chu n công nghi p choư ạ ị ườ ể ẩ ệ  

vi c dùng th  trên m ng và mua âm nh c - đi u này đòi h i trình đ  cao v  chuyên môn c aệ ử ạ ạ ề ỏ ộ ề ủ  

hai bên đ i tác. Các công ty tìm đ n liên minh chi n l c cũng vì nhi u lý do gi ng nh  đ iố ế ế ượ ề ố ư ố  

v i liên doanh. M t s  s  d ng liên minh đ  có đ c các kênh phân ph i trên th  tr ng m cớ ộ ố ử ụ ể ượ ố ị ườ ụ  

tiêu, còn m t s  khác s  d ng đ  gi m b t r i ro.ộ ố ử ụ ể ả ớ ủ

c. Nh c đi m c a liên minh chi n l cượ ể ủ ế ượ

B t l i l n nh t c a liên minh chi n l c là nó có th  t o ra m t đ i th  c nh tranhấ ợ ớ ấ ủ ế ượ ể ạ ộ ố ủ ạ  

s  t i hay th m chí toàn c u trong t ng lai. Ch ng h n m t đ i tác có th  s  d ng liên minhở ạ ậ ầ ươ ẳ ạ ộ ố ể ử ụ  

đ  th  nghi m th  tr ng và chu n b  đ a vào m t chi nhánh s  h u toàn b . B ng cách tể ử ệ ị ườ ẩ ị ư ộ ở ữ ộ ằ ừ 

ch i c ng tác v i các công ty khác trong nh ng lĩnh v c là chuyên môn c t lõi c a mình, cácố ộ ớ ữ ự ố ủ  

công ty có th  gi m b t kh  năng t o ra đ i th  c nh tranh đe d a m ng ho t đ ng chính c aể ả ớ ả ạ ố ủ ạ ọ ả ạ ộ ủ  

mình. Cũng nh  v y, m t công ty có th  đòi h i v  nh ng đi u kho n h p đ ng, trong đó h nư ậ ộ ể ỏ ề ữ ề ả ợ ồ ạ  

ch  các đ i th  c nh tranh v i mình trong m t s  s n ph m nh t đ nh ho c trên m t s  vùngế ố ủ ạ ớ ộ ố ả ẩ ấ ị ặ ộ ố  

đ a lý. Các công ty cũng c n th n tr ng đ  b o v  các ch ng trình nghiên c u đ c bi t, côngị ầ ậ ọ ể ả ệ ươ ứ ặ ệ  
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ngh  s n ph m cũng nh  kinh nghi m v  marketing không ph i cam k t chia s  trong liênệ ả ẩ ư ệ ề ả ế ẻ  

minh.

Cũng nh  trong tr ng h p liên doanh, các tranh ch p có th  n y sinh và cu i cùng làmư ườ ợ ấ ể ả ố  

xói mòn s  h p tác. Nh  là m t nguyên t c, khi so n th o các h p đ ng liên mình, ph i tínhự ợ ư ộ ắ ạ ả ợ ồ ả  

đ n cáng nhi u càng t t nh ng tranh ch p có th  x y ra. Tuy nhiên, các v n đ  giao ti p vàế ề ố ữ ấ ể ả ấ ề ế  

các khác bi t v  văn hóa v n có th  x y ra.ệ ề ẫ ể ả

7.4. THÂM NH P TH  TR NG QU C T  THÔNG QUA KINH DOANH ĐI N TẬ Ị ƯỜ Ố Ế Ệ Ử

Cùng v i s  bùng n  c a cu c cách m ng công ngh  thông tin – truy n thông (CNTT –ớ ự ổ ủ ộ ạ ệ ề  

TT), s  ra đ i và phát tri n c a siêu xa l  thông tin toàn c u Internet, nhân lo i đ c b  sungự ờ ể ủ ộ ầ ạ ượ ổ  

thêm m t ngu n tài nguyên m i – Tài nguyên thông tin. Đi u này đã làm thay đ i m i ho tộ ồ ớ ề ổ ọ ạ  

đ ng c a n n kinh t  th  gi i. Kinh doanh đi n t  ra đ i, v i s  phát tri n ngo n m c xét cộ ủ ề ế ế ớ ệ ử ờ ớ ự ể ạ ụ ả  

v  n i dung cũng nh  ph m vi, đ i t ng và tính hi u qu  c a nó, đã nhanh chóng kh ng đ nhề ộ ư ạ ố ượ ệ ả ủ ẳ ị  

v  th  trong n n kinh t  qu c t . Bên c nh nh ng l i ích ti m tàng, kinh doanh đang đ t raị ế ề ế ố ế ạ ữ ợ ề ặ  

nhi u thách th c, nh t là các n c đang phát tri n v  v n, v  h  t ng c  s , v  pháp lý và …ề ứ ấ ướ ể ề ố ề ạ ầ ơ ở ề  

c  thói quen c a th  tr ng, xã h i.ả ủ ị ườ ộ

Ngày nay cu c cách m ng công ngh  thông tin và vi n thông (ICT) di n ra m t cáchộ ạ ệ ễ ễ ộ  

sôi đ ng đang tác đ ng tr c ti p và sâu s c đ n m i ho t đ ng kinh t  xã h i c a h u h t cácộ ộ ự ế ắ ế ọ ạ ộ ế ộ ủ ầ ế  

qu c gia trên th  gi i. Càng v  nh ng năm g n đây, t i các n c công nghi p phát tri n cũngố ế ớ ề ữ ầ ạ ướ ệ ể  

nh   các n c NICs, xu t hi n ngày càng nhi u lo i hình kinh doanh m i ho t đ ng trên cácư ở ướ ấ ệ ề ạ ớ ạ ộ  

m ng truy n thông s  và đ c bi t là trên m ng Internet, đó là các doanh nghi p kinh doanhạ ề ố ặ ệ ạ ệ  

đi n t . S  xu t hi n c a mô hình kinh doanh này không ch  làm đa d ng hoá ho t đ ngệ ử ự ấ ệ ủ ỉ ạ ạ ộ  

doanh nghi p c a con ng i mà còn th c s  tr  thành m t cu c cách m ng kinh t  – xã h i cóệ ủ ườ ự ự ở ộ ộ ạ ế ộ  

ý nghĩa l ch s , đánh d u b c đ t phá m i v  kinh t  c a nhân lo i trong thiên niên k  thị ử ấ ướ ộ ớ ề ế ủ ạ ỷ ứ 

ba.

Kinh doanh đi n t  s  d ng h  th ng m ng truy n thông s  toàn c u đ  t o ra m t thệ ử ử ụ ệ ố ạ ề ố ầ ể ạ ộ ị 
tr ng đi n t  cho t t c  các lo i hình s n ph m, d ch v , công ngh  và hàng hoá; bao hàmườ ệ ử ấ ả ạ ả ẩ ị ụ ệ  

t t c  các ho t đ ng c n thi t đ  hoàn t t m t th ng v , trong đó có đàm phán, trao đ iấ ả ạ ộ ầ ế ể ấ ộ ươ ụ ổ  

ch ng t , truy c p thông tin t  các d ch v  tr  giúp (thu , b o hi m, v n t i…) và ngân hàng,ứ ừ ậ ừ ị ụ ợ ế ả ể ậ ả  

t t c  đ c th c hi n trong các đi u ki n an toàn và b o m t. Trong kinh doanh đi n t ,ấ ả ượ ự ệ ề ệ ả ậ ệ ử  

ng i ta s  d ng các ph ng ti n ch  y u nh  máy đi n tho i, fax, h  th ng thi t b  thanhườ ử ụ ươ ệ ủ ế ư ệ ạ ệ ố ế ị  

toán đi n t , m ng n i b  (Inttranet), m ng ngo i b  (Extranet) và m ng toàn c u (Internet).ệ ử ạ ộ ộ ạ ạ ộ ạ ầ

Đ c tr ng n i b t nh t c a kinh doanh đi n t  là các ho t đ ng kinh doanh nh  mua,ặ ư ổ ậ ấ ủ ệ ử ạ ộ ư  

bán, đ u t  và vay m n đ c th c hi n và chuy n giao giá tr  qua các m ng thông tin đi nầ ư ượ ượ ự ệ ể ị ạ ệ  

t . B i v y, kinh doanh đi n t  còn đ c g i v i nh ng tên khác nhau nh : "n n kinh t  sử ở ậ ệ ử ượ ọ ớ ữ ư ề ế ố 

hoá", "n n kinh t  m ng" v.v…ề ế ạ
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Theo s  li u c a T  ch c h p tác kinh t  Châu Á - Thái Bình D ng (APEC) thì t ngố ệ ủ ổ ứ ợ ế ươ ổ  

doanh s  kinh doanh đi n t  trên th  gi i năm 2000 là 180 t , năm 2002 là 1000 t  USD; nămố ệ ử ế ớ ỷ ỷ  

2006 là 6000 t  USD; đ n đ u năm 2008 con s  này đã v t ng ng 10.000 t  USD.ỷ ế ầ ố ượ ưỡ ỷ

Ch  tính riêng t i M , s  gia tăng doanh s  c a các ho t đ ng kinh doanh trên m ng đãỉ ạ ỹ ự ố ủ ạ ộ ạ  

d n t i s  ra đ i c a m t th  tr ng ch ng khẫ ớ ự ờ ủ ộ ị ườ ứ oán mang tên Nasdaq dành cho nh ng công ty cóữ  

tên g i t n cùng b ng ti p v  ng  ".com". Nh ng di n bi n trong v n hành c a th  tr ngọ ậ ằ ế ị ữ ữ ễ ế ậ ủ ị ườ  

ch ng khoán này luôn kéo theo nh ng tác đ ng tr c ti p và nh y c m đ n ch  s  Dow Jonesứ ữ ộ ự ế ạ ả ế ỉ ố  

t i New York cùng các ch  s  ch ng khoán khác t i h u nh  t t c  các th  tr ng ch ng khoánạ ỉ ố ứ ạ ầ ư ấ ả ị ườ ứ  

hàng đ u th  gi i.ầ ế ớ

Nhìn t ng quát, vi c s  d ng các ph ng ti n đi n t  và các d ch v  m ng trong ho tổ ệ ử ụ ươ ệ ệ ử ị ụ ạ ạ  

đ ng c a doanh nghi p t o đi u ki n c p nh t đ c thông tin nhanh chóng, đa d ng, gi mộ ủ ệ ạ ề ệ ậ ậ ượ ạ ả  

đ c các chi phí giao d ch, ti p th … do v y h  đ c giá thành s n xu t, d ch v  và đi u quanượ ị ế ị ậ ạ ượ ả ấ ị ụ ề  

tr ng h n c  là ti t ki m đ c th i gian, rút ng n chu kỳ s n xu t, nhanh chóng t o ra s nọ ơ ả ế ệ ượ ờ ắ ả ấ ạ ả  

ph m m i, tăng tính hi u qu  kinh doanh.ẩ ớ ệ ả

Đ i v i các doanh nghi p, ho t đ ng kinh doanh đi n t , ngoài vi c gi m chi phí cònố ớ ệ ạ ộ ệ ử ệ ả  

đ a l i nhi u l i ích thi t th c. Tr c h t, h  có th  h p lý hoá khâu cung c p nguyên v tư ạ ề ợ ế ự ướ ế ọ ể ợ ấ ậ  

li u, s n ph m, b o hành; t  đ ng hoá quá trình h p tác kinh doanh; c i thi n quan h  trongệ ả ẩ ả ự ộ ợ ả ệ ệ  

doanh nghi p và v i b n hàng, tăng năng l c ph c v  khách hàng. T  đây, tăng đ c s c c nhệ ớ ạ ự ụ ụ ừ ượ ứ ạ  

tranh c a doanh nghiêp, m  r ng ph m vi cũng nh  dung l ng kinh doanh.ủ ở ộ ạ ư ượ

T  góc đ  c a ng i tiêu dùng, kinh doanh đi n t  t o s  thu n ti n h n, tăng khừ ộ ủ ườ ệ ử ạ ự ậ ệ ơ ả 

năng l a ch n do ti p c n d  dàng các m t hàng, các d ch v . Còn đ i v i chính ph , mô hìnhự ọ ế ậ ễ ặ ị ụ ố ớ ủ  

kinh doanh này đ a l i kh  năng c i ti n qu n lý kinh t  và ki m soát đ c vi c th c hi nư ạ ả ả ế ả ế ể ượ ệ ự ệ  

nghĩa v  đ i v i nhà n c c a các doanh nghi p, nh t là nghĩa v  thu , phân ph i thu nh p.ụ ố ớ ướ ủ ệ ấ ụ ế ố ậ  

Tuy nhiên, bên c nh nh ng l i ích k  trên, kinh doanh đi n t  cũng đ t ra hàng lo t v n đạ ữ ợ ể ệ ử ặ ạ ấ ề 

b c xúc và nh ng thách th c đ i v i doanh nghi p c a các n c, đ c bi t là các n c đangứ ữ ứ ố ớ ệ ủ ướ ặ ệ ướ  

phát tri n. Đ  phát tri n kinh doanh đi n t  đòi h i ph i tăng c ng xây d ng h  t ng c  sể ể ể ệ ử ỏ ả ườ ự ạ ầ ơ ở 

CNTT hi n đ i, h  t ng v  ti n t  v i h  th ng thanh toán t  đ ng; ngu n nhân l c trình đệ ạ ạ ầ ề ề ệ ớ ệ ố ự ộ ồ ự ộ 

cao; các đ nh ch  v  an toàn b o m t, s  h u trí tu , môi tr ng kinh t , pháp lý, v.v. Đây làị ế ề ả ậ ở ữ ệ ườ ế  

m t bài toán khó và đ c bi t ph c t p đ i v i các n c đang phát tri n, trong đó có Vi tộ ặ ệ ứ ạ ố ớ ướ ể ệ  

Nam./.

157

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/


CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Xác đ nh các ph ng th c thâm nh p th  tr ng mà các công ty có th  áp d ng? Gi iị ươ ứ ậ ị ườ ể ụ ả  

thích s  khác nhau gi a các ph ng th c đó?ự ữ ươ ứ

2. Phân bi t xu t kh u tr c ti p và xu t kh u gián ti p?ệ ấ ẩ ự ế ấ ẩ ế

3. Trình bày m t s  hình th c thanh toán ch  y u? u đi m và nh c đi m c a các hìnhộ ố ứ ủ ế Ư ể ượ ể ủ  

th c này?ứ

4. Nêu quy trình xu t kh u và nh p kh u?ấ ẩ ậ ẩ

5. Vì sao các công ty th c hi n mua bán đ i l u? Hãy li t kê các hình th c mua bán đ iự ệ ố ư ệ ứ ố  

l u ch  y u?ư ủ ế

6. H p đ ng s  d ng gi y phép là gì? u và nh c đi m c a nó?ợ ồ ử ụ ấ Ư ượ ể ủ

7. H p đ ng nh ng quy n là gì? u và nh c đi m c a nó?ợ ồ ượ ề Ư ượ ể ủ

8. Chi nhánh s  h u đ u t  toàn b  là gì? Phân tích các u và nh c đi m c a nó?ở ữ ầ ư ộ ư ượ ể ủ

9. Liên doanh là gì? Trình bày các hình th c liên doanh và u nh c đi m c a nó?ứ ư ượ ể ủ

10. Phân bi t hai hình th c liên minh chi n l c và liên doanh?ệ ứ ế ượ

11. Gi i thích t i sao s  phát tri n c a hình th c kinh doanh đi n t  là m t s  t t y u?ả ạ ự ể ủ ứ ệ ử ộ ự ấ ế
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H NG D N BÀI T P NHÓMƯỚ Ẫ Ậ
MÔN KINH DOANH QU C TỐ Ế

Yêu c u:ầ

- M i nhóm hãy t ng t ng mình là m t nhóm nghiên c u th  tr ng c a m t doanhỗ ưở ượ ộ ứ ị ườ ủ ộ  
nghi p đang s n xu t và/ho c kinh doanh m t lo i s n ph m (do nhóm t  ch n) và đang cóệ ả ấ ặ ộ ạ ả ẩ ự ọ  
k  ho ch đ a s n ph m sang m t th  tr ng n c ngoài nào đó (do nhóm t  ch n). Hãy thuế ạ ư ả ẩ ộ ị ườ ướ ự ọ  
th p các thông tin th  tr ng có liên quan t i qu c gia đã ch n, ti n hành phân tích SWOT vàậ ị ườ ạ ố ọ ế  
phác th o chi n l c/k  ho ch s  b  đ  đ a s n ph m c a doanh nghi p thâm nh p thả ế ượ ế ạ ơ ộ ể ư ả ẩ ủ ệ ậ ị 
tr ng. Vi t thành báo cáo dài không quá 20 trang đ  n p (n i dung và c u trúc c a báo cáo sườ ế ể ộ ộ ấ ủ ẽ 
đ c h ng d n d i đây).ượ ướ ẫ ướ

- Chu n b  bài thuy t trình tr c lãnh đ o doanh nghi p v  k  ho ch thâm nh p thẩ ị ế ướ ạ ệ ề ế ạ ậ ị 
tr ng do nhóm phác th o đ  thuy t trình tr c l p. M i nhóm thuy t trình s  đ c m tườ ả ể ế ướ ớ ỗ ế ẽ ượ ộ  
nhóm khác (đóng gi  làm Ban lãnh đ o) ph n bi n (do giáo viên phân công) và m t nhóm thả ạ ả ệ ộ ứ 
3 ghi ý ki n nh n xét v  n i dung, phong cách và k  năng thuy t trình và ph n bi n c a c  haiế ậ ề ộ ỹ ế ả ệ ủ ả  
nhóm kia (ghi nh n xét ra gi y và n p cho giáo viên).ậ ấ ộ

- Th i gian thuy t trình: Không quá 15 phút.ờ ế
- Th i gian ph n bi n và tranh lu n: 15 phút.ờ ả ệ ậ

N i dung báo cáo s  b  chi n l c thâm nh p th  tr ng c a doanh nghi pộ ơ ộ ế ượ ậ ị ườ ủ ệ

N i dung báo cáo s  b  s  g m 4 ph n chính:ộ ơ ộ ẽ ồ ầ

I. Gi i thi u v  doanh nghi p và s n ph mớ ệ ề ệ ả ẩ
- Gi i thi u v n t t v  doanh nghi p và lĩnh v c h at đ ngớ ệ ắ ắ ề ệ ự ọ ộ
- Gi i thi u v  s n ph m d  ki n m  r ng/thâm nh p th  tr ng và các đ c đi m s nớ ệ ề ả ẩ ự ế ở ộ ậ ị ườ ặ ể ả  

ph m.ẩ
- Nêu th  tr ng d  đ nh đ a s n ph m thâm nh p và lý do ch n th  tr ng đó.ị ườ ự ị ư ả ẩ ậ ọ ị ườ

II. Gi i thi u thông tin th  tr ngớ ệ ị ườ
Tóm t t toàn b  nh ng thông tin thu th p đ c ắ ộ ữ ậ ượ có liên quan đ n lĩnh v c kinh doanh s nế ự ả  

ph m đã ch n t i th  tr ng c a qu c gia d  ki n thâm nh p (môi tr ng chính tr , kinh t ,ẩ ọ ạ ị ườ ủ ố ự ế ậ ườ ị ế  
pháp lý, văn hóa - xã h i, môi tr ng c nh tranh, thông tin th  tr ng c  th  cho s n ph m đãộ ườ ạ ị ườ ụ ể ả ẩ  
ch n…).ọ

III. Phân tích SWOT
Ti n hành phân tích các m t m nh, m t y u, c  h i và nguy c  c a doanh nghi p khi đ aế ặ ạ ặ ế ơ ộ ơ ủ ệ ư  

s n ph m thâm nh p th  tr ng đã ch n trong m i quan h  v i nh ng thông tin th  tr ng đãả ẩ ậ ị ườ ọ ố ệ ớ ữ ị ườ  
thu th p đ c.ậ ượ

IV. Phác th o s  b  chi n l c/k  ho ch thâm nh p th  tr ngả ơ ộ ế ượ ế ạ ậ ị ườ
1. Chi n l c s n ph mế ượ ả ẩ
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2. Chi n l c giáế ượ
3. Chi n l c xúc ti nế ượ ế
4. Chi n l c phân ph iế ượ ố
5. T  ch c th c hi nổ ứ ự ệ
6. c tính chi phí và d  ki n ngu n v n th c hi n.Ướ ự ế ồ ố ự ệ

Ph ng pháp đánh giá ươ

Đi m bài t p nhóm s  chi m 30% trong đi m s  đánh giá môn h c, trong đó:ể ậ ẽ ế ể ố ọ
• Báo cáo vi t: chi m 50% s  đi m bài t pế ế ố ể ậ
• Thuy t trình: 40% s  đi m bài t p, trong đó:ế ố ể ậ

- N i dung thuy t trình: 10%ộ ế
- Phong cách thuy t trình: 10%ế
- S  ph i h p và h  tr  nhau gi a các thành viên trong nhóm: 10%ự ố ợ ỗ ợ ữ

• Ph n bi n: 10%  ả ệ
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CÁC WEBSITE THAM KH O MÔN KINH DOANH QU C TẢ Ố Ế

http://www.doingbusiness.org
Kho d  li uữ ệ  thu c h  th ng Ngân hàng th  gi i v  môi tr ng đ u t , kinh doanh c a cácộ ệ ố ế ớ ề ườ ầ ư ủ  
qu c gia và nh ng h ng d n v  kinh doanh qu c tố ữ ướ ẫ ề ố ế trên nhi u lĩnh v cề ự
 
http://www.tradeport.org/tutorial/starting/index.html
Nh ng h ng d n c  b n v  xu t nh p kh u và th  tr ng qu c tữ ướ ẫ ơ ả ề ấ ậ ẩ ị ườ ố ế
 
http://www.myownbusiness.org/s13/index.html
Kinh doanh qu c t  đ i v i doanh nghi p v a và nhố ế ố ớ ệ ừ ỏ
 
http://www.itds.treas.gov/glossaryfrm.html
Từ đi nể  các thu t ng  kinh doanh qu c t  và các s  li u, h ng d n v  th  tr ng Mậ ữ ố ế ố ệ ướ ẫ ề ị ườ ỹ
 
http://www.nextlinx.net/glossary/english/glossEngA.html
T  đi n các thu t ng  th ng m i và v n t i qu c từ ể ậ ữ ươ ạ ậ ả ố ế
 
http://www.wachovia.com/corp_inst/page/0,,14_982_4696,00.html
Cung c p các thông tinấ  và phân tích c  b n v  tài chính và thanh toán qu c tơ ả ề ố ế
 
http://www.wto.org 
Trang web c a T  ch c Th ng m i Th  gi iủ ổ ứ ươ ạ ế ớ
 
http://www.wcoomd.org
Trang web c a T  ch c H i quan Th  gi iủ ổ ứ ả ế ớ
 
http://www.iccwbo.org
Trang web c a Phòng Th ng m i và Công nghi p Qu c t . N i cung c p các tài li u h ngủ ươ ạ ệ ố ế ơ ấ ệ ướ  
d n v  th ng m iẫ ề ươ ạ  qu c tố ế (nh  Incoterm), cácư  s  li u, bài vi t v  toàn c u hóa và kinhố ệ ế ề ầ  
doanh qu c tố ế
 
http://www.businessedge.com.vn/index.jsp?locale=31
Trang web v  training, gi i thi u sách,ề ớ ệ  nh ng bài vi tữ ế  g i ý v  cách đi u hành, qu n lý doanhợ ề ề ả  
nghi pệ
 
http://www.worldbiz.com/
Thông tin th  tr ng qu c t  và c  h i giao th ngị ườ ố ế ơ ộ ươ
 
http://www.economist.com/index.html
Th i báo Economist c a Anh-thông tin v  ho t đ ng kinh t  th  gi iờ ủ ề ạ ộ ế ế ớ
 
http://www.msnbc.msn.com/id/3033668/
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Các bài báo v  kinh doanh qu c t , ho t đ ng qu c t  c a các t p đoàn xuyên qu c giaề ố ế ạ ộ ố ế ủ ậ ố

International Business Resources on the World Wide Web
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm 

Virtual International Business Resources
http://www.uncc.edu/lis/library/reference/intbus/vibehome.htm 

Global Risk Assessment, Inc. (GRA) Research Hotlinks
http://www.grai.com/links.htm 

Political & Economic Risk Consultancy, Ltd.
http://www.asiarisk.com/ 

Marvin Zonis + Associates, Inc., Political Risk Consultants
http://www.mza-inc.com/ 

Transparency International Corruption Perceptions Index
http://www.gwdg.de/~uwvw/icr.htm 

The Web of Culture
http://www.webofculture.com/ 

U.S. Library of Congress, Area Handbook Series, Country Studies
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html 

Economist Intelligence Unit, Latest Country Analysis
http://www.eiu.com/latest/ 

Foreign Exchange Rates
http://www.oanda.com/convert/classic 

Dun & Bradstreet Companies On-Line
http://www.CompaniesOnline.com/ 

U.S. SEC’s EDGAR Data Base of Company Reports
http://www.sec.gov/edgarhp.htm 

Enterprise Development Website
http://www.enterweb.org/ 

163

http://www.enterweb.org/
http://www.sec.gov/edgarhp.htm
http://www.CompaniesOnline.com/
http://www.oanda.com/convert/classic
http://www.eiu.com/latest/
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html
http://www.webofculture.com/
http://www.gwdg.de/~uwvw/icr.htm
http://www.mza-inc.com/
http://www.asiarisk.com/
http://www.grai.com/links.htm
http://www.uncc.edu/lis/library/reference/intbus/vibehome.htm
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm


M C L CỤ Ụ

Ch ng 1 ươ T NG QUAN V  KINH DOANH QU C TỔ Ề Ố Ế.............................................1

1.1. M T S  V N Đ  CHUNG V  KINH DOANH QU C TỘ Ố Ấ Ề Ề Ố Ế.........................................1

1.1.1. Khái ni m v  kinh doanh qu c tệ ề ố ế................................................................................1

1.1.2. T i sao ph i nghiên c u kinh doanh qu c tạ ả ứ ố ế...............................................................1

1.1.3. M c đích tham gia kinh doanh qu c t  c a các công tyụ ố ế ủ ..............................................2

1.1.4. Các ch  th  tham gia vào kinh doanh qu c tủ ể ố ế..............................................................4

1.1.5 Các hình th c kinh doanh qu c tứ ố ế..................................................................................6

1.2. Đ I T NG VÀ N I DUNG NGHIÊN C U MÔN KINH DOANH QU C TỐ ƯỢ Ộ Ứ Ố Ế......8

1.2.1 Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ ....................................................................................................8

1.2.2. N i dung nghiên c u ộ ứ ....................................................................................................8

Ch ng 2  ươ MÔI TR NG KINH DOANH QU C GIAƯỜ Ố .....................................................10

2.1. MÔI TR NG VĂN HÓA ƯỜ ............................................................................................10

2.1.1. Khái ni m và s  c n thi t ph i nghiên c u văn hóa đ a ph ngệ ự ầ ế ả ứ ị ươ ...............................10

2.1.2. Các thành t  c a văn hóaố ủ ...............................................................................................11

2.1.3. Phân lo i các n n văn hóaạ ề .............................................................................................21

2.2. MÔI TR NG CHÍNH TR  VÀ LU T PHÁPƯỜ Ị Ậ ..............................................................25

2.2.1. Các h  th ng chính tr  trên th  gi iệ ố ị ế ớ ..............................................................................25

2.2.2. H  th ng lu t pháp ệ ố ậ .......................................................................................................33

2.2.3. Nh ng tác đ ng c a h  th ng chính tr  và lu t pháp qu c t  đ n kinh doanhữ ộ ủ ệ ố ị ậ ố ế ế ...........37

2.3. MÔI TR NG KINH TƯỜ Ế...............................................................................................37

2.3.1. Các h  th ng kinh tệ ố ế.....................................................................................................37

2.3.2. S  phát tri n c a các qu c giaự ể ủ ố ......................................................................................38

2.5............................................................................................................................................. MÔI 
TR NG C NH TRANHƯỜ Ạ ...............................................................................................39

2.4.1. Nguy c  ơ thay th  (Threat of Substitutes) ế .....................................................................39

2.4.2. S c m nh c a khách hàng (Buyer Power) ứ ạ ủ ...................................................................40

2.4.3. S c m nh c a nhà cung c p (Supplier Power) ứ ạ ủ ấ ............................................................40

2.4.4. Áp l c c nh tranh t  đ i th  ti m nự ạ ừ ố ủ ề ẩ ..........................................................................41

2.4.5. Áp l c c nh tranh n i b  ngànhự ạ ộ ộ ...................................................................................41

2.5. PHÂN TÍCH TÁC Đ NG C A MÔI TR NG KINH DOANH QU C TỘ Ủ ƯỜ Ố Ế..............41

2.5.1. M c tiêu c a vi c phân tích môi tr ng kinh doanh qu c tụ ủ ệ ườ ố ế......................................41

164



2.5.2. Yêu c u c a vi c phân tích môi tr ng kinh doanh qu c tầ ủ ệ ườ ố ế.......................................42

Ch ng 3 ươ CÁC Đ NH CH  KINH T , TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH QU C TỊ Ế Ế Ố Ế. 45

3.1. T  CH C TH NG M I QU C T  (WTO)Ổ Ứ ƯƠ Ạ Ố Ế ..............................................................45

3.1.1. S  hình thành và phát tri nự ể ............................................................................................45

3.1.2. M c tiêu c a WTOụ ủ ........................................................................................................46

3.1.3. C  c u t  ch c c a WTOơ ấ ổ ứ ủ .............................................................................................46

3.1.4. Ch c năng c a WTOứ ủ .....................................................................................................46

3.1.5. Nh ng nguyên t c c  b n c a WTOữ ắ ơ ả ủ ............................................................................46

3.4............................................................................................................................................. LIÊN 
MINH CHÂU ÂU (EU).....................................................................................................48

3.2.1. Quá trình hình thành và phát tri nể .................................................................................48

3.2.2. Chính sách th ng m i c a EUươ ạ ủ ....................................................................................48

3.5............................................................................................................................................. HI PỆ  
H I CÁC QU C GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)Ộ Ố ...........................................................50

3.3.1 S  hình thành và phát tri nự ể .............................................................................................50

3.3.2. M c tiêuụ .........................................................................................................................52

3.3.3. Các nguyên t c ho t đ ngắ ạ ộ .............................................................................................52

3.3.4. C  ch  h p tác kinh tơ ế ợ ế .................................................................................................53

3.5 NGÂN HÀNG TH  GI I (WB)Ế Ớ .......................................................................................54

3.4.1. S  hình thànhự .................................................................................................................54

3.4.2. Ch c năng, nhi m vứ ệ ụ....................................................................................................54

3.6.............................................................................................................................................QUỸ 
TI N T  QU C TỀ Ệ Ố Ế  (IMF)..............................................................................................55

3.5.1. T ng quan v  IMFổ ề  ........................................................................................................55

3.5.2. Các th  th c cho vayể ứ .....................................................................................................56

Ch ng 4 ươ C  S  LÝ THUY T V  Đ U T  VÀ TH NG M I QU C TƠ Ở Ế Ề Ầ Ư ƯƠ Ạ Ố Ế................58

4.1. Đ U T  QU C TẦ Ư Ố Ế.........................................................................................................58

4.1.1 T ng quan v  đ u t  qu c tổ ề ầ ư ố ế........................................................................................58

4.1.2. Vai trò c aủ  đ u t  tr c ti p n c ngoàiầ ư ự ế ướ .......................................................................59

4.1.3. Nh ng ữ nhân t  nh h ng t i thu hút FDIố ả ưở ớ  và xu h ng v nướ ậ  đ ng c a dòng v nộ ủ ố  
FDI  trên  th  gi i  hi n  nayế ớ ệ
................................................................................................................................................
61

4.1.4. M t s  lý thuy t v  đ u t  tr c ti p n c ngoàiộ ố ế ề ầ ư ự ế ướ .......................................................62

4.1.5. S  can thi p c a chính ph  đ i v i FDIự ệ ủ ủ ố ớ ......................................................................64

165



4.2. TH NG M I QU C TƯƠ Ạ Ố Ế..............................................................................................66

4.2.1. Khái ni m và vai trò c a th ng m i qu c tệ ủ ươ ạ ố ế.............................................................66

4.2.2. Các lý thuy t v  th ng m i qu c tế ề ươ ạ ố ế..........................................................................67

4.2.3. Các rào c n đ i v i th ng m i qu c tả ố ớ ươ ạ ố ế.....................................................................70

Ch ng 5 ươ TH  TR NG TÀI CHÍNH CHO CÁC HO T Đ NG KDQTỊ ƯỜ Ạ Ộ .................74

5.1. NH NG V N Đ  CHUNG V  TH  TR NG TÀI CHÍNHỮ Ấ Ề Ề Ị ƯỜ .......................................74

5.1.1 Th  tr ng tài chính và ch c năng c a th  tr ng tài chínhị ườ ứ ủ ị ườ ..........................................74

5.1.2. Phân lo i th  tr ng tài chínhạ ị ườ ........................................................................................74

5.2. TH  TR NG V N QU C TỊ ƯỜ Ố Ố Ế.....................................................................................75

5.2.1. Khái ni m và vai trò c a th  tr ng v n qu c tệ ủ ị ườ ố ố ế........................................................75

5.2.2. Các nhân t  thúc đ y s  phát tri n c a th  tr ng v n qu c tố ẩ ự ể ủ ị ườ ố ố ế.................................75

5.2.3 Các b  ph n c u thành th  tr ng v n qu c tộ ậ ấ ị ườ ố ố ế............................................................76

5.3. TH  TR NG NGO I H IỊ ƯỜ Ạ Ố ...........................................................................................77

5.3.1. Khái ni m và ch c năng c a th  tr ng ngo i h iệ ứ ủ ị ườ ạ ố ......................................................77

5.3.2. Đ c đi m c a th  tr ng ngo i h iặ ể ủ ị ườ ạ ố .............................................................................78

5.3.3. Ho t đ ng c a th  tr ng ngo i h iạ ộ ủ ị ườ ạ ố ............................................................................79

5.4. T  GIÁ H I ĐOÁIỶ Ố ...........................................................................................................81

5.4.1. Tác đ ng c a t  giá h i đoái t i ho t đ ng kinh doanhộ ủ ỷ ố ớ ạ ộ ..............................................81

5.4.2. D  báo t  giá h i đoáiự ỷ ố ...................................................................................................82

Ch ng 6 ươ CHI N L C VÀ C U TRÚC T  CH C KINH DOANH QU CẾ ƯỢ Ấ Ổ Ứ Ố  
TẾ
...........................................................................................................................................
85

6.1. PHÂN TÍCH CÁC C  H I KINH DOANH QU C TƠ Ộ Ố Ế................................................85

6.1.1. L a ch n th  tr ng qu c t  đ  kinh doanhự ọ ị ườ ố ế ể ................................................................85

6.1.2. Th c hi n các nghiên c u v  th  tr ng qu c tự ệ ứ ề ị ườ ố ế........................................................86

6.1.3. Đánh giá d  án FDIự ........................................................................................................87

6.2. CHI N L C KINH DOANH QU C TẾ ƯỢ Ố Ế....................................................................88

6.2.1 Khái ni m và vai trò c a chi n l cệ ủ ế ượ .............................................................................88

6.2.2. Quá trình hình thành chi n l cế ượ ....................................................................................89

6.2.3. Các lo i chi n l c qu c tạ ế ượ ố ế.........................................................................................93

6.2.4. Các c p chi n l c c a công tyấ ế ượ ủ ...................................................................................95

6.2.5. Các nhân t  ch  y u tác đ ng đ n chi n l c qu c t  c a công tyố ủ ế ộ ế ế ượ ố ế ủ ..........................100

166



6.3. C  C U T  CH C QU C TƠ Ấ Ổ Ứ Ố Ế......................................................................................106

6.3.1. Khái ni mệ .......................................................................................................................106

6.3.2. Qu n lý t p trung và phân c p qu n lýả ậ ấ ả ........................................................................107

6.3.3. Các lo i hình c  c u t  ch cạ ơ ấ ổ ứ ........................................................................................112

6.3.4. C  ch  ph i h p (Intergrating mechanisms)ơ ế ố ợ ................................................................117

Ch ng 7 ươ PH NG TH C THÂM NH P TH  TR NG QU C TƯƠ Ứ Ậ Ị ƯỜ Ố Ế....................126

7.1. HÌNH TH C THÂM NH P QUA XU T KH U VÀ BUÔN BÁN Đ I L U Ứ Ậ Ấ Ẩ Ố Ư ..........126

7.1.1. Hình th c thâm nh p qua xu t kh uứ ậ ấ ẩ ............................................................................127

7.1.2. Thâm nh p th  tr ng thông qua hình th c buôn bán đ i l uậ ị ườ ứ ố ư .....................................129

7.1.3. Nghi p v  xu t nh p kh uệ ụ ấ ậ ẩ ...........................................................................................131

7.2. HÌNH TH C THÂM NH P THÔNG QUA H P Đ NGỨ Ậ Ợ Ồ .............................................134

7.2.1. H p đ ng s  d ng gi y phép (licensing)ợ ồ ử ụ ấ .....................................................................134

7.2.2. H p đ ng nh ng quy n ợ ồ ượ ề (franchising) .......................................................................141

7.2.3. H p đ ng qu n lýợ ồ ả ..........................................................................................................142

7.2.4. D  án chìa khóa trao tayự ................................................................................................143

7.3. HÌNH TH C THÂM NH P THÔNG QUA Đ U TỨ Ậ Ầ Ư...................................................144

7.3.1. Chi nhánh s  h u toàn bỡ ữ ộ..............................................................................................144

7.3.2. Liên doanh......................................................................................................................145

7.3.3. Liên minh chi n l cế ượ ....................................................................................................147

7.4. THÂM NH P TH  TR NG QU C T  THÔNG QUA KINH DOANH ĐI N TẬ Ị ƯỜ Ố Ế Ệ Ử. .149

H NG D N BÀI T P NHÓM MÔN KINH DOANH QU C TƯỚ Ẫ Ậ Ố Ế............................152

TÀI LI U THAM KH OỆ Ả ..................................................................................................154

CÁC WEBSITE THAM KH O MÔN KINH DOANH QU C TẢ Ố Ế...............................155

167


	3.2.2. Chính sách thương mại của EU
	3.2.2. Chính sách thương mại của EU	48

